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LỜI TỰA 


(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 


x*xxxx% 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thây của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua AJatasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upäli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddanukhuddakasikkha). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kalasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjï đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
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xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
SabbakamI, Revata, Salha, UJJasobhita, Vasabhagamika, Sambhuta 
Sanavasl, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pa]I. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo lý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chỉ do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vĩ Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (MaJjhimabhanaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Mogsgaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravada. Sớ giải tên SaratthadIpanI TIka có đề cập rằng: 
“Sabbam theravadanti dve sangitiyo arulha paliyevettha theravado ti 
veditabba. Sa hi mahakassapapabhutinam mahatheranam vadatta 
theravado tỉ vuccati.” Các vị Theravada còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm UjjayinI đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội Theravada là những vị thầy lõi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở SrI Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viéakha, PItimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua Valagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rố rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


VỊ tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nõ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sr1 Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng o5 năm 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 255o là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B.N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 
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Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-269o8o8 
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Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
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“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


THERAGATHAPATLI 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


TRƯỞNG LÃO KỆ 


Tan! ca suftfte otariamanani Uuinqụe sandassiUamnanani sufte ceua 
ofaranfi unque ca sandissanfi, ni††tham ettha gantabbam: “Addha tdam 
tassa bhagquafo 0uacanam, tassa ca therassqa suggahitan Ti. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 


Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đốt chiếu 
ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
Uà được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu 
nàu chắc chắn là lời giảng dạu của đức Thế Tôn uà đã được uị trưởng 
lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIỆU 


x*x% 


Theragathapali là tập thứ tám thuộc Suffantamkaua - Tạng Kinh, 
Khuddakanikquo - Tiểu Bộ. Nội dung gồm có các kệ ngôn đã được các vị 
tỳ khưu trưởng lão thốt lên. Được biết Theragathapal]i đã được sưu tập 
vào thời kỳ kết tập lần thứ nhất (ThagA. ï, 2). Chúng tôi đề nghị tựa đề 
tiếng Việt cho tập Kinh này là Trưởng Lão Kệ. 


Chú giải của tập Kinh Theragathapalhi - Trưởng Lão Kệ có tên là 
Paramatthadipamr tập V, ngoài ra còn có tên gọi khác là Theragatha- 
Althakatha và Theragathauammana. Chú Giải Sư là Ngài Dhammapala 
sống ở thế kỷ thứ 5 theo Tây Lịch và là người đã kế tục công việc của Chú 
Giải Sư Buddhaghosa. Ngài Dhammapala đã thực hiện các bộ Chú Giải 
cho các tập Kinh thuộc Tiểu Bộ là: IñUuuftaka, Theragatha, Therigatha, 
Udana, Vừnganauatthu, Petauatthu, Cariuapitaka, và Nettippakarana. 
Thêm vào đó, Ngài còn là tác giả của các tài liệu Phụ Chú Giải có tên như 
sau: Paramatthamafjusa, Dighanikauahlka, Majhimanikauatka, 
Samuuttanmkauafka, Jataka†thakathahika, Buddhauamsa†thakatha- 
ñka, và NetHippakaranafka (Somapala Jayawardhana, Handbook oƒ 
Pahi Literature, trang 48). Ngài Dhammapala đã thực hiện Chú Giải này 
trong lúc ngụ tại tu viện Badaratitthavihara (ThagA. II, 210). Chú Giải 
ghi lại sơ lược tiểu sử của từng vị trưởng lão và còn chỉ ra phần trích dẫn 
liên quan đến vị ấy, nếu có, từ bộ Kinh Apadana - Thánh Nhân KúÚ Sự. 
Tiếp theo đó là lời giải thích ý nghĩa của một số từ đã được chọn lọc. 


Tập Kinh 7heragathapali - Trưởng Lão Kệ được phần chia thành 
nipata, được dịch là Nhóm. Tên gọi của Nhóm được căn cứ vào số lượng 
kệ ngôn: Nhóm Một có 1 kệ ngôn, Nhóm Hai có 2 kệ ngôn, và cứ thế cho 
đến Nhóm Mười Bốn có 14 kệ ngôn, rồi Nhóm Mười Sáu có 16 kệ ngôn 
(không có nhóm 15 kệ ngôn), ở các Nhóm còn lại số lượng kệ ngôn chỉ có 
tính cách gộp chung: Nhóm Hai Mươi có số lượng kệ ngôn từ 21 đến 2o 
câu, tương tợ như vậy đối với các Nhóm Ba Mươi, Nhóm Bốn Mươi, 
Nhóm Năm Mươi, Nhóm Sáu Mươi, và Nhóm Lớn có 72 kệ ngôn; tổng 
cộng là 21 nhóm. Số lượng các kệ ngôn ở văn bản Pali-Sinhala được ghi 
nhận là 1291, và tổng số các vị trưởng lão là 264 vị. 


Về nội dung, ngoài các kệ ngôn do đích thân các vị tỳ khưu đã nói lên, 


tập Kinh Theragathapali - Trưởng Lão Kệ còn có một số kệ ngôn được 
xác định là lời của đức Phật, lời của Ma Vương (Mara), lời của Thiên chủ 
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Sakka, lời của một số Thiên nhân, lời của vị Bà-la-môn, lời của người 
cha, lời của người mẹ, lời của vị nam cư sĩ, v.v... Có một số trường hợp vị 
trưởng lão chỉ lập lại lời của người khác, nhưng những lời đó được xem 
như là lời nói của vị ấy. Ngoài ra còn có một số kệ ngôn của các vị Trưởng 
Lão đã tham gia cuộc kết tập thêm vào để giải thích hoặc kết luận sự việc. 


Điểm đáng được lưu ý ở đây là một số vị trưởng lão có tên khác nhau 
đã nói lên những kệ ngôn giống nhau: Ví dụ như câu kệ của vị 
Lomasakangiya (27) giống câu kệ của vị Matangaputta (233); câu kệ của 
vị Gabbharatriya (31) giống câu kệ của vị Yasoja (244); câu kệ của vị 
Tissa (39) và câu kệ của vị Vaddhamana (40) giống hai câu kệ của vị 
Mahamogsallana (1173, 1174); cầu kệ của vị Vacchapala (71) giống câu kệ 
của vị Visakhapañcalaputta (210); cầu kệ của vị Pindolabharadvaja (124) 
tương tợ câu kệ của vị Mahakaccayana (495) và giống câu kệ của vị 
Mahakassapa (1058); câu kệ của vị Paccaya (224) giống câu kệ của vị 
Mudita (314); hai câu kệ của vị Ñagasamala (26o, 270) giống hai câu kệ 
của các vị Bhagu (273, 274), RaJadatta (318, 319), Sappadasa (409, 410), 
và Sundarasamudda (464, 465); ba câu kệ của vị Bakkula (225-227) 
giống ba câu kệ của vị Harita (261-263); hai câu kệ của vị Vakkali (350, 
351) giống hai câu kệ của vị (435, 436); các câu kệ của vị Ratthapala 
(769-775) tương đương với các câu kệ của vị Ananda (1019-1025) và 
giống các câu kệ của vị Mahamoggallana (1162-1168), v.v... 


Ngược lại, cũng có trường hợp hai hay ba vị trưởng lão có cùng một 
tên, hoặc chỉ là một vị, đã có những kệ ngôn khác nhau được xếp vào các 
nhóm khác nhau: Ví dụ như trưởng lão Khadiravaniyarevata ở Nhóm 
Một (kệ ngôn 42) và ở Nhóm Mười Bốn (các kệ ngôn 645-658), trưởng 
lão Kimbila ở Nhóm Một (118) và ở Nhóm Hai (155-156), trưởng lão 
Malunkyaputta ở Nhóm Sáu (399-404) và ở Nhóm Hai Mươi (794-817), 
trưởng lão Parasariya ở Nhóm Một (116) và hai lần ở Nhóm Hai Mươi 
(726-746 và o2o-o48), trưởng lão Punnamasa ở Nhóm Một (10) và ở 
Nhóm Hai (171-172), trưởng lão Vanavaccha hai lần ở Nhóm Một (13 và 
113), trưởng lão Adhimutta ở Nhóm Một (114) và ở Nhóm Hai Mươi 
(705-725). Nếu các trường hợp đó không phải là hai hay ba vị trưởng lão 
có trùng tên mà chỉ là một vị, phải chăng tổng số các vị trưởng lão đã 
được liệt kê chỉ còn 257 vị, thay vì 264. 


Thêm nữa, có một số kệ ngôn cũng đã được ghi lại ở các văn bản khác 
của Tam Tạng: Ví dụ như các câu kệ 640-644 của trưởng lão Sona 
Kolivisa cũng được ghi lại ở Mahauagga của Tạng Luật; các câu kệ 886- 
870 của trưởng lão Angulimala cũng được ghi lại ở Majjhữmamtkaua bài 
Kinh 86, Angulimalasuttam; các cầu kệ 776-788 trưởng lão Ratthapala 
cũng được ghi lại ở bài Kinh 82, Ra†fhapalasuttam; hoặc có một số kệ 
ngôn cũng được tìm thấy ở các bản Kinh khác như Dhammapadapd]i - 
Pháp Cú, Suttanipatapal]i - Kinh Tập, v.v... 
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Về hình thức, tập Kinh 7heragathapali - Trưởng Lão Kệ được viết 
theo thể kệ thơ (gatha), mỗi kệ ngôn gồm có bốn pada được trình bày 
thành hai dòng. Đa số các kệ ngôn của tập Kinh này làm theo thể thông 
dụng thường gặp gồm có tám âm cho mỗi pada, tuy nhiên các thể khác 
phức tạp hơn cũng được tìm thấy. Trong đa số trường hợp, hai dòng kệ 
ngôn gồm bốn pada là được hoàn chỉnh về ý nghĩa, nhưng cũng có một 
vài trường hợp ý nghĩa được nối từ kệ ngôn này sang kệ ngôn khác; trong 
trường hợp như vậy, chúng tôi sử dụng dấu ba chấm (...) ở cuối kệ ngôn 
trước và ở đầu kệ ngôn sau để báo hiệu sự tiếp nối. 


Văn bản Pali Roman trình bày ở đây đã được phiên âm lại từ văn bản 
Pa]i - Sinhala, ấn bản Buddha Jauanfi Tripitaka Series của nước quốc 
giáo SrI Lanka. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thành tâm tán dương công 
đức của Ven. Mettavihari đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn 
bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng ïnfernet. Điểm đóng 
góp của chúng tôi trong việc thực hiện văn bản Pa] Rơman này là những 
điểm khác biệt về văn tự ở Tam Tạng của các nước Thái Lan, Miến Điện, 
và Anh Quốc được ghi ở phần cước chú đã được so sánh kiểm tra lại, 
đồng thời đã bổ sung thêm một số điểm khác biệt đã phát hiện được 
trong lúc so sánh các văn bản với nhau. 


Về phương điện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi 
đã ghi nghĩa Việt của các kệ ngôn bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý 
nghĩa của văn bản gốc. Có một số từ, do việc không tìm ra được nghĩa 
Việt, như trường hợp tên các loại thảo mộc nên đã được giữ nguyên từ 
Pali. Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng 
Việt sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời 
văn tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho 
những ai có ý thích nghiên cứu Pajï thấy ra được cấu trúc của loại ngôn 
ngữ này, đồng thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương 
lai. Việc làm này của chúng tôi không hẳn đã được hoàn hảo, dẫu sao 
cũng là bước khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật 
Học của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên 
dịch đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn 
trách nhiệm về trình độ yếu kém. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Thượng Tọa Bửu Hiền - Trụ Trì Chùa Pháp Bảo Mỹ Tho, Nghiên 
cứu sinh Tiến Sĩ tại Đại Học Peradeniya - Sri Lanka, Cô Phạm Thu 
Hương (Hồng Kông), Phật tử Hoàng Thị Lựu và gia đình (Đà Nẵng). 
Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị gián đoạn, chính là 
nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình và quý báu của quý vị. Thành tâm cầu chúc 
quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết quả trong 
công việc tu tập giải thoát. 
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Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ 
của Phật tử Nguyễn Tung Thiên và Phật tử Trương Hồng Hạnh đã sắp 
xếp thời gian để đọc lại bản thảo một cách kỹ lưỡng và đã đóng góp 
nhiều ý kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về 
trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy 
hỷ và tán dương công đức của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài 
chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ Päli - Việt 
được tồn tại và phát triển. Mong sao phước báu Pháp thí này luôn dẫn 
dắt quý vị vào con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh 
Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 


Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng 
Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera, tu viện trưởng tu 
viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ 
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Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 


ngày 12 tháng 1O năm 2O11 
Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 
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Buddham saranam gacchamI. 
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Dhammam saranam gacchamI1. 
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Sangham saranam gacchamI1. 

cSœ8 @lể6b 9o œ9 
Dutiyampl buddham saranam gaccham. 
cSØœ88 6)@c ỏø)o œc8Ð 
Dutiyamp1 dhammam saranam gacchamI. 
cSœ8 œ%6)øc tÓø0o @c#)Ð 
Dutiyamp1 sangham saranam gacchamI1. 
øØœ8 @ €6) tÓø)o œc8Ð 
Tatiyampi buddham saranam gaccham1. 
œ8 ()Ð@oc tÓø)o @e#@Ø 
Tatiyampi dhammam saranam gaccham1. 
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Tatiyampi sangham saranam gacchamI. 
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Panatipata veramami sikkhapadam samadiyamI. 
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Adinnadana veramamri sikkhapadam samadiyamI. 
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Kamesu micchacara veramami sikkhapadam samadiyamI. 
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Musavada veramam sikkhapadam samadiyamI. 
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SuramerayamaJJhapamadatthana veramam sikkhapadam 
samadiyamI. 
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--OOOOO-- 


xỈ1 


SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


THERAGATHAPATLI 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


TRƯỞNG LÃO KỆ 


SUTTANTAPITAKE KHUDDAKAN IKAYE 
THERAGATHAPATLI 


Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 


NIDANAGATHA 


Sihanam va nadantanam dathinam girigabbhare, 
sunatha bhavitattanam gatha attipanayIka.' 


Yathanama yathagotta yathadhammaviharino, 
yvathadhimutta sappañña viharimsu atandita. 


Tattha tattha vipassitva phusitva aceutam padam, 
katantam paccavekkhanta imamatthamabhasisum.? 


1. EKAKANIPATO 


1. 
1... Channa me kutika sukha nivata vassa deva yathasukham, 
cittam me susamahitam vimuttam atapI viharaml vassa deva ”tI. 


Ittham sudam ayasma subhutitthero gatham abhasittha ”Li. 
Subhutittheragatha. 


2. 
2. Upasanto uparato mantabhan? anuddhato, 
dhunati papake dhamme dumapattam va maluto ”ti. 


Ittham sudam ayasma mahakotthito thero gatham abhasittha ”ti. 
Mahakotthitattheragatha. 


' atthũpanäyikã - Ma; ° abhãsimsu - Syã. 
atthupanäyikã - Syã; 3 mattabhãni - Simu 2. 
attupanäyika - PTS. * mahãkotthiko - Ma, PTS. 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 
TRƯỚNG LÃO KỆ 
Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


KỆ NGÔN MỞ ĐẦU 


Chúng ta hãy lắng nghe những kệ ngôn liên quan đến bản thân của những 
vị có nội tâm đã được tu tập, tựa như những con sư tử có răng nanh ở trong 
hang núi đang rống lên. 


Các vị có các tên như vầy, có các họ như vầy, có sự an trú vào Giáo Pháp 
như vầy, đã được giải thoát như vầy, có trí tuệ, đã sống không lười biếng. 


Sau khi thấy rõ trường hợp này trường hợp khác, sau khi chạm đến Đạo 
Lộ Bất Tử, trong khi quán xét lại đích cuối cùng đã được làm xong, các vị đã 
thốt lên ý nghĩa này. 


1. NHÓM MỘT 


1, 
1. “Cái cốc nhỏ của tôi đã được lợp, thoải mái, kín gió. Này ông Trời, ông 
hãy mưa một cách thoải mái. Tâm của tôi khéo được định tĩnh, được giải 
thoát. Tôi sống có sự tỉnh cần. Này ông Trời, ông hãy mưa.” 


Đại đức trưởng lão Subhuti đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Subhũti. 


2. 
2. “VỊ an tịnh, tự chế, có lời nói đúng đắn, không tự kiêu, rũ bỏ các ác 
pháp tựa như gió làm rụng lá cây.” 


Đại đức trưởng lão Mahakotthita đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Mahaäkotthita. 


Khuddakamkque - Theragathapali Ekakanipato 


3. 
3. Paññam Iimam passa tathagatanam 
agg1 yatha paJJalito' nisithe,ˆ 
alokada cakkhudada bhavanti 
ye agatanam vinayanti kankhan ”ti. 


Ittham sudam ayasma kankharevato thero gatham abhasittha ”Li. 
Kankharevatattheragäthaä. 


4- 
4. Sabbhireva samasetha panditeh" atthadassibhi, 
attham mahantam gambhiram duddasam nipunam anum, 
dhira samadhigacchanti appamatta vieakkhana ”ti. 


Ittham sudam ayasma punno mantaniputto? thero gatham abhasittha ”ti. 
Punnattheragathaä. 


5. Yo duddamiyo damena danto dabbo santusito vitinnakankho, 
vIjItavI apetabheravo hi dabbo so parinibbuto thitatto ”ti. 


Ittham sudam ayasma dabbo thero gatham abhasittha ”H. 
Dabbattheragatha. 


6. 
6. Yo sitavanam upaga" bhikkhu eko santusito samahitatto, 
vIjItav1I apetalomahamso rakkham kayagatasatim đdhitima ”ti.° 


Ittham sudam ayasma sItavaniyo thero gatham abhasittha ”H. 
SItavaniyattheragatha. 


5, 
7. YopanudIi maccuraJassa senam 
nalasetum va sudubbalam mahogho, 
vIjItavI apetabheravo hi 
danto so parinibbuto thitatto ”Hi. 


Ittham sudam ayasma bhalliyo thero gatham abhasittha ”H. 


Bhalliyattheragätha. 
! pajjalito - Simu * duddamayo - Syã, PTS. 
“ nisrve - Sya. ” upagã - Ma, Simu 1, 2; upägã - Sya, PTS. 
3 mantãniputto - Syä, PTS. ° dhitimã ti - Ma, Simu 1, 2; đhïtimã tỉ - Syä. 


Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Kệ Nhóm Một 


3- 
3. “Hãy nhìn xem trí tuệ này của các đức Như Lai giống như ngọn lửa 
cháy sáng lúc nửa đêm. Là những người cho ánh sáng, cho con mắt, các đức 
Như Lai xua tan điều nghỉ hoặc của những người đến gặp.” 


Đại đức trưởng lão Kankharevata đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Kankharevata. 


4. 
4. “Chỉ nên giao thiệp với các bậc đức hạnh, sáng trí, thấy được mục đích. 
Các bậc thông minh, không xao lãng, có nhận thức rõ ràng, chứng đạt được 
mục đích lớn lao, thâm sâu, khó thấy, tế nhị, tỉnh vi.” 


Đại đức trưởng lão Punna Mantaniputta đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Punna. 


si 
5. “Là người khó huấn luyện, đã được huấn luyện với sự huấn luyện (tối 
thượng), có khả năng, tự biết đủ, có nỗi hoài nghi đã được vượt qua, có sự 
chiến thắng, có sự kinh sợ đã được xa lìa, Dabba ấy vì thế đã được hoàn toàn 
giải thoát, có nội tâm ổn định.” 


Đại đức trưởng lão Dabba đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Dabba. 


6. 
6. “VỊ tỳ khưu đi đến (bãi tha ma) Sitavana, một mình, tự biết đủ, có bản 
thân định tĩnh, có sự chiến thắng, có sự lông rởn ốc đã xa lìa, đang hộ trì 
niệm đặt ở thân, có sự quả quyết.” 


Đại đức trưởng lão SItavaniya đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão SItavaniya. 


”, 

7. “Tựa như dòng nước lũ mạnh mẽ cuốn trôi chiếc cầu bằng cây sậy vô 
cùng yếu ớt, vị nào xua tan đạo binh của Thần Chết, có sự chiến thắng, có sự 
kinh sợ đã được xa lìa, vị ấy đã được huấn luyện, vì thế đã được hoàn toàn 
giải thoát, có nội tâm ổn định.” 


Đại đức trưởng lão Bhalliya đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Bhalliya. 


Khuddakamikque - Theragathapali Ekakanipato 


S. 
8. Yo duddamiyo' damena danto vIiro” santusito vitinnakankho, 
vIjItavI apetalomahamso vIro so? parInibbuto thitatto ”ti. 


Ittham sudam ayasma vIro thero gatham abhasittha ”ti. 
Virattheragathaä. 


9. 
9. Svagatam na duragatam“ nayIdam dumantitam mama, 
samvibhattesu?° dhammesu yam settham tadupagamnn ”tI. 


Ittham sudam ayasma pi]indavaccho thero gatham abhasittha ”Li. 


Pilindavacchattheragathä. 
10. 


10. ViharI apekkham I1dha va huram va 
yo vedagu samito° yatatto, 
sabbesu dhammesu anupalitto 
lokassa dhañña udayabbayañña ti. 


Ittham sudam ayasma punnamaso thero gatham abhasittha ”Li. 
Punnamaäsattheragätha. 


Pathamo vaggso. 
xxxx% 

TASSUDDANAM 
Subhuti kotthito thero kankharevatasammato,” 
mantaniputto dabbo ca sItavaniyo ca bhalliyo, 
viro pI]indavaccho ca punnamaso tamonudo ”HI. 

--ooOOO-- 
11. 


11. PamoJJabahulo° bhikkhu dhamme buddhappavedite, 
adhigacche padam santam sankharipasamam sukhan ”ti. 


Ittham sudam ayasma cu]avaccho? thero gatham abhasittha ”ti. 
Culavacchattheragatha. 


' duddamayo - Syä, PTS. ° santusito - Syã, PTS. 

ˆ dhmo - Sya. ” kankhãrevatapunnako - Syã; 

” vitarägo - Syã. kankharevatasubbato - PTS. 

* nãpagatam - Syã, PTS. ° pamujjabahulo - Sya, PTS. 

” pavibhattesu - Syã. ° cũ]agavaccho - PTS, Simu 1, 2. 


Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Kệ Nhóm Một 


8. 

8. “Là người khó huấn luyện, đã được huấn luyện với sự huấn luyện (tối 
thượng), là vị anh hùng, tự biết đủ, có nỗi hoài nghi đã được vượt qua, có sự 
chiến thắng, có sự lông rởn ốc đã được xa lìa, vị Vira ấy đã được hoàn toàn 
giải thoát, có nội tâm ổn định.” 


Đại đức trưởng lão Vira đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Vira. 


9. 
9. “Việc đi đến (gặp đức Phật) của tôi là tốt đẹp, không phải là việc đi đến 
sai trái; điều này đã được khuyên bảo một cách sái quấy đến tôi là không 
đúng, trong số các pháp được phân hạng, tôi đã đạt đến pháp cao nhất.” 


Đại đức trưởng lão Pilindavaccha đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Pilindavaccha. 
10, 

10. “VỊ đã bỏ đi sự trông mong ở đời này hay đời sau, là người đã đạt được 
trí tuệ, có bản thân đã được chế ngự, sau khi nhận biết sự sanh và diệt của 
thân này, không còn bị vấy bẩn trong tất cả các pháp.” 

Đại đức trưởng lão Punnamasa đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Punnamasa. 
Phẩm thứ nhất. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 


“VỊ Subhuti, vị trưởng lão Kotthita, vị được đặt tên là Kankharevata, vị 
Mantaniputta và vị Dabba, vị Sitavaniya và vị Bhalliya, vị Vira và vị 
Pilindavaccha, vị Punnamasa là vị xua đi đêm tối.” 


--ooOOO-- 


11, 
11. “VỊ tỳ khưu có nhiều hân hoan trong Giáo Pháp đã được đức Phật công 
bố, có thể chứng đắc trạng thái an tịnh, sự yên lặng của các pháp tạo tác, an 
lạc.” 


Đại đức trưởng lão Culavaccha đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Cul]avaccha. 


Khuddakamikque - Theragathapali Ekakanipato 


12. 
12. PaññabalI silavatipapanno 
samahito Jhanarato satima, 
yadatthiyam bhoJanam bhuñJamano 
kankhetha!' kalam idha vitarago ”tI. 


Ittham sudam ayasma mahavaccho” thero gatham abhasittha ”ti. 
Mahävacchattheragathä. 


19. 
13. Nilabbhavanna rucira sItavar1 sucindhara, 
Indagopakasañchanna te sela ramayanti man ”ti. 


Ittham sudam ayasma vanavaccho thero gatham abhasittha ”ti. 
Vanavacchattheragathä. 


14. 
14. Upajjhayo mam avaea' Ito gacchama“ sIvaka, 
game me vasati kayo araññam me gato mano, 
semanako pI gacchamI natthi sango viJanatan ”ti. 


Itham sudam ayasmato vanavacchassa therassa samanero gatham 
abhasittha ”t. 
Vanavacchattherasamaneragäthaä. 


15. 
15. Pañca chinde pañca Jahe pañca cuttari bhavaye, 
pañcasangatigo bhikkhu oghatinno ti vuccafI ”ti. 


Ittham sudam ayasma kundadhano thero gatham abhasittha ”ti. 
Kundadhänattheragatha. 


16. 
16. Yatha pi bhaddo aJañño nangalavattan1 sikhI, 
gacchati appakasirena evam rattindiva mama, 
gacchatI appakasirena sukhe laddhe niramise ”LI. 


Ittham sudam ayasma bellatthisIso thero gatham abhasittha ”ti. 
Bellatthisisattheragatha. 


 kankheta - PTS. Ỷ avacäsi - Syã, PTS. 
° mahãgavaccho - PTS, Simu 1, 2. * gacchãmi - Syä, PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Kệ Nhóm Một 


12. 
12. “Có năng lực về trí tuệ, đã thành tựu về giới và phận sự, được định 
tnh, thích thú về thiền, có niệm, trong khi thọ dụng vật thực theo nhu cầu, vị 
đã xa lìa luyến ái chờ đợi thời điểm ở nơi đây.”! 


Đại đức trưởng lão Mahavaccha đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Mahävaccha. 


19. 
13. “Màu sắc của bầu trời xanh, ưng ý, dòng suối trong sạch, có nước mát 
lạnh, những tảng núi đá ấy, được che kín bởi những con mối đỏ, khiến tôi 
thích thú.” 


Đại đức trưởng lão Vanavaccha đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Vanavaccha. 


14. 

14. “Thầy tế độ đã nói với tôi rằng: “Này SIvaka, chúng ta hãy đi khỏi nơi 
đây.' Thân của tôi ngụ ở làng, tâm của tôi đã đi đến rừng. Mặc dầu là người 
đang nằm, tôi cũng đi; không có sự bám víu đối với những người đang nhận 
thức.” 


VỊ sa-di của đại đức trưởng lão Vanavaccha đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của vị sa-di của trưởng lão Vanavaccha. 


15. 
15. “Nên cắt đứt năm (pháp), nên từ bỏ năm (pháp), và nên phát triển 
thêm nữa về năm (pháp), vị tỳ khưu đã vượt lên trên năm điều bám víuˆ được 
gọi là: “VỊ đã vượt qua dòng nước lũ.” 


Đại đức trưởng lão Kundadhana đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Kundadhäna. 


16. 
16. “Cũng tựa như con bò giống tốt lành, có sừng, với việc kéo vòng quanh 
cái cày, di chuyển ít nhọc nhằn, tương tự như thế đối với tôi ngày và đêm trôi 
qua ít nhọc nhăn, khi sự an lạc không liên quan vật chất đã đạt được.” 


Đại đức trưởng lão BellatthisIisa đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão BellatthisIsa. 


! Chờ đợi thời điểm Vô Dư Niết Bàn ở trong Giáo Pháp này (ThagA. ¡, 6o). 
ˆ Nên cắt đứt năm hạ phần kiết sử, nên từ bỏ năm hạ phần kiết sử, nên tu tập thêm nữa về 
năm quyền, năm điều bám víu là tham ái, sân hận, sỉ mê, ngã mạn, và tà kiến (Sđd. 7o). 


Khuddakamkque - Theragathapali Ekakanipato 


17. 

17. MiddhI yada hoti mahagghaso ca 
niddayTta samparIvattasay1, 
mahavaraho 'va nivapaputtho 
punappunam gabbhamupeti mando ”ti. 


Ittham sudam ayasma dasako thero gatham abhasittha ”ti. 
Däsakattheragatha. 


18. 
18. Ahu' buddhassa dayado bhikkhu bhesakalavane, 


~~—= 


kevalam atthikasaññaya” apharI pathavim Imam, 
maññe "ham kamaragam so khippameva pahissatI ”tI.? 


Ittham sudam ayasma sigalapita? thero gatham abhasittha ”Li. 
Sigälapituttheragathaä. 


19. 
19. Udakam hi nayanti nettika usukara namayanti teJanam, 
darum namayanti tacchaka attanam damayanti subbata ”Li. 


Ittham sudam ayasma kundalo thero gatham abhasittha ”ti. 
Kundalattheragatha. 


2O, 
2o. Marane me bhayam natthi nikanti natthi JIvite, 
sandeham nikkhipissami sampaJano patissato ”tI. 


Ittham sudam ayasma aJito thero gatham abhasittha ”Li. 
Ajitattheragatha. 


Dutiyo vaggo. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 
Culavaccho mahavaccho vanavaccho ca sIvako, 
kundadhano ca belatthi dasako ca tatoparl, 


sigalapitiko thero kundalo ca aJIto dasa ”H. 


--OOOOO-- 


' ahũ - PTS. 3 pahTyati tỉ - Sya, PTS. 
° atthisaññãäya - Ma, Syã, PTS. * siagalapitã - Ma, Syã, PTS. 


10 


Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Kệ Nhóm Một 


17, 
17. “Vào lúc buồn ngủ và có sự ăn nhiều, kẻ nằm ngủ có trạng thái nằm 
lăn qua lăn lại, tựa như con heo mập được nuôi bằng các loại hạt, kẻ ngu 
xuẩn còn tiếp tục đi đến bào thai nhiều lần nữa.” 


Đại đức trưởng lão Dasaka đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Dasaka. 


18. 
18. “Đã là kẻ thừa tự của đức Phật, vị tỳ khưu trong khu rừng Bhesakala 
đã tỏa khắp cả trái đất này với sự niệm tưởng về bộ xương. Tôi nghĩ rằng vị 
ấy sẽ dứt bỏ sự luyến ái ở các dục một cách rất mau lẹ.” 


Đại đức trưởng lão Sigalapita đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sigälapita. 
19. 
1o. “Thật vậy, những người đào kênh dẫn nước, những người làm tên uốn 


thắng cây tên, những người thợ mộc uốn nắn thanh gõ, những vị có sự hành 
trì tốt đẹp huấn luyện bản thân.”! 


Đại đức trưởng lão Kundala đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Kundala. 
2O. 
2o. “Tôi không có sợ hãi về sự chết, không có ham muốn về sự sống, tôi sẽ 


buông bỏ thân xác của mình, có sự nhận biết rõ, có niệm.” 


Đại đức trưởng lão Ajita đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Ajita. 


Phẩm thứ nhì. 
x*xxx% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
“VỊ Culavaccha, vị Mahavaccha, vị Vanavaccha và vị SIvaka, vị 
Kundadhana và vị Belatthi, và thêm vào đó là vị Dasaka, trưởng lão 


Sigalapitika, vị Kundala, và vị AJita là mười.” 


--OOOOO-- 


' Câu kệ 1o tương tợ câu kệ 8o của Dhammnapadapdli - Pháp Cú. 


II 


Khuddakamikque - Theragathapali Ekakanipato 


21. 
21. Naham bhayassa bhayamI sattha no amatassa kovido, 
yattha bhayam navatitthati tena maggena vaJanti bhikkhavo ”ti. 


Ittham sudam ayasma nigrodho thero gatham abhasittha ”ti. 
Nigrodhattheragathaä. 


22. 
22. NIlã sugIva sikhino mora karamviyam' abhinadanti, 
te sItavatakadditakalita? suttam Jhayam” nibodhenti ”tI. 


Ittham sudam ayasma cittako thero gatham abhasittha ”Li. 
Cittakattheragäatha. 


23. 


23. Aham kho ve]ugumbasmim bhutvana madhupayasam, 
padakkhinam sammasanto khandhanam udayabbayam, 
sanum patigamissami vivekamanubruhayan ti. 


Ittham sudam ayasma gosalo thero gatham abhasittha ”ti. 
Gosalattheragatha. 


24. 
24. Anuvassiko pabbajJito passa dhammasudhammatam, 
tisso vijJa anuppatta katam buddhassa sasanan ”ti. 


Ittham sudam ayasma sugandho thero gatham abhasittha ”H. 
Sugandhattheragäatha. 


25. 
25. ObhasaJatam phalagam cIttam yassa abhinhaso, 
tadisam bhikkhumasa]JJa kanha dukkham nigacchasI ”tI. 


Ittham sudam ayasma nandiyo thero gatham abhasittha ”ti. 
Nandiyattheragatha. 
26. 
26. Sutva subhasitam vacam buddhassadiecabandhuno, 
paccavyadhim hi nipunam valaggam usuna yatha ”ti. 


Ittham sudam ayasma ubhayo! thero gatham abhasittha ”HÓI. 


Ubhayattheragathaä. 
! kãrambhiyam - Ma; kãraviyam - Syã. 3 Thanam - Syã. 
° sItavatakilitã - Ma; sitavatakalitä - Syã, PTS. * abhayo - Ma, Syäã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Kệ Nhóm Một 


21. 

21. “Đối với sợ hãi, tôi không hãi sợ. Bậc Đạo Sư của chúng ta là vị biết rõ 
về Bất Tử. Nơi nào sợ hãi không tồn tại, các vị tỳ khưu tiến đến nơi ấy bằng 
Đạo Lộ.” 

Đại đức trưởng lão Nigrodha đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Nigrodha. 


22. 
22. “Những con chim công, màu xanh, có cần cổ đẹp, có mào, làm náo 
động khu rừng KaramvI. BỊ kêu réo, bị thúc giục bởi làn gió lạnh, chúng đánh 
thức vị đang hành thiền bị ngủ gục.” 


Đại đức trưởng lão Cittaka đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Cittaka. 


23. 
23. “Sau khi thọ thực món cơm sữa và mật ong ở nơi làm tre, trong khi 
suy xét sự sanh và diệt của các uẩn một cách nghiêm túc, trong khi đeo đuổi 
việc ẩn cư, tôi sẽ quay trở lại ngọn đồi.” 


Đại đức trưởng lão Gosala đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Gosala. 


24. 
24. “Tôi đã trải qua mùa mưa, và đã được xuất gia; hãy nhìn xem bản chất 
tốt đẹp của Giáo Pháp. Ba Minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã 
được thực hành.” 


Đại đức trưởng lão Sugandha đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sugandha. 


25. 
25. “Đối với vị nào có tâm thường xuyên phát sanh ánh sáng, đã thành 
tựu Quả vị, này kẻ (Ác Ma) đen tối, sau khi công kích vị tỳ khưu như thế ấy, 
ngươi sẽ đọa vào khổ đau.” 


Đại đức trưởng lão Nandiya đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Nandiya. 


26. 

26. “Sau khi lắng nghe lời nói khéo thuyết của đức Phật, vị thân quyến 
của mặt trời, quả nhiên tôi đã thấu triệt điều vi tế, giống như đã xuyên thủng 
đầu cọng tóc bằng mũi tên.” 

Đại đức trưởng lão Ubhaya đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Ubhaya. 


lộ 


Khuddakamikque - Theragathapali Ekakanipato 


27. 
27. Dabbam kusam potakilam usIram muñJababbaJam,! 
urasa panudissami” vivekamanubruhayan ”ti. 


Ittham sudam ayasma lomasakangiyo thero gatham abhasittha ”Li. 
Lomasakangiyattheragathaä. 


28. 
28. Kaccl no vatthapasuto kacci no bhũsanarato, 
kaccl sillamayam gandham kim tvam vayasi netara paJa ”tI. 


Ittham sudam ayasma Jambugamikaputto thero gatham abhasittha ”Li. 
Jambugämikaputtattheragathä. 


29. 
2o. Samunnamayamattanam usukaro 'va teJanam, 
cittam uJum karitvana aviJJam bhinda' harIta ”H. 


Ittham sudam ayasma hãrito thero gatham abhasittha ”ti. 


Hãritattheragätha. 


- 3o. 
3o. Abadhe me samuppanne sati me upapaJJatha, 
abadho me samuppanno kalo me nappamaJjitun ”ti. 


Ittham sudam ayasma uttiyo thero gatham abhasittha ”H. 
Uttiyattheragatha. 


Tatiyo vagso. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 
Nigrodho cittako thero øgosalathero sugandho, 


nandiyo ubhayo thero thero lomasakangryo, 
Jambugamikaputto ca harito uttiyo 1s1 ”H. 


--ooOOoo-- 
 muñjapabbajam - Ma, Syã, PTS. 3 kacci silamayam gandham tvam vãsi - Syã, PTS. 
ˆ panudahissami - Syä, PTS. * chinda - PTS. 
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27. 
27. “Trong khi đeo đuổi việc ẩn cư, bằng lồng ngực tôi sẽ đẩy dạt ra các 
loại cỏ dabba, cỏ kusa, cỏ po†aktla, cỏ usira, cỏ mufga, và cỏ babbdgJa.” 


Đại đức trưởng lão Lomasakangiya đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Lomasakangiya. 
28. 

28. “Có thật là con không bị vướng bận về vải vóc? Có thật là con không 
thích thú với đồ trang sức? Có phải là con tỏa ra hương thơm giới đức, chứ 
không phải là người khác?” 

Đại đức trưởng lão Jambugamikaputta đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão .Jambugaämikaputta. 
29. 

2o. “Trong khi tự hướng thượng bản thân, hãy làm cho tâm ngay thẳng, 
tựa như người làm tên uốn thắng cây tên. Này Harita, hãy phá vỡ vô minh.” 

Đại đức trưởng lão Harita đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Hãrita. 
3o. 

3o. “Khi cơn bệnh đã phát khởi đến tôi, niệm đã khởi lên ở tôi. Hễ cơn 
bệnh phát khởi đến tôi, là thời điểm cho tôi không được xao lãng.” 

Đại đức trưởng lão Uttiya đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Uttiya. 


Phẩm thứ ba. 
xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
“VỊ Nigrodha, trưởng lão Citaka, trưởng lão Gosala, vị Sugandha, vị 
Nandiya, trưởng lão Ubhaya, trưởng lão Lomasakangiya, và vị 


jJambugamikaputta, vị Harita, vị ẩn sĩ Uttiya.” 


-OOOOO-- 
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Khuddakamikque - Theragathapali Ekakanipato 


31. 
31. Phuttho damsehi makasehi araññasmim brahavane, 
nago sangamasIseva sato tatradhivasaye ”LI. 


Ittham sudam ayasma gabbharatiriyo' thero gatham abhasittha ”ti. 
Gabbharatiriyattheragathaä. 


32. 
32. AJaram Jiramanena tappamanena nibbutim, 
nimmIissam” paramam santim yogakkhemam anuttaran ”LI. 


Ittham sudam ayasma supplyo thero gatham abhasittha ”LI. 
Suppiyattheragathaä. 


33. 
33. Yathap1i ekaputtasmim piyasmim kusali siya, 
evam sabbesu panesu sabbattha kusalo siya ”ti. 


Ittham sudam ayasma sopako thero gatham abhasittha ”ti. 
Sopakattheragatha. 


34- 
34. Anasannavara eta niccameva viJanata, 
gama araññamagamma tato geham upavisim,° 
tato utthaya pakkamim anamantiya posiyo ”tI. 


Ittham sudam ayasma posiyo thero gatham abhasittha ”H. 
Posiyattheragathaä. 


35- 
35. Sukham sukhattho labhate tadacaram 
kittim ca pappoti yasassa vaddhatl, 
vo arIyamatthangikamañJasam uJum 
bhaveti magsam amatassa pattiya ”LI. 


Ittham sudam ayasma samaññakanitthero gatham abhasittha ”ti. 
Samaññakänittheragathaä. 


36. 
36. Sadhu sutam sadhu caritakam 
sadhu sada aniketaviharo, 
atthapucchanam padakkhinakammam 
etam samaññamaklñcanassa ”+0I. 


Ittham sudam ayasma kumaputto thero gatham abhasittha ”ti. 


Kumäputtattheragäthaä. 
! gahvaratrriyo - Ma; gahuratiriyo - Sya. ”upävisi - Ma. 
ˆ nimiyam - Ma; niramisam - Syã. * anãmantetvä - Ma, Syä, PTS. 
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31. 

31. “BỊ cắn bởi những con ruồi, bởi những con muỗi trong khu rừng, ở 
trảng cây rộng lớn, tựa như con voi luôn dẫn đầu trong chiến trận, vị có niệm 
nên chịu đựng tại nơi ấy.” 

Đại đức trưởng lão Gabbharatriya đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Gabbharatiriya. 


32. 

32. “Tôi sẽ đánh đổi trạng thái đang già lấy sự không già, trạng thái đang 
bị đốt nóng lấy sự tịch diệt, sự an tịnh tối thượng, sự an toàn vô thượng khỏi 
các ràng buộc.” 

Đại đức trưởng lão Suppiya đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Suppiya. 


33. 

33. “Cũng giống như (bậc cha mẹ) tâm cầu sự tốt lành cho đứa con trai 
yêu quý độc nhất, tương tự như thế nên là người tốt lành đối với tất cả sinh 
mạng ở khắp mọi nơi.” 

Đại đức trưởng lão Sopaka đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Sopaka. 


34. 

34. “Những người nữ ấy tốt nhất là không bao giờ ở gần, do biết như vậy, 
từ ngôi làng tôi đã đi đến khu rừng, từ đó tôi đã đi vào căn nhà. Từ nơi ấy, 
Posiya tôi đã đứng dậy và bỏ đi, không nói năng.” 

Đại đức trưởng lão Posiya đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Posiya. 


35- 

35. “Người tâm cầu an lạc, trong khi thực hành điều ấy, nhận được sự an 
lạc và đạt được tiếng tăm; danh vọng tăng trưởng cho người tu tập Thánh 
Đạo tám chi phần, con đường trực chỉ đưa đến sự chứng đạt về Bất Tử.” 

Đại đức trưởng lão Samaññakani đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Samaññakäni. 
36. 

36. “Điều đã được nghe là tốt đẹp, điều đã thực hành là tốt đẹp, cuộc sống 
không nhà luôn luôn là tốt đẹp, việc học hỏi về ý nghĩa, hành động cung kính, 
điều ấy là đời sống Sa-môn của vị không sở hữu vật gì.” 

Đại đức trưởng lão Kumaputta đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Kumaputta. 
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37- 
37. Nanajanapadam yanti vicaranta asaññata, 
samadhim ca virodhenti kimsu ratthacariya karIssatl, 
tasma vineyya sarambham Jhayeyya apurakkhato ”Li. 


Itham sudam ayasma kumaputtattherassa sahayaka thero gatham 
abhasittha ”ui. 


Kumäaputtasahayakattheragathä. 
s8. 
38. Yo iddhiya sarabhum' atthapesi 
SO øavampati asito aneJo, 


tam sabbasangatigatam mahamunim 
deva namassanti bhavassa paragun ”tI. 


Ittham sudam ayasma gavampatitthero gatham abhasittha ”Li. 
Gavampatittheragätha. 


39. 
3o. Sattiya viya omattho dayhamano 'va? matthake, 
kamaragappahanaya sato bhikkhu paribbaJe ”ti. 


Ittham sudam ayasma tisso thero gatham abhasittha ”Li. 
Tissattheragäthaä. 


40. 


4O. Sattiya viya omattho dayhamano 'va? matthake, 
bhavaragappahanaya sato bhikkhu paribbaJe ”Li. 


Ittham sudam ayasma vaddhamano thero gatham abhasittha ”Li. 
Vaddhamanattheragatha. 


Catuttho vaggo. 
x*xxxx% 
TASSUDDANAM 
Gabbharatiriyo suppiyo sopako ceva posiyo,” 
samaññakanIl kumaputto kumaputtasahayako, 


øgavampati tissatthero vaddhamano mahayaso ”tI. 


--OOOOO-- 


! sarabum - Simu 1. ° dayhamaäneva - Sya, PTS. ” sopako ca posiyo ca - Syã, PTS. 
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3 

37. “Bọn họ đi đến nhiều xứ sở khác nhau, trong khi du hành không kiềm 
chế bản thân, và chúng lơ là thiền định, vậy thì việc du hành các quốc độ sẽ 
làm được việc gì? Vì thế, nên dẹp bỏ điều chướng ngại, nên tham thiền, 
không vọng tưởng.” 

Đại đức trưởng lão đồng hành với trưởng lão Kumaputta đã nói lời kệ 
như thế. 

Kệ ngôn của vị trưởng lão đồng hành với vị Kumaäputta. 


s8. 

38. “Người đã dựng đứng dòng sông Sarabhu bằng thần thông là vị 
Gavampati, không bị vướng bận, không còn dục vọng. Chư Thiên cúi chào vị 
ấy, bậc hiền trí vĩ đại đã vượt lên trên năm điều bám víu, đã đi đến bờ kia của 
hiện hữu.” 


Đại đức trưởng lão Gavampati đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Gavampati. 


39. 
3o. “Tựa như bị chém bởi thanh gươm, tựa như đang bị thiêu đốt ở đỉnh 
đầu, vị tỳ khưu sống đời du sĩ, có niệm, nhằm dứt bỏ sự luyến ái ở các dục.” 


Đại đức trưởng lão Tissa đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Tissa. 


4O. 
4o. “Tựa như bị chém bởi thanh gươm, tựa như đang bị thiêu đốt ở đỉnh 
đầu, vị tỳ khưu sống đời du sĩ, có niệm, nhằm dứt bỏ sự luyến ái ở hiện hữu.” 


Đại đức trưởng lão Vaddhamana đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Vaddhamaäna. 


Phẩm thứ tư. 
xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
“VỊ Gabbharatiriya, vị Suppiya, vị Sopaka và luôn cả vị Posiya nữa, vị 
Samaññakani, vị Kumaputta, vị đồng hành với Kumaputta, vị Gavampati, 


trưởng lão Tissa, vị Vaddhamana có danh tiếng lớn lao.” 


--OOOOO-- 
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41. 
41. Vivaramanupatanti viJJuta vebharassa ca pandavassa ca, 
nagavIvaragato ca Jhayati putto appatimassa tadIno ”tI. 


Ittham sudam ayasma sirivaddho thero gatham abhasittha ”ti. 
Sirivaddhattheragathaä. 


42. 
42. Cale upacale sIsupacale,' 
patissata? nu kho viharatha, 
agato vo valam viya vedhI ”ti." 


Ittham sudam ayasma khadiravaniyo revato thero gatham abhasittha ”ti. 
Khadiravaniyarevatattheragatha. 


43- 
43. Sumuttiko sumuttiko sahu sumuttikomhi trhi khuJJjakehi, 
asitasu maya nangalasu maya kuddalasu“ mayä. 
YadIipI Idhameva Iđhameva athava pi alameva alameva, 
Jhaya sumangala Jjhaya sumangala appamatto vihara sumangala ”ti. 


Ittham sudam ayasma sumangalo thero gatham abhasittha ”ti. 
Sumangalattheragathaä. 


44- 
44. Matam va amma rodanti yo va JIvam na dissati, 
Jvantam mam amma passanti?° kasma mam amma rodasI ”tI. 


Ittham sudam ayasma sanutthero gatham abhasittha ”HÓI. 
Sanuttheragäthaä. 


45- 
45. Yathapi bhaddo aJañño khalitva patititthatl, 
evam dassanasampannam sammasambuddhasavakan ”ti. 


Ittham sudam ayasma ramanTyaviharitthero gatham abhasittha ”ti. 
RamanTyavihärittheragathä. 


! hale upahale sIsupahale halã upahala sisupahalã - Sya. 

° patissatikã - Syã, PTS. ” đissanti - Syã; 
3 vedhiyati tỉ - Syã. đissanti - PTS. 
* khuddakuddäläsu - Ma, Syä, PTS; khuddäläsu - Simu 1; kuddälesu - Simu 2. 
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41. 
41. “Những tia sét đánh xuống khe núi ở giữa hai ngọn núi Vebhara và 
Pandava, nhưng người con trai của bậc Vô Tỷ như thế ấy, đã đi đến khe núi, 
tham thiền.” 


Đại đức trưởng lão Sirivaddha đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sirivaddha. 


42. 
42. “Này (các cháu) Cala, Upacala, SIsupacala, các con hãy sống, có niệm. 
Vị đi đến với các con (có trí tuệ) tựa như người xuyên thủng sợi tóc.” 


Đại đức trưởng lão Khadiravaniyarevata đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Khadiravaniyarevata. 


43. 

43. “Khéo được giải thoát! Khéo được giải thoát! Lành thay, tôi khéo được 

giải thoát khỏi ba vật cong queo; tôi được giải thoát khỏi những cái liềm, tôi 

được giải thoát khỏi những cái cày, tôi được giải thoát khỏi những cái cuốc. 

Nếu chúng ở ngay đây, ở ngay đây, thì cũng quá đủ rồi, quá đủ rồi. Này 

Sumangala, hãy tham thiền. Này Sumangala, hãy tham thiền. Này 
Sumangala, hãy sống, không xao lãng.” 


Đại đức trưởng lão Sumangala đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sumangala. 


44. 

44. “Mẹ ơi, họ khóc người đã chết, hoặc người đang sống mà không được 
thấy. Mẹ ơi, trong khi mẹ nhìn thấy con đang còn sống, tại sao mẹ lại khóc 
cho con?” 


Đại đức trưởng lão Sanu đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sänu. 


45. 

45. “Cũng giống như con bò giống tốt lành, sau khi sẩy chân, nó đứng lên 

lại. Tương tự như thế, (xin các ngài hãy ghi nhận tôi là thuần chủng, là người 

con trai chính thống của đức Phật) đã đạt được sự nhận thức, là đệ tử của 
đấng Chánh Đăng Giác.”' 


Đại đức trưởng lão RamanTyavihar1 đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão RamaTyavihärI. 


! Phần trong ngoặc đơn được thêm vào từ câu kệ 174: 
“Evam dassanasampannam sammasambuddhasavakam, 
ajanTyam mam dharetha puttam buddhassa orasan ”ti. 
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46. 
46. Saddhayaham pabbajJIto agarasmanagariyam, 
sati pañña ca me vuddha cittam ca susamahitam, 
kamam karassu rũpani neva mam badhayissasI ”ti.' 


Ittham sudam ayasma samiddhitthero gatham abhasittha ”Li. 
Samiddhittheragathaä. 


47- 
47. Namo te buddhaviratthu vippamuttosi sabbadhi, 
tuyhapadane viharam viharami anasavo ”tI. 
Ittham sudam ayasma uJJayo thero gatham abhasittha ”Li. 
Ujjayattheragathaä. 


8. 
48. Yato aham pabbajJito ốc 
nabh1Janami sankappam anariyam dosasamhitan ”ti. 
Ittham sudam ayasma sañJayo thero gatham abhasittha ”Li. 
Sañjayattheragathaä. 


49. 
49. Vihavihabhinadite” sippikabhirutehi ca, 
na me tam phandati cittam ekattaniratam” hi me ”ti. 
Ittham sudam ayasma ramaneyyako thero gatham abhasittha ”ti. 


Ramaneyyakattheragathä. 


520. 
5O. DharanI ca” siñcati? vati maluto vIJJuta carati nabhe, 
upasamanti° vitakka cittam susamahitam mama “ti.” 


Ittham sudam vimalo thero gatham abhasittha ”ti. 
Vimalattheragäthaä. 


Pañcamo vagso. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 
Sirivaddho revato thero sumangalo sanusavhayo, 


ramaniyaviharI ca samiddhi-uJJayasañJaya, 
ramaneyyo ca so thero vimalo ca ranañJaho ”ti. 


--ooOOO-- 
! byadhayissasi ti - Syä, PTS. 
° chacihabhinadite - Ma. * đharanwa - Sya. ° tqpasammanti - Syã, PTS. 
3 ekattam niratam - Syã. ” siccati - Sya, PTS. ” maman tỉ - Syã. 
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6. 

46. “Vì lòng tin, tôi đã xuất gia, rời nhà sống không nhà. Niệm và tuệ của 
tôi được tăng trưởng, và tâm khéo được định tĩnh. (Này Ác Ma,) ngươi hãy tự 
tạo ra các hình dáng theo ý muốn, ngươi sẽ không bao giờ khiến ta run sợ.” 

Đại đức trưởng lão Samiddhi đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Samiddhi. 


47: 
47. “Kính lễ Ngài, đức Phật anh hùng. Ngài đã được giải thoát về mọi mặt. 
Trong khi sống trong sự ban bố của Ngài, con sống, không có lậu hoặc.” 
Đại đức trưởng lão UJJaya đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Ujjaya. 


8. 
48. “Kể từ khi tôi đã xuất gia, rời nhà sống không nhà, tôi không biết đến 
sự suy tư không thánh thiện, gắn liền với sân hận.” 
Đại đức trưởng lão Sañjaya đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sañjaya. 


49. “Dẫu cho những tiếng kêu inh ôi của loài chim và những tiếng động 
của loài khỉ, tâm ấy của tôi không xao động, bởi vì sự ưa thích cô độc của tôi.” 

Đại đức trưởng lão Ramaneyyaka đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Ramaneyyaka. 
5o. 

50. “Mặt đất đẫm nước, gió thổi, tia sét di chuyển ở bầu trời. Các suy nghĩ 
của tôi lắng xuống, tâm của tôi khéo được định tĩnh.” 

Đại đức trưởng lão Vimala đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Vimala. 


Phẩm thứ nắm. 
xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
“VỊ Sirivaddha, trưởng lão Revata, vị Sumangala, vị có tên Sanu, và vị 
RamanTyaviharl, vị Samiddhi, vị UJJaya, vị SañJaya, vị trưởng lão Ramaneyya 


ấy, và vị Vimala có sự từ bỏ ô nhiễm.” 


--OOOOO-- 
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B1. 
51. Vassati devo yatha sugItam channa me kutika sukha nivata, 
cittam susamahitam ca mayham atha ce patthayas1 pavassa deva ”tI. 


Ittham sudam ayasma godhiko thero gatham abhasittha ”ti. 
Godhikattheragätha. 


52. 
52. Vassati devo yatha sugItam channa me kutika sukha nivata, 
cittam susamahitam ca kaye' atha ce patthayas1 pavassa deva ”tI. 


Ittham sudam ayasma subahutthero gatham abhasittha ”ti. 
Subahuttheragäthaä. 


53- 
53. Vassati devo yatha sugItam channa me kutika sukha nivata, 
tassam viharaml appamatto atha ce patthayasi pavassa deva ”LI. 


Ittham sudam ayasma valliyo thero gatham abhasittha ”ti. 
Valliyattheragathaä. 


54- 
54. Vassati devo yatha sugItam channa me kutika sukha nivata, 
tassam viharaml adutiyo atha ce patthayasi pavassa deva ”LI. 


Ittham sudam ayasma uttiyo thero gatham abhasittha ”H. 
Uttiyattheragatha. 


: bb 
55. Asandi kutikam katva? ogayha añJanam vanam, 
tisso vIjJa anuppatta katam buddhassa sasanan ”ti. 


Ittham sudam añJanavaniyo thero gatham abhasittha ”Li. 
Añjanavaniyattheragatha. 


56. 
56. Ko kutikayam bhikkhu kutikayam vitarago susamahitacitto, 
evam Janahi avuso amogha te kutika katä ”ti. 


Ittham sudam ayasma kutiviharitthero” gatham abhasittha ”Li. 
Kutivihärittheragäatha. 


' ca mayham - Syã. 
° asandim kutikam katvä - Ma, PTS. ” kutivihãri thero - Syã, PTS. 
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1. 

51. “Trời mưa giống như (đang bá) bài hát hay, cái cốc nhỏ của tôi đã 
được lợp, thoải mái, kín gió, và tâm của tôi khéo được định tĩnh. Như vậy, 
này ông Trời, nếu ông muốn, ông hãy đổ mưa.” 

Đại đức trưởng lão Godhika đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Godhika. 


2. 

52. “Trời mưa giống như (đang bá) bài hát hay, cái cốc nhỏ của tôi đã 
được lợp, thoải mái, kín gió, và tâm khéo được định tĩnh ở thân. Như vậy, 
này ông Trời, nếu ông muốn, ông hãy đổ mưa.” 

Đại đức trưởng lão Subahu đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Subahu. 


53. “Trời mưa giống như (đang hát) bài hát hay, cái cốc nhỏ của tôi đã 
được lợp, thoải mái, kín gió, tôi sống ở nơi ấy, không xao lãng. Như vậy, này 
ông Trời, nếu ông muốn, ông hãy đổ mưa.” 

Đại đức trưởng lão Valliya đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Valliya. 


54. “Trời mưa giống như (đang báU bài hát hay, cái cốc nhỏ của tôi đã 
được lợp, thoải mái, kín gió, tôi sống ở nơi ấy, không người thứ hai. Như vậy, 
này ông Trời, nếu ông muốn, ông hãy đổ mưa.” 

Đại đức trưởng lão Uttiya đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Uttiya. 


55. “Sau khi làm cái cốc kích tuc bằng chiếc kiệu vuông, tôi đã đi sâu 
vào khu rừng AñJana. Ba Minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã 
được thực hành.” 

Đại đức trưởng lão Añjanavaniya đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Añjanavaniya. 


6. 

56. “(Người canh ruộng hỏi:) “AI li chòi?' (VỊ trưởng lão đáp:) “Trong 
chỏi là vị tỳ khưu, có tham ái đã lìa, có tâm khéo được định tính. Này đạo 
hữu, ông hãy biết như vầy, cái chòi đã được ông làm là không có vô ích.” 

Đại đức trưởng lão KutiviharI đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Kutivihäri. 
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bWNÁ 
57. Ayamahu puraniya kut' aññam patthayase navam kutim, 
asam kutiya viraJaya dukkha bhikkhu puna nava kutlI ”H. 


Ittham sudam ayasma dutiyakutiviharitthero? gatham abhasittha ”ti. 
Dutiyakutivihärittheragathaä. 


58. 
58. RamanIyo me kutika saddhadeyya manorama, 
na me attho kumarThi yesam attho tahim gacchatha nariyo ”tI. 


Ittham sudam ayasma ramanTyakutiko thero gatham abhasittha ”ti. 
RamanTyakutikattheragatha. 


59. 
5o. Saddhayaham pabbajito araññe me kutika kata, 
appamatto ca atapI sampajJano patissato ”tI. 


Ittham sudam ayasma kosalaviharitthero gatham abhasittha ”ti. 
Kosalavihärittheragatha. 


6o. 
6o. Te me 1JJ]himsu sankappa yadattho pavisim kutim, 


Ittham sudam ayasma sIvalitthero gatham abhasittha ”H. 
S1valittheragatha. 


Chattho vaggo. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 
Godhiko ca subahu ca valliyo uttiyo IsI, 
añjanavaniyo thero duve kutiviharino, 


ramanTyakutiko ca kosalavhayasIvalI ”ti. 


--OOOOO-- 


' kutikã - Syã. 3 paccesam - Ma. 
“ kutivihãri thero - Syã, PTS. * ujjahan tỉ - Ma, Syã, PTS. 
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bWẢ 

57. “Đây là cái cốc cũ, ngài mong mỏi cái cốc khác mới. Này vị tỳ khưu, 
ngài hãy dẹp bỏ ước muốn về cái cốc, cái cốc mới là khổ thêm lần nữa.” 

Đại đức trưởng lão KutiviharI thứ nhì đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Kutivihärï thứ nhì. 
58. 

58. “Cái cốc của tôi là đáng yêu, vật thí của niềm tin, làm thích ý. Này các 
cô, tôi không có nhu cầu với các cô gái, đối với những ai có nhu cầu, các cô 
hãy đi đến nơi ấy.” 

Đại đức trưởng lão RamanTyakutika đã nói lời kệ như thế. 


Kệ ngôn của trưởng lão RamanTyakutika. 


59. 
59. “Vì lòng tin, tôi đã xuất gia, cái cốc của tôi đã được làm ở trong rừng. 
Tôi không xao lãng, và có sự tinh cần, có sự nhận biết rõ, có niệm.” 


Đại đức trưởng lão KosalaviharI đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Kosalavihäri. 


6o. 
6o. “Những ý định ấy đã thành tựu cho tôi, với mục đích ấy tôi đã đi vào 
cái cốc. Tôi đã bỏ ngã mạn tiềm ẩn, tôi sẽ đi đến minh và giải thoát.” 
Đại đức trưởng lão SIvali đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão S1Ivali. 
Phẩm thứ sáu. 
xxxxx 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
“VỊ Godhika, và vị Subahu, vị Vallya, vị ẩn sĩ Uttiya, trưởng lão 
AñJjanavaniya, hai vị Kutiviharl, và vị Ramanryakutika, vị tên Kosala, và vị 


SIvali.” 


--OOOOO-- 


Sếïi 
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61. 
61. Passatl passo passantam apassantam ca passatI, 
apassanto apassantam passantam ca na passat1 ”tI. 


Ittham sudam ayasma vappo thero gatham abhasittha ”H. 
Vappattheragathaä. 


62. 
62. Ekaka mayam araññe viharama 
apaviddham va vanasmim darukam, 
tassa me bahuka pihayanti 
nerayika viya saggagaminan ”LI. 


Ittham sudam ayasma vaJJIputto' thero gatham abhasittha ”ti. 
Vajjiputtattheragatha. 


63. 
63. Cuta patanti patita giddhã ca punaragata, 
katam kiccam ratam rammam sukhenanvagatam sukhan ti. 


Ittham sudam ayasma pakkho thero gatham abhasittha ”HI. 
Pakkhattheragathaä. 


ó4. 
64. Dumavhayaya uppanno Jato pandaraketuna, 
ketuha ketunayeva mahaketum padhamsay! ”ti. 


Ittham sudam ayasma vimalo kondañño thero gatham abhasittha ”ti. 
Vimalakondaññattheragatha. 


65. 
65. Ukkhepakatavacchassa sankalitam bahuhi vassehi, 
tam bhasati gahatthanam sunisinno u]arapamoJJo ”ti.? 


Ittham sudam ayasma ukkhepakatavaccho thero gatham abhasittha ”Li. 
Ukkhepakatavacchattheragatha. 


! vajjiputtako - Syã. “ u]ãrapaämuj]jo - PTS. 
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61. 
61. “Người thấy nhìn thấy hạng người thấy, và nhìn thấy hạng người 
không thấy. Người không thấy không nhìn thấy (cả hai hạng) người không 
thấy và người thấy.” 


Đại đức trưởng lão Vappa đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Vappa. 


62. 
62. “Chúng tôi sống đơn độc một mình ở trong khu rừng, tựa như khúc gỗ 
bị quăng bỏ ở trong rừng. Nhiều người ganh ty với tôi đây, y như những kẻ 
địa ngục ganh ty với những người đi đến cối Trời.” 


Đại đức trưởng lão Vajjiputta đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Vajjiputta. 


63. 
63. “Chết đi, chúng rơi xuống. Bị rơi xuống và bị tham đắm, chúng quay 
trở lại. Việc cần phải làm đã được làm xong, việc đáng được ưa thích đã được 
ưa thích, sự an lạc được tiếp nối bằng sự an lạc.” 


Đại đức trưởng lão Pakkha đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Pakkha. 


64. 

64. “Được sanh ra bởi người mang tên một loài cây (kỹ nữ Ambapaäl), đã 
được tạo ra bởi người có cây cờ màu trắng (đức vua Bimbisara), vị hủy hoại 
cây cờ (người không còn ngã mạn) đã tiêu diệt kẻ có cây cờ vĩ đại (Ma 
Vương) bằng chính cây cờ (trí tuệ).”! 


Đại đức trưởng lão Vimalakondañña đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Vimalakondañña. 


Ó5. 
6s. “Đã ngồi xuống vững vàng, vị có sự hân hoan tột bực thuyết giảng cho 
hàng tại gia Pháp đã được học thuộc lòng trong nhiều năm, đã được thu thập 
bởi vị Vaccha.” 


Đại đức trưởng lão Ukkhepakatavaccha đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Ukkhepakatavaccha. 


'Ý nghĩa ở trong ngoặc đơn được ghi theo Chú Giải (ThagA. i, 156-157). 
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66. 
66. Anusasi mahaviro sabbadhammanaparagu, 
tassaham dhammam sutvana vihasim santike sato, ' 
tisso vijJa anuppatta katam buddhassa sasanan ”ti. 
Ittham sudam ayasma meghiyo thero gatham abhasittha ”ti. 


Meghiyattheragatha. 


67. 
677. Kilesa J]hapita mayham bhava `. samuhata, 
vikkhmno Jatisamsaro natthi dan1 punabbhavo ”LI. 
Ittham sudam ayasma ekadhammasavaniyo thero gatham abhasittha ”H. 
EkadhammasavanIyattheragathä. 


68. 
68. Adhicetaso appamaJJato munino monapathesu sikkhato, 
soka na bhavanti tadino upasantassa sada satimato ”ti. 


Ittham sudam ayasma ekudaniyo thero gatham abhasittha ”ti. 
Ekudäaniyattheragatha. 


6o. 
6o. Sutvana dhammam mahato maharasam 
sabbaññutaññanavarena desitam, 
maggam papaJJm amatassa pattiya 
so yogakkhemassa pathassa kovido ”tI. 
Ittham sudam ayasma channo thero gatham abhasittha ”Li. 


Channattheragätha. 


7O. 
7O. Silameva Idha aggam paññava pana uttamo, 
manussesu ca devesu sIlapaññanato Jayan ”tI. 


Ittham sudam ayasma punno thero gatham abhasittha ”H. 
Punnattheragatha. 


Sattamo vagøso. 
TASSUDDANAM 
Vappo ca vaJJiputto ea pakkho vimalakondañño, 
ukkhepakatavaccho ca meghiyo ekadhammiko, 


ekudaniyacchanna” ca punnatthero mahabbalo ”H. 


--ooOOO-- 


! rato - Sya, PTS.  ekudaniyachanno - Syä, PTS. 
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66. 

66. “Đấng Đại Hùng, bậc đã đi đến bờ kia của tất cả các pháp, đã chỉ dạy. 
Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, tôi đã sống gần Ngài, có niệm. Ba 
Minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được thực hành.” 

Đại đức trưởng lão Meghiya đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Meghiya. 
67. 

67. “Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, việc luân hồi tái sanh đã được triệt tiêu, giờ đây không còn tái sanh 
nữa.” 

Đại đức trưởng lão EkadhammasavanTya đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão EkadhammasavanIya. 
68. 

68. “Đối với vị hiền trí có tăng thượng tâm, không xao lãng, đang học tập 
về đạo lộ của bậc hiền trí, an tịnh, luôn có niệm, các sự sầu muộn không hiện 
hữu ở vị như thế ấy.” 

Đại đức trưởng lão Ekudaniya đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Ekudaniya. 
6o. 

6o. “Sau khi lắng nghe Giáo Pháp có hương vị vĩ đại của bậc vĩ nhân, đã 
được thuyết giảng bởi đấng Toàn Tri có trí tuệ cao quý, tôi đã thực hành Đạo 
Lộ đưa đến sự chứng đạt Bất Tử. Ngài là bậc biết rõ về con đường đưa đến sự 
an toàn khỏi các ràng buộc.” 

Đại đức trưởng lão Channa đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Channa. 
7O. 
__70. “Ơ đây, chỉ có giới là cao cả; tuy nhiên, người có trí tuệ là tối thượng. 
ỞƠ giữa loài người và chư Thiên, sự chiến thắng là nhờ vào giới và trí tuệ.” 
Đại đức trưởng lão Punna đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Punna. 


Phẩm thứ bảy. 
xxxx*% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
“VỊ Vappa và vị VaJJiputta, vị Pakkha, vị Vimalakondañña, và vị 
Ukkhepakatavaccha, vị Meghiya, vị Ekadhammika, vị Ekudaniya, và vị 


Channa, vị trưởng lão Punna có sức mạnh vĩ đại.” 


--OOOOO-- 
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71. 
71. Susukhumanipunatthadassina matikusalena nivatavuttina, 
samsevitavuddhasllina' nibbanam na hi tena dullabhan ”ti. 


Ittham sudam ayasma vacchapalo thero gatham abhasittha ”ti. 
Vacchapaäalattheragatha. 


72. 
72. Yatha kaliro susu vaddhitaggo 
dunnikkhamo” hoti pasakhaJato, 
evam aham bhariyayanitaya 
anumañña mam pabbaJItomhI dãnI ”ti. 
Ittham sudam ayasma atumo thero gatham abhasittha ”H. 
Atumattheragäthaä. 


73- 
73. Jinnam ca disva dukhitam ca? byadhitam 
matam ca disva gatamayusankhayam, 
tato aham nikkhamituna pabbaj]m 
pahaya kaman1] manoramanI ”HỞI. 
Ittham sudam ayasma manavo thero gatham abhasittha ”ti. 
Manavattheragathä. 


74- 
74. Kamacchando ca byapado thinamiddham ca bhikkhuno, 
uddhaccam vicikiccha ca sabbaso 'va na vIJJatI ”tI. 


Ittham sudam ayasma suyamo' thero gatham abhasittha ”ti. 
Suyämattheragatha. 


7 
75. Sadhu suvihitana? dassanam kankha chijJjati buddhi vaddhati, 
balampi karonti panditam tasma sadhu satam samagamo ti. 


Ittham sudam ayasma susarado thero gatham abhasittha ”ti. 
Susaradattheragatha. 


76. 
76. Uppatantesu nipate nipatantesu uppate, 
VaSe€ avasamanesu ramamanesu no rame t1. 


Ittham sudam ayasma piyañJaho thero gatham abhasittha ”Hi. 
PiyañJahattheragatha. 


' samsevitabuddhasilinä - Syã, PTS. 
ˆ dunnikkhaso - Syä. * suyamano - Ma, Syä, PTS, Simu 1, 2. 
3 dukkhitañca - Syã, PTS. ” suvahitanam - Syã. 
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1, 

71. “Với vị có sự nhìn thấy ý ñ8Ni: vô cùng vi tế, vi diệu, là vị thiện xảo về 
sự suy nghĩ, có cách cư xử khiêm tốn, có giới được rèn luyện và tăng trưởng, 
với vị ấy Niết Bàn không hẳn là điều khó đạt được.” 

Đại đức trưởng lão Vacchapala đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Vacchapala. 


2. 

72. “Giống như mụt măng non ` chồi đã phát triển, đã đầm nhánh, thì 
khó dời đi, tương tự như thế tôi (khó ra đi) khi người vợ đã được đem về. Hãy 
cho phép tôi. Giờ đây tôi đã xuất gia.” 

Đại đức trưởng lão Atuma đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Atuma. 


73. “Sau khi nhìn thấy người già, « người bệnh bị khổ sở, và sau khi nhìn 
thấy người bị chết đã đi đến sự cạn kiệt của tuổi thọ, vì thế tôi đã ra đi, tôi đã 
xuất gia, sau khi dứt bỏ các dục làm thích ý.” 

Đại đức trưởng lão Manava đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Manava. 


74. “Ước muốn về dục, ác tâm, n dã dượi buồn ngủ, sự phóng dật, và 
hoài nghi hoàn toàn không tìm thấy ở vị tỳ khưu.” 
Đại đức trưởng lão Suyama đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Suyäma. 


75. “Tốt đẹp thay việc gặp gỡ đào À khéo được rèn luyện! Nghi ngờ được 
cắt đứt, sự giác ngộ tăng trưởng. Thậm chí kẻ ngu s1, các vị cũng làm cho trở 
thành sáng trí; vì thế việc tiếp xúc với những người chân chánh là tốt đẹp.” 

Đại đức trưởng lão Susarada đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Susarada. 


6. 

76. “Nên cúi xuống trong khi họ CAN ngước lên, nên ngước lên trong khi 
họ đang cúi xuống, nên trú ngụ trong khi họ không trú ngụ, không nên thích 
thú trong khi họ đang thích thú.” 

Đại đức trưởng lão Piyañjaha đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Piyañjaha. 


Sở 
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77 
77. Idam pure cittamaecarI carilkam 
yenicchakam yatthakamam yathasukham, 
tadajJaham niggahessami' yonIso 
hatthippabhinnam viya ankusaggaho ”tI. 


Ittham sudam ayasma hattharohaputto thero gatham abhasittha ”Li. 
Hatthãrohaputtattheragatha. 


78. 
78. AnekaJatisamsaram sandhavissam anIbbisam, 
tassa me dukkhaJatassa dukkhakkhandho aparaddho ”ti.? 


Ittham sudam ayasma mendasiro thero gatham abhasittha ”Li. 
Mendasirattheragatha. 


79. 
7o. Sabbo rago pahIno me sabbo doso samuhato, 
sabbo me vigato moho sItibhutosmIi nibbuto ”H. 


Ittham sudam ayasma rakkhito thero gatham abhasittha ”Li. 
Rakkhitattheragäthaä. 


So. 
8o. Yam maya pakatam kammam appam va yadi va bahum,? 
sabbametam parikkhinam natthi dani punabbhavo ”ti. 


Ittham sudam ayasma ugzo thero gatham abhasittha ”ti. 
Uggattheragathaä. 


Atthamo vaggo. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 
Vacchapalo ca yo thero atumo manavo IsI, 
suyamo ca susarado thero yo ca piyañJaho, 


arohaputto mendasiro rakkhito uggasavhayo ”tI. 


--ooOOOo-- 


! niggahissami - Syã, PTS. ˆ paraddhato tỉ - Syä. ” bahu - PTS. 
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77 
77. “Trước đây, cái tâm này đã du hành lang thang bằng cách nào theo ý 
thích, đến nơi nào theo ước muốn, một cách thoải mái, giờ đây tôi sẽ chế ngự 
nó theo đúng đường lối, tựa như người cầm móc câu chế ngự con voi bị phát 
dục.” 


Đại đức trưởng lão Hattharohaputta đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Hattharohaputta. 
78. 

78. “Tôi đã trải qua sự luân hồi trong nhiều kiếp sống không ngừng nghỉ. 
Tôi đây đã bị sanh khởi khổ đau, (giờ đây) đối với tôi khổ uẩn đã chấm dứt.” 

Đại đức trưởng lão Mendasira đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Mendasira. 
tui “ 79. ⁄“, 

7o. “Tất cả sự luyến ái của tôi đã được dút bỏ, tất cả sân hận đã được xóa 
sạch, tất cả sĩ mê của tôi đã được xa lìa, tôi có được trạng thái mát mẻ, chứng 
được Niết Bàn.” 

Đại đức trưởng lão Rakkhita đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Rakkhita. 
So. 

8o. “Nghiệp nào đã được tạo ra bởi tôi, đầu là ít hay là nhiều, tất cả điều 
ấy đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa.” 

Đại đức trưởng lão Ugga đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Ugga. 


Phẩm thứ tám. 
xxxx*% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
“VỊ trưởng lão nào là Vacchapala, vị Atuma, và vị ẩn sĩ Mãnava, vị 


Suyama, và vị Susarada, và vị trưởng lão nào là Piyañjaha, vị Arohaputta, vị 
Mendasrra, vị Rakkhita, vị có tên Ủgga.” 


--OOOOO-- 
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61. 
81. Yam maya pakatam papam pubbe aññäsu Jatisu 
idheva tam vedanTyam vatthu aññam na vijJJatI ”ti. 


Ittham sudam ayasma samitigutto thero gatham abhasittha ”Hi. 
Samitiguttattheragäthaä. 


S2. 
82. Yena yena subhikkhanI sivani abhayan1 ca 
tena puttaka gacchassu ma sokapahato bhava ”H. 


Ittham sudam ayasma kassapo thero gatham abhasittha ”H. 
Kassapattheragatha. 


83. 
83. Sihappamatta vihara rattindivamatandito 
bhavehi kusalam dhammam Jaha sigham samussayan t1. 


Ittham sudam ayasma sIho thero gatham abhasittha ”Li. 
Sihattheragatha. 


$4. 
84. Sabbarattim supitvana diva sanganike rato, 
kudassu' nama dummedho dukkhassantam karissatI ”Li. 


Ittham sudam ayasma nIto thero gatham abhasittha ”Li. 
NItattheragätha. 


S5. 
85. Cittanimittassa kovido pavivekarasam viJaniya, 
Jhayam nipako patissato adhigaccheyya sukham niramisan ”LI. 


Ittham sudam ayasma sunago thero gatham abhasittha ”ti. 
Sunagattheragathä. 


S6. 
86. Ito bahiddha puthu aññavadinam 
magso na nibbanagamo yatha ayam, 
1tIssu sangham bhagavanusasati 
sattha sayam panitaleva dassayan ”tI. 


Ittham sudam ayasma nagito thero gatham abhasittha ”i. 
Nagitattheragäatha. 


' kudãssu - Ma, Syäã, PTS. 
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61. 
81. “Việc ác nào đã được tạo ra bởi tôi trong các kiếp sống khác trước đây, 
ngay tại đây (trong kiếp này) việc ấy sẽ chịu cảm thọ, sự việc khác không tìm 
thấy.” 


Đại đức trưởng lão Samitigutta đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Samitigutta. 


82. 
82. “Này con thơ, bất cứ nơi nào mà các việc khất thực dễ dàng, có các sự 
an toàn, và không có các nỗi sợ hãi, con hãy đi đến nơi ấy. Con chớ bị tác 
động bởi sầu muộn.” 


Đại đức trưởng lão Kassapa đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Kassapa. 


83. 
83. “Này Siha, hãy sống, không xao lãng, không biếng nhác, cả ngày lẫn 
đêm. Hãy phát triển thiện pháp, hãy mau mau buông bỏ xác thân.” 


Đại đức trưởng lão Siha đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão SIha. 


$4. 
84. “Sau khi ngủ trọn đêm, ban ngày thích thú trong việc tụ hội, vậy thì 
khi nào kẻ có trí tồi sẽ thực hiện việc chấm dứt khổ đau?” 


Đại đức trưởng lão NIta đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão NIta. 


S5. 
85. “Vị rành rẽ về biểu hiện của tâm, sau khi biết được vị của sự tách ly, 
trong khi tham thiền, thận trọng, có niệm, có thể chứng đạt sự an lạc không 
liên hệ vật chất.” 


Đại đức trưởng lão Sunaga đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sunäøga. 


S6. 
86. “Bên ngoài đây (Giáo Pháp này), đạo lộ của các vị thuyết giáo khác, đủ 
các hạng, không dẫn đến Niết Bàn giống như cái này, đức Thế Tôn chỉ dạy 
hội chúng như vậy, bậc Đạo Sư chỉ cho thấy chính lòng bàn tay của mình.” 


Đại đức trưởng lão Nagita đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Nagita. 


cử) 
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S7. 
87. Khandha dittha yathabhutam bhava sabbe padalita, 
vikkhmno Jatisamsaro natthi daãni punabbhavo ”LI. 


Ittham sudam ayasma pavittho thero gatham abhasittha ”Li. 
Pavitthattheragathaä. 


88. 
88. Asakkhim vata attanam uddhatum udaka Jalam, 
vuyhamano mahogheva' saccani pativ1J]hahan ”ti. 


Ittham sudam ayasma aJJuno thero gatham abhasittha ”ti. 
Ajjunattheragatha. 


8o. 
8o. Uttinna pankapalipa patala parIvaJJIta, 
mutta ogha ca gantha ca sabbe mana visamhata ”ti. 


Ittham sudam ayasma devasabho thero gatham abhasittha ”ti. 
Pathamadevasabhattheragathä. 


9o. 
9o. Pañcakkhandha parlññata titthanti chinnamulaka, 
vikkhmo Jatisamsaro natthi dani punabbhavo ”t1. 


Ittham sudam ayasma samidatto thero gatham abhasittha ”Li. 
Samidattattheragatha. 


Navamo vagøo. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 
Thero samitigutto ca kassapo sihasavhayo 
nIto sunago nagito pavI{tho aJJuno 1si, 


devasabho ca yo thero samidatto mahabbalo ”tI. 


-OOOOO-- 


' mahoghova - Syã. 
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S7. 
87. “Các uấn đã được thấy đúng theo bản thể, tất cả các hữu đã được phá 
tan, việc luân hồi tái sanh đã được triệt tiêu, giờ đây không còn tái sanh nữa.” 


Đại đức trưởng lão Pavittha đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Pavittha. 
88. 

88. “Quả thật, tôi đã có thể nâng bản thân ra khỏi nước đưa vào đất liền. 
Trong khi đang bị cuốn trôi ngay ở trong dòng nước lũ, tôi đã thấu triệt các 
Sự Thật.” 

Đại đức trưởng lão Ajjuna đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Ajjuna. 
8o. 
8o. “Các bãi bùn và đầm lây đã được vượt qua, các vực thảm đã được 


tránh xa, các dòng nước lũ và các mối buộc thắt đã được thoát khỏi, tất cả các 
sự ngã mạn đã được diệt trừ.” 


Đại đức trưởng lão Devasabha thứ nhất đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Devasabha thứ nhất. 


9o. 
9o. “Năm uẩn đã được biết toàn diện, chúng tồn tại với gốc rễ đã bị cắt 
đứt, việc luân hồi tái sanh đã được triệt tiêu, giờ đây không còn tái sanh nữa.” 
Đại đức trưởng lão Samidatta đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sãmidatta. 
Phẩm thứ chín. 
x*xxxx 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
“VỊ trưởng lão Samitigutta, vị Kassapa, vị có tên SIha, vị NIta, vị Sunaga, 
vị Nagita, vị Pavittha, vị ẩn sĩ Ajjuna, vị Devasabha, và vị trưởng lão 


Samidatta có năng lực vĩ đại.” 


--OOOOO-- 


39 


Khuddakamikque - Theragathapali Ekakanipato 


Q1. 
91. Na tathamatam satarasam sudhannam yam mayaJja paribhuttam, 
aparimitadassina gotamena buddhena desito dhammo ti. 


Ittham sudam ayasma paripunnako thero gatham abhasittha ”ti. 
Paripunnakattheragathä. 


92. 

92. Yassasava parikkhma ahare ca anissIto, 
suññata animitto ca vimokkho yassa øocaro, 
akaseva sakuntanam padam tassa durannayan ”ti. 


Ittham sudam ayasma viJayo thero gatham abhasittha ”Li. 
Vijayattheragatha. 


93. 
93. Dukkha kama eraka na sukha kama eraka, 
yo kame kamayati dukkham so kamayati eraka, 
yo kame na kamayati eraka dukkham so na kamayati eraka ”LI. 


Ittham sudam ayasma erako thero gatham abhasittha ”ti. 
Erakattheragaätha. 


94. 
94. ÑNamo hi tassa bhagavato sakyaputtassa sirImato, 
tenayam aggappattena' aggøo dhammo” sudesito ”ti. 


Ittham sudam ayasma mettajI thero gatham abhasittha ”H. 
Mettajittheragatha. 


95. 
95. Andhoham hatanettosmi kantaraddhanapakkanto,3 
sayamano 'pi gacchissam' na sahayena papena ”tI. 


Ittham sudam ayasma cakkhupalo thero gatham abhasittha ”Li. 
Cakkhupalattheragatha. 


96. 
o6. Ekapuppham? cajJitvana asitim° vassakotiyo, 
Saggesu parIcaretva sesakenamhi nibbuto ”LI. 


Ittham sudam ayasma khandasumano thero gatham abhasittha ”Li. 
Khandasumanattheragätha. 


! aggapputtena - Syä. * zamissam - Syã. 
° aggadhammo - Ma, Syäã, PTS. ” ekam puppham - Syã. 
3 pakkhando - Ma; pakkhanto - Syã; pakkhanno - PTS, Simu 1, 2. ° asiti - Ma, Syã. 
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1, 

o1. “Vật thực tỉnh khiết có một trăm hương vị không được nghĩ đến như là 
vật đã được tôi thọ hưởng ngày hôm nay: Giáo Pháp đã được thuyết giảng bởi 
đức Phật Gotama, bậc có sự nhận thức vô lượng.” 

Đại đức trưởng lão Paripunnaka đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Paripunnaka. 


92. 

o2. “VỊ nào có các lậu hoặc đã được đoạn tận, không bị lệ thuộc vào vật 
thực, vị nào có hành xứ là không tánh, vô tướng, và (vô nguyện) giải thoát, 
vết chân của vị ấy là khó lần theo, tựa như dấu vết của các con chim ở không 
trung.” 

Đại đức trưởng lão Vĩijaya đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Vijaya. 


93. 

93. “Này Eraka, các dục là khổ đau. Này Eraka, các dục là không an lạc. 
Này Eraka, người nào ham muốn các dục, người ấy ham muốn khổ đau. Này 
Eraka, người nào không ham muốn các dục, này Eraka, người ấy không ham 
muốn khổ đau.” 

Đại đức trưởng lão Eraka đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Eraka. 


94. “Kính lễ Ngài, đức Thế Tôn, người con trai dòng Sakya, đấng Vinh 
Quang, Giáo Pháp cao cả này đã khéo được thuyết giảng bởi Ngài, khi Ngài 
đã đạt đến vị thế cao cả.” 

Đại đức trưởng lão Mettaj1 đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Mettajt. 


o5. “Tôi bị mù, có mắt bị hoại, vn đi đường xa ở nơi hoang vu. Thậm 
chí trong khi đang bò lê, tôi cũng sẽ đi, (nhưng) không (cùng đi) với kẻ đồng 
hành ác xấu.” 

Đại đức trưởng lão Cakkhupala đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Cakkhupala. 


6. 

o6. “Sau khi để lại một bông ñnn (cúng ở bảo tháp đức Phật), tôi đã 
hưởng thụ ở các cối trời tám mươi kofïi (8oo triệu) năm, với phần còn lại, tôi 
chứng Niết Bàn.” 

Đại đức trưởng lão Khandasumana đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Khandasumana. 


4I 


Khuddakamikque - Theragathapali Ekakanipato 


97. 
97. Hitva satapalam kamsam sovannam satarajikam, 
aggahim mattikapattam Idam dutiyabhisecanan ”t1. 


Ittham sudam ayasma tisso thero gatham abhasittha ”ti. 
Tissattheragäathaä. 


98. 
o8. Rupam disva sati muttha piyanimittam manasikaroto, 
sarattacitto vedetI tam ca aJJhosa titthati, 
tassa vaddhanti asava bhavamula bhavagamino ”ti.' 


Ittham sudam ayasma abhayo thero gatham abhasittha ”Li. 
Abhayattheragatha. 


99. 
9o. Saddam sutva sati muttha piyanimittam manasikaroto, 
sarattacitto vedetI tam ca aJJhosa titthati, 
tassa vaddhanti asava samsaramupagamino t1. 


Ittham sudam ayasma uttiyo thero gatham abhasittha ”H.. 
Uttiyattheragäathaä. 


10O. 


100. Sammappadhanasampanno satipatthanagocaro, 
vimuttikusumasañchanno parinTibbissatyanasavo ”ti.? 


Ittham sudam ayasma devasabho thero gatham abhasittha ”ti. 
Devasabhattheragathä. 


Dasamo vagso. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 
Paripunnako ca viJayo erako mettajJI mun], 
cakkhupalo khandasumano tisso ca abhayo tatha,? 


uttiyo ca mahapañño thero devasabho pi ca ”ti. 


--OOOOO-- 


! bhavamilopagämino tỉ - Ma, PTS, Syã, Simu 1, 2. 
ˆ parinibbäyissatyanäsavo tỉ - Syã. Ỷtisso abhayo ca - Syã, PTS. 
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97 
o7. “Sau khi từ bỏ chiếc đĩa cân nặng một trăm pala bằng vàng có khắc 
nhiều hình ảnh, tôi đã cầm lấy cái bình bát bằng đất sét; đây là lễ phong 
vương thứ nhì.” 


Đại đức trưởng lão Tissa đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Tissa. 
98. 

o8. “Sau khi nhìn cảnh sắc, người chú tâm ở biểu hiện đáng yêu có niệm 
bị quên lãng. VỊ có tâm bị luyến ái nhận biết, bám víu, và duy trì điều ấy. Đối 
với vị ấy, các lậu hoặc, gốc rễ của tái sanh, dẫn đến sự tái sanh, tắng trưởng.” 

Đại đức trưởng lão Abhaya đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Abhaya. 
v. _.. 

9o. “Sau khi nghe âm thanh, người chú tâm ở biểu hiện đáng yêu có niệm 
bị quên lãng. Vị có tâm bị luyến ái nhận biết, bám víu, và duy trì điều ấy. Đối 
với vị ấy, các lậu hoặc, gốc rễ của tái sanh, dẫn đến sự tái sanh, tăng trưởng.” 

Đại đức trưởng lão Uttiya đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Uttiya. 
100. 


100. “Vị đã thành tựu sự ra sức đúng đắn, có sự thiết lập niệm là hành xứ, 
được bao phủ bởi bông hoa giải thoát, sẽ Niết Bàn, không còn lậu hoặc.” 


Đại đức trưởng lão Devasabha đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Devasabha. 


Phẩm thứ mười. 
xxxxx 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
“VỊ Paripunnaka, và vị Vijaya, vị Eraka, vị hiền trí MettajI, vị Cakkhupala, 


vị Khandasumana, vị Tissa, và vị Abhaya là tương tự, vị Uttiya có đại trí tuệ, 
và luôn cả vị trưởng lão Devasabha.” 


--OOOOO-- 
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1O1. 
101. Hitva gihittam' anavositatto mukhanangalT odariko kusIto, 
mahavaraho va nivapaputtho punappunam gabbhamupeti mando ”ti. 


Ittham sudam ayasma belatthaniko” thero gatham abhasittha ”ti. 
Belatthänikattheragathaä. 


102. 
102. Manena vañcitase sankharesu sankilissamanase, 
labhalabhena mathita samadhim nadhIgacchanti ”ti. 


Ittham sudam ayasma setuccho thero gatham abhasittha ”Li. 
Setucchattheragäatha. 


103. 
103. Naham etena atthiko sukhito dhammarasena tappito, 
pItvana? rasagzamuttamam na ca kahaml visenaÝ santhavan ”ti. 


Ittham sudam ayasma bandhuro thero gatham abhasittha ”ti. 
Bandhurattheragathaä. 


104. 
104. Lahuko vata me kayo phuttho ca pItisukhena vipulena, 
tulamiva erItam malutena pilavatrva me kayo ”ti. 


Ittham sudam ayasma khitako thero gatham abhasittha ”ti. 
Khitakattheragathaä. 


105. 
105. Ukkanthitopi na vase ranmamanopi pakkame, 
na tvevanatthasamhitam" vase vasam vieakkhano ”H. 


Ittham sudam ayasma malitavambho thero gatham abhasittha ”ti. 
Malitavambhattheragäthaä. 


106. 
106. Satalingassa atthassa satalakkhanadharino, 
ekangadassi dummedho satadassI ca pandito ”ti. 


Ittham sudam ayasma suhemanto thero gatham abhasittha ”ti. 


Suhemantattheragatha. 
' gihitvam - Syã, PTS. 3 pitvã - Ma; pitvãna - Syä. * rasena - Syã. 
° belatthakãni - Syã, PTS. ” na tvevanatthasahitam - Syä, PTS. 
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1O1. 
101. “Sau khi từ bỏ trạng thái người tại gia, bản thân còn chưa hoàn thiện, 
có miệng như cái cày, ham ăn, biếng nhác, tựa như con heo mập được nuôi 
bằng các loại hạt, kẻ ngu xuẩn còn tiếp tục đi đến bào thai nhiều lần nữa.” 


Đại đức trưởng lão Belatthanika đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Belatthänika. 


102. 
102. “BỊ đánh lừa bởi ngã mạn, đang bị ô nhiễm trong các pháp hữu vị, bị 
khuấy động bởi có lợi lộc và không có lợi lộc, chúng không chứng đáắc định.” 


Đại đức trưởng lão Setuccha đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Setuccha. 


103. 
103. “Tôi không có sự mong cầu với việc này, tôi được an lạc, được thỏa 
mãn với vị của Giáo Pháp. Và tôi sẽ không còn thể hiện sự thân thiết với chất 
độc sau khi uống vào vị nếm cao cả tối thượng.” 


Đại đức trưởng lão Bandhura đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Bandhura. 


104. 
104. “Thân thể của tôi quả là nhẹ nhàng, được xúc chạm với hỷ lạc lớn 
lao. Tựa như bông gòn chập chờn bởi gió, thân thể của tôi như là trôi nổi.” 


Đại đức trưởng lão Khitaka đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Khitaka. 


105. 
105. “Không được hài lòng, cũng không nên cư ngụ, trong khi thích thú 
cũng nên ra đi, và người có sự nhận thức càng không nên sống ở trú xứ 
không được gắn liền với mục đích.” 


Đại đức trưởng lão Malitavambha đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Malitavambbha. 


106. 
106. “Đối với mục đích có một trăm biểu tượng, mang một trăm tướng 
trạng, kẻ ngu có sự nhìn thấy một phần, và người sáng suốt có sự nhìn thấy 
một trăm.” 


Đại đức trưởng lão Suhemanta đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Suhemanta. 
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107. 
107. PabbajJim tulayItvana agarasmanagariyam, 
tisso vIijJa anuppatta katam buddhassa sasanan ”tI. 


Ittham sudam ayasma dhammasavo' thero gatham abhasittha ”ti. 
Dhammasavattheragathä. 


108. 
108. Sa vIsamvassasatiko” pabbajJim anagariyam, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanan ”tI. 


Ittham sudam ayasma dhammasavapitutthero? gatham abhasittha ”ti. 
Dhammasavapituttheragathä. 


109. 
109. Na nũnayam paramahitanukampino 
rahogato anuviganetI sasanam, 
tathahayam viharati pakatindriyo 
migl yatha tarunaJatika vane ”Li. 


Ittham sudam ayasma sangharakkhito thero gatham abhasittha ”H. 
Sangharakkhitattheragätha. 


110. 
110. Naga nagagsesu susamviru]ha udagsameghena navena sitta 
vivekakamassa araññasaññino Janeti bhiyyo usabhassa kalyatan ”tI. 


Ittham sudam ayasma usabho thero gatham abhasittha ”Li. 
Usabhattheragatha. 


Ekadasamo vagso. 
TASSUDDANAM 
Belatthanikasetuccha? bandhuro khitako 1s1, 


malitavambho suhemanto dhammasavo dhammasavapita, 
sangharakkhitatthero ca usabho ca mahamunlI ”ti. 


--ooOOO-- 
! đhammasamvaro - Syã. 
° sa visavassasatiko - Ma. * belatthãniko setuccho - Ma; 
3 dhammasatapituthero - Syä. belatthakani setuccho - Sya, PTS. 
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107. 
107. “Sau khi cân nhắc, tôi đã xuất gia, rời nhà sống không nhà. Ba Minh 
đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được thực hành.” 


Đại đức trưởng lão Dhammasava đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Dhammasava. 


108. 
108. “Lúc một trăm hai mươi tuổi, tôi đã xuất gia sống đời không nhà. Ba 
Minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được thực hành.” 


Đại đức trưởng lão Dhammasavapitu đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Dhammasavapitu. 


109. 

109. “Vị này đã đi đến nơi thanh vắng, nhưng quả nhiên không quan tâm 
đến lời giáo huấn của bậc có lòng thương tưởng đến lợi ích tối thượng, bởi vì 
vị này sống có giác quan buông thả, giống như con nai cái có bản chất non trẻ 
ở trong rừng.” 


Đại đức trưởng lão Sangharakkhita đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sangharakkhita. 
110. 

110. “Các cây cối được phát triển mạnh mẽ ở các đỉnh ngọn núi, được tưới 
bởi đám mây mưa đầu mùa ở trên cao. Chúng làm phát sanh hơn nữa tính 
chất tốt đẹp đến Usabha, vị có sự ưa thích nơi vắng vẻ, có sự suy tưởng về 
khu rừng.” 


Đại đức trưởng lão Usabha đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Usabha. 


Phẩm thứ mười một. 
xxxx*% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
“VỊ Belatthanika, vị Setuccha, vị Bandhura, vị ấn sĩ Khitaka, vị 


Malitavambha, vị Suhemanta, vị Dhammasava, vị Dhammasavapit3, vị 
trưởng lão Sangharakkhita, và vị đại hiền trí Usabha.” 


--OOOOO-- 
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111. 

111... DuppabbaJJjam ve duradhivasa geha 
dhammo gambhiro duradhigama bhoga, 
kiccha vutti no itarItareneva 
yuttam cIntetum satatamaniccatan ”tI. 


Ittham sudam ayasma Jento thero gatham abhasittha ”Li. 
Jentattheragatha. 


112. 
111. TeviJJoham mahaJhay1 cetosamathakovido, 
sadattho me anuppatto katam buddhassa sasanan ”LI. 


Ittham sudam ayasma vacchagotto thero gatham abhasittha ”Li. 
Vacchagottattheragatha. 


119 
113. Acchodika puthusila gonangulamigayuta, 
ambusevalasañchanna te sela ramayanti man ”tI. 


Ittham sudam ayasma vanavaccho thero gatham abhasittha ”ti. 
Vanavacchattheragathä. 


114. 
114. Kayadutthullagaruno hriyamanamhI' J]ivite, 
sarIrasukhagiddhassa kuto samana sadhuta ”tI. 


Ittham sudam ayasma adhimutto thero gatham abhasittha ”ui. 
Adhimuttattheragatha. 


115. 
115. Esavahiyyase pabbatena bahukutaJasallakikena,? 
nesadakena girina yasassina parIcchadena ”HỞ. 


Ittham sudam ayasma mahanamo thero gatham abhasittha ”Li. 
Mahänamattheragätha. 


116. 
116. Cha phassayatane hitva guttadvaro susamvuto, 
aghamulam vamitvana? patto me asavakkhayo ”Li. 


Ittham sudam ayasma parasariyatthero? gatham abhasittha ”Li. 
Pärasariyattheragathaä. 


! hiyyamanamhi - Ma, Syã, PTS. ” vametvana - Syã. 
° %a]larikena - Syä; °sallakitena - Pa. * pãrãpariyo thero - Ma, Syã, PTS. 
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111. 

111. “Việc xuất gia quả là khó, các căn nhà là nơi khó cư ngụ, Giáo Pháp là 
thâm sâu, tài sản là khó đạt được, sự nuôi sống chỉ với vật này vật khác (tùy 
thuộc vào sự phát sanh) là khó khăn cho chúng tôi, điều thích hợp để thường 
xuyên suy nghĩ về tính chất vô thường.” 


Đại đức trưởng lão Jenta đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão .Jenta. 


112. 
111. “Tôi có ba Minh, có thiền chứng lớn lao, rành rẽ về sự vắng lặng của 
tâm. Mục đích của bản thân đã được tôi thành tựu, lời dạy của đức Phật đã 
được thực hành.” 


Đại đức trưởng lão Vacchagotta đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Vacchagotta. 


113. 

113. “Với nước trong trẻo, với những tảng đá lớn, được lai vãng bởi các 
con khỉ và nai, được bao phủ bởi rong rêu ấm ướt, những tảng núi đá ấy 
khiến tôi thích thú.” 

Đại đức trưởng lão Vanavaccha đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Vanavaccha. 


114. 
114. “Trong khi mạng sống đang bị tiêu hoại (dần), đối với kẻ có sự nặng 
nề và thô kệch ở thân xác, bị tham đắm trong sự khoái lạc của cơ thể, tính 
chất tốt đẹp của Sa-môn từ đâu mà có?” 


Đại đức trưởng lão Adhimutta đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Adhimutta. 


115. 
115. “Ngươi đây bị thấp kém so với ngọn núi có nhiều bụi rậm và cây cối, 
ngọn núi đá Nesadaka có danh tiếng với lớp bao phủ.” 


Đại đức trưởng lão Mahanama đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Mahanama. 


116. 
116. “Sau khi từ bỏ sáu xúc xứ, với cánh cửa (của các giác quan) được canh 
phòng, khéo được thu thúc, sau khi loại bỏ gốc rễ của sầu khổ, tôi đã đạt 
được sự cạn kiệt của các lậu hoặc.” 


Đại đức trưởng lão Parasariya đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Päräsariya. 
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117. 
117. Suvilitto suvasano 1001160618016, 
tisso vIjJJja aJ]hagamim katam buddhassa sasanan ”ti. 
Ittham sudam ayasma yaso thero gatham abhasittha ”Li. 
Yasattheragathä. 


118. 
118. Abhisatthova' nipatati vayo rupam aññamiva tatheva santam, 
tasseva sato avIppavasato añfñasseva saramI attanan ”tI. 


Ittham sudam ayasma kimbilo thero? gatham abhasittha ”ti. 
Kimbilattheragäthaä. 


119. 
119. Rukkhamulagahanam pasakklya? nibbanam hadayasmim oplya,° 
Jhaya gotama ma ca pamado? kim te bilibilika karIssat1 ”ti. 
Ittham sudam ayasma vaJJIputto thero gatham abhasittha ”Li. 
Vajjiputtattheragatha. 


120. 
120. Pañcakkhandha parlññata titthanti chnnamulaka, 
dukkhakkhayo anuppatto patto me asavakkhayo ”tI. 


Ittham sudam ayasma 1sidatto thero gatham abhasittha ”ti. 
Isidattattheragatha. 


Vaggo dvadasamo. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 
Jento ca vacchagotto ca vaccho ca vanasavhayo,° 
adhimutto mahanamo parasariyo” yaso DI ca, 
kimbilo vaJJIputto ca 1sidatto mahayaso ”tI. 


TATRUDDANAM 


Visuttarasatam thera katakicca anasava, 
ekakeva nIpatamhi susangIta mahesIibhI ”ti. 


Ekakanipäto nitthito. 


--ooOOO-- 
' abhisattova - Ma. ” pamädo - bahũsu. 
ˆ kimilo thero - Ma. ° nagasavhayo - Syã; 
3 pasakkhiya - Syã. vanapavhayo - PTS. 
* osiya - PTS. 7 pãrãpariyo - Ma, Syã, PTS. 
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117. 
117. “Khéo được bôi xức, có y đủi: tài được điểm tô với mọi thứ trang 
sức, tôi đã chứng đắc ba Minh; lời dạy của đức Phật đã được thực hành.” 
Đại đức trưởng lão Yasa đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Yasa. 


118. 

118. “Tuổi tác áp đặt lên như là đã được ra lệnh, sắc thân trong khi vẫn là 
vậy lại tựa như cái khác. Tôi nhớ về bản thân như là của cái khác, trong khi 
vẫn chính là cái ấy, không có tách ha.” 

Đại đức trưởng lão Kimbila đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Kimbila. 


119. 

119. “Này vị dòng dõi Gotama LÃ  TURÿ hãy đi đến bụi rậm ở gốc cây, 
hãy đặt Niết Bàn ở trong tâm, hãy tham thiền và chớ có xao lãng, việc nói 
năng sẽ làm được gì cho ngươi?” 

Đại đức trưởng lão Vajjiputta đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Vajjiputta. 
120. 
120. “Năm uẩn đã được biết toàn diện, chúng tồn tại với gốc rễ đã bị cắt 


đứt, tôi đã đạt đến sự cạn kiệt của khổ đau, đã đạt được sự cạn kiệt của các 
lậu hoặc.” 


Đại đức trưởng lão Isidatta đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Isidatta. 


Phẩm thứ mười hai. 
xxxx*% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
“VỊ Jenta, và vị Vacchagotta, và vị Vaccha có tên là Vana, vị Adhimutta, vị 


Mahanama, vị Parasariya, và luôn cả vị Yasa, vị Kimbila, và vị VaJjiputta, vị 
Isidatta có danh tiếng lớn lao.” 


TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
“Một trăm hai mươi vị trưởng lão có phận sự đã làm xong, không còn lậu 
hoặc, đã khéo được đọc tụng bởi các vị đại trí thức ở nhóm chỉ có một kệ 
ngôn.” 
Nhóm một được chấm dứt. 


--OOOOO-- 


Si 


2. DUKANIPATO 


121. 
121. Natthi koecl bhavo nicco sankhara va p1 sassata, 
uppajJanti ca te khandha cavanti aparaparam. 


122. EtamadInavam ñatva bhavenamhi anatthiko, 
nissato sabbakamehi patto me asavakkhayo ”Li. 


Ittham sudam ayasma uttaro thero gathayo abhasittha ”H. 
Uttarattheragathaä. 


122. 
123. Nayidam anayena jIvitam naharo hadayassa santiko, 
aharatthitiko samussayo Iti disvana caramI esanam. 


124. Pankoti hi nam pavedayum' yayam vandanapuJana kulesu, 
sukhumam sabbam durullaham” sakkaro kapurisena duJJjaho ”ti. 


Ittham sudam ayasma pindolabharadvajo thero gathayo abhasittha ”ti. 
Pindolabharadväjattheragatha. 


123. 
125. Makkato pañcadvarayam kutikayam pasakkIya,? 
dvarena anupariyeti ghattayanto muhum muhum. 
126. Ti{tha makkata ma đhav1 na hi te tam yatha pure, 
niggahItosi paññaya neva dũram gamIssasl ”ti. 


Ittham sudam ayasma valliyo thero gathayo abhasittha ”ti. 
Valliyattheragatha. 


' avedayum - Sya, PTS. 3 pasakkhiya - Syã. 
° sallam durubbaham - Ma, Syã, PTS. * neto - PTS. 
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2. NHÓM HAI 


121. 
121. “Không có sự hiện hữu nào là thường còn, và luôn cả các hành cũng 
không trường tồn. Các uẩn ấy sanh lên và diệt tắt một cách liên tục. 
122. Sau khi biết được điều bất lợi này, tôi không có mục đích ở sự hiện 
hữu. Được thoát ra khỏi tất cả các dục, tôi đã đạt được sự cạn kiệt của các lậu 
hoặc.” 


Đại đức trưởng lão Uttara đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Uttara. 


122. 

123. “Mạng sống này không tồn tại bằng cách sai trái (tà mạng), thức ăn 
không tạo ra sự an tịnh cho tâm hồn. “Thân xác tồn tại nhờ thức ăn,” sau khi 
nhận thức như vậy, tôi đi lang thang tìm kiếm. 

124. Các vị đã tuyên bố việc đảnh lễ và cúng dường ở các gia đình chỉ là 
“bùn lầy. Mũi tên mảnh mai thì khó rút ra, sự tôn vinh là khó từ bỏ đối với 
người tï tiện.” 


Đại đức trưởng lão Pindolabharadvaja đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Pindolabharadväja. 


123. 
125. “Con khỉ, sau khi tiến vào trong cái cốc nhỏ có năm cánh cửa, đi 
loanh quanh theo từng cánh cửa, trong khi gõ vào một cách liên tục. 
126. Này khi, người hãy đứng yên, chớ có chạy, bởi vì việc ấy đối với 
ngươi không như trước đây nữa. Ngươi đã bị chế ngự bởi trí tuệ, ngươi sẽ 
không còn đi xa được nữa.” 


Đại đức trưởng lão Valliya đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Valliya. 
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124. 

127. Tinnam me talapattanam gangatire kutl kata, 
chavasittova me patto pamsukulam ca cIvaram. 

128. Dvinnam antaravassanam eka vaca me bhasita, 
tatlye antaravassamhi tamokkhandho' padalito ”ti. 


Ittham sudam ayasma gangatiriyo thero gathayo abhasittha ”H. 
Gangatiriyattheragathaä. 


125. 

129. Aplce hoti teviJJo maccuhay1 anasavo, 
appaññatoti nam balã avaJananti aJanata.? 

130. Yo ca kho annapanassa labhI hotidha puggalo, 
papadhammopl ce hoti so nesam hoti sakkato ”ti. 


Ittham sudam ayasma aJIno thero gathayo abhasittha ”H. 
Ajinattheragatha. 


126. 
131. Yadaham dhammamassosim bhasamanassa satthuno, 
na kankhamabhiJanami sabbaññu aparajite. 
132. Satthavahe mahavrre sarathinam varuttame, 
magge patipadayam va kankha mayham na vIJJatI “ti. 


Ittham sudam ayasma melaJino thero gathayo abhasittha ”H. 
Melajinattheragatha. 


127. 

133. Yatha agaram ducchannam vutthi samativIJJhati, 
evam abhavitam cittam rago samativiJJ]hat. 

134. Yatha agaram succhannam vutth1 na samativijJJhatl, 
evam subhavitam cittam rago na samativiJJhatI ”Li. 


Ittham sudam ayasma radho thero gathayo abhasittha ”H. 
Radhattheragathaä. 


!tamokhandho - Ma, PTS. ° ajãnakã - Syã. 
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124. 

127. “Cái cốc của tôi ở bờ sông Ganga được làm với ba chiếc lá cọ, bình 
bát của tôi chính là cái chậu đựng đồ cúng cho người chết, và y may bằng vải 
quăng bỏ. 

128. Trong khoảng thời gian hai năm, một câu nói đã được tôi thốt ra. 
Vào khoảng giữa năm thứ ba, khối đống tăm tối (vô minh) đã được phá tan.” 


Đại đức trưởng lão Gangatiriya đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Gangatiriya. 


125. 

12o. “Thậm chí nếu bậc Lậu Tận, có ba Minh, có sự chiến thắng Thần 
Chết, những kẻ ngu, không biết, cũng khi dễ vị ấy là: “Người không được biết 
tiếng.” 

130. Còn cá nhân nào ở thế gian này là người có lợi lộc về cơm nước, 
thậm chí là có ác pháp, kẻ ấy cũng được chúng trọng vọng.” 


Đại đức trưởng lão Ajina đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Ajina. 


126. 

131. “Vào lúc tôi đã lắng nghe Giáo Pháp của bậc Đạo Sư trong lúc Ngài 
đang thuyết giảng, tôi biết chắc là không có sự nghi ngờ về đấng Toàn Trị, 
bậc không bị chiến bại, ... 

132. .... về người hướng dẫn đoàn xe, đấng Đại Hùng, bậc tối thượng cao 
quý trong số những người điều khiển xe. Nỗi nghi ngờ của tôi về Đạo Lộ hay 
sự thực hành là không có.” 


Đại đức trưởng lão Melajina đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Melajina. 


127. 
133. “Giống như mưa xuyên thủng căn nhà được lợp (mái) vụng về, tương 
tự như thế sự luyến ái xuyên thủng tâm không được tu tập. 
134. Giống như mưa không xuyên thủng căn nhà được lợp (mái) khéo léo, 
tương tự như thế sự luyến ái không xuyên thủng tâm khéo được tu tập.”' 


Đại đức trưởng lão Radha đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Rãdha. 


! Các câu kệ 133, 134 giống các câu kệ 13, 14 của Dhammnapadapdli - Pháp Cú. 
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128. 
135. Khina hi mayham Jati vusitam Jinasasanam, 
pahmno Jalasankhato bhavanetti samuhata. 
136. Yassatthaya pabbaJIto agarasmanagariyam, 
so me attho anuppatto sabbasamyojJanakkhayo ”tI. 


Ittham sudam ayasma suradho thero gathayo abhasittha ”ti. 
Suradhattheragathä. 


129. 
137. Sukham supanti munayo ye itthIsu na baJJhare, 
sađda ve rakkhitabbasu yasu saccam sudullabham. 


138. Vadham carimha te kama anana dani te mayam, 
gacchama dan! nibbanam yattha gantva na socatI ”H. 


Ittham sudam ayasma gotamo thero gathayo abhasittha ”L.. 
Gotamattheragatha. 


130. 
139. Pubbe hanati attanam paccha hanati so pare, 
suhatam hanti attanam vItaseneva pakkhima. 


14O. Na brahmano bahivanno antovanno h1 brahmano, 
yasmim papan1 kammanl sa ve kanho suJampatI ”ti. 


Ittham sudam ayasma vasabho thero gathayo abhasittha ”ti. 
Vasabhattheragatha. 


Vaggo pathamo. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 
Uttaro ceva pindolo valliyo tiriyo IsI, 


aJino ca melaJino radho suradho gotamo, 
vasabhena Ime honti dasa thera mahiddhika ”ti. 


--OOOOO-- 
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128. 

135. “Sự tái sanh của tôi đã được cạn kiệt thật sự, lời dạy của đấng Chiến 
Tháng đã được sống qua, cái được gọi là màng lưới (tà kiến, vô minh) đã 
được dứt bỏ, lối dẫn đến hiện hữu đã được xóa sạch. 

136. Vì mục đích nào mà tôi đã xuất gia, rời nhà sống không nhà, mục 
đích ấy của tôi, sự cạn kiệt tất cả các điều ràng buộc, đã được thành tựu.” 


Đại đức trưởng lão Suradha đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Suradha. 


129. 

137. “Là những vị không bị trói buộc bởi các người nữ, các bậc hiền trí 
ngủ thoải mái. Thật vậy, các người nữ luôn luôn cần phải canh phòng, (lời 
nóï) chân thật là điều khó đạt được ở nơi họ. 

138. Này dục vọng, chúng tôi đã thực hành việc giết chết ngươi. Giờ đây, 
đối với ngươi chúng tôi không còn nợ nần. Giờ đây, chúng tôi đi đến Niết 
Bàn, là nơi không sầu muộn sau khi đi đến.” 

Đại đức trưởng lão Gotama đã nói những lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Gotama. 
130. 

139. “Kẻ ấy trước tiên hại chết bản thân, sau đó hại chết những người 
khác. Gã hại chết bản thân bị chết hăn, tựa như kẻ bãy chim với con chim 
mồi. 

14O. Bà-la-môn không phải với sắc tướng bên ngoài, chính sắc tướng bên 


trong mới là Bà-la-môn. Các nghiệp ác ở nơi kẻ nào, kẻ ấy chính là đen, này 
(Chúa Trời) SuJampati.” 


Đại đức trưởng lão Vasabha đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Vasabha. 


Phẩm thứ nhất. 
xxxx*% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
“VỊ Uttara, và luôn cả vị Pindola, vị Valliya, và vị ẩn sĩ Tiriya, vị Ajina và vị 
MelaJina, vị Radha, vị Suradha, vị Gotama, với vị Vasabha; các vị này là mười 


vị trưởng lão có đại thần lực.” 


--OOOOO-- 
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131. 
141. Sussusa sutavaddhanI sutam paññaya vaddhanam, 
paññaya attham Janati ñato attho sukhavaho. 
142. Sevetha pantani senasanani 
careyya samyoJanavippamokkham, 
sace ratim nadhigaccheyya tattha 
sanghe vase rakkhitatto satima ”HI. 


Ittham sudam ayasma mahacundo thero gathayo abhasittha ”ti. 
Mahäcundattheragatha. 


132. 
143. Ye kho te veghamissena' nanatthena” ca kammuna, 
manusse uparundhanti pharusupakkama jana, 
tepl tattheva? kiranti na hi kammam panassati. 
144. Yam karoti naro kammam kalyanam yadi papakam, 
tassa tasseva dayado yam yam kammam pakubbatI ”ti. 


Ittham sudam ayasma Jotidaso thero gathayo abhasittha ”Li. 
Jotidasattheragathaä. 


133. 
145. Accayanti ahoratta Jivitam uparuJJhatl, 
ayu khiyati maccanam kunnadInam va odakam. 


146. Atha papani kammanli karam balo na bujJjhaH, 
pacchassa katukam hotI vipako hissa papako ”tI. 


Ittham sudam ayasma heraññakanmitthero gathayo abhasittha ”ti. 
Heraññakanittheragatha. 


134. 

147. Parittam darumaruyha yatha side mahannave, 
evam kusitamagamma sadhuJIvĩ pI sidati,° 
tasma tam parIvaJjeyya kusItam hImnaviriyam. 

148. Pavivittehi ariyehi pahitattehI JhayIhi, 
niccam araddhaviriyeh1 panditehi sahavase ”tI. 


Ittham sudam ayasma somacitto° thero gathayo abhasittha ”ti. 
Somacittattheragäthaä. 


! vethamissena - Ma, Pu; vesamissena - Pa. 
 nanattena - Ma, SImu 1, 2. * sađhujvivisidati - Pu. 
”tatheva - Sya, PTS, Pu. ” somamitto - Ma, Syã, PTS. 
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131. 

141. “Ước muốn lắng nghe làm tăng trưởng việc lắng nghe, việc lắng nghe 
là sự làm tăng trưởng cho tuệ, nhờ tuệ biết được ý nghĩa, ý nghĩa, đã được 
biết, là nguồn đem lại an lạc. 

142. Nên lui tới các chỗ trú ngụ xa vắng. Nên thực hành việc thoát khỏi 
các sự ràng buộc. Nếu không đạt được sự thích thú tại nơi ấy, thì nên sống ở 
hội chúng, bản thân được bảo vệ, có niệm.” 


Đại đức trưởng lão Mahacunda đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Mahacunda. 


132. 

143. “Các chúng sanh nào, với sự ra sức thô bạo, áp bức con người bằng 
hành động có liên quan đến sự ép buộc và bằng nhiều cách thức khác nhau, 
những kẻ ấy cũng bị gánh chịu y như thế, bởi vì nghiệp không bị tiêu hoại. 

144. Người làm hành động nào, tốt lành hoặc xấu xa, (sẽ) là người thừa tự 
của chính điều ấy, của chính hành động mà họ tạo ra.” 


Đại đức trưởng lão Jotidasa đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão .Jotidasa. 


133. 
145. “Ngày và đêm trôi qua mau, mạng sống đi đến sự tiêu hoại. Tuổi thọ 
của con người bị cạn kiệt, tựa như nước ở những dòng nước nhỏ. 
146. Và trong khi làm các hành động xấu xa, kẻ ngu không thấu hiểu, về 
sau có sự đắng cay cho gã, bởi vì quả thành tựu của việc ấy là xấu xa.” 


Đại đức trưởng lão Heraññakani đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Heraññakani. 


134. 

147. “Giống như người sau khi leo lên khúc gỗ nhỏ thì có thể đắm chìm ở 
đại dương, tương tự như thế sau khi đi đến với kẻ biếng nhác, người có cuộc 
sống tốt đẹp cũng đắm chìm; vì thế nên tránh xa kẻ biếng nhác có sự tỉnh tấn 
thấp kém ấy. 

148. Nên sống với các bậc sáng suốt, sống tách ly, thánh thiện, có bản 
tính cương quyết, chứng thiền, thường xuyên có sự nỗ lực tinh tấn.” 


Đại đức trưởng lão Somacitta đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Somacitta. 
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135. 
149. Jano Janamhi sambaddho' Janamev' assito Jano, 
Jano Janena hethiyati? hetheti ca Jano Janam. 
150. Ko hi tassa Janen' attho Janena Janitena va, 
Janam ohaya gaccham tam” hethayitva bahum Janan ”ti. 


Ittham sudam ayasma sabbamitto thero gathayo abhasittha ”ti. 
Sabbamittattheragatha. 


136. 

151. Kaliitthi brahati dhankarupa 
satthim ca bhetva aparam ca satthim, 
baham“ ca bhetva aparam ca bahum? 
sIsam ca bhetva dadhithalakam 'va 
esa nisinna abhisaddahitva.? 

152. Yo ve avidva upadhim karotI 
punappunam dukkhamupeti mando, 
tasma paJanam” upadhim na kaylra 
mahun? puna bhinnasiro sayIssan ”tI. 


Ittham sudam ayasma mahakalo thero gathayo abhasittha ”ti. 
Mahakaäalattheragathaä. 


137. 
153. Bahu sapatte labhati mundo sanghatiparuto, 
labh1 annassa panassa vatthassa sayanassa ca. 


154. EtamadInavam ñatva sakkaresu mahabbhayam, 
appalabho anavassuto sato bhikkhu parTbbaJe ”ti. 


Ittham sudam ayasma tisso thero gathayo abhasittha ”ti. 
Tissattheragäthaä. 


138. 
155. PacInavamsadayamhi sakyaputta sahayaka, 
pahayanappake bhoge uñchapattagate rata. 
156. Araddhaviriya pahitatta niccam da]haparakkama, 
ramanti dhammaratiya hitvana lokiyam? ratin ”LI. 


Ittham sudam ayasma kimbilo'° thero gathayo abhasittha ”ti. 


Kimbilattheragathaä. 
' sambandho - Syã. ” baham - Ma. 
ˆ hethiyati - Ma, Syä. ° abhisandahitvä - Ma, Syã. 
3 gaccheyya - Syä. 7 pajã - Simu 1, 2. °]lokikam - PTS. 
* bahuñca - Simu 1, 2. ° maham - Ma, Syã, PTS. !° kimilo - Ma. 


60 


Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Kệ Nhóm Hai 


135. 

149. “Con người bị vướng bận với con người, con người bị phụ thuộc vào 
chính con người, con người bị quấy rầy bởi con người, và con người quấy rầy 
con người. 

150. Vậy kẻ ấy có lợi ích gì với con người, hoặc với con người đã được 
sanh ra? Nên đi, sau khi rời bỏ con người ấy, kẻ đã quấy rầy nhiều người.” 


Đại đức trưởng lão Sabbamitta đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sabbamitta. 


136. 

151. “Người đàn bà tên Kalï cao to, có dáng vóc như con quạ, bẻ gãy cái 
đùi, rồi cái đùi kia, bẻ gấy cánh tay, rồi cánh tay kia, bẻ gãy cái đầu tựa như 
cái hũ đựng sữa chua, bà ấy ngồi xuống, sắp chung lại. 

152. Đúng vậy, kẻ nào ngu xuẩn, không biết, rồi tạo ra mầm tái sanh, còn 
tiếp tục đi đến khổ đau nhiều lần nữa. Vì thế, trong khi biết (vậy) không nên 
tạo ra mầm tái sanh. Mong rằng tôi chớ nằm xuống thêm lần nữa, với đầu bị 
vỡ tan.” 


Đại đức trưởng lão Mahakala đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Mahakala. 


137. 
153. “VỊ cạo đầu, trùm lên y hai lớp, có lợi lộc về cơm ăn, nước uống, vải 
vóc, và giường nằm, có nhiều kẻ ganh ty. 
154. Sau khi biết được điều bất lợi này, (biết được) nỗi sợ hãi lớn lao 
trong các sự tôn vinh, vị tỳ khưu, có sự nhận lãnh ít ỏi, không bị tham đắm, đi 
du hành, có niệm.” 


Đại đức trưởng lão Tissa đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Tissa. 


138. 

155. “Ở khu rừng PãcInavamsa, những người con trai dòng Sakya có cùng 
chí hướng, sau khi dứt bỏ những của cải không phải là ít ỏi, thích thú với vật 
được bỏ vào bình bát do sự khất thực. 

156. Có sự nõ lực tinh tấn, có bản tính cương quyết, thường xuyên có sự ra 
sức vững chãi, sau khi từ bỏ niềm vui ở thế gian, các vị thích thú với niềm vui 
trong Giáo Pháp.” 


Đại đức trưởng lão Kimbila đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Kimbila. 
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139. 
157.  Ayoniso manasikara mandanam anuyuñJIisam, 
uddhato capalo easim kamaragena attito. 


158. Upayakusalenaham buddhenadiccabandhuna, 
yonIso patIpaJjitva bhave cittam udabbahin ”ti. 


Ittham sudam ayasma nando thero gathayo abhasittha ”ti. 
Nandattheragatha. 


140. 
159. Pare ca nam pasamsanti atta ce asamahito, 
mogham pare pasamsanti atta hi asamahrito. 


160. Pare ca nam garahanti atta ce susamahito, 
mogham pare garahanti atta hi susamahito ”ti. 


Ittham sudam ayasma sirima thero gathayo abhasittha ”H. 
Sirimättheragathaä. 


Vagso dutiyo. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 
Cundo ca Jotidaso ca thero heraññakanl ca,' 


somamitto sabbamitto kalo tisso ca kimbilo, 
nando ca sirima ceva dasa thera mahiddhika ”ti. 


--OOOOO -- 


! vo - Syã, PTS. 
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139. 
157. “Do sự tác ý không theo đúng đường lối, tôi đã bị vướng bận với việc 
trang sức. Và tôi đã tự kiêu, chao đảo, và bị khổ sở bởi sự luyến ái ở các dục. 
158. Nhờ vào đức Phật, vị thân quyến của mặt trời, vị thiện xảo về 
phương pháp, sau khi thực hành theo đúng đường lối, tôi đã đưa tâm ra khỏi 
hữu.” 


Đại đức trưởng lão Nanda đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Nanda. 


14O. 
159. “Những người khác ca ngợi vị ấy, nếu bản thân chưa được định tĩnh, 
thì những người khác ca ngợi sai lầm, bởi vì bản thân chưa được định tĩnh. 
16o. Những người khác chê trách vị ấy, nếu bản thân khéo được định 
tính, thì những người khác chê trách sai lầm, bởi vì bản thân khéo được định 
tính.” 
Đại đức trưởng lão Sirima đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sirimä. 
Phẩm thứ nhì. 
xxxxx 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
“VỊ Cunda, vị Jotidasa, và vị trưởng lão Heraññakanl, vị Somamitta, vị 
Sabbamitta, vị Kala, vị Tissa và vị Kimblla, vị Nanda, và luôn cả vị Sirima là 


mười vị trưởng lão có đại thần lực.” 


--OOOOO-- 


63 


Khuddakamikque - Theragathapali Dukanipato 


141. 
161. Khandha maya parlññata tanha me susamuhata, 
bhavita mama bojjhanga patto me asavakkhayo. 
162. Soham khandhe parlññaya abbuhitvana' Jalinim, 
bhavayitvana boJjhange nibbay1ssam anasavo ”tI. 


Ittham sudam ayasma uttaro thero gathayo abhasittha ”H. 
Uttarattheragathä. 


142. 
163. Panado nama so raJä yassa yupo suvannayo,? 
tiriyam solasapabbedho? udđhamahu' sahassadha. 
164. Sahassakando" satabhendu° dhaJalu haritamayo, 
anaccum tattha gandhabba cha sahassanl sattadha ”Li. 


Ittham sudam ayasma bhaddaJi thero gathayo abhasittha ”ti. 
Bhaddajittheragatha. 


143. 
165. Satima paññava bhikkhu araddhabalaviiyo, 
pañcakappasatanaham ekarattim anussarim. 


166.  Cattaro satipatthane satta attha ca bhavayam, 
pañcakappasatanaham ekarattim anussarin ”tI. 


Ittham sudam ayasma sobhito thero gathayo abhasittha ”tI. 
Sobhitattheragatha. 


144. 

167. Yam kiccam da]haviriyena yam kiccam boddhumicchata, 
karIssam navaruJJhissam” passa viriyam parakkamam.° 

168. Tvam ca me maggamakkhahi añJasam amatogadham, 
aham monena monissam gangasoto 'va sagaran ”LI. 


Ittham sudam ayasma valliyo thero gathayo abhasittha ”ti. 


Valliyattheragatha. 
! abbahitväana - Ma, PTS; ” sahassakandu - PTS. 
abbhahitvana - Syã, Simu 1, 2. ° satagendu - Ma, Syã; 
ˆ suvanniyo - Syã. satahendu - Simu. 
3 solasubbedho - Ma, Syä, Simu 1, 2. 7 nãvarajjhissam - Ma, Syã, PTS. 
* ubbhamähu - Ma, PTS; uccamaähu - Syã. ® viriyaparakkamam - PTS. 
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141. 

161. “Tôi đã biết toàn diện về các uẩn, tham ái của tôi đã khéo được xóa 
sạch, các chi phần giác ngộ đã được tôi tu tập, tôi đã đạt được sự cạn kiệt của 
các lậu hoặc. 

162. Tôi đây, sau khi biết toàn diện về các uẩn, sau khi đã nhổ lên kẻ có 
màng lưới (tham ái), sau khi tu tập các chi phần giác ngộ, tôi sẽ Niết Bàn, 
không còn lậu hoặc.” 


Đại đức trưởng lão Uttara đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Uttara. 


142. 
163. “Vị vua ấy tên là Panada, là người có tòa lâu đài bằng vàng, chiều 
rộng mười sáu lần mũi tên (đi xa), chiều cao đã là gấp một ngàn lần. 
164. Có một ngàn bậc cấp, với một trăm quả cầu trang trí, được trang 
hoàng với những lá cờ, được làm bằng vàng. Nơi ấy, các vũ công đã nhảy 
múa (với số lượng) là bảy lần của sáu ngàn.” 


Đại đức trưởng lão Bhaddaji đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Bhaddaji. 


143. 
165. “Là vị tỳ khưu có niệm, có tuệ, có các lực và tỉnh tấn đã được ra sức, 
tôi đã nhớ lại trong một đêm được năm trăm kiếp. 
166. Trong khi tu tập bốn sự thiết lập niệm, bảy (chỉ phần giác ngộ) và 
tám (Thánh Đạo), tôi đã nhớ lại trong một đêm được năm trăm kiếp.” 


Đại đức trưởng lão Sobhita đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sobhita. 


144. 

167. “Việc nào cần phải làm với sự tinh tấn vững chãi, việc nào cần phải 
làm bởi người đang ước muốn được giác ngộ, tôi sẽ thực hiện, tôi sẽ không 
thất bại, hãy nhìn xem sự tỉnh tấn, sự nỗ lực (của tôi). 

168. Và xin ngài hãy nói cho tôi con đường trực chỉ thể nhập vào Bất Tử, 
tôi sẽ thấu hiểu bằng tư cách của vị hiền trí, tựa như dòng sông Ganga sẽ 
nhập vào biển cả.” 


Đại đức trưởng lão Valliya đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Valliya. 
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145. 
16o. Kese me olikhissan ti kappako upasankami, 
tato adasamadaya sariram paccavekkhisam. 


170. Tuccho kayo adissittha andhakaro' tamo vyaga, 
sabbe cola samucchinna natthi dani punabbhavo ”ti. 


Ittham sudam ayasma vItasoko thero gathayo abhasittha ”Li. 
VIitasokattheragatha. 


146. 
171. PañcanIvarane hitva yogakkhemassa pattiya, 
dhammadasam gahetvana ñanadassanamattano. 


172. Paccavekkhim Imam kayam sabbam santarabahiram, 
aJjhattañca bahiddha ca tuccho kayo adissatha ”ti. 


Ittham sudam ayasma punnamaso thero gathayo abhasittha ”HI. 
Punnamaäsattheragäatha. 


147. 
173. Yathapi bhaddo aJjañño khalitva patititthati, 
bhiyyo laddhana samvegam adIno vahate dhuram. 
174.  Evam dassanasampannam sammasambuddhasavakam, 
aJaniyamˆ mam đhaãretha puttam buddhassa orasan ”tI. 


Ittham sudam ayasma nandako thero gathayo abhasittha ”ti. 
Nandakattheragathaä. 


148. 
175. Ehi nandaka gacchama upaJJjhayassa santikam, 
sihanadam nadissama buddhasetthassa sammukha. 


176. Yaya no anukampaya amhe pabbaJay1 munI, 
so no attho anuppatto sabbasamyoJanakkhayo ”ti. 


Ittham sudam ayasma bharato? thero gathayo abhasittha ”Li. 
Bharatattheragäthaä. 


' andhakãre - Syã, PTS. ° ajãniyam - Ma, PTS. 3 bhãrato - Syã. 
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145. 
169. ““Fa sẽ cạo các tóc của ta, người thợ cạo đã đến. Sau đó, cầm lấy cái 
gương soi, tôi đã quán xét cơ thể. 
170. Thân thể đã được thấy là rỗng không, đêm đen bóng tối đã xa lìa, tất 
cả phiền não đã được trừ tuyệt, giờ đây không còn tái sanh nữa.” 


Đại đức trưởng lão Vitasoka đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão VItasoka. 


146. 

171. “Sau khi từ bỏ năm pháp che lấp nhằm đạt đến sự an toàn khỏi các 
ràng buộc, sau khi cầm lấy cái gương soi Giáo Pháp có sự biết và thấy được 
bản thân, ... 

172. ... tôi đã quán xét cái thân thể này, toàn bộ bên trong lẫn bên ngoài, 
của bản thân và của người khác; thân đã được thấy là rõng không.” 


Đại đức trưởng lão Punnamasa đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Punnamasa. 


147. 

173. “Cũng giống như con bò giống tốt lành, sau khi sấy chân, nó đứng lên 
lại, sau khi tiếp nhận thêm sự kích động, nó kéo đi gánh nặng, không biếng 
nhác. 

174. Tương tự như thế, xin các ngài hãy ghi nhận tôi là thuần chủng, là 
người con trai chính thống của đức Phật, đã đạt được sự nhận thức, là đệ tử 
của đấng Chánh Đẳng Giác.” 


Đại đức trưởng lão Nandaka đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Nandaka. 


148. 
175. “Này Nandaka, hãy đến. Chúng ta hãy đi gặp vị thầy tế độ. Chúng ta 
sẽ rống lên tiếng rống sư tử trước mặt đức Phật tối thượng. 
176. Bởi vì (mục đích) nào mà bậc Hiền Trí, do lòng thương tưởng đến 
chúng ta, đã cho chúng ta xuất gia, mục đích ấy, sự cạn kiệt tất cả các sự ràng 
buộc, đã được chúng ta thành tựu.” 


Đại đức trưởng lão Bharata đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Bharata. 
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149. 
177. Nadanti evam sappañña siha va girigabbhare, 
vIra' vijItasangama Jetva maram savahinim,? 
178. Sattha ca parieinno me dhammo sangho ca pujIto, 
aham ca vitto? sumano puttam disva anasavan ”tI. 


Ittham sudam ayasma bharadvaJo thero gathayo abhasittha ”ti. 
Bharadvajattheragathaä. 


150. 
179. Upasita sappurisa suta dhamma abhinhaso, 
sutvana patipaJJissam añJasam amatogadham. 
18o. Bhavaragahatassa me sato bhavarago puna me na vIJJat, 
na cahu na ca me' bhavissati na ca me etarahIpl” viJJatI ”tI. 


Ittham sudam ayasma kanhadinno thero gathayo abhasittha ”ti. 
Kanhadinnattheragatha. 


Vaggo tatiyo. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 
Uttaro bhaddajitthero sobhito valliyo 1sI, 


vitasoko ca yo thero punnamaso ca nandako, 
bharato bharadvajo ea kanhadinno mahamunl ti. 


--ooOoo -- 
! đhirã - Syã. ” citto - Syã. * name - Simu 1, 2. 
° savahanim - Ma; savaähanam - Syä, PTS, Simu 1, 2. ” etarahi - Ma, Simu 1, 2. 
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149. 

177. “Các bậc có trí tuệ rống lên như vậy, tựa như những con sư tử trong 
hang núi. Các bậc anh hùng, với cuộc chiến đã thắng trận, sau khi chiến 
thắng Ma Vương cùng với đạo quân binh. 

178. Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ, Giáo Pháp và Hội chúng đã được tôi 
tôn vinh, và tôi được hoan hỷ, có tâm ý vui mừng, sau khi nhìn thấy người 
con trai là bậc không còn lậu hoặc.” 


Đại đức trưởng lão Bharadvaja đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Bharadvaja. 
150. 

17o. “Các bậc thiện nhân đã được phục vụ, Giáo Pháp đã được thường 
xuyên lắng nghe, sau khi lắng nghe, tôi đã thực hành con đường thể nhập vào 
Bất Tử. 

180. Sự luyến ái về hiện hữu đã được tôi tiêu diệt, sự luyến ái về hiện hữu 
ở tôi không còn tìm thấy nữa, nó đã không có ở tôi, và sẽ không có, và trong 
hiện tại cũng không tìm thấy ở tôi.” 

Đại đức trưởng lão Kanhadinna đã nói những lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Kanhadinna. 


Phẩm thứ ba. 
xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
“VỊ Uttara, vị trưởng lão Bhaddaji, vị Sobhita, vị ẩn sĩ Valliya, và Vitasoka 
là vị trưởng lão nào, vị Punnamasa, và vị Nandaka, vị Bharata, và vị 


Bharadvaja, vị hiền trí vĩ đại Kanhadinna.” 


--OOOOO-- 
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151. 
181. Yato aham pabbajito' sammasambuddhasasane, 
vimuccamano uggacchim kamadhatum upaccagam. 
182. Brahmuno pekkhamanassa tato cittam vimuccl me, 
akuppa me vimuttiti sabbasamyoJanakkhaya ”t0I. 


Ittham sudam ayasma migasiro thero gathayo abhasittha ”ti. 
Migasirattheragatha. 


152. 
183. Aniccanl gahakanl tattha tattha punappunam, 
gahakaram gavesanto dukkha Jati punappunam. 


184. Gahakaraka dittho si puna geham na kahasi, 
sabba te phasuka bhagga thunika” ca vidalita,? 
vimariyadikatam“ cittam 1dh' eva vidhamIissatI ”tI. 


Ittham sudam ayasma sIvako thero gathayo abhasittha ”ti. 
SIvakattheragatha. 


153. 
185. Araham sugato loke vateh abadhito munl, 
sace unhodakam atthi munino dehi brahmana. 
186. Pujito puJaniyanam” sakkareyyana sakkato, 
apacItopacanTIyanam° tassa Icchami hatave ”tI. 


Ittham sudam ayasma upavano thero gathayo abhasittha ”Li. 
Upavänattheragäatha. 


154. 
187. Di{tha maya dhammadhara upasaka 
kama anlicca Iti bhasamana, 
sarattaratta manikundalesu 
puttesu daresu ca te apekkha. 
188. Addha na Jananti yathava” dhammam 
kama anlicca Iti capi ahu,° 
ragam ca tesam na balatthi chettum 
tasma sita puttadaram dhanañca ”Li. 


Ittham sudam ayasma 1sidinno thero gathayo abhasittha ”Li. 


Isidinnattheragathaä. 
! pabbajitvã - Syã. ” pijaneyyanam - Ma, Syã, PTS. 
“thũnïrã - Syã, PTS. ° apacitopaceyyanam - Ma; 
3 vidälitä - Ma; padälitã - Syã; apacito apacineyyanam - Sya, PTS. 
padälitã - Simu 1, 2. ”yvatodha - Ma; yato ca - Syã; 
* vimariyadikatam - Ma, Syã; yathodha - SImu 1, 2. 
vipariyadikatam - PTS, Simu 1, 2. ° ahu - Pa. 
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151. 
181. “Kể từ khi tôi được xuất gia trong Giáo Pháp của đấng Chánh Đăng 
Giác, trong khi được giải thoát tôi đã vươn lên, tôi đã vượt qua khỏi dục giới. 
182. Trong khi vị Phạm Thiên (đức Phật) xem xét, nhờ thế tâm của tôi đã 
được giải thoát, “sự giải thoát của tôi là không bị chuyển dịch,” nhờ vào sự cạn 
kiệt tất cả các điều ràng buộc.” 


Đại đức trưởng lão Migasira đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Migasira. 


152. 

183. “Các ngôi nhà nhỏ là không thường còn, tái đi diễn lại nơi này nơi 
khác. Trong khi tìm kiếm người thợ làm nhà, sự sanh tái đi diễn lại là khổ 
đau. 

184. Hỡi người thợ làm nhà, ngươi đã bị nhìn thấy, ngươi sẽ không xây 
dựng nhà nữa. Tất cả các rường cột của ngươi đã bị gãy đổ, và mái nhà đã bị 
tan hoang. Tâm đã được cởi trói, sẽ tiêu tan ngay trong kiếp này.” 


Đại đức trưởng lão Sivaka đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão S1vaka. 


153. 
185. “VỊ A-la-hán, đấng Thiện Thệ, bậc Hiền Trí bị bệnh vì những cơn gió. 
Này Bà-la-môn, nếu có nước nóng, xin ông hãy dâng đến bậc Hiền Trí. 
186. Là vị được cúng dường bởi những bậc xứng đáng được cúng dường, 
được trọng vọng bởi những bậc xứng đáng được trọng vọng, được nể nang 
bởi những bậc xứng đáng được nể nang, tôi muốn được đem đến cho vị ấy.” 


Đại đức trưởng lão Upavana đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Upavana. 


154. 

187. “Tôi đã nhìn thấy những cận sự nam có sự ghi nhớ về Giáo Pháp 
trong khi nói rằng: “Các dục là vô thường, lại bị luyến ái dính mắc ở các bông 
tai gắn ngọc ma-nli, và sự mong mỏi của họ là ở những người con và những 
người vợ. 

188. Quả thật, họ không hiểu Giáo Pháp đúng y theo bản thể. Mặc đầu, họ 
đã nói rằng: “Các dục là vô thường,” nhưng họ không có năng lực để cắt đứt 
sự luyến ái, vì thế họ bị vướng mắc với vợ, con, và tài sản.” 


Đại đức trưởng lão Isidinna đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Isidinna. 
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155. 
189. Devo ca vassati devo ca galagalayati 
ekako caham bherave bile viharamiI, 
tassa mayham ekakassa bherave bile viharato 
natthi bhayam va chambhitattam va lomahamso va. 
100. Dhammata mama sa' yassa me ekakassa bherave bile 
viharato natthi bhayam va chambhitattam va lomahamso va ”ti. 


Ittham sudam ayasma sambulakaccano thero gathayo abhasittha ”ti. 
Sambulakaccaänattheragatha. 


156. 
101. Kassa selũpamam cittam thitam nanupakampati, 
virattam raJaniyesu kuppanIye na kuppatl, 
yassevam bhavitam cittam kuto tam dukkhamessati. 
102. . Mama selipamam cittam thitam nanupakampati, 
virattam raJaniyesu kuppanIye na kuppatl, 
mamevam bhavitam cittam kuto mam dukkhamessat1 ”ti. 


Ittham sudam ayasma khitako? thero gathayo abhasittha ”ti. 
Khitakattheragathaä. 


157. 
193. Na tava supItum hoti ratti nakkhattamalimi, 
patlJaggItumevesa ratti hoti viJanata. 
194. Hatthikkhandhavapatitam kuñJaro ce anukkame, 
sangame me matam seyyo yam ce JIve parajIto “tI. 


Ittham sudam ayasma sono selissariyaputtatthero? gathayo abhasittha ”ti. 
Selissariyattheragathaä. 


158. 
195. Pañcakamagune hitva piyarupe manorame, 
saddhaya abhinikkhamma“ dukkhassantakaro° bhave. 
196.  Nabhinandami maranam nabhinandami jvitam, 
kalam ca patikankham1 sampaJano patissato ”tI. 


Ittham sudam ayasma nisabho thero gathayo abhasittha ”ti. 


Nisabhattheragäthaä. 
 mamasaã - Ma; ” sono potiriyo -Ma; sono potiriyaputto - Syã, PTS. 
mamesa - Sya, PTS. * saddhaãya gharä nikkhamma - Ma, Syã. 
ˆ nitako - Ma. ” dukkhassantam karo - Simu 1, 2. 
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155. 

189. “Ông Trời đổ mưa, và ông Trời gào thét. Còn tôi đơn độc một mình 
sống ở hang động ghê rợn. Tôi đây, trong khi đơn độc một mình sống ở hang 
động ghê rợn, không có sợ hãi, hoặc khiếp đảm, hoặc nổi ốc ở lông. 

100. Điều ấy là bản thể tự nhiên của tôi, tôi đây trong khi đơn độc một 
mình sống ở hang động ghê rợn, không có sợ hãi, hoặc khiếp đảm, hoặc nổi 
ốc ở lông.” 


Đại đức trưởng lão Sambulakaccana đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sambulakaccana. 


156. 

101. “Tâm của người nào giống như tảng đá, đứng yên, không rung 
chuyển, không còn luyến ái ở các vật đáng bị luyến ái, không bị bực tức đối 
với việc đáng bị bực tức? Tâm của người nào được tu tập như vậy, do đâu khổ 
đau sẽ đến với người ấy? 

102. Tâm của tôi giống như tảng đá, đứng yên, không rung chuyển, không 
còn luyến ái ở các vật đáng bị luyến ái, không bị bực tức đối với việc đáng bị 
bực tức? Tâm của tôi được tu tập như vậy, do đâu khổ đau sẽ đến với tôi?” 


Đại đức trưởng lão Khitaka đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Khitaka. 


157. 
193. “Ban đêm với những chòm sao không chỉ để ngủ, đối với người hiểu 
biết đêm ấy chính là để tỉnh thức. 
194. Khi bị rơi xuống từ lưng voi, nếu con voi lao tới, đối với tôi cái chết ở 
chiến trường còn tốt hơn nếu tôi có thể sống sót, bị bại trận.” 


Đại đức trưởng lão Selissariya đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Selissariya. 


158. 
195. “Sau khi từ bỏ năm loại dục có bản chất đáng yêu, làm thích ý, sau 
khi ra đi vì niềm tin, nên thực hiện việc chấm dứt khổ đau. 
196. Tôi không vui thích sự chết, tôi không vui thích sự sống, và tôi chờ 
đợi thời điểm, có sự nhận biết rõ, có niệm.” 


Đại đức trưởng lão Nisabha đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Nisabha. 


Ti 
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159. 
197.  Ambapallavasankasam amse katvana cIvaram, 
nisinno hatthigIvaya' gamam pindaya pavisim. 


108. Hatthikkhandhato oruyha samvegam alabhim tada, 
soham ditto tađa santo patto me asavakkhayo ”LI. 


Ittham sudam ayasma usabho thero gathayo abhasittha ”HI. 
Usabhattheragatha. 


160. 
109. Ayamiti kappato kappatakuro acchaya atibharitaya,? 
amataghatikayam dhammakatamatto? katapadam Jhanaãn1 ocetum. 


2oo. Ma kho tvam kappata pacalesi 
ma tam upakannakamhi' ta]essam, 
naha° tvam kappata mattamaññasi 
sanghamaJJjhamhi pacalayamano ”tI. 


Ittham sudam ayasma kappatakuro thero gathayo abhasittha ”Li. 
Kappatakurattheragathaä. 


Vaggo catuttho. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 
Migasiro sIvako ca upavano ca pandito, 


1sidinno ca kaccano khitako ca mahãvasl, 
selissariyo nisabho ca usabho kappatakuro ”tI. 


--ooOOO-- 
! hatthigTvayam - Ma, Syä, PTS. * mã tvam - Ma. 
ˆ accambharäya - Syã; atibhariyäya - Simu 1, 2. ” upakannamhi - Ma, Simu 1, 2. 
3 dhammakatapatto - Syä. ° na hi - Ma, Syä, Simu 1, 2. 


74 


Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Kệ Nhóm Hai 


159. 
197. “Sau khi đắp lên vai tấm y có màu tựa như chồi non của cây xoài, 
ngồi ở cổ con voi, tôi đã đi vào làng để khất thực. 
108. Sau khi leo xuống từ thân voi, khi ấy tôi đã cảm nhận sự chấn động, 
khi ấy tôi đây đã hãnh diện, rồi an tịnh, tôi đã đạt được sự cạn kiệt của các 
lậu hoặc.” 


Đại đức trưởng lão Usabha đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Usabha. 


160. 
109. “Kappatakura (nghĩ rằng): “Bộ đồ rách rưới này (là của ta} nên chán 
nản với việc thực hành Giáo Pháp, trong khi chậu nước trong sạch của sự Bất 
Tử được tràn đầy, (và có) đạo lộ đã được thành lập để tích lũy các thiền. 


2oo. Này Kappata, ngươi chớ có ngủ gà ngủ gật, chớ để Ta phải gõ ngươi 
ở lõ tai. Này Kappata, bởi vì ngươi đã không biết chừng mực, trong khi ngủ 
gà ngủ gật ở giữa hội chúng.” 

Đại đức trưởng lão Kappatakura đã nói những lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Kappatakura. 
Phẩm thứ tư. 
xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
“VỊ Migasira, vị SIvaka, và vị Upavana sáng suốt, vị Isidinna, vị Kaccana, 


và vị Khitaka có năng lực lớn lao, vị Selissariya, và vị NÑisabha, vị Usabha, vị 
Kappatakura.” 


--OOOOO-- 
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161. 
2o1. Aho buddhaã aho dhamma aho no satthu sampada, 
vattha etadisam dhammam savako sacchikahisl. 


2o2. Asankheyyesu kappesu sakkayadhigata ahu,' 
tesamayam pacchimako carimo 'yam samussayo, 
Jatimaranasamsaro natthi dani punabbhavo ”ti. 


Ittham sudam ayasma kumarakassapo thero gathayo abhasittha ”ui. 
Kumaäarakassapattheragathä. 


162. 
203. Yo have daharo bhikkhu yuñJati buddhasasane, 
Jagaro patisuttesu? amogham tassa JIvitam. 


204. Tasma saddhañca silañca pasadam dhammadassanam, 
anuyuñJetha medhavI saram buddhana säsanan ”LI. 


Ittham sudam ayasma dhammapalo thero gathayo abhasittha ”ti. 
Dhammapalattheragatha. 


163. 
2O5. Kassindriyani samatham gatani 
assa yatha sarathina sudanta, 
pahinamaäanassa anasavassa 
devapI tassa? pihayanti tadino. 


206. Mayh' indriyani samatham gatani 
assa yatha sarathina sudanta, 
pahinamaäanassa anasavassa 
devapI mayham pihayanti tadino ”Li. 


Ittham sudam ayasma brahmali thero gathayo abhasittha ”ti. 
Brahmaälittheragätha. 


' ahum - Syäã, PTS. ° Jagaro sa hi suttesu - Ma, Syã. ” kassa - Ma. 
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161. 
2O1. “Ôi chư Phật! Ôi các Pháp (Giải Thoát)! Ôi các sự thành tựu của bậc 
Đạo Sư của chúng ta! Với Ngài, vị đệ tử sẽ chứng ngộ Giáo Pháp như thế ấy. 


202. Trải qua nhiều kiếp không thể đếm được, họ đã tự thân chứng đắc. 
Đối với các vị ấy, đây là lần cuối cùng, đây là xác thân sau chót có sự luân hồi 
sanh tử, giờ đây không còn tái sanh nữa.” 


Đại đức trưởng lão Kumarakassapa đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Kumarakassapa. 


162. 
203. “Hiển nhiên, vị tỳ khưu trẻ tuổi, nỗ lực theo lời dạy của đức Phật, là 
người tỉnh thức giữa những kẻ ngủ say; mạng sống của vị ấy không phải rỗng 
không. 


204. Bởi vậy, bậc thông minh, trong khi ghi nhớ lời dạy của chư Phật, nên 
ra sức về đức tin, về giới, vê niềm hoan hỷ, và về việc nhận thức Giáo Pháp.” 


Đại đức trưởng lão Dhammapala đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Dhammapaäla. 


163. 

2O5. “Các giác quan của vị nào đã đi đến sự yên lặng, giống như những 
con ngựa đã khéo được huấn luyện bởi người đánh xe, vị ấy có ngã mạn đã 
được dứt bỏ, không còn lậu hoặc, ngay cả chư Thiên cũng yêu mến vị có đức 
tính như thế ấy. 


206. Các giác quan của tôi đã đi đến sự yên lặng, giống như những con 
ngựa đã khéo được huấn luyện bởi người đánh xe, tôi có ngã mạn đã được 
dứt bỏ, không còn lậu hoặc, ngay cả chư Thiên cũng yêu mến tôi, là người có 
đức tính như thế ấy.” 


Đại đức trưởng lão Brahmali đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Brahmaali. 


gửi 
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164. 
207. Chavipapaka cittabhaddaka 
mogharaja satatam samahito, 
hemantikasitakalarattiyo 
bhikkhu tvam sĩ katham karissasi. 


2o8. Sampannasassa magadha kevala 1t me sutam, 
palalacchannako seyyam yath' aññe sukhajivino ”tI. 


Ittham sudam ayasma mogharaJatthero gathayo abhasittha ”ti. 
Mogharäjattheragathä. 


165. 
2oo. Na ukkhipe no ca parikkhipe pare 
na okkhipe paragatam na eraye, 
na cattavannam parisasu byahare 
anuddhato sammitabhanm1 subbato. 


210. Susukhumanipunatthadassina 
matikusalena nivatavuttina, 
samsevitavuddhasilina 
nibbanam na hi tena dullabhan ”H. 


Itham sudam ayasma visakho pañcalaputto' thero gathayo abhasittha 
”H. 
Visakhapañcäalaputtattheragäthaä. 


166. 
211... Nadanti mora susikha supekhuna 
sumlag1va sumukha sugaJJino, 
susaddala capi mahamahI ayam 
subyapitambu” suvalahakam nabham. 


212. Sukallarupo sumanassa Jhaya tam” 
sunikkhamo sadhu subuddhasasane, 
susukkasukkam nipunam sududdasam 
phusahI tam uttamamaccutam padan ”LI. 


Ittham sudam ayasma cu]ako thero gathayo abhasittha ”ti. 


Culakattheragatha. 
! visakho pañcaliputto - Ma, PTS. ” Thãyatam - Ma; jhãyitam - Sya, PTS. 
? susuddhatambu - Pu, Simu 2. * sunikkamo - Ma, Syã; sunikkato - Simu 1, 2. 
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164. 
207. “Này Mogharaja, này kẻ có xác thân xấu xa, này kẻ có tâm tính hiền 
thiện, ngươi thường xuyên được định tĩnh. Trong mùa đông, có những đêm 
vào thời điểm lạnh lẽo, ngươi là vị tỳ khưu, ngươi sẽ làm thế nào? 


2o8. “Toàn thể những người dân xứ Magadha có thóc lúa được thành tựu,” 
là điều con đã được nghe. Được che phủ bởi rơm rạ, con có thể nằm xuống, 
giống như những người khác có cuộc sống thoải mái.” 


Đại đức trưởng lão Mogharaja đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Mogharäja. 


165. 

2oo. “Chớ nâng mình lên, và chớ gây khó dễ những người khác, chớ nên 
bôi nhọ, chớ nên nhục mạ vị đã đi đến bờ kia, và chớ nên nói lời ca ngợi bản 
thân ở giữa các đám đông, không tự kiêu, có lời nói chừng mực, là người có 
sự hành trì tốt đẹp. 


210. Với vị có sự nhìn thấy ý nghĩa vô cùng vi tế, vi diệu, là vị thiện xảo về 
sự suy nghĩ, có cách cư xử khiêm tốn, có giới được rèn luyện và tăng trưởng, 
với vị ấy Niết Bàn không hẳn là điều khó đạt được.” ' 


Đại đức trưởng lão Visakhapañcalaputta đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Visakhapañcälaputta. 


166. 

211. “Những con chim công kêu réo, có mồng xinh, có lông đuôi xinh, có 
cổ màu xanh xinh xinh, có khuôn mặt đẹp, có những tiếng kêu êm dịu. Và 
thêm nữa, đại địa cầu này có thảm cỏ đẹp có nước khéo tưới ướt đẫm, bầu 
trời có những áng mây xinh xắn. 


212. Với dáng vóc vô cùng thích hợp của người có tâm ý tốt đẹp, ngươi 
hãy suy nghiệm về điều ấy. Lành thay sự ra đi tốt đẹp ở Giáo Pháp của đức 
Phật Toàn Giác! Ngươi hãy chạm đến vị thế vô cùng trong sạch và tinh khiết, 
tế nhị, rất khó nhìn thấy, tối thượng, vĩnh cửu ấy.” 


Đại đức trưởng lão Culaka đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Cuùlaka. 


! Câu kệ 21o giống câu kệ 71. 
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167. 
213. Nandamanagatam cittam sulamaropamanakam, 
tena teneva vaJasI yena sulam kalingaram. 


214. Taham cittakalim brumi tam brumi cittadubbhakam, 
sattha te dullabho laddho manatthe mam niyojJay1 ”tI. 


Ittham sudam ayasma anupamo thero gathayo abhasittha ”ti. 
Anupamattheragatha. 


168. 
215. Samsaram dighamaddhanam gatisu parivattisam, 
apassam ariyasaccani andhabhuto puthujJano. 


216. Tassa me appamattassa samsara vinalikata, 
gatI sabba' samucchinna natthi dani punabbhavo ”ti. 


Ittham sudam ayasma vaJJIto thero gathayo abhasittha ”L.. 
Vajjitattheragäatha. 
169. 
217. Assatthe haritokase” samviru]hampi padape, 
ekam buddhagatam saññam alabhittham patissato. 


218. Ekatimse Ito kappe yam saññamalabhim tada, 
tassa saññaya vahasa patto me asavakkhayo ”tI. 


Ittham sudam ayasma sandhito thero gathayo abhasittha ”ti. 
Sandhitattheragatha. 


Vaggo pañcamo. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 
Kumarakassapo thero dhammapalo ca brahmall, 


mogharajJa visakho ca culako ea anupamo, 
vaJJIto sandhito thero kilesaraJavahano ”tI. 


TATRUDDANAM 


Gatha dukanIpatamhi navuti ceva attha ca, 
thera ekunapaññasam bhasIta nayakovida ”ti. 


Dukanipäto nitthito. 


--OOOOO-- 


' sabba gati - Ma, Syä, PTS, Simu 1, 2. ° haritobhäse - Ma, Syã, PTS. 
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167. 

213. “Trong lúc vui thú, tâm đi đến nội đang dựng đứng các cọc nhọn. Nơi 
nào là cọc nhọn là chỗ hành quyết, thì ngươi tiến đến chính nơi ấy. 

214. Ta gọi ngươi là tâm tội lỗi, ta gọi ngươi là tâm bội bạc, đấng Đạo Sư 
là bậc khó gặp được, nay ngươi đã được gặp; ngươi chớ xúi giục ta những việc 
không phải là mục đích.” 

Đại đức trưởng lão Anupama đã nói những lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Anupama. 


168. 

215. “Trong khi luân hồi trên con đường dài xa thắm, tôi đã lăn lóc qua 
nhiều cảnh giới tái sanh, trong khi không nhìn thấy các Chân Lý cao thượng, 
là kẻ phàm phu, bị mù lòa. 

216. Tôi đây không bị xao lãng, các sự luân hồi của tôi đã bị phá hủy, tất 
cả các cảnh giới tái sanh đã được trừ tuyệt, giờ đây không còn tái sanh nữa.” 

Đại đức trưởng lão Vajjita đã nói những lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Vajjita. 
: 169. 

217. “Ơ cội cây Assattha, mặc đầu đang phát triển, cũng có khoảng không 

gian màu xanh, có niệm tôi đã đạt được một suy tưởng hướng về đức Phật. 


218. Sự suy tưởng ấy tôi đã đạt được trước đây ba mươi mốt kiếp, do nhờ 
tác động của sự suy tưởng ấy, tôi đã đạt được sự cạn kiệt của các lậu hoặc.” 


Đại đức trưởng lão Sandhita đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sandhita. 


Phẩm thứ năm. 
xxxx*% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
“VỊ trưởng lão Kumarakassapa, vị Dhammapala, và vị Brahmali, vị 
MogharaJa và vị Visakha, vị Culaka và vị Anupama, vị VaJJita, vị trưởng lão 
Sandhita có sự mang đi phiền não luyến ái.” 


TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 


“Có chín mươi tám câu kệ ở nhóm hai, bốn mươi chín vị trưởng lão là 
những vị thuyết giảng, là những vị rành rẽ về phương thức.” 


Nhóm Hai được chấm dứt. 


--OOOOO-- 
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170. 
219. Ayoni suddhimanvesam aggim paricarim vane, 
suddhimaggam aJananto akasim amaram tapam.! 
22o. Tam sukhena sukham laddham passa dhammasudhammatam, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


221. Brahmabandhu pure asim Idani khomhI brahmano, 
tev1JJo nahatako? camhiI sotthiyo” camh1 vedagu ”tI. 


Ittham sudam ayasma anganikabharadvaJo thero gathayo abhasittha ”H. 
Angamikabharadväjattheragatha. 


171. 
222. Pañcahaham pabbajJIito sekho“ appattamanaso, 
viharam me pavitthassa cetaso panidhi ahu.”? 
223. Nasissam° na pivissami viharato na nikkhame, 
nap1 passam nipatessam” tanhasalle anuhate. 


224. Tassa cevann? viharato passa viriyaparakkamam, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanan ”tI. 


Ittham sudam ayasma paccayo thero gathayo abhasittha ”ui. 
Paccayattheragathaä. 


172. 
225. Yo pubbe karaniyani paccha so katumicchati, 
sukha so dhamsate thana paccha ca manutappatI.° 
226. Yam hi kayira tam hi vade yam na kayTra na tam vade, 
akarontam bhasamanam" parlJananti pandita. 
227. Susukham vata nibbanam sammasambuddhadesitam, 
asokam viraJam khemam yattha dukkham niruJJhat ”ti. 


Ittham sudam ayasma bakkulo'"' thero gathayo abhasittha ”Li. 


Bakkulattheragathaä. 
' aparam tapam - Syã. 7 na nipatessam - Pa. 
ˆ nhãtako - Ma, Syä, PTS, Simu 1, 2. ° mevam - Ma, Syã, PTS. 
” sottiyo - Ma. ° camanutappati - Syã; 
* sekkho - Sya. cam anutappati - PTS. 
” ahũ - Sya, PTS. '° bhãsamanam tam - Pa. 
° nã sessam - Pa. '! bakulo - Ma, Syã, PTS. 
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170. 

219. “Trong khi tầm cầu sự trong sạch không đúng đường lối, tôi đã chăm 
sóc ngọn lửa (cúng dường Thần Lửa) ở trong rừng. Trong khi không biết về 
Đạo Lộ của sự trong sạch, tôi đã thực hành khổ hạnh vì sự bất tử. 

22o. Sự an lạc (Niết Bàn) ấy đạt được với sự an lạc (của đường lối thực 
hành Trung Đạo); hãy nhìn xem bản chất tốt đẹp của Giáo Pháp. Ba Minh đã 
được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được thực hành. 

221. Trước đây, tôi đã là thân quyến của Phạm Thiên, giờ đây tôi quả thật 
là dòng dõi Phạm Thiên. Tôi có ba Minh, là người đã được tắm rửa (hoàn 
toàn trong sạch), tôi có các sự tốt lành, có sự hiểu biết sâu sắc.” 


Đại đức trưởng lão Anganikabharadvaja đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Anganikabhäradväja. 


171. 

222. “Tôi đã xuất gia được năm ngày, là bậc Hữu Học, tâm ý chưa đạt. 
Lúc tôi đi vào trú xá, ý của tôi đã có quyết định rằng: 

223. “Khi mũi tên tham ái chưa được nhổ lên, ta sẽ không ăn, ta sẽ không 
uống, ta sẽ không đi ra khỏi trú xá, ta cũng sẽ không nằm xuống một bên 
hông." 

224. Trong khi tôi đây sống như vậy, hãy nhìn xem sự tỉnh tấn và nỗ lực 
của tôi. Ba Minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được thực 
hành.” 


Đại đức trưởng lão Paccaya đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Paccaya. 


172. 

225. “Người nào mong muốn làm sau này những việc cần phải làm trước, 
người ấy bị tiêu hoại về trạng thái an lạc, và hối tiếc về sau. 

226. Nếu làm điều nào thì nên nói chính điều ấy; nếu không làm điều nào 
thì không nên nói điều ấy. Các bậc sáng suốt biết rõ người không làm mà nói. 

227. Quả thật, Niết Bàn đã được đấng Chánh Đăng Giác thuyết giảng là vô 
cùng an lạc, không có sầu muộn, xa lìa sự luyến ái, an toàn, là nơi khổ đau bị 
hoại diệt.” 


Đại đức trưởng lão Bakkula đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Bakkula. 
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173. 
228. Sukhañce' jIvitum 1cche samaññasmim apekkhava, 
sanghikam natimaññeyya cIvaram panabhoJanam. 


22o. Sukhañce jIvitum Icche samaññasmim apekkhava, 
ahi musikasobbham va sevetha sayanasanam. 


23o. Sukhañce jIvitum Icche samaññasmim apekkhava, 
1tarItarena tusseyya ekadhammañca bhavaye ”tI. 


Ittham sudam ayasma đhaniyo thero gathayo abhasittha ”ti. 
Dhaniyattheragathaä. 


174. 
231. Atisitam ati-unham atisayamidam ahu,? 
1t vissatthakammante khana accenti manave. 


232. Yo ca” sitañca unhañca tina bhiyyo na maññatH, 
karam purisakiccani so sukha na vihayati. 


233. Dabbam kusam potakilam usiram muñJababbaJam,° 
urasa panudissami vivekamanubruhayan ”ti. 


Ittham sudam ayasma matangaputto thero gathayo abhasittha ”ti. 
Matangaputtattheragätha. 


175. 
234. Ye cittakath1i bahussuta 

samana pataliputtavasino, 

tesañfataroyamayuma? 

dvare titthati khuJjasobhito. 


235. Ye cittakathIi bahussuta 
samana pataliputtavasino, 
tesañfiataroyamayuva 
dvare ti†thati mãluterito. 


236. Suyuddhena suyIt†thena sangamavTjayena ca, 
brahmacariyanucinnena evayam sukhamedhatI ”ti. 


Ittham sudam ayasma khujJasobhito thero gathayo abhasittha ”Li. 
Khujjasobhitattheragatha. 


' sukhañca - Sya. * muñjapabbajam - Ma, Sya, PTS. 
° ahũ - PTS. ” panudahissami - Syã, PTS, Pa. 
3 yo 'đha - Sĩmu 1, 2. ° tesaññataroyamaäyuvä - bahũsu. 
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1753. 
228. “Người có ước vọng về đời sống Sa-môn, nếu mong muốn sống an 
lạc, không nên chê bai y áo, nước uống, và thức ăn thuộc về hội chúng. 


22o. Người có ước vọng về đời sống Sa-môn, nếu mong muốn sống an lạc, 
nên sử dụng chỗ nằm ngồi tựa như con rắn sử dụng cái hang của con chuột. 
23o. Người có ước vọng về đời sống Sa-môn, nếu mong muốn sống an 


lạc, nên hài lòng với vật này vật khác (tùy thuộc vào sự phát sanh), và nên tu 
tập một pháp (không xao lãng).” 


Đại đức trưởng lão Dhaniya đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Dhaniya. 


174. 
231. “Việc này đã là quá lạnh, quá nóng, quá chiều tối rồi,` như thế cơ hội 
trôi qua đối với những người tuổi trẻ có công việc bị bỏ dở. 
232. Và vị nào nghĩ rằng sự lạnh và sự nóng không hơn gì cọng cỏ, trong 
khi làm các phận sự của con người, vị ấy không đánh mất sự an lạc. 


233. Trong khi đeo đuổi việc ẩn cư, bằng lồng ngực tôi sẽ đẩy dạt ra các 
loại cỏ dabba, cỏ kusga, cỏ po†aktla, cỏ ustra, cỏ mufga, và cỏ babbgJ7a.”' 


Đại đức trưởng lão Matangaputta đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Matangaputta. 


175. 

234. “Một trong số các vị Sa-môn có tài thuyết giảng sinh động, có kiến 
thức rộng, sống tại Pataliputta, là vị Khujjasobhita, lớn tuổi, đứng ở cánh 
cửa. 

235. Một trong số các vị Sa-môn có tài thuyết giảng sinh động, có kiến 
thức rộng, sống tại Pataliputta, là vị lớn tuổi, đứng ở cánh cửa, đã được 
chuyển đến bằng làn gió. 


236. Với sự khéo chiến đấu, với sự đã khéo hy sinh, với sự chiến thắng ở 
cuộc chiến đấu, với việc đã thực hành Phạm hạnh, chính vị này thành tựu sự 
an lạc.” 


Đại đức trưởng lão Khujjasobhita đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Khujjasobhita. 


' Câu kệ 233 giống câu kệ 27. 
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176. 
237. Yodha kocl manussesu parapananI himsati, 
asma loka paramha ca ubhaya dhamsate naro. 


238. Yo ca mettena cittena sabbapananukampatl, 
bahum!' so pasavati puññam tena tadisako? naro. 


239. Subhasitassa sikkhetha samanupasanassa ca, 
ekasanassa raho cittavipasamassa cã ”tI. 


Ittham sudam ayasma varano thero gathayo abhasittha ”ti. 
Vãranattheragathä. 


177. 
24o. Ekopl saddho medhavI assaddhanidha? ñatinam, 
dhammattho silasampanno hoti atthaya bandhunam. 


241. Nipggayha anukampaya codita ñatayo maya, 
ñatibandhavapemena karam katvana bhikkhusu. 


242. Te abbhatita kalamkata patta te tviđham sukham, 
bhataro mayham mata ca modanti kamakamino ”tI. 


Ittham sudam ayasma passiko^ thero gathayo abhasittha ”L.. 
Passikattheragatha. 


178. 
243. Kalapabbangasankaso"° kiso đhamanIsanthato,° 
mattaññu annapanamh1 adinamanaso” naro. 


244. Phuttho damsehi makasehi araññasmim brahavane, 
nago sangamasIseva sato tatradhivasaye. 


245. Yatha brahma tatha eko yatha devo tatha duve, 
yatha gamo tatha tayo kolahalam tatuttarIn ”Li. 


Ittham sudam ayasma yasoJo thero gathayo abhasittha ”ti. 


'Yasojattheragathaä. 
' bahum hi - Ma, Syã, PTS. ” kalapabbagasankaso - Syä, PTS, SImu 1, 2. 
 puññam tãdisako - Ma, Syã, PTS. ° kiso đhamanisanthito - Syã; 
3 assaddhãnam ca - Syä. kiso đhamanisantato - PTS. 
* vassiko - Ma. ”alinamanaso - Syã. 
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176. 
237. “Ơ đời này, bất cứ người nào, trong số loài người, hãm hại các mạng 
sống khác, con người (ấy) bị tiêu hoại ở cả hai nơi, đời này và đời sau. 


238. Và người nào với tâm từ ái thương xót tất cả các sanh mạng, con 
người như thế ấy tạo ra nhiều phước báu nhờ vào việc ấy. 


239. Nên nói năng khéo léo, nên học tập, và nên thân cận các vị Sa-môn, 
nên ngồi một mình ở nơi thanh vắng, và nên có sự yên lặng ở tâm.” 


Đại đức trưởng lão Varana đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Varana. 


177. 

24O. “Mặc đầu chỉ một mình giữa những người bà con không có đức tin ở 
thế gian này, tôi có đức tin, thông minh, vững vàng trong Giáo Pháp, được 
đầy đủ về giới; (việc ấy) là vì sự lợi ích cho các thân quyến. 

241. Vì lòng thương tưởng, sau khi phê bình, tôi đã quở trách những 
người bà con vì lòng yêu mến đối với bà con thân quyến. Sau khi làm công 
việc (hộ độ) các vị tỳ khưu, ... 


242. ... họ đã trải qua, đã từ trần, đã đạt được hạnh phúc cối trời. Mẹ và 
các anh em trai của tôi hoan hỷ, có được các dục theo như ước muốn.” 


Đại đức trưởng lão Passika đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Passika. 


178. 
243. “Người nam, có tay chân giống như các khúc cây màu đen, ốm o, nổi 
đầy gân, biết chừng mực về cơm ăn nước uống, có tâm ý không biếng nhác. 


244. BỊ cắn bởi những con ruồi, bởi những con muỗi trong khu rừng, ở 
trảng cây rộng lớn, tựa như con voi luôn dẫn đầu trong chiến trận, vị có niệm 
nên chịu đựng tại nơi ấy. ' 

245. Một vị (tỳ khưu) giống như Phạm Thiên, hai vị (tỳ khưu) giống như 
chư Thiên, ba vị (tỳ khưu) giống như cái làng, nhiều hơn thế là náo động.” 


Đại đức trưởng lão Yasoja đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Yasoja. 


! Câu kệ 244 giống câu kệ 31. 
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179. 
246. Ahu' tuyham pure saddha sä te aJJa na viJJatI, 
yvam tuyham tuyhamevetam natthi duccaritam mama. 
247. Anlicca hi cala saddha evam dittha hi sa maya, 
rajJantipi viraJJanti tattha kim Jiyyate munI. 
248. Paccati munino bhattam thokathokam” kule kule, 
pindikaya carissami atthi Janghabalam? mama ti. 


Ittham sudam ayasma satimattiyo thero gathayo abhasittha ”ti. 
Satimattiyattheragathaä. 


18o. 
24o. Saddhaya abhinikkhamma navapabbajJito navo, 
mitte bhaJeyya kalyane suddhajnve atandite. 


25o. Saddhaya abhinikkhamma navapabbajJito navo, 
sanghasmim viharam bhikkhu sikkhetha vinayam budho. 


251. Saddhaya abhinikkhamma navapabbajJito navo, 
kappakappesu kusalo vihareyya? apurakkhato. 


Ittham sudam ayasma upalitthero gathayo abhasittha ”H. 
Upäalittheragäatha. 


181. 
252. Panditam vata mam santam alamatthavicintakam, 
pañcakamaguna loke sammoha patayimsu mam. 


253. Pakkhanno” maravisaye da]hasallasamappIto, 
asakkhim maccuraJassa aham pasa pamuccitum. 


254. Sabbe kama pahina me bhava sabbe vidalita,° 
vikkhmo Jatisamsaro natthi dan! punabbhavo ”ti. 


Ittham sudam ayasma uttarapalatthero gathayo abhasittha ”Li. 
Uttarapäalattheragathaä. 


' ahũ - PTS. * careyya - Ma, Syä, PTS, Simu 1. 
ˆ thokam thokam - Ma, Syã, PTS. ” pakkhando - Ma; pakkhanto - Simu 1, 2. 
Janghabalam - Ma, Syã, PTS. ° padälita - Ma, Syä, PTS, Simu 2. 
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179. 

246. “Trước đây, đức tin có ở nơi ông, hôm nay nó không được tìm thấy ở 
nơi ông. Cái gì thuộc về ông thì cũng vẫn thuộc về ông. Việc hành xử sái quấy 
không có ở nơi tôi. 

247. Bởi vì đức tin là không thường còn và bị dao động, điều ấy đã được 
tôi nhìn thấy đúng như vậy. Người ta bị luyến ái hoặc không bị luyến ái, trong 
trường hợp ấy vị hiền trí bị mất mát cái gì? 


248. Bữa ăn của vị hiền trí được nấu từng chút từng chút ở nhà này nhà 
khác, tôi sẽ đi khất thực, tôi có sức mạnh của ống chân.” 


Đại đức trưởng lão Satimattiya đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Satimattiya. 


180. 

249. “Sau khi ra đi vì niềm tin, được xuất gia ở tuổi thanh xuân, vị mới tu 
nên giao thiệp với các bạn hữu tốt lành, (những người) có sự nuôi mạng 
trong sạch, không biếng nhác. 

250. Sau khi ra đi vì niềm tin, được xuất gia ở tuổi thanh xuân, vị mới tu, 
là tỳ khưu, trong khi sống ở hội chúng, nên học tập về Luật, có trí tuệ. 

251. Sau khi ra đi vì niềm tin, được xuất gia ở tuổi thanh xuân, vị mới tu, 
rành rẽ về điều được phép và không được phép, nên sống, không vọng 
tưởng.” 


Đại đức trưởng lão Upali đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Upaäli. 


181. 
252. “Quả thật, tôi là người sáng suốt, đủ khả năng nhận thức được điều 
lợi ích. Năm loại dục ở thế gian, với bản thể tối tăm, đã làm tôi té ngã. 


253. BỊ rơi vào lãnh vực của Ma Vương, bị đầm vào bởi mũi tên mạnh mế, 
tôi đã có thể thoát ra khỏi bãy sập của Thần Chết. 


254. Tất cả các dục đã được dứt bỏ, tất cả các hữu đã được phá vỡ, việc 
luân hồi tái sanh đã được triệt tiêu, giờ đây không còn tái sanh nữa.” 


Đại đức trưởng lão Uttarapala đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Uttarapala. 
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182. 
255. Sunatha ñatayo sabbe yavantettha samagata, 
dhammam vo desayIssamI dukkha Jati punappunam. 
256. Arabhatha' nikkhamatha yuñjatha buddhasäsane, 
dhunatha maccuno senam nal|agaram va kuñJaro. 
257. Yo Imasmim dhammavinaye appamatto vihessati,? 
pahaya Jatisamsaram dukkhassantam karissatI ”ti. 


Ittham sudam ayasma abhibhuto thero gathayo abhasittha ”LI. 
Abhibhutattheragathä. 


183. 
258. Samsaram hi nirayam agacchisam” 
petalokamagamam punappunam, 
dukkhamamhi pi tiracchanayoniyam' 
nekadha hi vusitam ciram maya. 
259. Manuso pi ca bhavo ˆbhiradhito 
sagsakayamagamam sakim sakim, 
rupadhatusu arupadhatusu 
nevasaññisu asaññ1sutthitam. 
26o. Sambhava suvidita asaraka 
sankhata pacalita saderita, 
tam viditva° mahamattasambhavam 
santimeva satima samaJJhagan ”ti. 


Ittham sudam ayasma gotamo thero gathayo abhasittha ”L.. 
Gotamattheragatha. 


184. 
261. Yo pubbe karaniyani paccha so katumicchatli, 
sukha so dhamsate thana paccha ca manutappatl. 
262. Yañhi kaylira tañh1 vade yam na kaylra na tam vade, 
akarontam bhasamanann? parlJananti pandita. 
263. Susukham vata nibbanam sammasambuddhadesitam, 
asokam virajam khemam yattha dukkham niruJJhati ”Li. 


Ittham sudam ayasma harito thero gathayo abhasittha ”ti. 


Hãritattheragätha. 
! arambhatha - Ma. *“tiracchanayoniyä - Syã, PTS. 
ˆ vihassati - PTS, SImu 1, 2. ° viditva - bahũsu. 
3 agacchissam - Ma; agacchissam - Pa. ° bhãsamãnam tam - Pa. 
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182. 

255. “Này tất cả các quyến thuộc, hết thảy những ai đã tụ hội ở đây, xin 
hãy lắng nghe. Tôi sẽ thuyết giảng Giáo Pháp cho các người, sự tái sanh lập đi 
lập lại là khổ đau. 

256. Các người hãy nỗ lực, hãy cố gắng, hãy gắn bó vào lời dạy của đức 
Phật. Các người hãy dẹp bỏ đạo binh của Thần Chết, tựa như con voi phá bỏ 
căn chòi bằng lau sậy. 

257. Người nào sẽ sống trong Pháp và Luật này, không xao lãng, sau khi 
dứt bỏ việc luân hồi tái sanh, sẽ thực hiện việc chấm dứt khổ đau.” 


Đại đức trưởng lão Abhibhuta đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Abhibhuta. 


183. 

258. “Trong khi luân hồi, tôi đã đi đến địa ngục, tôi đã tiếp tục đi đến thế 
giới ngạ quỷ nhiều lần nữa. Thậm chí ở tình trạng khó thể chịu đựng thuộc 
dòng giống thú vật, tôi đã sống dai dăng không chỉ một lần. 

25o. Thậm chí sự hiện hữu là loài người cũng đã được thành tựu, tôi đã đi 
đến tập thể ở cối trời lần này lần khác, và đã tồn tại ở các cối sắc giới, các cõi 
vô sắc giới, và các cối phi tưởng phi phi tưởng. 

26o. Các sự hiện hữu đã được biết rõ là không có thực chất, bị tạo tác, bị 
chao đảo, luôn bị chuyển dịch. Sau khi biết được điều ấy có căn nguyên ở bản 
thân, là người có niệm, tôi đã tự mình chứng đắc sự tịch tịnh.” 


Đại đức trưởng lão Gotama đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Gotama. 


184. 

261. “Người nào mong muốn làm sau này những việc cần phải làm trước, 
người ấy bị tiêu hoại về trạng thái an lạc, và hối tiếc về sau. 

262. Nếu làm điều nào thì nên nói chính điều ấy; nếu không làm điều nào 
thì không nên nói điều ấy. Các bậc sáng suốt biết rõ người không làm mà nói. 

263. Quả thật, Niết Bàn đã được đấng Chánh Đẳng Giác thuyết giảng là 
vô cùng an lạc, không có sâu muộn, xa lìa sự luyến ái, an toàn, là nơi khổ đau 
bị hoại điệt.”! 


Đại đức trưởng lão Harita đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Hãrita. 


! Các câu kệ 261, 262, 263 giống các câu kệ 225, 226, 227. 
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185. 
264. Papamitte vivaJJetva bhaJeyyuttamapugsale,' 
ovade cassa ti†theyya patthento acalam sukham. 


265. Parittam darumaruyha yatha side mahannave, 
evam kusitamagamma sadhujJInvIpi sidati, 
tasma tam parIvaJjeyya kusItam hImnavrriyam. 


266. Pavivittehi ariyehi pahitattehI JhayIhi, 
niccam araddhaviriyehi? panditeh1 sahavase ”tI. 


Ittham sudam ayasma vimalo thero gathayo abhasittha ”H. 
'Vimalattheragathaä. 


xxxx% 
TASSUDDANAM 


Anganiko bharadvaJo paccayo bakkulo 1s1 
dhaniyo matangaputto sobhito varano IsI. 


Passiko ca yasoJo ca satImattiyupäli ca, 
uttarapalo abhibhuto gotamo harIto 'pi ca. 


Thero tikanipatamhi nibbane vimalo kato, 
atthatalisa gathayo thera solasa kittita ”H. 


Tikanipäto nitthito. 


--OOOOO-- 


! bhajeyyuttamapuggalam - Ma. ˆ niccaraddhaviriyehi - Simu 1, 2. 
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185. 
264. “Sau khi lánh xa các bạn bè ác xấu, nên giao thiệp các nhân vật tối 
thượng, và nên đứng vững trong sự giáo huấn của vị ấy trong khi mong mỏi 
sự an lạc không bị lay động. 


265. Giống như người sau khi leo lên khúc gõ nhỏ thì có thể đắm chìm ở 
đại dương, tương tự như thế sau khi đi đến với kẻ biếng nhác, người có cuộc 
sống tốt đẹp cũng đắm chìm; vì thế nên tránh xa kẻ biếng nhác có sự tinh tấn 
thấp kém ấy. 


266. Nên sống với các bậc sáng suốt, sống tách ly, thánh thiện, có bản 
tính cương quyết, chứng thiền, thường xuyên có sự nỗ lực tinh tấn.”' 


Đại đức trưởng lão Vimala đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Vimala. 


xxxx*% 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 


“VỊ Anganikabharadvaja, vị Paccaya, vị ẩn sĩ Bakkula, vị Dhaniya, vị 
Matangaputta, vị Sobhita, vị ẩn sĩ Varana. 


VỊ Passika, và vị Yasoja, vị Satimattiya và vị Upali, vị Uttarapala, vị 
Abhibhuta, vị Gotama, và vị Harita nữa. 


Ở nhóm ba, vị trưởng lão Vimala đã thành tựu ở Niết Bàn. Mười sáu vị 
trưởng lão đã thuật lại bốn mươi tám câu kệ.” 


Nhóm Ba được chấm dứt. 


-OOOOO-- 


! Hai câu kệ 265, 266 giống hai câu kệ 147, 148. 
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186. 
267. Alankata suvasana malinI candanussada, 
majjhe mahapathe nãr1 turiye naccati natakI. 
268. Pindikaya pavIitthoham gacchanto nam udikkhisam,' 
alankatam suvasanam maccupasamva odditam. 


269. Tato me manasIkaro yoniso udapaJJatha, 
adImnavo paturahu nTibbida samatitthatha. 


270. Tato cIttam vimucci me passa dhammasudhammatam, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanan ”ti. 


Ittham sudam ayasma nagasamalo thero gathayo abhasittha ”ti. 
Nagasamalattheragatha. 


187. 
271. Aham middhena pakato vihara upanikkhamim, 
cankamam abhiruhanto tattheva? papatim chama. 
272. Gattanl parimaJjitva punaparuyha cankamam, 
cankame cankaminm? soham aJJhattam susamahito. 


273. Tato me manasIkaro yoniso udapaJJatha, 
adImnavo paturahu nTibbida samatitthatha. 


274. Tato cIttam vimucci me passa đhammasudhammatam, 
tisso vijja anuppatta katam buddhassa sasanan ”ti. 


Ittham sudam ayasma bhaguthero gathayo abhasittha ”ti. 
Bhaguttheragatha. 


188. 
275. Pare ca na vijananti mayamettha yamamase,° 
ve ca tattha viJananti tato sammanti medhaga. 
276. Yada ca aviJananta Iriyantyamara viya,” 
vijananti ca ye đhammam aturesu anatura. 
277. Yam kiñcl sithilam kammam sankilittham ca yam vatam, 
sankassaram brahmacariyam na tam hoti mahapphalam. 


278. Yassa sabrahmacar1su garavo nupalabbhatl, 
araka hoti saddhamma nabham puthuviya yatha ”ti. 


Ittham sudam ayasma sabhiyo thero gathayo abhasittha ”Li. 


Sabhiyattheragathä. 
! uđakkhisam - Pa. 3 caäkamim cañkame - Syã. 
°“tatheva - PTS. * yamamhase - Syã. ” viyã - PTS. 
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186. 

267. “Được trang điểm, có y phục đẹp, có vòng hoa, có bôi trầm hương, 
một người nữ, là vũ công, nhảy múa theo tiếng nhạc ở giữa đường lớn. 

268. Tôi đã đi vào thành để khất thực. Trong khi đi, tôi đã nhìn thấy cô 
ấy, được trang điểm, có y phục đẹp, tựa như cái bãy sập của Thần Chết đã 
được giăng lên. 

269. Do đó, sự tác ý theo đúng đường lối đã khởi lên ở tôi, điều bất lợi đã 
hiện rõ, sự nhàm chán đã được thiết lập. 

27o. Do đó, tâm của tôi đã được giải thoát; hãy nhìn xem bản chất tốt đẹp 
của Giáo Pháp. Ba Minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được 
thực hành.” 

Đại đức trưởng lão Nagasamala đã nói những lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão NÑägasamala. 


187. 

271. “BỊ tác động bởi cơn buồn TẾT! tôi đã đi ra khỏi trú xá. Trong khi 
đang bước lên đường kinh hành, ngay tại chỗ ấy, tôi đã bị ngã trên mặt đất. 

272. Sau khi phủi khắp tay chân, rồi lại bước lên đường kinh hành, tôi đã 
đi kinh hành ở đường kinh hành, tôi đây đã khéo được định tĩnh nội tâm. 

273. Do đó, sự tác ý theo đúng đường lối đã khởi lên ở tôi, điều bất lợi đã 
hiện rõ, sự nhàm chán đã được thiết lập. 

274. Do đó, tâm của tôi đã được giải thoát; hãy nhìn xem bản chất tốt đẹp 
của Giáo Pháp. Ba Minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được 
thực hành.”! 

Đại đức trưởng lão Bhagu đã nói những lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Bhagu. 


188. 

275. “Và những người khác không nhận thức được, chúng ta ở đây đang 
đến gần cái chết. Còn những người nào nhận thức được điều ấy, nhờ thế các 
sự tranh chấp được chấm dứt.? 

276. Và khi những kẻ không nhận thức được hành xử như là những người 
bất tử, thì những người nào nhận thức được Giáo Pháp là những người không 
bệnh trong số những người bệnh. 

277. Bất cứ hành động nào là lơi lỏng, và sự hành trì nào bị ô nhiễm, việc 
hành Phạm hạnh (nào) gây sự nghỉ ngờ, việc ấy không có quả báu lớn lao. 

278. Kẻ nào không có sự kính trọng đối với các vị đồng Phạm hạnh, (kẻ 
ấy) bị cách xa khỏi Chánh Pháp, giống như bầu trời so với trái đất.” 

Đại đức trưởng lão Sabhiya đã nói những lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Sabhiya. 


! Hai câu kệ 273, 274 giống hai câu kệ 26o, 270. 
° Câu kệ 275 giống câu kệ số 6 của Dhammapadapäli - Pháp Cú. 
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189. 
27o. Dhiratthu pure duggandhe marapakkhe avassute, 
navasotanl te kaye yanI sandanti sabbada. 
28o. Mã puranam amaññittho masadesli tathagate, 
sagse pI te na rajJJjanti kimanga pana' manuse. 
281. Ye ca kho bala dummedha dummantI mohaparuta, 
tadIsa tattha raJjanti marakhittamhi bandhane. 


282. Yesam rago ca doso ca avIJja ca viraJIta, 
tadI tattha na rajJanti? chínnasutta abandhana ”t1. 


Ittham sudam ayasma nandako thero gathayo abhasittha ”ti. 
Nandakattheragathä. 


190. 
283. Pañcapaññasavassani bif6ifbri di Mốnh: 
bhuñJjanto masikam bhattam kesamassum alocayim. 
284. Ekapadena atthasim asanam parivaJJayIm, 
sukkhaguthani ca khadim uddesam ca na sadiyim. 
285. Etadisam karitvana bahum duggatigaminam, 
vuyhamano mahoghena buddham saranamagamam. 
286. Saranagamananm' passa passa dhammasudhammatam, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanan ”ti. 
Ittham sudam ayasma Jambuko thero gathayo abhasittha ”Li. 
Jambukattheragatha. 


101. 
287. Svagatam vata me äsI gayayam gayaphagguya,! 
yam addasasim sambuddham desentam dhammamuttamam. 
288. Mahappabham ganacariyam aggappattam vinayakam, 
sadevakassa lokassa JInam atuladassanam. 
28o. Mahanagam mahaviram mahaJutimanasavam, 
sabbasavaparikkhinam sattharamakutobhayam. 
2oo. Cirasankilittham vata mam ditthisandanasanditam,° 
vimoecayI so bhagava sabbaganthehi senakan ”tI. 


Ittham sudam ayasma senako thero gathayo abhasittha ”ti. 


Senakattheragathaä. 
! kimagam pana - Ma, Syã. * zayaphagguyä - Ma, Sya, PTS. 
° tadisã tattha rajjanti - Ma, Syä, PTS. ” đitthisandanabandhitam - Ma; 
Ỷ saranagamanam - Ma, Syã, PTS. ditthisandamasandhitam - Sya, Simu 2. 
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189. 

27o. “Thật ghê tởm những thân xác, có mùi khó chịu, thuộc phe cánh Ma 
Vương, bị rò rỉ, ở thân thể của nàng có chín dòng chảy luôn luôn tuôn trào. 

28o. Chớ nghĩ ngợi về các thân xác, chớ công kích các đức Như Lai. Ñgay 
cả cối trời, các vị cũng không bị luyến ái, vậy thì có điều gì ở loài người? 

281. Còn những kẻ nào ngu dốt, kém thông minh, có trí tồi, bị mê muội 
bao trùm, những kẻ như thế ấy bị luyến ái ở nơi ấy, ở sự trói buộc đã được 
Ma Vương bày ra. 

282. Những người nào có tham ái, sân hận, và vô minh đã được xa la, 
những người như thế ấy không bị luyến ái ở nơi ấy, có các sợi dây đã được cắt 
đứt, không còn sự trói buộc.” 


Đại đức trưởng lão Nandaka đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Nandaka. 


190. 

283. “Trong năm mươi lắm năm, tôi đã mang bụi bặm cáu ghét. Trong 
khi thọ dụng bữa ăn mỗi tháng một lần, tôi đã nhỏ bỏ râu và tóc. 

284. Tôi đã đứng một chân, tôi đã xa lánh việc ngồi, và tôi đã nhai các cục 
phân bò khô, và tôi đã không chấp nhận lời mời thỉnh. 

285. Sau khi thực hành nhiều nghiệp có khả năng dẫn đến khổ cảnh 
tương tự như thế ấy, trong khi đang bị cuốn trôi bởi dòng nước lũ, tôi đã đi 
đến nương nhờ đức Phật. 

286. Hãy nhìn xem sự đi đến nương nhờ, hãy nhìn xem bản chất tốt đẹp 
của Giáo Pháp. Ba Minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được 
thực hành.” 


Đại đức trưởng lão Jambuka đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão .jJambuka. 


101. 

287. “Quả thật đã có điều tốt lành cho tôi tại Gaya, vào kỳ lễ hội Phaggu ở 
Gaya, là việc tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác đang thuyết giảng Giáo Pháp 
tối thượng. 

288. Ngài là bậc Lãnh Đạo có hào quang vĩ đại, bậc thầy có đồ chúng, đã 
đạt đến vị thế tối cao, là đấng Chiến Thắng của thế gian luôn cả chư Thiên, có 
sự nhận thức không thể sánh bằng. 

28o. Là bậc Long Tượng, đấng Đại Hùng, có sự chói sáng vĩ đại, không 
còn lậu hoặc, có sự đoạn tận tất cả các lậu hoặc, bậc Đạo Sư, không có sự sợ 
hãi từ bất cứ đâu. 

2oo. Quả vậy, đức Thế Tôn ấy đã giúp cho tôi, Senaka, kẻ bị ô nhiễm dài 
lâu, bị trói buộc bởi xiềng xích tà kiến, được thoát khỏi tất cả các mối buộc 
thắt.” 


Đại đức trưởng lão Senaka đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Senaka. 
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102. 
2o1. _ Yo dandhakale tarati taraniye ca dandhaye, 
ayonl' samvidhanena balo dukkham nigacchatl. 
202. Tassattha parihayanti ka]apakkheva candima, 
ayasasyañca” pappotI mitteh1 ca viruJJhaHi. 
2o3. Yo dandhakale dandheti taranTye ca taraye, 
yoniso samvidhanena sukham pappoti pandito. 


294. Tassattha paripurenti sukkhapakkheva candima, 
yaso kittiñca pappoti mitteh1 na viruJJhatI ”ti. 


Ittham sudam ayasma sambhuto thero gathayo abhasittha ”ti. 
Sambhũtattheragätha. 


193. 
2os. Ubhayeneva sampanno rahulabhaddo “ti mam vidu, 
yañcamhi putto budđdhassa yam ca dhammesu cakkhuma. 


2o6. Yam ca me asava khina yam ca natthi punabbhavo, 
araha dakkhineyyomhi teviJJo amataddaso. 


2o7.  Kamandha Jalapacchanna? tanhachadanachadita, 
pamattabandhuna baddha macchava kuminamukhbhe. 


2o8. Tam kamam ahamuJjJhitva chetva marassa bandhanam, 
samulam tanhamabbuyha sItibhutosmI nibbuto ”ti. 


Ittham sudam ayasma rahulo thero gathayo abhasittha ”HI. 
Rahulattheragathä. 


194. 
2oo. Jataripena pacchanna“ dasiganapurakkhata, 
ankena puttamadaya bhariya mam upagam. 
3o0oO. Tam ca disvana ayantim sakaputtassa mataram, 
alankatam suvasanam maccupasam va odditam. 
301. Tato me manasiIkaro yonIso udapajJJatha, 
adImnavo paturahu nTibbida samatitthatha. 
302. Tato cittam vimuccl me passa dhammasudhammatam, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanan ”tI. 


Ittham sudam ayasma candano thero gathayo abhasittha ”ti. 


Candanattheragatha. 
' ayoniso - Sya, PTS. ” Jalasañchanna - Syã, PTS. 
° ayasakyañca - Ma, Syã, PTS. * sañchannã - Ma, Syã. 
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102. 

2o1. “Kẻ nào vội vã vào thời điểm chậm rãi, và chậm rãi ở việc cần vội vã, 
do sự sắp xếp không theo đúng đường lối, kẻ ngu lâm cảnh khổ đau. 

2o2. Các điều tốt đẹp của kẻ ấy bị suy giảm, tựa như mặt trăng ở hạ 
huyền. Kẻ ấy nhận chịu sự ô nhục và bị xích mích với các bạn bè. 

293. Người nào chậm rãi vào thời điểm chậm rãi, và vội vã ở việc cần vội 
vã, do sự sắp xếp theo đúng đường lối, người sáng suốt đạt được sự an lạc. 

294. Các điều tốt đẹp của người ấy được làm tròn đầy, tựa như mặt trăng 
ở thượng huyền. Người ấy đạt được danh vọng và tiếng thơm, không bị xích 
mích với các bạn bè.” 


Đại đức trưởng lão Sambhuta đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sambhũta. 


103. 

29s. “Họ đã nhận biết về tôi rằng: “Rahula may mắn, được thành tựu 
luôn cả hai điều, bởi vì tôi là người con trai của đức Phật, và bởi vì tôi có sự 
nhận thức về các pháp. 

2o6. Bởi vì các lậu hoặc của tôi đã được cạn kiệt, và bởi vì không còn tái 
sanh nữa, tôi là vị A-la-hán, bậc xứng đáng cúng dường, có ba Minh, đã nhìn 
thấy sự Bất Tử. 

2o7. (Chúng sanh) bị mù quáng bởi dục vọng, bị bao trùm bởi tấm lưới, bị 
che đậy bởi tấm choàng tham ái, bị trói buộc cùng với thân quyến bị lơ đễnh, 
tựa như những con cá ở nơi cửa miệng của tấm lưới. 

2o8. Sau khi buông bỏ dục vọng ấy, sau khi cắt đứt sự trói buộc của Ma 
Vương, sau khi nhổ lên tham ái luôn cả gốc rễ, tôi trở nên có trạng thái mát 
mẻ, Niết Bàn.” 


Đại đức trưởng lão Rahula đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Rãahula. 


104. 

2oo. “Được che kín bằng vàng bạc, dẫn đầu đám nữ tỳ, ăm đứa con trai ở 
trong lòng, người vợ đã đi đến gần tôi. 

300. Sau khi nhìn thấy nàng ấy đang tiến đến, người mẹ của đứa con trai 
của mình, đã được trang điểm, có y phục đẹp, tựa như cái bẫy sập của Thần 
Chết đã được giăng lên. 

301. Do đó, sự tác ý theo đúng đường lối đã khởi lên ở tôi, điều bất lợi đã 
hiện rõ, sự nhàm chán đã được thiết lập. 

302. Do đó, tâm của tôi đã được giải thoát; hãy nhìn xem bản chất tốt đẹp 
của Giáo Pháp. Ba Minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được 
thực hành.” 


Đại đức trưởng lão Candana đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Candana. 
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105. 
303. Dhammo have rakkhati dhammacarim 
dhammo sucinno sukhamavahatl, 
esanIsamso dhamme sucinne 
na duggatim gacchati dhammacär1. 


304. Na hi dhammo adhammo ca ubho samavipakino, 
adhammo nirayam neti dhammo papetI suggatim.' 


305. Tasma hi dhammesu kareyya chandam 
1tIỞ modamano sugatena tadina, 
dhamme thita sugatavarassa savaka 
nIyanti dhira saranavaraggagamino. 


306. Vipphotito gandamulo? 
tanhaJalo samuhato, 
so khimasamsaro na c° atthi kiñãcanam 
cando yatha dosina punnamasiya ”ti.” 


Ittham sudam ayasma dhammiko thero gathayo abhasittha ”ti. 
Dhammikattheragäthaä. 


196. 
307. Yada balaka sueIpandaracchada 
ka]assa meghassa bhayena taJJIta, 
palehiti alayamalayesin 
tada nadI aJjakaram rameti mam. 


3o8.  Yada balaka suvisuddhapandara 
ka]assa meghassa bhayena taJJIta, 
pariyesati lenamalenadassini 
tada nadI aJakaranI rameti mam. 


3oo. Kam nu tattha na ramenti Jambuyo ubhato tahim, 
sobhenti apagakulam mama lenassa' pacchato. 


310. Tamatamadasanghasuppahnna 
bheka mandavatI panadayanti, 
najja gIrinadhThi vippavasasamayo 
khema aJakaramI siva suramma ”HI. 


Ittham sudam ayasma sappako thero gathayo abhasittha ”ti. 


Sappakattheragäthaä. 
' sugatim - Syã. 3 punnamäsiyan tỉ - Ma, Simu 1, 2. 
ˆ gandhamnlo - Simu 1, 2. * mahãlenassa - Syä; mahalenassa - PTS. 
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105. 

303. “Thật vậy, Chánh Pháp hộ trì người có sự thực hành Chánh Pháp. 
Chánh Pháp, khéo được thực hành, đem lại sự an lạc. Điều này là quả báu khi 
Chánh Pháp khéo được thực hành: Người có sự thực hành Chánh Pháp 
không đi đến khổ cảnh. 


304. Bởi vì Chánh Pháp và Phi Chánh Pháp, cả hai không có quả thành 
tựu giống nhau: Phi Chánh Pháp dẫn đến địa ngục, Chánh Pháp giúp cho 
thành tựu nhàn cảnh. 


305. Chính vì thế, nên thể hiện sự mong muốn ở Chánh Pháp, trong khi 
hoan hỷ như vậy với đấng Thiện Thệ như thế ấy. Các đệ tử của đấng Thiện 
Thệ cao quý, vững vàng trong Chánh Pháp, là các bậc thông minh, được thoát 
ra, có sự đi đến nơi nương nhờ quý cao tối thắng. 


306. VỊ ấy, có gốc rễ của mụt nhọt đã được phá tung, có mạng lưới tham 


ái đã được xóa sạch, có sự luân hồi đã được cạn kiệt, và không còn có bất cứ 
(ô nhiễm) gì, giống như mặt trăng sáng lạng vào ngày trăng tròn.” 


Đại đức trưởng lão Dhammika đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Dhammika. 


196. 
307. “Vào lúc con hạc có cặp cánh trắng trong sạch, bị hoảng hốt vì nỗi sợ 
hãi đối với đám mây đen, bay về tổ, có sự mong mỏi chỗ trú ngụ, khi ấy con 
sông AjakaranI khiến tôi thích thú. 


308. Vào lúc con hạc màu trắng vô cùng sạch sẽ, bị hoảng hốt vì nỗi sợ 
hãi đối với đám mây đen, tìm kiếm chỗ ẩn náu, không nhìn thấy chỗ ẩn náu, 
khi ấy con sông Ajakaram khiến tôi thích thú. 


30g. Ở nơi ấy, những cây mận đỏ hai bên bờ sông khiến cho người nào 
mà không thích thú? Chúng làm rạng rỡ bờ sông ở phía sau chỗ ngụ của tôi. 


310. Khéo bỏ rơi được bầy rắn, những con ếch có giọng tốt kêu ¡nh ỏi 
rằng: “Hôm nay, không phải là lúc sống xa các dòng sông của những ngọn 
núi. Sông AJakaraml là an toàn, yên lành, vô cùng thích thú.” 


Đại đức trưởng lão Sappaka đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sappaka. 
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107. 
311... PabbaJim JIvikattho ham laddhana upasampadam, 
tato saddham patilabhim dal|haviriyo parakkamim. 


312. Kamam bhijJjatu yam kayo mamsapesi visIyarum, 
ubho Jannukasandhihi Janghayo papatantu me. 


313. Nasissam na pivissamli vihara ca na nikkhame, 
na 'pI passam nipatessam tanhasalle anuhate. 


314. Tassa mevam viharato passa viriyaparakkamam, 
tisso v1JJja anuppatta katam buddhassa sasanan ”ti. 


Ittham sudam ayasma mudito thero gathayo abhasittha ”ti. 
Muditattheragathaä. 


xxxx% 
TASSUDDANAM 


Nagasamalo bhagu ca sabhiyo nandako ˆpi ca, 
Jambuko senako thero sambhuto rahulo ˆpi ca. 


Bhavati candano thero dasete buddhasavakaä, 

dhammiko sappako thero mudito ca 'pi te tayo, 

gathayo dve ca paññasa thera sabbe 'pi terasa ”LI. 
Catukkanipäto nitthito. 


--OOOOO-- 
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107. 

311. “Tôi đã xuất gia vì mục đích mạng sống, sau khi đã đạt được sự tu lên 
bậc trên, nhờ đó tôi đã có được niềm tin, với sự tỉnh tấn vững vàng, tôi đã ra 
sức. 


312. Hãy để thân xác này bị rã tan theo như ước muốn, hãy để cho các 
mẩu thịt bị phân hủy, hãy để cho cả hai ống quyển của tôi bị rơi rụng khỏi 
các chỗ nối ở đầu gối. 

313. Khi mãi tên tham ái chưa được nhổ lên, tôi sẽ không ăn, không uống, 
và sẽ không đi ra khỏi trú xá, tôi cũng sẽ không nằm xuống một bên hông. 

314. Trong khi tôi đây sống như vậy, hãy nhìn xem sự tỉnh tấn và nỗ lực 


của tôi. Ba Minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được thực 
hành.”! 


Đại đức trưởng lão Mudita đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Mudita. 


x*xxxx 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 


“VỊ Nagasamala, và vị Bhagu, vị Sabhiya, và vị Nandaka nữa, vị Jambuka, 
vị trưởng lão Senaka, vị Sambhuta, và vị Rahula nữa. 


Candana là vị trưởng lão; mười vị này là các đệ tử của đức Phật. VỊ 
Dhammika, vị trưởng lão Sappaka, và vị Mudita nữa là ba. Có năm mươi hai 
câu kệ và tất cả các vị trưởng lão là mười ba.” 

Nhóm Bốn được chấm dứt. 


--OOOOO-- 


' Câu kệ 314 giống câu kệ 224. 
° Thật ra mới liệt kê chỉ có chín vị. Do tính nhầm hay do bị thiếu sót một vị? Như vậy, tổng 
cộng chỉ có mười hai vị trưởng lão thay vì mười ba như bài kệ ngôn tóm lược đã ghi. 
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315- 


316. 


317. 


318. 


319. 


5. PAÑCAKANIPATO 


198. 
Bhikkhu sivathikam' gantva addasam” ItthimuJJhitam, 
apaviddham susanasmim khaJJantim kimihI phutam. 
Yam hi eke JIgucchanti matam disvana papakam, 
kamarago paturahu andho ˆva vasati? ahum. 
Oram odanapakamha tamha thana apakkamim, 
satima sampajanoham ekamantam upavisim. 
Tato me manasikaro yonIso udapaJJatha, 
adInavo paturahu nTibbida samatitthatha. 


Tato cittam vimueccl me passa dhammasudhammatam, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanan ”ti. 


Ittham sudam ayasma raJadatto thero gathayo abhasittha ”ti. 


320. 


GÓT, 


322. 


323. 


324. 


Räjadattattheragatha. 


109. 
Ayoge yuñJamattanam puriso kiecamicchato,° 
caram ce nadhigaccheyya tam me° dubbhagalakkhanam. 
Abbulham” aghagatam vijitam? 
ekam ce ossaJeyya? kalrva siy, 
sabbanIpi ce ossaJeyya andhova siya 
samavisamassa adassanato. 
Yam hi kayrra tam hi vade yam na kaylra na tam vade, 
akarontam bhasamanam parTJananti pandita. 
Yatha ˆpI ruciram puppham vannavantam agandhakam, 
evam subhasita vaca aphala hoti akubbato. 


Yatha ˆpI ruciram puppham vannavantam sagandhakam," 
evam subhasita vaca saphala hoti pakubbato ”ti.'" 


Ittham sudam ayasma subhuto thero gathayo abhasittha ”ti. 


Subhutattheragathaä. 
' sivathikam - Ma. ° aghatajivitam - Syã; 
° addasa - Ma, Syã. aghatam vijitam - PTS. 
3 savatI - Ma, Syã, PTS. ° ossajjeyya - PTS, Simu 1, 2. 
* ahu - Syã. '° sugandhakam - Ma. 
” kiceamicchako - Ma, Syã. 1! kubbato tỉ - Ma; 
° tam ve - Syä. sukubbato tỉ - Syã; 
” abbulam - SImu 1, 2. sakubbato tỉ - PTS, Simu 1. 
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5. NHÓM NĂM 


198. 

315. “Là vị tỳ khưu, sau khi đi đến bãi tha ma, tôi đã nhìn thấy (thây) 
người phụ nữ bị liệng bỏ, bị quăng ở nghĩa địa, đang bị gặm nhấm, lúc nhúc 
những dòi. 

316. Sau khi nhìn thấy chính nàng ấy, đã chết, xấu xa, nhiều người ghê 
tởm. Còn tôi đã giống như người mù đối với thây người đang rò rỉ, sự luyến 
ái về các dục đã xuất hiện (ở tôi). 

317. Nhanh chóng hơn việc nấu chín nồi cơm, tôi đã lìa khỏi địa điểm ấy. 
Có niệm, có sự nhận biết rõ, tôi đã ngồi xuống ở một góc. 

318. Do đó, sự tác ý theo đúng đường lối đã khởi lên ở tôi, điều bất lợi đã 
hiện rõ, sự nhàm chán đã được thiết lập. 

319. Do đó, tâm của tôi đã được giải thoát; hãy nhìn xem bản chất tốt đẹp 
của Giáo Pháp. Ba Minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được 
thực hành.”! 


Đại đức trưởng lão Rajadatta đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Rajadatta. 


1099. 

32o. “Người đàn ông, trong khi gắn bó bản thân ở sự luyện tập sai trái (sự 
hành xác), trong khi ước muốn việc nên làm, nếu trong khi thực hành mà 
không thể chứng đắc, điều ấy là biểu hiện về số phần xui xẻo của tôi. 

321. Nếu buông lơi một việc (hành xác), là việc đem lại sầu khổ đã được 
rũ bỏ đã được chế ngự, thì có thể xem như người có vận rủi. Nhưng nếu 
buông lơi tất cả (không tu tập), thì có thể xem như kẻ mù, do không nhận 
thức được sự bằng phẳng và gồ ghê. 

322. Nếu làm điều nào thì nên nói chính điều ấy; nếu không làm điều nào 
thì không nên nói điều ấy. Các bậc sáng suốt biết rõ người không làm mà 
nói.? 

323. Cũng giống như bông hoa xinh đẹp có sắc không hương, tương tự 
như thế lời nói được khéo nói của kẻ không thực hành thì không có kết quả. 

324. Cũng giống như bông hoa xinh đẹp có sắc có hương, tương tự như 
thể lời nói được khéo nói của người có thực hành là có kết quả.”” 


Đại đức trưởng lão Subhuta đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Subhuũta. 


! Hai câu kệ 318, 31o giống hai câu kệ 26o, 270. 
ˆ Câu kệ 322 giống câu kệ 226. 
3 Hai câu kệ 323, 324 giống hai câu kệ 51, 51 của Dhammapadapdli - Pháp Cú. 


106 


Tiểu Bộ Kính - Trưởng Lão Kệ Nhóm Năm 


200. 
325. Vassati devo yatha sugItam 
channa me kutika sukha nivata, 
tassam viharamI vupasanto 
atha ce patthayasI pavassa deva. 


326. Vassati devo yatha sugItam 
channa me kutika sukha nivata, 
tassam viharam1 santacItto 
atha ce patthayasI pavassa deva. 


327. Vassati devo yatha sugItam 
channa me kutika sukha nivata, 
tassam viharaml vIitarago 
atha ce patthayasI pavassa deva. 

328. Vassati devo yatha sugItam 
channa me kutika sukha nivata, 
tassam viharamI vitadoso 
atha ce patthayasI pavassa deva. 


32o. Vassati devo yatha sugItam 
channa me kutika sukha nivata, 
tassam viharamI vitamoho 
atha ce patthayasI pavassa deva ”HI. 
Ittham sudam ayasma girImanando thero gathayo abhasittha ”ti. 


Girimanandattheragathä. 
2OI. 


330. Yam patthayano' dhammesu upajJJhayo anuggahI, 
amatam abhikankhantam katam kattabbakam maya. 


331. Anuppatto sacchikato sayam dhammo anItiho, 
vIisuddhañano” nikkankho vyakaromI tavantike. 


332. Pubbenivasam JanamIi dibbacakkhu? visodhitam, 
sadattho me anuppatto katam buddhassa sasanam. 


333. Appamattassa me sikkha sussuta tava sasane, 
sabbe me asava khima natthi dani punabbhavo. 


334. Anusasi mam ariyavata anukampi anuggahi, 
amogho tuyhamovado antevasi nhi sikkhito ”ti. 


Ittham sudam ayasma sumano thero gathayo abhasittha ”Li. 


Sumanattheragathä. 
! patthayamãno - Syã. 3 dibbacakkhum - Syã, PTS. 
° visuddhiñãno - Ma. *tumhamovädo - Syã. 
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20O. 
325. “Trời mưa giống như (đang hát) bài hát hay, cái cốc nhỏ của tôi đã 
được lợp, thoải mái, kín gió. Tôi sống ở trong ấy, được yên tĩnh. Như vậy, này 
ông Trời, nếu ông muốn, ông hãy đổ mưa. 


326. Trời mưa giống như (đang hát) bài hát hay, cái cốc nhỏ của tôi đã 
được lợp, thoải mái, kín gió. Tôi sống ở trong ấy, có tâm an tịnh. Như vậy, 
này ông Trời, nếu ông muốn, ông hãy đổ mưa. 


327. Trời mưa giống như (đang hát) bài hát hay, cái cốc nhỏ của tôi đã 
được lợp, thoải mái, kín gió. Tôi sống ở trong ấy, có sự luyến ái được xa lìa. 
Như vậy, này ông Trời, nếu ông muốn, ông hãy đổ mưa. 


328. Trời mưa giống như (đang hát) bài hát hay, cái cốc nhỏ của tôi đã 
được lợp, thoải mái, kín gió. Tôi sống ở trong ấy, có sự sân hận được xa lìa. 
Như vậy, này ông Trời, nếu ông muốn, ông hãy đổ mưa. 


329. Trời mưa giống như (đang hát) bài hát hay, cái cốc nhỏ của tôi đã 
được lợp, thoải mái, kín gió. Tôi sống ở trong ấy, có sự sĩ mê được xa lìa. Như 
vậy, này ông Trời, nếu ông muốn, ông hãy đổ mưa.” 


Đại đức trưởng lão Girimananda đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Girimananda. 


2O1. 

330. “Điều nào trong số các pháp (tu tập) mà vị thầy tế độ, trong lúc 
mong mỏi cho con, đã hỗ trợ cho con (là người) đang ước ao sự Bất Tử, điều 
cần phải thực hiện ấy đã được con thực hiện. 

331. Giáo Pháp đã được đạt đến, đã được chứng ngộ bởi bản thân, không 
phải việc nghe nói suông. Có trí tuệ trong sạch, không còn hoài nghĩ, con 
tuyên bố trong sự hiện diện của thầy. 

332. Có Thiên nhãn đã được trong sạch, con biết được đời sống trong thời 
quá khứ. Mục đích của bản thân đã được con thành tựu, lời dạy của đức Phật 
đã được thực hành. 

333. Trong khi con không bị xao lãng, các việc học tập về lời giáo huấn 
của thây đã khéo được lắng nghe. Tất cả các lậu hoặc của con đã được cạn 
kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

334. Thầy đã chỉ dạy cho con sự hành trì của bậc Thánh, có lòng thương 
tưởng, đã hỗ trợ con. Lời giáo huấn của thầy không phải rỗng không, con là 
người học trò đã được học tập.”' 


Đại đức trưởng lão Sumana đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sumaana. 


! Trưởng lão Sumana trình lên vị thầy tế độ về sự thành tựu của bản thân. 
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202. 
335. Sadhu' hi kira me mata patodam upadamsayl, 
yassaham vacanam sutva anusittho Janettiya, 
araddhaviriyo pahitatto patto sambodhimuttamam. 


336. Araha dakkhineyyomhi teviJJo amataddaso, 
Jetva? namucino senam viharaml anasavo. 


337. AJJjhattam ca bahiddha ca ye me viJJ]Imsu ãsava, 
sabbe asesa ucchinna na ca uppaJJare puna. 


338. Visarada kho bhagin1 etamattham abhasayl, 
aplha nùna mayl 'pI vanatho te na vIJJati. 


339. Pariyantakatam dukkham antimo 'yam samussayo, 
Jatimaranasamsaro natthi dani punabbhavo ”Li. 


Ittham sudam ayasma vaddho thero gathayo abhasittha ”ti. 
Vaddhattheragathä. 


203. 
340. Atthaya vata me buddho nadim nerañJaram aga, 
yassaham đdhammam sutvana micchaditthim vivaJJayim. 


341. YaJim uccavace yaññe aggIhuttam Juhim aham, 
esa suddhrti maññanto andhabhuto puthuJJano. 


342. Ditthigahanapakkhanno paramasena mohito, 
asuddhim maññisam suddhim andhabhuto aviddasu. 


343. Micchaditthi pahina me bhava sabbe vidalita,° 
Juhami dakkhineyyaggim namassami tathagatam. 


344. Moha sabbe pahIna me bhavatanha padalita, 
vikkhmo Jatisamsaro natthi dan! punabbhavo ”+1. 


Ittham sudam ayasma nadIkassapo thero gathayo abhasittha ”ti. 
Nadikassapattheragätha. 


! sadhu - Syã, PTS. 


°“]itvã - PTS. 
3 ditthigahanapakkhando - Ma; ditthigahanapakkhanno - Syã, PTS; 
ditthigahanapakkhanto - Simu. * padãälitã - Ma, Syä, PTS. 
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202. 

335. “Lành thay! Quả đúng vậy mẹ của tôi đã giơ lên cây roi đầu nhọn. 
Sau khi lắng nghe lời nói của bà, được nhắc nhở bởi đấng sanh thành, tôi có 
sự nỗ lực tỉnh tấn, có bản tính cương quyết, đã đạt đến sự giác ngộ tối 
thượng. 


336. Tôi là vị A-la-hán, bậc xứng đáng cúng dường, có ba Minh, đã nhìn 
thấy sự Bất Tử. Sau khi chiến thắng đạo binh của NÑamuci (Ma Vương), tôi 
sống, không có lậu hoặc. 

337. Các lậu hoặc nào của tôi đã được tìm thấy ở bên trong và bên ngoài, 
tất cả, không thiếu sót, đã được trừ tuyệt và không sanh lên lại nữa. 

338. Người chị, quả có lòng tự tín, đã nói về sự việc này: “Sự không ham 
muốn quả nhiên cũng có ở nơi chị, và sự tham ái không tìm thấy ở nơi em.` 


339. Khổ đau đã được làm cho chấm dứt; đây là xác thân sau chót có sự 
luân hồi sanh tử, giờ đây không còn tái sanh nữa.” 


Đại đức trưởng lão Vaddha đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Vaddha. 


203. 

34O. “Quả thật vì sự lợi ích của tôi, đức Phật đã đi đến dòng sông 
Nerañjara. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, tôi đã lánh xa tà kiến. 

341. Là phàm phu, có trạng thái mù quáng, trong khi nghĩ rằng: “Việc này 
là trong sạch,' tôi đã hy sinh những việc hy sinh các loại, tôi đã cúng tế việc 
cúng tế ngọn lửa. 

342. Tôi đã lao vào bụi rậm tà kiến, bị mê mờ bởi sự bám víu. Là kẻ ngu 
s1, có trạng thái mù quáng, tôi đã nghĩ rằng (đạo lộ) không trong sạch là (đạo 
lộ) trong sạch. 

343. Tà kiến của tôi đã được dứt bỏ, tất cả các hữu đã được phá vỡ, tôi tôn 
thờ ngọn lửa xứng đáng được cúng dường, tôi lễ bái đức Như Lai. 

344. Tất cả sĩ mê của tôi đã được dứt bỏ, sự tham ái về hiện hữu đã được 
phá tan, việc luân hồi tái sanh đã được triệt tiêu, giờ đây không còn tái sanh 
nữa.” 


Đại đức trưởng lão Nadikassapa đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão NÑadIkassapa. 
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204. 
345. Pato majjhantikam sayam tikkhattum divasassaham, 
otarim udakam so ham" gayaya gayaphagguya. 


346. Yam maya pakatam papam pubbe aññasu Jatisu, 
tam danidha pavahemi” evamditthi pure ahum.3 


347. Sutva subhasitam vacam dhammatthasahitam padam, 
tatham yathavatam' attham yoniso paccavekkhisam. 


348. Ninhatasabbapapomhi nimmalo payato sue], 
suddho suddhassa? dayado putto buddhassa oraso. 


349. Ogayhatthangikam sotam sabbapapam pavahayim, 
tisso vIjJJja aJ]hagamim katam buddhassa sasanan ”ti. 


Ittham sudam ayasma gayakassapo thero gathayo abhasittha ”ti. 
Gayäkassapattheragätha. 


205. 
350. Vatarogabhinito tvam viharam kanane vane, 
paviddhagocare° likhe katham bhikkhu karissasl. 


351. Pitisukhena vipulena pharamano samussayam, 
likhampi abhisambhonto viharissam1 kanane. 


352. Bhavento satipatthane Indriyani balani ca, 
boJjhangan1 ca bhavento viharIssamI kanane. 


353. Araddhaviriyo pahitatto niccam đa]haparakkamo,” 
samagse sahite disva viharissam1 kanane. 


354. Anussaranto sambuddham aggam dantam? samahitam, 
atandito rattindivam viharissam1 kanane ”I. 


Ittham sudam ayasma vakkalitthero gathayo abhasittha ”ti. 


Vakkalittheragätha. 
! sotam - PTS. ” buddhassa - Syã. 
° opavahemi - Pa. ° pavitthagocare - Ma, Syã, Pa, Simu 1, 2. 
” ahu - Syã. 7 araddhaviriye pahitatte niccam da]haparakkame - Ma, Syã, PTS. 
* vathavakam - Ma; yathavakam - PTS. ® attadandam - Syäã; aggadantam - PTS. 
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204. 

345. “Ba lần trong ngày, buổi sáng, giữa trưa, chiều tối, tôi đây đã lội 
xuống nước ở tại Gaya, vào kỳ lễ hội Phaggu ở Gaya. 

346. Việc xấu xa nào đã được tôi làm ở những kiếp sống khác trong quá 
khứ, giờ đây tôi gột sạch nó ở kiếp này; trước đây tôi đã có tà kiến như vậy. 

347. Sau khi lắng nghe lời nói và từ ngữ liên quan đến Giáo Pháp và mục 
đích đã khéo được thuyết giảng, tôi đã quán xét ý nghĩa thật sự đúng theo 
bản thể, theo đúng đường lối. 

348. Tôi có mọi điều xấu xa đã được tắm rửa, không còn vết nhơ, được 
thanh lọc, tinh khiết, là người thừa tự trong sạch của bậc trong sạch, là người 
con trai chính thống của đức Phật. 

349. Sau khi đã lặn sâu vào dòng nước tám ngành, tôi đã gột sạch mọi 
điều xấu xa, tôi đã chứng đắc ba Minh; lời dạy của đức Phật đã được thực 
hành.” 


Đại đức trưởng lão Gayakassapa đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Gayäkassapa. 


205. 
350. “Trong khi sống ở trong khu rừng là cánh rừng rộng lớn, có chỗ khất 
thực bị hạn chế, khốn khó, này tỳ khưu, ngươi sẽ làm thế nào? 


351. Trong khi thấm nhuần thân xác với niềm hỷ lạc bao la, trong khi chịu 
đựng đầu là sự khốn khó, con sẽ sống ở cánh rừng rộng lớn. 

352. Trong khi tu tập các sự thiết lập niệm, các quyền, và các lực, và trong 
khi tu tập các chi phần đưa đến giác ngộ, con sẽ sống ở cánh rừng rộng lớn. 

353. Có sự nỗ lực tinh tấn, có bản tính cương quyết, thường xuyên có sự 
ra sức vững chãi, sau khi nhìn thấy những vị có sự hợp nhất, đã được liên kết, 
con sẽ sống ở cánh rừng rộng lớn. 

354. Ngày và đêm không biếng nhác, trong khi tưởng niệm về đấng Toàn 
Giác, bậc Cao Cả, đã được rèn luyện, đã được định tĩnh, con sẽ sống ở cánh 
rừng rộng lớn.” 


Đại đức trưởng lão Vakkali đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Vakkali. 


112 


Tiểu Bộ Kính - Trưởng Lão Kệ Nhóm Năm 


206. 
355. Olaggessami te citta' anidvareva hatthinam, 
na tam pape niyoJessam kamaJala sarTraJa.? 


356. Tvam olaggo na gacchasi” dvaravivaram gaJo va alabhanto, 
na ca cittakali punappunam pasaham paparato carIssasi. 


357. Yatha kuñJaram adantam navaggahamankusagsaho, 
balava avatteti akamam evam avattayIssam tam. 


358. Yatha varahayadamakusalo sarathi pavaro dameti aJaññam, 
evam damayIssam tam patitthito pañcasu balesu. 


359. Satiya tam nibandhissam payatatto? vo? dapessamiI,” 
viriyadhuraniggahito na niyato duram gamissase citta ”tI. 


Ittham sudam ayasma vIJitaseno thero gathayo abhasittha ”Li. 
Vijitasenattheragathaä. 


207. 
36o. Uparambhaecitto dumnmedho sunati J]inasasanam, 
araka hoti saddhamma nabhaso pathavI yatha. 


361. Uparambhaecitto dummedho sunati J]inasasanam, 
parihayati saddhamma kalapakkheva candima. 


362. Uparambhaecitto dumnmedho sunati J]inasasanam, 
parIsussati saddhamme maccho appodake yatha. 


363. Uparambhaecitto dumnmedho sunati Jinasasanam, 
na viruhati saddhamme khette biJamva putikam. 


364. Yo ca tutthena? cittena sunati JInasasanam, 
khepetva asave sabbe sacchikatva akuppatam, 
DAppuyya paramam santim parInibbatI anasavo ”ti.° 


Ittham sudam ayasma yasadatto thero gathayo abhasittha ”ti. 


'Yasadattattheragatha. 
! eittam - Syã. ° te - Ma, Syã. 
 kamajälam sarirajam - Syã. 7 damessami - Ma, PTS; 
” na gacchisi - PTS. damissami - Syä. 
* pasakka - Ma. ° vo ca guttena - Syã. 
” payutto - Ma. ° parinibbäyissati anãsavo - Pa. 
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206. 
355. “Này tâm, ta sẽ buộc chặt ngươi tựa như buộc chặt con voi ở chốt 
cửa. Này mạng lưới dục vọng, này kẻ sanh ra thân thể, ta sẽ không xúi giục 
ngươi về việc xấu xa. 


356. Đã bị buộc chặt, ngươi không di chuyển, tựa như con voi trong khi 
không đạt được việc mở ra cánh cửa. Này tâm xảo quyệt, trong khi còn tiếp 
tục thể hiện sức mạnh, ưa thích điều xấu xa, ngươi sẽ không đi tới lui. 


357. Giống như người có sức mạnh, cầm cái móc câu, làm cho con voi mới 
bị bắt, chưa được huấn luyện, phải xoay chuyển nghịch với ước muốn, tương 
tự như vậy ta sẽ khiến ngươi xoay chuyển. 


358. Giống như người đánh xe xuất chúng, thiện xảo trong việc thuần 
phục ngựa quý, huấn luyện con ngựa thuần chủng, tương tự như thế, đã được 
đứng vững ở năm lực, ta sẽ huấn luyện ngươi. 


359. Ta sẽ trói buộc ngươi bằng niệm. Có bản thể trong sạch, ta sẽ làm 
cho ngươi sạch sẽ. Này tâm, bị khống chế bởi cái ách tinh tấn, bị kiềm chế, 
ngươi sẽ không đi xa.” 


Đại đức trưởng lão Vijitasena đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Vijitasena. 


207. 

36o. “Kẻ có trí tồi lắng nghe Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng với tâm 
thù nghịch, (kẻ ấy) bị cách xa khỏi Chánh Pháp, giống như trái đất so với bầu 
trời. 

361. Kẻ có trí tồi lắng nghe Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng với tâm thù 
nghịch, (kẻ ấy) bị suy giảm về Chánh Pháp, tựa như mặt trăng ở hạ huyền. 

362. Kẻ có trí tồi lắng nghe Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng với tâm thù 
nghịch, (kẻ ấy) bị hao mòn về Chánh Pháp, giống như con cá ở nơi ít nước. 

363. Kẻ có trí tồi lắng nghe Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng với tâm thù 
nghịch, (kẻ ấy) không tiến triển trong Chánh Pháp, tựa như hạt giống bị thối 
ở cánh đồng. 

364. Và người nào lắng nghe Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng với tâm 
hân hoan, sau khi tiêu trừ tất cả các lậu hoặc, sau khi chứng ngộ trạng thái 


không bị chuyển dịch, sau khi đạt được sự an tịnh tuyệt đối, (vị ấy) Niết Bàn, 
không còn lậu hoặc.” 


Đại đức trưởng lão Yasadatta đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Yasadatta. 
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2o8. 
365. Upasampada ca me laddha vimutto e° amh1 anasavo, 
so ca me bhagava dittho vihãre ca sahavasim. 


366. Bahudeva rattim bhagava abbhokase ˆtinamayl, 
viharakusalo sattha viharam pavIs1 tada. 


367. Santharitvana sanghatIm seyyam kappesi gotamo, 
siho selaguhayam va pahIinabhayabheravo. 


368. Tato kalyanavakkarano sammasambuddhasavako, 
sono abhasi saddhammam buddhasetthassa sammukha. 


36o. Pañcakkhandhe parlññaya bhavayItvana' añJasam, 
DApPpuyya paramam santim parinIbbissatyanasavo ”tI.? 


Ittham sudam ayasma sono kutikannatthero gathayo abhasittha ”ti. 
Sonakutikannattheragathaä. 


2oo. 
370. Yo ve garunam vacanaññu dhiro 
vase ca tamhi Janaye va? pemam, 
so bhattima nama ca hoti pandito 
ñatva ca dhammesu vises1 assa. 


371. Yam apada uppatita u]ara 
nakkhambhayante patisankhayantam, 
so thamava nama ca hoti pandito 
ñatva ca dhammesu vises1 assa. 


372. Yo ve samuddo ˆva thito aneJo 
gambhirapañño nipunatthadassl, 
asamhariyo! nama ca hoti pandito 
ñatva ca dhammesu vises1 assa. 


! bhãsayitvana - Sya. ” Janayetha - Ma, Syä, PTS. 
° parinibbäyissatyanäsavo tỉ - Syã. * asamhäãriko - Syä. 
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208. 
365. “Tôi đã đạt được sự tu lên bậc trên, và tôi đã được giải thoát, không 
còn lậu hoặc. Tôi đã được diện kiến đức Thế Tôn, và đã ngụ chung trú xá. 


366. Đức Thế Tôn đã trải qua phần nhiều của đêm ở ngoài trời. Rồi bậc 
Đạo Sư, vị thiện xảo về việc an trú, đã đi vào trú xá. 


367. Sau khi trải ra tấm y hai lớp, đức Gotama đã chuẩn bị việc nằm, tựa 
như con sư tử ở trong hang đá, với sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ. 


368. Sau đó, Sona, vị đệ tử của bậc Chánh Đẳng Giác, vị có sự ăn nói tốt 
đẹp, đã nói về Chánh Pháp trong sự hiện diện của đức Phật tối thượng. 


369. Sau khi đã biết toàn diện về năm uẩn, sau khi đã tu tập về Đạo Lộ, 
sau khi đạt được sự an tịnh tuyệt đối, vị ấy Niết Bàn, không còn lậu hoặc.” 


Đại đức trưởng lão Sonakutikanna đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sonakutikanna. 


2oo. 

370. “Thật vậy, vị nào thông minh, hiểu được lời nói của các bậc thầy, có 
thể sống theo lời dạy ấy và còn có thể làm sanh khởi lòng yêu mến, vị ấy được 
gọi là có sự tôn sùng và là vị sáng suốt, sau khi hiểu biết về các pháp, vị ấy có 
thể có sự chứng đắc. 


371. VỊ nào không bị các nỗi bất hạnh lớn lao đã sanh khởi làm cho dao 
động trong khi quán xét, vị ấy được gọi là có sự dống mãnh và là vị sáng suốt, 
sau khi hiểu biết về các pháp, vị ấy có thể có sự chứng đắc. 


372. Thật vậy, vị nào vững vàng, tựa như biển cả, không còn dục vọng, có 
trí tuệ thâm sâu, có sự nhìn thấy ý nghĩa vi tế, vị ấy được gọi là không thể dời 
đổi và là vị sáng suốt, sau khi hiểu biết về các pháp, vị ấy có thể có sự chứng 
đắc. 
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373.  Bahussuto dhammadharo ca hoti 
dhammassa hoti anudhammacarl, 
so tadiso nama ca hotl pandito 
ñatva ca dhammesu visesi assa. 


374. Attham ca yo Janati bhasitassa 
attham ca ñatvana tatha karoti 
atthantaro nama sa hoti pandito 
ñatva ca dhammesu visesi assa ”tI. 


Ittham sudam ayasma kosiyo thero gathayo abhasittha ”Li. 
Kosiyattheragäatha. 


xxxx% 
TASSUDDANAM 


Rajadatto subhuto ca øIrimanandasumana,! 
vaddho ca kassapo thero gayakassapavakkal.? 


Vijito yasadatto ca sono kosiyasavhayo, 
satth† ca pañca gathayo thera ca ettha dvadasa ”tI. 


Pañcakanipäto nitthito. 


--OOOOO-- 


! sirimanandasumano - Syã, PTS. 
ˆ gayakassapavakkali - Sya, PTS. ” satthi - Ma, PTS. 
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373. Và vị nghe nhiều, có sự ghi nhớ về Giáo Pháp, là thuộc về Giáo Pháp, 
có sự hành trì thuận theo Giáo Pháp, vị có đức tính như thế ấy được gọi là vị 
sáng suốt, sau khi hiểu biết về các pháp, vị ấy có thể có sự chứng đắc. 


374. Vị nào hiểu biết ý nghĩa của lời đã được thuyết giảng, và sau khi hiểu 
được ý nghĩa thì thực hành theo như thế, vị ấy được gọi là ở bên trong ý 
nghĩa và là vị sáng suốt, sau khi hiểu biết về các pháp, vị ấy có thể có sự 
chứng đắc.” 


Đại đức trưởng lão Kosiya đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Kosiya. 


xxxx%*%* 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 


“VỊ RaJadatta, và vị Subhuta, vị Girimananda, và vị Sumana, vị Vaddha và 
trưởng lão Kassapa, vị Gayakassapa, và vị Vakkall. 


VỊ ViJita, và vị Yasadatta, vị Sona, vị có tên Kosiyasa. Có sáu mươi lăm cầu 
kệ và ở đây là mười hai vị trưởng lão.” 


Nhóm Năm được chấm dứt. 


--OOOOO-- 
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375. 
376. 
377. 
378. 
379. 


38o. 


6. CHAKKANIPATO 


210. 
Disvana patihrrani gotamassa yasassino, 
na tavaham panipatim I1ssamanena vañcito. 
Mama sankappamaññaya codesI narasarathI, 
tato me asi samvego abbhuto lomahamsano. 
Pubbe Jjatilabhutassa ya me siddhi' parittika, 
taham tađa niramkatva? pabbaJim JInasasane. 
Pubbe yaññena santuttho kamadhatupurakkhato, 
paccha ragam ca dosam ca moham cäpi samuhanim. 
Pubbenivasam Janami dibbacakkhu' visodhitam, 
iddhima paracittaññu dibbasotañca papunim. 
Yassa catthaya pabbaJIto agarasmanagariyam,° 
so me attho anuppatto sabbasamyoJanakkhayo ”tI. 


Ittham sudam ayasma uruvelakassapo thero gathayo abhasittha ”ti. 


381. 
382. 
383. 
384. 
385. 


386. 


Uruvelakassapattheragatha. 


211. 

Atihita vihi khalagata sal, 

na ca labhe pindam kathamaham kassam. 
Buddhamappameyyam anussara” pasanno, 
pIHya phu†asarIro hohisi° satatamudaggo.” 
Dhammamappameyyam anussara” pasanno, 
pIHya phu†asarIro hohisi° satatamudaggo.” 
Sañghamappameyyam anussara” pasanno, 
pIHya phu†asarIro hohisi° satatamudaggo.” 
Abbhokase? viharasl sita hemantika Ima rattiyo, 
ma sitena pareto vihaññittho pavisa tvam viharam phusitagsgalam. 
Phusissam catasso appamaññayo 

tah1 ca sukhito viharissam, 

naham sItena vihaññissam 

aniñjIto viharanto ”Li. 


Ittham sudam ayasma tekicchakan!” thero gathayo abhasittha ”ti. 


Tekicchakanittheragäthaä. 


'jddhi - PTS, Pa. ” anussaram - SImu 1, 2. ° hosi - SImu 1, 2. 

“ nirakatvä - Ma. 7 sattamudagso - Syã. 
3 dibbacakkhum - Syã, PTS. ° abbhokãse ca - Syã. 
* agarasmã anagäriyam - PTS. ° tekiechakani - Ma. 
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210. 

375. “Sau khi nhìn thấy các điều kỳ diệu của vị có danh vọng Gotama, bị 
đánh lừa bởi sự ganh ty và ngã mạn, tôi đã không quỳ mọp xuống liền khi ấy. 

376. Biết được sự suy tư của tôi, đấng Điều Ngự Trượng Phu đã quở trách. 
Do đó, tôi đã có sự chấn động, có sự nổi da gà kỳ lạ. 

377. Sự thành tựu của tôi trước đây khi ở trạng thái đạo sĩ tóc bện là nhỏ 
nhoi, vào khi ấy, tôi đã buông bỏ nó và tôi đã xuất gia trong Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng. 

378. Trước đây, được hài lòng với sự hy sinh, bị vọng tưởng về dục giới, 
sau này, tôi đã xóa sạch sự luyến ái, sân hận, và luôn cả sĩ mê. 

37o. Có Thiên nhãn đã được trong sạch, tôi biết được đời sống trong thời 
quá khứ. Có thần thông, biết được tâm của người khác, và tôi đã đạt được 
Thiên nhĩ. 

38o. Vì mục đích nào mà tôi đã xuất gia, rời nhà sống không nhà, mục 
đích ấy của tôi, sự cạn kiệt tất cả các điều ràng buộc, đã được thành tựu.” 


Đại đức trưởng lão Uruvelakassapa đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Uruvelakassapa. 


211. 

381. “Lúa đã được đem về, thóc đã đến sân đập giũ. Và tôi không nhận 
được đồ ăn khất thực, làm thế nào tôi có thể tồn tại? 

382. Hãy niệm tưởng đến đức Phật vô lượng, được tịnh tín, với cơ thể 
được thấm nhuần bởi hỷ, ngươi sẽ được phấn chấn thường xuyên. 

383. Hãy niệm tưởng đến Giáo Pháp vô lượng, được tịnh tín, với cơ thể 
được thấm nhuần bởi hỷ, ngươi sẽ được phấn chấn thường xuyên. 

384. Hãy niệm tưởng đến Hội Chúng vô lượng, được tịnh tín, với cơ thể 
được thấm nhuần bởi hỷ, ngươi sẽ được phấn chấn thường xuyên. 

385. “Ngài sống ở ngoài trời, những đêm mùa đông này lạnh lẽo. Chớ để 
cơn lạnh chế ngự, gây khổ nhọc. Ngài hãy đi vào trú xá, có chốt cửa đã được 
gài.' 

386. “Tôi sẽ chạm đến bốn vô lượng tâm, và nhờ vào chúng, được an lạc, 
tôi sẽ sống. Tôi sẽ không bị khổ nhọc bởi cơn lạnh, trong khi sống không bị 
khuấy động.” 


Đại đức trưởng lão Tekicchakani đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Tekicchakani. 
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212. 
387. Yassa sabrahmacar1su garavo nupalabbhatl, 
parihayati saddhamma maccho appodake yatha. 


388. Yassa sabrahmacar1su garavo nupalabbhatl, 
na viruhati saddhamme khette b1Jamva putikam. 


38o. Yassa sabrahmacarIsu garavo nupalabbhatl, 
araka hoti nibbana, dhammaraJassa sasane. 


3oo. Yassa sabrahmaecarIsu garavo upalabbhati, 
na vihayati saddhamma maccho bavhodake' yatha. 


301. Yassa sabrahmaecarIsu garavo upalabbhati, 
so viruhati saddhamme khette b1Jamva bhaddakam. 


392. Yassa sabrahmaecarIsu garavo upalabbhati, 
santike hoti nbbanam dhammaräJassa sasane ”tI. 


Ittham sudam ayasma mahanago thero gathayo abhasittha ”HI. 
Mahänagattheragathä. 


213. 
393. Kullo sivathikam gantva addasa? ItthimuJJhitam, 
apaviddham susanasmim khaJjantim kimihI phutam. 


394. Aturam asucim pũutim passa kulla samussayam, 
uggharantam paggharantam balanam abhinanditam. 


395. Dhammadasam gahetvana ñanadassanapattiya, 
paccavekkhim Imam kayam tuccham santarabahiram. 


396. Yatha Idam tatha etam yatha etam tatha Idam, 
yatha adho tatha uddham yatha uddham tatha adho. 


397. Yatha diva tatha rattim” yatha rattim” tatha diva, 
yatha pure tatha paccha yatha paccha tatha pure. 


398. Pañcangikena turiyena na rat hoti tadIsi, 
yatha ekaggacittassa samma dhammam vipassato ”LI. 


Ittham sudam ayasma kullo thero gathayo abhasittha ”ti. 
Kullattheragatha. 


! bahodake - Sya. ” ratti - Syã. 
° addasam - Syã, PTS. * rati - Syã, PTS. 
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212. 
387. “Kẻ nào không có sự kính trọng đối với các vị đồng Phạm hạnh, (kẻ 
ấy) bị suy giảm về Chánh Pháp, giống như con cá ở nơi ít nước. 


388. Kẻ nào không có sự kính trọng đối với các vị đồng Phạm hạnh, (kẻ 
ấy) không tiến triển trong Chánh Pháp, tựa như hạt giống bị thối ở cánh 
đồng. 

38o. Kẻ nào không có sự kính trọng đối với các vị đồng Phạm hạnh, (kẻ 
ấy) bị cách xa Niết Bàn trong Giáo Pháp của đấng Pháp Vương. 


3o9o. Vị nào có sự kính trọng đối với các vị đồng Phạm hạnh, (vị ấy) không 
bị suy giảm về Chánh Pháp, giống như con cá ở nơi nhiều nước. 


391. Vị nào có sự kính trọng đối với các vị đồng Phạm hạnh, (vị ấy) tiến 
triển trong Chánh Pháp, tựa như hạt giống tốt lành ở cánh đồng. 


392. Vị nào có sự kính trọng đối với các vị đồng Phạm hạnh, (vị ấy) là gần 
Niết Bàn trong Giáo Pháp của đấng Pháp Vương.” 


Đại đức trưởng lão Mahanaga đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Mahänaga. 


213. 
393. “Sau khi đi đến bãi tha ma, Kulla tôi đã nhìn thấy (thây) người phụ 
nữ bị liệng bỏ, bị quăng ở nghĩa địa, đang bị gặm nhấm, lúc nhúc những dòi. 


394. Này Kulla, ngươi hãy nhìn thấy xác thân là bệnh hoạn, không trong 
sạch, hôi thối, đang tiết ra, đang rò ri, được những kẻ ngu thích thú. 

395. Sau khi cầm lấy cái gương soi Giáo Pháp, nhằm đạt được trí tuệ và sự 
hiểu biết, tôi đã quán xét thân này là rỗng không bên trong lẫn bên ngoài. 

396. Thân này thế nào, thân kia thế ấy; thân kia thế nào, thân này thế ấy. 
Phần dưới thế nào, phần trên thế ấy; phần trên thế nào, phần dưới thế ấy. 

397. Ban ngày thế nào, ban đêm thế ấy; ban đêm thế nào, ban ngày thế 
ấy. Trước đây thế nào, sau này thế ấy; sau này thế nào, trước đây thế ấy. 


398. Sự thích thú đối với nhạc cụ gồm năm loại là không được giống như 
(sự thích thú) của vị có tâm chuyên nhất đang nhìn thấy rõ Giáo Pháp một 
cách đúng đắn.” 


Đại đức trưởng lão Kulla đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Kulla. 
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214. 
3oo. ManuJassa pamattacarino tanha vaddhati maluva viya, 
so plavati' hura huram phalamiccham va vanasmim vanaro. 


40O. Yam esa sahate” Jammi tanha loke vIsattika, 
soka tassa pavaddhanti abhivattham va" bIiranam. 


401. Yo cetam' sahate” Jammim tanham loke duraccayam, 
soka tamha papatanti udabinduva pokkhara. 


402. Tam vo vadami bhaddam vo yavantettha samagata, 
tanhaya mulam khanatha usIrattheva” biranam, 
ma vo nalam va soto va maro bhañJi punappunam. 


403. Karotha buddhavacanam khano vo? ma upaccaga, 
khanatita” hi socanti nrayamh1 samappIta. 


404. Pamado rajo sabbada? pamadanupatito rajo, 
appamadena vIjJjaya abbahe” sallamattano ”HI. 


Ittham sudam ayasma malunkyaputto thero gathayo abhasittha ”Li. 
Malunkyaputtattheragathä. 


215. 
405. PannavIsati vassanl yato pabbajito aham, 
accharasanghatamattampi cetosantimanaJJjhagam. 
406. Aladdha cittassekaggam kamaragena addito,'° 
baha paggayha kandanto vihara upanikkhamim.'' 
407. Sattham va aharissami ko attho JIvitena me, 
katham hi sikkham paccakkham kalam kubbetha madIso. 


4o8. Tadaham khuramadaya mañcakamhi upavisim, 
parInto khuro asi dhamanim chettumattano. 


409. Tato me manasIkaro yoniso udapaJjatha, 
adrmnavo paturahu nibbida samatitthatha. 


410. Tato cittam vinucci me passa dhammasudhammatam, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanan ”tI. 


Ittham sudam ayasma sappadaso thero gathayo abhasittha ”HI. 


Sappadäsattheragäthaä. 
! plavatI - Ma; pariplavati - Syã; ° ve - Sya, PTS. 
palavati - PTS. ” khanätitä - Ma, Syã, PTS. 
° sahat - PTS. ° pamado rajo pamädo - Ma; 
3 abhivutthamvwa - Syã; pamado rajo - Sya, PTS, Pa. 
abhivaddham va - PTS. °abbuhe - Syã. 
* vo vetam - PTS, Pa. '° attito - Ma, SImu 1, 2. 
” usiratthova - Ma, Syã, PTS. !! vihãranupanikkhamim - Syä, PTS. 
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214. 

3oo. “Đối với người có thói quen xao lãng, tham ái tăng trưởng tựa như 
giống dây chùm gởi, kẻ ấy trôi nổi từ đời này sang đời khác, tựa như con khi 
ở trong rừng đang muốn trái cây. 

40O. Tham ái hạ liệt ấy, sự quyến luyến ở thế gian, chế ngự kẻ nào, các 
sầu muộn phát khởi nơi kẻ ấy, tựa như giống cỏ birana được đổ mưa. 

401. Và người nào chế ngự tham ái hạ liệt ấy, là việc khó vượt qua ở trên 
đời, các sầu muộn rơi khỏi vị ấy, tựa như giọt nước trượt khỏi lá sen. 

402. Tôi nói với quý vị về điều tốt đẹp ấy, cho đến hết thảy quý vị đã tụ 
hội ở đây. Quý vị hãy đào bới gốc rễ của tham ái, tựa như người cần rễ cỏ 
usira đào bới cỏ birana. Chớ để Ma Vương còn tiếp tục bẻ gấy quý vị, tựa 
như chính dòng nước đã bẻ gãy cây sậy. 

403. Quý vị hãy thực hành lời dạy của đức Phật, chớ để thời khắc của quý 
vị trôi qua, bởi vì những kẻ đã để thời khắc trôi qua bị sầu muộn khi bị đưa 
vào trong địa ngục. 

404. Sự xao lãng luôn luôn là ô nhiễm, ô nhiễm được trõi dậy do xao lãng, 
nhờ vào sự không xao lãng và sự hiểu biết, quý vị nên nhổ lên mũi tên của 
chính mình.” 


Đại đức trưởng lão Malunkyaputta đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Mãlunkyaputta. 


215. 

405. “Hai mươi lăm năm kể từ khi tôi được xuất gia, tôi đã không chứng 
đắc sự an tịnh của tâm, dầu chỉ là khoảng thời gian của việc khảy móng tay. 

406. Sau khi không đạt được sự chuyên nhất của tâm, bị hành hạ bởi sự 
luyến ái ở các dục, tôi đã buông xuôi cánh tay trong lúc than vẫn, tôi đã đi ra 
khỏi trú xá. 

407. Hay là ta sẽ mang lại con dao, có lợi ích gì với mạng sống của ta? Bởi 
vì trong khi từ bỏ việc học tập, người như ta có thể kết liễu mạng sống bằng 
cách nào? 

4o8. Khi ấy, sau khi cầm lấy dao cạo, tôi đã ngồi xuống ở chiếc giường 
nhỏ. Con dao cạo đã được đưa đến gần để cắt đứt mạch máu (ở cổ họng) của 
bản thân. 

409. Do đó, sự tác ý theo đúng đường lối đã khởi lên ở tôi, điều bất lợi đã 
hiện rõ, sự nhàm chán đã được thiết lập. 

410. Do đó, tâm của tôi đã được giải thoát; hãy nhìn xem bản chất tốt đẹp 
của Giáo Pháp. Ba Minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được 
thực hành.”! 


Đại đức trưởng lão Sappadasa đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sappadäsa. 


1 Hai câu kệ 409, 410 giống hai câu kệ 26o, 270. 
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216. 
411... U{thehi' nisidi? katiyana ma niddabahulo ahu Jagarassu, 
ma tam alasam pamattabandhu kuteneva Jinatu maccuraja. 


412. SayathapI? mahasamuddavego evam JatiJjarativattate tam, 
so karoh1 sudIpamattanã“ tvam na hi tanam tava vIJJateva? aññam. 


413. Sattha hi viJesi maggametam sanga JatiJarabhaya atitam,?° 
pubbapararattamappamatto anuyuñJassu da|ham karoh1 yogam. 


414. PurImani pamuñca bandhananI sanghatikhuramundabhikkhabho]i, 
ma khiddaratiñca niddam” anuyuñJittha Jhaya? katiyana. 


415. JjJhayahiJinahi katiyana yogakkhemapathesu kovidosI,° 
DAappuyya anuttaram visuddham parinTibbahIsi varinava Jotl. 


416. PaJjotikaro'° parittaramso vatena vinamyate latava, 
evampi tuvam anadiyano'"' maram Indasagotta niddhunahi, 
so vedayItasu vitarago kalam kankha idheva sItibhuto ”ti. 


Ittham sudam ayasma katiyano thero gathayo abhasittha ”ui. 
Kaãtiyanattheragatha. 


217. 
417. Sudesito cakkhumata buddhenadiccabandhuna, 
sabbasamyoJanatito sabbavattavinasano. 


418. Niyyaniko uttarano tanhamulavisosano, 
vIisamulam aghatanam chetva'° papeti nibbutim. 


419. Aññanamulabhedaya kammayantavighatano, 


°~~—= 


! utthähi - Syã, PTS. 7 mã khiddãratiñca mã niddam - Ma, Syã, PTS. 
“ nisida - Ma, Syã, PTS. ° Thiyaya - Sya, PTS. 

3 seyyathäapi - Ma, Syã. °yogakkhemapathe sukovidosi - Syã, PTS. 

* sudipamattano - Ma, Syã, PTS. !° pajjotakaro - Ma, Syã, PTS. 

” vijjatedha - Sya. ' anadiyamäno - Syã. 

° atitã - Simu 1, 2. !* bhetva - Sya. 
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216. 
411. “Này Katiyana, hãy đứng lên, hãy ngồi xuống (tham thiền), chớ có 
ngủ nhiều, hãy tỉnh thức. Chớ để Thần Chết, kẻ thân quyến của sự xao lãng, 
chiến thắng kẻ lười biếng ngươi chỉ bằng mưu kế. 


412. Cũng giống như làn sóng mạnh của đại dương, sự sanh và sự già vùi 
dập ngươi tương tự như vậy. Ngươi đây hãy tự mình tạo lập hòn đảo tốt đẹp, 
bởi vì chốn nương tựa khác cho ngươi quả không tìm thấy. 


413. Bởi vì bậc Đạo Sư đã hoàn thành con đường ấy vượt qua khỏi sự bám 
víu và nỗi sợ hãi về sự sanh, sự già. Đầu đêm và cuối đêm, người hãy gắn bó, 
không xao lãng, hãy thực hiện việc tu luyện một cách vững chãi. 


414. Hãy cởi bỏ mọi sự trói buộc trước đây, có sự thọ dụng về y hai lớp, 
đầu cạo bằng dao, và đồ ăn khất thực, chớ gắn bó việc chơi giỡn, lạc thú, và 
ngủ nghê, này Katiyana, hãy tham thiền. 


415. Này Katiyana, hãy tham thiền, hãy chiến thắng, là người rành rẽ về 
các con đường của sự an toàn khỏi các ràng buộc, sau khi thành tựu sự thanh 
tịnh vô thượng, ngươi sẽ tịch tịnh, tựa như ngọn lửa bị dập tắt bởi nước. 


416. Cây đèn có ngọn lửa yếu ớt bị vùi dập bởi ngọn gió tựa như giống dây 
leo, cũng tương tự như vậy, này người dòng dõi Inda, trong khi không bám 
víu, ngươi hãy giữ bỏ Ma Vương, có tham ái đã được xa lìa ở các cảm thọ, 
ngươi đây hãy chờ đợi thời điểm, ngay ở nơi này, có trạng thái mát mẻ.” 


Đại đức trưởng lão Katiyana đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Kätiyana. 


217. 
417. “(Con đường Thánh tám chi phần)' đã khéo được thuyết giảng bởi 
đức Phật, bậc Hữu Nhãn, vị thân quyến của mặt trời, người đã vượt qua tất 
cả các điều ràng buộc, có sự tiêu diệt tất cả các sự xoay vần. 


418. (Con đường Thánh tám chỉ phần) là sự dẫn dắt ra khỏi, có sự vượt 
lên trên, có sự làm khô héo gốc rễ của tham ái, sau khi cắt đứt gốc rễ của chất 
độc có sự hủy hoại, rồi giúp cho đạt được sự tịch diệt. 


419. Do việc phá vỡ gốc rễ của trạng thái vô trí, có sự phá tung tình trạng 
khống chế của nghiệp, có sự làm giáng xuống tia sét trí tuệ ở sự nắm giữ của 
các nhận thức. 


! “Con đường Thánh tám chi phần” là chủ đề, được ghi ở câu kệ 421 bên dưới. 
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42o. Vedananam viññapano' upadanappamocano, 
bhavam angarakasum va ñanena anupassako.? 


421. Maharaso sugambhiro Jaramaccunivarano, 
ariyo atthangTko maggo dukkhupasamano sIvo. 


422. Kammam kammanti ñatvana vipakam ca vipakato, 
patieeuppannadhammanam yathavalokadassano, 
mahakhemangamo santo parIyosanabhaddako ti. 


Ittham sudam ayasma migaJalo thero gathayo abhasittha ”ti. 
Migajalattheragatha. 


218. 
423. Jatimadena mattoham bhoga-Issariyena ca, 
santhanavannaripena madamatto acariham. 


424. Nattano samakam kañci atirekam ca maññisam, 
atimanahato balo patthaddho ussitaddhaJo. 


425. Mataram pItarañcapl aññepl garusammate, 
na kañcï° abhivadesim manatthaddho anadaro. 


426. Disva vinayakam aggam sarathinam varuttamam, 
tapantamiva adiccam bhikkhusanghapurakkhatam. 


427. Manam madam ca chaddetva vippasannena cetasa, 
sirasa abhivadesim sabbasattanamuttamam. 


428. Atimano ca omano pahIna susamuhata, 
asmimano samucchinno sabbe manavidha hata ”ti. 


Ittham sudam ayasma Jento thero gathayo abhasittha ”ti. 
Jentattheragäatha. 


210. 
429. Yada navo pabbajito Jjatiya sattavassiko, 
iddhiya abhibhotvana pannagindam mahiddhikam. 


430. Upajjhayassa udakam anotatta mahasara, 
aharaml tato disva mam sattha etadabravi. 


431. Sariputta Inam passa agacchantam kumarakam, 
udakumbhakamadaya aJJjhattam susamahitam. 


! viññãpano - Ma, Syã, PTS. Ỷ pitaram vãpi - Syã. 
° anupassano - Ma, Syã. * athopi - Syã. ” na kiñci - Sya. 
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42o. Có sự giúp cho việc nhận thức các thọ, có sự giải thoát khỏi các chấp 
thủ, có sự quán xét bằng trí tuệ về sự hiện hữu tựa như hố than hừng. 

421. Con đường Thánh tám chi phần, tốt đẹp, có phẩm chất vĩ đại, vô 
cùng sâu thắm, có sự cản ngăn trạng thái già và chết, có sự làm an tịnh các 
khổ đau. 

422. Sau khi biết nghiệp là “nghiệp và quả thành tựu là quả thành tựu, có 
sự nhìn thấy bằng ánh sáng chân thật đối với các pháp tùy thuận sanh khởi, 
(con đường Thánh tám chỉ phần) là an tịnh, có sự dẫn đến chốn an toàn vĩ 
đại, có sự tốt đẹp ở phần cuối (Niết Bàn).” 


Đại đức trưởng lão Migajala đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Migajala. 


218. 

423. “Tôi bị đắm say với sự kiêu hãnh về dòng dõi, về của cải và về uy 
quyền. Tôi đã sống, bị đắm say với sự kiêu hãnh về màu da và dáng vóc của 
thân hình. 

424. Bị hủy hoại bởi sự ngã mạn quá lố, ngu dốt, bướng bỉnh, có ngọn cờ 
(ngã mạn) đã được dương lên, tôi đã nghĩ rằng không có cái gì bằng và hơn 
được bản thân tôi. 

425. Bướng bỉnh vì ngã mạn, không có sự tôn trọng, tôi đã không đảnh lễ 
bất cứ người nào, đầu là mẹ, và cha, luôn cả những người khác được xem là 
đáng tôn kính. 

426. Sau khi nhìn thấy đấng Hướng Đạo cao cả, bậc Điều Ngự cao quý tối 
thượng, tựa như mặt trời đang chói sáng, được Hội Chúng tỳ khưu tôn vĩnh. 

427. Sau khi quăng bỏ ngã mạn và kiêu hãnh, với tâm ý vô cùng tịnh tín, 
tôi đã đê đầu đảnh lễ bậc Tối Thượng của tất cả chúng sanh. 

428. Sự ngã mạn quá lố và sự khinh miệt đã được dứt bỏ, đã khéo được 
xóa sạch, bản ngã 'tôi là' đã được trừ tuyệt, tất cả ngã mạn các loại đã được 
tiêu diệt.” 

Đại đức trưởng lão Jenta đã nói những lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão .Jenta. 


219. 
429. “Vào lúc tôi vừa mới được xuất gia, bảy tuổi kể từ lúc sanh, tôi đã chế 
ngự con rồng chúa có đại thần lực bằng thần thông. 
430. Tôi đem nước từ cái hồ lớn Anotatta về cho thầy tế độ. Do đó, sau 
khi nhìn thấy, bậc Đạo Sư đã nói về tôi điều này: 
431. Này Sariputta, hãy nhìn cậu bé trai này đang tiến đến, mang theo hũ 
nước nhỏ, nội tâm khéo định tĩnh. 
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432. Pasadikena vattena kalyana-iriyapatho, 
samaneronuruddhassa iddhiya ca visarado. 

433. Ajaniyena ajañño sadhuna sadhukarito, 
vinIto anuruddhena katakiccena sikkhito. 


434. So patva paramam santim sacchikatva akuppatam, 
Samanero sa sumano mã mam Jaññati IcchatI ”ti. 


Ittham sudam ayasma sumano thero gathayo abhasittha ”Li. 
Sumanattheragathä. 


22o. 
435. Vatarogabhinito tvam viharam kanane vane, 
paviddhagocare' lukhe katham bhikkhu karIssasi. 


436. PItimukhena vipulena pharitvana samussayam, 
lukhampi abhisambhonto viharissamI kanane. 


437. Bhavento sattaboJjhange Indriyan1 balan1 ca, 
Jhanasokhummasampanno” viharissam anasavo. 


438. Vippamuttam kilesehi suddhacittam anavilam, 
abhinham paccavekkhanto viharissam anasavo. 


439. Ajjhattam ca bahiddha ca ye me vIJJImsu? asava, 
sabbe asesa ucchinna na ca uppaJJare puna. 


44o. Pañcakkhandha pariññata titthanti chinnamnlaka, 
dukkhakkhayo anuppatto natthi dani punabbhavo ”tI. 


Ittham sudam ayasma nhatakamunritthero gathayo abhasittha ”ti. 
Nhãtakamunittheragathä. 


221. 
441. Akkodhassa kuto kodho dantassa samajIivino, 
sammadañña vimuttassa upasantassa tadino. 


442. Tasseva tena papiyo yo kuddham patikuJJhat, 
kuddham appatikuJJhanto sangamam Jeti dujJJayam. 


443. Ubhinnamattham carati attano ca parassa ca, 
param sankupitam ñatva yo sato upasammatl. 


444. Ubhinnam tikicchantam tam' attano ca parassa ca, 
Jana maññanti baloti ye dhammassa akovida. 


! bavitthagocare - Syä. Ỷ vijjhimsu - Syä. * tikicchantänam - Syã. 
ˆ hanasukhumasampanno - Syä. ” balã ti - Sya. 
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432. Với lối hành xử đáng mến, có oai nghi tốt đẹp, và có sự tự tín ở thần 
thông, là sa-di của vị Anuruddha. 

433. Được thuần chủng nhở vào vị thuần chủng, được làm cho tốt đẹp 
nhờ vào vị tốt đẹp, được huấn luyện, được học tập với vị Anuruddha, người 
có phận sự đã được làm xong. 

434. Sau khi đạt đến sự an tịnh tối thượng, sau khi chứng ngộ trạng thái 
không bị chuyển dịch, vị sa-di có thiện tâm mong muốn rằng: “Mong rằng 
chớ ai biết đến tôi.” 


Đại đức trưởng lão Sumana đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sumaana. 


220. 

435. “Trong khi sống ở trong khu rừng là cánh rừng rộng lớn, có chỗ khất 
thực bị hạn chế, khốn khó, này tỳ khưu, ngươi sẽ làm thế nào? 

436. Trong khi thấm nhuần thân xác với niềm hỷ lạc bao la, trong khi 
chịu đựng đầu là sự khốn khó, con sẽ sống ở cánh rừng rộng lớn.' 

437. Trong khi tu tập bảy chỉ phần đưa đến giác ngộ, các quyền, và các 
lực, đã đạt được sự tỉnh tế của thiền, con sẽ sống không có lậu hoặc. 

438. Trong khi thường xuyên quán xét tâm trong sạch, đã được giải thoát 
khỏi các phiền não, không bị vấn đục, con sẽ sống không có lậu hoặc. 

439. Các lậu hoặc nào của tôi đã được tìm thấy ở bên trong và bên ngoài, 
tất cả, không thiếu sót, đã được trừ tuyệt, và sẽ không sanh lên lại nữa.? 

440. Năm uẩn đã được biết toàn diện, chúng tồn tại với gốc rễ đã bị cắt 
đứt, sự cạn kiệt của khổ đau đã được đạt đến, giờ đây không còn tái sanh 
nữa.” 


Đại đức trưởng lão Nhatakamuni đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Nhatakamunl. 


221. 

441. “Đối với vị không còn sự tức giận, đã được thuần phục, có cuộc sống 
bình lặng, đã được giải thoát nhờ vào trí tuệ chân chánh, an tịnh như thế ấy, 
do đâu có sự tức giận? 

442. Đối với chính vị ấy, nếu nổi giận lại với kẻ đã bị nổi giận thì còn tồi 
tệ hơn kẻ ấy; trong khi không nổi giận lại với kẻ đã bị nổi giận, là người chiến 
thắng cuộc chiến khó thể chiến thắng. 

443. Sau khi biết được người khác đã bị nổi giận, người thực hành lợi ích 
cho cả haI, cho bản thân và cho người khác, là người có niệm, được an tịnh. 

444. VỊ ấy, trong khi điều trị cho cả hai, cho bản thân và cho người khác, 
đám đông không hiểu biết lý lẽ nghĩ về vị ấy rằng: “Là kẻ ngu.” 


! Hai câu kệ 435, 436 giống hai câu kệ 350, 351. 
° Câu kệ 439 giống câu kệ 337. 
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445. UppajJe te' sace kodho avajJJa kakacũpamam, 
uppajJe ce rase tanha puttamamsupamam sara. 


446. Sace dhavati cittam te? kamesu ca bhavesu ca, 
khippam nigganha satiya kitthadam viya duppasun ”Li. 


Ittham sudam ayasma brahmadatto thero gathayo abhasittha ”H. 
Brahmadattattheragathä. 


222. 
447. Channamativassati vivatam nativassatl, 
tasma channam vivaretha evam tam nativassat1. 


448. Maccunabbhahato loko Jaraya parIvarito, 
tanhasallena otinno I1cchadhupaylito° sada. 


449. Maccunabbhahato loko parikkhitto Jaraya ca, 
haññati niccamattanoÝ pattadando 'va takkaro. 


450. Agacchantaggikhandha 'va maccu vyadhi jarã tayo, 
paccuggantum balam natthi Javo natth1 palayitum. 


451. Amogham divasam kayIra appena bahukena va, 
yam yam vIiJahate” rattim tadũnam tassa JIvitam. 


452. Carato ti{thato va pi asInasayanassa va, 
upetIi carima ratti na te kalo pamaJJItun ”ti. 


Ittham sudam ayasma sirimando° thero gathayo abhasittha ”ti. 
Sirimandattheragätha. 


! uppajjate - Sya, PTS, Simu 1, 2. ” vivahate - Syã; 

? sace dhãvati te eittam - PTS. virahato - Simu 1, 2; 
”icchadhũmäyito - Simu 1, 2. viharate - Pa. 

* niecamattäno - Simu 1, 2. ° sirimando - Ma, Syã, PTS. 
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445. Nếu sự tức giận khởi lên ở ngươi, ngươi hãy nghĩ đến ví dụ về cái 
cưa. Nếu tham ái về vị giác khởi lên, ngươi hãy nhớ đến ví dụ về thịt của con 
trai. 


446. Nếu tâm của ngươi chạy theo các dục và các hữu, ngươi hãy tức thời 
khống chế bằng niệm, tựa như khống chế con thú hư ăn phá cây trồng.” 


Đại đức trưởng lão Brahmadatta đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Brahmadatta. 


222. 
447. “Nước mưa bị văng lại ở vật đã được che đậy, không văng lại ở vật đã 
được mở ra. Vì thế, hãy mở ra vật đã được che đậy, như vậy, ở vật ấy nước 
mưa không văng lại. 


448. Thế gian bị hành hạ bởi sự chết, bị vây quanh bởi sự già, bị áp chế 
bởi mũi tên tham ái, luôn luôn bị mê mờ bởi ước muốn. 

449. Thế gian bị hành hạ bởi sự chết, bị bao vây bởi sự già, bị hãm hại 
thường xuyên, không nơi nương tựa, tựa như kẻ trộm nhận chịu hành phạt. 


450. Sự chết, bệnh hoạn, sự già, tựa như ba khối lửa tiến đến gần. Không 
có sức lực để đối đầu, không có tốc lực để tấu thoát. 


451. Nên làm cho ngày không bị trống rỗng, dầu ít hoặc nhiều. Mỗi một 
đêm mà kẻ ấy buông trôi, mạng sống của kẻ ấy bị bớt đi chừng ấy. 


452. Đêm cuối cùng tiến đến gần ngươi trong lúc ngươi đang đi, đang 
đứng, thậm chí đang ngồi, hoặc đang nằm; đối với ngươi không phải là thời 
gian để xao lãng.” 


Đại đức trưởng lão Sirimanda đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sirimanda. 
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453- 


454. 


455- 


456. 


457. 


458. 


223. 
Dipadakoyam asuei duggandho parThiratl, 
nanakunapaparipuro vIssavanto tato tato. 


Migam nïilnam kutena baliseneva ambuJam, 
vanaram viya lepena badhayanti puthuJJanam. 


Rupa sadda rasa gandha photthabba ca manorama, 
pañcakamagunna ete Itthirũpasmim dissare. 


Ye eta upasevanti rattacitta puthuJJana, 
vaddhenti katasim ghoram acinanti punabbhavam. 


Yo ceta' parIvaJJeti sappasseva pada siro, 
so Tmam visattikam loke sato samativattati. 


KamesvadInavam disva nekkhammam datthu khemato, 
nissato sabbakamehi patto me asavakkhayo ”HI. 


Ittham sudam ayasma sabbakami” thero gathayo abhasittha ”ti. 


Sabbakamittheragatha. 


x*xxxx*% 


TASSUDDANAM 


Uruvelakassapo ca thero tekiechakari ca 
mahanago ca kullo ca malunkyo sappadasako, 
katiyano° migaJalo Jento sumanasavhayo, 
nhatamuni brahmadatto sirimando° sabbakami ca,” 


= 3. 


gathayo caturasIti thera cettha catuddasa ”Li. 


Chakkanipäto nitthito. 


--ooOOO-- 
! vo veta - PTS, Pa; yo cetam - Simu 1, 2. 
°“ sabbakãmo - Sya, PTS. ” kãtiyãno ca - Syã, PTS. 
” tikicchakãni - Syã; tekicchakãni - PTS. ° sirimando - Ma, Syã, PTS, Simu 1. 
* mãlukyo - Ma; mäluto - PTS, Simu 1. 7 sabbakamako - Sya, PTS. 
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223. 
453. “Vật có hai chân này, không trong sạch, có mùi hôi, được chứa đầy 
vật ghê tởm các loại, đang rỉ ra từ chỗ này chỗ nọ, lại được nâng nu. 


454. Chúng nắm bắt kẻ phàm phu, tựa như (người thợ săn đánh bắt) con 
nai đang lẩn trốn bằng bãy sập, tựa như con cá bằng lưỡi câu, tựa như con 
khi bằng chất dính. 


455. Các sắc, các thĩnh, các vị, các hương, và các xúc làm thích ý, năm loại 
dục này được thấy ở hình thể người nữ. 


456. Những kẻ phàm phu nào, có tâm bị luyến ái, gần gũi các người nữ, 
(những kẻ ấy) làm phát triển cái nghĩa địa ghê rợn; chúng tích lũy việc tái 
sanh. 


457. Và vị nào tránh xa các người nữ, tựa như tránh xa bàn chân khỏi đầu 
của con rắn, vị ấy, có niệm, vượt qua sự quyến luyến này ở thế gian. 


458. Sau khi nhìn thấy sự bất lợi của các dục, sau khi nhận thấy sự xuất ly 


là an toàn, được thoát ra khỏi tất cả các dục, tôi đã đạt được sự cạn kiệt của 
các lậu hoặc.” 


Đại đức trưởng lão Sabbakami đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sabbakamii. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 


“VỊ Uruvelakassapa và trưởng lão Tekicchakarl, vị Mahanaga, và vị Kulla, 
vị Malunkya, vị Sappadasaka, vị Katiyana, vị MigajJala, vị Jenta, vị có tên 
Sumana, vị Nhatamuni, vị Brahmadatta, vị Sirimmanda, và vị Sabbakami, có 
tám mươi bốn câu kệ và ở đây là mười bốn vị trưởng lão.” 

Nhóm Sáu được chấm dứt. 


--OOOOO-- 
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459. 


460. 


461. 


462. 


463. 


464. 


465. 


7. SATTAKANIPATO 


224. 
Alankata suvasana malabhar1' vibhusita, 
alattakakatapada padukaruyha vesika. 


Paduka oruhitvana purato pañJalikata, 
sa mam sanhena muduna mihitapubbam abhasatha.? 


Yuvasi tvam pabbaJito titthahi mama sasane, 
bhuñJa manusake kame aham vittam dadaml te. 


Saccam te patiJanamI aggim va te haramaham, 
vada Jinna bhavissama ubho dandaparayana, 
ubho p1 pabbajJissama ubhayattha kataggaho. 


Tam ca disvana yacantim vesikam pañJalikatam, 
alankatam suvasanam maccupasam va odditam. 


Tato me manasikaro yoniso udapajJJatha, 
adImnavo paturahu nibbida samatitthatha. 


Tato cittam vimuecci me passa dhammasudhammatam, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanan ”tI. 


Ittham sudam ayasma sundarasamuddo thero gathayo abhasittha ”ti. 


466. 


467. 


468. 


469. 


Sundarasamuddattheragatha. 


225. 
Pare ambatakarame vanasandamhi bhaddiyo, 
samulam tanhamabbuyha tattha bhaddo Jhiyayati.? 


Ramanteke mutingehi' vinnahI panavehl ca, 
aham ca rukkhamnulasmim rato buddhassa sasane. 


Buddho ce? me varam daJJa so ca labbhetha me varo, 
ganheham sabbalokassa niceam kayagatam satim.° 


Ye mam rũpena pamimsu ye ca ghosena anvagu, 
chandaragavasupeta na mam Jananti te Jana. 


' mãladhäri - Ma, PTS; mãlabhar1 - Simu. ” buddho ca - Sya, PTS, Pa, SImu 1, 2. 
ˆ mhitapubbam abhãsatha - Ma, PTS; mitapubbamabhãsatha - Syã. 

3 bhaddova jhãyati - Ma; bhaddodhijhäyäyati - Simu 1; bhaddodhijhäyäti - Simu 2. 

* mudiigehi - Ma, Syä, Simu 1, 2. ° kãyagatäsatim - Syã, PTS. 
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224. 
459. “Đã được trang sức, có y phục đẹp, có mang vòng hoa, đã được tô 
điểm, có hai bàn chân đã được làm đỏ, cô kỹ nữ mang đôi dép vào. 


46o. Sau khi tháo đôi dép ra, (đứng) ở phía trước, chắp hai tay lại, nàng 
ấy đã nở nụ cười rồi nói với tôi một cách mềm mỏng, êm dịu rằng: 


461. “Chàng còn trẻ mà đã xuất gia. Chàng hãy tồn tại theo sự chỉ dẫn của 
thiếp, hãy thọ hưởng các dục của con người. Thiếp trao cho chàng của cải. 


462. Thiếp hứa với chàng sự chân thật, hay là thiếp mang lại cho chàng 
ngọn lửa (thề). Khi nào cả hai chúng ta sẽ trở nên già cả, có sự nương tựa vào 
cây gậy, cả hai cũng sẽ xuất gia, trong cả hai trường hợp đều có vận may.` 


463. Và sau khi nhìn thấy nàng kỹ nữ ấy, đã được trang sức, có y phục 
đẹp, chắp hai tay lại, đang nài nỉ, tựa như cái bãy sập của Thần Chết đã được 
giăng lên. 


464. Do đó, sự tác ý theo đúng đường lối đã khởi lên ở tôi, điều bất lợi đã 
hiện rõ, sự nhàm chán đã được thiết lập. 


465. Do đó, tâm của tôi đã được giải thoát; hãy nhìn xem bản chất tốt đẹp 
của Giáo Pháp. Ba Minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được 
thực hành.”' 


Đại đức trưởng lão Sundarasamudda đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sundarasamudda. 


225. 
466. “Ở cụm rừng thuộc phần khác của khu vườn Ambataka, vị Bhaddiya 
hiền thiện, sau khi trừ diệt tham ái luôn cả gốc rễ, tham thiền tại nơi ấy. 


467. Nhiều người thích thú với các trống con, các đàn ưng, và các chập 
chõa, còn tôi, ở nơi gốc cây, được thích thú trong Giáo Pháp của đức Phật. 


468. Nếu đức Phật có thể ban cho tôi ân huệ, và ân huệ ấy có thể được 
nhận lãnh bởi tôi, thì tôi sẽ chọn lấy cho tất cả thế gian (pháp môn) niệm 
thường xuyên được đặt ở thân. 


46o. Những ai đã xét đoán tôi theo hình dáng, và những al đã đi theo tôi 
vì giọng nói, những người ấy, nhận chịu sự tác động bởi mong muốn và luyến 
ái, không nhận biết được tôi. 


! Hai câu kệ 464, 465 giống hai câu kệ 26o, 270. 
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470. Ajjhattam ca na Janati bahiddha ca na passatl, 
samantavarano balo sa ve ghosena vuyhati. 


471. Ajjhattam ca na Janati bahiddha ca vipassatl, 
bahiddha phaladassav1 so ˆpI ghosena vuyhati. 


472. Ajjhattam ca paJanati bahiddha ca vipassatl, 
anavaranadassavI na so ghosena vuyhatI ”tI. 


Ittham sudam ayasma lakuntakabhaddiyo' thero gathayo abhasittha ”H. 
Lakuntakabhaddiyattheragatha. 


226. 
473. Ekaputto aham asim piyo matu piyo pItu, 
bahuhi vatacariyahi laddho ayacanahi ca. 


474. Te ca mam anukampaya atthakama hitesino, 
ubho pita ca mata ca buddhassa upanamayum. 


475. Kiccha laddho ayam putto sukhumalo sukhedhito, 
Imam dadama te natha Jinassa paricarakam.ˆ 


476. Sattha ca mam patiggayha anandam etadabravi, 
pabbajehi imam khippam hessatyaJaniyo ayam. 


477. PabbaJetvana mam sattha viharam pavIsI Jino, 
anoggatasmim surIyasmm tato cIttam vimuccI me. 


478. Tato sattha niramkatva patisallanavutthito, 
ehi bhadda ˆti mam aha sa me ãsupasampada. 


479. Jatiya sattavassena laddha me upasampada, 
tisso vIjja anuppatta aho dhammasudhammata ”ti. 


Ittham sudam ayasma bhaddo thero gathayo abhasittha ”Li. 
Bhaddattheragatha. 


! lakundakabhaddiyo - Ma; lakuntako - Syã, PTS. ° paricarikam - Simu 1, 2. 
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47o. Không nhận biết bên trong, và không nhìn thấy bên ngoài, kẻ ngu 
với sự che lấp ở xung quanh, chính kẻ ấy bị lôi cuốn theo giọng nói. 


471. Không nhận biết bên trong, và nhìn thấy rõ bên ngoài, với sự nhìn 
thấy kết quả ở bên ngoài, kẻ ấy cũng bị lôi cuốn theo giọng nói. 


472. Nhận biết được bên trong, và nhìn thấy rõ bên ngoài, với sự nhìn 
thấy không bị che lấp, người ấy không bị lôi cuốn theo giọng nói.” 


Đại đức trưởng lão Lakuntakabhaddiya đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Lakuntakabhaddiya. 


226. 
473. “Tôi đã là con trai độc nhất, được mẹ yêu, được cha yêu. Do nhiều sự 
thực hành về phận sự và nhiều lần cầu khấn mà tôi được sanh ra. 


474. Và họ, vì lòng thương tưởng đến tôi, có ước muốn về sự tốt đẹp, có sự 
tâm cầu về lợi ích, cả hai, người cha và người mẹ, đã đưa tôi đến đức Phật. 


475. Người con trai này được sanh ra một cách khó nhọc, mảnh mai, 
khéo được nuôi dưỡng. Thưa đấng Bảo Hộ, chúng tôi xin dâng đến ngài đứa 
bé này để làm người phục vụ cho đấng Chiến Tháắng.' 


476. Và bậc Đạo Sư, sau khi tiếp nhận tôi, đã nói với vị Ananda điều này: 
“Hãy mau chóng xuất gia cho đứa bé này. Trẻ này sẽ là thuần chủng. 


477. Sau khi đã cho tôi xuất gia, bậc Đạo Sư, đấng Chiến Tháng, đã đi vào 
trú xá. Sau đó, khi mặt trời còn chưa lặn xuống, tâm của tôi đã được giải 
thoát. 


478. Kế đó, đức Thế Tôn, sau khi hoàn tất (việc thế nhập), đã xuất khỏi 
thiền tịnh. Ngài đã nói với tôi rằng: “Này Bhadda, hãy đến;' việc ấy đã là sự tu 
lên bậc trên của tôi. 


479. Việc tu lên bậc trên đã đạt được bởi tôi vào năm bảy tuổi kể từ lúc 
sanh, ba Minh đã được thành tựu, ôi bản chất tốt đẹp của Giáo Pháp!” 


Đại đức trưởng lão Bhadda đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Bhadda. 
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227. 
48o. Disva pasadachayayam cankamantam naruttamam, 
tattha nam upasankamma vandisam' purisuttamam. 


481. Ekamsam cIvaram katva samharitvana? panayo,? 
anucankamissam viraJam sabbasattanamuttamam. 


482. Tato pañhe apucchi mam pañhanam kovido vidu, 
acchambhi ca abhito ca vyakasim satthuno aham. 


483. VissaJjitesu pañhesu anumodi tathagato, 
bhikkhusangham viloketva Imamattham abhasatha. 


484. Labha anganamagadhanam yesayam paribhuñJati, 
cIvaram pindapatam ca paccayam sayanasanam, 
paccutthanam ca samleIm tesam labhati cabravI.* 


485. Ajjatagge” mam sopaka dassanayupasankama,° 
esa ceva te sopaka bhavatu upasampada. 


486. Jatiya sattavassoham laddhaãna upasampadam, 
dharemi antimam deham aho dhammasudhammata ”ti. 


Ittham sudam ayasma sopako thero gathayo abhasittha ”tI. 
Sopakattheragatha. 


228. 
487. Sare hatthehi bhañjitva katvana kutimacchisam, 
tena me sarabhangoti namam sammutiyã” ahu. 


488. Na mayham kappate aJJa sare hatthehi bhañjitum, 
sikkhapada no paññatta gotamena yasassina. 


48o. Sakalam samattam rogam sarabhango naddasam? pubbe, 
so yam rogo dittho vacanakarenatidevassa. 


490. Yeneva maggena gato vIpassI 
yeneva magsena sikh1 ca vessabhu, 
kakusandhakonagaman8? ca kassapo 
tenañJasena agamasI gotamo. 


! vandissam - Ma, Syã, PTS. ° dassanäyopasaikama - Ma, Syã, PTS; 
° sangharitväna - Syã. dassanayupasankama - Simu 1, 2. 

” pãnïyo - PTS. 7 sammatiyä - Syã. 

* cabravi - PTS, Simu 1, 2. ® naddassam - Simu 1. 

” aljadagse - PTS. ° konägamano - Ma, Syã, PTS. 
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227. 
48o. “Sau khi nhìn thấy bậc Tối Thượng Nhân đang đi kinh hành ở bóng 
râm của tòa lâu đài, sau khi đi đến gặp Ngài ở tại nơi ấy, tôi đã đảnh lễ bậc 
Tối Thượng Nhân. 


481. Sau khi đắp y một bên vai, sau khi chắp hai tay lại với nhau, tôi đã đi 
kinh hành theo sau bậc Vô Nhiễm, đấng Tối Thượng của tất cả chúng sanh. 


482. Sau đó, đấng Hiểu Biết, bậc rành rẽ về các câu hỏi, đã hỏi tôi những 
câu hỏi. Không khiếp đảm, và không sợ hãi, tôi đã trả lời bậc Đạo Sư. 


483. Đức Như Lai đã tùy hỷ với những câu hỏi đã được đáp lại. Sau khi 
nhìn xem hội chúng tỳ khưu, Ngài đã nói lên ý nghĩa này: 


484. “Thật là lợi ích cho những người xứ Anga và Magadha nào có được y 
phục, vật thực, thuốc chữa bệnh, chỗ nằm ngồi, việc đứng dậy, và (hành 
động) thích hợp mà vị này thọ dụng, thật là lợi ích cho những người ấy, và 
Ngài đã nói rằng: 


485. “Này Sopaka, kể từ hôm nay trở đi, ngươi hãy đi đến gặp Ta. Và này 
Sopaka, chính việc này hãy là sự tu lên bậc trên của ngươi.) 


486. Được bảy tuổi kể từ lúc sanh, sau khi đạt được việc tu lên bậc trên, 
tôi duy trì thân mạng cuối cùng, ôi bản chất tốt đẹp của Giáo Pháp!” 


Đại đức trưởng lão Sopaka đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sopäka. 


228. 
487. “Sau khi bẻ gãy những cây sậy bằng hai bàn tay, sau khi làm cốc liêu, 
tôi đã cư ngụ. Do việc ấy, tên của tôi đã được thừa nhận là “Sarabhanga' 
(Người bẻ sậy). 


488. Giờ đây, đối với tôi không được phép bẻ gãy các cây sậy bằng hai bàn 
tay. Các điều học đã được quy định cho chúng tôi bởi đức Gotama có danh 
tiếng. 


489. Sarabhanga tôi đã không nhìn thấy đầy đủ toàn bộ căn bệnh trước 
đây, căn bệnh này đây đã được nhìn thấy nhờ vào lời nói của bậc Thượng 
Thiên. 

49o. Bằng chính đạo lộ nào (đức Phật) Vipassi đã đi, bằng chính đạo lộ 


nào (đức Phật) Sikhi, Vessabhu, Kakusandha, Konagamana, Kassapa (đã đ]), 
đức Gotama đã đi bằng đạo lộ ấy. 
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491. VIitatanha anadana satta buddha khayogadha, 
yeh' ayam' desito dhammo dhammabhutehi tadih1. 


492. CattarI arlyasaccanl anukampaya panInam, 
dukkham samudayo magso nirodho dukkhasankhayo. 


493. Yasmim nivattate? dukkham samsarasmim anantakam, 
bheda Imassa kãyassa JIvitassa ca sankhaya, 
añño punabbhavo natthi suviImuttomhi sabbadhi ”ti. 


Ittham sudam ayasma sarabhango thero gathayo abhasittha ”ti. 
Sarabhangattheragathaä. 


xxxx% 
TASSUDDANAM 
Sundarasamuddo thero thero lakuntabhaddiyo, 
bhaddo thero ca sopako sarabhango maha1si, 
sattake pañcaka thera gathayo pañcatimsatI ”Hi. 
Sattakanipäato nitthito. 


--OOOOO-- 


! vehãyam - Ma. ˆ nibbattate - PTS. 
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491. Bảy vị Phật có tham ái đã ha, không còn chấp thủ, đã đi sâu vào sự 
cạn kiệt, Giáo Pháp này đã được thuyết giảng bởi các vị là hiện thân của Giáo 
Pháp như thế ấy. 


492. Vì lòng thương tưởng đối với các sanh mạng, bốn Chân Lý cao 
thượng là Khổ, Tập, Đạo, Diệt là sự hoàn toàn cạn kiệt của khổ. 

493. Là nơi mà nỗi khổ đau vô cùng tận ở sự luân hồi ngừng xoay chuyển. 
Do sự tan rã của thân này, và do sự hoàn toàn cạn kiệt của mạng sống, không 
có sự tái sanh khác nữa, tôi đã khéo được giải thoát về mọi mặt.” 


Đại đức trưởng lão Sarabhanga đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sarabhanga. 


xxxx% 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
“VỊ trưởng lão Sundarasamudda, vị trưởng lão Lakuntabhaddiya, vị 
trưởng lão Bhadda, và vị Sopaka, vị đại ẩn sĩ Sarabhanga, ở nhóm bảy có 
năm vị trưởng lão và ba mươi lăm câu kệ.” 
Nhóm Bảy được chấm dứt. 


-OOOOO-- 
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8. ATTHAKANIPATO 


22o. 
494. Kammam bahukam na karaye 
pArIvaJJeyya Janam na uyyame, 
so ussukko rasanugiddho 
attham riñcati yo sukhadhivaho. 


495. Panko 'ti hi nam avedayum' 
yayam vandanapuJana kulesu, 
sukhumam sallam durubbaham 
sakkaro kapurisena duJJaho. 


496. Na parassupanidhaya kammam maccassa papakam, 
attana tam na seveyya kammabandhu hi matiya. 


497. Na pare vacana coro na pare vacana munI, 
atta ca nam” yatha vetti deva ˆpi nam tatha vidum.” 


498. Pare ca na viJjananti mayamettha yamamase,” 
ve ca tattha viJananti tato sammanti medhaga. 


499. J1vate va ˆpI sappañño api vittaparikkhayo,° 
paññaya ca alabhena vittava 'pI na JIvatl. 


50O. Sabbam sunati sotena sabbam passati cakkhuna, 
na ca dittham sutam đhiro sabbam uJJhitumarahati. 


501. Cakkhumassa” yatha andho sotava badhrro yatha, 
paññavassa yatha mugo balava dubbaloriva, 
atha atthe samuppanne sayetha matasayikan ”HI. 


Ittham sudam ayasma mahakaccayano thero gathayo abhasittha ”ti. 
Mahäkaccäyanattheragathä. 


' Davedayum - Simu 1, 2. * vidũ - Ma, Syã, PTS. 

° attanañ ca - Syã, PTS, Pa. ” vamamhase - Syã. 

? vathãvedi - Ma, Syã; ° vittaparikkhayä - Syä, PTS, Simu 2. 
yathã veti - PTS. 7 eakkhumassa - Syã, PTS, Pa, Simu 1, 2. 
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22o. 
494. “Không nên làm việc nhiều, nên tránh xa mọi người, không nên gắng 
sức. Là người năng nổ, bị tham đắm ở vị nếm, vị ấy bỏ bê mục đích, nguồn 
đem lại sự an lạc. 


495. Họ đã biết việc đảnh lễ và cúng dường ở các gia đình chỉ là “bùn lầy.' 
Mãi tên mảnh mai thì khó rút ra, sự tôn vinh là khó từ bỏ đối với kẻ tỉ tiện.! 


496. Việc làm xấu xa của một người là không liên quan đến người khác, 
không nên tự mình thực hiện việc ấy, bởi vì loài người là thân quyến của 
nghiệp. 


497. Không do lời nói của người khác mà trở thành kẻ trộm, không do lời 
nói của người khác mà trở thành bậc hiền trí, bản thân nhận biết con người 
thế nào, chư Thiên cũng đã biết con người thế ấy. 


498. Và những người khác không nhận thức được là chúng ta đang đến 
gần cái chết ở đời sống này. Còn những người nào nhận thức được điều ấy, 
nhờ thế các sự tranh chấp được chấm dứt.? 


499. Người có trí tuệ cũng vẫn sống mặc dầu có sự cạn kiệt của tài sản, 
nhưng do sự không đạt được trí tuệ, mặc đầu là người có của cải cũng không 
phải đang sống. 


50O. Nghe được tất cả nhờ vào tai, nhìn được tất cả nhờ vào mắt, người 
thông minh không nên bỏ qua điều đã được thấy, được nghe. 


5O1. Người có mắt nên là như kẻ mù, người có tai nên là như kẻ điếc, 
người có trí tuệ nên là như kẻ câm, người có sức mạnh tựa như kẻ yếu đuối, 
và khi có sự việc đã được sanh khởi, hãy nằm xuống ngủ như kẻ chết.” 


Đại đức trưởng lão Mahakaccayana đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Mahäakaccäyana. 


! Câu kệ 495 tương tợ câu kệ 124. 
ˆ Câu kệ 498 giống câu kệ 275. 
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23o. 
502. Akkodhanonupanahr' amaäyo rittapesuno, 
sa ve tadisako bhikkhu evam pecca na socatl. 


503. AkkodhanonupanahI' amayo rittapesuno, 
guttadvaro sada bhikkhu evam pecca na socati. 


504. AkkodhanonupanahI' amayo rittapesuno, 
kalyanastlo so? bhikkhu evam pecca na socati. 


505. Akkodhanonupanah1' amayo rittapesuno, 
kalyanamitto so? bhikkhu evam pecca na socaHI. 


506. Akkodhanonupanahr' amayo rittapesuno, 
kalyanapañño so? bhikkhu evam pecca na socatl. 


507. Yassa saddha tathagate acala suppatitthita 
silam ca yassa kalyanam ariyakantam pasamsitam. 


508. Sanghe pasado yassatthi uJubhutam ca dassanam, 
adaliddoti tam ahu amogham tassa JIvitam. 


509. Tasma saddham ca silam ca pasadam dhammadassanam, 
anuyuñJetha medhavI saram buddhaãnasasanan t1. 


Ittham sudam ayasma sirimitto thero gathayo abhasittha ”ti. 
Sirimittattheragatha. 


! akkodhano anupanähi - Syã, PTS. °“yo - Ma, Syã, PTS. 
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230. 
502. “Không nổi giận, không thù hằn, không xảo trá, sự nói đâm thọc là 
không có, hẳn nhiên vị tỳ khưu có đức tính thế ấy, sau khi qua đời như vậy 
không bị sâu muộn. 


503. Không nổi giận, không thù hằn, không xảo trá, sự nói đâm thọc là 
không có, vị tỳ khưu luôn có các giác quan được bảo vệ, sau khi qua đời như 
vậy không bị sầu muộn. 


504. Không nổi giận, không thù hằn, không xảo trá, sự nói đầm thọc là 
không có, vị tỳ khưu ấy có giới tốt đẹp, sau khi qua đời như vậy không bị sầu 
muộn. 


505. Không nổi giận, không thù hằn, không xảo trá, sự nói đâm thọc là 
không có, vị tỳ khưu ấy có bạn bè tốt đẹp, sau khi qua đời như vậy không bị 
sầu muộn. 


506. Không nổi giận, không thù hằn, không xảo trá, sự nói đầm thọc là 
không có, vị tỳ khưu ấy có trí tuệ tốt đẹp, sau khi qua đời như vậy không bị 
sầu muộn. 


507. Đối với vị nào niềm tin ở đức Như Lai là không bị dao động, đã khéo 
được thiết lập, và đối với vị nào có giới tốt đẹp, được ưa thích bởi các bậc 
Thánh, được ca ngợi, ... 


508. ... đối với vị nào có sự tịnh tín ở Hội Chúng, và sự nhận thức có trạng 
thái ngay thắng, họ đã nói về vị ấy rằng: “Không bị nghèo khó,'` mạng sống 


của vị ấy không phải là trống rỗng. 


509. Do đó, người thông minh, trong lúc ghi nhớ lời giáo huấn của chư 
Phật, nên gắn bó với đức tin, giới, sự tịnh tín, và sự nhận thức về Giáo Pháp.” 


Đại đức trưởng lão Sirimitta đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sirimitta. 
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Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Kệ Nhóm Tám 


231. 
510. Yada pathamamaddakkhim sattharamakutobhayam, 
tato me ahu samvego passitva purisuttamam. 


511. Sirim hatthehi padehi yo panameyya agatam, 
etadisam so sattharam aradhetva viradhaye. 


512. Tadaham' puttadaram ca dhanadhaññam va chaddayim, 
kesamassuni chedetva? pabbaJim anagariyam. 


513. Sikkhasajivasampanno Indriyesu susamvuto, 
namassamano sambuddham vihasim aparajito. 


514. Tato me panidh1 asi cetaso abhipatthito, 
na niside muhuttampi tanhasalle anuhate. 


515. Tassa mevam viharato passa viriyaparakkamam,) 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


516. Pubbenivasam Janami dibbacakkhum“ visodhitam, 
araha dakkhineyyomhi vIppamutto nirupadhiI. 


517.  Tato ratya vIvasane” suriyassuggøamanam patI, 
sabbam tanham visosetva pallankena upavisin ”ti. 


Ittham sudam aäyasma mahapanthako thero gathayo abhasittha ”ti. 
Mahapanthakattheragatha. 


xxxx% 
TASSUDDANAM 


Mahakaccayano thero sirimitto mahapanthako, 
ete° atthanipatamhi gathayo catuvIsat1 ”Li. 


Atthakanipato nitthito. 
--ooOOO-- 
! vadaham - Ma. * đibbacakkhu - Ma. 
 kesamassum nichedetvä - Simu 1. ” vivasane - Ma. 
Ỷ viriyaparakkamam - Ma. ° tayo - Syã. 
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Khuddakamikque - Theragathapali Atthakanipdto 


231. 

510. “Vào lúc tôi đã nhìn thấy đấng Đạo Sư, bậc không có sự sợ hãi từ bất 
cứ đâu lần đầu tiên, do đó đã có sự chấn động ở tôi sau khi nhìn thấy đấng 
Tối Thượng Nhân. 

511. Người nào cúi lạy vận may đã đi đến với các bàn tay và các bàn chân, 
sau khi làm hoan hỷ bậc Đạo Sư như thế này, người ấy sao có thể bỏ qua cơ 
hội? 

512. Khi ấy, tôi đã lìa bỏ con trai và người vợ, tài sản và lúa gạo. Sau khi 
nhờ người cắt tóc râu, tôi đã xuất gia sống đời không nhà. 

513. Được đầy đủ về việc học tập và sự nuôi mạng, đã khéo được thu thúc 
ở các giác quan, trong khi kính lễ đấng Toàn Giác, tôi đã sống, không bị đánh 
bại. 

514. Sau đó, tôi đã có ước nguyện, tôi đã mong mỏi ở trong tâm rằng: “Khi 
mũi tên tham ái chưa được lấy ra, ta không nên ngồi xuống cho dầu chỉ phút 
chốc." 

515. Trong lúc tôi đây đang sống như vậy, hãy nhìn xem sự tỉnh tấn và ra 
sức của tôi. Ba Minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được thực 
hành. 

516. Có Thiên nhãn được trong sạch, tôi biết được đời sống trong thời quá 
khứ. Tôi là vị A-la-hán, bậc xứng đáng cúng dường, đã được giải thoát, không 
còn mầm mống tái sanh. 

517. Sau đó, vào lúc tàn đêm cho đến khi mọc lên của mặt trời, sau khi 
làm khô héo tất cả tham ái, tôi đã ngồi xuống với thế ngồi kiết già.” 


Đại đức trưởng lão Mahapanthaka đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Mahäpanthaka. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 


“Trưởng lão Mahãäkaccäyana, vị Sirimitta, vị Mahãpanthaka. Ở nhóm tám 
này, có hai mươi bốn câu kệ.” 


Nhóm Tám được chấm dứt. 


--OOOOO-- 
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o9. NAVAKANIPATO 


232. 
518. Yada dukkham Jaramarananti pandito 
aviddasu yattha sita puthujJjana, 
dukkham parIññaya satova JhayatI 
tato ratim paramataram na vindati. 


519. Yada dukkhassavahanim vIsattikam 
papañcasanghatadukhadhivahinim,!' 
tanham pahatvana” satova Jhayati 
tato ratim paramataram na vindati. 


52o. Yada sivam dve caturangagaminam 
magguttamam sabbakilesasodhanam, 
paññaya passitva” satova Jhayati 
tato ratim paramataram na vindati. 


521. Yada asokam viraJam asankhatam 
santam padam sabbakilesasodhanam, 
bhaveti saññoJjanabandhanacchidam 
tato ratim paramataram na vindati. 


522. Yada nabhe gaJJati meghadundubhi 
dharakula vihagapathe? samantato, 
bhikkhu ca pabbharagato ˆva Jhayati 
tato ratim paramataram na vindati. 


523. Yada nadInam kusumakulanam 
vicittavaneyyavatamsakanam, 
tire nisinno samano 'va° JjhayatI 
tato ratim paramataram na vindati. 


524. Yada nisIthe° rahitamhi kanane 
deve galantamh1 nadanti dathino, 
bhikkhu ca pabbharagato 'va Jhayati 
tato ratim paramataram na vindati. 


! °dqukkhadhivähanim - Syã, PTS; 3 phusitvä - Syã; passitvã - PTS. 
°dukkhadhivahinim - Pa. * vihalgapathe - Syã, PTS. 
° pahantvãna - Ma, Simu 1, 2. ” sumanova - Ma, Syã, PTS. ° nïisive - Sya. 
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9. NHÓM CHÍN 


232. 

518. “Khi nào bậc sáng trí (nhận thức rằng) “già và chết là khổ, là điều mà 
những kẻ phàm nhân ngu sĩ bị vướng mắc, sau khi biết toàn diện về khổ, rồi 
tham thiền, thật sự có niệm, thì không còn tìm thấy sự thích thú nào tối 
thắng hơn điều ấy. 


519. Khi nào (vị ấy) đã trừ tuyệt sự đem lại khổ đau, sự quyến luyến, sự 
đem lại khổ đau do sự tích lãy các điều chướng ngại, tham ái, rồi tham thiền, 
thật sự có niệm, thì không còn tìm thấy sự thích thú nào tối thắng hơn điều 
ấy. 


52o. Khi nào nhìn thấy bằng tuệ lối đi gồm tám chi phần, tốt đẹp, Đạo Lộ 
tối thượng, có sự rửa sạch tất cả phiền não, rồi tham thiền, thật sự có niệm, 
thì không còn tìm thấy sự thích thú nào tối thắng hơn điều ấy. 


521. Khi nào (vị ấy) phát triển vị thế không sầu muộn, xa la luyến ái, 
không bị tạo tác, an tịnh, có sự rửa sạch tất cả phiền não, có sự cắt đút việc 
trói buộc của những điều ràng buộc, thì không còn tìm thấy sự thích thú nào 
tối thắng hơn điều ấy. 


522. Khi nào tiếng sấm của đám mây đen gào thét ở bầu trời, những dòng 
nước dầy đặc khắp mọi nơi ở đường bay của những con chim, và vị tỳ khưu đi 
đến hang núi, rồi tham thiền, thì không còn tìm thấy sự thích thú nào tối 
thắng hơn điều ấy. 


523. Khi nào chính vị Sa-môn ngồi xuống ở bãi đất dọc những dòng sông, 
được chen chúc bông hoa, với những chùm hoa rừng nhiều màu sắc, rồi tham 
thiền, thì không còn tìm thấy sự thích thú nào tối thắng hơn điều ấy. 


524. Khi nào vào lúc nửa đêm, ở cánh rừng thanh vắng, khi trời đang đổ 
mưa, những con thú có răng nanh gầm rống, và vị tỳ khưu vẫn đi đến hang 
núi, rồi tham thiền, thì không còn tìm thấy sự thích thú nào tối thắng hơn 
điều ấy. 
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Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Kệ Nhóm Chín 


525. Yada vitakke uparundhiy' attano 
nagantare nagavIvaram samassIto, 
vitaddaro vigatakhilo 'va' ]hayati 
tato ratim paramataram na vindati. 


526. Yada sukhi malakhilasokanasano 
niraggalo nibbanatho visallo, 
sabbasave byantikato va Jhayati 
tato ratim paramataram na vindatI ”ti. 


Ittham sudam ayasma bhuto thero gathayo abhasittha ”ti. 
Bhutattheragathaä. 


xxxx% 
TASSUDDANAM 


Bhuto tathaddaso thero eko khaggavisanava, 
navakamhi nIipatamhi gathayo 'pI ima nava ”tI. 


Navakanipäto nỉitthito. 


--ooOOO-- 


! vitakhilova - Ma; vigatakhrlova - Simu. 
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Khuddakamikque - Theragathapali Nauakanipadto 


525. Khi nào (vị ấy) đã chặn đứng các sự suy nghĩ của bản thân, đã nương 
tựa vào khe núi, bên trong ngọn núi, có sự buồn bực đã được xa la, có sự 
cứng cỏi của tâm đã ra đi, rồi tham thiền, thì không còn tìm thấy sự thích thú 
nào tối thắng hơn điều ấy. 


526. Khi nào có sự an lạc, có sự tiêu tan của sự nhiễm ô cứng cỏi và sầu 
muộn, không còn bị cản trở, không còn tham ái, hết bị mũi tên, đã thật sự 
thủ tiêu tất cả các lậu hoặc, rồi tham thiền, thì không còn tìm thấy sự thích 
thú nào tối thắng hơn điều ấy.” 


Đại đức trưởng lão Bhuta đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Bhũta. 


xxxx%*%* 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 


“VỊ trưởng lão Bhuta đã được thấy như vậy, một mình, như sừng của loài 
tê giác; ở nhóm chín cũng chỉ có chín câu kệ này.” 


Nhóm Chín được chấm dứt. 


--ooOOO-- 
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527. 
528. 
529. 


530. 


531. 


532. 


533- 


534- 


535- 


536. 


10. DASAKANIPATO 


233. 
Angarino danI duma bhadante phalesino chadanam vippahaya, 
te acecImanto 'va pabhasayanti samayo mahavrra bhagIirathanam.! 


Dumanl phullani manoramanl samantato sabbadisa pavanti,? 
pattam pahaya phalamasasana kalo Ito pakkamanaya vira. 


Nevatisitam na panati-unham sukhã utu addhaniya bhadante, 
passantu tam sakiya koliya ea pacchamukham rohinim tarayantam.? 
Asaya kasate* khettam bïjam äsäya vappati,° 
asaya vanIJa yanti samuddam dhanaharaka, 
yaya asaya ti†thamI sa me äsa samIJJhatu.° 
Punappunam ceva vapanti bijam 
punappunam vassati devaraJa, 
punappunam khettam kasanti kassaka 
punappunam dhaññamupeti rattham. 
Punappunam yacanaka caranti 
punappunam danapati dadanti, 
punappunam danapatI daditva 
punappunam saggamupenti thanam. 

Viro” have sattayugam punetI 

yasmim kule Jayati bhuripañño, 
maññamaham sakkati devadevo 

taya hi Jato? mun] saccanamo. 

Suddhodano nama pita mahesino 
buddhassa matä pana mayanama,° 

va bodhisattam parThariya kucchina 
kayassa bheda tidivamhi modaHi. 


Sa gotamI kalakata 1to cuta 

dibbehi kamehi samangibhuta, 

sa modati kamagunehi pañcahi 
parIvarita devaganehi teh1. 
Buddhassa puttomhi asayhasahino 
angTrasassappatimassa tadino, 
pitupita mayham tuvamsi sakka 
dhammena me gotama ayyakosI ”tI. 


Ittham sudam ayasma ka]uday1 thero gathayo abhasittha ”ti. 


Kã]udäyïittheragäthaä. 
' bhãgI rasanam - Ma, Pa, Simu 1, 2; bhag1 rasanam - Syä, PTS, Pu. ” vuppati - PTS. 
* sabbadisã savanti - Simu 1; sabbadisam savanti - Simu 2. ° vipaccatu - Syã. 
3 rohiniyam tarantam - Ma, Syã, PTS. 7 đhữo - Syä. 
* Kassate - PTS. ® tayabhijãto - Pa, Simu 1, 2. ° mãyã mahesl - Sya. 
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10. NHÓM MƯỜI 


233. 

527. “Bạch đấng Đạo Sư, giờ đây các cây cối có màu đỏ thẫãm, sẽ có sự kết 
trái sau khi rũ bỏ lớp lá (úa). Chúng tỏa sáng tựa như có ngọn lửa. Bạch đấng 
Đại Hùng, là lúc cho các sự thọ hưởng và vui thú. 

528. Các cây cối, nở rộ hoa, làm thích ý, tỏa hương tất cả các hướng ở 
xung quanh. Sau khi dứt bỏ lá, chúng đang mong được kết trái. Bạch đấng 
Anh Hùng, là thời điểm ra đi khỏi nơi đây. 

529. Bạch đấng Đạo Sư, thời tiết là dễ chịu, không quá lạnh, lại không quá 
nóng, thích hợp cho việc đi đường xa. Hãy để cho những người dân xứ sở 
Sakiya và Koliya nhìn thấy Ngài, với mặt nhìn hướng tây, đang băng qua 
dòng sông RohimI. 

530. Thửa ruộng được cày với niềm hy vọng, hạt giống được gieo với 
niềm hy vọng, những người thương buôn đi biển với niềm hy vọng là những 
người mang về của cải. Với niềm hy vọng nào mà tôi đứng (ở đây), mong 
rằng niềm hy vọng ấy của tôi được thành tựu. 

531. Họ vẫn còn tiếp tục gieo giống, vị Thiên vương còn tiếp tục mưa, các 
nông dân còn tiếp tục cày xới thửa ruộng, thóc lúa còn tiếp tục đi đến với 
vương quốc. 

532. Những người ăn mày còn tiếp tục đi xin, các thí chủ còn tiếp tục bố 
thí, sau khi còn tiếp tục bố thí, các thí chủ còn tiếp tục đi đến vị thế cối trời. 

533. Thật vậy, đấng Anh Hùng, bậc có trí tuệ quảng đại, làm trong sạch 
bảy đời (tổ phụ) ở tại gia tộc nào mà vị ấy sanh ra. Tôi nghĩ rằng bệ hạ có khả 
năng là vị Trời của chư Thiên, bởi vì nhờ ngài mà bậc hiền trí có tên là Sự 
Thật đã được sanh ra. 

534. Người cha của vị Đại Ấn Sĩ tên là Suddhodana, còn người mẹ của đức 
Phật tên là Maya, bà đã mang nặng đức Bồ Tát trong bào thai, do sự tan rã 
của thân, bà vuI hưởng ở cối Trời. 

535. Bà GotamI ấy, đã mệnh chung, từ nơi ấy đã chết đi, được thọ hưởng 
các dục ở cõi trời. Bà ấy vui hưởng năm loại dục, được các nhóm chư Thiên 
ấy tùy tùng. 

536. Tôi là người con trai của đức Phật, vị Angirasa, bậc có sự chịu đựng 
việc không thể chịu đựng, bậc không người đối xứng như thế ấy. Bạch Ngài 
Sakka, Ngài là người cha của cha con. Bạch Ngài Gotama, theo nguyên tắc 
Ngài là ông nội của Con.” 


Đại đức trưởng lão Ka]udayi đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Kã]udäyi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Kệ Nhóm Mười 


234. 
537. Purato pacchato va p1 aparo ce na viJJatl, 
ativa phasu bhavati ekassa vasato vane. 


538. Handa eko gamlissamI araññam buddhavannitam, 
phasu' ekaviharissa pahitattassa bhikkhuno. 


539. YogIpItikaram rammam mattakuñJarasevitam, 
eko atthavasI khippam pavisissamI1 kananam. 


540. Supupphite sitavane sItale girikandare, 
gattan1 parisiñcitva cankamissamI ekako. 


541. Ekakiyo adutiyo ramanTye mahavane, 
kadaham viharissami katakieceo anasavo. 


542. Evam me kattukamassa adhippayo samIjJhatu, 
sadhayIssamaham” yeva nañño aññassa karako. 


543. _Esa bandhami sannaham pavisissami kananam, 
na” tato nikkhamissamI appatto asavakkhayam. 


544. Malute upavayante site surabhigandhike,° 
avijjam dalay1ssaml nIsinno nagamuddhan1. 


545. Vane kusumasañchanne pabbhare nuna sItale, 
vimuttisukhena sukhito ramissamI giribbaJe. 


546. Soham paripunnasankappo cando pannaraso yatha, 
sabbasavaparikkhmo natthi dani punabbhavo ”ti. 


Ittham sudam ayasma ekavihariyo thero gathayo abhasittha ”ti. 
Ekavihariyattheragatha. 


235. 
547. Anagatam yo patigacca"” passatI 
hitam ca attham ahitam ca tam dvayam, 
viddesino tassa hitesino va 
randham na passanti samekkhamana. 


548. Anapanasati yassa paripunna subhavita, 
anupubbam paricita yatha buddhena desita, 
somam lokam pabhaseti abbha muttova candima. 


549. Odatam vata me cittam appamanam subhavitam, 
nibbiddham paggahitam ca sabba obhasate disa. 


' phãsum - Syã, PTS, Pa. ”ne - PTS. ” patikacca - Ma, Syä. 
° sadhayissaämyaham - Simu 1, 2. * surabhigandhake - Sya, PTS. 
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Khuddakamikque - Theragathapali Dasakanipato 


234. 
537. “Nếu không tìm thấy người nào khác ở phía trước hoặc ở phía sau, là 
điều thoải mái vô cùng cho người đang sống một mình ở khu rừng. 


538. Giờ đây, tôi sẽ một mình đi vào khu rừng, (là nơi) đã được đức Phật 
ca ngợi, (là nơi) thoải mái cho vị tỳ khưu có bản tính cương quyết, cư trú một 
mình. 


539. Là người có khả năng đối với mục đích, một mình tôi sẽ đi nhanh 
chóng vào khu rừng đáng yêu, nơi tạo ra niềm phi lạc cho các hành giả, được 
lai vãng bởi những con voi đã bị lên cơn động dục. 


540. Ở khu rừng mát mẻ, khéo nở rộ hoa, trong hang núi mát lạnh, sau 
khi rửa ráy các phần thân thể, tôi sẽ đi kinh hành, đơn độc một mình. 


541. Đơn độc một mình, không người thứ hai, ở khu rừng lớn đáng yêu, 
khi nào tôi sẽ sống không còn lậu hoặc, có phận sự đã được làm xong? 


542. Tôi có ước muốn thực hiện như vậy, mong sao ý định của tôi được 
thành tựu. Chính tôi sẽ hoàn thành, không ai là người làm thế cho ai. 


543. Tôi đây buộc chặt lại áo giáp (tinh tấn), tôi sẽ đi vào khu rừng. Chưa 
đạt được sự cạn kiệt các lậu hoặc, tôi sẽ không lìa khỏi nơi ấy. 


544. Khi ngọn gió mát lạnh có mùi hương ngọt ngào đang thổi, ngồi ở 
đỉnh ngọn núi, tôi sẽ phá vỡ vô minh. 


545. Tại khu rừng được bao phủ bông hoa, trong hang động quả thật mát 
lạnh, được an lạc với sự an lạc giải thoát, tôi sẽ vui thích ở GiribbaJa. 


546. Tôi đây, với ý định đã được tròn đủ giống như mặt trăng ngày rằm, 
đã được hoàn toàn cạn kiệt mọi lậu hoặc, giờ đây không còn tái sanh nữa.” 


Đại đức trưởng lão Ekavihariya đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Ekavihäriya. 


235. 
547. “Người nào nhìn thấy trước tương lai, về sự việc có lợi, có hại, và cả 
hai điều ấy, những kẻ thù hoặc bạn bè của người ấy, trong khi tìm kiếm, 
không nhìn ra sự sơ hở (của người ấy). 


548. Niệm hơi thở vào hơi thở ra của vị nào được tròn đủ, khéo được tu 
tập, được tích lũy theo thứ lớp giống như điều đã được thuyết giảng bởi đức 
Phật, vị ấy chiếu sáng thế gian này, tựa như mặt trăng được thoát khỏi đám 
mây. 


549. Thật vậy, tâm của tôi trong trắng, không hạn lượng, đã được khéo tu 
tập, đã được thấu triệt, và đã được nắm chắc, nó chiếu sáng tất cả các 
phương. 
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550. JIvite va p1 sappañño apI vittaparIkkhayo,' 
paññaya ca alabhena vittava DI na JIvatI. 


551. Pañña sutavinicchinl pañña kittisilokavaddhani, 
paññasahito naro idha ap1 dukkhesu sukham vindati. 


552. Nayam aJJatano dhammo nacchero na p1 abbhuto, 
vattha Jayetha miyetha tattha kim viya abbhutam. 


553. Anantaram hiJatassa JIvita? maranam dhuvam, 
Jata Jata marantidha evam dhamma hi panino. 


554. Na hetadatthaya matassa hoti 
yam jJIvitattham paraporIsanam, 
matamhi runnam na yaso na lokyam? 
na vannitam samanabrahmanehI. 


555. Cakkhum sarIram upahanti runnam' 
nihryati vannabalam matI ca, 
anandino tassa đisa bhavanti 
hitesino nassa° sukhI bhavanHi. 


556. Tasma hi Iccheyya kule vasante° 
medhavino ceva bahussute ca, 
yesam hi paññavIbhavena kieeam 
taranti navaya nadim va punnan ti. 


Ittham sudam ayasma mahakappino thero gathayo abhasittha ”Li. 
Mahakappinattheragatha. 


236. 
557. Dandha mayham gatI asI paribhuto pure aham, 
bhata ca mam panamesi gaccha daãn1 tuvam gharam. 


558. Soham panamito bhata” sangharamassa kotthake, 
dummano tattha atthasim sasanasmim apekhava." 

559. Bhagava tattha agañch? sisam mayham paramasi, 
bahaya mam gahetvana sangharamam pavesay1. 

560. Anukampaya me sattha padasi padapuñchanim 
etam suddham adhitthehi ekamantam svadhitthitam. 

561. Tassaham vacanam sutva vihasim sasane rato, 
samadhim patipadesim uttamatthassa pattiya. 

562. Pubbenivasam Janami dibbacakkhu'” visodhitam, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


! vittaparikkhaya - Syã, PTS, Simu 1, 2. ° vasanto - SImu 1, 2. 

° vitam - SImu 1, 2. 7 santo - Ma, Syã, PTS, Simu 1, 2. 

” sokyam - Syã. ° apekkhava - Ma, Syä, PTS, Simu 1, 2. 
* npahanti tena - Ma; upahanti ronnam - Syã, PTS. ° agacchi - Ma, Syã, PTS. 

” cassa - Syä. 9 đibbacakkhum - Syäã, PTS. 
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550. Người có trí tuệ cũng vẫn sinh tồn cho đầu có sự khánh tận về tài 
sản, nhưng với việc không đạt được trí tuệ, người có tài sản cũng không sinh 
tồn. 

551. Trí tuệ có sự phán xét điều đã được nghe, trí tuệ có sự làm tăng 
trưởng danh thơm tiếng tốt. Ơ thế gian này, người sở hữu trí tuệ tìm thấy các 
niềm an lạc thậm chí ở những nỗi khổ đau. 

552. Quy luật này không phải (chỉ riêng) cho hôm nay, không là kỳ bí, 
cũng không bất thường. Bất luận ở đâu, sanh ra rồi chết; trong trường hợp ấy 
có điều gì là bất thường? 

553. Bởi vì đối với kẻ đã được sanh ra, sau sự sống thì có cái chết là điều 
chắc chắn, không bị gián đoạn. Ơ đây, những ai được sanh ra đều chết, bởi vì 
các sanh mạng có quy luật tự nhiên như vậy. 

554. Bởi vì điều lợi ích cho mạng sống của những người khác không đem 
lại lợi ích ấy cho người đã chết. Việc than khóc về người đã chết không phải 
là tiếng tốt, không phải là sự trong sạch, không được các Sa-môn, Bà-la-môn 
khen ngợi. 

555. Việc than khóc hủy diệt con mắt và thân xác, còn dung nhan, sức lực, 
và trí óc bị tàn tạ. Những kẻ thù của người ấy trở nên mừng rỡ, những thân 
hữu của người này không được hạnh phúc. 

556. Chính vì thế, nên mong mỏi (có được) những người thông minh và 
luôn cả những người học rộng sống ở trong gia tộc, nhờ vào năng lực trí tuệ 
của chính những người ấy mà họ hoàn thành phận sự, tựa như nhờ vào chiếc 
thuyền mà vượt qua dòng sông ngập tràn.” 


Đại đức trưởng lão Mahakappina đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Mahäkappina. 


236. 

557. “Ngu đần đã là phần số của tôi; trước đây tôi đã bị xem thường. Và 
người anh trai đã đuổi tôi đi: “Giờ đây, ngươi hãy đi về nhà.” 

558. Bị đuổi đi bởi người anh trai tại cánh cổng của tu viện thuộc về hội 
chúng, với tâm trí buồn bã, tôi đây đã đứng ở nơi ấy, trông mong lời giáo 
huấn. 

559. Đức Thế Tôn đã đi đến nơi ấy, đã sờ vào đầu của tôi, sau khi nắm tôi 
bằng cánh tay, rồi đã dẫn tôi vào tu viện thuộc về hội chúng. 

56o. Vì lòng thương tưởng đến tôi, bậc Đạo Sư đã trao cho miếng giẻ chùi 
chân (nói rằng): “Hãy (ngồi xuống) ở một bên rồi chú tâm vào vật trong sạch 
này cho đến khi đã được chú tâm vững chắc.. 

561. Sau khi lắng nghe lời nói của Ngài, được thích thú ở lời giáo huấn, tôi 
đã an trú. Tôi đã thực hành về định nhằm đạt đến mục đích tối thượng. 

562. Có Thiên nhãn đã được trong sạch, tôi biết được đời sống trong thời 
quá khứ. Ba Minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được thực 
hành. 
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563. Sahassakkhattumattanam nimminitvana panthako, 
nisidambavane' ramme yava kalappavedana." 


564. Tato me sattha pahesi dutam kalappavedakam, 
paveditamhi kalamhi vehasadupasankamim.3 


565. Vandlitva satthuno pade ekamantam nisidaham, 
nisinnam mam viditvana atha sattha patiggaln. 


566. Ayago sabbalokassa ahutinam patiggaho, 
puññakkhettam manussanam patiganhittha dakkhinan ”tÓi. 


Ittham sudam ayasma culapanthako thero gathayo abhasittha ”Li. 
Cu]apanthakattheragäthaä. 


237. 

567.  Nanakunapasampunno mahä-ukkarasambhavo, 
candanikam va paripakkam mahagando mahavano. 

568. Pubbaruhirasampunno guthakupena galhito,° 
apopaggharano? kayo sada sandati putikam. 

569. Satthikandarasambandho mamsalepanalepito, 
cammakañcukasannaddho putikayo niratthako. 

570. Atthisanghataghatito naharu” suttanibandhano, 
nekesam sangatibhava kappeti Iriyapatham. 

571. Dhuvappayato maranassa? maccuraJassa santike, 
idheva chaddayitvana yena kaãmangamo naro. 

572. Avijja” nivuto kayo catuganthena ganthito, 
oghasamsidano kãyo anusayaJalamotthato. 

573. PañcanIvarane yutto vitakkena samappIto, 
tanhamulenanugato mohacchadanachadito. 

574. Evayam vattate'° kayo kammayantena yantito, 
sampatti ca vipattyanta nanabhavo vipaJJatI. 

575. Yemam kayam mamayanti andhabala puthujjana, 
vaddhenti katasim ghoram adiyanti punabbhavam. 

576. Ye mam kayam vivajJJenti guthalittam va pannagam, 
bhavamulam vamitvana parinibbantyanasava ”ti.'' 


Ittham sudam ayasma kappo thero gathayo abhasittha ”i. 


Kappattheragatha. 
' nisidi ambavane - Syã, PTS. 
ˆ kalappavedanam - Syã, PTS. ° maranäya - Ma, Simu 1, 2. 
3 vehãsanupasankamim - Syäã, PTS. ”_avijjaya - Ma, Syã, PTS, Pa. 
* nănãkulamalasampunno - Ma, Syã, PTS. '9 vattatI - Sya, PTS. 
" gathakipe niga|hiko - Sya, PTS. !! parinibbissantinasavã tỉ - Ma; 
° apopaggharanl - Syä, PTS. parinibbissantyanasava tỉ - Sya, PTS; 
” nhãru - Ma, Syä, PTS. parinibbayissantyanasava tỉ - Pa. 
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563. Sau khi hóa hiện bản thân thành một ngàn người, Panthaka đã ngồi 
ở Ambavana (vườn xoài) đáng yêu cho đến khi có sự thông báo về thời gian. 

564. Sau đó, bậc Đạo Sư đã phái sứ giả thông báo về thời gian cho tôi. Khi 
thời gian đã được thông báo, tôi đã đi đến bằng đường không trung. 

565. Sau khi đảnh lễ hai bàn chân của bậc Đạo Sư, tôi đã ngồi xuống ở 
một bên. Sau khi biết tôi đã ngồi xuống, khi ấy bậc Đạo Sư đã thọ nhận. 

566. Là nơi dâng cúng của tất cả thế gian, là vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, là thửa ruộng phước báu của loài người, Ngài đã thọ nhận vật cúng 
dường.” 


Đại đức trưởng lão Cũ]apanthaka đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Cũ]apanthaka. 


237. 

567. “(Thân xác) được chứa đầy các vật ghê tởm khác loại, có nguồn xuất 
xứ là hầm phân lớn, tựa như ao nước bị tù đọng, mụt nhọt to, vết thương lớn. 

568. (Thân xác) được chứa đầy mủ và máu, được cưu mang bởi hố phẩn, 
có sự rò rỉ nước, thân xác luôn luôn tuôn trào chất hôi thối. 

569. (Thân xác) được buộc lại bằng sáu mươi dây chằng, được tô trét với 
sự tô trét bằng thịt, được buộc chặt với lớp áo bằng da, thân xác hôi thối là 
không có lợi ích. 

570. (Thân xác) được nối lại bằng sự nối nhau của những khúc xương, 
được buộc lại bằng những sợi chỉ gân, do sự tập hợp của nhiều thứ mà thân 
xác tạo ra sự cử động. 

571. (Thân xác) chắc chắn tiến đến sự chết, ở gần bên Thần Chết, sau khi 
từ bỏ (thân xác) ngay tại nơi ấy, con người ra đi theo ý muốn. 

572. Thân xác bị che lấp bởi vô minh, bị buộc lại bởi các mối buộc thắt, 
thân xác có sự chìm đắm trong cơn lũ, bị tràm lên bởi màng lưới ngủ ngầm. 

573. (Thân xác) bị gắn liền với năm sự che lấp, bị bận rộn với sự suy tầm, 
bị đeo đuổi bởi cội rễ tham ái, bị che đậy bởi sự che đậy của sĩ mê. 

574. Thân xác này vận hành như vậy, bị thúc đẩy bởi động lực của nghiệp, 
và sự thành tựu có sự tiêu hoại là điểm kết thúc, (dầu) có bản thể khác biệt 
(nhưng) đều bị tiêu hoại. 

575. Những kẻ phàm phu nào, mù quáng, ngu dốt, cho rằng thân xác này 
là của tôi, (những kẻ ấy) làm phát triển cái nghĩa địa ghê rợn; chúng nắm lấy 
việc tái sanh. 

576. Những người nào tránh né thân xác này, tựa như tránh né con rắn bị 
lấm lem bởi phẩn, (những người ấy) sau khi ói mửa ra gốc rễ của hữu, thành 
tựu Niết Bàn, không còn lậu hoặc.” 


Đại đức trưởng lão Kappa đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Kappa. 
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238. 
577. Vivittam appanigghosam va]amiganisevitam, 
seve senasanam bhikkhu patisallanakarana. 


578. SankarapuñjJa ahatva susana rathiyahl ca, 
tato sanghatikam katva lukham dhareyya cIvaram. 


579. NIcam manam karitvana sapadanam kula kulam, 
pIndikaya care bhikkhu guttadvaro susamvuto. 


58o. Lukhena 'pi ca' santusse naññam patthe rasam bahum, 
rasesu anugiddhassa Jjhane na ramatI mano. 


581. Applccho ceva santuttho pavivitto vase munI, 
asamsattho gahatthehi anagarehi cubhayam. 


582. Yatha JaÌo va mũgo va attanam dassaye tatha, 
nativelam pabhaseyya? sanghamaJJhamhi pandito. 


583. Na so upavade kañcI upaghatam vivaJJaye, 
samvuto patimokkhasmim mattaññu cassa bhoJane. 


584. Paggahitanimittassa? eittassuppadakovido, 
samatham anuyuñJeyya kalena ca vipassanam. 


585. Viriyasataceasampanno yuttayogo sada siya, 
na ca appatva dukkhantam' vissasam eyya pandito. 


586. Evam viharamanassa suddhikamassa bhikkhuno, 
khiyanti asava sabbe nibbutiñcadhigacchati ”Li. 


Ittham sudam ayasma upaseno vangantaputto thero gathayo abhasittha ”ti. 
Upasenattheragatha. 


239. 
587. Vijaneyya sakam attham avalokeyyatha pavacanam, 
yañcettha assa patiripam samaññam aJJhupagatassa. 


588. Mittam Idha ca? kalyanam sikkha vipulam samadanam, 
SuSSUuSä ca øarunam etam samanaassa patirupam. 


58o. Buddhesu ca sagaravata dhamme apaciti yathabhutam, 
sanghe ca cittikaro etam samanassa patiripam. 


!1uikhenapi vã - Ma. * dukkhassantam - PTS. 
ˆ sampabhãseyya - Ma. ”iđheva - Syã; idha - PTS, Pa. 
3 suggahitanimittassa - Ma, Syã, PTS, Simu 1, 2; paggahita nimitto so 'tipipatho. 
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238. 
577. “VỊ tỳ khưu, vì nguyên nhân thiền tịnh, nên tới lui chỗ trú ngụ vắng 
vẻ, ít tiếng ồn, được lai vãng bởi các thú dữ. 


578. Sau khi mang lại từ đống rác, từ bãi tha ma, và từ những đường lộ, từ 
đó sau khi thực hiện y hai lớp, nên mặc y thô xấu. 


57o. Sau khi làm cho tâm hạ thấp xuống, vị tỳ khưu nên đi khất thực theo 
tuần tự từ nhà này đến nhà khác, có cánh cửa (của các giác quan) được canh 
phòng, khéo được thu thúc. 


58o. Nên hoan hỷ với vật đầu tồi tàn, không nên mong mỏi nhiều vị nếm 
khác. Đối với vị bị tham đắm ở các vị nếm, tâm của vị ấy không thích thú 
trong việc tham thiền. 


581. VỊ hiền trí nên sống, có ít ham muốn, và tự hoan hỷ (tri túc), được 
tách biệt, và không giao tiếp với cả hai hạng tại gia và xuất gia. 


582. Người ngu hoặc người cầm như thế nào, nên phô bày bản thân như 
thế ấy, bậc sáng trí không nên giảng giải ở giữa hội chúng quá dài thời gian. 


583. Vị ấy không nên khiển trách bất cứ người nào, nên tránh xa việc hãm 
hại, được thu thúc trong giới bổn Patimokkha, và nên biết chừng mực về vật 
thực. 


584. Được rành rẽ về việc làm sanh khởi đối với tâm, đối với hiện tướng 
đã được nắm lấy, nên gắn bó với chỉ tịnh và minh sát đúng theo thời điểm. 


585. Được đầy đủ sự liên tục về tỉnh tấn, nên luôn luôn có sự tu luyện 
được gắn bó, và khi chưa đạt đến sự chấm dứt của khổ, vị sáng trí không nên 
đi đến sự quả quyết. 


586. Đối với vị tỳ khưu có ước muốn về sự thanh tịnh, trong khi sống như 
vậy, tất cả các lậu hoặc của vị ấy được cạn kiệt, và (vị ấy) chứng đắc sự Tịch 
Tịnh.” 


Đại đức trưởng lão Upasena Vanñgantaputta đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Upasena. 
239. 
587. “Nên nhận thức về mục đích của mình, nên xem xét lời Phật dạy, và 


điều nào ở thế gian này có thể thích hợp đối với người đã đạt đến bản thể Sa- 
môn. 


588. Ở đây, bạn hữu tốt lành, sự thọ trì rộng rãi các việc học tập, và sự 
vâng lời đối với các bậc thầy; điều này là thích hợp đối với vị Sa-môn. 

58o. Sự tôn kính đối với chư Phật, sự tôn trọng Giáo Pháp đúng theo thực 
thể, và sự cung kính Hội Chúng; điều này là thích hợp đối với vị Sa-môn. 
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500. Acaragocare yutto ajIvo sodhito agarayho, 
cittassa ca santhapanam etam samanassa patiripam. 


501. Carittam atha varittam Iriyapathiyam pasadaniyam, 
adhicitte ca ayogo etam samanassa patirupam. 


502. _Araññakani senäsanani pantãani appasaddani, 
bhajitabbanI munina etam samanaassa patirupam. 


593. SIlam ca bahusaccañca dhammanam pavicayo yathabhutam, 
saccanam abhisamayo etam samanaassa patirũipam. 


594. Bhavaye ca' aniccanti anattasaññam asubhasaññam ca, 
lokamhi ca anabhiratim etam samanassa patiripam. 


595. Bhaveyya ca boJjhange iddhipadanl indriyanl balanli,? 
atthangamaggamariyam etam samanassa patirupam. 


596. Tanham paJaheyya mun1 samulake asave padaleyya, 
vihareyya vippamutto” etam samanassa patiripan ”LI. 


Ittham sudam ayasma gotamo thero gathayo abhasittha ”L.. 
Aparagotamattheragatha. 


xxxx% 
TASSUDDANAM 
Kal|udayl1 ca so thero ekavihar1 ca kappino 


culapanthako kappo ca upaseno ca gotamo, 
sattime dasake thera gathayo cettha sattatI ”ti. 


Dasakanipäto nitthito. 


--ooOOO-- 


! bhãveyya ca - Ma, Syã; “indriyabalani - Syã, PTS. 
bhãveyya - PTS, Pa, Simu 1, 2. 3 vimutto - PTS. 
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59o. Được gắn bó với hạnh kiểm và hành xứ, sự nuôi mạng được trong 
sạch không bị chê trách, và sự chín chắn của tâm; điều này là thích hợp đối 
với vị Sa-môn. 


5o1. Hạnh kiểm và sự kiêng cữ, oai nghỉ tạo niềm tin, và sự gắn bó vào 
tăng thượng tâm; điều này là thích hợp đối với vị Sa-môn. 


592. Các trú xứ ở rừng, xa vắng, có các tiếng động ít ỏi, đáng được vị hiền 
trí lui tới; điều này là thích hợp đối với vị Sa-môn. 


593. Giới hạnh, và sự học rộng, sự khảo sát các pháp đúng theo bản thể, 
sự lãnh hội về các Sự Thật; điều này là thích hợp đối với vị Sa-môn. 


594. Và nên tu tập về “vô thường,” tưởng về vô ngã, và tưởng về tử thi, và 
không thích thú đối với thế gian; điều này là thích hợp đối với vị Sa-môn. 

595. Và nên tu tập các chi phần đưa đến giác ngộ, các nền tảng của thần 
thông, các quyền, các lực, Thánh Đạo tám chi phần; điều này là thích hợp đối 
với vị Sa-môn. 


596. Vỉ hiền trí nên dứt bỏ tham ái, nên phá tan các lậu hoặc luôn cả gốc 
rễ, nên sống đã được giải thoát; điều này là thích hợp đối với vị Sa-môn.” 


Đại đức trưởng lão Gotama đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Gotama khác. 


xxxx%*%* 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
“VỊ trưởng lão Kaludayl ấy, vị Ekaviharl, và vị Kappina, vị Culapanthaka, 
vị Kappa, vị Upasena, và vị Gotama, bảy vị trưởng lão này ở nhóm mười, và ở 
đây có bảy mươi câu kệ.” 
Nhóm Mười được chấm dứt. 


--ooOOO-- 
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11. EKADASANIPATO 


24o. 
597. Kim tavattho vane tata uJJuhano va pavuse, 
veramba' ramanrya te paviveko hi JhayInam. 


598. Yatha abbhanl verambo vato nudati pavuse, 
sañña me abhikrranti vivekapatiIsaññuta. 


599. Apandaro andasambhavo sIvathikaya niketacariko, 
uppadayateva me satim sandehasmim' viraganiIssitam. 


6oo. Yam ca aññe na rakkhanti yo ca aññe na rakkhati, 
sa ve bhikkhu sukham seti kamesu anapekkhava. 


601. Acchodika puthusila gonangulamigayuta, 
ambusevalasañchanna te sela ramayanti mam. 


602. Vasitam me araññesu kandarasu guhasu ca, 
senasanesu pantesu va]amiganisevite. 


603. Ime haññantu vaJjhantu dukkham pappontu panino, 
sankappam nabh1Janami anariyam dosasamhitam. 


604. Paricinno maya sattha katam buddhassa sasanam, 
ohito garuko bharo bhavanetti samuhata. 


605. Yassa catthaya? pabbajito agarasmanagariyam, 
so me attho anuppatto sabbasaññoJanakkhayo. 


6o6. Nabhinandami maranam nabhinandami jvitam, 
kalam ca patikankhamI nibbisam bhatako yatha. 


6o7. Nabhinandami maranam nabhinandami jvitam, 
kalam ca patikankhami sampaJano patIssato ”tI. 


Ittham sudam ayasma sanklIcco thero gathayo abhasittha ”Li. 
Sankiccattheragätha. 


xxxx% 


TASSUDDANAM 


Sankiccathero eko va katakicco anasavo, 
ekadasanipatamhi gatha ekadaseva ca ”tI. 


Ekadasanipato nitthito. 


--OOOOO-- 


' verambhä - Ma. ˆ sandehasmi - PTS. Ỷ vassatthaya - Syä. 
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11. NHÓM MƯỜI MỘT 


24o. 

597. “Này con yêu, điều gì là mục đích của con ở khu rừng, vào mùa mưa, 
như là Ujjuhana? Veramba là đáng yêu đối với con, bởi vì sự tách ly là dành 
cho những người chứng thiền. 

598. Giống như ngọn gió Veramba xua đi những đám mây vào mùa mưa, 
các suy nghĩ của tôi được tản mát lan rộng, được gắn liền với việc ẩn cư. 

599. Loài quạ đen, xuất thân từ quả trứng, loanh quanh ở chỗ ngụ nơi bãi 
tha ma, làm sanh khởi ở tôi niệm nương vào sự lìa xa luyến ái ở xác thân. 

6oo. Những người khác không bảo bọc vị xuất gia, và vị xuất gia không 
bảo bọc những người khác; đúng vậy vị tỳ khưu nằm một cách an lạc, không 
trông mong về các dục. 

601. Với nước trong trẻo, với những tảng đá lớn, được lai vãng bởi các 
con khỉ và nai, được bao phủ bởi rong rêu ấm ướt, những tảng núi đá ấy 
khiến tôi thích thú.' 

602. Tôi đã sống ở những khu rừng, ở những khe núi, và ở những hang 
động, ở các chỗ trú ngụ xa vắng, được lai vãng bởi các thú dữ. 

6o3. Những sinh mạng này hãy bị giết hại, bị hành hạ, bị gánh chịu khổ 
đau, tôi không biết đến sự suy tư không thánh thiện, gắn liền với sân hận. 

6o4. Bậc Đạo Sư đã được tôi hầu hạ, lời dạy của đức Phật đã được thực 
hành, vật mang nặng đã được đặt xuống, lối dẫn đến hiện hữu đã được xóa 
sạch. 

6o. Và vì mục đích nào mà tôi đã xuất gia, rời nhà sống không nhà, mục 
đích ấy của tôi, sự cạn kiệt tất cả các điều ràng buộc, đã được thành tựu. 

6o6. Tôi không vui thích sự chết, tôi không vui thích sự sống, và tôi chờ 
đợi thời điểm, giống như người làm thuê chờ đợi tiền công. 

6o7. Tôi không vui thích sự chết, tôi không vui thích sự sống, và tôi chờ 
đợi thời điểm, có sự nhận biết rõ, có niệm.”? 


Đại đức trưởng lão Sankicca đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sankicca. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 


“[rưởng lão Sankicca, chỉ một vị, có phận sự đã được làm xong, không 
còn lậu hoặc, và chỉ có mười một câu kệ ở nhóm mười một.” 


Nhóm Mười Một được chấm dứt. 


--OOOOO-- 


' Câu kệ 601 giống câu kệ 113. ˆ Câu kệ 6o7 giống câu kệ 196. 


1ó6 


12. DVADASANIPATO 


241. 
6o8. STlamevidha sikkhetha asmim loke susikkhitam, 
silam hi sabbasampattim upanameti sevitam. 


6oo. Silam rakkheyya medhavI patthayano tayo sukhe, 
pasamsam vittilabham ca pecca sagøe ca modanam.' 


61o. Silava hi bahu mitte saññamenadhigacchati, 
dussilo pana mittehi đhamsate papamacaram. 


611. Avannam ca akittim ca dussilo labhate naro, 
vannam kittim pasamsam ca sada labhati silava. 


612. Adi silam patitthã ca kalyananam ca matukam, 
pamukham sabbadhammanam tasma silam visodhaye. 


613. Vela ca samvaro silamˆ cittassa abhihasanam,? 
tittham ca sabbabuddhanam tasma silam visodhaye. 


614. SIlam balam appatimam silam avudhamuttamam, 
sillamabharanam settham silam kavacamabbhutam. 


615. SIlam setu mahesakkho silam gandho anuttaro, 
silam vilepanam settham yena vati disodisam. 


616. SIlam sambalamevagsam sillam patheyyamuttamam, 
silam settho ativaho yena yati disodisam. 


617. Idheva nindam labhati peccapaye ca dummano, 
sabbattha dummano balo silesu asamahito. 


618. Idheva kittim labhati pecca sagøe ca summano, 
sabbattha sumano đhïro silesu susamahito. 


619. SIlameva idha aggam paññava pana uttamo, 
manussesu ca devesu silapaññanato Jayan ”tI. 


Ittham sudam ayasma sIlavo thero gathayo abhasittha ”Li. 
SIlavattheragatha. 


1 sagge pamodanam - Ma, Syã. 3 abhibhãsanam - PTS. 
° samvaram sIlam - Ma, Sya, PTS. * slagandho - SImu 1, 2. 
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12. NHÓM MƯỜI HAI 


241. 
6o8. “Ơ đây, nên học tập chủ yếu về giới, bởi vì ở thế gian này, giới đã 
được học tập kỹ lưỡng, đã được thực hành, đem lại mọi sự thành tựu. 
6oo. Bậc thông minh nên hộ trì giới trong khi ước nguyện ba điều hạnh 


phúc: sự khen ngợi, sự đạt được tài sản, và sự vui sướng ở cối trời sau khi 
chết. 


610. Bởi vì người có giới đạt được nhiều bạn bè do sự tự kiềm chế; trái lại 
người có giới tồi, trong khi làm điều xấu xa, bị các bạn bè xa lánh. 


611. Người có giới tôi nhận chịu sự mất thể diện và tiếng xấu, còn người 
có giới luôn luôn đạt được thể diện, danh thơm, và sự khen ngợi. 


612. Giới là gốc, là điểm tựa, và là nguồn sanh ra các điều tốt đẹp, đứng 
đầu tất cả các pháp; vì thế nên làm cho giới được trong sạch. 


613. Giới là sự ngăn chặn, sự thu thúc, sự hứng khởi của tâm, và là điểm 
khởi đầu của tất cả chư Phật; vì thế nên làm cho giới được trong sạch. 


614. Giới là sức mạnh không thể sánh bằng, giới là vũ khí tối thượng, giới 
là vật trang sức hạng nhất, giới là tấm áo giáp phi thường. 


615. Giới là cây cầu có năng lực vĩ đại, giới là hương thơm vô thượng, giới 
là vật thoa hạng nhất, nhờ vào giới mà thổi khắp các phương. 


616. Giới quả là vật dự phòng cao cả, giới là hành trang tối thượng, giới là 
vật chuyên chở hạng nhất, nhờ vào giới mà đi khắp các phương. 


617. Kẻ ngu sĩ, không chuyên chú ở các giới, nhận chịu sự quở trách ngay 
ở đời này và bị rầu rĩ ở đọa xứ sau khi chết, bị rầu rĩ ở khắp mọi nơi. 


618. Người sáng trí, khéo chuyên chú vào các giới, nhận lãnh danh thơm 
ngay ở đời này và được tươi vui ở cối trời sau khi chết, được tươi vui ở khắp 
mọi nơi. 

61o. Ở đây chỉ có giới là cao cả, tuy nhiên người có trí tuệ là tối thượng, ở 
giữa loài người và chư Thiên sự chiến thắng là nhờ vào giới và trí tuệ.” 

Đại đức trưởng lão Silava đã nói những lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Silava. 


168 


Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Kệ Nhóm Mười Hai 


242. 
62o. NIce kulamhi Jato ham da]iddo appabhojano, 
hinakammam' mamam asi ahosim pupphachaddako. 


621. Jigucchito manussanam parIbhuto ca vambhito, 
nIcam manam karitvana vandisam” bahukam janam. 


622. Athaddasasim sambuddham bhikkhusanghapurakkhatam, 
pavisantam mahaviram magadhanam puruttamam. 


623. Nikkhipitvana vyabhangim vanditum upasankamim, 
mameva anukampaya atthasi purisuttamo. 


624. Vanditva satthuno pade ekamantam thito tada, 
pabbaJjam ahamayacIm sabbasattanamuttamam. 


625. Tato karuniko sattha sabbalokanukampako, 
eh1 bhikkhuti mam aha sa me äsupasampada. 


626. So ham eko araññasmim viharanto atandito, 
akasim satthu vacanam yatha mam ovadl Jino. 


627. Rattiya pathamam yamam pubbaJatimanussarIm, 
rattiya maJJ]himam yamam dibbacakkhum visodhayim,? 
rattiya pacchime yame tamokkhandham padalayim. 


628. Tato ratya vivasane? suriyassuggamanam patl, 
indo brahma ca agantva mam namassimsu pañJal. 


62o. Namo te purIsaJañña namo te purIsuttama, 
yassa te asava khina dakkhineyyosi marisa. 


63o. Tato disvana mam sattha devasanghapurakkhatam, 
sitam patukaritvana Imamattham abhasatha. 


631. Tapena brahmacariyena saññamena damena ca, 
etena brahmano hoti etam brahmanamuttaman ti. 


Ittham sudam ayasma sunTto thero gathayo abhasittha ”ti. 
SunTItattheragathaä. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Silava ca sunIto ca thera dve te mahiddhika 
dvadasamhi nipatamhi gathayo catuvIsatI ”tI. 


Dväadasanipäto niïtthito. 


--OOOOO-- 


! hnam kammanm - Syã, PTS. 3 visodhitam - PTS. 
° vandissam - Ma, Syã, PTS, Pa, Simu 1, 2. * vivasane - Ma, SImu 1, 2. 
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Khuddakamikque - Theragathapali Duadasanipato 


242. 

62o. “BỊ sanh ra ở gia đình thấp kém, tôi là nghèo khó, có ít thức ăn, nghề 
nghiệp của tôi đã là hạ tiện, tôi đã là người đổ rác hoa. 

621. Đối với mọi người, tôi bị nhờm gớm, bị xem thường, và bị khinh 
miệt. Sau khi làm cho tâm hạ thấp xuống, tôi đã lễ bái nhiều người. 

622. Rồi tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác, bậc Đại Hùng, dẫn đầu hội 
chúng tỳ khưu, đang đi vào thành phố tối thượng Magadha. 

623. Sau khi đặt đòn gánh xuống, tôi đã đến gần để lễ bái. Vì lòng thương 
tưởng đến chính tôi, bậc Tối Thượng Nhân đã đứng lại. 

624. Khi ấy, sau khi đảnh lễ hai bàn chân của bậc Đạo Sư, tôi đã đứng một 
bên. Tôi đã cầu xin bậc Tối Thượng của tất cả chúng sanh về việc xuất gia. 

625. Sau đó, đấng Bi Mãn, bậc Đạo Sư, đấng Thương Tưởng tất cả thế 
gian, đã nói với tôi rằng: “Này tỳ khưu, hãy đến; việc ấy đã là sự tu lên bậc 
trên của tôi. 

626. Tôi đây, một mình, trong khi sống ở trong rừng, không biếng nhác, 
đã thực hành lời dạy của bậc Đạo Sư, giống như đấng Chiến Thắng đã giáo 
huấn tôi. 

627. Vào canh thứ nhất của đêm, tôi đã nhớ lại đời sống trước đây. Vào 
canh giữa của đêm, tôi đã làm trong sạch Thiên nhãn. Vào canh cuối của 
đêm, tôi đã phá tan khối đống tăm tối (vô minh). 

628. Sau đó, vào lúc cuối đêm cho đến lúc mọc lên của mặt trời, vị Trời 
Inda và đấng Brahma, sau khi đi đến, đã cúi chào tôi, với tay chắp lại. 

62o. “Thưa bậc siêu nhân, xin kính lễ ngài. Thưa bậc tối thượng nhân, xin 
kính lễ ngài. Các lậu hoặc của ngài đây đã cạn kiệt. Bạch ngài, ngài là bậc 
xứng đáng được cúng dường. 

63o. Kế đó, bậc Đạo Sư, sau khi nhìn thấy tôi được tập thể chư Thiên tôn 
vinh, đã để lộ nụ cười, rồi đã nói ý nghĩa này: 

631. Do khổ hạnh, do thực hành Phạm hạnh, do kiềm chế bản thân, và do 
rèn luyện, do điều này mà trở thành Bà-la-môn; tư cách Bà-la-môn này là tối 
thượng.” 


Đại đức trưởng lão Sunita đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão SunIta. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 


“Hai vị trưởng lão SIlava và Sunita ấy có đại thần lực, ở nhóm mười hai có 
hai mươi bốn câu kệ.” 


Nhóm Mười Hai được chấm dứt. 


--OOOOO-- 
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13. TERASANIPATO 


243. 
632. Yahu ratthe samukkattho rañño angassa paddhagn,' 
svaJJa dhammesu ukkattho sono dukkhassa paragu.? 


633. Pañca chinde pañca Jahe pañca c` uttari bhavaye, 
pañca sangatigo bhikkhu oghatinno ti vuccati. 


634. Unnalassa pamattassa bahirasassa bhikkhuno, 
silam samadhi pañña ca parIpurim na gacchati. 


635. Yam hi kieceam tadapaviddham? akiecam pana kaylIratl, 
unnalanam pamattanam tesam vaddhanti asava. 


636. Yesam ca susamaraddha niccam kayagata sat, 
akiccam te na sevanti kiece sataccakarino, 
satanam sampajananam attham gacchanti asava. 


637. UJumaggamhi akkhate gacchatha ma nivattatha, 
attana codayattanam nibbanamabhiharaye. 


638. Accaraddhamhi viriyamhi sattha loke anuttaro, 
vinopamam kiritva me? dhammam desesi cakkhuma. 


63o. Tassaham vacanam sutva vihasim sasane rato, 
samatham? patipadesim uttamatthassa pattiya, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


64o. Nekkhamme adhimuttassa pavivekam ca cetaso, 
abyapaJjhadhimuttassa upadanakkhayassa ca. 


! patthagn - Syã; paddhagu - PTS. * karitvä me - Ma, PTS; 
° pãragu - PTS. karitvana - Sya. 
3 apaviddham - Ma. ” samatam - PTS. 
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13. NHÓM MƯỜI BA 


243. 

632. “VỊ nào đã được nổi bật ở vương quốc, đã là người hầu cận của đức 
vua Anga, vị ấy hôm nay là nổi bật về các pháp (siêu thế), Sona là người đã đi 
đến bờ kia của khổ đau. 


633. Nên cắt đứt năm, nên từ bỏ năm, và nên tu tập vượt bực về năm. VỊ 
tỳ khưu đã vượt qua khỏi năm sự bám víu được gọi là “đã vượt qua cơn lũ." 


634. Đối với vị tỳ khưu kiêu ngạo, xao lãng, hướng ngoại, giới, định, và 
tuệ của vị ấy không đi đến sự tròn đủ. 


635. Bởi vì việc cần làm đã bị bỏ bê, trái lại việc không cần làm được thực 
hiện. Đối với những kẻ kiêu ngạo, xao lãng, các lậu hoặc của những kẻ ấy 
tăng trưởng. 


636. Và đối với những vị nào, niệm đặt ở thân khéo được tiến hành 
thường xuyên, những vị ấy không thực hành việc không cần làm, có sự kiên 
trì thực hiện các việc cần làm. Đối với những vị có niệm, có sự nhận biết rõ 
rệt, các lậu hoặc của những vị ấy đi đến sự chấm dứt. 


637. Các ngươi hãy bước đi ở con đường thắng tắp đã được chỉ dạy, chớ 
quay trở lại. Nên tự mình quở trách chính mình, nên đón rước Niết Bàn. 


638. Về sự tỉnh tấn đã được khởi sự quá mức (của tôi), bậc Đạo Sư, đấng 
Vô Thượng ở thế gian, bậc Hữu Nhãn, sau khi làm ví dụ về cây đàn ưng, đã 
thuyết giảng Giáo Pháp. 


639. Sau khi lắng nghe lời nói của Ngài, được thích thú ở lời giáo huấn, 
tôi đã an trú. Tôi đã thực hành về chỉ tịnh nhằm đạt đến mục đích tối thượng. 
Ba Minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được thực hành. 


64o. Đối với người đã thiên về sự xuất ly và có tâm ý về việc tách ly, đối 
với người đã thiên về không hãm hại và có sự cạn kiệt của các chấp thủ, ... 


! Cắt đứt năm ràng buộc bậc thấp (hạ phần kiết sử), từ bỏ năm ràng buộc bậc cao (thượng 
phần kiết sử), và tu tập năm vượt bực về năm quyền (tín, tấn, niệm, định, tuệ), vượt khỏi 
năm sự trói buộc (luyến ái, sân sỉ, ngã mạn, tà kiến), đã vượt qua cơn lũ là đã vượt qua bốn 
bộc lưu: dục bộc lưu, hữu bộc lưu, tà kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu (ThagA. ii, 268-269). 
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641. Tanhakkhayadhimuttassa asammoham ca cetaso, 
disva ayatanuppadam samma cittam vimuccati. 


642. Tassa samma vimuttassa santacittassa bhikkhuno, 
katassa paticayo natthi karaniyam na vIJJatl. 


643. Selo yatha ekaghano vatena na samIrati, 
evam rupa rasa sadda gandha phassa ca kevala. 


644. Ittha dhamma anittha ca nappavedhenti tadino, 
thitam cittam visaññuttam vayañcassanupassatI ”Li. 


Ittham sudam ayasma sono koliviso thero gathayo abhasittha ”H. 
Sonattheragatha. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Sono koliviso thero ekoyeva mahiddhiko, 
terasamhi nipatamhi gathayo cettha terasa ”LI. 


Terasanipato nitthito. 


--OOOOO-- 
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Khuddakamikque - Theragathapali Terasanipato 


641. ... đối với người đã thiên về sự cạn kiệt của tham ái và có tâm ý về sự 
không sĩ mê, sau khi nhìn thấy sự sanh lên của các xứ, tâm (của người ấy) 
được giải thoát một cách đúng đắn. 


642. Đối với vị tỳ khưu, có tâm an tịnh, đã được giải thoát một cách đúng 
đắn ấy, không có sự tích lũy đối với việc đã làm, việc cần phải làm không có. 


643. Giống như tảng đá cứng rắn không bị lay chuyển bởi gió, tương tự 
như thế toàn bộ các sắc, các vị, các thỉnh, các hương, các xúc, ... 


644. ... các đối tượng của tâm, được mong muốn và không được mong 
muốn, không làm xao động tâm vững chắc không bị ràng buộc của vị như thế 
ấy, và (vị ấy) theo dõi sự diệt của điều này.” 


Đại đức trưởng lão Sona Kolivisa đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sona. 


xxxx*% 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 


“Trưởng lão Sona Kolivisa, chỉ một vị, có đại thần lực, và trường hợp này 
có mười ba câu kệ ở nhóm mười ba.” 


Nhóm Mười Ba được chấm dứt. 


--OOOOO-- 
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14. CUDDASANIPATO 


244. 
645. Yada aham pabbajito agarasmanagariyam, 
nabh1JanamI sankappam anariyam dosasamhitam. 


646. Ime haññantu vaJjhantu dukkham pappontu panino, 
sankappam nabh1Janam1 Imasmim dighamantare. 


647. Mettam ca abhiJanam1 appamanam subhavitam, 
anupubbam paricitam yatha buddhena desitam. 


648. Sabbamitto sabbasakho sabbabhutanukampako, 
mettam cittam ca' bhavemi abyapaJJharato” sada. 


649. Asamhiram asamkuppam cittam amodayamaham, 
brahmaviharam bhavemI akapurisasevitam. 


6so. Avitakkam samapanno sammasambuddhasavako, 
arlyena tunhI1bhavena upeto hoti tavade. 


651. Yatha pI pabbato selo acalo suppatitthito, 
evam mohakkhaya bhikkhu pabbato 'va na vedhati. 


652. AnangaTaassa posassa nIccam sucIgavesIno, 
valaggamattam papassa abbhamattam” va khayati. 


653. Nagaram yatha paccantam guttam santarabahiram, 
evam gopetha attanam khano vo? ma upaccaga. 


654. Nabhinandami maranam nabhinandami jIvitam, 
kalam ca patikankhamI nibbisam bhatako yatha. 


655. Nabhinandami maranam nabhinandaml jvitam, 
kalam ca patikankham1 sampaJano patissato. 


656. Parlcinno maya sattha katam buddhassa sasanam, 
ohito garuko bharo bhavanetti samuhata. 


657. Yassa catthaya pabbaJIto agarasmanagariyam, 
so me attho anuppatto sabbasaññoJanakkhayo. 


! mettacittañca - Ma. 3 abbhaãmattam - PTS, Pa. 
° abyãpajjarato - Ma, Simu 1, 2. * ve - PTS. 
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14. NHÓM MƯỜI BỐN 


244. 
645. “Vào lúc tôi đã xuất gia, rời nhà sống không nhà, tôi không biết đến 
sự suy tư không thánh thiện, gắn liền với sân hận. 


646. “Mong sao những sanh mạng này bị giết, bị hành hạ, bị gánh chịu 
khổ đau, tôi không biết đến suy tư (như vậy) trong khoảng thời gian dài này. 


647. Và tôi biết về tâm từ vô lượng, đã khéo được tu tập, đã được tích lũy 
theo thứ lớp, giống như điều đã được thuyết giảng bởi đức Phật. 


648. Là bạn bè của tất cả, là bằng hữu của tất cả, là người có lòng thương 
tưởng đối với tất cả chúng sinh, và tôi tu tập về tâm từ, luôn luôn vui thích 
trong việc không hãm hại. 


649. Tôi vui thích với tâm không bị loạn động, không bị lay động, tôi tu 
tập sự an trú của Phạm Thiên, không được thực hành bởi kẻ thấp thỏi. 


6so. Đã chứng đạt vô tầm (nhị thiền), vị đệ tử của đấng Chánh Đẳng Giác 
tức thời có được trạng thái im lặng của bậc Thánh. 


651. Cũng giống như ngọn núi đá, không bị lay động, đã khéo được thiết 
lập, tương tự như vậy vị tỳ khưu, do sự cạn kiệt của sĩ mê, không rung chuyển 
tựa như ngọn núi. 


652. Đối với người không có (đầu óc) nhơ bẩn, luôn tâm cầu sự tỉnh khiết, 
phần nhỏ bằng đầu cọng tóc của sự xấu xa được xem như là kích thước của 
đám mây. 


653. Giống như thành trì ở biên thùy được canh phòng bên trong lần bên 
ngoài, quý vị hãy gìn giữ bản thân như vậy, chớ để thời khắc của quý vị trôi 
qua. 


654. Tôi không vui thích sự chết, tôi không vui thích sự sống, và tôi chờ 
đợi thời điểm, giống như người làm thuê chờ đợi tiền công. 


655. Tôi không vui thích sự chết, tôi không vui thích sự sống, và tôi chờ 
đợi thời điểm, có sự nhận biết rõ, có niệm.! 


656. Bậc Đạo Sư đã được tôi hầu hạ, lời dạy của đức Phật đã được thực 
hành, vật mang nặng đã được đặt xuống, lối dẫn đến hiện hữu đã được xóa 
sạch. 


657. Vì mục đích nào mà tôi đã xuất gia, rời nhà sống không nhà, mục 
đích ấy của tôi, sự cạn kiệt tất cả các điều trói buộc, đã được thành tựu.? 


1 Hai câu kệ 654, 655 giống hai câu kệ 6oó, 607. 
° Hai câu kệ 656, 657 giống hai câu kệ 6o4, 605. 


176 


Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Kệ Nhóm Mười Bốn 


658. 


Sampadeth' appamadena esa me anusasanI, 
handaham parinibbissam vippamuttomhi sabbadh1 ”ui. 


Ittham sudam ayasma khadiravaniyo revato thero gathayo abhasittha ”ti. 


659. 


6ó6o. 


661. 


662. 


663. 


664. 


665. 


666. 


667. 


668. 


Khadiravaniyarevatattheragätha. 


245. 
Yatha 'pI bhaddo äJañño dhure yutto dhurasaho,' 
mathito atibharena samyugam° nativattati. 


Evam paññaya ye titta samuddo varina yatha, 
na pare atimaññanti ariyadhammo va paninam. 


Kale kalavasam patta bhavabhavavasam gata, 
nara dukkham nigacchanti tedha? socanti manava.? 


Unnata sukhadhammena dukkhadhammena conata,° 
dvayena bala haññanti yathabhutam adassino. 


Ye ca dukkhe sukhasmim ca majjhe sibbanimaccagu,° 
thita te Indakhllo 'va na te unnata-onata. 


Naheva labhe nalabhe ayase” na ca kittiya, 
na nindayam pasamsaya na te dukkhe sukhamhi ca. 


Sabbattha te na lippanti udabinduva pokkhare, 
sabbattha sukhita dhira° sabbattha aparaJIta. 


Dhammena ca alabho yo yo ca labho adhammiko, 
alabho đhammiko seyyo yam ce labho adhammiko. 


Yaso ca appabuddhinam viññùnam ayaso ca yo, 
ayaso va? seyyo viññunam na yaso appabuddhinam. 


°~~—= 


°~~—= 


' đhurassaho - Ma, Syä, PTS, Simu 1, 2. ° sibbinimaccagu - Ma; 

° samyuttam - Syã. sibbanim ajjhagu - PTS. 
”te ca - Sa. ” na yase - Ma, Syä, PTS. 
* mãnavã - Ma, Syã, PTS. ° virã - PTS. 

” vonatä - Syã, PTS. ° ayaso ca - Syã, PTS. 
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658. Quý vị hãy nõ lực với sự không xao lãng, điều này là lời chỉ dạy của 
tôi. Tốt lắm, tôi sẽ viên tịch Niết Bàn, tôi đã được giải thoát về mọi mặt.” 


Đại đức trưởng lão Khadiravaniya Revata đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Khadiravaniyarevata. 


245. 
659. “Cũng giống như con bò kéo thuần chủng, hiền thiện, được máng 
vào ách, chịu đựng cái ách, bị đè xuống bởi gánh nặng quá mức, không vượt 
khỏi việc quàng vào ách. 


66o. Tương tự như vậy, những người nào được hài lòng về trí tuệ, giống 
như biển cả được hài lòng với nước, không khinh chê những người khác; 
chính là pháp của các bậc Thánh đối với chúng sinh. 


661. Đã đi vào sự tác động của thời gian theo từng thời điểm, đã đi theo 
sự tác động của hữu và phi hữu, con người lâm cảnh khổ đau; ở đây những 
thanh niên ấy sầu muộn. 


662. Bị khích động bởi pháp hạnh phúc, bị ủ dột vì pháp khổ đau, những 
kẻ ngu bị tổn thương theo cả hai cách, không có sự nhìn thấy đúng theo bản 
thể. 


663. Và những người nào, ở giữa khổ đau và hạnh phúc, đã khắc phục 
được cô thợ dệt (tham ái), những người ấy đứng yên tựa như cái ngạch cửa, 
họ không bị khích động hay bị ủ dột. 


664. Những người ấy, không vì có lợi lộc, không vì mất lợi lộc, không vì 
mất danh vọng hay vì tiếng tăm, không vì tiếng chê hay vì lời khen, không vì 
khổ đau hay vì hạnh phúc, ... 


665. ... trong mọi trường hợp, những người ấy không bị ô nhiễm, tựa như 
giọt nước ở lá sen. Những bậc sáng trí được an lạc ở mọi nơi, không bị đánh 
bại ở mọi nơi. 


666. Với lẽ phải mà không có lợi lộc, và việc có lợi lộc liên quan đến sự sai 
trái, thì việc mất lợi lộc liên quan đến lẽ phải là tốt hơn nếu việc có lợi lộc 
liên quan đến sự sai trái. 


667. Danh vọng cho những người ít trí tuệ, và không danh vọng cho 
những người hiểu biết, không danh vọng cho những người hiểu biết đương 
nhiên là tốt hơn, không phải là danh vọng cho những người ít trí tuệ. 


668. Sự khen ngợi bởi những kẻ thiếu trí tuệ, và sự chê trách bởi những 


người hiểu biết, sự chê trách bởi những người hiểu biết đương nhiên là tốt 
hơn sự khen ngợi bởi những kẻ ngu. 
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66o. Sukham ca kamamayikam dukkham ca pavivekiyam, 
pavivekadukkham!' seyyo yam ce kamamayam sukham. 


67o. J1vitam ca adhammena dhammena maranam ca yam, 
maranam dhammikam seyyo yam ce Jve adhammikam. 


671. Kamakopappahinä” ye santacitta bhavabhave, 
caranti loke asita natth1 tesam piyappiyam. 


672. Bhavayitvana boJJjhange Indriyanl balanI ca, 
pAaPppuyya paramam santim parinibbantyanasava ”tI.? 


Ittham sudam ayasma godatto thero gathayo abhasittha ”ti. 
Godattattheragatha. 


x*xxx% 
TASSUDDANAM 


Revato ceva godatto thera dve te mahiddhika, 
cuddasamhi nipatamhi gathayo atthavIsat1 ”Li. 


Cuddasanipato nitthito. 


--OOOOO-- 


! pavivekiyam dukkham - Syã, PTS. 
ˆ kamakodhappahinãa - Syã; kãmakopapahina - PTS. 
3 parinibbanti anäsavä tỉ - Syã, PTS. 
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66o. Lạc được tạo ra do (ngũ) dục, và khổ liên quan đến việc tách ly, khổ 
do tách ly là tốt hơn là lạc được tạo ra bởi dục. 


67o. Mạng sống với sự sai trái, và cái chết bởi vì lẽ phải, cái chết liên quan 
đến lẽ phải là tốt hơn nếu sống liên quan đến sự sai trái. 


671. Những người nào đã dứt bỏ các dục và sự giận dữ, có tâm an tịnh ở 
các cối khác nhau, sống ở thế gian không bị vướng bận, đối với những người 
ấy không có thương hay ghét. 

672. Sau khi tu tập các chi phần đưa đến giác ngộ, các quyền, và các lực, 


sau khi đạt được sự an tịnh tuyệt đối, những vị ấy Niết Bàn, không còn lậu 
hoặc.” 


Đại đức trưởng lão Godatta đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Godatta. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 


“Hai vị trưởng lão Revata và luôn cả Godatta ấy có đại thần lực, ở nhóm 
mười bốn có hai mươi tám câu kệ.” 


Nhóm Mười Bốn được chấm dứt. 


--OOOOO-- 
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15. SOILASANIPATO 


246. 
673. Esa bhiyyo pasidami sutva dđhammam maharasam, 
virago desito dhammo anupadaya sabbaso. 


674. Bahuni loke citrani asmim pathavimandale,' 
mathenti maññe sankappam subham ragupasamhitam. 


675. RaJamuhatam ca? vatena yatha meghopasammaye, 
evam sammanti sankappa yada paññaya passatl. 


676. Sabbe sankhara anicca ti yada paññaya passatl, 
atha nibbindati dukkhe esa maggo visuddhiya. 


677. Sabbe sankhara dukkha ti yada paññaya passatl, 
atha nibbindati dukkhe esa maggo visuddhiya. 


678. Sabbe dhamma anatta ti yada paññaya passatl, 
atha nibbindati dukkhe esa maggo visuddhiya. 


67o.  Buddhanubuddho yo thero kondañño tibbanikkamo,? 
pahInaJatimarano brahmacarliyassa kevall. 


68o. Oghapaso da]hakhilo° pabbato duppadaliyo,° 
chetva khilam ca” pasam ca selam bhetvana? dubbhidam, 
tinno parangato Jhay1 mutto so marabandhana. 


681. Uddhato capalo bhikkhu mitte agamma papake, 
samsidati mahoghasmim umiya° patIkuJJIto. 


682. Anuddhato acapalo nipako samvutindriyo, 
kalyanamitto medhavI dukkhassantakaro siya. 


683. Kalapabbangasankaso'° kiso dhamanisanthato,'' 
mattaññu annapanasmim adInamanaso naro. 


684. Phuttho damsehi makasehi araññasmim brahavane, 
nago sangamasIse 'va sato tatradhivasaye. 


685. Nabhinandami maranam nabhinandami jvitam, 
kalam ca patikankhamI nibbisam bhatako yatha. 


' puthuvimandale - PTS. 7 khilañca - PTS. 

° rajamuhatam - Syã; rajamupätam - PTS. ° chetvãna - Simu 1, 2. 
 meghopasamaye - Syä, PTS. ° ummiyä - Syã, PTS. 

* tibbanikkhamo - PTS. '° kalapabbagasankaso - Syã, PTS. 
” daho khilo - Syã, PTS. !! kiso đhamanisanthito - Syã; 

° duppadälayo - Ma, Simu 1, 2. kiso dhamanisantato - PTS. 
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15. NHÓM MƯỜI SÁU 


246. 
673. “Sau khi lắng nghe Giáo Pháp có phẩm chất vĩ đại, tôi đây thêm phần 
tịnh tín. Sự xa lìa luyến ái đã được thuyết giảng là pháp không có chấp thủ về 
mọi mặt. 


674. Có nhiều tranh ảnh ở thế gian, ở vòng cầu trái đất này, tôi nghĩ rằng 
chúng khuấy động sự suy tư, (theo lẽ) cái đẹp gắn liền với sự luyến ái. 


675. Và giống như cơn mưa làm lắng xuống bụi bặm đã bị bốc lên bởi cơn 
gió, tương tự như thế các sự suy tư được lắng dịu khi nhìn thấy bằng trí tuệ. 


^ 


676. Khi nhìn thấy bằng trí tuệ rằng: “Tất cả các pháp hữu uì là uô 
thường' thì nhàm chán khổ đau, đây là con đường đưa đến sự thanh tịnh. 


677. Khi nhìn thấy bằng trí tuệ rằng: “Tất cả các pháp hữu uïỉ là khổ đau' 
thì nhàm chán khổ đau, đây là con đường đưa đến sự thanh tịnh. 


678. Khi nhìn thấy bằng trí tuệ rằng: “Tất cả các pháp là uô ngẩã'` thì nhàm 
chán khổ đau, đây là con đường đưa đến sự thanh tịnh.' 


67o. Đã được giác ngộ theo sau chư Phật, vị trưởng lão Kondañña có sự cố 
gắng vững chãi, có sanh tử đã được dứt bỏ, có sự vẹn toàn về Phạm hạnh. 


68o. Cơn lũ (bốn bộc lưu) và bãy sập (luyến ái), cây cọc (bướng bỉnh) 
chắc chắn, ngọn núi (si mê) khó phá tan, sau khi chặt đứt cây cọc và bãy sập, 
sau khi đập vỡ núi đá khó đập vỡ, đã vượt qua, đã đi đến bờ kia, chứng thiền, 
vị ấy được thoát khỏi sự trói buộc của Ma Vương. 


681. Vị tỳ khưu tự kiêu, chao đảo, sau khi đi đến với các bạn bè ác xấu, thì 
chìm đắm trong cơn lũ lớn, bị vùi dập bởi làn sóng. 


682. VỊ không tự kiêu, không chao đảo, thận trọng, có giác quan đã được 
thu thúc, có bạn hữu tốt lành, thông minh, có thể thực hiện việc chấm dứt 
khổ đau. 


683. Là người có tay chân giống như các khúc cây màu đen, ốm o, nổi đầy 
gân, biết chừng mực về cơm ăn nước uống, có tâm ý không biếng nhác. 


684. Bị cắn bởi những con ruồi, bởi những con muỗi trong khu rừng, ở 
trảng cây rộng lớn, tựa như con voi luôn dẫn đầu trong chiến trận, vị có niệm 
nên chịu đựng tại nơi ấy.? 


685. Tôi không vui thích sự chết, tôi không vui thích sự sống, và tôi chờ 
đợi thời điểm, giống như người làm thuê chờ đợi tiền công. 


1 Các câu kệ 676, 677, 678 giống các câu kệ 277, 278, 27o của Dhammapadapä]i - Pháp Cú. 
ˆ Các câu kệ 683, 684 giống các câu kệ 243, 244. 
Ỷ Câu kệ 685 giống câu kệ 606. 
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686. Nabhinandami maranam nabhinandami jvitam, 
kalam ca patikankham1 sampaJano patissato. 


687. Paricinno maya sattha katam buddhassa sasanam, 
ohito garuko bharo bhavanetti samuhata. 


688. Yassatthaya' pabbajito agarasmanagariyam, 
so me attho anuppatto kim me saddhiviharina ”ti.ˆ 


Ittham sudam ayasma aññakondañño? thero gathayo abhasittha ”ti. 
Aññãkondaññattheragathaäa. 


247. 
68o. Manussabhutam sambuddham attadantam samahitam, 
1rIyamanam' brahmapathe cittassupasame ratam. 


6oo. Yam manussa namassanti sabbadhammana päragum, 
deva ˆpI tam namassanti iti me arahato sutam. 


6oø1. SabbasamyoJanatitam vana nibbanamaägatam,” 
kamehi nekkhammaratam° muttam sela va” kañcanam. 


692. Sa ve accantaruecl nago himavavaññe siluccaye, 
sabbesam naganamanam saccanamo anuttaro. 


6o3. Nagam vo kittayissami na h1 agum karoti so, 
Soraccam avihimsa ca pada nagassa te duve. 


694. Sati ca sampaJañfñam carana nagassa te pare," 
saddhahattho mahanago upekkhasetadantava. 


695. Sati g1va siro pañña vImamsa dhammacintana, 
dhammakucchisamavaso viveko tassa valadhI. 


696. So Jhay1 assasarato aJJ]hattam susamahito, 
gaccham samaähito nago thito nago samahito. 


6o7. Sayam samahito nago nisinno pI samahito, 
sabbattha samvuto nãgo esa nagassa sampada. 

6o8. BhuñJati anavaJJanI savaJJani na bhuñJati, 
ghasamacchadanam laddha sannidhim pariva]JJayam. 


! yassacatthãya - Sya, PTS. ° nikkhammaratam - PTS. 
ˆ sandavihärenä ti - PTS. 7 muttaselãva - PTS. 

3 aññãsikondañño - Ma. ® accaruci - Ma, Syã; 

* irimanam - Pa; iriyamanam - Simu 1, 2. accantarucI - PTS. 

” nbbãnamägatam - Syã; nibbãnamägatam - Simu 1, 2. ”tepare - Ma, Syã. 
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Khuddakamkque - Theragathapali Solasanipato 


686. Tôi không vui thích sự chết, tôi không vui thích sự sống, và tôi chờ 
đợi thời điểm, có sự nhận biết rõ, có niệm.! 

687. Bậc Đạo Sư đã được tôi hầu hạ, lời dạy của đức Phật đã được thực 
hành, vật mang nặng đã được đặt xuống, lối dẫn đến hiện hữu đã được xóa 
sạch.? 

688. Vì mục đích nào mà tôi đã xuất gia, rời nhà sống không nhà, mục 
đích ấy của tôi đã được thành tựu, tôi còn việc gì với việc sống chung?” 


Đại đức trưởng lão Aññakondañña đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Aññãaäkondañña. 


247. 

68o. “Bậc Toàn Giác, có bản thể nhân loại, đã chế ngự bản thân, được 
định tính, trong khi cư xử theo đường lối Phạm hạnh, được thích thú trong 
sự tĩnh lặng của tâm. 

6oo. Mọi người lễ bái Ngài, bậc đã đi đến bờ kia của tất cả các pháp, chư 
Thiên cũng lễ bái Ngài, tôi đã được nghe như vậy từ bậc A-la-hán 

6o1. Ngài đã vượt qua tất cả các điều ràng buộc, từ khu rừng (phiền não) 
đã đi đến nơi không còn là rừng (Niết Bàn), được thích thú với việc xuất ly 
khỏi các dục, đã được giải thoát, tựa như vàng đã được thoát ra khỏi khối đá. 

6o2. Bậc Long Tượng ấy quả thật đã chói sáng vượt trội, tựa như núi Hi- 
mã-lạp chói sáng vượt trội các ngọn núi khác; trong số tất cả các vị được gọi 
là bậc long tượng, vị có tên Sự Thật là bậc không vượt hơn được. 

6o3. Tôi sẽ tán dương với quý vị về bậc Long Tượng, bởi vì Ngài không 
làm điều tội lõi. Nhã nhặn và không hãm hại là hai chân (trước) của bậc Long 
Tượng ấy. 

6o4. Niệm và sự nhận biết rõ rệt là hai chân khác của bậc Long Tượng. 
Bậc Long Tượng khổng lồ có đức tin là cái vòi, có tâm xả là hai ngà màu 
trắng. 

6os. Niệm là cần cổ, cái đầu là tuệ, việc xem xét là sự suy nghĩ về các 
pháp, cái bụng là nơi cư trú bình đắng của các pháp, cái đuôi là sự ẩn cư của 
Long Tượng. 

6o6. Ngài chứng thiền, thích thú việc thở vào, khéo định tĩnh nội tâm. 
Bậc Long Tượng định tĩnh trong khi đi, bậc Long Tượng định tĩnh khi đứng. 

6o7. Bậc Long Tượng định tĩnh trong khi nằm, cũng định tính khi ngồi 
xuống. Ơ mọi nơi, bậc Long Tượng đã được thu thúc; điều này là sự thành 
đạt của bậc Long Tượng. 

6o8. Sau khi nhận được vật thực và y phục, trong khi lánh xa việc tích trữ, 
bậc Long Tượng thọ dụng các vật không lỗi lầm, không thọ dụng các vật lầm 
lõi. 


! Câu kệ 686 giống câu kệ 607. 
ˆ Câu kệ 687 giống câu kệ 604. 
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6oo. SamyoJanam anum thulam sabbam chetvana bandhanam, 
yena yeneva gacchati anapekkhova gacchati. 


7OoO. Yathapi udake Jatam pundarIkam pavaddhati, 
nopalippatI toyena sucIgandham manoramam. 


7O1. Tatheva ca loke Jato buddho loke viharatl, 
nopalippati lokena toyena padumam yatha. 


7O2. MahaginI' pajJJalito anaharo pasammatl, 
angaresu ca santesu nibbuto ˆti pavuccati. 


°~~—= 


7O3. Atthassayam viãñapanI upama viãñuhi desita, 
viññIssanti mahanaga nagam nagena desitam. 


7O4. VItarago vitadoso vItamoho anasavo, 


sarIram viJaham nago parInibbissantyanasavo ”ti. 


Ittham sudam ayasma uday1 thero gathayo abhasittha ”Li. 
Udäyittheragatha. 


xxxx% 
TASSUDDANAM 


Kondañño ca uday! ca thera dve te mahiddhika, 
solasamhi nipatamhi gathayo dve ca timsa ca ”ti. 


Solasanipato nitthiïto. 


--OOOOO-- 


' mahãggini - Syã. 


185 


Khuddakamikque - Theragathapali Solasanipato 


6oo. Sau khi chặt đứt (mười) điều ràng buộc nhỏ và lớn, tất cả sự trói 
buộc, bất cứ nơi nào bậc Long Tượng đi đến, bậc Long Tượng đi đến không 
có chút mong cầu. 


7OO. Cũng giống như loài sen, được sanh ra ở nước, tăng trưởng, không bị 
lấm lem bởi nước, có hương thơm tỉnh khiết, làm thích ý. 


7O1. Và tương tự y như thế, đức Phật, được sanh ra ở đời, sống ở đời, 
không bị ô nhiễm bởi đời, giống như loài sen không bị lấm lem bởi nước. 


7o2. Đống lửa lớn cháy rực, không có nhiên liệu thì được lắng dịu, và khi 
các tro than được lặng yên thì được gọi là “tịch tịnh.” 


7O3. Ví dụ này, giúp cho hiểu rõ về ý nghĩa, đã được thuyết giảng bởi các 
bậc hiểu biết, các bậc Long Tượng vĩ đại sẽ hiểu được về bậc Long Tượng đã 
được thuyết giảng bởi bậc Long Tượng. 

7Oo4. Có luyến ái đã được xa lìa, có sân hận đã được xa lìa, có sĩ mê đã 
được xa lìa, không còn lậu hoặc, trong khi dứt bỏ xác thân, bậc Long Tượng 
sẽ viên tịch Niết Bàn, không còn lậu hoặc.” 


Đại đức trưởng lão Udayi đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Udäyi. 


xxxx*% 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 


“Hai vị trưởng lão Kondañña và Udayl ấy có đại thần lực, ở nhóm mười 
sáu có ba mươi hai câu kệ.” 


Nhóm Mười Sáu được chấm dứt. 


--OOOOO-- 
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16. VISATINIPATO 


248. 
7O5. Yaññattham va dhanattham va ye hanama mayam pure, 
avase tam' bhayam hoti vedhanti vilapanti ca. 


7O6. Tassa te natthi bhItattam bhiyyo vanno pasIdatl, 
kasma na paridevesl evarupe mahabbhaye. 


7O7. Natthi cetasikam dukkham anapekkhassa gaman1, 
atikkanta bhaya sabbe khinasamyoJanassa ve. 


7o8. Khinaya bhavanettiya ditthe dhamme yathatathe,? 
na bhayam marane hoti bharanikkhepane yatha. 


7oo. Sucinnam brahmacariyam me magso capi subhavito, 
marane me bhayam natthi roganamiva sankhaye. 


710. Sucinnam brahmacariyam me magso capi subhavito, 
nirassada bhava dittha visam pItvava? chadditam. 


711. Paragu anupadano katakicco anasavo, 
tuttho ayukkhaya hoti mutto aghatana yatha. 


712. Uttamam dhammatam patto sabbaloke anatthiko, 
adittava ghara mutto maranasmim na socatl. 


713. Yadatthi sangatam kiãc1 bhavo va? yattha labbhati, 
sabbam anissaram etam ïtï vuttam mahesina. 


714.  Yo tam tatha paJanati yatha buddhena desitam, 
na ganhati bhavam kiñcI sutattamva ayogulam. 


715. Na me hoti ahosin ti bhavissan ˆti na hoti me, 
sankhara vigamissanti° tattha ka paridevana. 


716. Suddham dhammasamuppadam suddham sankharasantatim, 
passantassa yathabhutam na bhayam hoti gaman1. 


717. Tinakatthasamam lokam yada paññaya passati, 
mamattam so asamvindam “natthi me 'ti na socati. 


! avasesam - Ma, Syã, PTS. * ca - Sya, PTS. 
° vathatathãa - Syã. ” idam - Syã. 
3 pitvava - Ma; pitväana - Syã, PTS. ° vibhavissanti - Sya, PTS. 
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16. NHÓM HAI MƯƠI 


248. 

7O5. “Những kẻ mà chúng tôi (đã) giết trước đây vì mục đích cúng tế hay 
vì mục đích tài sản đều không còn sự tự chủ, có sự sợ hãi; chúng run rẩy, 
than khóc. 

706. Đối với ngươi đây, không có trạng thái sợ hãi, sắc diện còn thêm tươi 
tỉnh. Tại sao ngươi lại không than van trong trường hợp kinh hãi lớn lao như 
thế này?" 

707. Này chúa trùm, đối với người không có sự trông mong, trạng thái 
tâm khổ đau không có. Đúng vậy, đối với người có sự ràng buộc đã được cạn 
kiệt, tất cả các sự sợ hãi đã được vượt qua. 


7o8. Khi lối dẫn đến hiện hữu đã được cạn kiệt, khi các pháp được thấy 
đúng theo bản thể thật, sự sợ hãi vì cái chết là không có, giống như ở việc đặt 
xuống gánh nặng (sự sợ hãi là không có). 


7oo. Đối với ta, Phạm hạnh đã khéo được thực hành, và (Thánh) Đạo 
cũng đã khéo được tu tập. Đối với ta, không có nỗi sợ hãi về cái chết, tựa như 
(không có nỗi sợ hãi) ở sự hoàn toàn cạn kiệt của các cơn bệnh. 


710. Đối với ta, Phạm hạnh đã khéo được thực hành, và (Thánh) Đạo 
cũng đã khéo được tu tập, các hữu đã được nhìn thấy là không có khoái lạc, 
độc dược ngay sau khi uống vào đã được phun bỏ. 


711. Người đã đi đến bờ kia, không còn chấp thủ, có phận sự đã được làm 
xong, không còn lậu hoặc, được vui mừng do sự cạn kiệt của tuổi thọ, giống 
như được thoát khỏi nơi hành quyết. 


712. Đã đạt đến bản thể pháp tối thượng, là người không có mong mỏi gì 
ở toàn bộ thế gian, tựa như đã được thoát khỏi ngôi nhà bị cháy rực, không 
sầu muộn về cái chết. 

713. Bất cứ điều gì có sự bám víu, hoặc ở nơi nào sự hiện hữu được thành 
tựu, toàn thể sự việc này không có chủ thể, bậc Đại Ấn Sĩ đã nói như vậy. 


714. Người nào nhận biết điều ấy đúng như đã được đức Phật thuyết 
giảng thì không nắm bắt điều gì ở hiện hữu, tựa như không cầm lấy cục sắt 
đã được đốt nóng dữ dội. 

715. Đối với ta, không có suy nghĩ rằng: “Tôi đã là,' “Tôi sẽ là' không là suy 
nghĩ của ta. Các hành sẽ tiêu tan, than van gì về việc ấy? 

716. Này chúa trùm, đối với người đang nhìn thấy đúng theo bản thể sự 
sanh lên của các pháp một cách rõ rệt, sự liên tục của các hành một cách rõ 
rệt thì không có sự sợ hãi. 

717. Khi nào bằng trí tuệ nhìn thấy thế gian giống như cỏ và củi, trong khi 
không tìm thấy trạng thái sở hữu chủ: “Không có gì thuộc về tôi,' vị ấy không 
sầu muộn. 
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718. Ukkanthaml sarIrena bhaven' amhi anatthiko, 
so yam bhIJJissati kayo añño ca na bhavissatl. 


719. Yam vo kiccam sarirena tam karotha yadicchatha, 
na me tappaccaya tattha doso pemam ca hohiu.' 


720. Tassa tam vacanam sutva abbhutam lomahamsanam, 
satthani nikkhipitvana manava etadabravum. 


721. Kim bhaddante karitvana ko va acariyo tava, 
kassa sasanamagamma labbhate tam asokata. 


722. Sabbaññu sabbadassavI Jino acarlyo mama, 
mahakaruniko sattha sabbalokatiklcchako. 


723. Tenayam desito dhammo khayagaml anuttaro, 
tassa sasanamagamma labbhate tam asokata. 


724. Sutvana cora Isino subhasitam, 
nikkhippa satthani ca avudhan1 ca 
tamha ca kamma viramimsu eke 
eke pabbaJJjamarocayImsu. 


725. Te pabbajitva sugatassa sasane 
bhavetva boJJ]hangabalanl pandita 
udagzacitta sumana katindriya 
phusimsu nibbanapadam asankhatan ”Hi. 


Ittham sudam ayasma adhimutto thero gathayo abhasittha ”H.. 
Adhimuttattheragathä. 


249. 
726. Samanassa ahu cInta parasariyassa” bhikkhuno, 
ekakassa nIsinnassa pavIvIttassa Jhay1no. 


727. Kimanupubbam puriso kim vatam? kim samacaram,° 
attano kiccakarissa na ca kiñcI vihethaye. 


728. Indriyani manussanam hitaya ahitaya ca, 
arakkhitani ahitaya rakkhitami hitaya ca. 


72o.  Indriyanevam” sarakkham Indriyänl ca øgopayam, 
attano kieeakarIssa na ca kiñcI vihethaye. 


730. Cakkhundriyam ce° rũpesu gacchantam anivarayam, 
anadIinavadassavI so dukkha na hi mueccaLl. 


! hehiti - Ma, Syã, PTS. * samäãcãram - Ma, Syã, PTS. 
° pãrãpariyassa - Ma, PTS, Simu 1, 2. ”indriyaneva - Ma, Syã, PTS. 
Ỷ vattam - Syã. ° cakkhundriyam ca - Syä. 
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718. Ta không hài lòng với thân xác, ta không có sự mong mỏi với sự hiện 
hữu, thân này đây sẽ bị rã tan và sẽ không có cái khác nữa. 

719. Việc làm nào của ngươi với thân xác (này của ta), ngươi thích điều 
nào thì ngươi hãy làm điều ấy; đối với ta không vì nguyên nhân ấy mà có sự 
sân hận hay yêu thích ở trường hợp ấy." 


72o. Sau khi lắng nghe lời nói kỳ lạ, có sự nổi da gà ấy của vị ấy, những 
người thanh niên, sau khi bỏ các gươm đao xuống, đã nói điều này: 


721. “Thưa ngài đại đức, sau khi đã hành pháp gì, hoặc ai là thây của ngài, 
sau khi đi đến với lời giáo huấn của ai khiến trạng thái không sầu muộn được 
thành tựu?” 


722. 'Bậc Toàn Tri, có sự nhìn thấy tất cả, đấng Chiến Tháng, bậc Đại Bi 
Mãn, đấng Đạo Sư, người thầy thuốc của tất cả thế gian là thầy của ta. 


723. Giáo Pháp này, đã được Ngài ấy thuyết giảng, đưa đến sự cạn kiệt 
(Niết Bàn), là vô thượng, sau khi đi đến với lời giáo huấn của Ngài ấy khiến 
trạng thái không sâu muộn được thành tựu. 


724. Sau khi lắng nghe lời đã được khéo nói của vị ẩn sĩ, những kẻ cướp 
đã bỏ các gươm đao và vũ khí xuống, và một số đã xa lánh việc làm ấy, một số 
đã tuyên bố việc xuất gia. 


725. Những người ấy, sau khi đã xuất gia trong Giáo Pháp của đấng Thiện 
Thệ, sau khi đã tu tập các chỉ phần đưa đến giác ngộ và các lực, được sáng 
suốt, có tâm hướng thượng, có ý tốt đẹp, có các quyền đã được thực hành, đã 
chạm đến nền tảng của Niết Bàn, pháp vô vi.” 


Đại đức trưởng lão Adhimutta đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Adhimutta. 


249. 
726. “VỊ Sa-môn tỳ khưu Parasariya, ngồi đơn độc một mình, sống tách 
ly, chứng thiền, đã khởi suy nghĩ rằng: 


727. “Theo tuần tự nào, phận sự nào, sự thọ trì nào, con người có thể trở 
thành người thực hành bổn phận của bản thân mà không gây hại bất cứ ai? 


728. Các giác quan của loài người đưa đến sự lợi ích và đưa đến sự không 
lợi ích; không được bảo vệ thì đưa đến sự không lợi ích, và được bảo vệ thì 
đưa đến sự lợi ích. 

72o. Trong khi bảo vệ các giác quan và trong khi canh phòng các giác 
quan như vậy, người ấy có sự thực hành bổn phận của bản thân và không gây 
hại bất cứ a1. 

730. Nếu trong khi nhãn quyền đang đi đến các sắc, người ấy, trong khi 


không ngăn chặn, không nhìn thấy sự tai hại, hắn nhiên không được thoát 
khỏi khổ đau. 
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731. 


732. 


733. 


734- 


735- 


736. 


737. 


738. 


739. 


740. 


⁄41. 


⁄42. 


⁄43- 


744- 


! ca - PTS. 

ˆ ambilamadhuraggañca - Syã, PTS. 
3 dukkham - Syã. 

* vagsu - Simu 1, 2. 

” madhunälittam ullittam - Syã, PTS. 


Sotindriyam ce' saddesu gacchantam anivarayam, 
anadIinavadassavI so dukkha na hi mueccaLl. 


AnissaranadassavI gandhe ce pa{isevatl, 
na so muccati dukkhamha gandhesu adhimucchito. 


Ambilam madhuraggam ca” tittakagsamanussaram, 
rasatanhaya gadhito hadayam navabuJJhau. 


Subhanyappatikulani photthabban1 anussaram, 
ratto ragadhikaranam vividham vindate dukham.? 


Manam c' etehi đhammehi yo na sakkoti rakkhitum, 
tato nam dukkhamanveti sabbehetehi pañcahiI. 


Pubbalohitasampunnam bahussa kunapassa ca, 
naravrrakatam vaggum' samuggamrva cittitam. 


Katukam madhurassadam piyanibandhanam dukham,? 
khuramva madhuna littam ulliham° navabujJjhati. 


Itthirupe Itthisare° photthabbe 'pi ca Itthiya, 
1tthigandhesu saratto vividham vindate dukham.? 


ItthisotanI sabbani sandanti pañca pañcasu, 
tesamavaranam katum so” sakkoti viriyava. 


So atthava so dhammattho so dukkho? so vieakkhano, 
kareyya ramamano p?° kieeam dhammatthasamhitam. 


Atho sidati saññuttam vaJJe kiecam niratthakam, 
na tam kiccanti maññitva appamatto vicakkhano. 


Yam ca atthena saññuttam ya ca dhammagata rat, 
tam samadaya vattetha sa hi uttama rati. 


Uccavacehupayehi 
paresamabhIJIgIsati, 

hantva vadhitva atha socayItva, 
alopati sahasa yo paresam. 


Tacchanto aniya anIm nïhanti balava yatha, 
Indriyanindriyeheva nihanti kusalo'° tatha. 
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°jtthirase - Sya, PTS. 

7 vo - Ma, Syä, PTS. 

° đakkho - Ma, Syä, PTS. 
° hi - Syã, PTS. 

'° kusalã - Sya, PTS. 


Khuddakamikque - Theragathapali Visatinipato 


731. Nếu trong khi nhĩ quyền đang đi đến các thỉnh, người ấy, trong khi 
không ngăn chặn, không nhìn thấy sự tai hại, hắn nhiên không được thoát 
khỏi khổ đau. 


732. Người không nhìn thấy sự thoát ra, nếu hưởng thụ các mùi hương, 
người ấy, bị say đắm ở các hương, không được thoát khỏi khổ đau. 


733. Trong khi nhớ lại vị chua, phần tỉnh túy của vị ngọt, và phần tỉnh túy 
của vị chát, người bị cột trói vào sự tham ái ở mùi vị không hiểu được tâm. 


734. Trong khi nhớ lại các xúc chạm tốt đẹp, không đáng ghét, người bị 
luyến ái nhận chịu khổ đau nhiều loại vì lý do luyến ái. 

735. Và người nào không có khả năng bảo vệ tâm ý đối với các pháp này, 
vì thế khổ đau theo đuổi người ấy bởi vì tất cả năm loại này. 

736. (Thân xác) được chứa đầy mủ máu và nhiều vật ghê tởm, tựa như cái 
hộp xinh xắn đã được tô màu, đã được làm bởi người thợ tài hoa. 


737. Kẻ không biết được sự khoái lạc ở mật ngọt là gay gắt, sự trói buộc 
với những người yêu dấu là khổ đau, tựa như con dao cạo được liếc xuống 
liếc lên với mật ngọt. 


738. Kẻ bị mê mẩn ở sắc của người nữ, ở âm thanh của người nữ, và luôn 
cả ở xúc của người nữ, ở các hương của người nữ, nhận chịu khổ đau nhiều 
loại. 


730. Tất cả các dòng chảy ở người nữ, năm (cảnh ngoại) chảy tràn ở năm 
(giác quan). Vị ấy, có sự tỉnh tấn, có khả năng thực hiện việc ngăn chặn đối 
với chúng. 

74O. VỊ ấy có mục đích, vị ấy đứng vững trong Giáo Pháp, vị ấy khôn khéo, 
vị ấy sáng suốt, ngay cả trong khi vui thú, có thể thực hành phận sự liên quan 
đến Giáo Pháp và mục đích. 


741. Khi bị chìm đắm trong việc thế sự, người không xao lãng, sáng suốt, 
sau khi suy nghĩ rằng: “Việc ấy không phải là việc cần làm, rồi nên xa lánh 
việc làm không liên quan đến mục đích. 

742. Việc nào gắn liền với mục đích và thú vui nào đưa đến Giáo Pháp, thì 
nên nắm lấy việc ấy và nên vận hành, bởi vì thú vui ấy là tối thượng. 

743. Kẻ mong muốn thâu gom vật thuộc về những người khác bằng nhiều 
phương cách khác nhau, là kẻ sau khi giết hại, đả thương, rồi gây nên sầu 
muộn, và cưỡng đoạt bằng bạo lực vật thuộc về những người khác. 


744. Giống như người có sức mạnh, trong khi đục đếẽo, đánh bật cái nêm 
ra bằng cái nêm, tương tự như thế người thiện xảo đánh bật các giác quan 
bằng chính các giác quan. 
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745. Saddham viriyam samadhim ca satim paññañca' bhavayam, 
pañca pañcahi hantvana anigho yati brahmano. 


746. So atthava so dhammattho katva vakyanusasanim, 
sabbena sabbam buddhassa so naro sukhamedhatlI ”tI. 


Ittham sudam ayasma parasariyo? thero gathayo abhasittha ”ti. 
Päräasariyattheragathaä. 


250. 
747.  Cirarattam vatatapI dhammam anuvicintayam, 
samam cittassa nalattham puccham samanabrahmane. 


748. Ko so parangato? loke ko patto amatogadham, 
kassa đdhammam patiecchamI paramatthavIJananam. 


749. Antovankagato asi° macchova ghasamamisam, 
baddho? mahindapasena vepacittyasuro° yatha. 


750. AñchamÏ nam na muñcami asma sokapariddava, 
ko me bandham muñcam loke sambodhim veday1ssati. 


751. Samanam brahmanam va kam adisantam pabhangunam, 
kassa đdhammam patiecchamI jaramaccupavahanam. 


752. Vicikicchakankhagathitam? sarambhabalasaññutam, 
kodhappattamanatthaddham abhïJjappappadaranam.° 


753. Tanhadhanusamutthanam dve ca pannarasayutam, 
passa orasikam ba]ham" bhetvana yadl titthati." 


754. Anuditthinam appahanam sankappaparatejitam,'? 
tena viddho pavedhamI pattam va maluteritam. 


755. AJJjhattam me samutthaya khippam paccati mamakam,'? 
chaphassayatanmI kayo yattha sarati sabbada. 


756. Tam na passamI teklecham yo metam sallamuddhare, 
nanarajJjena satthena naññena vicikicchitam. 


! satipaññañ ca - Ma, Syä, PTS. 7 añcami - PTS. 

? pãrãpariyo - Ma, PTS; ® vieikicchakaikhäganthitam - Ma, Pa; 
pärãAsariyo - Sya. vicikicchakankhagadhitam - Syã. 

Ở pãragato - Syã. ° abhijappapadaranam - Sya, PTS. 

* asim - Syã, PTS. '° balam - Sya, PTS. 

” bandho - Pa. !! vadi thati - PTS. 

° vepacityasuro - Ma; '* saikappasaratejitam - Sya, PTS. 
vepacityäsuro - Sya, PTS. 1 pacceti pãpakam - Syã. 
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745. Trong khi tu tập tín, tấn, định, niệm, và tuệ, sau khi tiêu diệt năm 
bằng năm,!' vị Bà-la-môn ra đi, không bị khổ sở." 


746. Vị ấy có mục đích, vị ấy đứng vững ở Giáo Pháp, sau khi thực hiện 
toàn bộ lời giáo huấn của đức Phật bằng mọi cách thức, người ấy thành tựu 
sự an lạc.” 


Đại đức trưởng lão Parasariya đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Pärasariya. 


250. 
747. “Quả thật, có sự tỉnh cần một thời gian dài, trong khi suy tư về Giáo 
Pháp, trong khi học hỏi các vị Sa-môn và Bà-la-môn, tôi đã không đạt được 
sự bình lặng của tâm. 


748. Ở thế gian, ai là người đã đi đến bờ kia? Ai đã đạt được sự thể nhập 
vào Bất Tử? Giáo Pháp tuyên bố về mục đích tối hậu của vị nào mà tôi chấp 
nhận? 


74o. Tôi đã bị vướng lưỡi câu ở bên trong, tựa như con cá ăn miếng mồi, 
giống như A-tu-la Vepacitti bị vướng bãy sập của vị thần Inda vĩ đại. 


75O. Tôi kéo theo cái ấy, tôi không được thoát khỏi sự sầu muộn và than 
vãn này. Người nào, trong khi cởi ra sự trói buộc cho tôi, sẽ giúp cho tôi hiểu 
được sự giác ngộ ở thế gian? 


751. Vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào đang chỉ ra sự phá vỡ (các phiền 
não), Giáo Pháp có sự xua đi già và chết của vị nào mà tôi chấp nhận? 


752. Mũi tên tham ái, bị cột trói chung với sự phân vân và nghi hoặc, bị 
gắn liền với sức mạnh của sự tự cao, bị cố chấp khi tâm đạt đến sự phãn nộ. 


753. Được phát xuất từ cây cung tham ái, và được kết nối với hai lần mười 
lăm (ba mươi tà kiến), ngươi hãy nhìn xem nó đã chẻ ra lồng ngực chắc chắn, 
rồi đứng yên. 


754. Việc không từ bỏ các tà kiến phụ thuộc đã được thúc đẩy bởi sự suy 
tư và ký ức. Bị xuyên thủng bởi nó (mũi tên tà kiến), tôi run rẩy, tựa như 
chiếc lá bị lay động bởi làn gió. 


755. Sau khi sanh khởi ở nội tâm của tôi, bản ngã tức thời được nung nấu. 
Cái thân thể với sáu xúc xứ là nơi (bản ngã) phát xuất vào mọi lúc. 


756. Tôi không nhìn thấy người thầy thuốc nào có thể nhổ lên mũi tên ấy 
cho tôi bằng vật dụng các loại, không có dao mổ và dụng cụ khác, là điều còn 
hoài nghi. 


! Sau khi tiêu điệt năm bằng năm: sau khi tiêu diệt các phiền não sanh lên từ năm quyền: 
nhãn, nhị, tỷ, thiệt, thân bằng năm quyền: tín, tấn, niệm, định, tuệ (ThagA. 111, 25). 
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757. Ko me asattho avano sallamabbhantarapassayam,' 
ahimsam sabbagattami sallam me uddharissatl. 


758. Dhammappati hi so settho visadosappavahako, 
gambhIre patitassa me thalam panim ca? dassaye. 


750. Rahade hamasmI oga|ho ahariyaraJamattike,? 
maya-usuyasarambha“thinamiddhamapatthate. 


76o. Uddhaccameghathanitam saññojanavalahakam, 
vaha vahanti dudditthim° sankappa raganIssita. 


761. Savanti sabbadhi sota lata ubbh1JJa titthat, 
te sote ko nivareyya tam latam ko hi checchati. 


762. Velam karotha bhaddante sotanam sannivaranam, 
ma te manomayo soto rukkham va sahasa luve. 


763. Evam me bhayaJatassa apara paramesato, 
tano paññavudho sattha 1sisanghanIsevIto. 


764. Sopanam sukatam suddham dhammasaramayam dalam,° 
padasi vuyhamanassa “ma bhay ti ca abravI.” 


765. Satipatthanapasadam aruyha paccavekkhisam, 
yam tam pubbe amaññissam sakkayabhiratam paJam. 


766.  Yada ca maggamaddakkhim navaya abhiruhanam, 
anadhitthaya attanam titthamaddakkhimuttamam. 


767. Sallam attasamutthanam bhavanettipabhavitam,?° 
etesam appavattaya desesI magøamuttamam. 


768. DIgharattanusayItam cirarattamadhitthitam,° 
buddho me panudI gantham"”? visadosappavahano ”HỞI. 


Ittham sudam ayasma telakani'' thero gathayo abhasittha ”Li. 


Telakaänittheragathaä. 
! sallamabbhantarapassayam - Syä, PTS. ”ea mabravi - Ma; 
° pãniva - Syã, PTS. ca mabravi - Syã, PTS. 
3 ahãriyarajamantike - Syä, PTS. ® bhavanettippabhävitam - Ma, Simu 1, 2. 
* mãyäã-ussuyyasarambha - Syã, PTS. ° cirarattapatitthitam - Syã, PTS. 
” kudditthim - Ma, Syã, PTS, Pa. 1° sandham - Syã. 
° da|ham - Ma, Syã, PTS. !! telukãni - Sya. 
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757. Ai không (cầm) dao mổ, không (gây) vết thương, sẽ nhổ lên mũi tên 
cho tôi, mũi tên có sự cắm sâu bên trong, mà không làm thương tổn mọi bộ 
phận cơ thể. 


758. Chính bậc Pháp Chủ hàng đầu ấy, người lấy đi sự tác hại của chất 
độc, có thể giúp cho tôi nhìn thấy mặt đất (Niết Bàn) và bàn tay (Thánh Đạo) 
khi tôi đã bị rơi vào vực sâu. 

759. Tôi bị chìm sâu trong hồ chứa bụi bặm và bùn lầy ứ đọng, bị bao 
trùm bởi sự xảo trá, ganh ty, tự cao, và dã dượi buồn ngủ. 


76O. Sấm sét từ đám mây phóng dật, đám mây của (mười) sự ràng buộc, 
các suy tư phụ thuộc vào luyến ái là các dòng chảy cuốn trôi kẻ có tà kiến xấu 
xa. 

761. Các dòng nước chảy tràn khắp mọi nơi, loài dây leo đâm chồi và tồn 
tại, ai có thể ngăn chặn các dòng nước ấy, ai sẽ chặt đứt loài dây leo ấy? 

762. Thưa ngài đại đức, ngài hãy tạo ra vòng đai ngăn chặn các dòng 
nước, chớ để dòng nước do tâm tạo nhấn chìm ngài một cách tàn bạo, tựa 
như khúc cây. 

763. Tương tự như vậy, đối với tôi, kẻ đã khởi sanh nỗi sợ hãi, từ bờ bên 
này đang tìm kiếm bờ kia, thì bậc Đạo Sư, được tập thể các vị ẩn sĩ tháp tùng, 
có vũ khí trí tuệ, là chốn nương tựa của tôi. 

764. Trong lúc tôi đang bị cuốn trôi, Ngài đã trao cho tôi chiếc thang đã 
khéo được thực hiện, trong sạch, làm bằng chất tinh túy của Giáo Pháp, vững 
chắc, và đã nói rằng: “Chớ sợ hãi.' 

765. Sau khi leo lên tòa lâu đài của sự thiết lập niệm, tôi đã quán xét lại về 
điều mà tôi đã quan niệm trước đây, là loài người thích thú với bản thân của 
mình. 

766. Và từ khi tôi đã nhìn thấy Đạo Lộ có sự đưa lên con thuyền, tôi đã 
không chăm chú về bản thân, và tôi đã nhìn thấy bến tàu tối thượng. 

767. Mũi tên có nguồn phát xuất ở tự ngã, đã sản sanh ra lối dẫn đến hiện 
hữu; Ngài đã thuyết giảng Đạo Lộ tối thượng đưa đến sự ngưng vận hành của 
những việc này. 

768. Đức Phật, với việc lấy đi sự tác hại của chất độc, đã cởi bỏ cho tôi 
mối buộc thắt đã được tiềm ẩn thời gian dài, đã được tồn tại thời gian lâu.” 


Đại đức trưởng lão Telakani đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Telakani. 
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769. 


770. 


771. 


772. 


773. 


774. 


775- 


776. 


777. 


778. 


779. 


780. 


761. 


251. 
Passa ciIttakatam' bimbam arukayam samussitam, 
aturam bahusankappam yassa natthi dhuvam thIti. 


Passa cittakatam' rũpam manina kundalena ca, 
atthim tacena? onaddham saha vattheh1 sobhat. 


Alattakakata pada? mukham cunnakamakkhitam, 
alam balassa mohãya no ca paragavesino. 


Atthapadakata! kesa netta añJanamakkhita, 
alam balassa mohãya no ca paragavesino. 


AñJanIva nava citta putikayo alankato, 
alam balassa mohãya no ca paragavesino. 


Odahi migavo pasam nasada vaguram” migo, 
bhutva nivapam gacchama kandante migabandhake. 


Chinno pãso° migavassa nasada vaguram' migo, 
bhutva nivapam gacchama socante migaluddake. 


PassamI loke sadhane manusse 
laddhana vittam na dadanti moha, 
luddha” đhanam sannicayam karonti 
bhiyyo va kame abhipatthayanti. 


RãJa pasayha pathavim viJetva 
Sasagarantam mahimavasanto, 
oram samuddassa atittarũpo 
param samuddassa 'pI patthayetha. 


RaJa ca aññe ca bahu manussa 
avItatanha maranam upenti, 
unava hutvana Jahanti deham 
kamehi lokamhi na h' atthi titti. 


Kandanti nam ñati pakiriya kese 
aho vata no amara ti cahu, 
vatthena nam parutam nïharitva 
citam samodhaya tato dahanti. 


So dayhati sulehi tujJamano 

ekena vatthena pahaya bhoge, 

na miyamanassa bhavanti tana 

ñatI ca mitta athava sahaya. 
Dayadaka tassa dhanam haranti 
satto pana gacchati yena kammam, 
na miyamanam đdhanamanveti kiãci 
putta ca dara ca dhanam ca rattham. 


1 eitikatam - Pa, SImu 1, 2. * atthapadakatä - Ma, Syã, Pa; 
° atthitacena - Sya, PTS. atthãpadakata - PTS. ° chinnã pãsã - Syã, PTS. 
Ỷ pãpã - PTS. ” nãsadã vãkuram - Syã, PTS. ”laddhã - Syã. 
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251. 
76o. “Hãy nhìn xem bóng dáng được vẽ màu, nơi hội tụ các vết thương, 
được dựng lên (bằng ba trăm khúc xương), bệnh hoạn, nhiều suy tư (sái 
quấy), không có sự tồn tại trường cửu. 


770. Hãy nhìn xem vóc dáng được vẽ màu, với ngọc ma-nl và với bông tai; 
là xương được bọc lại bởi da, nó rạng rỡ nhờ những vải vóc. 


771. Các bàn chân được sơn màu đỏ, khuôn mặt được bôi phấn bột, là đủ 
cho sự mê muội đối với kẻ ngu, nhưng không đủ đối với người có sự tâm cầu 
bờ kia. 


772. Các sợi tóc được làm thành tám lớp, các con mắt được bôi thuốc 
màu, là đủ cho sự mê muội đối với kẻ ngu, nhưng không đủ đối với người có 
sự tầm cầu bờ kia. 


773. Thân thể hôi thối đã được trang điểm tựa như hộp thuốc bôi đã được 
vẽ màu, là đủ cho sự mê muội đối với kẻ ngu, nhưng không đủ đối với người 
có sự tầm cầu bờ kia. 


774. Thợ săn đã đặt bãy mồi, con nai đã không đến gần cái lưới bẫy. Sau 
khi ăn xong mồi nhử, chúng ta hãy ra đi, trong khi kẻ bắt thú đang than vẫn. 


775. Cái bãy mồi của gã thợ săn đã bị đứt lìa, con nai đã không đến gần 
cái lưới bãy. Sau khi ăn xong mồi nhử, chúng ta hãy ra đi, trong khi kẻ săn 
thú sầu muộn. 


776. Tôi nhìn thấy ở thế gian những người có tài sản, sau khi thâu vào của 
cải thì không cho ra bởi vì sĩ mê. Những kẻ tham lam thực hiện việc tích lũy 
tài sản, rồi mong mỏi các dục nhiều thêm hơn nữa. 


777. Vị vua sau khi chiếm cứ đất đai bằng vũ lực, trong khi cai trị trái đất 
có biến bao bọc, có vẻ không được thỏa mãn đối với bờ bên này của đại 
dương, còn mong mỏi thêm bờ bên kia của đại dương. 


778. Vua và nhiều người khác tiến đến gần cái chết, với tham ái chưa 
được xa lìa. Họ từ bỏ xác thân, luôn bị thiếu thốn, bởi vì ở thế gian không có 
sự thỏa mãn về các dục. 


770. Các thần quyến, xổ tung đầu tóc, than khóc cho kẻ ấy, và họ đã nói 
rằng: “Ôi, thật rồi! Có thể nào thân quyến của chúng tôi không chết! Rồi họ 
quấn kẻ ấy bằng vải, mang ra ngoài, đặt ở giàn hỏa thiêu, sau đó đốt cháy. 


78o. Trong khi bị đầm thọc bởi những cọc nhọn, kẻ ấy bị đốt cháy với một 
tấm vải, sau khi đã bỏ lại các của cải. Đối với người bị chết, các bà con, bạn 
bè, hoặc là thân hữu, không phải là chốn nương nhờ. 


781. Những người thừa tự mang đi tài sản của kẻ ấy, còn chúng sanh đi 


theo nghiệp. Không có bất cứ tài sản nào đi theo kẻ bị chết, luôn cả các con 
trai, các người vợ, tài sản, và xứ sở. 
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782. Na dighamayum labhate dhanena 
na ca pi vittena Jaram vihanti, 
appam hi tam' jvitamahu dhira 
asassatam vIpparinamadhammam. 

783. Addha dalidda ca phusanti phassam 
balo ca đhiro ca tatheva phuttho, 
balo hi balya vadhito 'va seti 
dhiro ca no” vedhati phassaphuttho. 

784. Tasma hi pañña 'va dhanena seyya” 
yaya vosanamidhadhigacchati, 
abyositatta“ hi bhavabhavesu, 
papanI kammaml karoti?° moha. 

785. Upeti gabbhañca parañca lokam 
SamsaramapajJJja paramparaya, 
tassappañño abhisaddahanto 
upeti gabbhañca parañca lokam. 


786. Coro yatha sandhimukhe gahIto 
sakammuna haññati papadhammo, 
evam paja pacca° paramhi loke 
sakammuna haññati papadhamma.” 
787. Kama hi citra madhura manorama 
viriparupena mathenti cittam, 
adInavam kamagunesu disva 
tasma aham pabbajitomhi raja. 
788. Dumapphalaniva patanti manava dahara ca vuddha ca sarirabheda, 
etampi disva pabbajJitomhi rãJa apannakam samaññameva seyyo. 
78o. Saddhayaham pabbajito upeto Jinasasane, 
avañJha? mayham pabbaJJa anano bhuñJam1 bhoJanam. 
7oo. Kame adittato disva Jatarupam satthato, 
gabbhavokkantito° dukkham nirayesu mahabbhayam. 
701. EtamadIinavam ñatva'”' samvegam alabhim tada, 
so ham viddho tadã santo sampatto asavakkhayam. 
702. Paricinno maya sattha katam buddhassa sasanam, 
ohito garuko bharo bhavanetti samuhata. 
703. Yassatthaya pabbaJito agarasmanagariyam, 
so me atthe anuppatto sabbasamyoJanakkhayo ”ti. 


Ittham sudam ayasma ratthapalo thero gathayo abhasittha ”ti. 
Ratthapalattheragäthaä. 


6 


! appañhi nam - Syã, PTS. pecca - Sya, PTS, SImu 1, 2. 


° ca na - Syã, PTS. 7 papadhammo - Syã, PTS. 

” seyyo - Syã, PTS. ° avajja - Ma, Syã, PTS. 

* abyositatthäã - PTS. ° sabbhe vokkantito - Syã, PTS. 
” karonti - Syã, PTS. !'9 đisvã - Sya, PTS. 


199 


Khuddakarmikque - Theragathapali Visatinipato 


782. Không thể đạt được tuổi thọ dài lâu nhờ vào tài sản, và cũng không 
tiêu diệt được tuổi già nhờ vào của cải, bởi vì các bậc sáng trí đã nói rằng, 
mạng sống này là ít ỏi, không trường tồn, là pháp có sự tiêu hoại. 

783. Những người giàu có và nghèo khó đều chạm đến xúc, tương tự y 
như thế các kẻ ngu dốt và sáng suốt đều bị xúc chạm. Chính kẻ ngu dốt nằm 
dài tựa như bị đả thương vì sự ngu dốt, còn người sáng suốt, bị chạm đến bởi 
xúc, vẫn không xao động. 

784. Chính vì điều ấy, trí tuệ là tốt hơn tài sản, nhờ vào trí tuệ mà chứng 
đạt sự kết thúc ở nơi đây. Chính vì tình trạng chưa được kết thúc ở các cõi 
hữu và phi hữu, chúng làm các hành động ác xấu do sự sỉ mê. 

785. Kẻ vướng vào luân hồi theo tuần tự đi đến thai bào và thế giới khác, 
kẻ có chút ít trí tuệ, trong khi tin chắc về điều ấy, đi đến thai bào và thế giới 
khác. 

786. Giống như kẻ trộm cướp, có bản chất xấu xa, bị bắt giữ lúc khởi sự 
xâm nhập vào ngôi nhà, rồi bị hành hạ do việc làm của chính mình, tương tự 
như thế loài người, có bản chất xấu xa, sau khi đi đến thế giới khác bị hành 
hạ do việc làm của chính mình. 

787. Bởi vì các dục là đa dạng, ngọt ngào, làm thích ý, khuấy động tâm 
theo nhiều hình thức, sau khi nhìn thấy sự tai hại ở các loại dục, vì thế, tâu 
đức vua, tôi đã xuất gia. 

788. Tựa như các trái cây rụng xuống, những người thanh niên, còn trẻ, 
và trưởng thành, rơi xuống do sự tan rã của thể xác, cũng sau khi nhìn thấy 
điều này, tâu đức vua, tôi đã xuất gia, chỉ riêng đời sống Sa-môn không lỗi 
Tầm là tốt hơn. 

78o. Vì lòng tin, tôi đã xuất gia, tôi đã đi đến Giáo Pháp của đấng Chiến 
Thắng, sự xuất gia của tôi là không vô ích, tôi thọ dụng thức ăn không phải 
nợ nần. 

7oo. Sau khi nhìn thấy các dục là vật bị thiêu đốt, các loại vàng (bạc) là 
con dao, nỗi khổ đau do việc nhập vào bào thai, nỗi sợ hãi lớn lao ở các địa 
ngục. 

7o1. Sau khi biết được sự tai hại này, khi ấy tôi đã cảm nhận sự chấn 
động, khi ấy tôi đây đã được thấu triệt, an tịnh, tôi đã đạt được sự cạn kiệt 
của các lậu hoặc. 

7o2. Bậc Đạo Sư đã được tôi hầu hạ, lời dạy của đức Phật đã được thực 
hành, vật mang nặng đã được đặt xuống, lối dẫn đến hiện hữu đã được xóa 
sạch. 

7o3. Và vì mục đích nào mà tôi đã xuất gia, rời nhà sống không nhà, mục 
đích ấy của tôi, sự cạn kiệt tất cả các điều ràng buộc, đã được thành tựu.” 


Đại đức trưởng lão Ratthapala đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Ratthapala. 
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252. 
7o4. Rupam disva sati muttha piyam nimittam' manasikaroto, 
sarattacitto vedeti tam ca aJJhossa” ti†that. 


7o5._ Tassa vadđhanti vedana aneka rupasambhava, 
abhIJJha ca vihesa ca cIttamassupahaññati, 
evamacinato dukkham ara nibbanam vuccat1.? 


7o6. Saddam sutva sati mut{tha piyam nimittam manasikaroto, 
sarattacitto vedeti tam ca aJJjhossa titthaH. 


707. Tassa vaddhanti vedana aneka saddasambhava, 
abhIJJha ca vihesa ca cIttamassupahaññati, 
evamacinato dukkham ara nibbanam vuccai1. 


7o8.. Gandham ghatva sati muttha piyam nimittam manasikaroto, 
sarattacitto vedeti tam ca aJjhossa titthaH. 


7oo._ Tassa vadđhanti vedana aneka gandhasambhava, 
abhIJJha ca vihesa ca cIttamassupahaññati, 
evamacinato dukkham ara nibbanam vuccai1. 


8oo. Rasam bhotva sati muttha piyam nimittam manasikaroto, 
sarattacitto vedetI tam ca ajJhossa titthatI. 


8o1. Tassa vadđhanti vedana aneka rasasambhava, 
abhIJJha ca vihesa ca cIttamassupahaññatl, 
evamacinato dukkham ara nibbanam vuccail. 


8o2. Phassam phussa sati muttha piyam nimittam manasikaroto, 
sarattacitto vedeti tam ca aJjhossa titthaH. 


8o3. Tassa vaddhanti vedana aneka phassasambhava, 
abhIJJha ca vihesa ca cIttamassupahaññati, 
evamacinato dukkham ara nibbanam vuccaL1. 


8o4. Dhammam ñatva sati muttha piyam nimittam manasikaroto, 
sarattacitto vedeti tam ca ajJhossa titthatI. 


8O5. Tassa vaddhanti vedana aneka dhammasambhava, 
abhIJJha ca vihesa ca cIttamassupahaññati, 
evamacinato dukkham ara nibbanam vuccai1. 


806. Na so ra]Jjati rũpesu rupam đisvã patissato, 
virattacitto vedetI tam ca naJJhossa' titthaH. 


8o7. Yathassa passato rũpam sevato cã 'pï vedanam, 
khiyati nopacryati evam so caratI sato, 
evam apacinato dukkham santike nibbanam vucecati. 


! biyanimittam - Syä, PTS, evam sabbattha. * najjhosa - Syã, evam sabbattha; 
° a]jhosa - Sya, PTS, evam sabbattha. najjhosa - PTS, evam sabbattha. 
” nibbãna vuccati - Ma, Syã, PTS, Pa, evam sabbattha.  ”vãpi - Syã, PTS, evam sabbattha. 
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252. 

7o4. “Sau khi nhìn thấy sắc, trong khi chú ý đến dấu hiệu yêu thích thì 
niệm của người ấy bị quên lãng. Người có tâm đã bị luyến ái, cảm nhận và 
vướng mắc vào điều ấy, rồi tồn tại. 

7os. Đối với vị ấy, các thọ, gồm nhiều loại, xuất phát từ sắc, tăng trưởng; 
do tham lam và do bực bội, tâm của người này bị tổn hại; đối với người đang 
tích lũy khổ đau như thế, được gọi là cách xa Niết Bàn. 

7o6. Sau khi nghe thỉnh, trong khi chú ý đến dấu hiệu yêu thích thì niệm 
của người ấy bị quên lãng. Người có tâm đã bị luyến ái, cảm nhận và vướng 
mắc vào điều ấy, rồi tồn tại. 

7o7. Đối với vị ấy, các thọ, gồm nhiều loại, xuất phát từ thinh, tăng 
trưởng; do tham lam và do bực bội, tâm của người này bị tổn hại; đối với 
người đang tích lũy khổ đau như thế, được gọi là cách xa Niết Bàn. 

7o8. Sau khi ngửi mùi hương, trong khi chú ý đến dấu hiệu yêu thích thì 
niệm của người ấy bị quên lãng. Người có tâm đã bị luyến ái, cảm nhận và 
vướng mắc vào điều ấy, rồi tồn tại. 

7oo. Đối với vị ấy, các thọ, gồm nhiều loại, xuất phát từ hương, tăng 
trưởng; do tham lam và do bực bội, tâm của người này bị tổn hại; đối với 
người đang tích lũy khổ đau như thế, được gọi là cách xa Niết Bàn. 

8oo. Sau khi thưởng thức vị, trong khi chú ý đến dấu hiệu yêu thích thì 
niệm của người ấy bị quên lãng. Người có tâm đã bị luyến ái, cảm nhận và 
vướng mắc vào điều ấy, rồi tồn tại. 

8o1. Đối với vị ấy, các thọ, gồm nhiều loại, xuất phát từ vị, tắng trưởng; 
do tham lam và do bực bội, tâm của người này bị tổn hại; đối với người đang 
tích lũy khổ đau như thế, được gọi là cách xa Niết Bàn. 

8o2. Sau khi đụng chạm xúc, trong khi chú ý đến dấu hiệu yêu thích thì 
niệm của người ấy bị quên lãng. Người có tâm đã bị luyến ái, cảm nhận và 
vướng mắc vào điều ấy, rồi tồn tại. 

8o3. Đối với vị ấy, các thọ, gồm nhiều loại, xuất phát từ xúc, tăng trưởng; 
do tham lam và do bực bội, tâm của người này bị tổn hại; đối với người đang 
tích lũy khổ đau như thế, được gọi là cách xa Niết Bàn. 

8o4. Sau khi nhận biết pháp, trong khi chú ý đến dấu hiệu yêu thích thì 
niệm của người ấy bị quên lãng. Người có tâm đã bị luyến ái, cảm nhận và 
vướng mắc vào điều ấy, rồi tồn tại. 

8os. Đối với vị ấy, các thọ, gồm nhiều loại, xuất phát từ pháp, tăng 
trưởng; do tham lam và do bực bội, tâm của người này bị tổn hại; đối với 
người đang tích lũy khổ đau như thế, được gọi là cách xa Niết Bàn. 

8o6. Vị ấy không bị luyến ái ở các sắc, sau khi nhìn thấy sắc, có niệm. 
Người có tâm không bị luyến ái, cảm nhận và không vướng mắc vào điều ấy, 
rồi tồn tại. 

8o7. Đối với vị ấy, trong lúc đang nhìn cũng như đang tiếp xúc với sắc 
như thế nào mà thọ được cạn kiệt, không được tích lũy, thì vị ấy hành xử như 
vậy, có niệm; đối với vị không tích lũy khổ đau như thế, được gọi là gần bên 
Niết Bàn. 
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8o8. Na so raJJati saddesu saddam sutva patissato, 
virattacitto vedeti tam ca naJJhossa ti†thatLi. 


8oo. Yathassa sunato saddam sevato ca ˆpi vedanam, 
khiyati nopacTyati evam so caratI sato, 
evam apaecInato dukkham santike nibbanam vuccaHl. 


81o. Na so raJJati gandhesu gandham ghatva patissato, 
virattacitto vedetIi tam ca najJjhossa titthaH. 


811. Yathassa ghayato gandham sevato ca ˆpi vedanam, 
khiyati nopacTyati evam so caratI sato, 
evam apaeiInato dukkham santike nibbanam vuccail. 


812. Na so raJJatI rasesu rasam bhotva' patissato, 
virattacitto vedeti tam ca naJJhossa ti†thatL. 


813. Yathassa sayato rasam sevato ca 'pI vedanam, 
khiyati nopacTyati evam so caratI sato, 
evam apaeInato dukkham santike nibbanam vuccail. 


814. Na so raJJati phassesu phassam phussa patIssato, 
virattacitto vedetIi tam ca najJjhossa ti†thaH. 


815. Yathassa phusato phassam sevato ca ˆpI vedanam, 
khiyati nopacTyati evam so caratI sato, 
evam apaeInato dukkham santike nibbanam vuccail. 


816. Na so raJJati dhammesu dhammam ñatva patissato, 
virattacitto vedetIi tam ca najJjhossa titthaH. 


817. Yathassa vIiJanato dhammam sevato ca 'pi vedanam, 
khiyati nopacryati evam so caratI sato, 
evam apacinato dukkham santike nibbanam vuccatI ”ti. 


Ittham sudam ayasma malunkyaputto thero gathayo abhasittha ”Li. 
Malunkyaputtattheragatha. 


! bhutvä - Simu 1, 2. 
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8o8. Vị ấy không bị luyến ái ở các thính, sau khi nghe thính, có niệm. 
Người có tâm không bị luyến ái, cảm nhận và không vướng mắc vào điều ấy, 
rồi tồn tại. 

8oo. Đối với vị ấy, trong lúc đang nghe cũng như đang tiếp xúc với thỉnh 
như thế nào mà thọ được cạn kiệt, không được tích lũy, thì vị ấy hành xử như 
vậy, có niệm; đối với vị không tích lũy khổ đau như thế, được gọi là gần bên 
Niết Bàn. 

81o. VỊ ấy không bị luyến ái ở các hương, sau khi ngửi hương, có niệm. 
Người có tâm không bị luyến ái, cảm nhận và không vướng mắc vào điều ấy, 
rồi tồn tại. 

811. Đối với vị ấy, trong lúc đang ngửi cũng như đang tiếp xúc với hương 
như thế nào mà thọ được cạn kiệt, không được tích lũy, thì vị ấy hành xử như 
vậy, có niệm; đối với vị không tích lũy khổ đau như thế, được gọi là gần bên 
Niết Bàn. 

812. VỊ ấy không bị luyến ái ở các vị, sau khi nếm vị, có niệm. Người có 
tâm không bị luyến ái, cảm nhận và không vướng mắc vào điều ấy, rồi tồn 
tại. 

813. Đối với vị ấy, trong lúc đang nếm cũng như đang tiếp xúc với vị như 
thế nào mà thọ được cạn kiệt, không được tích lũy, thì vị ấy hành xử như vậy, 
có niệm; đối với vị không tích lũy khổ đau như thế, được gọi là gần bên Niết 
Bàn. 

814. VỊ ấy không bị luyến ái ở các xúc, sau khi đụng chạm xúc, có niệm. 
Người có tâm không bị luyến ái, cảm nhận và không vướng mắc vào điều ấy, 
rồi tồn tại. 

815. Đối với vị ấy, trong lúc đang đụng chạm cũng như đang tiếp xúc với 
xúc như thế nào mà thọ được cạn kiệt, không được tích lũy, thì vị ấy hành xử 
như vậy, có niệm; đối với vị không tích lũy khổ đau như thế, được gọi là gần 
bên Niết Bàn. 

816. Vị ấy không bị luyến ái ở các pháp, sau khi nhận biết pháp, có niệm. 
Người có tâm không bị luyến ái, cảm nhận và không vướng mắc vào điều ấy, 
rồi tồn tại. 

817. Đối với vị ấy, trong lúc đang nhận thức cũng như đang tiếp xúc với 
pháp như thế nào mà thọ được cạn kiệt, không được tích lũy, thì vị ấy hành 
xử như vậy, có niệm; đối với vị không tích lũy khổ đau như thế, được gọi là 
gần bên Niết Bàn.” 


Đại đức trưởng lão Malunkyaputta đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Mãlunkyaputta. 
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253. 
818. ParIipunnakäyo suruci suJato carudassano, 
suvannavanno ˆsĩ bhagava susukkadatho' viriyava. 


81o._Narassa hi suJatassa ye bhavanti viyañJana, 
sabbe te tava kayasmim mahapurisalakkhana. 


82o. Pasannanetto sunukho brahmä” uJu patapava, 
majjhe samanasanghassa adicco 'va virocasi. 


821. Kalyanadassano bhikkhu kañcanasannibhattaco, 
kim te samanabhavena evam uttamavannino. 


822. RaJa arahasi bhavitum cakkavattI rathesabho, 
caturanto vĩjitavI Jambusandassa? 1ssaro. 


823. Khattiya bhoga rajano? anuyanta bhavanti te, 
raJadhiraJa” manuJindo raJJam karehi gotama. 


824. Rajahamasmi sela (selati bhagava) dhammaraJa anuttaro, 
dhammena cakkam vattemi cakkam appativattiyam. 


825. Sambuddho patiJanasI (it selo brahmano) dhammaraJä anuttaro, 
dhammena cakkam vattemi 1tI bhasasi° gotama. 


826. Ko nu senapati bhoto savako satthu anvayo,” 
ko te man? anuvatteti dhammacakkam pavattitam. 


827. Maya pavattitam cakkam (selati bhagava) dhammacakkam anuttaram, 
sarIputto anuvatteti anuJato tathagatam. 


828. Abhiññeyyam abhiññatam bhavetabbam ca bhavitam, 
pahatabbam pahIinam me tasma buddhosmi brahmana. 


82o. Vinayassu may1 kankham adhimueccassu brahmana, 
dullabham dassanam hoti sambuddhanam abhinhaso. 


83o. Yesam ve dullabho loke patubhavo abhinhaso, 
so ham brahmana sambuddho' sallakatto anuttaro. 


831. Brahmabhuto atitulo marasenappamaddano, 
sabbamitte vase katva'° modami akutobhayo. 


! susukkadäthosi - Ma, Syä, PTS. ° bhãsatha - Ma, SImu 1, 2. 

°“ brahã - Syã, PTS. 7 satthuranvayo - Ma, Syä, PTS. 

3 Jambumandassa - SImu 1, 2. ° ko tetam - Ma; ko imam - Syã, PTS. 
* bhogï rãjãno - Ma; bhojarajãno - Syã, PTS. ” buddho ”smi - Ma, Syã, PTS. 

” rajabhiraja - Ma, Syã, PTS. '° vasTkatvä - Syã, PTS. 
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253: 
818. “Bạch Thế Tôn, ngài có thân hình vẹn toàn, có ánh sáng rực rỡ, được 
thiện sanh, có vẻ đáng mến, có màu da như vàng, có răng trắng tỉnh, có sự 
tinh tấn. 


81o. Bởi vì những đặc điểm nào hiện hữu ở người được thiện sanh, tất cả 
các đặc điểm ấy, những tướng trạng của bậc đại nhân, đều có ở thân thể của 
Ngài. 

82o. Ngài có cặp mắt trong sáng, khuôn mặt đầy đặn, cao to, đứng ngay 
thắng, oal vệ; ở giữa hội chúng Sa-môn, Ngài chói sáng tựa như mặt trời. 


821. Là vị tỳ khưu có vóc dáng đẹp đế, có làn da giống như vàng, có màu 
da tối thượng như vậy, Ngài cần gì với bản thể Sa-môn? 

822. Ngài xứng đáng để trở thành vị vua, đấng Chuyển Luân, người xa 
phu xuất sắc, bậc có sự chiến thắng khắp bốn phương, chúa tế của 
Jambusanda. 

823. Các vị Sát-đế-Ìy, các tộc trưởng, các vị vua đều phục tùng ngài; ngài 
là vị vua đứng đầu các vị vua, là chúa của loài người. Thưa ngài Gotama, xin 
ngài hãy cai trị vương quốc.' 

(Đức Thế Tôn nói với Sela:) 

824. “Này Sela, Ta là đức vua, đấng Pháp vương vô thượng. Ta chuyển vận 
bánh xe theo Giáo Pháp, là bánh xe không thể bị chuyển vận ngược lại. 

(VỊ Bà-la-môn Sela nói rằng:) 

825. “Ngài tự xưng là bậc Toàn Giác, đấng Pháp vương vô thượng. Thưa 
ngài Gotama, Ngài nói rằng: - Ngài chuyển vận bánh xe theo Giáo Pháp. 

826. Vậy vị nào là tướng quân của ngài, là đệ tử tiếp nối bậc Đạo Sư? VỊ 
nào tiếp tục vận chuyển cho Ngài bánh xe Pháp đã được chuyển vận này? 

(Đức Thế Tôn nói với Sela:) 

827. “Bánh xe đã được Ta chuyển vận là bánh xe Pháp vô thượng, 
Sariputta, kế thừa đức Như Lai, tiếp tục vận chuyển. 


828. Điều cần biết rố đã được biết rõ, việc cần tu tập đã được tu tập, cái 
cần dứt bỏ đã được Ta dứt bỏ; này Bà-la-môn, vì thế Ta là đức Phật. 


82o. Này Bà-la-môn, ngươi hãy dẹp bỏ sự hoài nghỉ về Ta, ngươi hãy xác 
quyết; việc gặp gỡ các bậc Toàn Giác thường xuyên là điều khó đạt được. 


83o. Quả vậy, việc tái xuất hiện ở thế gian của những vị này là điều khó 
đạt được. Này Bà-la-môn, Ta đây là bậc Toàn Giác, phẫu thuật gia vô thượng. 


831. Ta có tư cách Phạm Thiên, không thể so sánh, người có sự tiêu diệt 
các đạo binh của Ma Vương, sau khi chế ngự tất cả đối thủ, Ta hân hoan, 
không có sự sợ hãi từ bất cứ đâu.' 
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832. Idam bhonto nisametha yatha bhasati cakkhuma, 
sallakatto! mahavrro s1ho 'va nadatI vane. 


833. Brahmabhutam atitulam marasenappamaddanam, 
ko disva nappasideyya apl kanhabhiJatiko. 


834. Yo mam Icchati anvetu yo va nỉ icchati gacchatu, 
idhaham pabbaJIssamIi varapaññassa santike. 


935. Etam ce ruccati bhoto sammasambuddhasasanam, 
mayampl pabbajissama varapaññassa santike. 


836. Brahmana tisata Ime yacanti pañJalikata, 
brahmacariyam carissama bhagava tava santike. 


837. Svakkhatam brahmacariyam (selati bhagava) sanditthikamakalikam, 
yattha amogha pabbaJJa appamattassa sikkhato. 


838. Yam tam saranamagamma? ito atthame” cakkhuma, 
sattarattena bhagava dantamha tava sasane. 


83o. Tuvam buddho tuvam sattha tuvam marabhTibhu muni, 
tuvam anusaye chetva tinno taresimam paJam. 


84o. Upadhi te samatikkanta äsava te padalita, 
siho va anupadano pahInabhayabheravo. 


841. Bhikkhavo tisata Ime titthanti pañJalikata, 
pade vira pasareh1 naga vandantu satthuno ”ti. 


Ittham sudam ayasma selo thero gathayo abhasittha ”ti. 
Selattheragatha. 


! sallakanto - SImu 1, 2. ° saranamagamha - Ma. ” atthami - Sya, PTS, Pa. 


207 


Khuddakarmikque - Theragathapali Visatinipato 


832. “Này các vị, các vị hãy lắng nghe lời mà bậc Hữu Nhãn, nhà phẫu 
thuật, đấng Đại Hùng phát biểu, tựa như con sư tử rống ở khu rừng. 


833. Người nào, cho đầu là kẻ có dòng đõi thấp kém, sau khi nhìn thấy 
bậc có tư cách Phạm Thiên, không thể so sánh, người có sự tiêu diệt các đạo 
binh của Ma Vương, mà không tịnh tín? 


834. Ai là người muốn theo ta, hoặc ai không muốn thì hãy đi đi. Tại đây, 
ta sẽ xuất gia trong sự chứng minh của bậc có trí tuệ cao quý. 


835. Nếu Giáo Pháp này của đấng Chánh Đăng Giác được thích thú đối 
với ngài, chúng tôi cũng sẽ xuất gia trong sự chứng minh của bậc có trí tuệ 
cao quý. 


836. Ba trăm vị Bà-la-môn này đã chắp tay thỉnh cầu: “Bạch đức Thế Tôn, 
chúng con sẽ sống Phạm hạnh trong sự hiện diện của Ngài." 


(Đức Thế Tôn nói với Sela:) 

837. Phạm hạnh đã khéo được thuyết giảng, hoàn toàn hiển nhiên, không 
bị chi phối bởi thời gian, việc xuất gia trong Giáo Pháp ấy không phải là vô 
ích đối với người đang (ra sức) học tập, không bị xao lãng.” 


838. “Bạch đấng Hữu Nhãn, việc chúng con đi đến nương tựa vào Ngài 
đến hôm nay là ngày thứ tám. Bạch đức Thế Tôn, chúng con đã được huấn 
luyện trong Giáo Pháp của Ngài bảy đêm. 


83o. Ngài là đức Phật, Ngài là bậc Đạo Sư, Ngài là bậc Hiền Trí có sự chế 
ngự Ma Vương, Ngài đã chặt đứt các pháp ngủ ngầm, đã được vượt qua, Ngài 
giúp cho loài người này vượt qua. 


84o. Các mầm tái sanh đã được Ngài hoàn toàn vượt lên trên, các lậu 
hoặc đã được Ngài phá tan, tựa như con sư tử, không còn chấp thủ, sự sợ hãi 
và khiếp đảm đã được dứt bỏ. 


841. Ba trăm vị tỳ khưu này đứng yên, chắp tay. Bậc đấng Anh Hùng, xin 
Ngài hãy duõi ra các bàn chân, hãy để cho các bậc long tượng đảnh lễ đấng 
Đạo Sư.” 


Đại đức trưởng lão Sela đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Sela. 
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2541: 
842. Yatam me hatthig1vaya sukhuma vattha padharita, 
salnam odano bhutto sueiImamsupasecano. 


843. So JJa bhaddo satatiko uãchapattagate' rato, 
Jhayati anupadano putto godhaya bhaddiyo. 


844. Pamsukuli satatiko uãchapattagate' rato, 
Jhayati anupadano putto godhaya bhaddiyo. 


845. Pindapati satatiko uãchapattagate rato, 
Jhayati anupadano putto gođdhaya bhaddiyo. 


846. TecIvarI satatiko uãchapattagate rato, 
Jhayati anupadano putto godhaya bhaddiyo. 


847. Sapadanacarl satatiko uñchapattagate rato, 
Jhayati anupadano putto godhaya bhaddiyo. 


848. Ekasanl satatiko uñchapattagate rato, 
Jhayati anupadano putto godhaya bhaddiyo. 


849. Pattapindl satatiko uñchapattagate rato, 
Jhayati anupadano putto godhaya bhaddiyo. 


85o. Khalupacchabhatti satatiko uãchapattagate rato, 
Jhayati anupadano putto godhaya bhaddiyo. 


851. Araññiko satatiko uñchãpattAgate rato, 
Jhayati anupadano putto godhaya bhaddiyo. 


852. Rukkhamnliko satatiko uãchapattagate rato, 
Jhayati anupadano putto godhaya bhaddiyo. 


853. AbbhokasI satatiko uñãchapattagate rato, 
Jhayati anupadano putto godhaya bhaddiyo. 


954. Sosaniko satatiko uãchapattagate rato, 
Jhayati anupadano putto godhaya bhaddiyo. 


855. Yathasanthatiko satatiko uãchapattagate rato, 
Jhayati anupadano putto godhaya bhaddiyo. 


856. NesaJjiko satatiko uãchapattagate rato, 
Jhayati anupadano putto godhaya bhaddiyo. 


857. ApplIccho satatiko uãchapattagate rato, 
Jhayati anupadano putto godhaya bhaddiyo. 


! uñjãpattagate - Simu 1, 2, evam sabbattha. 
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254. 

842. “Các tấm vải mềm mại đã được tôi khoác lên khi ngồi ở cổ con voi, 
cơm gạo saÏï với nước xốt thịt tinh khiết đã được tôi thọ dụng. 

843. Kẻ ấy, hôm nay, hiền thiện, kiên trì, thích thú với vật được bỏ vào 
bình bát do sự khất thực, tham thiền, không chấp thủ, là Bhaddiya, con trai 
bà Godha. 

844. VỊ mặc y may bằng vải bị quăng bỏ, kiên trì, thích thú với vật được 
bỏ vào bình bát do sự khất thực, tham thiền, không chấp thủ, là Bhaddiya, 
con trai bà Godha. 

845. VỊ chuyên đi khất thực, kiên trì, thích thú với vật được bỏ vào bình 
bát do sự khất thực, tham thiền, không chấp thủ, là Bhaddiya, con trai bà 
Godha. 

846. VỊ chỉ sử dụng ba y, kiên trì, thích thú với vật được bỏ vào bình bát 
do sự khất thực, tham thiền, không chấp thủ, là Bhaddiya, con trai bà Godha. 

847. VỊ đi khất thực tuần tự theo từng nhà, kiên trì, thích thú với vật được 
bỏ vào bình bát do sự khất thực, tham thiền, không chấp thủ, là Bhaddiya, 
con trai bà Godha. 

848. VỊ chỉ một chỗ ngồi (khi thọ thực), kiên trì, thích thú với vật được bỏ 
vào bình bát do sự khất thực, tham thiền, không chấp thủ, là Bhaddiya, con 
trai bà Godha. 

84o. VỊ thọ thực trong bình bát, kiên trì, thích thú với vật được bỏ vào 
bình bát do sự khất thực, tham thiền, không chấp thủ, là Bhaddiya, con trai 
bà Godha. 

85o. VỊ không ăn vật thực dâng sau, kiên trì, thích thú với vật được bỏ vào 
bình bát do sự khất thực, tham thiền, không chấp thủ, là Bhaddiya, con trai 
bà Godha. 

851. VỊ ngụ ở rừng, kiên trì, thích thú với vật được bỏ vào bình bát do sự 
khất thực, tham thiền, không chấp thủ, là Bhaddiya, con trai bà Godha. 

852. VỊ ngụ ở gốc cây, kiên trì, thích thú với vật được bỏ vào bình bát do 
sự khất thực, tham thiền, không chấp thủ, là Bhaddiya, con trai bà Godha. 

853. VỊ ở ngoài trời, kiên trì, thích thú với vật được bỏ vào bình bát do sự 
khất thực, tham thiền, không chấp thủ, là Bhaddiya, con trai bà Godha. 

854. VỊ ngụ ở mộ địa, kiên trì, thích thú với vật được bỏ vào bình bát do 
sự khất thực, tham thiền, không chấp thủ, là Bhaddiya, con trai bà Godha. 

855. VỊ ngụ chỗ ở theo chỉ định, kiên trì, thích thú với vật được bỏ vào 
bình bát do sự khất thực, tham thiền, không chấp thủ, là Bhaddiya, con trai 
bà Godha. 

856. VỊ chuyên về oai nghĩ ngồi (không nằm), kiên trì, thích thú với vật 
được bỏ vào bình bát do sự khất thực, tham thiền, không chấp thủ, là 
Bhaddiya, con trai bà Godha. 

857. Vị có ít ham muốn, kiên trì, thích thú với vật được bỏ vào bình bát do 
sự khất thực, tham thiền, không chấp thủ, là Bhaddiya, con trai bà Godha. 
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858. Santuttho satatiko uãchapattagate rato, 
Jhayati anupadano putto godhaya bhaddiyo. 
859. Pavivitto satatiko uñchapattagate rato, 
Jhayati anupadano putto godhaya bhaddiyo. 
86o. Asamsattho satatiko uãchapattagate rato, 
Jhayati anupadano putto godhaya bhaddiyo. 
861. Araddhaviriyo satatiko uñchãpattäagate rato, 
Jhayati anupadano putto godhaya bhaddiyo. 
862. Hitva satapalam kamsam sovannam satarajJikam, 
aggahim mattikapattam Idam dutiyabhisecanam. 
863. Ucce mandalipakare dalhamattalakotthake, 
rakkhito khaggahatthehi uttasam viharim pure. 
864. So JJa bhaddo anutrasi pahinabhayabheravo, 
Jhayati vanamogayha putto godhaya bhaddiyo. 
865. SIlakkhandhe patitthaya satim paññam ca bhavayam, 
papunim anupubbena sabbasamyoJanakkhayan ”ti. 


Itham sudam ayasma bhaddiyo kahgodhaya putto thero gathayo 
abhasittha ”ui. 


Bhaddiyattheragathaä. 


255. 
866. Gaccham vadesi samanatthitomhI! 
mamam ca brusi thitamatthito ˆt, 
puccham1 tam samana etamattham 
katham” thito tvam ahamatthitomh. 


867. Thito aham angulimala sabbada 
sabbesu bhutesu nidhaya dandam, 
tuvañca panesu asafñfñatosi 
tasma thitoham tuvamatthitosI. 


868. Cirassam vata me mahito mahesi 
mahavanam samano paccupadi,? 
so ham caJIssamI sahassapapam 
sutvana gatham tava dhammayuttam. 
86o. Ieceva coro asimavudham ca 
sobbhe papate narake anvakasl, 
avandi coro sugatassa pade 
tattheva pabbaJJamayacl buddham. 


87o. Buddho ca kho karuniko mahesi yo sattha lokassa sadevakassa, 
tamehi bhikkhu tỉ tada avoca eso va tassa ahu bhikkhubhavo. 
871. Yo ca pubbe pamaJjitva? paccha so nappamaJJati, 
so mam lokam pabhaseti abbha mutto va candima. 


! samana thitomhi - Syã, PTS. 3 paccapadi - Ma. 
°“ kasmã - Syã, PTS. * vo pubbe pamajjitvana - PTS. 
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858. VỊ tự hoan hỷ, kiên trì, thích thú với vật được bỏ vào bình bát do sự 
khất thực, tham thiền, không chấp thủ, là Bhaddiya, con trai bà Godha. 

859. VỊ sống tách ly, kiên trì, thích thú với vật được bỏ vào bình bát do sự 
khất thực, tham thiền, không chấp thủ, là Bhaddiya, con trai bà Godha. 

86o. VỊ không giao tiếp, kiên trì, thích thú với vật được bỏ vào bình bát 
do sự khất thực, tham thiền, không chấp thủ, là Bhaddiya, con trai bà Godha. 

861. Vị có sự nỗ lực tỉnh tấn, kiên trì, thích thú với vật được bỏ vào bình 
bát do sự khất thực, tham thiền, không chấp thủ, là Bhaddiya, con trai bà 
Godha. 

862. Sau khi từ bỏ chiếc đĩa cân nặng một trăm pala bằng vàng có khắc 
nhiều hình ảnh, tôi đã cầm lấy cái bình bát bằng đất sét; đây là lễ phong 
vương thứ nhì." 

863. Được bảo vệ bởi những kẻ cầm gươm ở tay, tôi đã sống, lo sợ, trong 
thành trì có tường cao bao quanh, có vọng gác và cổng thành vững chắc. 

864. Vị ấy, hôm nay, hiền thiện, không hốt hoảng, có sự sợ hãi và khiếp 
đảm đã được dứt bỏ, đã đi sâu vào khu rừng, tham thiền, là Bhaddiya, con 
trai bà Godha. 

865. Sau khi đã đứng vững ở giới uẩn, trong khi tu tập niệm và tuệ, tôi đã 
đạt được sự cạn kiệt tất cả các điều ràng buộc theo tuần tự.” 


Đại đức trưởng lão Bhaddiya Kaligodhayaputta đã nói những lời kệ như 
thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Bhaddiya. 


255. 

866. “Này ông Sa-môn, trong khi ông đang đi, ông lại nói: “Ta đã đứng 
lại, còn tôi đã đứng lại thì ông lại nói: Ngươi chưa đứng lại. Này ông Sa- 
môn, tôi hỏi ông về ý nghĩa này: “Tại sao ông đã đứng lại, còn tôi thì chưa 
đứng lại?” 

867. Này Angulimala, Ta luôn luôn đứng lại sau khi đã ngưng hẳn việc 
hành hạ đối với tất cả chúng sanh, còn ngươi thì không tự hạn chế đối với các 
sinh mạng, vì thế Ta đã đứng lại, còn ngươi thì chưa đứng lại.` 

868. Quả thật, vị đại ẩn sĩ, bậc Sa-môn đã đi vào khu rừng lớn, lâu nay đã 
được con kính ngưỡng. Sau khi nghe Ngài nói câu kệ ngôn gắn liền với Giáo 
Pháp, con đây sẽ từ bỏ ngàn điều xấu xa. 

86o. Nói như vậy, kẻ cướp đã quăng bỏ thanh gươm và vũ khí vào hố, vào 
khe núi, vào vực thắm. Kẻ cướp đã đảnh lễ các bàn chân của đấng Thiện Thệ, 
rồi ngay tại chỗ ấy đã cầu xin đức Phật việc xuất gia. 

8o. Và đức Phật, đấng Bi Mãn, vị Đại Ấn Sĩ, bậc Đạo Sư của thế gian 
luôn cả chư Thiên, khi ấy đã nói với vị ấy rằng: “Này tỳ khưu, hãy đến;' chính 
điều này đã là trạng thái tỳ khưu đối với vị ấy. 

871. Và vị nào trước đây đã bị xao lãng, về sau không bị xao lãng, vị ấy 
chiếu sáng thế gian này, tựa như mặt trăng được thoát khỏi đám mây. 


! Câu kệ 862 giống câu kệ 07. 
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872. Yassa papam katam kammam kusalena pithiyatl,' 
so mam lokam pabhaseti abbha mutto va candima. 


873. Yo have daharo bhikkhu yuñJati buddhasasane, 
so mam lokam pabhaseti abbha mutto va candima. 


874. Disa pi? me đhammakatham sunantu 
disa ˆpi° me yuñJantu buddhasasane,? 
disa p1 me te manuJe° bhajantu 
ye dhammamevadapenti santo. 


875. Disa hi me khantivadanam avirodhappasamsinam, 
sunantu dhammam kalena tañca anuvidhryantu. 


876. Na hi Jatu so mamam himse aññam va pana kiãcanam,° 
DAappuyya paramam santim rakkheyya tasathavare. 


877. Udakam hi nayanti nettika usukara namayanti tejanam, 
darum namayanti tacchaka attanam damayanti pandita. 


878. Dandeneke damayanti ankusehi kasahI ca, 
adandena asatthena aham dantomhi tadina. 


87o. Ahimsako 't me namam himsakassa pure sato, 
aJJaham saccanamomhi na nam himsami kiñcanam.° 


88o. Coro aham pure asim angulimalo 'ti vissuto, 
vuyhamano mahoghena buddham saranamagamam. 


881. LohitapanT pure asim angulimalo 'tI vissuto, 
Saranagamanam passa bhavanetti samuhata. 


882. Tadisam kammam katvana bahum duggatigaminam 
phuttho kammavipakena anano bhuñJam1 bhoJanam. 


883. PamadamanuyuñJanti bala dummedhino Jana, 
appamadam ca medhavI dhanam settham va rakkhati. 


884. Ma pamadamanuyuñJetha ma kamaratisanthavam, 
appamatto hi Jhayanto pappoti paramam sukham. 


885. Svagatam napagatam netam dummantitam mama, 
samvibhattesu? dhammesu yam settham tadupagamam. 


! piđh†yati - Ma, Pa. " đhammamevädapayanti - Syã, PTS, Pa. 
° disã hi - Sya, PTS. ° kañcinam - Syäã, PTS. 

” buddhasäsane ca - Syã. ”lohitapani - Ma, PTS. 

* manusse - Syä, PTS. ® savibhattesu - Ma, Simu 1, 2. 


213 


Khuddakarmikque - Theragathapali Visatinipato 


872. Đối với vị nào, nghiệp ác đã tạo được chận đứng nhờ vào thiện pháp, 
vị ấy chiếu sáng thế gian này, tựa như mặt trăng được thoát khỏi đám mây. 


8723. Thật vậy, vị tỳ khưu trẻ tuổi nào gắn bó vào lời dạy của đức Phật, vị 
ấy chiếu sáng thế gian này, tựa như mặt trăng được thoát khỏi đám mây. 


874. Mong rằng ngay cả những kẻ thù của tôi hãy lắng nghe lời giảng về 
Giáo Pháp. Mong rằng ngay cả những kẻ thù của tôi hãy gắn bó vào lời dạy 
của đức Phật. Mong rằng ngay cả những kẻ thù của tôi hãy kết giao với 
những người tốt, là những người giúp cho (người khác) hành theo Chánh 
Pháp. 


875. Mong rằng chính những kẻ thù của tôi hãy lắng nghe Giáo Pháp của 
những vị thuyết giảng về nhẫn nại và ca ngợi về sự không chống đối vào lúc 
thích hợp, và mong rằng họ hãy thực hành đúng theo điều ấy. 


876. Bởi vì con người ấy sẽ không hãm hại tôi hoặc bất cứ người nào 
khác, có thể đạt được sự an tịnh tuyệt đối, có thể bảo vệ các loài cử động hoặc 
không cử động. 


877. Thật vậy, những người đào kênh dẫn nước, những người làm tên uốn 
thắng cây tên, những người thợ mộc uốn nắn thanh gõ, những vị sáng suốt 
huấn luyện bản thân. 


878. Nhiều người thuần phục bằng gậy gộc, bằng các móc câu và các roi 
vọt. Tôi được thuần phục không bằng gậy, không bằng dao bởi vị như thế ấy. 


87o. Người Vô Hạ là tên của tôi, trước đây là kẻ hãm hại. Hôm nay, tôi 
có tên đúng đắn, tôi không hãm hại bất cứ người nào. 


88o. Trước đây, tôi đã là kẻ cướp, được biết tiếng là “Angulimala.` Trong 
khi bị cuốn trôi bởi vòng nước lũ mạnh mẽ, tôi đã đi đến nương nhờ đức 
Phật. 


881. Trước đây, tôi đã có bàn tay vấy máu, được biết tiếng là “Angulimala.' 
Hãy nhìn xem việc đi đến nương nhờ, (nhờ vậy) lối dẫn đến hiện hữu đã 
được xóa sạch. 


882. Sau khi tạo ra nhiều nghiệp như thế ấy, có sự đưa đến khổ cảnh, chịu 
tác động bởi quả thành tựu của nghiệp, tôi thọ dụng thức ăn không phải nợ 
nần. 


883. Những kẻ ngu sĩ, có trí tôi, bám víu vào sự xao lãng, còn những 
người thông minh bảo vệ sự không xao lãng, tựa như bảo vệ tài sản hạng 
nhất. 


884. Ngươi chớ bám víu vào sự xao lãng, chớ bám víu vào sự thân thiết 
với niềm thích thú dục trần, bởi vì người không bị xao lãng, trong khi tham 
thiền, đạt được sự an lạc tối thượng. 

885. Việc đi đến (gặp đức Phật) của tôi là tốt đẹp, không phải là việc 
tránh xa (Ngài), điều ấy đã được khuyên bảo một cách sái quấy đến tôi là 
không đúng: trong số các pháp được phân hạng, tôi đã đạt đến pháp cao 
nhất. 
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886. Svagatam napagatam netam dummantitam mama, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


887. Araññe rukkhamule va pabbatesu guhãsu va, 
tattha tattheva atthasim ubbiggamanaso tada. 


888. Sukham sayami thayamI sukham kappeml jIvitam, 
ahatthapaso marassa aho satthanukamprto. 


88o. BrahmaJacco pure asim udicco ubhato ahu,' 
so JJa putto sugatassa đhammaraJassa satthuno. 


8oo. Vitatanho anadano guttadvaro susamvuto, 
aghamnlam vadhitvana? patto me asavakkhayo. 


8o1. Paricinno maya sattha katam buddhassa sasanam, 


ohito garuko bharo bhavanetti samuhata ”ti. 


Ittham sudam ayasma angulimalo thero gathayo abhasittha ”ti. 
Angulimalattheragatha. 


256. 
8o2. Pahaya matapitaro bhagim ñatibhataro, 
pañcakamagupe hitva anuruddho ˆva Jhayatu.? 


8o3. Sameto naccagitehIi sammatalappabodhano, 
na tena suddhimaJJjhagam' marassa visaye rato. 


8o4. Etam ca samatikkamma rato buddhassa sasane, 
sabbogham samatikkamma anuruddho ˆva Jhayat1. 


8os. Rupa sadda rasa gandha photthabba ca manorama, 
ete ca samatikkamma anuruddho 'va Jjhayati. 


8oó. Pindapata patikkanto" eko adutiyo munl, 
esati pamsukulani anuruddho anasavo. 


8o7. Vieini aggahI dhovI raJay1 dharay1 munl, 
pamsukulani matima anuruddho anasavo. 


' ahum - Syä, PTS. * suddhim ajjhagamaä - Syä, PTS, Simu 1, 2. 
“ vamitväna - PTS. ” pindapatapatikkanto - Ma, Syã, PTS; 
” Thãyati - Sya, PTS. pindapatamatikkanto - Pa, Simu 1, 2. ° vicini - Syã, PTS. 


215 


Khuddakarmikque - Theragathapali Visatinipato 


886. Việc đi đến (gặp đức Phật) của tôi là tốt đẹp, không phải là việc 
tránh xa (Ngài), điều ấy đã được khuyên bảo một cách sái quấy đến tôi là 
không đúng: ba Minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được thực 
hành. 


887. Ở khu rừng hoặc ở gốc cây, ở những núi non hoặc ở những hang 
động, tại nơi ấy, ở ngay tại nơi ấy, vào lúc ấy, tôi đã đứng, với tâm tư chấn 
động. 


888. Tôi nằm, tôi đứng một cách an lạc, tôi duy trì mạng sống một cách 
an lạc, không còn có bãy sập của Ma Vương, tôi đã được bậc Đạo Sư thương 
xót. 


88o. Trước đây, tôi đã là dòng đối Bà-la-môn, là cao quý từ hai tộc (cha và 
mẹ), hôm nay tôi đây là người con trai của đức Thiện Thệ, đấng Pháp Vương, 
bậc Đạo Sư. 


8oo. Có tham ái đã được xa lìa, không còn chấp thủ, có cánh cửa (của các 
giác quan) đã được canh phòng, đã khéo được thu thúc, sau khi tiêu diệt gốc 
rễ của sầu khổ, tôi đã đạt được sự cạn kiệt của các lậu hoặc. 


8o1. Bậc Đạo Sư đã được tôi hầu hạ, lời dạy của đức Phật đã được thực 
hành, vật mang nặng đã được đặt xuống, lối dẫn đến hiện hữu đã được xóa 
sạch.” 


Đại đức trưởng lão Angulimala đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Angulimala. 


256. 
8o2. “Sau khi la bỏ mẹ và cha, chị em gái, thân quyến, và anh em trai, 
sau khi từ bỏ năm loại dục trần, chính Anuruddha tham thiền. 


8o3. Được cung phụng với các điệu vũ và bài ca, có sự đánh thức bởi công 
và xập xõa; vì điều ấy, được thích thú ở lãnh địa của Ma Vương, tôi đã không 
đạt đến sự thanh tịnh. 


8o4. Và sau khi đã hoàn toàn vượt qua điều ấy, được thích thú ở Giáo 
Pháp của đức Phật, sau khi đã tự mình vượt qua mọi dòng nước lũ, chính 
Anuruddha tham thiền. 


8o5. Các sắc, các thính, các vị, các hương, các xúc, và các điều làm thích ý, 
và sau khi đã tự mình vượt qua các điều này, chính Anuruddha tham thiền. 

8o6. Trong khi trở về sau khi khất thực, một mình, không người thứ hai, 
vị hiền trí Anuruddha, không còn lậu hoặc, tìm kiếm các mảnh vải bị quăng 
bỏ. 


8o7. Vị hiền trí Anuruddha, có ý tứ, không còn lậu hoặc, đã gom lại, đã 
chọn lấy, đã giặt, đã nhuộm, đã mặc vào các mảnh vải bị quăng bỏ. 
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8o8. Mahiccho ca asantuttho samsattho yo ca uddhato, 
tassa dhamma me honti papaka samkilesika. 


8oo. Sato ca hoti appIccho santuttho avighatava, 
pavIvekarato vitto necamaraddhavrriyo. 


900. Tassa dhamma I1me honti kusala bodhipakkhika, 
anasavo ca so hoti Iti vuttam mahesina. 


9o1. Mama sankappamaññaya sattha loke anuttaro, 
manomayena kayena iddhrya upasankamI. 


9o2. Yada me ahu sankappo tato uttari' desay], 
nIppapañcarato buddho nippapañcamadesayl. 


9o3. Tasmaham dhammamaññaya vihasim sasane rato, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


904. Pañcapaññasavassanl yato nesaJJiko aham, 
pañcavisatl vassanl yato middham samuhatam. 


905. Nahu assasapassasaˆ thitacittassa tadino, 
aneJo santimarabbha cakkhuma parinibbuto. 


906. Asallinena cIttena vedanam aJJhavasay1, 
paJJotasseva nibbanam vimokkho cetaso ahu. 


9o7. Ete pacchimaka dani munino phassapañcama, 
naññe dhamma bhavissanti sambuddhe parinibbute. 


9o8. Natthi dani punavaso devakayamh1° Jalini, 
vikkhmo Jatisamsaro natthi dani punabbhavo. 


909. Yassa muhuttena! sahassadha loko samvidito sabrahmakappo, 
vas1l Iddhigupe cutuipapate kale passati devata sa bhikkhu.” 


910. Annabharo° pure asim daliddo ghasaharako, 
samanam patipadesim uparIttham yasassinam. 


911. So mhi sakyakule Jato anuruddho ˆti mam vidu, 
upeto naccag1Itehi sammatalappabodhano. 


1 uttarim - Syã. * muhutte - PTS. 
° assasapassãso - Syã, PTS. ” bhikkhuno - Simu 1, 2. 
3 devakäyasmi - Ma, PTS; devakãyasmim - Syã, Pa. ° annahãro - Simu 1, 2. 
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8o8. Người nào có ham muốn lớn lao, không tự hoan hỷ (không tri túc), 
giao du, và tự kiêu, đối với người ấy, các pháp này hiện diện: các pháp ác liên 
quan đến phiền não. 


8oo. Và vị nào có niệm, có ham muốn ít, tự hoan hỷ (tri túc), không khuấy 
rối, thích thú việc tách ly, được hân hoan, có sự nỗ lực tỉnh tấn thường xuyên. 


9oo. Đối với vị ấy, các pháp này hiện diện: các pháp thiện góp phần vào 
sự giác ngộ, và vị ấy không còn lậu hoặc, bậc Đại Ấn Sĩ đã nói như vậy. 


901. Biết được sự suy tư của tôi, bậc Đạo Sư, đấng Vô Thượng ở thế gian, 
đã đến bên tôi bằng thần thông, với cơ thể được tạo thành bởi ý. 


9o2. Vào lúc sự suy tư đã có ở tôi, do đó Ngài đã thuyết giảng thêm nữa. 
Được thỏa thích ở các pháp không chướng ngại, đức Phật đã thuyết giảng về 
các pháp không chướng ngại. 


9o3. Vì thế, sau khi hiểu được Giáo Pháp, được thích thú ở lời giáo huấn, 
tôi đã an trú. Ba Minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được thực 
hành. 


9o4. Đã năm mươi lăm năm kể từ khi tôi là vị chuyên về oai nghỉ ngồi 
(không nằm), đã hai mươi lăm năm kể từ khi sự buồn ngủ đã được xóa sạch. 


9os. Việc thở ra và thở vào đã không còn đối với vị có tâm đã được đình 
chỉ như thế ấy. Không còn dục vọng, sau khi hướng đến sự an tịnh, bậc hữu 
nhãn viên tịch Niết Bàn. 


oo6. Với tâm không thụ động, vị ấy đã chịu đựng cảm thọ; sự giải thoát 
của tâm tựa như sự diệt tắt của ngọn lửa đã được cháy sáng. 


oo7. Giờ đây, những pháp cuối cùng này của bậc hiền trí có xúc là pháp 
thứ năm, sẽ không còn các pháp nào khác vào lúc bậc Toàn Giác viên tịch 
Niết Bàn. 


oo8. Này kẻ dụ đõ, giờ đây, không có việc cư ngụ lần nữa ở tập thể chư 
Thiên, việc luân hồi tái sanh đã được triệt tiêu, giờ đây không còn tái sanh 
nữa. 

ooo. VỊ tỳ khưu ấy, với năng lực về các loại thần thông, về việc tử và sanh, 


nhìn thấy được chư Thiên vào lúc hợp thời, đối với vị ấy thế gian luôn cả 
Phạm Thiên giới được nhận biết bằng một ngàn cách trong giây lát. 


o1o. Trước đây, tôi đã là Annabhara, nghèo khó, người mang vác cỏ khô 
(cho gia súc ăn), tôi đã hộ độ vị Sa-môn Uparittha có danh tiếng. 


o11. Tôi đã được sanh vào dòng dõi Sakya, người ta đã biết đến tôi là 


“Anuruddha,' được cung phụng với các điệu vũ và bài ca, có sự đánh thức bởi 
cồng và xập xõa. 
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912. Athaddasasim sambuddham sattharam akutobhayam, 
tasmim cittam pasadetva pabbaJim anagariyam. 


913. Pubbenivasam JanamI yattha me vusitam pure, 
tavatimsesu devesu atthasim sataJatiya.' 


914. Sattakkhattum manussindo aham raJJamakarayim, 
caturanto vijitavI Jjambusandassa” 1ssaro, 
adandena asatthena dhammena anusasayim. 


915. Ito satta tato? satta samsarani catuddasa, 
nivasamabhiJanissam devaloke thito tada. 


916. Pañcangike samadhimhi sante? ekodibhavrte, 
patippassaddhiladdhamhi” dibbacakkhu° vIsuJJh1 me. 


917.  Cutupapatam JanamI sattanam agatim gatim, 
1tthabhavaññathabhavam Jhane pañcangike thito. 


918. Paricinno maya sattha katam buddhassa sasanam, 
ohito garuko bharo bhavanetti samuhata. 


919. Vajjinam ve|uvagame aham jIvitasankhaya, 
hetthato velugumbasmim nibbaylssam anasavo ”ti. 


Ittham sudam ayasma anuruddho thero gathayo abhasittha ”Li. 
Anuruddhattheragatha. 


257. 
920. Samanassa ahu” cinta pupphitamhi mahavane, 
ekaggassa nisinnassa pavivittassa Jhay1no. 


921. Aññatha lokanathamhi titthante purisuttame, 
Iriyam asi bhikkhunam aññatha dan dissati.° 


922. SItavataparittanam hirikopInachadanam, 
mattatthiyam abhuñJimsu santuttha itarTtare. 


923. Panitam yadi va lukham appam va yadi va bahum, 
yapanattham abhuñjJimsu agiddha nadhimucchita. 


924. J1vitanam parikkhare bhesajJJe atha paccaye, 
na balham ussuka asum yatha te asavakkhaye. 


! sakkajatiya - Ma, Syã, PTS. ” patippassaddhiladdhomhi - Simu 1, 2. 
ˆ Jambumandassa - SImu 1, 2. ° đibbacakkhum - Syã, PTS. 

”jïto - Syã, PTS. ” ahũ - Sya, PTS. 

* santo - Simu 1, 2. ° đissate - Syã, PTS. 
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912. Khi ấy, tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác, bậc Đạo Sư, vị không có sự 
sợ hãi từ bất cứ đâu. Sau khi đã có tâm tịnh tín ở Ngài, tôi đã xuất gia sống 
đời không nhà. 

913. Tôi biết được đời sống trong thời quá khứ, nơi đã được tôi sống trước 
đây; tôi đã tồn tại một trăm kiếp sống ở giữa chư Thiên cối Đạo Lợi. 

914. Là chúa tể của loài người, tôi đã cai quản vương quốc bảy lần, có sự 


chiến thắng khắp bốn phương, chúa tể của Jambusanda. Tôi đã chỉ dạy theo 
lẽ phải, không bằng gậy, không bằng dao. 


915. Từ đây bảy lần, từ chỗ kia bảy lần, là mười bốn lần luân hồi, vào khi 
ấy, ngự ở thế giới chư Thiên, tôi đã biết rõ về chỗ cư ngụ. 

916. Khi định có năm chi phần được an tịnh, được phát triển ở nhất điểm, 
tôi đạt được tịnh (giác chị); Thiên nhãn của tôi đã được trong sạch. 


917. Trú ở thiền có năm chỉ phần, tôi biết được sự tử và sự sanh, việc đến, 
việc ra đi, bản thể này và bản thể khác của các chúng sanh. 


o18. Bậc Đạo Sư đã được tôi hầu hạ, lời dạy của đức Phật đã được thực 
hành, vật mang nặng đã được đặt xuống, lối dẫn đến hiện hữu đã được xóa 
sạch.! 


919. Tại ngôi làng Veluva của xứ VajJji, bên dưới lùm tre, do sự cạn kiệt 
của mạng sống, tôi sẽ Niết Bàn, không còn lậu hoặc.” 


Đại đức trưởng lão Anuruddha đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Anuruddha. 


257. 
92o. “Ơ Mahavana (Đại Lâm) được nở rộ hoa, vị Sa-môn đã ngồi xuống, 
(có tâm) được tập trung, được tách ly, chứng thiền, đã khởi ý nghĩ rằng:? 


921. Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân, đang còn hiện 
tiền, uy nghi của các vị tỳ khưu đã là cách khác, giờ đây được thấy cách khác. 


922. Việc bảo vệ khỏi gió lạnh, việc che đậy chỗ kín, các vị đã thọ dụng 
theo nhu cầu vừa đủ, tự hoan hỷ (tri túc) về bất cứ vật nào (đã thọ nhận). 


923. Dầu là hảo hạng hay thô xấu, đầu là ít hoặc nhiều, các vị đã thọ dụng 
vì mục đích duy trì mạng sống, không bị tham đắm, không bị say đắm. 


924. Các vị đã không năng nổ thái quá về các vật dụng cho đời sống, về 
thuốc men khi có bệnh, giống như các vị ấy (đã năng nổ) cho việc cạn kiệt các 
lậu hoặc. 


! Câu kệ o18 giống câu kệ 604. 

° Theo Chú Giải, vị Paräsariya cũng là vị Pãrasariya trước đây (726-746). Các câu kệ ở phần 
trước đã được nói lên lúc đức Phật còn tại tiền, còn các câu kệ này đã được thốt lên sau khi 
đức Phật viên tịch Niết Bàn, câu kệ o2o là của các vị tham gia cuộc Kết Tập (ThagA. I1, 74). 
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925. Araññe rukkhamnulesu kandarasu guhasu ca, 
vivekamanubruhenta' vihamsu" tapparayana. 


926. Nica nivittha? subhara mudu atthaddhamanasa, 
abyaseka amukhara atthacintavasanuga. 


927. Tato pasadikam asi gatam bhuttam nisevitam, 
siniddha teladhara 'va ahosi Iriyapatho. 


928. SabbasavaparIkkhina mahaJhay1 mahahita, 


o2o. Kusalanam ca đdhammanam paññaya ca parikkhaya, 
sabbakaravarupetam luJJate J]inasasanam. 


93o. Papakanam ca dhammanam kilesanam ca yo utu, 
upatthita vivekaya ye ca saddhammasesaka. 


931. Te kilesa pavaddhanta avisanti bahum Janam, 
kilanti maññe balehi ummattehi va rakkhasa. 


932. Kilesehabhibhuta te tena tena vidhavita, 
nara kilesavatthusu sasangameva ghosite. 


933. ParlccaJItva saddhammam aññamaññehi bhandare, 
ditthigatan1 anventa Idam seyyoti maññare. 


934. Dhanam ca puttam bhariyam ca chaddayitvana niggata, 
katacchubhikkhahetu°? akiccanl nisevare. 


935. Udaravadehakam bhutva sayantuttanaseyyaka, 
katha vaddhenti° patibuddhaã” ya katha satthugarahita. 


936. Sabbakarukasippanl cittikatvana? sikkhare, 
avupasanta ajjhattam samaññattho 'ti acchati. 


937. Mattikam telam cunnam ca udakasanabhoJanam, 
gihnam upanamenti akankhanta bahuttaram. 


938. Dantaponam kapittham ca puppham khadaniyan? ca, 
pindapate ca sampanne'"" ambe amalakanl ca. 

93o. BhesaJJesu yatha vejJja kiecakicce yatha g1h1, 
ganIka 'va vibhusayam 1ssare khattiya yatha. 

94o. Nekatika vañcanika kutasakkhI apatuka,"' 
bahuhi parikappehi amisam paribhuñJare. 


' vivekamanubruhantä - Sya, PTS, Pa. 7 pabuddhã - Pa. 
° vihimsu - Syä, PTS, Pa. ® cittim katväna - Ma; 
” nicanivitthã - Sya, PTS. cittam katvana - Syã; 
* sayamgäbe va - Syã, PTS. cittikatvãna - PTS. 
” katacchubhikkhahetupi - Ma, Syã, PTS. ? pupphakhaãdaniyäni - Syã, PTS, Simu 1, 2. 
° katham vattenti - Ma, Syã; '° sampanno - Simu 1, 2. 
kathaã vadenti - PTS. !! avatukã - Syã, PTS. 
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925. Trong khi đeo đuổi việc ẩn cư, với sự chuyên chú về việc ấy, các vị đã 
sống ở khu rừng, ở các gốc cây, ở những khe núi, và ở các hang động. 


926. (Các vị) khiêm tốn, tín tâm, dễ nuôi, mềm mỏng, tâm ý không cương 
ngạnh, không lú lẫn, không lắm lời, thiên về sự suy nghĩ đến điều lợi ích (cho 
mình và cho người). 


927. Do đó, cách đi, cách ăn, cách xử sự đã tạo ra niềm tin. Uy nghi cử chỉ 
đã là tương tự như luồng nước dầu trơn tru. 


928. Giờ đây, các vị trưởng lão có tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, có 
thiên chứng vĩ đại, có lợi ích lớn lao ấy đã tịch diệt, giờ đây các vị như thế ấy 
là ít ỏi. 

92o. Do sự cạn kiệt hoàn toàn của các thiện pháp và trí tuệ, Giáo Pháp 
của đấng Chiến Thắng, được hội đủ mọi biểu hiện cao quý, bị hủy hoại. 


93o. Đây là giai đoạn của các pháp ác và các ô nhiễm, nhưng các vị nào 
được tự tại trong việc ẩn cư vẫn thành tựu phần còn lại của Chánh Pháp. 


931. Các ô nhiễm ấy, được tăng trưởng, xâm nhập ở nhiều người; tôi nghĩ 
rằng chúng đùa giốn với những kẻ ngu sĩ, tựa như các quỷ sứ đùa giốn với 
những kẻ bị điên cuồng. 

932. BỊ chế ngự bởi các ô nhiễm, những kẻ ấy chạy theo đối tượng này đối 
tượng nọ ở các nền tảng tạo ra sự ô nhiễm, tựa như trong cuộc chiến đấu của 
bản thân (với Ma Vương) đã được công bố. 


933. Sau khi hoàn toàn từ bỏ Chánh Pháp, bọn họ xung đột lẫn nhau. 
Trong khi theo đuổi các tà kiến, bọn họ nghĩ rằng: “Điều này là tốt hơn. 


934. Sau khi ha bỏ tài sản, con trai, và vợ, bọn họ đã ra đi. Vì nguyên 
nhân một muỗng đồ ăn, bọn họ thực hành các việc không đáng làm. 


935. Sau khi thọ thực đầy bụng, họ ngủ với tư thế nằm ngửa. Lúc thức 
dậy, họ khơi lên các cuộc nói chuyện, là các cuộc nói chuyện đã bị bậc Đạo Sư 
chê trách. 


936. Họ tôn sùng và học tập tất cả các nghề nghiệp thủ công, không an 
tịnh nội tâm; “mục đích của đời sống Sa-môn' là không có liên quan. 

937. Họ cho các cư sĩ đất sét, dầu ăn, bột phấn, nước uống, chỗ ngồi, và 
thức ăn, trong khi mong mỏi (được cho lại) nhiều hơn. 


938. (Họ cho) tăm xỉa răng, trái cây kaptftha, bông hoa, các loại vật thực 
cứng, các đồ ăn khất thực đặc biệt, các trái xoài, và các trái cây amalaka. 


939. Về các loại thuốc men thì họ giống như những thầy thuốc, về các việc 
lớn nhỏ thì giống như các cư sĩ, về những đồ trang sức thì tựa như các cô gái 
điếm, về quyền uy thì giống như các vị Sát-đế-Ìy. 


940. Lường gạt, lừa dối, làm chứng sai trái, buông lung, họ thọ hưởng vật 
chất bằng nhiều cách thức sắp đặt. 
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941. Lesakappe pariyaye parlkappenudhavIta, 
Jvikattha upayena sankaddhanti bahum đhanam. 


942. Upatthapenti parIlsam kammato no ca dhammato, 
dhammam paresam desenti labhato no ca atthato. 


943. Sanghalabhassa bhandanti sanghato paribahira,' 
paralabhupajivanta? ahirika" na laJJare. 


944. Nanuyutta tatha eke mundđa sanghatIparuta, 
sambhavanam yevicchanti labhasakkaramucchita. 


945. Evam nanappayatamhi na dan1° sukaram tatha, 
aphusitam" va phusitum phusitam nanurakkhitum.° 


946. Yatha kantakatthanamhi careyya anupahano, 
satim upatthapetvana evam game munI care. 


947. Saritva pubbake yog1 tesam vattamanussaram, 
kiñcap1 pacchimo kalo phuseyya amatam padam. 


948. Idam vatva salavane samano bhavItindriyo, 
brahmano parinTbbay! 1si khnapunabbhavo ”ti. 


Ittham sudam ayasma parasariyo” thero gathayo abhasittha ”Li. 
Pärasariyattheragathaä. 


TASSUDDANAM 
Adhimutto parasariyo° telakanl ratthapalo, 
mãlunkyaselo bhaddiyo anguli dibbacakkhuko. 


Parasariyo° dasete vIsatinipatamhi parikittita,° 
gathayo dvesata honti pañcatalisa uttarIn ”ti. 


VIsatinipato nitthito. 


--ooOOO-- 
' paribahiya - Pa. 
ˆ paralabhopajivantä - Ma, Syä, PTS. ° vanurakkhitum - Ma, Syä, PTS. 
3 ahirikãva - Ma, Syã, PTS. 7 parãpariyo - Ma, PTS. 
* niđãni - PTS. ° visamhi - Ma, Syä, PTS. 
” apphusitam - Simu 1, 2. ° suparikittitã - Sya, PTS. 
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941. Chạy theo sau các viện cớ, các phương tiện, các cách thức sắp đặt, với 
mục đích nuôi mạng, bằng mánh lới họ thâu tóm nhiều tài sản. 

942. Họ thiết lập đồ chúng vì nghề nghiệp không vì Giáo Pháp; họ thuyết 
giảng Giáo Pháp cho những người khác vì lợi lộc không vì mục đích. 

943. Những kẻ bên ngoài hội chúng cãi cọ về lợi lộc của hội chúng; họ là 
những kẻ vô liêm sỉ, trong khi đang sống nhờ vào lợi lộc của người khác, lại 
không biết hổ thẹn. 

944. Không được gắn bó (với các pháp Sa-môn) như thế ấy, một số cạo 
đầu, trùm y hai lớp; bị say đắm bởi lợi lộc và sự tôn vinh, họ mong muốn chỉ 
mỗi sự cung kính. 

945. Khi đã phát khởi các sự việc đa dạng như vậy, giờ đây không phải là 
việc dễ dàng như trước để chứng đắc pháp chưa được chứng đắc, hoặc để duy 
trì pháp đã được chứng đắc. 

946. Giống như người không mang giày bước đi ở khu vực có gai nhọn, 
tương tự như vậy, bậc hiền trí nên thiết lập niệm rồi mới nên đi lại ở trong 
làng. 

947. Người nhớ đến các hành giả ở thời quá khứ, trong khi tưởng nhớ đến 
phận sự của các vị ấy, mặc dầu là thời điểm sau cùng, cũng vẫn có thể chạm 
đến vị thế Bất Tử. 

948. Sau khi nói điều này ở khu rừng cây sala, vị Sa-môn có giác quan đã 
được tu tập, vị Bà-la-môn, bậc ẩn sĩ, với việc tái sanh lần nữa đã được cạn 
kiệt, đã viên tịch Niết Bàn.” 


Đại đức trưởng lão Parasariya đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Pärasariya. 


xxxx*% 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
“VỊ Adhimutta, vị Parasariya, vị Telakaml, vị Ratthapala, vị Malunkya, vị 
Sela, vị Bhaddiya, vị Angulimala, vị có Thiên nhãn (Anuruddha), vị 
Parasariya, mười vị này đã thuật lại ở nhóm hai mươi. Có hai trăm và thêm 
vào bốn mươi lăm câu kệ.” 


Nhóm Hai Mươi được chấm dứt. 


--OOOOO-- 


224 


17. TIMSATINIPATO 


258. 
949. Pasadike bahu disva bhavitatte susamvute, 
1sI pandarassa gotto! apucch1 phussasavhayam.? 


o5o. Kim chanda kimadhippaya kimakappa bhavissare, 
anagatamhi kalamhi tam me akkhah1 pucchito. 


951. Sunohi vacanam mayham Isipandarasavhaya, 
sakkaccam upadharehi akkhicIssamyanagatam. 


952. Kodhana upanah1 ca makkhi thambhi satha bahu, 
1ssukI nanavada ca bhavIssanti anagate. 


953. Aññatamanino dhamme gambhire tiragocara, 
lahuka agaru dhamme aññamaññamagarava. 


954. Bahu adimnava loke uppaJJissantyanagate,? 
sudesitam Imam dhammam kilesissanti dummaH1. 


955. Gunahna pi sanghamhi voharanta° visarada, 
balavanto bhavissanti mukhara assutävino. 


956. Gunavanto 'pI sanghamhi voharanta yathatthato,° 
dubbala te bhavissanti hirImana anatthika. 


957. RaJatam Jatarupam ca khettam vatthumaJelakam, 
dasidasam ca dummedha sadiy1ssantyanagate.” 


958. UJJhanasaññino bala silesu asamahita, 
unnala vicarIssanti kalahabhirata maga. 


959. Uddhata ca bhavissanti nlacIvaraparuta, 
kuha thaddha lapa sing1 carIssantyariya viya. 


96o. Telasanthehi? kesehi capalam añjitakkhika,° 
rathiyaya gamissanti dantavannIkaparuta." 


961. AJeguccham vimutteh1 surattam arahaddhaJam, 
JIgucchissanti kasavam odatesu samucchita. 


962. Labhakama bhavissanti kusIta hinaviriya, 
kiechanta vanapatthani'"' gamantesu vasissare. 


! pandarasagotto - Ma, Syä, PTS. ° vathatthato - Sya, PTS. 

 pussasavhayam - Syã. 7 sadiyissanti 'nagate - PTS. 

3 uppajjissanti 'nãgate - PTS, Pa. ° telasanhehi - Sya, PTS. 

* kilesessanti - Ma; ° capalã añjanakkhikã - Ma, Syã, PTS. 
kilisissanti - Syã, PTS. '! đantavannakaparuta - Syã, PTS. 

” voharanti - PTS. 1! vanapattäni - PTS. 
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258. 

949. “Sau khi nhìn thấy nhiều người có tín tâm, có bản thân đã được tu 
tập, khéo được thu thúc, vị ẩn sĩ thuộc dòng họ Pandara đã hỏi vị tên Phussa 
rằng: 

950. “Vào thời vị lai, người ta sẽ có ước muốn thế nào, ý định thế nào, thái 
độ thế nào? Được hỏi, xin ngài hãy nói cho tôi điều ấy.' 

951. “Này vị ẩn sĩ có tên Pandara, hãy lắng nghe lời nói của tôi, hãy tiếp 
thu một cách nghiêm chỉnh, tôi sẽ nói về vị lai. 

952. Vào thời vị lai, sẽ có nhiều kẻ (có bản chất) giận dữ, thù hằn, bôi 
nhọ, ngoan cố, lừa lọc, ganh ty, và nhiều lập luận khác nhau. 

953. Những kẻ có hành xứ ở bờ (bên này), với sự tự mãn là đã biết về Giáo 
Pháp thâm sâu, xem nhẹ và không kính trọng Giáo Pháp, không có sự kính 
trọng lẫn nhau. 

954. Vào thời vị lai, nhiều điều bất lợi sẽ sanh khởi ở thế gian. Những kẻ 
có trí tôi sẽ làm ô nhiễm Giáo Pháp đã khéo được thuyết giảng này. 

955. Thậm chí những kẻ thấp thỏi về đức hạnh sẽ có tự tin trong khi phát 
biểu ở hội chúng; những kẻ không nghe nhiều, lắm lời, sẽ trở nên có thế lực. 

956. Ngay cả những vị có đức hạnh, trong khi phát biếu đúng theo sự thật 
ở hội chúng, những vị ấy sẽ trở nên yếu thế, rụt rè, không nhiệt tâm. 

957. Vào thời vị lai, những kẻ có trí tôi sẽ ưng thuận bạc và vàng, ruộng, 
vườn, đê, cừu, tôi trai, và tớ gái. 

958. Có tánh ưa phàn nàn, ngu sĩ, không chuyên chú vào các giới, kiêu 
ngạo, họ đi đó đây, thích thú việc gây gỗ như là những con thú. 

959. Và họ sẽ trở nên tự kiêu, trùm lên lá y màu xanh, dối trá, bướng 
bỉnh, nói nhiều, soi mói, và sẽ cư xử tựa như bậc Thánh. 

96o. Với đầu tóc được bôi dầu, có tính chao đảo, mắt được tô màu, trùm y 
màu ngà, họ sẽ đi ở đường lộ. 

961. Bị say đắm các y phục màu trắng, họ nhờm gớm y ca-sa, biểu hiện 
của vị A-la-hán, được khéo nhuộm, không bị nhờm gớm bởi các bậc đã được 
giải thoát. 

962. Họ sẽ trở nên có sự ham muốn về lợi lộc, biếng nhác, có sự tinh tấn 
thấp thỏi, trong khi cảm thấy mệt nhọc về các chốn rừng rú xa xôi, họ sẽ sống 
ở gần các xóm làng. 


226 


Tiểu Bộ Kính - Trưởng Lão Kệ Nhóm Ba Mươi 


963. Ye ye labham labhissanti micchajnvarata sada, 
te te va' anusikkhanta bhamissanti° asamyata. 


964. Ye ye alabhino labham na te puJJa bhavissare, 
supesale ˆpI te dhire sevissanti na te tada. 


96s. PilakkhuraJanam” rattam garahanta sakam dhajam, 
titthiyanam dhajam kecl dharessantyavadatakam.“ 


966. Agaravo ca kasave tada tesam bhavissati, 
patisankha ca kasave bhikkhunam na bhavissat1. 


967. Abhibhutassa dukkhena sallaviddhassa ruppato, 
patisankha mahaghora nagassasi acIntiya. 


oó8. Chaddanto hi tada disva surattam arahaddhaJam, 
tavadeva bhan1 gatha gaJo atthopasamhita. 


oóo. Anikkasavo kasavam yo vattham paridahessati,° 
apeto damasaccena na so kasavamarahati. 


970. Yo ca vantakasavassa s1lesu susamahito, 
upeto damasaccena sa ve kasavamarahatl. 


971. Vipannasilo dummedho pakato kammakarIyo, 
vibbhantacitto nissukko na so kasavamarahati. 


972. Yo ca silena sampanno vitarago samahito, 
odatamanasankappo sa ve kasavamarahaH. 


973. Uddhato unnalo balo silam yassa na vIJJatI, 
odatakam arahati kasavam kim karissat. 


974. Bhikkhu ca bhikkhuniyo ca dutthacitta anadara, 
tadInam mettacittanam nigganhissantyanagate.° 


975. Sikkhapenta pi therehi bala ecrvaradharanam, 
na sunissanti dummedha pakata kamakarlya. 


976. Te tatha sikkhita bala aññamaññam agarava, 
nadiyissantupajJjhaye khalunko viya sarathim. 


! te te ca - PTS. * đhãrissantyavadätakam - Ma, Simu 1, 2. 
° bhajissanti - Ma, PTS; gamissanti - Syã. ” paridhassati - Ma; paridahissati - PTS. 
3 milakkhurajanam - Ma, Syã, PTS. ° nigganhissanti 'nãgate - PTS. 
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963. Những kẻ nào luôn thích thú việc tà mạng sẽ nhận lãnh lợi lộc, chính 
những kẻ ấy, trong khi không học tập, sẽ đi loanh quanh, không tự kiềm chế. 


964. Những vị nào không nhận được lợi lộc, những vị ấy sẽ không được 
tôn vinh. Khi ấy, ngay cả những bậc sáng trí vô cùng hiền thiện, họ cũng sẽ 
không thân cận. 


965. Trong khi chê trách biểu hiện được nhuộm màu cây sung của mình, 
một số kẻ sẽ mặc màu trắng là biểu hiện của các ngoại đạo. 


966. Khi ấy, sự không kính trọng y ca-sa sẽ khởi lên ở những kẻ ấy, và sự 
quán tưởng về y ca-sa sẽ không có ở các tỳ khưu. 


967. Con voi khi bị thống trị bởi sự đau đớn, bị đầm xuyên bởi mũi tên, bị 
kích động, mặc đầu có sự kinh sợ khủng khiếp, sự quán tưởng đã khởi đến 
con voi là điều không thể nghĩ bàn. 


968. Bởi vì con voi Chaddanta, vào lúc ấy, sau khi nhìn thấy biểu hiện của 
vị A-la-hán khéo được nhuộm màu, ngay khi ấy đã nói lên những kệ ngôn 
gắn liền với điều lợi ích: 


o6o. “Kẻ nào, có uế trược chưa lìa, sẽ khoác lên tấm vải ca-sa, (nếu) bỏ bê 
việc rèn luyện và sự chân thật, kẻ ấy không xứng với y ca-sa. 


o7o. Và vị nào có uế trược được rũ bỏ, khéo chuyên chú vào các giới, gắn 
bó việc rèn luyện và sự chân thật, vị ấy quả nhiên xứng với y ca-sa.! 


971. Có giới bị hư hỏng, có trí tôi, buông lung, hành động theo ý thích, có 
tâm bị tản mạn, thiếu năng nổ, kẻ ấy không xứng với y ca-sa. 


972. Và vị nào, được đầy đủ về giới, có luyến ái đã được xa lìa, được định 
tính, có tâm ý và sự suy tư trong sạch, vị ấy quả nhiên xứng với y ca-sa. 


973. Kẻ tự kiêu, kiêu ngạo, ngu dốt, đối với kẻ này thì giới không có, là kẻ 
xứng với y phục màu trắng, (kẻ ấy) sẽ làm gì với y ca-sa? 


974. Vào thời vị lai, các tỳ khưu và các tỳ khưu ni, có tâm ác xấu, không có 
sự tôn trọng, sẽ khuấy rối đến các vị có tâm từ ái như thế ấy. 


975. Ngay cả trong khi đang được các vị trưởng lão chỉ dạy về việc mặc y, 
những kẻ ngu đốt cũng sẽ không lắng nghe, có trí tồi, buông lung, hành động 
theo ý thích. 


o7ó. Những kẻ ngu đốt ấy, được học tập như vậy, không có sự kính trọng 
lẫn nhau, không lưu tâm đến các vị thầy tế độ, tựa như con ngựa chứng 
không để ý đến người đánh xe. 


' Câu kệ o6o, o7o giống câu kệ số 9, 1o của Dhammapadapdli - Pháp Cú. 
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977. Evam anagataddhanam patipatti bhavissati, 
bhikkhunam bhikkhunInam ca patte kalamhi pacchime. 


978. Pura agacchate etam anagatam mahabbhayam, 
subbaca hotha sakhila aãññamaññam sagarava. 


97o. Mettacitta karunika hotha silesu samvuta,' 
araddhaviriya pahitatta nieeam da|haparakkama. 


o8o. Pamadam bhayato disva appamadam ca khemato, 
bhavethatthangikam magsgam phusanta? amatam padan ti. 


Ittham sudam ayasma phusso thero gathayo abhasittha ”ti. 
Phussattheragatha. 


259. 


o81. YathacarI yathasato satima yatasankappaJJhay1 appamatto, 
aJjhattarato samahitatto“ eko santusito tamahu bhikkhum. 


o82. Allam sukkham vã” bhuñJanto na balham suhito siya, 
unodaro° mitaharo sato bhikkhu parIbbaJe. 


983. Cattaro pañca alope abhutva udakam pIve, 
alam phasuviharaya pahitattassa bhikkhuno. 


984. Kapplyam tam ce chadeti eIvaram Idamatthitam,° 
alam phasuviharaya pahitattassa bhikkhuno. 


o85. Pallankena nisinnassa Jannuke nabhIvassatl, 
alam phaãsuviharaya pahitattassa bhikkhuno. 


o8ó. Yo sukham dukkhato adda? dukkhamaddakkhi sallato, 
ubhayantarena"° nahosi kena lokasmim"' kim siya. 


o87. Ma me kadaci papiccho kusIto h1naviriyo, 
appassuto anadaro kena lokasmim"' kim siya. 


o88. Bahussuto ca medhavIi silesu susamahito, 
cetosamathamanuyutto apI muddhani titthatu. 


! sle susamvutä - PTS. 


ˆ phusanti - Syã, PTS. ” kappiyatañca adeti - Syã, PTS. 
” satimã yathã sañkappacariyäya - Sya, PTS. ® iđamatthikam - Ma, Syã, PTS. 
* susamähitatto - Syä, PTS. ° addakkhi - Sya. 

° va - Syã; ca - PTS. '° tbhayamantare - Sïmu 1, 2. 

° ñinũdaro - Ma, Sya, PTS, Pa. '! ]okasmi - Ma, Syã, PTS. 
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977. Như vậy sẽ là sự thực hành trong thời vị lai của các tỳ khưu và các tỳ 
khưu ni khi thời điểm sau cùng đã đến. 


978. Khi điều nguy hiểm lớn lao ấy còn chưa xảy đến, trước khi nó xảy 
đến các vị hãy dễ dạy, nhu thuận, có sự kính trọng lẫn nhau. 


o7o. Các vị hãy có tâm từ ái, có lòng bi mãn, hãy thu thúc ở các giới, có sự 
nỗ lực tỉnh tấn, có bản tính cương quyết, thường xuyên có sự ra sức bền bỉ. 


o8o. Sau khi nhìn thấy sự xao lãng là nguy hiểm, sự không xao lãng là an 
toàn, các vị hãy tu tập Đạo Lộ tám chi phần, trong khi đang chạm đến vị thế 
Bất Tử.” 


Đại đức trưởng lão Phussa đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Phussa. 


259. 

o81. “VỊ có hạnh kiểm như thế, có tánh tốt như thế, có niệm, có sự suy tư 
đã được kiềm chế, có thiền chứng, không bị xao lãng, được thỏa thích ở nội 
tâm, có bản thân được định tĩnh, đơn độc, tự biết đủ, người ta gọi vị ấy là tỳ 
khưu. 


982. Trong khi thọ dụng đồ ăn ướt hay đồ ăn khô, không nên thỏa mãn 
một cách quá độ, vị tỳ khưu du hành, có bao tử thiếu thốn, có vật thực chừng 
mực, có niệm. 


983. Nên ngưng không ăn bốn, năm vắt cơm (sau cùng) và nên uống 
nước, vậy là đủ cho sự sống thoải mái của vị tỳ khưu bản tính cương quyết. 


984. Nếu mặc lên y ấy, (là y) đã được làm cho đúng phép, thì điều này là 
có lợi ích, vậy là đủ cho sự sống thoải mái của vị tỳ khưu bản tính cương 
quyết. 


o85. Đối với vị đang ngồi với thế kiết già, trời mưa còn chưa làm ướt đầu 
gối, vậy là đủ cho sự sống thoải mái của vị tỳ khưu bản tính cương quyết. 


986. Người nào đã thấy lạc là khổ, đã nhìn thấy khổ là mũi tên, đã không 
Ở giữa cả hai (lạc và khổ), còn có điều gì (trói buộc) ở thế gian và có thể trở 
thành cái gì (ở tương lai)? 


987. Mong rằng kẻ có ước muốn xấu xa, biếng nhác, có sự tỉnh tấn kém 
cỏi, ít học hỏi, không có sự tôn trọng, chớ bao giờ gần bên tôi, còn có điều gì 
ở thế gian (để giáo huấn) và có thể trở thành cái gì (được lợi ích)? 

o88. Và mong rằng vị nghe nhiều, thông minh, khéo chuyên chú vào các 


giới, được gắn bó với sự vắng lặng của tâm, hãy đứng ngay ở đỉnh đầu. 
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o8o._ Yo papañcamanuyutto papañcabhirato mago,' 
viradhay1 so nibbanam yogakkhemam anuttaram. 


9oo. Yo ca papañcam hitvana nippapañcapathe rato, 
aradhay! so nibbanam yogakkhemam anuttaram. 


oo1i.. Game va yadi varaññe ninne va yadli va thale, 
vattha arahanto viharanti tam bhumim ramaneyyakam. 


oo2. Ramanlya” araññanI yattha na ramatI Jano, 
vItaraga ramIssanti” na te kamagavesino. 


oo3. Nidhinam ˆva pavattaram yam passe vaJJadassinam, 
niggayhavadim medhavim tadisam panditam bhaJe, 
tadisam bhaJamanassa seyyo hoti na papiyo. 


994. Ovadeyyanusaseyya asabbha ca nIivaraye, 
satam hi so pIiyo hoti asatam hoti appiyo. 


995. Aññassa bhagava buddho dhammam desesi cakkhuma, 
dhamme desiyamanamhi sotamodhesimatthiko, 
tam me amogham savanam vimuttomh1 anasavo. 


oo6.  Neva pubbenivasaya na 'pI dibbassa cakkhuno, 
cetopariyaya Iddhiya cutiya upapattiya, 
sotadhatuvisuddhiya paniya° me na viJJatl. 


oø7.  Rukkhamulam va nissaya mundo sanghatiparuto, 
paññaya uttamo thero upatisso ca” Jhayatl. 


oo8. Avitakkam samapanno sammasambuddhasavako, 
ariyena tunhTibhavena? upeto hoti tavade. 


ooo. Yatha 'pi pabbato selo acalo suppatitthito,” 
evam mohakkhaya bhikkhu pabbato 'va na vedhati. 


1000. Ananganassa posassa niccam sucigavesino, 
valaggamattam papassa abbhamattam 'va khayati. 


1001. Ñabhinandami maranam nabhinandami Jnvitam, 
nikkhipissam Imam kayam sampajJano patissato. 


' mano - Syã. 

° ramanTyäni - Ma, Syã, Simu 1, 2. ” upatissova - Ma, Syä, PTS. 
Ỷ ramessanti - Simu 1, 2. °tunhibhãvena - PTS. 

* panidhi - Ma, Syä, PTS. ” supatitthato - Sya, PTS. 
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o8o. Kẻ nào bị gắn bó với vọng tưởng, thỏa thích vọng tưởng giống như 
con thú, kẻ ấy đã lìa xa Niết Bàn, sự an toàn khỏi các ràng buộc, vô thượng. 


ooo. Và vị nào, sau khi từ bỏ vọng tưởng, được thích thú ở đạo lộ không 
có vọng tưởng, vị ấy đã thành tựu Niết Bàn, sự an toàn khỏi các ràng buộc, vô 
thượng. 


oo1. Cho đầu ở làng hoặc là ở rừng, cho đầu ở thung lũng hoặc ở cao 
nguyên, nơi nào các vị A-la-hán cư ngụ, vùng đất ấy thật đáng yêu. ' 


9o2. Các khu rừng đáng yêu là nơi con người không ưa thích. Những vị có 
luyến ái đã được xa lìa sẽ ưa thích, các vị ấy không phải là những kẻ tâm cầu 
ái dục. 


9o3. Nên gặp gỡ người thông minh, nhìn thấy được lõi lầm, có lời nói 
khiển trách, tựa như người chỉ ra những của cải chôn giấu. Nên giao thiệp với 
người thông minh như thế ấy. Người giao thiệp với vị (thông minh) như thế 
ấy có được điều tốt hơn, không xấu.? 


994. Người có thể giáo giới, có thể chỉ dạy, có thể ngăn chặn điều không 
tốt lành, thật vậy đối với những người tốt thì người ấy được thương mến, đối 
với những người không tốt thì không được yêu mến.” 


oos. Đức Phật Thế Tôn, bậc Hữu Nhãn, đã thuyết giảng Giáo Pháp đến 
người khác. Trong khi Giáo Pháp đang được thuyết giảng, là người có mục 
đích, tôi đã lắng tai nghe. Việc lắng nghe ấy của tôi là không vô ích, tôi đã 
được giải thoát, không còn lậu hoặc. 


oo6ó. Không vì đời sống trong thời quá khứ, cũng không vì Thiên nhãn, vì 
thần thông về việc biết được tâm (của người khác), về sự chết và sự sanh, về 
sự thanh tịnh của nhĩ giới, là ước nguyện không có ở tôi. 


oo7. VỊ trưởng lão Upatissa, tối thượng về trí tuệ, đầu cạo, trùm lên y hai 
lớp, đã ngồi xuống ngay tại gốc cây, tham thiền. 


oo8. Đã đạt được trạng thái vô tầm, vị đệ tử của bậc Chánh Đẳng Giác 
ngay tức thời đạt đến trạng thái im lặng thánh thiện. 


ooo. Cũng giống như ngọn núi đá, không bị lay động, đã khéo được thiết 
lập, tương tự như vậy vị tỳ khưu, do sự cạn kiệt của sĩ mê, không rung chuyển 
tựa như ngọn núi.? 


10OO. Đối với người không có (đầu óc) nhơ bẩn, luôn tầm cầu sự tỉnh 
khiết, phần nhỏ bằng đầu cọng tóc của sự xấu xa được xem như là kích thước 
của đám mây.” 


1001. Tôi không vui thích sự chết, tôi không vui thích sự sống, tôi sẽ lìa bỏ 
thân xác này, có sự nhận biết rõ, có niệm. 


! Câu kệ oo1 giống câu kệ o8 của Dhammnapadapäl]i - Pháp Cú. 
ˆ Câu kệ oo3 giống câu kệ 76 của Dhammapadapädli - Pháp Cú. 
” Câu kệ oo4 giống câu kệ 77 của Dhammapadapäli - Pháp Cú. 
* Câu kệ ooo giống câu kệ 651. 

” Câu kệ 1ooo giống câu kệ 652. 
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1002. Nabhinandami maranam nabhinandaml jvitam, 
kalam ca patikankhami nibbisam bhatako yatha. 


1003. Ubhayenamidam maranameva namaranam paccha va pure va, 
patipaJJjatha mã vinassatha khano vo! ma upaccaga. 


1004. Ñagaram yatha paccantam guttam santarabahiram, 
evam gopetha attanam khano vo' mã upaccaga, 
khanatita hi socanti nirayamhl samappIta. 


1005. Dpasanto uparato mantabham° anuddhato, 
dhunati papake dhamme dumapattam va maluto. 


1006. Ủpasanto uparato mantabhan1 anuddhato, 
appasi” papake dhamme dumapattam va maluto. 


1007. pasanto anayaso vippasanno anavilo,* 
kalyanasilo medhavI dukkhassantakaro siya. 


1008. Na vissase ekatiyesu evam 
agarisu pabbajJitesu ca 'pI, 
sadhu 'pi? hutvana asadhu honti 
asadhu hutva puna sadhu honti. 


1009. Kamacchando ca vyapado thinamiddham ca bhikkhuno, 
uddhaccam vicikiccha ca pañcete° cittakelisa. 


1010. Yassa sakkariyamanassa asakkarena cubhayam, 
samadhi na vikampati appamadaviharimno. 


1011. Tam Jhayikam satatikam sukhumaditthivipassakam, 
upadanakkhayaramam ahu sappuriso 1t1. 


1012. Mahasamuddo pathavỨ pabbato anilo 'pi ca, 
upamaya na yujJanti? satthu varavimuttiya. 


1013. Cakkanuvattako thero mahañam1 samahito, 
pathavapagg?? samano na rajJJati na dussaHi. 


1014. Paññaparamitam patto mahabuddhi mahamati," 
aJalo Jalasamano sada carati nibbuto. 


! ve - PTS, Simu 1, 2. ° Dañca te - Sya, PTS. 
? mattabhãnl - SImu 1, 2. 7 pathavi - Ma, PTS. 
” abbahi - Syã, PTS. ° vuñjanti - Sya. 

\ vippasannamanavilo - Syã, PTS. : pathavapaggi - Ma, Syã, PTS. 
” sadhu - Simu 1, 2. '° mahãmuni - Syã, PTS. 
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1002. Tôi không vui thích sự chết, tôi không vui thích sự sống, và tôi chờ 
đợi thời điểm, giống như người làm thuê chờ đợi tiền công.' 


1003. Ở cả hai thời, sau này (lúc về già) hoặc trước đây (lúc còn trẻ), cái 
này chính là sự chết, không phải không chết, các vị hãy tiến bước, các vị chớ 
có hư hỏng, chớ để thời khắc của quý vị trôi qua. 


1004. Giống như thành trì ở biên thùy được canh phòng bên trong lẫn 
bên ngoài, các vị hãy gìn giữ bản thân như vậy, chớ để thời khắc của quý vị 
trôi qua,° bởi vì những kẻ đã để thời khắc trôi qua bị sầu muộn khi bị đưa vào 
ở địa ngục. 


1005. VỊ an tịnh, tự chế, có lời nói đúng đắn, không tự kiêu, rũ bỏ các ác 
pháp tựa như gió làm rụng lá cây. 


1006. VỊ an tịnh, tự chế, có lời nói đúng đắn, không tự kiêu, rũ bỏ các ác 
pháp tựa như gió ngắt bỏ lá cây. 


1007. Vị an tịnh, không buồn phiền, hoàn toàn tịnh tín, không náo động, 
có giới tốt đẹp, thông minh, có thể thực hiện việc chấm dứt khổ đau. 


1008. Không thể tin được rằng một số người tại gia luôn cả xuất gia lại là 
như vầy, thậm chí đã là tốt lành rồi trở thành không tốt lành, đã là không tốt 
lành rồi lại trở thành tốt lành. 

1009. Ước muốn về dục, và ác tâm, sự dã dượi buồn ngủ, sự phóng dật, và 
hoài nghị, đây là năm ô nhiễm ở tâm của vị tỳ khưu. 

1010. Đối với vị nào, ở cả hai trường hợp, đang được tôn vinh và không có 


tôn vinh, mà có sự an trú không bị xao lãng, định của vị ấy không dao động. 


1011. Vị tham thiền liên tục, có sự quán xét về tà kiến vi tế, có sự ưa thích 
về sự cạn kiệt của chấp thủ, người ta gọi vị ấy là bậc thiện nhân." 


1012. Đại dương, trái đất, quả núi, và luôn cả ngọn gió, không được liên 
kết với sự so sánh về sự giải thoát cao quý của bậc Đạo Sư. 


1013. Vị tiếp tục xoay chuyển bánh xe, bậc trưởng lão, có trí tuệ lớn lao, 
được định tĩnh, tương tự đất, nước, và lửa, không bị luyến ái, không bị sân 
hận. 


1014. Đã đạt đến sự toàn hảo về tuệ, có tánh giác vĩ đại, có tư tưởng lớn 
lao, không đần độn giống như là đần độn, luôn sống được tịch tịnh. 


! Câu kệ 1oo2 giống câu kệ 606. 
ˆ Hai dòng đầu của câu kệ 1oo4 giống câu kệ 653. 
3 Câu kệ 1005 giống câu kệ 2. 
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1015. Paricinno maya sattha katam buddhassa sasanam, 
ohito garuko bharo bhavanetti samuhata ti. 


1016. Sampadethappamadena esa me anusasanI, 
handaham parinibbissam vippamuttomhi sabbadhI ”ti. 


Ittham sudam ayasma sariputto thero gathayo abhasittha ”ti. 
Sariputtattheragatha. 


260. 
1017. Pisunena' ca kodhanena ca maccharina ca vibhũtanandina,? 
sakhitam na kareyya pandito papo kapurIsena sangamo. 


1018. Saddhena ca pesalena ca paññavata bahussutena ca, 
sakhitam hï” kareyya pandito bhaddo sappurisena sangamo. 


1019. Passa cittakatam“ bimbam arukayam samussitam, 
aturam bahusankappam yassa natthi dhuvam thi. 


1020. Passa cittakatam' rũpam manina kundalena ca, 
atthim tacena onaddham saha vatthena sobhati. 


1021. Alattakakata pada mukham cunnakamakkhitam, 
alam balassa mohaya no ca paragavesino. 


1022. Atthapadakata kesa netta añJanamakkhita, 
alam balassa mohaya no ca paragavesino. 


1023. AñJanIva nava citta pũtikayo alankato, 
alam balassa mohaya no ca paragavesino. 


1024. Odahi migavo pasam nasada vaguram migo, 
bhutva nivapam gacchama kandante migabandhake. 


1025. Chinna pasa migavassa nasada vaguram migo, 
bhutva nivapam gacchama socante migaluddake. 


1026. Bahussuto cittakathi buddhassa paricarako, 
pannabharo visaññutto seyyam kappetIi gotamo. 


1 pisunena - Ma, Syä. 3 sakhitam - Ma, Simu 1, 2. 
° vibhũtinandinä - Syã, PTS. * eitikatam - SImu 1, 2. 
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1015. Bậc Đạo Sư đã được tôi hầu hạ, lời dạy của đức Phật đã được thực 
hành, vật mang nặng đã được đặt xuống, lối dẫn đến hiện hữu đã được xóa 
sạch.! 

1016. Quý vị hãy nỗ lực với sự không xao lãng, điều này là lời chỉ dạy của 
tôi. Tốt lắm, tôi sẽ viên tịch Niết Bàn, tôi đã được giải thoát về mọi mặt.”? 


Đại đức trưởng lão Sariputta đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Säriputta. 


260. 
1017. “Người sáng trí không nên kết bạn với kẻ nói đâm thọc, giận dữ, bỏn 
xẻn, vui với sự bất hạnh (của người khác); việc giao du với kẻ xấu là tệ hại. 


1018. Người sáng trí nên kết bạn với người có đức tin, khéo cư xử, có trí 
tuệ, và nghe nhiều; việc giao du với người tốt là may mắn. 


1019. Hãy nhìn xem bóng dáng được vẽ màu, nơi hội tụ các vết thương, 
được dựng lên (bằng ba trăm khúc xương), bệnh hoạn, nhiều suy tư (sái 
quấy), không có sự tồn tại trường cửu. 


1020. Hãy nhìn xem vóc dáng được vẽ màu, với ngọc ma-nl và với bông 
ta1; là xương được bọc lại bởi da, nó rạng rỡ nhờ vải vóc. 


1021. Các bàn chân được sơn màu đỏ, khuôn mặt được bôi phấn bột, là đủ 
cho sự mê muội đối với kẻ ngu, nhưng không đủ đối với người có sự tâm cầu 
bờ kia. 


1022. Các sợi tóc được làm thành tám lớp, các con mắt được bôi thuốc 
màu, là đủ cho sự mê muội đối với kẻ ngu, nhưng không đủ đối với người có 
sự tâm cầu bờ kia. 


1023. Thân thể hôi thối đã được trang điểm tựa như hộp thuốc bôi đã 
được vẽ màu, là đủ cho sự mê muội đối với kẻ ngu, nhưng không đủ đối với 
người có sự tầm cầu bờ kia. 


1024. Thợ săn đã đặt bãy mồi, con nai đã không đến gần cái lưới bãy. Sau 
khi ăn xong mồi nhử, chúng ta hãy ra đi, trong khi kẻ bắt thú đang than vẫn. 


1025. Các bãy mồi của gã thợ săn đã bị đứt lìa, con nai đã không đến gần 
cái lưới bãy. Sau khi ăn xong mồi nhử, chúng ta hãy ra đi, trong khi kẻ săn 
thú sầu muộn. 


1026. VỊ thị giả của đức Phật, nghe nhiều, có sự thuyết giảng tài ba, có 
gánh nặng đã được buông xuống, không bị ràng buộc, vị dòng dõi Gotama 
chuẩn bị việc nằm. 


! Câu kệ 1015 giống câu kệ 004. 
ˆ Câu kệ 1016 giống câu kệ 658. 
3 Các câu kệ 1019-1025 tương đương với các câu kệ 769-775. 
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1027. Khinasavo visaññutto sangatito sunibbuto, 
dhareti antimam deham Jatimaranaparagu. ' 


1028. Yasmim patitthita đhamma buddhassadiccabandhuno, 
nIibbanagamane magse so 'yam titthatI gotamo. 


1029. Dvasttim buddhato ganhim” dve sahassani bhikkhuto, 
caturasItisahassanI ye me đhamma pavattino. 


1030. Appassutayam” puriso balivaddo 'va JIratl, 
mamsanl tassa vaddhanti pañña tassa na vaddhati. 


1031. Bahussuto appassutam yo sutenatimaññati, 
andho padIpadharo va tatheva patibhati mam. 


1032. Bahussutam upaseyya sutam ca na vinasaye, 
tam mulam brahmacariyassa tasma dhammadharo siya. 


1033. Pubbaparaññu atthaññu niruttipadakovido, 
suggahitam ca ganhati attham copaparikkhatl. 


1034. Khantya chandikato“ hoti ussahitva tuleti tam, 
samaye so padahati aJj]hattam susamahito. 


1035. Bahussutam dhammadharam sappaññam buddhasavakam, 
dhammaviññanamakankham tam bhaJetha tathavidham. 


1036. Bahussuto đhammadharo kosarakkho mahesino, 
cakkhu sabbassa lokassa puJanryo° bahussuto. 


1037. Dhammaramo dhammarato dhammam anuvicintayam, 
dhammam anussaram bhikkhu saddhamma na parihayatl. 


1038. Kayamaccheragaruno° hiyyamane” anutthahe, 
sarIrasukhagiddhassa kuto samanaphasuta. 


1039. Na pakkhanti disa sabba dhamma nappatIbhanti mam, 
gate kalyanamittamhi andhakaram va khayaHi. 


104O. Abbhatitasahayassa atitagatasatthuno, 
natthi etadisam mittam yatha kayagata satl. 


! Jãtimaranaparagu - PTS. 


“ ganhi - Sya, PTS. ” pijaneyyo - Syã, PTS. 
3 appassutoyam - Syã, PTS. ° kayamaccheragaruko - Simu 1, 2. 
* chandikato - Ma, Syã, PTS. ” hiyyamäno - Simu 1, 2. 
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1027. (Vị ấy) có lậu hoặc đã được cạn kiệt, không bị ràng buộc, đã vượt 
qua sự bám víu, đã khéo được tịch tịnh, đang duy trì thân mạng cuối cùng, là 
người đã đi đến bờ kia của sanh tử. 


1028. VỊ dòng dõi Gotama ấy đấy, đứng ở Đạo Lộ dẫn đến Niết Bàn, nơi 
ấy các lời dạy của đức Phật, vị thân quyến của mặt trời, đã được thiết lập. 


1029. Tôi đã tiếp nhận tám mươi hai ngàn từ đức Phật, hai ngàn từ vị tỳ 
khưu, tám mươi bốn ngàn Pháp (uẩn) này là có sự vận hành. 


1030. Kẻ này ít học, tựa như con bò đực trở thành già cỗi, các bắp thịt của 
kẻ ấy tăng trưởng, trí tuệ của kẻ ấy không tăng trường. 


1031. Người nào học nhiều rồi khinh chê kẻ ít học về việc học, giống như 
người cầm cây đèn bị mù, điều nảy sanh trong trí của tôi tương tự y như thế. 


1032. Hãy phụng sự người học nhiều, và chớ hủy hoại việc học, việc ấy là 
gốc rễ của Phạm hạnh; vì thế nên là người có sự ghi nhớ về Giáo Pháp. 


1033. Là người biết điều nào trước điều nào sau, biết về ý nghĩa, rành rẽ 
về ngôn ngữ và từ vựng, nắm giữ điều đã được học tốt đẹp, và quán xét về ý 
nghĩa. 


1034. Đã nảy sanh ước muốn nhờ vào sự nhãn nại, sau khi đã ra sức thì 
cân nhắc về điều ấy, vị ấy nỗ lực đúng thời điểm, nội tâm khéo được định 
tính. 


1035. Vị đệ tử của đức Phật, có sự nghe nhiều, có sự ghi nhớ về Giáo 
Pháp, có trí tuệ, đang mong mỏi sự nhận thức về Giáo Pháp; nên thân cận vị 
có đức tính như thế ấy. 


1036. VỊ đại ẩn sĩ, có sự nghe nhiều, có sự ghi nhớ về Giáo Pháp, có sự bảo 
vệ kho tàng (Giáo Pháp), là con mắt của tất cả thế gian; sự nghe nhiều đáng 
được cúng dường. 


1037. Có sự ưa thích Giáo Pháp, được thích thú Giáo Pháp, trong khi suy 
tư về Giáo Pháp, trong khi suy niệm về Giáo Pháp, vị tỳ khưu không rời bỏ 
Chánh Pháp. 


1038. Đối với kẻ có sự chú trọng ở việc ích kỷ về thân xác, trong khi đang 
bị tiêu hoại (đần), không thể tự sách tấn, đối với kẻ bị tham đắm trong sự 
khoái lạc của cơ thể, tính chất thoải mái của Sa-môn từ đâu mà có? 


1039. Mọi phương hướng không hiện rõ, các Giáo Pháp không hiển hiện 
cho tôi, khi người bạn tốt lành đã ra đi, như thể bóng tối xuất hiện. 

104O. Đối với vị có bạn hữu đã đi xa, đối với vị có bậc Đạo Sư đã qua rồi, 
đã ra đi, không có người bạn nào giống như thế ấy, giống như niệm đặt ở 
thân. 
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1041. Ye purana atita te navehi na sametI me, 
svaJJa eko 'va Jhayami vassupeto 'va pakkhima. 


1042. Dassanaya abhikkante' nana veraJJake bahu, 
ma varayittha sotaro passantu samayo mamam. 


1043. Dassanaya abhikkante' nana veraJjake puthu,? 
karotI sattha okasam na nivareti eakkhuma. 


1044. Pannavisati vassanI sekhabhutassa me sato, 
na kamasañña uppaJJI passa dhammasudhammatam. 


1045. PannavIsati vassanI sekhabhutassa me sato, 
na dosasañña uppa]JJi passa dhammasudhammatam. 


1046. Pannavisati vassanI bhagavantam upatthahim, 
mettena kayakammena chaya 'va anapay1nI.° 


1047. Pannavisati vassanIl bhagavantam upatthahim, 
mettena vaclkammena chaya 'va anapay1nI. 


1048. PannavIsatI vassan1l bhagavantam upatthahim, 
mettena manokammena chãya 'va anapay1nI. 


1049. Buddhassa cankamantassa pItthito anucankamim, 
dhamme desiyamanamhi ñanam me udapaJJatha. 


1050. Aham sakaramiyomhi sekho appattamanaso, 
satthu ca parinibbanam yo amham anukampako. 


1051. Tadasi yam bhimsanakam tadasi lomahamsanam, 
sabbakaravarupete sambuddhe parinibbute. 


1052. Bahussuto đhammađharo kosarakkho mahesino, 
cakkhu sabbassa lokassa anando parinribbuto. 


1053. Bahussuto dhammadharo kosarakkho mahesino, 
cakkhu sabbassa lokassa andhakare tamonudo. 


! atikkante - Syã, PTS. 3 anupäyinl - Syã. 
ˆ puthũ - Syã, PTS. * sekkho - SImu 1, 2. 
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1041. Những vị xưa kia đã qua rồi, tâm tôi không hợp với những vị mới. 
Hôm nay, tôi đây chỉ một mình, tham thiền, tựa như con chim đi về nơi trú 
ẩn. 


1042. 'Chớ ngăn cản nhiều người từ các xứ sở khác nhau đang đi đến để 
yết kiến, giờ là thời điểm, hãy để cho những người lắng nghe gặp Ta.” 


1043. Đấng Đạo Sư, bậc Hữu Nhãn, cho cơ hội đến những người từ các xứ 
sở khác nhau đang đi đến để yết kiến, không ngăn cản. 


1044. Hai mươi lăm năm, suy tưởng về ái dục đã không khởi lên ở tôi khi 
đang còn ở bản thể Hữu Học, hãy nhìn xem bản chất tốt đẹp của Giáo Pháp. 


1045. Hai mươi lăm năm, suy tưởng về sân hận đã không khởi lên ở tôi 
khi đang còn ở bản thể Hữu Học; hãy nhìn xem bản chất tốt đẹp của Giáo 
Pháp. 


1046. Hai mươi lăm năm, tôi đã hầu cận đức Thế Tôn với tâm từ qua thân 
nghiệp, như chiếc bóng không có sự xa lìa. 


1047. Hai mươi lăm năm, tôi đã hầu cận đức Thế Tôn với tâm từ qua khẩu 
nghiệp, như chiếc bóng không có sự xa la. 


1048. Hai mươi lăm năm, tôi đã hầu cận đức Thế Tôn với tâm từ qua ý 
nghiệp, như chiếc bóng không có sự xa la. 


1049. Khi đức Phật đang đi kinh hành, tôi đã đi theo ở phía sau. Khi Giáo 
Pháp đang được thuyết giảng, trí đã khởi lên ở tôi. 


1050. Tôi là bậc Hữu Học, còn có việc cần phải làm, tâm ý chưa được đạt 
đến, và bậc Đạo Sư, người có lòng thương tưởng đến tôi, viên tịch Niết Bàn. 


1051. Khi bậc Toàn Giác, được hội đủ mọi biểu hiện cao quý, viên tịch 
Niết Bàn, khi ấy đã có sự kinh sợ, khi ấy đã có sự nổi da gà. 


1052. Vị Ananda, bậc đại ẩn sĩ, có sự nghe nhiều, có sự ghi nhớ về Giáo 
Pháp, con mắt của tất cả thế gian, viên tịch Niết Bàn. 


1053. Vị đại ẩn sĩ, có sự nghe nhiều, có sự ghi nhớ về Giáo Pháp, có sự bảo 
vệ kho tàng (Giáo Pháp), con mắt của tất cả thế gian, có sự xua tan tăm tối ở 
bóng đêm. 
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1054. Gatimanto satimanto' dhitimanto ca yo IsI, 
saddhammadharako? thero anando ratanakaro. 


1055. Paricinno maya sattha katam buddhassa sasanam, 
ohito garuko bharo natthi dani punabbhavo ”HI. 


Ittham sudam ayasma anando thero gathayo abhasittha ”Li. 
Anandattheragäthä. 


xxxx% 
TASSUDDANAM 


Phussopatisso anando tayo timsepakittita,) 
gathayo tattha sankhata satam pañca ca uttar1 ”L. 


Tỉmsatinipäato nitthito. 


--ooOOO-- 
! saimanto - Syã, PTS. ”“tayotime pakittita - Ma, Syã, PTS; 
 saddhammadhärako - Syä, PTS. tayo ˆtimeva kittitã - Simu 1, 2. 
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1054. Vị ẩn sĩ có sự uy nghi, có niệm, có sự quả quyết, người ghi nhớ về 
Chánh Pháp, là trưởng lão Ananda có hầm mỏ châu báu. 


1055. Bậc Đạo Sư đã được tôi hầu hạ, lời dạy của đức Phật đã được thực 
hành, vật mang nặng đã được đặt xuống, giờ đây không còn tái sanh nữa.” 


Đại đức trưởng lão Ananda đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Ananda. 


xxxx*% 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 


“VỊ Phussa, vị Upatissa, vị Ananda, là ba vị đã được thuật lại ở nhóm Ba 
Mươi, các câu kệ đã được tạo ra ở tại nơi ấy là một trăm lẻ năm.” 


Nhóm Ba Mươi được chấm dứt. 


-OOOOO-- 
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261. 
1056. Na ganena purakkhato care 
vimano hoti samadhi dullabho, 
nanã Janasangaho dukho! 
1t disvana øanam na rocaye. 


1057. Ña kulani upabbaJe muni 
vimano hoti samadhi dullabho, 
so ussukko” rasanugiddho 
attham riñcati yo sukhavaho.? 


1058. Panko ti hi nam pavedayum! 
yayam vandanapuJana kulesu, 
sukhumam sallam durubbaham”? 
sakkaro kapurisena duJJaho. 


1059. Senasanamha oruyha nagaram pindaya pavisim, 
bhuñjantam purisam kutthim sakkaccam tam upatthahim. 


1060. So me° pakkena hatthena alopam upanamayl, 
alopam pakkhipantassa angulI pettha” chĩJJjatha.° 


1061. Kuddamulam ca” nissaya alopam tam abhuñJisam, 
bhuñJamane va" bhutte va Jeguccham me na vIJJatl. 


1062. Uttitthapindo aharo putimuttam ca osadham," 
senasanam rukkhamulam pamsukulam ca cIvaram, 
yassete abhisambhutva sa ve catuddiso naro. 


1063. Yattha eke vihaññanti aruhanta”° siluceayam, 
tattha”' buddhassa dayado sampaJano patissato, 
1ddhibalenupatthaddho kassapo abhiruhati. 


1064. PIndapatapatikkanto selamaruyha kassapo, 
Jhayati anupadano pahinabhayabheravo. 


1065. Pindapatapatikkanto selamaruyha kassapo, 
Jhayati anupadano dayhamanesu nibbuto. 


1066. Pindapatapatikkanto selamaruyha kassapo, 
JhayatI anupadano katakieco anasavo. 


! dukkho - Syã, PTS, Simu 1, 2. * chijjati - Syã. 

“ ussuko - PTS. ° kuttamnlañca - Ma. 

3 sukhadhivaho - Syã. '° bhuñjamãne vã - Ma; 

* avedayum - Ma, Syä, PTS, Pa. bhuñjamãne ca - Syã, PTS. 
” duraccayam - Sy3; dujjaham - Pa. ' osatham - Syã. 

° so tam - PTS. 2 aruhanto - PTS. 

” anguli cettha - Ma; añgulï cettha - Syã. ! tassa - Ma, PTS, Simu 1, 2. 
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261. 
1056. “Không nên sống được tôn vinh bởi đồ chúng: bị bận tâm, định là 
điều khó đạt được. Sự giao du với nhiều hạng người là khổ sở, sau khi nhìn 
thấy như thế, không nên ưa thích đồ chúng. 


1057. Vị hiền trí không nên đi đến các gia đình; bị bận tâm, định là điều 
khó đạt được. Là người năng nổ, bị tham đắm ở vị nếm, vị ấy bỏ bê mục đích, 
nguồn đem lại sự an lạc. 


1058. Các vị đã tuyên bố việc đảnh lễ và cúng dường ở các gia đình chỉ là 
“bùn lầy. Mũi tên mảnh mai thì khó rút ra, sự tôn vinh là khó từ bỏ đối với 
người tỉ tiện. ' 


1059. Sau khi từ chỗ trú ngụ đi xuống, tôi đã đi vào làng để khất thực. Có 
người đàn ông bị cùi đang ăn, một cách nghiêm chỉnh tôi đã đứng gần gã ấy. 


106O. Người ấy với bàn tay bị lở loét đã dâng vắt cơm cho tôi. Trong khi 
người ấy để vắt cơm vào, ngón tay của gã cũng đã bị rụng xuống ở nơi ấy. 


1061. Và tôi đã dựa vào chân của vách tường, rồi thọ dụng vắt cơm ấy. 
Ngay trong khi đang ăn, hoặc đã ăn xong, sự ghê tởm không có ở nơi tôi. 


1062. VỊ nào có vắt cơm do đã đứng (khất thực) là thức ăn, và nước tiểu 
hôi thối là phương thuốc, chỗ nằm ngồi là gốc cây, và vải bị quăng bỏ là y 
phục, sau khi thọ hưởng các thứ này, chính vị ấy là người của bốn phương. 


1063. Nơi nào nhiều người bị khổ nhọc trong khi leo lên ngọn núi, nơi ấy 
vị Kassapa, người thừa tự của đức Phật, có sự nhận biết rõ, có niệm, được hỗ 
trợ bởi năng lực của thần thông, leo lên. 


1064. Trong khi trở về sau khi khất thực, vị Kassapa trèo lên tảng đá, 
tham thiền, không còn chấp thủ, sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ. 


1065. Trong khi trở về sau khi khất thực, vị Kassapa trèo lên tảng đá, 
tham thiền, không còn chấp thủ, được tịch tịnh giữa những kẻ đang bị thiêu 
đốt. 


1066. Trong khi trở về sau khi khất thực, vị Kassapa trèo lên tảng đá, 
tham thiền, không còn chấp thủ, có phận sự đã được làm xong, không còn 
lậu hoặc. 


! Câu kệ 1058 tương tự câu kệ 124. 


244 


Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Kệ Nhóm Bốn Mươi 


1067. 


1068. 


1069. 


1070. 


Karerimälavitata bhumibhaga manorama, 
kuñJarabhiruda ramma te seÌla ramayanti mam. 


Nrlabbhavanmna rucira varisita sueindhara, 
Indagopakasañchanna te sela ramayanti mam. 


Nilabbhakutasadisa kutagaravarupama, 
varanabhiruda ramma te sela ramayanti mam. 


Abhivuttha rammatala naga I1sibh1' sevita, 
abbhunnadita sikhrhi te sela ramayanti mam. 


1071. Alam JjhayItukamassa pahitattassa me sato, 


1072. 


1073. 


1074. 


1075. 


1076. 


1077. 


1078. 


1079. 


alam me atthakamassa pahitattassa bhikkhuno. 


Alam me phasukamassa pahitattassa bhikkhuno,? 
alam me yogakamassa pahitattassa tadino. 


Ummapupphena samana“ gaganavabbhachadita, 
nanadiJaganakinna te sela ramayanti mam. 


Anakimna gahatthehi migasanghanisevita, 
nanadiJaganakinna te seÌla ramayanti mam. 


Acchodika puthusila gonangulamigayuta, 
ambusevalasañchanna te sela ramayanti mam. 


Na pañcangikena turiyena rati me hoti tadIsl, 
yatha ekaggacittassa samma dhammam vipassato. 


Kammam bahukam na karaye parIvaJJeyya Janam na uyyame, 
ussukko so rasanugiddho attham riñcati yo sukhavaho.° 


Kammam bahukam na karaye parI1vaJJeyya anattaneyyametam,° 
kicchati kayo kilamati dukkhito so samatham na vindati. 


Otthappahatamattena attanampi na passatl, 
patthaddhagrvo” carati aham seyyotI maññatI. 


'jsTbhi - Syã. ” sukhadhiväho - Syã. 

° sikhibhi - Sya. ° anatthametam - Syã; 
3 sikkhato - Syã. anatthaneyyam - PTS. 
* immäãpupphavasamaänä - PTS. 7 patthaddhati - Syã. 
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1067. Những thửa đất, được trải rộng với những tràng hoa kareri, làm 
thích ý, những tảng núi đá đáng yêu ấy, vang dội tiếng rống của loài voi, 
khiến tôi thích thú. 

1068. Có màu sắc của những đám mây xanh, những dòng chảy tỉnh khiết, 
được ưa thích, mát lạnh nhờ vào nước, những tảng núi đá ấy, được che kín 
bởi những con mối đỏ, khiến tôi thích thú. 

1069. Tương tự đỉnh chóp của đám mây xanh, tương đương với ngôi nhà 
mái nhọn cao quý, những tảng núi đá đáng yêu ấy, vang dội tiếng kêu của 
loài voi, khiến tôi thích thú. 

1070. Mặt đất bằng đáng yêu được đổ cơn mưa lớn, các hòn núi được các 
vị ẩn sĩ lai vãng, những tảng núi đá ấy, vang dội tiếng kêu bởi những con 
chim công, khiến tôi thích thú. 


1071. Vừa đủ cho tôi, người có ước muốn tham thiền, có bản tính cương 
quyết, có niệm. Vừa đủ cho tôi, vị tỳ khưu có ước muốn về mục đích, có bản 
tính cương quyết. 


1072. Vừa đủ cho tôi, vị tỳ khưu có ước muốn về sự thoải mái, có bản tính 
cương quyết. Vừa đủ cho tôi, người có ước muốn rèn luyện, có bản tính 
cương quyết như thế ấy. 


1073. Tương tự như những đóa hoa của cây sợi gai, giống như bầu trời 
được bao phủ bởi những đám mây, những tảng núi đá ấy, được đông đúc các 
giống chim nhiều loại, khiến tôi thích thú. 


1074. Không đông đảo những người tại gia, được lai vãng bởi những bầy 
nai, những tảng núi đá ấy, được đông đúc với các giống chim nhiều loại, 
khiến tôi thích thú. 

1075. Với nước trong vắt, với những tảng đá lớn, được lai vãng bởi các 
con khỉ và nai, được bao phủ bởi rong rêu ấm ướt, những tảng núi đá ấy 
khiến tôi thích thú.! 

1076. Theo tôi, sự thích thú đối với năm loại nhạc cụ là không phải thế ấy, 
giống như (sự thích thú) của vị có tâm chuyên nhất đang nhìn thấy rõ Giáo 
Pháp một cách đúng đắn. 


1077. Không nên làm việc nhiều, nên tránh xa mọi người, không nên gắng 
sức. Là người năng nổ, bị tham đắm ở vị nếm, vị ấy bỏ bê mục đích, nguồn 
đem lại sự an lạc.” 

1078. Không nên làm việc nhiều, nên tránh xa việc không đưa đến mục 


đích. Thân thể bị kiệt quệ, mệt mỏi; bị khổ nhọc, vị ấy không tìm thấy sự 
văng lặng. 


1079. Chỉ với việc mấp máy đôi môi, cũng không nhìn thấy được bản ngã. 
Kẻ có cái cổ cứng cỏi bước đi, nghĩ rằng: “Fa là tốt hơn.' 


' Câu kệ 1075 giống câu kệ 113 và 6O1. 
ˆ Câu kệ 1076 tương tự câu kệ 398. 3 Câu kệ 1077 tương tự câu kệ 494. 
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1080. Aseyyo seyyasamanam balo maññati attanam, 
na tam viññu pasamsanti patthaddhamanasam' naram. 


1081. Yo ca seyyohamasmiti naham seyyoti va puna,? 
hinohanm” sadiso va 'ti vidhasu na vikampaHl. 


1082. Paññavantam tatha tadim“ silesu susamahitam, 
cetosamathamanuyuttam" tam ve° viññu pasamsare. 


1083. Yassa sabrahmaecarIsu garavo nũpalabbhati, 
araka hoti saddhamma nabhaso pathavĩ” yatha. 


1084. Yesam ca hiri ottappam sada samma upatthitam, 
virulhabrahmacariya te? tesam khina punabbhava. 


1085. Uddhato capalo bhikkhu pamsukulena paruto, 
kapIva sihacammena na so tenupasobhatl. 


1086. Anuddhato acapalo nipako samvutindriyo, 
sobhati pamsukulena siho va girigabbhare. 


1087. Ete sambahula deva iddhimanto yasassino, 
dasa devasahassanI sabbe te brahmakayika. 


1088. Dhammasenapatim vIiram” mahaJhayim samahitam, 
sariputtam namassanta titthanti'° pañJalikata. 


1089. Namo te purIsaJañña namo te purIsuttama, 
yassa te nabhijanama yam 'pi nIssaya Jhayatl. 


1090. Accheram vata buddhanam gambhTro gocaro sako, 
ye mayam nabhl1jJanama valavedhisamagata.'' 


1001. Tam tatha devakayeh1 pũJitam puJanaraham, 
sariputtam tada disva kappinassa sitam ahu.'? 


1092. Yavata buddhakhettamhi thapayitva mahamunim, 
dhutagupe visitthoham sadiso me na vIJJatI. 


1093. Parieinno maya sattha katam buddhassa sasanam, 
ohito garuko bharo natthi dani punabbhavo. 


1 patthaddhamanasam - Sya, PTS. 


° vã pana - Ma. ® virulhabrahmacariya - Syã, PTS. 

3 hino tam - Ma, Pa, Simu 1, 2. ° đhiram - Sya, PTS. 

* tathävadim - Sya, PTS. !° titthanHi - PTS. 

” cetosamathamanuttam - Ma; ! balavedhI samägatä - Syã; 
cetosamathasamyuttam - PTS. valavedh1 samagata - PTS. 

° tañ ce - Ma; tañ ca - PTS. '2 ahũ - Sya, PTS. 

” puthavï - Ma, PTS; puthuvi - Syä. 3 bhavanetti samnhatä - Syä. 
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108o. Không tốt hơn, kẻ ngu đốt nghĩ rằng bản thân là tốt hơn. Những 
người hiểu biết không khen ngợi con người có tâm ý cứng cỏi ấy. 


1081. Người nào không dao động ở các trạng thái tự phụ (nghĩ rằng): “Ta 
là tốt hơn," hoặc là “Fa không là tốt hơn, “Fa là kém cỏi hoặc tương đương, ... 


1082. ... vị tương tự như thế ấy, có trí tuệ, khéo chuyên chú vào các giới, 
được gắn bó với sự vắng lặng của tâm; quả vậy, những người hiểu biết khen 
ngợi vị ấy. 


1083. Kẻ nào không có sự kính trọng đối với các vị đồng Phạm hạnh, (kẻ 
ấy) bị cách xa khỏi Chánh Pháp, giống như trái đất so với bầu trời.' 


1084. Còn đối với những vị nào, sự hổ thẹn và ghê sợ (tội lõi) luôn được 
thiết lập một cách đúng đắn, Phạm hạnh được tiến triển, đối với những vị ấy 
việc tái sanh lần nữa được cạn kiệt. 


1085. Vị tỳ khưu tự kiêu, chao đảo, đã khoác lên với tấm vải bị quăng bỏ, 
tựa như con khỉ với tấm da sư tử, vị ấy không chói sáng với y ấy. 


1086. VỊ không tự kiêu, không chao đảo, thận trọng, có giác quan đã được 
thu thúc, chói sáng với tấm vải bị quăng bỏ, tựa như con sư tử ở trong hang 
núi. 


1087. Nhiều vị Thiên nhân này, có thần thông, có danh tiếng, tất cả mười 
ngàn vị Thiên nhân ấy là thuộc về tập thể của đấng Phạm Thiên. 


1088. Các vị đứng, chắp tay lại, đang lễ bái vị Tướng Quân Chánh Pháp 
Sariputta, bậc anh hùng, có thiền chứng lớn lao, được định tĩnh. 


1089. “Thưa bậc siêu nhân, xin kính lễ ngài. Thưa bậc tối thượng nhân, 
xin kính lễ ngài. Chúng tôi không thấu hiểu về việc ngài tham thiền nương 
vào đề mục nào. 


1090. Quả là điều kỳ diệu về việc chư Phật có hành xứ thâm sâu của bản 
thân, chúng tôi không thấu hiểu được các Ngài, (mặc dầu) được hội tụ sự 
(tỉnh tế như người bắn tên) xuyên thủng cọng tóc. 


1091. Khi ấy, sau khi nhìn thấy vị Sariputta ấy, vị xứng đáng sự tôn vinh, 
được tập thể chư Thiên tôn vinh như thế ấy, nụ cười đã hiện ra ở vị Kappina. 


1092. So sánh ở lãnh vực của chư Phật, ngoại trừ bậc Đại Hiền Trí, tôi 
được nổi bật về đức hạnh của các pháp từ khước, người tương tự như tôi 
không tìm thấy. 


1093. Bậc Đạo Sư đã được tôi hầu hạ, lời dạy của đức Phật đã được thực 
hành, vật mang nặng đã được đặt xuống, giờ đây không còn tái sanh nữa.? 


' Câu kệ 1083 tương tự câu kệ 278. ˆ Câu kệ 1093 giống câu kệ 1055. 
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1094. Na cIvare na sayane bhoJane nupalippati, ' 
gotamo anappameyyo mulalapupphamˆ vimalam 'va, 
ambuna nikkhamaninno' tibhavabhinissato.! 


1095. SatipatthanagIvo so saddhahattho mahamuni, 
paññasI1so mahañaml sada carati nibbuto ”tI. 


Ittham sudam ayasma mahakassapo thero gathayo abhasittha ”Li. 
Mahäkassapattheragatha. 


xxxx% 
TASSUDDANAM 


Cattalsanipatamhi mahakassapasavhayo, 
eko 'va thero gathayo cattalisa duve ˆpI ca ”tI. 


CattalIsanipato nitthito. 


--OOOOO-- 


' nupalimpati - Ma, Pa. 

ˆ mu]alipuppham - Syã, PTS. 

3 nikkhammaninno - Ma, Syä, PTS; nikkhammaninnoti - Simu 1, 2. 
* bhavabhinissato - Simu 1, 2. 
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1094. Đấng Gotama, bậc không thể đo lường, không bị vướng bận về y 
phục, về chỗ nằm, về vật thực, tựa như hoa sen là không lấm lem bởi nước, 
đã thiên về việc xuất gia, đã được thoát ra khỏi tam giới. 


1095. Bậc Đại Hiền Trí có sự thiết lập niệm là cái cổ, có đức tin là cánh 
tay, có tuệ là cái đầu. Bậc có đại trí, luôn luôn du hành, được tịch tịnh.” 


Đại đức trưởng lão Mahakassapa đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Mahäakassapa. 


x*xxxx 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 


“Ở nhóm Bốn Mươi, vị tên Mahakassapa là vị trưởng lão độc nhất, và các 
câu kệ là bốn mươi hai.” 


Nhóm Bốn Mươi được chấm dứt. 


--OOOOO-- 
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262. 
1096. Kada nu ham pabbatakandarasu ekakiyo addutiyo vihassam, 
aniccato sabbabhavam vipassam tam me Idam tam nu kada bhavissati. 


1097. Kada nu ham bhinnapatandharo munI 
kasavavattho amamo niïraso,' 
ragam ca dosam ca tatheva moham 
hantva” sukhI pavanagato vihassam. 


1098. Kada aniccam vadharoganilam? 
kayam Imam maccuJarayupaddutam,? 
vipassamano vitabhayo vihassam 
eko vane tam nu kada bhavissati. 


1099. Kada nu ham bhayaJananim dukhavaham°? 
tanhalata° bahuvidhanuvattanim, 
paññamayam tikhinamasim gahetva 
chetva vase tampIi kada bhavissaHI. 

1100. Kada nu paññamayamugsatejam 
sattham IsInam sahasadiyItva,” 
maram sasenam sahasa bhañJissam 
sihasane tam nu kada bhavissati. 


1101. Kada nu ham sabbhisamagamesu 
yvathavadassihi Jitindriyehi 
padhaniyo tam nu kada bhavissati. 
1102. Kada nu mam tandikhuda pIpasa 
vatatapa kitasirimsap8? va, 
na badhayissanti? na tam giribbaJe 
atthatthiyam'" tam nu kada bhavissati. 
1103. Kada nu kho yam viditam mahesina 
cattari saccani sududdasanl, 
samahitatto satima agaccham, 
paññaya tam tam nu kada bhavissat1. 
1104. Kada nu rũpe amite ca sadde gandhe rase phusitabbe ca dhamme, 
adittatoham samathehi yutto paññaya dakkham"' tadidam kada me. 


1105. Kada nu ham dubbacanena vutto tato nimittam vimano na hessam, 
atho pasattho ˆpI” tato nimittam tuttho na hessam tadidam kada me. 


! nirasayo - Syã, PTS. ” ahamaädiyitvã - Syä. 

° hitvä - Syã. ° kitasarIsapä - Ma, Pa, Simu 1, 2. 
3 vadharoganiddham - Syã. ° nbãdhayissanti - Syã, PTS. 

* maccuräjassa padũtam - Syã. !° attatthiyam - Sya, PTS. 

” dukkhavaham - Syã, PTS. !! đaccham - Ma, Pa, Simu 1, 2. 

° tanhãlatam - Ma, Syä, PTS. ! atho pasattho ”pi - Sya, PTS. 
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262. 
1096. “Khi nào tôi sẽ sống đơn độc một mình, không hai, ở những hang 
núi, đang nhìn thấy rõ tất cả hiện hữu là vô thường? Điều này đây là (suy 
ngh]) của tôi, khi nào điều ấy sẽ trở thành hiện thực? 


1097. Khi nào tôi (sẽ trở thành) vị hiền trí, mặc y vá bị rách rưới, với vải 
màu ca-sa, không sở hữu, không ham muốn, sau khi tiêu diệt luyến ái, sân 
hận, và sĩ mê tương tự y như thế, rồi sẽ đi vào khu rừng sống có sự an lạc? 


1098. Khi nào tôi sẽ sống một mình, ở tại khu rừng, có sự sợ hãi đã được 
xa lìa, đang nhìn thấy rõ thân này là vô thường, hang ổ của sự hủy hoại và 
bệnh tật, bị áp chế bởi sự chết và sự già? Khi nào điều ấy sẽ trở thành hiện 
thực? 


1099. Khi nào tôi sẽ sống, sau khi cầm lấy cây gươm sắc bén làm bằng trí 
tuệ cắt đứt nhánh dây leo tham ái, nguồn sanh ra sợ hãi, vật đem lại khổ đau, 
có sự đeo bám với nhiều hình thức? Khi nào điều ấy sẽ trở thành hiện thực? 


1100. Khi nào tôi sẽ mạnh dạn cầm lấy con dao làm bằng trí tuệ, có quyền 
uy nổi trội của các vị ẩn sĩ và sẽ mạnh dạn đánh tan Ma Vương cùng với đạo 
quân binh nơi bảo tọa sư tử? Khi nào điều ấy sẽ trở thành hiện thực? 


1101. Khi nào ở các cuộc tụ hội của các bậc đức hạnh, tôi có thể được các 
vị có lòng tôn kính Giáo Pháp như thế ấy, có quan điểm đúng theo sự thật, có 
các giác quan đã được chế ngự, ghi nhận là có sự nỗ lực? Khi nào điều ấy sẽ 
trở thành hiện thực? 


1102. Khi nào các sự mệt mỏi, đói, khát, gió, nóng, hoặc các loài sâu bọ, 
rắn rết sẽ không quấy rối tôi, điều ấy ở Giribbaja là không tốt cho mục đích? 
Khi nào điều ấy sẽ trở thành hiện thực? 


1103. Khi nào, với bán thân đã được định tính, có niệm, tôi sẽ đạt đến 
bằng trí tuệ điều đã được thấu triệt bởi bậc Đại Ấn Sĩ, (tức là) bốn Sự Thật rất 
khó nhận thức? Khi nào điều ấy sẽ trở thành hiện thực? 


1104. Khi nào được gắn bó với các sự vắng lặng, tôi sẽ nhìn thấy bằng trí 
tuệ vô số các sắc, các thỉnh, các hương, các vị, các xúc, và các pháp là bị cháy 
rực? Khi nào điều này đây đối với tôi (sẽ trở thành hiện thực)? 


1105. Khi nào bị nói bằng lời nói thô lõ, do hiện tượng ấy, tôi sẽ không trở 


nên phật ý, và ngay cả khi được ca ngợi, do hiện tượng ấy, tôi sẽ không trở 
nên hớn hở? Khi nào điều này đây đối với tôi (sẽ trở thành hiện thực)? 
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1106. Kada nu katthe ca tine latãa ca 
khandhe Imeham amite ca đhamme, 
aJJhattikaneva ca bahiranl] ca 
samam tuleyyam tadidam kada me. 

1107. Kada nu mam pavusakalamegho 
navena toyena sacTvaram vane, 
1SIDpayatamhi pathe vaJantam 
ovassate tam nu kada bhavissat1. 

1108. Kada mayurassa sikhandino vane 
dijassa sutva girigabbhare rutam, 
paccutthahitva amatassa pattiya 
samecintiye tam nu kada bhavissati. 


1109. Kadã nu gangam yamunam sarassatim 
patalakhittam va]avamukham ca, ' 
asaJJamano patareyyamiddhiya 
vibh1sanamˆ tam nu kada bhavissat. 

1110. Kada nu nãgo va asangacar1? 
padalaye kamagunesu chandam, 
nibbaJJayam sabbasubham nimittam 
Jhane yuto' tam nu kada bhavissatl. 

1111. Kađa Inatto va daliddako° nidhim 
aradhayrtva dhanikehi pi]ito, 
tuttho bhavissam adhigamma sasanam 
mahesino tam nu kada bhavissat. 

1112. BahunI vassanli tayamhi yacIto 
agaravasena alam nu te Idam, 
tam dani mam pabbaJitam samanam 
kimkarana° citta tuvam na yuñ]Jasi. 

1113. Nanu aham citta tayamhi yacito 
gIribbaJe citrachada vihangama, 
mahindaghosatthanitabhigaJJino 
te tam ramissantI” vanamhi JhayInam. 

1114. Kulamhi mitte ca piye ca ñatake 
khiddaratim kamagunam ca loke, 
sabbam pahaya ImamaJjhapagato” 
atho 'pI tvam citta na mayha tussasl.° 

1115. Mameva etam na hi tvam'”" paresam 
sannahakale paridevitena kim, 
sabbam 1dam calamiti pekkhamano 
abhinikkhamim amatapadam'' JjigIsam. 


! balavamukhañea - PTS, Pa. 7 ramessanti - Ma, Simu 1, 2. 

ˆ vibhimsanam - Ma, Syã, PTS. ° imamajjhupägato - Ma; 

” sangamacärl - Syä, PTS; aägamacärl - Pa. idam ajjhupagato - Sya, PTS. 

* vutto - Syã. ° tussati - Simu 1, 2, Pa. 

” đaliddako - Ma, Syã. !° na hitam - Syã; na hi tam - PTS. 
° kimkäranam - Syã, PTS. ' amatam padam - Syä, PTS, Pa. 
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1106. Khi nào tôi có thể xem các nhánh củi, các cọng cỏ, các dây leo, các 
uẩn này, và vô lượng các pháp, thuộc về nội phần luôn cả ngoại phần, là như 
nhau? Khi nào điều này đây đối với tôi (sẽ trở thành hiện thực)? 


1107. Khi nào đám mây đen thuộc mùa mưa với nước mới sẽ đổ mưa 
xuống tôi cùng với y áo trong khi tôi đang ở trong rừng bước đi trên đạo lộ đã 
được các bậc ấn sĩ tiến bước? Khi nào điều ấy sẽ trở thành hiện thực? 


1108. Khi nào, sau khi nghe được tiếng kêu của chim công ở trong hang 
núi, loài chim có mào ở trong rừng, tôi sẽ thức dậy và tự suy nghiệm về sự 
chứng đạt Bất Tử? Khi nào điều ấy sẽ trở thành hiện thực? 


1109. Khi nào tôi sẽ vượt qua sông Ganga, sông Yamuna, sông Sarassatl, 
vực thắm của trái đất, và cửa ngõ vào địa ngục bằng thần thông, không bị trở 
ngại, không có hãi sợ? Khi nào điều ấy sẽ trở thành hiện thực? 


1110. Khi nào, trong khi xa lánh tất cả hiện tướng mỹ miều, được gắn bó 
với thiền, tôi sẽ phá tan lòng ham muốn ở năm loại dục, tựa như con voi có 
sự di chuyển không bị ràng buộc? Khi nào điều ấy sẽ trở thành hiện thực? 


1111. Khi nào tôi sẽ được vui mừng sau khi đã chứng đắc Giáo Pháp của 
bậc Đại Ẩn Sĩ, tựa như người nghèo khó, bị mắc nợ, bị áp bức bởi những kẻ 
có tài sản, sẽ được vui mừng sau khi tìm ra của cất giấu? Khi nào điều ấy sẽ 
trở thành hiện thực? 


1112. Trong nhiều năm, ta đã được ngươi yêu cầu rằng: “Điều này đối với 
ngài là quá đủ về việc sống ở gia đình! Việc ấy, giờ đây, trong khi ta đã xuất 
ø1a, này tâm, vì lý do gì mà ngươi không khích lệ? 


1113. Này tâm, không phải là ta đã được ngươi yêu cầu rằng: 'Ở Giribbaja, 
những con chim có cánh nhiều màu sắc, có sự kêu gào bởi tiếng sấm của vị 
Thần Inda vĩ đại, chúng sẽ làm ngài vui thích, khi ngài tham thiền ở trong 
rừng?” 


1114. Sau khi đã lìa bỏ tất cả, bạn bè, các người yêu quý, và các thân quyến 
ở gia đình, thú vui và ngũ dục ở thế gian, ta đã đi đến nơi này; này tâm, như 
thế ngươi cũng chưa được hài lòng đối với ta sao? 


1115. Việc này chỉ liên quan đến ta, do đó không có ngươi và các thứ khác. 
Vào thời điểm mặc áo giáp, việc gì với sự than vấn? Trong khi xem xét rằng: 
“Mọi thứ này là dao động, ta đã ra đi tầm cầu vị thế Bất Tử. 
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1116. SuyuttavadI' dvipadanamuttamo 
mahabhisakko naradammasarathi, 
cittam calam makkatasannibham Tri 
avItaragena sudunnivarayam.ˆ 


1117. Kama hi citra madhura manorama 
aviddasu yattha sita puthujjana, 
te dukkhamicchanti punabbhavesino 
cittena nIta niraye nirakata.” 

1118. Mayurakoñcabhirutamh1“ kanane 
dipThi vyagghehi purakkhato vasam, 
kaye apekkham Jaha ma viradhaya” 
1†Issu mam citta pure niyuñJasi. 

1119. BhavehI Jjhananl ca IndriyanI? 
balami boJj]hangasamadhibhavana, 
tisso ca vIJJa phusa buddhasasane 
1tIssu mam cItta pure niyuñ]JasI. 

1120. Bhavehi maggam amatassa pattiya 
niyyanikam sabbadukhakkhayogadham, 
atthangikam sabbakilesasodhanam 
1†Issu mam citta pure niyuñJasi. 

1121. Dukkhanti khandhe patipassa yonIso 
yato ca dukkham samudeti tam Jaha, 
idheva dukkhassa karoh1 antam 
1tssu mam cItta pure niyuñ]JasI. 

1122. Aniccam dukkhanti vipassa yoniso 
suññam anattati agham vadhan ti ca, 
manovicare uparundha cetaso 
1tssu mam cItta pure niyuñJasI. 

1123. Mundo virupo abhisapamagato 
kapalahatthova kulesu bhikkhasu,” 
yuñJassu satthuvacane mahesino 
1tssu mam cItta pure niyuñJasI. 

1124. Susamvutatto visikhantare? caram 
kulesu kamesu asangamanaso, 
cando yatha dosinapunnamasiya 
1tssu mam cItta pure niyuñ]JasI. 

1125. Araññiko hohï° ca pindapatiko 
sosaniko hohi ca pamsukuliko, 
nesaJjiko hohi? sada dhute rato 
1tssu mam cItta pure niyuñ]JasI. 


' suvuttavadi - Syã, PTS. °indriyäani ca - Ma, Syã, PTS. 
ˆ sudunniväriyam - Syã, PTS. ” bhikkhassu - Syã; 

3 nirañkatä - Syã, PTS. bhikkhusu - Simu 1, 2. 

* mayurakoñeabhirudamhi - Syä, PTS. ® visikhantaram - Syä, PTS. 

” padhãraya - Syã; viraye - PTS. ° hoti - Sya, PTS. 
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1116. VỊ tuyên thuyết về lời đã khéo được thuyết giảng, bậc tối thượng của 
loài hai chân, vị thầy thuốc vĩ đại, đấng Điều Ngự Trượng Phu (đã nói rằng): 
“Tâm thì dao động tương tự con khi, với người có sự luyến ái chưa được xa la 
thì việc chế ngự vô cùng khó khăn.” 


1117. Bởi vì các dục là đa dạng, ngọt ngào, làm thích ý, các phàm nhân 
ngu sĩ bị dính chặt vào chúng. Những kẻ ấy mong muốn khổ đau, có sự tâm 
cầu việc tái sanh, bị tâm dẫn dắt, xô đẩy vào địa ngục. 


1118. 'Ở khu rừng được kêu vang bởi các loài chim công, chim cò, trong 
khi sống được tôn vinh bởi những con báo, bởi những con hổ, ngài hãy từ bỏ 
sự mong mỏi ở thân, chớ lơi lỏng,' này tâm, ngươi thường khích lệ ta trước 
đây như thế. 


1119. “Ngài hãy tu tập các thiền và các quyền, các lực, các chỉ phần đưa 
đến giác ngộ, các sự tu tập về định, và hãy chạm đến ba Minh trong Giáo 
Pháp của đức Phật, này tâm, ngươi thường khích lệ ta trước đây như thế. 


1120. “Ngài hãy tu tập đạo lộ đưa đến sự đạt được Bất Tử, có sự dẫn dắt ra 
khỏi, có sự đi sâu vào việc cạn kiệt tất cả khổ đau, có tám chỉ phần, có sự rửa 
sạch tất cả phiền não, ` này tâm, ngươi thường khích lệ ta trước đây như thế. 


1121. Ngài hãy xem xét theo đúng đường lối rằng các uấn là khổ đau, và 
từ đó khổ đau sanh lên, ngài hãy từ bỏ nó; ngay tại nơi đây, ngài hãy thực 
hiện việc chấm dứt khổ đau,' này tâm, ngươi thường khích lệ ta trước đây 
như thế. 


1122. “Ngài hãy nhìn thấy rõ theo đúng đường lối là vô thường, là khổ đau, 
là không, là vô ngã, là bất hạnh, là hủy hoại; ngài hãy ngưng lại các sự lang 
thang của ý thuộc về tâm, này tâm, ngươi thường khích lệ ta trước đây như 
thế. 


1123. “Đầu cạo, có sự hủy tướng, đã đi đến với sự mắng nhiếc, chỉ có cái 
bát ở bàn tay, ngài hãy khất thực ở những gia đình; ngài hãy gắn bó với lời 
dạy của bậc Đạo Sư, của vị Đại Ẩn Sĩ, này tâm, ngươi thường khích lệ ta 
trước đây như thế. 


1124. 'Có bản thân đã khéo được thu thúc, trong khi đi giữa đường ở nơi 
các gia đình, với tâm ý không bám víu ở các dục, giống như mặt trăng ở vào 
tháng sáng lạng và đầy đặn,” này tâm, ngươi thường khích lệ ta trước đây như 
thế. 


1125. Ngài hãy là vị ngụ ở rừng và chuyên đi khất thực, hãy là vị ngụ ở mộ 
địa và mặc y may bằng vải bị quăng bỏ, hãy là vị chuyên về oai nghi ngồi 
(không nằm), luôn luôn được vui thích ở hạnh từ khước,` này tâm, ngươi 
thường khích lệ ta trước đây như thế. 
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1126. Ropetva' rukkhani yatha phalesi mule tarum chettu tameva I1cchasi, 
tathupamam cittamidam” karosl yam mam aniccamhi cale niyuñJasl. 


1127. Arupa durangama ekacarI 
na te karissam vacanam 1daniham, 
dukkha hi kama katuka mahabbhaya 
nibbanamevabhimano carissam. 


1128. Naham alakkhya ahirikkataya? va 
na cittahetu na ca durakantana, 
ajJnvahetu ca aham na nikkhamim 
kato ca te citta pa{Issavo may. 

1129. ApplIcchata sappurisehi vannita 
makkhappahanam vupasamo dukhassa,° 
1tIssu mam citta tada niyuñJasi 
1dani tvam gacchasi pubbacinnam. 

1130. Tanhã avijJja ca” piyapplyañca° 
subhanli rupanI sukha ca vedana, 
manapiya” kamaguna ca vanta 
vante aham avamitun na ussahe. 

1131. Sabbattha te citta vaco katam maya 
bahusu JatIsu na mesi kopito, 
aJJhattasambhavo kataññutaya te 
dukkhe ciram samsaritam taya kate. 


1132. Tvaññeva no citta karosi brahmano 
tvam khattiyo° raJadas1"° karosl, 
vessa ca sudda ca bhavama ekada 
devattanam va 'pi taveva vahasa. 


1133. Tav '*eva hetu asura bhavamase 
tvammulakam nerayIka bhavamase, 
atho tiracchanagata pi ekada 
petattanam va  pI tav 'eva vahasa. 


1134. Nanu"' dubbhissasi mam punappunam 
muhum muhum caranikam 'va dassayam,)'? 
ummattakeneva maya palobhasi 
kiãcapl te citta viradhitam maya. 

1135. Idam pure cIttamaecar1 carilkam 
yenicchakam yatthakamam yathasukham, 
tadajJjaham niggahessamI' yoniso 
hatthippabhinnam* viya ankusaggaho. 


! ropetva - Sya, PTS. 8 avasitum - Syã; ägamitum - PTS. 

? citta idam - Syä, PTS. ° khattiyä - PTS. 

3 ahirikatäya - Sya, PTS. !° rajadisi - Sya; rajadisi - PTS. 

* dukkhassa - Syã, PTS. !! na nũna - Syä, PTS. 

” tanham virajjañca - Syã; 1 vãranikam va dussaham - Syã; 
tanham avijjañca - PTS. varanikam va dassaham - PTS. 

° piyäpiyañ ca - Ma, Sya, PTS. '3 niggahissami - Syã. 

” manopiya - Sya. '* hatthim pabhinnam - Syã. 


2N 


Khuddakamikque - Theragathapali Puññasamipato 


1126. Giống như người tầm cầu trái cây, sau khi gieo trồng các cây, có 
phải ngươi muốn chặt chính cái cây ấy ở gốc rễ? Này tâm, ngươi đã làm điều 
tương tự như thế, là việc ngươi khích lệ ta về vô thường, về dao động. 


1127. Này kẻ vô hình, kẻ đi xa, kẻ bước đi một mình, giờ đây ta sẽ không 
làm theo lời nói của ngươi, bởi vì các dục là khổ đau, cay đắng, có nỗi sợ hãi 
lớn lao, ta sẽ sống, có tâm hướng đến chỉ mỗi Niết Bàn. 


1128. Ta đã ra đi, không phải vì bất hạnh hoặc vì đã làm điều vô liêm sỉ, 
không phải vì lý do (bốc đồng) của tâm, không phải vì bị đày đi xa, không 
phải vì lý do nuôi mạng, này tâm, ta đã thực hiện lời hứa đối với ngươi. 


1129. “Tánh ít ham muốn, việc dứt bỏ sự gièm pha, sự lắng dịu của khổ 
đau là được ca ngợi bởi các bậc thiện nhân," này tâm, vào lúc đó ngươi khích 
lệ ta như thế, giờ đây ngươi đi theo lối đã thực hành trước đây. 


1130. Tham ái và vô minh, đáng yêu và không đáng yêu, các sắc mỹ miều 
và các cảm thọ khoái lạc, và các loại dục làm thích ý đã được ói mửa ra, ta 
không thể ra sức nuốt vào các thứ đã được ói mửa ra. 


1131. Này tâm, lời nói của ngươi đã được ta thực hiện khắp mọi nơi, ngươi 
đã không bị tức giận với ta trong nhiều kiếp sống, sự hình thành nội tâm là 
nhờ vào lòng biết ơn của ngươi, trong khi (ta) bị luân hồi dài lâu, khổ đau đã 
được tạo ra là do ngươi. 


1132. Này tâm, chính ngươi làm chúng ta trở thành Bà-la-môn, ngươi làm 
cho trở thành vị Sát-đế-ly, hoặc ẩn sĩ của hoàng gia, một thời chúng ta là các 
thương buôn và các nô lệ, hoặc thậm chí bản thể chư Thiên cũng do chính 
ngươi thôi. 


1133. Với lý do chính vì ngươi, chúng ta trở thành các A-tu-la, có nguồn 
gốc là ngươi, chúng ta trở thành các người địa ngục, rồi một thời còn là các 
súc sanh, hoặc thậm chí bản thể ngạ quỷ cũng do chính ngươi thôi. 


1134. Không lẽ ngươi sẽ lừa gạt ta lần này lần khác, như là đang phô bày 
cái mặt nạ vào lúc này lúc khác, ngươi đùa giốn với ta như là đùa giỡn với kẻ 
điên khùng, này tâm, ta đã bị sai sót bất cứ điều gì đối với ngươi? 


1135. Trước đây, cái tâm này đã du hành lang thang bằng cách nào theo ý 
thích, đến nơi nào theo ước muốn, một cách thoải mái, giờ đây tôi sẽ chế ngự 
nó theo đúng đường lối, tựa như người cầm móc câu chế ngự con voi bị phát 
dục.! 


' Câu kệ 1135 giống câu kệ 77. 
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1136. Sattha ca me lokamimam adhitthahi 
anIccato addhuvato asarato, 
pakkhanda mam citta Jinassa sasane 
tarehi ogha mahata' suduttara. 


1137. Na te Idam citta yatha puranakam 
naham alam tuyhavase nIvattitum, 
mahesino pabbaJItomhi sasane 
na madisa honti vinasadharino. 


1138. Naga samudda sarita vasundhara 
disa catasso vidisa adho điva,? 
sabbe anicca tibhava upadduta 
kuhim gato citta sukham ramissasi. 


1139. Dhitipparam” kim mama citta kahisi 
na te alam citta vasanuvattako, 
na Jatu bhastam ubhato mukham” chupe 
dhiratthu puram nava sotasandanim.° 


114O. Varaha-eneyya-vIiga|hasevite 
pabbharakute” pakate 'va sundare, 
navambuna pavusasittakanane 
tahim guhagehagato ram1ssasI. 


1141. Sunilag1va susikha supekhuna 
sucIttapattacchadana vihangama, 
sumañJughosatthanitabhigaJJino 
te tam ramIissanti° vanamhi JhayInam. 


1142. Vutthamhi deve caturangule tine 
sampupphite meghanibhamhi kanane, 
nagantare vi{apisamo sayIssam 
tam me mudu hehit? tulasannibham. 


1143. Tatha tu kassami'"" yathaã 'pi Issaro 
vam labbhati tena 'pi hotu me alam, 
na taham kassami"' yatha atandito 
bilarabhastam ˆva yatha sumadditam. 


1144. Tatha tu kassami"? yatha ˆpi Issaro 
vam labbhati tena 'pi hotu me alam, 
virlyena tam mayha vasanayIssam 
gaJam va mattam kusalankusaggaho. 


 mahato - PTS. 


ˆ ađhodisã - Syä, PTS. 7 pabbharakutte - Ma. 

3 dhi dhĩ param - Syã, PTS. ® ramessanti - Ma, SImu 1, 2. 

* kghasi - Syã, PTS. ° mudu hohiti - Syã, PTS. 

” dubhato mukham - PTS. !° karissami - Syã. 

° nava sotasandani - PTS. ' tam tam karissami - Syã, PTS. 
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1136. Và bậc Đạo Sư của ta đã khẳng định thế gian này là vô thường, 
không trường cửu, không cốt lõi. Này tâm, ngươi hãy lao vào Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng, hãy giúp cho ta vượt qua dòng lũ lớn rất khó vượt qua. 


1137. Này tâm, điều này đối với ngươi không giống như trước đây, ta 
không thể quay về trong sự khống chế của ngươi, ta đã xuất gia trong Giáo 
Pháp của bậc Đại Ấn Sĩ, những người như ta không gánh chịu sự tổn hại. 


1138. Các núi, các biển, các dòng sông, trái đất, bốn hướng chính, các 
hướng phụ, phần bên dưới, các thế giới chư Thiên, tất cả ba cõi đều vô 
thường, bị áp chế; này tâm, ngươi sẽ đi đến đầu vui thích khoái lạc? 


1139. Này tâm, ta là người có sự vững chãi là mục đích tối hậu, ngươi sẽ 
làm gì ta? Này tâm, ta không còn là kẻ đi theo sự khống chế của ngươi. 
Đương nhiên, không nên chạm đến túi da có miệng ở hai đầu, thật ghê tởm 
cái vật chứa đầy chín dòng chảy! 


1140. Ở đốc núi và chóp đỉnh rất thiên nhiên và xinh đẹp, bị xâm nhập, lai 
vãng bởi loài heo rừng và linh dương, ở khu rừng được rưới rắc bởi những 
con mưa với làn nước mới, được đi đến ngôi nhà hang động ở nơi ấy, ngươi 
sẽ vui thích. 


1141. Những con chim có cánh nhiều màu sắc, có cổ màu xanh xinh xinh, 
có mồng xinh, có lông và cánh được tô màu xinh đẹp, có sự kêu gào bởi tiếng 
sấm vang đội vô cùng êm dịu, chúng sẽ làm ngươi vui thích, khi ngươi tham 
thiền ở trong rừng? 


1142. Khi trời đã đổ mưa, khi cỏ dại dài bốn lóng tay, khi khu rừng đã 
được nở rộ hoa trông như đám mây, ta sẽ nằm ở giữa các ngọn núi như là 
loài cây cối, (tấm thảm cỏ) ấy sẽ êm ái đối với ta tương tự bông gòn. 


1143. Tuy nhiên, ta sẽ hành động thậm chí như là vị chúa tế. Hãy là vừa 
đủ cho ta với bất cứ vật nào được thọ nhận. Giống như kẻ không bị mệt mỏi, 
ta sẽ hành động đối với ngươi, giống như đối với cái túi da mèo đã khéo bị 
nhồi nắn. 


1144. Tuy nhiên, ta sẽ hành động thậm chí như là vị chúa tế. Hãy là vừa 
đủ cho ta với bất cứ vật nào được thọ nhận. Với sự tỉnh tấn, ta sẽ đưa ngươi 
vào sự cai quản của ta, tựa như người cầm móc câu thiện xảo (sẽ khống chế) 
con voi đã bị động dục. 
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1145. Taya sudantena avatthitena' hi 
hayena yoggacar1yo va ujJJuna, 
pahom1i magsam patIpaJJItum sivam 
cittanurakkhihi sada nisevitam. 


1146. Arammane tam balasa nibandhisam 
nagam ˆva thambhamhi dalhaya raJJjuya, 
tam me suguttam satiya subhavitam 
anissitam sabbabhavesu hehisi. 


1147. Paññaya chetva vipathanusarinam 
yogena nigsayha pathe nivesiya, 
disva samudayam vibhavam ca sambhavam 
dayadako hehisi aggavadino. 


1148. Catubbipallasavasam adhitthitam 
gamandalam 'va parinesi citta mam, 
nũna? saññoJjanabandhanacchidam 
samsevase karunikam mahamunim. 


1149. Migo yatha serI sucIttakanane 
rammam girim pavusa-abbhamalinim,? 
anakule tattha nage ramissam' 
asamsayam citta parabhavissasl. 


1150. Ye tuyha chandena vasena vattino 
nara ca narI ca anubhonti yam sukham, 
aviddasu maravasanuvattino 
bhavabhinandl tava citta savaka ”ti.° 


Ittham sudam ayasma talaputo thero gathayo abhasittha ”H. 
Talaputattheragatha. 


xxxx% 
TASSUDDANAM 


Paññasamhi nipatamhi eko talapu†o sucl, 
gathayo tattha paññasa puna pañca ca uttarimn ”tI. 


Paññasanipato nitthiïto. 


--ooOOO-- 
! avatthitena - Syã. 3 pavisi abbhamalinam - Syã, PTS. 
° nanu - Ma, Syã, PTS. * ramissasi - Sya, PTS. ” sevakã tỉ - Sya, PTS. 
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1145. Với ngươi đã khéo được thuần phục, đã được vững chãi, tựa như 
người thầy huấn luyện với con ngựa thuần thục, ta có khả năng để thực hành 
Đạo Lộ tốt lành, (là đạo lộ) luôn được các vị có sự hộ trì tâm thân cận. 


1146. Ta sẽ trói buộc ngươi vào đối tượng (của đề mục thiền) bằng sức 
mạnh, tựa như trói chặt con voi vào cây cột bằng sợi dây thừng chắc chắn. 
Ngươi sẽ khéo được hộ trì bởi ta, khéo được tu tập nhờ vào niệm, không còn 
bị lệ thuộc vào tất cả hiện hữu. 


1147. Sau khi cắt đứt việc theo đuổi đạo lộ sai trái bằng tuệ, sau khi chế 
ngự bằng sự rèn luyện, sau khi đặt vào đạo lộ, sau khi nhìn thấy nhân sanh 
khởi, sự tan rã và sự tạo thành, ngươi sẽ trở thành người thừa tự của vị giáo 
chủ tối cao. 


1148. Này tâm, do tác động của bốn sự lầm lạc đã được xác định, ngươi đã 
dẫn ta tựa như dẫn đứa trẻ làng quê đi vòng quanh, sao ngươi không hầu cận 
đấng Bi Mẫn, bậc Đại Ấn Sĩ, vị có sự cắt đứt những ràng buộc và trói buộc? 


1149. Giống như con nai, tự tại, ở khu rừng nhiều màu sắc xinh đẹp, (sau 
khi đến được) ngọn núi đáng yêu có vòng hoa là đám mây mưa, tại nơi ấy, ở 
ngọn núi không đông đúc, ta sẽ vui thích. Này tâm, chắc chắn là ngươi sẽ ở 
lại bên kia. 


1150. Những người nam và người nữ nào, có sự hoạt động theo ước muốn 
do sự tác động của ngươi, hưởng thụ lạc thú (thế tục), (những người ấy) là 
ngu sỉ, có sự xoay chuyển theo quyền lực của Ma Vương. Này tâm, những kẻ 
có sự thích thú với hiện hữu là các đệ tử của ngươi.” 


Đại đức trưởng lão Talaputa đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Taälaputa. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 


“Ở nhóm Năm Mươi có một vị Tãlaputa trong sạch, ở đó các câu kệ là 
năm mươi và còn thêm năm nữa.” 


Nhóm Năm Mươi được chấm dứt. 


--OOOOO-- 
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263. 
1151. Araññaka' pindapatikã uñchãpattagate rata, 
da]emu”? maccuno senam ajJJhattam susamahita. 


1152. Araññaka' pindapatikã uñchãpattägate rata, 
dhunama” maccuno senam na]agaram 'va kuñJaro. 


1153. Rukkhamulika satatika uãchapattagate rata, 
da]emu maccuno senam aJJjhattam susamaähita. 


1154. Rukkhamulika satatika uãchãpattagate rata, 
dhunama maccuno senam na]agaram 'va kuñJaro. 


1155. Atthikankalakutike mamsanaharusibbite,° 
dhiratthu pure duggandhe paragatte mamayase. 


1156. Guthabhaste taconaddhe uragandapiIsaeini,° 
nava sotanli te kaye yan1 sandanti sabbada. 


1157. Tava sarIram navasotam dugsgandhakaram paribandham,” 
bhikkhu parivaJJjayate tam mi]lhañca” yatha sueikamo. 


1158. Evam ce tam Jano Jañña yatha JanamIi tam aham, 
araka parivajJJjeyya guthatthanam va pavuse. 


1159. Evametam mahavrra yatha samana bhasasi, 
ettha ceke visidanti pankamhi 'va Jaraggavo. 


1160. Akasamhi haliddiya° yo maññctha, rajetave, 
aññena va ˆpI rangena vighatudayameva tam. 


1161. Tadakasasamam cittam aJJhattam susamahitam, 
ma papacitte ahanï'" aggikhandham va pakkhima. 


! araññikã - Ma, Syã. ° uragandipisacini - Ma, Pa, Simu 1, 2. 

ˆ dalemu - Ma, Syaã, PTS. 7 duggandhakam parivajjeyya - Syã; 

3 dhunaãmu - Syã. duggandham kariparibandha - PTS. 

* atthikankalakutike - Ma, Syã, PTS; ° mi|lhamwa - Syä, PTS. 
atthikaikhälakutike - SImu 1, 2. ° haliddãya - Sya, PTS. 

” mamsanhãruppasibbite - Ma, Syã, PTS; '9 asadi - Ma, Syã; 
mamsanaharuppasibbite - Pa. ahari - PTS; ahanl - Pa. 
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263. 
1151. “Là những vị ngụ ở rừng và chuyên đi khất thực, thích thú với vật 
được bỏ vào bình bát do sự khất thực, nội tâm khéo được định tĩnh, chúng ta 
hãy phá tan đạo binh của Thần Chất. 


1152. Là những vị ngụ ở rừng và chuyên đi khất thực, thích thú với vật 
được bỏ vào bình bát do sự khất thực, chúng ta hãy dẹp bỏ đạo binh của 
Thần Chết, tựa như con voi phá bỏ căn chòi bằng lau sậy. 


1153. Là những vị ngụ ở gốc cây, kiên trì, thích thú với vật được bỏ vào 
bình bát do sự khất thực, khéo được định tĩnh nội tâm, chúng ta hãy phá tan 
đạo binh của Thần Chết. 


1154. Là những vị ngụ ở gốc cây, kiên trì, thích thú với vật được bỏ vào 
bình bát do sự khất thực, chúng ta hãy dẹp bỏ đạo binh của Thần Chết, tựa 
như con voi phá bỏ căn chòi bằng lau sậy. 


1155. Này cái chòi nhỏ có khung sườn là xương, được khâu lại với thịt và 
gân. Thật ghê tởm những thân xác với mùi khó chịu, nàng còn âu yếm thân 
thể của người khác.! 


1156. Này cái túi chứa phân, này vật được gói lại bằng lớp da, này nữ yêu 
tỉnh có (hai) khối u ở ngực, chín dòng chảy ở thân thể của nàng luôn luôn 
tuôn trào. 


1157. Cơ thể của nàng có chín dòng chảy, tạo ra mùi khó chịu, là vật 
chướng ngại. VỊ tỳ khưu tránh xa nó, giống như tránh xa cục phân, với ước 
muốn được trong sạch. 


1158. Nếu người ta biết về nàng, giống như ta biết về nàng, họ sẽ tránh né 
ra xa, như là (tránh xa) bãi chứa phân vào lúc mưa." 


1159. “Thưa vị đại anh hùng, thưa ngài Sa-môn, điều ấy là như vậy, giống 
như ngài đã nói. Và nhiều người chìm đắm ở nơi này, tựa như con bò già 
(chìm đắm) ở vũng lầy.' 


1160. “Kẻ nào suy nghĩ để tô màu vàng nghệ hoặc bất cứ màu nào khác ở 
bầu trời, việc ấy chỉ đem lại phiền muộn. 


1161. Tâm này, tương tự như bầu trời, nội phần khéo được định tĩnh. Này 
cô nàng có tâm địa xấu xa, chớ công kích, tựa như loài bướm đêm công kích 
đống lửa. 


1 Bốn câu kệ 1155-1158 là lời giáo huấn của vị trưởng lão đến nàng kỹ nữ (ThagA. iii, 167). 
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1162. Passa cIttakatam bimbam arukayam samussitam, 
aturam bahusankappam yassa natthi dhuvam thi. 


1163. Passa cIttakatam rũpam manina kundalena ca, 
atthim tacena onaddham saha vatthehi sobhati. 


1164. Alattakakata pada mukham cunnakamakkhitam, 
alam balassa mohaya no ca paragavesino. 


1165. Atthapadakata kesa netta añJanamakkhita, 
alam balassa mohaya no ca paragavesino. 


1166. AñJanIva nava citta putikayo alankato, 
alam balassa mohaya no ca paragavesino. 


1167. Odahi migavo pasam nasada vaguram migo, 
bhutva nivapam gacchama kandante migabandhake. 


1168. Chinno paso migavassa nasada vaguram migo, 
bhutva nivapam gacchama socante migaluddake. 


11690. Tadasi yam bhimsanakam tadasi lomahamsanam, 
anekakarasampanne sariputtamhi nibbute. 


1170. Anicca vata sankhara uppadavayadhammino, 
uppajJjJItva niruJJhanti tesam vũpasamo sukho. 


1171. Sukhumam te pativijj]hanti' valagsam usuna yatha, 
ye pañcakkhandhe passanti parato no ca attato. 


1172. Ye ca passanti sankhare parato no ca attato, 
paccabyadhimsu nipunam valagsam usuna yatha. 


1173. Sattiya viya omattho dayhamano va matthake, 
kamaragappahanaya sato bhikkhu pabbaJe. 


1174. Sattiya viya omattho dayhamano 'va matthake, 
bhavaragappahanaya sato bhikkhu paribbaJe. 


1175. Codito bhavitattena sarIrantimadharina, 
migaramatupasadam padangutthena kampayim. 


! sukhumam pativijjhanti - PTS. 
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1162. Hãy nhìn xem bóng dáng được vẽ màu, nơi hội tụ các vết thương, 
được dựng lên (bằng ba trăm khúc xương), bệnh hoạn, nhiều suy tư (sái 
quấy), không có sự tồn tại trường cửu.! 


1163. Hãy nhìn xem vóc dáng được vẽ màu, với ngọc ma-nI và với bông 
ta1; là xương được bọc lại bởi da, nó rạng rỡ nhờ những vải vóc. 


1164. Các bàn chân được sơn màu đỏ, khuôn mặt được bôi phấn bột, là đủ 
cho sự mê muội đối với kẻ ngu, nhưng không đủ đối với người có sự tâm cầu 
bờ kia. 

1165. Các sợi tóc được làm thành tám lớp, các con mắt được bôi thuốc 
màu, là đủ cho sự mê muội đối với kẻ ngu, nhưng không đủ đối với người có 
sự tầm cầu bờ kia. 


1166. Thân thể hôi thối đã được trang điểm tựa như hộp thuốc bôi đã 
được vẽ màu, là đủ cho sự mê muội đối với kẻ ngu, nhưng không đủ đối với 
người có sự tâm cầu bờ kia. 


1167. Thợ săn đã đặt bãy mồi, con nai đã không đến gần cái lưới bãy. Sau 
khi ăn xong mồi nhử, chúng ta hãy ra đi, trong khi kẻ bắt thú đang than vẫn. 


1168. Cái bãy mồi của gã thợ săn đã bị đứt lìa, con nai đã không đến gần 
cái lưới bãy. Sau khi ăn xong mồi nhử, chúng ta hãy ra đi, trong khi kẻ săn 
thú sầu muộn.” 


116o. Khi Sariputta, vị đã thành tựu nhiều biểu hiện, Niết Bàn, khi ấy đã 
có sự kinh sợ, khi ấy đã có sự nổi da gà. 


1170. Quả vậy, các pháp hữu vi là vô thường, có pháp sanh và diệt, sau khi 
sanh lên chúng hoại diệt, sự tịnh lặng của chúng là an lạc. 


1171. Những người nào nhìn thấy năm uẩn là cái khác, không phải là bản 
ngã, những người ấy thấu triệt điều tỉnh vi, giống như xuyên thủng đầu cọng 
tóc bằng mũi tên. 

1172. Và những người nào nhìn thấy các hành là cái khác, không phải là 
bản ngã, những người ấy đã thấu triệt điều vi tế, giống như đã xuyên thủng 
đầu cọng tóc bằng mũi tên. 


1173. Tựa như bị chém bởi thanh gươm, tựa như đang bị thiêu đốt ở đỉnh 
đầu, vị tỳ khưu sống đời du sĩ, có niệm, nhằm dứt bỏ sự luyến ái ở các dục.? 


1174. Tựa như bị chém bởi thanh gươm, tựa như đang bị thiêu đốt ở đỉnh 
đầu, vị tỳ khưu sống đời du sĩ, có niệm, nhằm dứt bỏ sự luyến ái ở hiện hữu. 


1175. Được khích lệ bởi vị có bản thân đã được tu tập, bởi vị có sự mang 
thân mạng cuối cùng, bằng ngón chân cái tôi đã làm rung động tòa lâu đài 
của Migaramatu." 


1 Các câu kệ 1162-1168 giống các câu kệ 769-775. 
° Hai câu kệ 1173-1174 giống hai câu kệ 39-4. 
3 Migäramätu, mẹ của Migara, tức là bà Visakhä, nữ thí chủ hộ độ hàng đầu (ND). 
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1176. Nayidam sithilamarabbha nayIdam appena thamasa, 
nibbanamadhigantabbam sabbaganthapamocanam. 


1177. Ayam ca daharo bhikkhu ayamuttamaporiso, 
dhareti' antimam deham Jetva? maram savahinim.3 


1178. Vivaramanupatanti vijjuta vebharassa ca pandavassa ca, 
nagavIvaragato 'va? J]hayatI putto appatimassa tadino. 


1179. Upasanto uparato pantasenasano munI, 
dayado buddhasetthassa brahmuna abhivandito. 


1180. pasantam uparatam pantasenasanam munIm, 
dayadam buddhasetthassa vanda brahmana kassapam. 


1181. Yo ca Jatisatam gacche sabba brahmanaJatiyo, 
sotthiyo° vedasampanno manussesu punappunam. 


1182. Ajjhayako ˆpi ce assa tinnam vedana paragu, 
etassa vandanayetam? kalam nagghati solasim. 


1183. Yo so atthavimokkhanl purebhattam aphassayl,” 
anulomam patIlomam tato pindaya gacchati. 


1184. Tadisam bhikkhum ma han1? mattanam khan brahmana, 
abhippasadehi manam arahantamhi tadino, 
khippam pañJaliko vanda ma te vijati matthakam. 


1185. Neso? passati saddhammam samsarena purakkhato, 
adhogamam'"° imhapatham kummaggamanudhavati." 


1186. KimI va mi|hasallitto'? sankhare adhimuecchrito, 
pagalho labhasakkare tuccho gacchati pothilo. 3 


1187. Imam ca passa ayantam sariputtam sudassanam, 
vimuttam ubhatobhage ajJhattam susamahitam. 


1188. Visallam khinasamyogam tevijjam maccuhayInam, 
dakkhineyyam manussanam puññakkhettam anuttaram. 


! đhãresi - Simu 1, 2. 7 aphussayi - Syã; apassayi - PTS, Simu 1, 2. 

? chetvä - SImu 1, 2. ° mãsädi - Ma, Syã; mãhari - PTS. 

3 savahanam - Syä, PTS, Simu 1, 2. ° na so - Syä, PTS. 

* nagavivaragato - Ma; '° acankamam - Syã, PTS. 
nagavivaragato ca - Syã, PTS. ' kumaggamanudhävati - PTS. 

” sottiyo - Ma, Simu 1. '* m]hapalitto - Syã. 

° vandanäyekam - Syã, PTS, Simu 1, 2. 3 potthilo - Ma, Syã, PTS. 
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1176. Niết Bàn, sự thoát khỏi tất cả các mối buộc thắt, có thể được chứng 
đắc; việc này không liên quan sự lơi lỏng, không phải với chút ít sức lực. 


1177. Và vị tỳ khưu trẻ này, con người tối thượng này, mang thân mạng 
cuối cùng, sau khi chiến thắng Ma Vương cùng với đạo quân binh. 


1178. Các tia sét đã đánh dọc theo khe núi Vebhara và Pandava, người con 
trai của bậc không người đối xứng như thế ấy đã đi vào khe núi, tham thiền. 


1179. Bậc hiền trí, an tịnh, tiết chế, có chỗ ngụ xa vắng, là người thừa tự 
của đức Phật tối thượng, được đấng Phạm Thiên lễ bái. 


118o. Này Bà-la-môn, hãy đảnh lễ vị Kassapa, bậc hiền trí, an tịnh, tiết 
chế, có chỗ ngụ xa vắng, là người thừa tự của đức Phật tối thượng. 


1181. Và người nào có thể trải qua một trăm kiếp sống ở giữa loài người 
lần này lần khác, tất cả đều là dòng dõi Bà-la-môn, có các sự tốt lành, thành 
tựu về kinh Vệ Đà. 


1182. Thậm chí nếu có thể là người giảng dạy, vượt qua bờ kia của ba bộ 
Vệ Đà, việc ấy không giá trị bằng một phần mười sáu của việc đảnh lễ đến vị 
(Kassapa) ấy. 


1183. VỊ ấy, trước bữa ăn, đã chạm đến tám (thiền) giải thoát, thuận chiều 
và nghịch chiều, sau đó mới đi khất thực. 


1184. Này Bà-la-môn, chớ công kích vị tỳ khưu như thế ấy, chớ đào sâu 
bản ngã, ngươi hãy khởi tâm tịnh tín ở vị A-la-hán như thế ấy, hãy mau chắp 
tay đảnh lễ, chớ làm vỡ tan cái đầu của ngươi. 


1185. Bị dẫn đầu bởi sự luân hồi, kẻ này không nhìn thấy Diệu Pháp, gã 
chạy theo con đường sai trái, con đường cong quẹo dẫn xuống phía dưới. 


1186. Tựa như con dòi bị lấm lem bởi phẩn, bị bám víu vào pháp hữu vi, 
bị đắm chìm trong lợi lộc và sự tôn vinh, Pothila rỗng không ra đi. 


1187. Và hãy nhìn xem vị Sariputta đang đi đến, có dáng vẻ tốt đẹp, đã 
được giải thoát ở cả hai phần, nội tâm khéo được định tính. 


1188. VỊ không còn mũi tên, có sự ràng buộc đã được cạn kiệt, có ba 
Minh, có sự chiến thắng Thân Chết, bậc đáng được cúng dường, là thửa 
ruộng phước vô thượng của loài người. 
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1189. Ete sambahula deva iddhamanto yasassino, 
dasadevasahassanl sabbe brahmapurohita, 
moggallanam namassanta titthanti pañJalikata. 


1190. NÑamo te purIsaJañña namo te purIsuttama, 
yassa te asava khimma dakkhineyyo 'si marisa. 


1101. PuJito naradevena uppanno maranabhibhu, 
pundarikam va toyena sankharenopalippat.! 


1102. Yassa muhuttena? sahassadha loko samvidito sabrahmakappo vasi, 
iddhigune cutuipapate kale passati devata sa bhikkhu. 


1103. SarIputto va paññaya sllena upasamena ca, 
yo 'pI parangato bhikkhu etavaparamo siya. 


1194. Kotisatasahassassa attabhavam khanena nimmine,” 
aham vikubbanasu kusalo vasibhutomhi iddhiya. 


1195. SamadhivIjJavasiparamim gato? 
mogzallanagotto asitassa sasane, 
dhiro samucchindi samahitindriyo 
nago yatha putilatam 'va bandhanam. 


1196. Paricinno maya sattha katam buddhassa sasanam, 
ohito garuko bharo bhavanetti samuhata. 


1197. Yassatthaya pabbajJito agarasmanagariyam, 
so me attho anuppatto sabbasamyoJanakkhayo. 


1198. Kidiso nirayo asi yattha duss1 apaccatha, 
vidhuram savakamasaJJa kakusandham ca brahmanam. 


1109. Satam asi ayosanku sabbe paccattavedana, 
1diso nirayo asi yattha duss1 apaccatha, 
vidhuram savakamasa]JJa kakusandham ca brahmanam. 


! saikharenupalippati - Ma, Simu 1, 2; 
sankharenopalimpati - Sya. ” nimmine - Simu 1, 2. 
“ muhutte - PTS. * samadhivijjavasipäramigato - Ma, Syã, PTS. 
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118o. Nhiều vị Thiên nhân này, có thần thông, có danh tiếng, tất cả mười 
ngàn vị Thiên nhân được dẫn đầu bởi đấng Phạm Thiên, đứng, chắp tay lại, 
đang lễ bái vị Moggallana. 


1190. “Thưa bậc siêu nhân, xin kính lễ ngài. Thưa bậc tối thượng nhân, xin 
kính lễ ngài. Các lậu hoặc của ngài đã được cạn kiệt. Thưa ngài, ngài là bậc 
đáng được cúng dường.` 


1101. Được người và trời tôn vinh, bậc chế ngự Thần Chết đã được hiện 
khởi, không bị lấm lem bởi pháp hữu vi, tựa như loài sen không bị lấm lem 
bởi nước. 


1192. VỊ tỳ khưu ấy, với năng lực về các loại thần thông, về việc tử và sanh, 
nhìn thấy chư Thiên vào lúc hợp thời, đối với vị ấy thế gian luôn cả Phạm 
Thiên giới được nhận biết bằng một ngàn cách trong giây lát." 


1193. Còn vị tỳ khưu đã đi đến bờ kia, nếu là tối thắng y như thế ấy, chính 
là vị SarIputta, với tuệ, với giới, và với sự an tịnh. 


1194. Tôi có thể biến hóa ra trăm ngàn ko£i bản thể của mình trong giây 
lát. Là thiện xảo trong các việc biến hóa, tôi có được năng lực về thần thông. 


1195. Vị dòng dõi Mogsgallana, đã đi đến sự toàn hảo về năng lực của định 
và minh trong Giáo Pháp của bậc không bị vướng mắc, là vị thông minh, có 
giác quan được định tĩnh, đã cắt đứt sự trói buộc, giống như con voi giật đứt 
sợi dây rừng thối tha. 


1196. Bậc Đạo Sư đã được tôi hầu hạ, lời dạy của đức Phật đã được thực 
hành, vật mang nặng đã được đặt xuống, lối dẫn đến hiện hữu đã được xóa 
sạch.? 


1197. Vì mục đích nào mà tôi đã xuất gia, rời nhà sống không nhà, mục 
đích ấy của tôi, sự cạn kiệt tất cả các điều ràng buộc, đã được thành tựu. 


1198. Địa ngục, nơi mà DussIi đã bị nung nấu sau khi công kích vị Thỉnh 
Văn (hàng đầu) Vidhura và vị Bà-la-môn Kakusandha (Phật Toàn Giác), đã là 
như thế nào? 


1199. Đã là trăm cây cọc sắt, tất cả có cảm thọ riêng biệt. Địa ngục, nơi mà 
Dussl đã bị nung nấu sau khi công kích vị Thinh Văn (hàng đầu) Vidhura và 
vị Bà-la-môn Kakusandha (Phật Toàn Giác), đã là như thế này. 


' Câu kệ 1102 giống câu kệ ooo. 
ˆ Câu kệ 1196 giống câu kệ 604. 
3 Câu kệ 1197 tương tự câu kệ 136, 605. 
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1200. Yo etamabhijanati bhikkhu buddhassa savako, 
tadisam bhikkhumasa]JJa kanha dukkham nigacchas1. 


1201. MajJjhesarassa' titthanti vimana kappatthayno,? 
veluriyavamna rucira accimanto pabhassara, 
acchara tattha naccanti puthu nanattavanniyo. 


1202. Yo etamabhijanati bhikkhu buddhassa savako, 
tadisam bhikkhumasa]JJa kanha dukkham nigacchas1. 


1203. Yo ve” buddhena codito bhikkhusanghassa pekkhato, 
migaramatupasadam padangutthena kampisam.' 


1204. Yo etamabhijanati bhikkhu buddhassa savako, 
tadisam bhikkhumasa]JJa kanha dukkham nigacchas1. 


1205. Yo veJayantapasadam padangutthena kampayl], 
iddhibalenupatthaddho samveJesi ca devata. 


1206. Yo etamabhiJanati bhikkhu buddhassa savako, 
tadisam bhikkhumasa]Ja kanha dukkham nigacchas1. 


1207. Yo veJayantapasade sakkam so parIipucchati, 
ap1 avuso Janasi tanhakkhayavimuttiyo, 
tassa sakko viyakasi pañham puttho yathatatham. 


1208. Yo etamabhijanati bhikkhu buddhassa savako, 
tadisam bhikkhumasa]Ja kanha dukkham nigacchas1. 


1209. Yo brahmanam paripucchati sudhammayam thito sabham,? 
a]Ja p1 tyavuso sa ditth1 ya te ditthi pure ahu,° 
passasl vItivattantam brahmaloke pabhassaram. 


1210. Tassa brahma viyakasi pañham puttho yathatatham, 
na me marisa sa ditth1 ya me ditth1 pure ahu.? 


1211. Passami vItivattantam brahmaloke pabhassaram, 
so ham ajJa katham vaJjam aham niccomhl sassato.” 


1212. Yo etamabhijanati bhikkhu buddhassa savako, 
tadisam bhikkhumasa]Ja kanha dukkham nigacchas1. 


1213. Yo mahaneruno kutam vimokkhena aphassayl,° 
vanam pubbavidehanam ye ca bhũm1saya nara. 


! majjhesarasmim - Ma; majjhe sägarasmim - Syã, PTS.  abhitosabham - Syã, PTS. 


“ kappathayine - Simu 1, 2. ° ahũ - Syã, PTS. 
3 vo ca - Syã. 7 passato - Syã. 
* kampayi - Ma, Syä, PTS; kampayim - Simu 1, 2. ° apassayi - Syã, PTS. 
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120O. Người biết rõ điều này là vị tỳ khưu Thinh Văn của đức Phật. Này 
Kanha, sau khi công kích vị tỳ khưu như thế ấy, ngươi (sẽ) đi đến khổ đau. 


1201. Các cung điện ngự ở giữa hồ, có sự tôn tại một kiếp, có màu ngọc 
bích, xinh đẹp, rực rỡ, chói lọi. Nơi ấy, nhiều tiên nữ nhảy múa, có bản thể và 
màu sắc khác biệt. 


1202. Người biết rõ điều này là vị tỳ khưu Thinh Văn của đức Phật. Này 
Kanha, sau khi công kích vị tỳ khưu như thế ấy, ngươi (sẽ) đi đến khổ đau. 


1203. Đúng vậy, vị này, được khích lệ bởi đức Phật, trong khi hội chúng tỳ 
khưu đang chứng kiến, đã làm rung động tòa lâu đài của Migaramatu bằng 
ngón chân cái. 


1204. Người biết rõ điều này là vị tỳ khưu Thinh Văn của đức Phật. Này 
Kanha, sau khi công kích vị tỳ khưu như thế ấy, ngươi (sẽ) đi đến khổ đau. 


1205. Được hỗ trợ bởi năng lực của thần thông, vị này đã làm rung động 
tòa lâu đài VeJjayanta bằng ngón chân cái, và đã làm chư Thiên kinh động. 


1206. Người biết rõ điều này là vị tỳ khưu Thinh Văn của đức Phật. Này 
Kanha, sau khi công kích vị tỳ khưu như thế ấy, ngươi (sẽ) đi đến khổ đau. 


1207. Ở tòa lâu đài Vejayanta, vị này hỏi (Thiên Chủ) Sakka rằng: “Thưa 
ngài, có phải ngài cũng biết về các sự giải thoát do sự cạn kiệt của tham ái?' 
Được hỏi câu hỏi, (Thiên Chủ) Sakka đã trả lời vị ấy đúng theo sự thật. 


1208. Người biết rõ điều này là vị tỳ khưu Thinh Văn của đức Phật. Này 
Kanha, sau khi công kích vị tỳ khưu như thế ấy, ngươi (sẽ) đi đến khổ đau. 


1209. Đứng tại cuộc hội họp ở Sudhamma, vị này hỏi đấng (Đại) Phạm 
Thiên rằng: “Thưa ngài, thậm chí hôm nay quan điểm ấy của ngài cũng là 
quan điểm của ngài đã có trước kia? Ngài có nhìn thấy sự chói lọi ở thế giới 
Phạm Thiên đang mất dần không?” 


1210. Được hỏi câu hỏi, Phạm Thiên đã trả lời vị ấy đúng theo sự thật 
rằng: “Thưa ngài, quan điểm ấy không còn là của tôi, đó là quan điểm của tôi 
đã có trước kia. 


1211. Tôi nhìn thấy sự chói lọi ở thế giới Phạm Thiên đang mất đần. Làm 
thế nào hôm nay tôi đây có thể nói: Tôi là thường hằng, là trường tôn được?" 


1212. Người biết rõ điều này là vị tỳ khưu Thinh Văn của đức Phật. Này 
Kanha, sau khi công kích vị tỳ khưu như thế ấy, ngươi (sẽ) đi đến khổ đau. 


1213. Bằng sự giải thoát, vị này đã sờ vào chóp đỉnh của núi Neru vĩ đại, 


(luôn cả) khu rừng thuộc về Châu Pubbavideha, và những người đàn ông 
nằm ở mặt đất (thuộc Châu Uttarakuru). 


272 


Tiểu Bộ Kính - Trưởng Lão Kệ Nhóm Sáu Mươi 


1214. Yo etamabhijanati bhikkhu buddhassa savako, 
tadisam bhikkhumasa]JJa kanha dukkham nigacchas1. 


1215. Na ve agø1 cetayati aham balam dahamIi], 
balo 'va' Jalitam aggim asaJjana? padayhati.3 


1216. Evameva tuvam mara äsajJJana” tathagatam, 
sayam dahissas1 attanam balo aggim 'va samphusam. 


1217. Apuññam pasavI maro asaJJana tathagatam, 
kinnu maññasi papIma na me papam vipaccatl. 


1218. Karato te cIyate” papam cirarattaya antaka, 
mara nibbinda buddhamha asam makasi bhikkhusu. 


1219. Iti maram ataJJesi bhikkhu bhesakalavane, 
tato so dummano yakkho tatthevantaradhayatha ”ti.° 


Ittham sudam ayasma mahamogsallano thero gathayo abhasittha ”ti. 
Mahamogsallanattheragatha. 


x*xxxx*% 


TASSUDDANAM 


Satthikamhi nipatamhi mogsgallano mahiddhiko, 


eko 'va thero gathayo” atthasatthi bhavanti ta ”ti. 


Satthinipäto nitthito. 


--ooOOO-- 
! balo ca - Syã, PTS. 
° asajja nam - Ma, Syã, PTS. ” miyyate - Sya, PTS, Simu 1, 2. 
3 padayhati - Ma, Syä, PTS, Pa. ° tatthevantaradhäyati ti - Sya, PTS. 
* dahissasi - Ma; dahissati - Syã; dahissam - PTS. ”theragathãyo - Ma. 
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1214. Người biết rõ điều này là vị tỳ khưu Thinh Văn của đức Phật. Này 
Kanha, sau khi công kích vị tỳ khưu như thế ấy, ngươi (sẽ) đi đến khổ đau. 


1215. Thật vậy, ngọn lửa không nghĩ rằng: “Ta thiêu đốt kẻ ngu;` chỉ có kẻ 
ngu bị thiêu đốt sau khi công kích ngọn lửa đã được cháy rực. 


1216. Này Ma Vương, tương tự y như thế, sau khi công kích đức Như Lai, 
ngươi sẽ thiêu đốt bản thân chính mình, tựa như kẻ ngu chạm vào ngọn lửa. 


1217. Sau khi công kích đức Như Lai, Ma Vương đã tạo ra điều vô phước. 
Này kẻ xấu xa, phải chăng ngươi nghĩ rằng: “Việc ác của ta không kết quả?” 


1218. Này Thần Chết, việc ác của ngươi đang làm được tích lũy thời gian 
lâu dài. Này Ma Vương, ngươi hãy lánh xa đức Phật, ngươi chớ làm khó các vị 
tỳ khưu. 


1219. VỊ tỳ khưu ở khu rừng bhesakala đã quở trách Ma Vương như thế. 
Do đó, Dạ-xoa ấy, buồn rầu, đã biến mất ngay tại chỗ ấy.” 


Đại đức trưởng lão Mahamoggallana đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Mahämoggalläna. 


xxxx*% 


TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 


“Ở nhóm Sáu Mươi, vị Moggallana có đại thần lực là vị trưởng lão độc 
nhất, các câu kệ ấy là sáu mươi tám.” 


Nhóm Sáu Mươi được chấm dứt. 


--OOOOO-- 
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264. 
1220. Nikkhantam vata mam santam agarasmanagariyam,' 
vitakka upadhavanti? pagabbha kanhato ime. 


1221. Uggaputta mahissasa sikkhita da|hadhammino, 
samanta parikireyyum sahassam apalayinam. 


1222. Sace 'pi ettaka bhiyyo agamissanti itthiyo, 
neva mam byadhayissanti dhamme samh1° patitthitam. 


1223. SakkhI hi? me sutam etam buddhassadicceabandhuno, 
nibbanagamanam magsam tattha me nirato mano. 


1224. Evam ce mam° viharantam papima upagacchasl, 
tatha maccu karissami na me maggampi dakkhasI. 


1225. Aratim? ratim ca pahaya sabbaso gehesitam ca? vitakkam, 
vanatham na kareyya kuhiñci nibbanatho'° avanatho sa bhikkhu.'! 


1226. Yamidha pathavim ca vehasam'*° ripagatam Jagatogadham kiñc], 
parijIyati sabbamaniccam evam samecca caranti mutatta. ? 


1227. UpadhIsu Jana gadhitase ditthe sute'* patighe ca mute ca, 
ettha vinodaya chandamanejo yo hettha na ]lippati' muni tamahu. 


1228. Attha'° satthisita savitakka puthuJJanatayam"” adhamma nivittha,'? 
na ca vaggagatassa'° kuhiñc1 no pana dutthullagah1? sa bhikkhu. 


! agãrasmã anagariyam - Syä, PTS. 


? npabhavanti - Syã. ° vihãsam - PTS. 

3 đhammesv amhi - PTS. 3 muttantä - PTS. 

* patitthito - Ma, Syä, PTS. * đitthasute - Ma, Syä, PTS. 

” sakim hi - PTS. ° limpati - Ma. 

° evam evam - PTS. ° atha - Ma, Syã. 

7” maggam udikkhasi - Sya, PTS. 7 puthujjanatäya - Ma, Syã, PTS. 

® aratiãñca - Ma. ® ađhammanivittha - Syã, PTS. 

° gehasitañca - Ma, Syã, PTS. ° vattagatassa - Syã; 

'° nibbanathã - PTS. vaggagatissa - PTS. 

1! anato sa hi bhikkhu - Syã; ” dutthullabhãni - Syã; 
avanatho sa hi bhikkhu - PTS. padullagahI - PTS. 
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264. 
1220. “Thật vậy, trong khi tôi ra đi, rời nhà sống không nhà, những ý nghĩ 
suy tâm táo bạo này, từ sự tăm tối, đeo đuổi tôi. 


1221. Những người con trai hung bạo, những cung thủ vĩ đại, đã được học 
tập, có cây cung vững chắc, có thể bắn ra xung quanh một ngàn mũi tên đến 
(tôi), tôi (cũng) không đào tẩu. 


1222. Thậm chí, nếu nhiều hơn chừng ấy phụ nữ sẽ đi đến, họ cũng sẽ 
không bao giờ làm cho tôi, người đã khéo được đứng vững ở Giáo Pháp, nao 
núng. 


1223. Bởi vì điều này đã do tôi đích thân nghe được về Đạo Lộ đi đến Niết 
Bàn của đức Phật, vị thân quyến của mặt trời; tâm tôi đã được thích thú về 
điều ấy. 


1224. Này kẻ xấu xa, nếu ngươi đến gần ta trong lúc ta đang sống như vầy, 
này Thần Chết, ta sẽ làm cho ngươi sẽ không nhìn thấy ngay cả đường đi của 
ta. 


1225. Sau khi từ bỏ toàn bộ sự ghét bỏ, sự ưa thích, và mọi suy tầm liên hệ 
đến gia đình, không nên thể hiện tham ái ở bất cứ đâu. Xa lìa tham ái, không 
có tham ái, vị ấy là tỳ khưu. 


1226. Bất cứ vật gì ở nơi này, ở trái đất và ở không trung, đã đạt đến hình 
thể, bị gắn chặt với thế gian, tất cả đều là vô thường, bị hư hoại; những người 
đã lãnh hội như vậy, sống, có bản thân đã được cảm nhận. 


1227. Chúng sanh bị cột trói vào các mầm tái sanh, vào điều đã được thấy, 
được nghe, được chạm đến, và được cảm nhận. Ơ đây, ngươi hãy xua đuổi 
lòng ham muốn, trở thành người không còn dục vọng, bởi vì ở đây người nào 
không bị lấm lem (bởi ái dục), người ta đã gọi vị ấy là bậc hiền trí. 


1228. Chúng sanh có sự suy tầm liên quan đến sáu mươi hai (tà kiến) đã 
bị dính líu vào các điều phi pháp thuộc về phàm nhân. Và nên là người không 
theo phe nhóm ở bất cứ nơi đâu, thêm nữa không có việc nắm lấy sự thô tục, 
vị ấy là tỳ khưu. 
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1229. Dabbo cirarattasamahito' akuhako nipako aplhalu, 
santam padam ajjhagama munI paticca parinibbuto kankhati kalam. 


1230. Manam paJahassu gotama manapatham ca Jahassu asesam, 
manapathamhi” samucchito vippatisarI huva? cirarattam. 


1231. Makkhena makkhita paJa manahata nirayam papatanti,“ 
Socanti Jana cirarattam manahata nirayam upapanna. 


1232. Na h1 socati bhikkhu kadacl magzøajino samma patipanno, 
kitim ca sukham canubhoti dhammadaso ˆti tamahu tathattam. 


1233. Tasma akhilo padhanava° nIvarananl pahaya visuddho, 
manam ca pahaya asesam vIJJayantakaro samItav1. 


1234. Kamaragena dayhami cittam me parIdayhatl, 
sadhu nibbapanam bruhI anukampaya gotama. 


1235. Saññaya vipariyesa cittam te parldayhatl, 
nimittam parivajJJehi subham raguũpasamhitam. 


1236. Sankhare parato passa dukkhato ma ca attato, 
nibbapehi maharagam ma dayThittho punappunam.° 


1237. Asubhaya cIttam bhavehi ekaggam susamahitam, 
sati kayagatatyatthu nibbidabahulo bhava. 


1238. Animittañca bhavehi mananusayamu]Jaha, 
tato manabhisamaya upasanto car1ssasi. 


1239. Tameva vacam bhaseyya yayattanam na tapaye, 
pare ca na vihimseyya sa ve vaca subhasita. 


124O. Pliyavacameva bhaseyya ya vaca patInandita, 
yam anadaya papanl paresam bhasate piyam. 


1241. Saccam ve amata vaca esa đhammo sanantano, 
sacce atthe ca dhamme ca ahu santo patitthita. 


1242. Yam buddho bhasati vacam khemam nibbanapattiya, 
dukkhassantakiriyaya sa ve vacanamuttama. 


! cirarattam samaähito - Syã, PTS. 


° mãnapathasmim - Syä. ” akhilo idha padhãnavã - Ma, Syã; 
3 hutvã - PTS. akhilo iđham amanavä - PTS. 
* patanti - Syã, PTS. ° Imã gãthã (1236) Ma, Syä, PTS. potthake na dissate. 
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122o. Có khả năng, được định tĩnh lâu dài, không xảo trá, thận trọng, 
không tham ái, bậc hiền trí đã chứng đắc vị thế an tịnh, chờ đợi thời điểm, 
tùy duyên viên tịch Niết Bàn. 


1230. Này vị (dòng dõi) Gotama, ngươi hãy dứt bỏ ngã mạn, và hãy từ bỏ 
hoàn toàn đường lối của ngã mạn. Bị say đắm ở đường lối của ngã mạn, 
ngươi đã có sự ân hận dài lâu. 


1231. Bị nhơ bẩn bởi sự gièm pha, bị hãm hại bởi ngã mạn, chúng sanh 
rơi vào địa ngục. BỊ hãm hại bởi ngã mạn, bị sanh vào địa ngục, loài người 
sầu muộn dài lâu. 


1232. Bởi vì vị tỳ khưu không bao giờ sầu muộn, là người chiến thắng nhờ 
vào Đạo Lộ, đã thực hành đúng đắn, và thọ hưởng danh tiếng và sự an lạc, 
người ta đã gọi vị ấy là: “Bậc đã thấy pháp.” 


1233. Vì thế, (hãy là) không cứng nhắc, có sự ra sức, sau khi từ bỏ các 
pháp che lấp, được thanh tịnh, và sau khi từ bỏ hoàn toàn ngã mạn, là người 
tạo ra sự chấm dứt nhờ vào (ba) Minh, có sự yên tịnh. 


1234. Tôi bị thiêu đốt bởi sự luyến ái ở các dục, tâm của tôi bị thiêu đốt 
toàn diện. Thưa vị (dòng đõi) Gotama, vì lòng thương xót, lành thay, hãy nói 
về việc dập tắt. 


1235. Vì sự tầm cầu sai trái của tưởng, tâm của ngươi bị thiêu đốt toàn 
diện. Ngươi hãy tránh xa hiện tướng mỹ miều, được gắn liền với luyến ái. 


1236. Ngươi hãy nhìn thấy các hành là cái khác, là khổ đau, và chớ là bản 
ngã. Ngươi hãy dập tắt sự luyến ái lớn lao. Chớ để bị thiêu đốt lần này lần 
khác. 


1237. Ngươi hãy tu tập tâm được chuyên nhất, khéo được định tĩnh, về 
(đề mục) tử thi. Đối với ngươi, hãy có niệm được đặt ở thân, hãy có nhiều sự 
nhàm chán. 


1238. Ngươi hãy tu tập về vô tướng, hãy dẹp bỏ sự tiềm ẩn của ngã mạn, 
sau đó, nhờ vào sự lãnh hội về ngã mạn, ngươi sẽ sống, được an tịnh. 


1239. Nên nói chỉ lời nói ấy thôi, với lời nói ấy không làm cho bản thân 
nóng nảy, và không hãm hại người khác; đúng vậy lời nói ấy đã được khéo 
nói. 

1240. Nên nói chỉ mỗi lời êm ái, là lời nói được hoan hỷ đón nhận. Nên 
nói lời êm ái là lời nói không đem đến các điều ác xấu cho những người khác. 

1241. Đúng vậy, chân thật là lời nói bất tử, điều ấy là quy luật muôn đời. 


Những người tốt đã được đứng vững ở sự thật, ở mục đích, và ở Giáo Pháp đã 
nói (như thế). 


1242. Lời đức Phật nói là an toàn, đưa đến sự đạt được Niết Bàn, đưa đến 
sự thực hiện việc chấm dứt khổ đau; đúng vậy lời nói ấy là tối thượng. 
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1243. 


1244. 


1245. 


1246. 


1247. 


1248. 


1249. 


1250. 


Gambhirapañño medhavI maggomagsassa' kovido, 
sariputto mahapañño dhammam deseti bhikkhunam. 


Sankhittena 'pi desetI vittharena 'pi bhasatl, 
salikayIva° nigghoso patibhanam udiray1.” 


Tassa tam desayantassa sunanti madhuram giram, 
Sarena rajJanIyena savan1yena vagguna, 
udagzsacitta mudlita sotam odhenti bhikkhavo. 


Ajja pannarase visuddhiya bhikkhU pañcasata samagata, 
samyoJanabandhanacchida anigha khimapunabbhava Is1. 


CakkavattI yatha raja amaccaparivarTto, 
samanta anupariyeti sagarantam mahim Imam. 


Evam vIJitasangamam satthavaham anuttaram, 
savaka payIrupäsanti tevIJJa maccuhayIno. 


Sabbe bhagavato putta palasettha° na vIJJatI, 
tanhasallassa hantaram vande adiccabandhunam. 


Parosahassam bhikkhunam sugatam payIrupasatl, 
desentam virajam dhammam nibbanam akutobhayam. 


1251. Sunanti đhammam vimalam° sammasambuddhadesitam, 


1252. 


1253. 


1254. 


1255. 


1256. 


sobhati vata sambuddho bhikkhusanghapurakkhato. 


Naganamosi bhagava IsInam IsIsattamo, 
mahameghova hutvana savake abhIvassat1.” 


savako te mahavrra pade vandati vang1so. 


Ummagsapatham marassa abhibhuyya carati pabh1JJa khilan, 
tam passatha bandhanapamuñcakaram asitam 'va bhagaso patibhaJJa.° 


Oghassa hi nittharanattham anekavihitam maggam akkhasl, 
tasmiñca amate akkhate đdhammadasa thita asamhira. 


PajJJotakaro ativiJ]ha dhammam" sabbatthitinam atikkamamadda," 
ñatva ca sacchikatva ca aggam so desayi dasaddhanam. 


 maggamaggassa - Ma, Syä, PTS. ° vipulam - Syã, PTS. 

? salikayeva - Sya, PTS. 7 abhivassasi - Ma, Syä, PTS. 

3 udiyyati - Ma, Syã; udiyyati - PTS. ° bavibha]ja - Ma, Sya, PTS. 

* sunantã - Syã, PTS. ° ativijjha - Ma, Sya, PTS. 

” palaãpettha - Ma; '' atikkamamaddasa - Ma, Syã; 
palapo ettha - Sya, PTS. atikkamamadda - Simu 1, 2. 
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1243. Có tuệ thâm sâu, thông minh, rành rẽ về đạo lộ và không phải đạo 
lộ, vị Sariputta, có trí tuệ vĩ đại, thuyết giảng Giáo Pháp cho các vị tỳ khưu. 


1244. VỊ ấy cũng thuyết giảng tóm tắt, cũng thuyết giảng chỉ tiết. Với âm 
thanh như là của chim sáo, vị ấy đã nói lên tài biện luận. 


1245. Trong khi vị ấy đang thuyết giảng điều ấy, mọi người lắng nghe lời 
nói ngọt ngào, với âm điệu đáng yêu, đáng được nghe, có sự thu hút. Các vị tỳ 
khưu có tâm hướng thượng, hoan hỷ, lắng tai nghe. 


1246. Hôm nay, ngày rằm, năm trăm vị tỳ khưu, là các vị ẩn sĩ có sự cắt 
đứt những sự trói buộc và những điều ràng buộc, không bị khổ sở, có việc tái 
sanh lần nữa đã được cạn kiệt, đã tụ hội vì sự thanh tịnh (của hội chúng). 


1247. Giống như đức Chuyển Luân Vương, được tháp tùng bởi các quan 
đại thần, đi vòng quanh khắp nơi ở trái đất có biển cả bao bọc này. 


1248. Tương tự như vậy, các vị Thinh Văn có ba Minh, có sự chiến thắng 
Thần Chết, hầu cận vị Chiến Thắng trận đấu, người Hướng Dẫn đoàn xe, bậc 
Vô Thượng. 


1249. Tất cả những người con trai của đức Thế Tôn, ở đây không có kẻ vô 
vị. Tôi đảnh lễ đấng tiêu diệt mũi tên tham ái, vị thân quyến của mặt trời. 


1250. Hơn một ngàn vị tỳ khưu hầu cận đấng Thiện Thệ trong khi Ngài 
đang thuyết giảng Giáo Pháp xa lìa luyến ái, Niết Bàn, chốn không có sự sợ 
hãi từ bất cứ đâu. 


1251. Các vị lắng nghe Giáo Pháp không ô nhiễm, được thuyết giảng bởi 
đấng Chánh Đẳng Giác. Thật vậy, đấng Toàn Giác chiếu sáng, được hội 
chúng tỳ khưu tôn vinh. 


1252. Bạch đức Thế Tôn, Ngài có tên là Long Tượng, vị ẩn sĩ tối thượng 
trong số các ẩn sĩ, sau khi trở thành như là đám mây lớn, Ngài đổ mưa xuống 
các đệ tử. 


1253. Sau khi rời khỏi chỗ nghỉ ban ngày vì ước muốn diện kiến bậc Đạo 
Sư, bạch đấng Đại Hùng, đệ tử VangIsa đảnh lễ các bàn chân của Ngài. 


1254. Sau khi khắc phục đạo lộ và đường lối sai trái của Ma Vương, Ngài 
bước đi sau khi đã phá tan các chướng ngại. Các vị hãy nhìn xem đức Phật, 
với việc thực hiện sự giải thoát khỏi các sự trói buộc, hoàn toàn không bị lệ 
thuộc, sau khi đã phân tích (Giáo Pháp) thành từng phần riêng biệt. 


1255. Bởi vì Ngài đã nói lên Đạo Lộ có nhiều cách thức với mục đích vượt 
qua dòng nước lũ, và khi Bất Tử ấy đã được nói lên, các vị đã thấy Pháp được 
đứng vững, không bị tiêu hoại. 


1256. Bậc tạo ra ánh sáng, sau khi thấu triệt Giáo Pháp, đã nhìn thấy 
(Niết Bàn) sự vượt lên trên tất cả các sự tồn tại (của nhận thức). Sau khi biết 
được và chứng ngộ (Giáo Pháp) cao quý, Ngài đã thuyết giảng cho năm vị. 
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1257. Evam sudesite dhamme 
ko pamado viJanatam dhammam, 
tasma hi tassa bhagavato sasane 
appamatto sada namassamanusikkhe. 


1258. Buddhanubuddho yo thero kondañño tibbanikkhamo,' 
labh1 sukhaviharanam vivekanam abhinhaso. 


1259. Yam savakena pattabbam satthusasanakarina, 
sabbassa tam anuppattam appamattassa sikkhato. 


126o. Mahanubhavo tevIJJo cetopariyakovido, 
kondañño buddhadayado pade vandati satthuno. 


1261. Nagassa” passe asInam munim dukkhassa paragum, 
savaka pay1rupasanti tevIJJa maccuhayIno. 


1262. Cetasa anupariyeti mogsgallano mahiddhiko, 
cittam nesam samanvesam vippamuttam nirupadhim. 


1263. Evam sabbangasampannam munim dukkhassa paragum, 
anekakarasampannam payIrupasanti gotamam. 


1264. Cando yatha vigatavalahake nabhe virocati vitamalo va bhanuma, 
evam pi angIrasa tvam mahamuni atirocasi yasasa sabbalokam. 


1265. Kaveyyamatta vicarimha pubbe gama gamam pura puram, 
athaddasama? sambuddham sabbadhammana paragum. 


1266. So me dhammamadesesi mun1 dukkhassa paragu, 
dhammam sutva pasidimha addhaã* no udapaJJatha." 


1267. Tassaham vacanam sutva khandhe ayatanänl ca, 
dhatuyo ca viditvana pabbaJim anagariyam. 


1268. Bahunnanmi vata atthaya uppaJjantI tathagata, 
1tthinam purisanam ca ye te sasanakaraka. 


126o. Tesam kho vata atthaya bodhimaJjhagama munl, 
bhikkhunam bhikkhuninam ca ye niyamagataddasa.” 


! tibbanikkamo - Ma, Syã, Pa, Simu 1, 2. 


° nãgassa - PTS. ” upapajjatha - Sya. 
3 athaddasämi - Syã, PTS. ° bahũnam - sabbattha. 
* saddhã - Ma, Syä, PTS. ” niyãmagatamdasa - Sya, PTS. 
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1257. Khi Giáo Pháp đã khéo được thuyết giảng như vậy, có sự xao lãng gì 
đối với các vị đang nhận thức Giáo Pháp? Chính vì thế, vị không xao lãng, 
trong lúc đang lễ bái, nên luôn luôn học tập theo lời giáo huấn của đức Thế 
Tôn ấy. 


1258. VỊ trưởng lão đã được giác ngộ kế tiếp đức Phật là vị có sự nỗ lực sắc 
bén Kondañña, thường xuyên có sự đạt được các lạc trú và các sự ấn cư. 


1259. Pháp nào có thể đạt được bởi vị đệ tử có sự thực hành theo lời giáo 
huấn của bậc Đạo Sư, pháp ấy, tất cả các vị không bị xao lãng, đã được học 
tập, đều đạt được. 


126o. Có đại oai lực, có ba Minh, thiện xảo về tâm của người khác, vị 
Kondañña, người thừa tự của đức Phật, đảnh lễ các bàn chân của bậc Đạo Sư. 


1261. Các vị Thinh Văn, có ba Minh, có sự chiến thắng Thần Chết, hầu cận 
bậc Hiền Trí, vị đã đi đến bờ kia của khổ đau, đang ngồi ở sườn của ngọn núi. 


1262. VỊ Moggallana, có đại thần lực, quán sát bằng tâm, trong khi tìm 
kiếm tâm đã được giải thoát, không còn mầm mống tái sanh của các vị ấy. 


1263. Các vị hầu cận đấng Hiền Trí Gotama, bậc đã được thành tựu tất cả 
các yếu tố như vậy, đã đi đến bờ kia của khổ đau, đã được thành tựu nhiều 
biểu hiện. 


1264. Bạch Ngài Angtirasa, bậc Đại Hiền Trí, giống như mặt trăng ở bầu 
trời không có mây đen, tựa như mặt trời không có vết nhơ chiếu sáng, cũng 
tương tự như vậy, Ngài rực rỡ hơn tất cả thế gian về danh vọng. 


1265. Trước đây, say mê thơ văn, chúng tôi đã lang thang từ làng này đến 
làng khác, từ phố này đến phố khác, và chúng tôi đã nhìn thấy đấng Toàn 
Giác, bậc đã đi đến bờ kia của tất cả các pháp. 


1266. Bậc Hiền Trí ấy, vị đã đi đến bờ kia của khổ đau, đã thuyết giảng 
Giáo Pháp cho tôi. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp, niềm tin đã sanh khởi đến 
chúng tôi. 

1267. Sau khi lắng nghe lời nói của vị ấy, sau khi hiểu rõ về (năm) uẩn, 
(mười hai) xứ, và (mười tám) giới, tôi đã xuất gia, sống đời không nhà. 


1268. Thật vậy, các đức Như Lai hiện khởi vì lợi ích của số đông, của 
những người nữ và những người nam nào là những người thực hành theo 
Giáo Pháp. 

126o. Thật vậy, bậc Hiền Trí đã đạt đến sự Giác Ngộ vì lợi ích của những 


người ấy, của các vị tỳ khưu và tỳ khưu ni nào đã đạt đến và đã nhìn thấy quy 
luật. 
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1270. 


Sudesita cakkhumata buddhenadiccabandhuna, 
cattar1 arlyasaccani anukampaya paninam. 


1271. Dukkham dukkhasamuppadam dukkhassa ca atkkamam, 


1272. 


1273. 


1275. 


1276. 


ariyam catthangIkam' magsam dukkhũpasamagaminam. 


Evamete tatha vutta dittha me te yatha tatha, 
sadattho me anuppatto katam buddhassa sasanam. 


Svagatam vata me äsI mama buddhassa santike, 
samvibhattesu? dhammesu yam settham tadupagamim. 


°.~~—= 


tevIJjo iddhipattomhi cetopariyakovido. 


Pucchami sattharamanomapaññam 

ditthe va đhamme yo vicikicchanam chetva, 
aggalave kalamakasi bhikkhu 

ñato yasassI abhinibbutatto. 


Nigrodhakappo T1 tassa namam 

taya katam bhagava brahmanassa, 

so “ham namassam acarIm muttyapekho? 
araddhaviriyo dalhadhammadassl. 


1277. Tam savakam sakka mayam 'pi sabbe 


1278. 


aññatumicchama samantacakkhu, 
samavatthita no savanaya sota° 
tuvam no” sattha tvamanuttarosI. 


Chinda no? vicikiccham bruhi metam 
parinTibbutam vedaya bhuripañña, 
majjhe 'va no bhasa samantacakkhu 
sakko 'va devana sahassanetto. 


1279. Ye keci gantha° idha mohamagga 


1280. 


aññanapakkha vicikicchathana,'" 
tathagatam patva na te bhavanti 
cakkhum hi etam paramam naranam. 


No ce hi Jatu puriso kilese 

vato yatha abbhaghanam vihane,'' 
tamovassa nivuto'? sabbaloko 
Jotimanto 'pi na pabhaseyyum.? 


Nhóm Lớn 


' ariyatthangikam - PTS. ” nu - PTS. 

ˆ suvibhattesu - Ma, Syã; ® chindeva no - Syã, PTS. 
savibhattesu - Pa, Simu 1, 2. ° gandhã - Sya, PTS. 

3 sotadhatuvisodhito - Syã, PTS. !9° vieikicchatthana - Syã, PTS. 

* so tam namassam acari - Ma, Syã, PTS. !! vihane - SImu 1, 2. 

” mutyapekkho - Ma, PTS. '* nbbuto - PTS. 

° sotam - PTS. 
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1270. Vì lòng thương xót chúng sanh, bốn Chân Lý Cao Thượng đã khéo 
được thuyết giảng bởi đấng Hữu Nhãn, đức Phật, vị thân quyến của mặt trời: 


1271. Khổ, sự sanh lên của Khổ, sự vượt qua khỏi Khổ, và Thánh Đạo tám 
chi phần đưa đến sự yên lặng của Khổ. 


1272. Những điều này đã được nói lên như vậy, những điều ấy đã được tôi 
nhìn thấy đúng theo như thế. Mục đích của bản thân đã được tôi thành tựu, 
lời dạy của đức Phật đã được thực hành. 


1273. Quả thật, việc đi đến tốt đẹp đã có cho tôi về việc ở gần với đức Phật 
của tôi. Trong số các pháp đã được phân loại, tôi đã tiến gần đến pháp tối 
thượng. 


1274. Tôi đã đạt được sự toàn hảo về Thắng Trí, nhĩ giới đã được trong 
sạch, có ba Minh, tôi đã đạt được thần thông, thiện xảo về tâm của người 
khác. 


1275. Tôi hỏi đấng Đạo Sư, bậc có trí tuệ tột đỉnh, về vị tỳ khưu đã từ trần 
ở Aggalava, là vị đã cắt đứt các sự hoài nghỉ ở thế giới hiện hữu, được biết 
tiếng, có danh vọng, có bản thể đã được tịch tịnh. 


1276. Bạch đức Thế Tôn, Ngài đã đặt tên “Nigrodhakappa' cho vị Bà-la- 
môn ấy. Vị ấy, mong mỏi sự giải thoát, trong lúc lễ bái Ngài, đã sống, có sự nỗ 
lực tỉnh tấn, có sự nhận thức vững chắc về Giáo Pháp. 


1277. Bạch vị Sakya, tất cả chúng con cũng muốn được biết về vị Thinh 
Văn ấy. Bạch đấng Toàn Nhãn, những lỗ tai của chúng con là sẵn sàng cho 
việc nghe. Ngài là bậc Đạo Sư của chúng con. Ngài là bậc Vô Thượng. 


1278. Xin Ngài hãy cắt đứt sự hoài nghi của chúng con, xin hãy nói cho 
con điều này. Bạch đấng có trí tuệ quảng đại, xin Ngài hãy cho biết về việc (vị 
ấy) đã được viên tịch Niết Bàn. Bạch đấng Toàn Nhãn, xin Ngài hãy nói ở 
ngay giữa chúng con, tựa như vị Trời Sakka có ngàn mắt ở giữa chư Thiên. 


127o. Ở đây, bất cứ những mối buộc thắt nào, những con đường của sỉ 
mê, những phe nhóm của vô trí, những chỗ đứng của hoài nghĩ, sau khi đạt 
đến đức Như Lai, chúng đều không tồn tại, bởi vì con mắt ấy là vô thượng 
giữa những con người. 


128o. Bởi vì nếu chắc chắn không có người tiêu diệt các phiền não, giống 
như làn gió làm tiêu tan đám mây, thì toàn bộ thế gian sẽ bị bao trùm bởi 
bóng tối, ngay cả những vị có hào quang (trí tuệ) cũng không thể phát sáng. 
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1281. DhIra ca paJJotakara bhavanti 
tam tam aham vira' tatheva maññe, 
VIpassiInam Jjanamupagamimha 
parIsasu” no avikaroh1 kappam. 


1282. Khippam giram eraya vagøu vaggum 
hamso 'va paggayha sanikam nikuJa,? 
bindussarena suvikappitena 
sabbe va te uJJugata sunoma. 


1283. PahIinaJatimaranam asesam 
niggayha dhonam pativediyami,° 
na kamakaro hi? puthuJJjananam 
sankheyyakaro 'va” tathagatanam. 


1284. Sampannaveyyakaranam tavedam 
samuJJupaññassa? samugsahitam, 
ayamañJjali pacchimo suppanamito 
ma mohayl1 Janamanomapañña. 


1285. Parovaram” ariyadhammam viditva 
ma mohayl1 Janamanomavrra,'° 
varIm yatha ghammanI ghammatatto 
vacabhikankhamI sutam pavassa. 


1286. Yadatthikam'"' brahmacariyam acar1'° 
kappayano kacci satam'” amogham, 
nibbayl so adu saupadiseso'° 
vatha vimutto ahu tam sunoma. 


1287. AcchecchI tanham Idha namarupe (Iti bhagava) 
tanhaya sotam digharattanusayitam, 
atarI Jatm maranam'” asesam 
1ccabravi'° bhagava pañcasettho. 


1288. Esa sutva pasidami vaco te Isisattama, 
amogham kira me puttham na mam vañcesi brahmano. 


128o. Yathavadl tathakarI ahu buddhassa savako, 
acchecch1'” maccuno Jalam tatam mayavino dalham. 


! đhra - Syã, PTS. ° iãnam anomaviriya - Ma, Syã, PTS. 
° parisaya - PTS. ' vadatthiyam - PTS. 

” nikujam - Syã, PTS. ˆ acar1 - Ma. 

* đhotam - Pa, Simu 1, 2. 3 kaeeissatam - Ma; 

” vadessami đhammam - Ma, Syã, PTS. kaccissa tam - Sya, PTS. 

° hoti - Pa, Simu 1, 2. * nibbãyi so anupädisesã - Simu 1, 2. 
” sankheyyakãro ca - Ma. ” Jatimaranam - Syã, PTS. 

° samujjapaññassa - PTS. ® 1ceabravi - Ma; iecaäbravl - Syã. 

” paroparam - Ma, Pa, Simu 1. ” pacchinda - Syã. 
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1281. Và các bậc thông minh là những người tạo ra ánh sáng, vì thế, bạch 
đấng Anh Hùng, con nghĩ rằng Ngài là y như thế ấy. Chúng con đã đi đến với 
bậc có sự minh sát và sự hiểu biết, xin Ngài hãy giải thích về vị Kappa cho 
chúng con ở các hội chúng. 


1282. Hỡi bậc có sự thu hút, xin Ngài hãy mau mau thốt lên giọng nói có 
sự thu hút, tựa như chim thiên nga rướn cổ, xin Ngài hãy dịu dàng thốt lên 
với âm thanh trọn vẹn khéo được điều khiển; toàn bộ tất cả chúng con đều 
tập trung lắng nghe. 


1283. Sau khi thúc giục bậc có sự sanh tử đã được dứt bỏ không còn dư 
sót, tôi thông báo đến bậc đã giũ bỏ (phiền não); bởi vì người có thể làm 
được điều mong muốn không có trong số các phàm nhân, và người hành 
động đúng theo dự tính chỉ có trong số các đức Như Lai. 


1284. Lời giải thích đầy đủ này của Ngài, bậc có trí tuệ ngay thẳng, đã 
được chấp nhận. Sự chắp tay sau cùng này đã được cúi chào tốt đẹp. Hỡi bậc 
có trí tuệ tột đỉnh, trong khi Ngài biết, xin Ngài chớ làm mê mờ. 


1285. Hỡi đấng Anh Hùng tột bực, Ngài đã hiểu biết về Giáo Pháp cao 
thượng từ thấp đến cao, trong khi Ngài biết, xin Ngài chớ làm mê mờ. Con 
mong mỏi lời nói (của Ngài) giống như người có bản thân bị nóng bức trong 
lúc nóng nực mong mỏi nước; xin Ngài hãy đổ cơn mưa âm thanh. 


1286. Phải chăng vị Kappayana đã sống Phạm hạnh với mục đích tốt đẹp, 
không phải rõng không? Có phải vị ấy đã Niết Bàn (không còn dư sót), hay là 
vẫn còn dư sót? Vị ấy đã được giải thoát như thế nào, hãy cho chúng con 
được nghe điều ấy. 


(Lời của đức Thế Tôn) 

1287. “VỊ ấy đã cắt đứt tham ái ở danh và sắc này, dòng nước tham ái đã 
được tiềm ấn bấy lâu. VỊ ấy đã vượt qua sự sanh và sự chết." Đức Thế Tôn, bậc 
đứng đầu về năm pháp, đã nói như thế. 


1288. Bạch bậc Ẩn Sĩ tối thượng, sau khi nghe điều ấy, con tin tưởng vào 
lời nói của Ngài. Thật vậy, điều đã được con hỏi là không vô ích, vị Bà-la-môn 
đã không dối gạt con. 


1289. VỊ có lời nói như thế nào thì có hành động như thế ấy đã là đệ tử 
của đức Phật. Vị ấy đã cắt đứt tấm lưới chắc chắn của Thần Chết xảo quyệt đã 
được giăng ra. 
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12o9o. Addasa bhagava adim upadanassa kappiyo, 
accaga vata kappano' maccudheyyam suduttaram. 


1291. Tam devadevam vandami puttam te dvipaduttama, 
anujatam mahaviram nagam nagassa orasan ”LI.? 


Ittham sudam ayasma vang1so thero gathayo abhasittha ”H. 
VangIsattheragätha. 


xxxx*% 


TASSUDDANAM 


Sattatimhi nipatamhi vangIso patibhanava, 
eko 'va thero natthañño gathayo ekasattatI ”tI. 


Mahanipäto nitthita. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 
Sahassam honti ta gatha ekanavutidvesatanl ca,° 
thera ca dve sata satth1 cattaro ca pakasita. 


Sihanadam naditvana buddhaputta anasava, 
khemantam papunitvana aggikkhandha ˆva nibbuta ”tI. 


THERAGATHAPATII NITTHITA. 


--OOOOO-- 


! kappäyano - Syä, PTS. 
° osaran tỉ - Syã. ” ti satthisatãni ca - Ma, Syã, PTS. 
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12oo. Bạch đức Thế Tôn, vị Kappiya đã nhìn thấy sự khởi đầu của chấp 
thủ. Quả thật, vị Kappana đã băng qua lãnh địa của Thần Chết, là nơi rất khó 
vượt qua. 

1201. Hỡi bậc Tối Thượng của loài người, con đảnh lễ Ngài, vị Trời của 
chư Thiên, và người con trai của Ngài, đấng hậu duệ, vị đại anh hùng, bậc 
long tượng, dòng dõi chính thống của loài long tượng.” 


Đại đức trưởng lão VangIsa đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão Vang1sa. 


xxxx*% 


TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 


“Ở nhóm Bảy Mươi, vị Valgisa có tài biện luận là vị trưởng lão độc nhất, 
không có vị nào khác, các câu kệ là bảy mươi mốt.” 


Nhóm Lớn được chấm dứt. 
xxxx% 
TÓM LƯỢC TÁC PHẨM NÀY 
“Các kệ ngôn ấy là một ngàn hai trăm chín mươi mốt câu và các trưởng 
lão là hai trăm sáu mươi bốn vị đã được biết tiếng. Những người con trai của 
đức Phật, không còn lậu hoặc, sau khi rống lên tiếng rống của loài sư tử, sau 
khi đạt được sự an toàn ấy, đã Niết Bàn, tựa như đống lửa đã được diệt tắt.” 


TRƯỞNG LÃO KỆ ĐƯỢC CHẤM DỨT. 


--OOOOO-- 
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THERAGATHAPATI - TRƯỞNG LÃO KỆ 


x*xxxx*% 


GATHÄADIPADASDÚCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PÄ[II: 


Câu kệ số 
A 

Akkodhanonupanahi 502 
503, 504, 505, 506 
Akkodhassa kuto kodho 441 
Agaravo ca kasave 966 
Angarino dani duma bhadante 527 
Accayanti ahoratta 145 
Accaraddhamhi viriyamhi 638 

Acchecchi tanham idha 


namarupe 1287 
Accheram vata buddhanam 1090 


Acchodika puthusila 113, 
6O1, 1075 

AJaram jiramanena 32 
AJeguccham vimuttehi 961 
Ajjatagge mam sopaka 485 
Ajja pannarase visuddhiya 1246 
Ajjhattam ca na janati 470, 
471 

Ajjhattam ca paJanati 472 
Ajjhattam ca bahiddha ca 337, 
439 

Ajjhattam me samutthaya 755 
Ajjhayakopl ce assa 1182 
Añchami nam na muñcami 750 
AñJanrva nava cItta 773, 
1023, 1166 

Aññatha lokanathamhi 921 
Aññassa bhagava buddho 995 
Aññanamulabhedaya 419 


Câu kệ số 


A 
Aññatamanino dhamme 953 
Atthapadakata kesa 772, 
1022, 1165 
Attha satthisita savitakka 1228 
Atthikankalakutike 1155 
Atthisanghataghatito 570 


Addha dalidda ca phusanti 
phassam 783 


Atimano ca omano 428 
Atisitam ati-unham 231 
Atihita vĩihi khalagata sah 381 
Atthassayam viññapanmI 703 
Attham ca yo Janati bhasitassa 374 
Atthaya vata me buddho 340 
Athaddasasim sambuddham 622, 

012 
Atha papani kammani 146 
Atho sidati saññuttam 741 
Addasa bhagava adim 1200 


Addha na Jananti yathava 
dhammam 188 
Adhicetaso appamajjato munino 68 


Ananganassa posassa 652, 

100O 
Anantaram hi jatassa 553 
Anakinna gahatthehi 1074 
Anagatam yo patlgacca passall 547 
Anasannavara eta 34 
Anikkasavo kasavam o96o 
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A 
Aniccam dukkhanti vipassa 
VOnISO 1122 


Aniccani gahakani 183 
Anicca vata sankhara 1170 
Anicca hi cala saddha 247 
Animittañca bhavehi 1238 
AnissaranadassavI 732 
Anukampaya me sattha 56O 
Anuditthnam appahanam 754 
Anuddhato acapalo 682, 

1086 
Anuppatto sacchikato 331 
Anuvassiko pabbajito 24 
Anusasi mahavrro 66 
Anusasi mam arIyavata 334 
Anussaranto sambuddham 354 
Anekajatisamsaram 78 
Antovankagato asi 749 
Andhoham hatanettosmi 95 
Annabharo pure asim 910 
Apandaro andasambhavo 599 
Apl ce hoti tevijJjo 120 
Apuññam pasavI maro 1217 
Appamattassa me sikkha 333 
Appassutayam purIso 1030 
Applcchata sappurisehi vannitäa 1120 
ApplIccho ceva santuttho 581 
ApplIccho satatiko 857 
Abbulham aghagatam vijitam 321 
Abbhatitasahayassa 104O 
AbbhokasI satatiko 853 
Abbhokase viharasi 385 
Abhiññaparamippatto 1274 
Abhiññeyyam abhiññatam 828 
Abhibhutassa dukkhena 967 
Abhivuttha rammatala 1070 
Abhisatthova nipatati vayo 118 
Amogham divasam kaylra 451 
Ambapallavasankasam 107 


A 

Ambilam madhuraggam ca 733 
Ayamahu puraniya kutl 57 
Ayamiti kappato kappatakuro 199 
Ayam ca daharo bhikkhUu 1177 
Ayoge yuñJamattanam 320 
Ayonli suddhimanvesam 219 
Ayoniso manasikara 157 
Araññe rukkhamule va 887 
Araññe rukkhamulesu 925 
Aratim ratim ca pahaya sabbaso 1225 
Araham sugato loke 185 
Araha dakkhineyyomhi 336 
Arupa durangama ekacari 1127 
Alankata suvasana 267, 
459 

Alattakakata pada 771, 
1021, 1164 

Aladdha cittassekaggam 406 
Alam jhayitukamassa 1071 
Alam me phasukamassa 1072 
Allam sukkham va bhuñjanto  9o82 
Avannam ca akittim ca 611 
AviJja nivuto kayo 572 
Avitakkam samapanno 650, oo8 
Asakkhim vata attanam 88 
Asankheyyesu kappesu 202 
Asallmena cittena 906 
Asamsattho satatiko 860 
Asamhiram asamkuppam 649 
Asubhaya cittam bhavehi 1237 
Aseyyo seyyasamanam 1080 
Assatthe haritokase 217 
Aham kho velugumbasmim 23 
Aham middhena pakato 271 
Aham sakaraniyomhi 1050 
Ahimsakoti me namam 87o 
Ahu tuyham pure saddha 246 
Ahu buddhassa dayado 18 
Aho buddha aho dhamma 201 


290 


Trưởng Lão Kệ - Thư Mục Câu Kệ Palhi 


A 

Akasamhi haliddiyäa 116O 
Agacchantaggikhandhava 450 
Acäragocare yutto 590 
Ajaäniyena ajaññão 433 
Aturam asucim pũtim 394 
Adi silam patitthã ca 612 
Anäpãnasati yassa 548 
Abäadhe me samuppanne 30 
Ayägo sabbalokassa 566 
Araññakãni senäsanäni 502 
Araññakã pindapatika 1151, 1152 
Araññiko sãtatiko 851 
Araññiko hohi ca pindapätiko 1125 
Araddhaviriya pahitatta 156 
Araddhaviriyo pahitatto 353 
Araddhaviriyo satatiko 861 
Arabhatha nikkhamatha 256 
Arammane tam balasäã 

nibandhisam 1146 
Asandi kutikam katva 55 
Asaya kasate khettam 530 

1 

Iceceva coro asimavudham ca 86o 
Ittha dhamma anittha ca 644 
Iti maram ataJJesi 1210 
Ito bahiddha puthu aññavadinam 86 
lto satta tato satta 915 
Itthirupe itthisare 738 
ItthisotanI sabbani 730 
Idam pure cittamacari 77, 1135 
Idam bhonto nisametha 832 
Idam vatva salavane 948 
Idheva kittim labhati 618 
Idheva nindam labhati 617 
Indriyani manussanam 728 
Indriyanevam sarakkham 720 
Imam ca passa ayantam 1187 
Ime haññantu vajjhantu 603, 646 


U 

Ukkanthaml sarirena 718 
Ukkanthitopi na vase 105 
Ukkhepakatavacchassa 65 
Uggaputta mahissasa 1221 
Uccavacehupayehi 743 
Ucce mandalipakare 863 
Ujumaggamhi akkhate 637 
Ujjhanasaññino bala 958 
Utthehi nisidi katiyana 411 
Uttamam dhammatam patto 712 
Uttitthapindo aharo 1062 
Uttinna pankapalipa 8o 
Udakam hi nayanti nettika 19, 877 
Udaravadehakam bhutva 935 
Uddhaccameghathanitam 76O 
Uddhata ca bhavissanti 959 
Uddhato unnalo balo 973 
Uddhato capalo bhikkhu 681, 
1085 
Unnata sukhadhammena 662 
Unnal]assa pamattassa 634 
Upajjhayassa udakam 430 
Upajjhayo mam avaca 14 
Upatthapenti parisam 942 
UpadhI te samatikkanta 840 
Upadh1su jana gadhitase 1227 
Upasantam uparatam 1180 
Upasanto anayaso 1007 
Upasanto uparato O2, 
10O5, 1OOÓ, 1170 
Upasampada ca me laddha 365 
Upayakusalenaham 158 
Uparambhacitto dummedho 360 
361, 362, 363 
pasIta sappurIsa 170 

Upeti gabbhañca parañca 
lokam 785 
Uppajje te sace kodho 445 
UỦppatantesu nipate 76 
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U 
Ubhayenamidam maranameva 1003 
Ubhayeneva sampanno 2095 
Ubhinnamattham carati 443 
Ubhinnam tikicchantam 444 
Ummaggapatham marassa 1254 
Ummapupphena samana 1073 
kE 

Ekaka mayam araññe viharama 62 
Ekatimse Ito kappe 218 
Ekapadena atthasim 284 
Ekaputto aham asim 473 
Ekapuppham cajitvana 96 
Ekamsam cTvaram katva 481 
Ekakiyo adutiyo 541 
EkasanI satatiko 848 
Ekopli saddho medhavi 24O 
Etamadinavam ñatva 122, 

154, 701 
Etam ca samatikkamma 894 
Etam ce ruccati bhoto 835 
Etadisam karitvana 285 
Ete pacchimaka dani 907 
Ete sambahula deva 1087, 1180 
Evametam mahavrra 1159 
Evamete tatha vutta 1272 
Evameva tuvam mara 1216 
Evam anagataddhanam 977 
Evam ce tam Jano Jañña 1158 
Evam ce mam viharantam 1224 
Evam dassanasampannam 174 
Evam nanappayatamhi 945 
Evam paññaya ye titta 660 
Evam me kattukamassa 542 
Evam me bhayajatassa 763 
Evam vijJitasangamam 1248 
Evam viharamanassa 586 


Evam sabbangasampannam 1263 
Evam sudesite dhamme 1257 


kE 
Evayam vattate kayo 574 
Esa bandhami sannaham 543 
Esa bhiyyo pasidami 673 
Esa sutva pasidami 1288 
Esavahiyyase pabbatena 115 
Ehi nandaka gacchama 175 

O 
Ogayhatthangikam sotam 349 
Oghapaso dalhakhilo 68o 
Oghassa hi nittharanattham 1255 
Otthappahatamattena 1070 
Odahi migavo pasam 774, 
1024, 1167 
Odatam vata me cittam 549 
Obhasajatam phalagam 25 
Oram odanapakamha KchiU 
Olaggessaml te citta 355 
Ovadeyyanusaseyya 994 

K 
Kacci no vatthapasuto 28 
Katukam madhurassadam vá V/ 


Kandanti nam ñati pakiriya kese 779 
Kada aniccam vadharoganilam 1oo8 
Kada inattova da]iddako nidhim 1111 
Kada nu katthe ca tine lataca 1106 
Kada nu kho yam viditam 
mahesina 1103 
Kada nu gañgam yamunam 
Sarassaim 1109 
Kada nu nagova asangacar1 1110 
Kada nu paññamayamuggatejam 
1100 
Kada nu mam tandikhuda 
pIpDasa 1102 
Kada nu mam pavusakalamegho 1107 
Kada nu rupe amite casadde 1104 
Kada nuham dubbacanena vutto 1105 
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K 
Kada nuham pabbatakandarasu 1oo6 
Kada nuham bhayajananim 
dukhavaham 1ooo 
Kada nuham bhinnapatandharo 
munl 1097 
Kada nuham sabbhisamagamesu 1101 
Kada mayurassa sikhandino 
vanedljassa 1108 
Kappiyam tam ce chadeti 984 
Kammam kammantiñatvana 422 
Kammam bahukam na karaye 494, 


1077, 1078 
Karato te cIyate papam 1218 
Karerimalavitata 1067 
Karotha buddhavacanam 403 
Kalyanadassano bhikkhu 821 
Kassa selipamam cittam 101 
Kassindriyani samatham gatani 205 
Kam nu tattha na ramenti 309 
Kamakopappahna ye 671 
Kamacchando ca byapado 74, 1009 
Kamandha jalapacchanna 2097 
Kamaragena dayhami 1234 
Kamam bhïjJatuyam kayo 312 
Kama hi citra madhura 
manorama 787, 1117 
Kãme ädittato disva 70O 
KamesvadInavam disva 458 
Kayadutthullagaruno 114 
Kayamaccheragaruno 1038 
Kale kalavasam patta 661 
Kaveyyamatta vicarimha pubbe 1265 
Kalapabbangasankaso 683, 243 
Ka]i itthi brahati dhañkarupa 151 
Kiccha laddho ayam putto 475 
Kimanupubbam puriso 727 
KimrIva ml]hasallitto 1186 
Kilesa Jhapita mayham 67 
Kilesehabhibhuta te 932 


K 
Kim chanda kimadhippaya 950 
Kim tavattho vane tata 597 
Kim bhaddante karitvana 721 
Kidiso nirayo asi 1108 
Kuddamulam ca nissaya 1O61 
Kulamhi mitte ca piye ca ñatake 1114 
Kullo sivathikam gantva 393 
Kusalanam ca dhammanam 929 
Kese me olikhissanti 160 
Ko kutikayam bhikkhu kutikayam 56 
Kotisatasahassassa 1194 
Kodhana upanah ca 952 
Ko nu senapati bhoto 826 
Ko me asattho avano 757 
Ko so parangato loke 748 
Ko hi tassa Janenattho 15O 
KH 
Khattiya bhoga rajano 823 
Khantya chandikato hoti 1034 
Khandha dittha yathabhutam 87 
Khandha maya pariññata 161 


Khalupacchabhatti satatiko 850 
Khippam giram eraya 
Vaggu vaggum 1282 


Khmaya bhavanettiya 708 

Khimasavo visaññutto 1027 

Khimna hi mayham jJati 135 
G 


Gaccham vadesi 
samanatthitomhi 866 


Gatimanto satimanto 1054 
GattanI parImaJjItva 272 
Gandham ghatva sat muttha  7o8 
Gambhirapañño medhavIi 1243 
Gahakaraka ditthosi 184 
Game va yadi varaññe 901 
Gunavantopi sanghamhi 956 
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G 
GunahInapi sanghamhi 955 
Guthabhaste taconaddhe 1156 
C 
Cakkavatti yatha raja 1247 
Cakkanuvattako thero 1013 
Cakkhundriyam ce rupesu 730 
Cakkhumassa yatha andho 5O1 


Cakkhum sariram upahanti 
ruanam bhh) 


C 
Catubbipallasavasam 
adhitthtam 1148 
CattarI arIyasaccanl 492 
Cattaro pañca alope 983 
Cattaro satipatthane 166 
Cando yatha vigatavalahake 
nabhe 1264 
Carato titthato va pi 452 
Carittam atha varittam 501 
Cale upacale sIsupacale 42 
Cittanimittassa kovido 85 
Cirarattam vatatapI 747 
Cirasankilittham vata mam 290 
Cirassam vata me mahito 
mahei 868 
Cuta patantIi patita 63 
Cutupapatam Janami Q17 
Cetasa anupariyeti 1262 
Codito bhavitattena 1175 
Coro aham pure asim 88o 


Coro yatha sandhimukhe gahrto 786 


CH 
Chaddanto hi tada disva o68 
Channamativassati 447 
Channa me kutika sukhanivata O1 
Chinda no vicikiccham bruhi 
metam 1278 


CH 
Chinno paso migavassa 775, 1168 
Chinna pasa migavassa 1025 
Cha phassayatane hitva 116 
Chavipapaka cittabhaddaka 207 
J 
Jano Janamhi sambaddho 149 
Jatardpena pacchanna 2o9 
Jatimadena mattoham 423 
Jatiya sattavassena 479 
Jatiya sattavassoham 486 
Jigucchito manussanam 621 
Jinnam ca disva dukhitam ca 
byadhitam 73 
J1vate vap1 sappañño 499 
J1vitam ca adhammena 670 
J1vitanam parikkhare 924 
J1vite va pI sappañño 550 
JH 
Jhayahi Jinahi katiyana 415 
TH 
Thito aham añgulimala sabbada 867 
T 
Tacchanto aniya anim 744 
Tanhakkhayadhimuttassa 641 
Tanham pajaheyya muni 596 
Tanha avijJja ca piyapplyañca 1130 
Tanhadhanusamutthanam 753 
Tato kalyanavakkarano 368 
Tato karuniko sattha 625 
Tato cittam vimucci me 270, 
274, 302, 
319, 410, 465 
Tato disvana mam sattha 630 
Tato pañhe apucchi mam 482 
Tato pasadikam asi 927 
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T 

Tato me panidh1 asi 514 
Tato me manasikaro 269, 
273, 3O1, 
318, 409, 464 
Tato me sattha pahesi 564 
Tato ratya vivasane 517, 
628 
Tato sattha niramkatva 478 

Tatha tu kassami yathapl issaro 
1143, 1144 
Tatheva ca loke Jato 7O1 
Tadakasasamam cittam 11Ó1 
Tadasi yam bhimsanakam 1051, 
1169 
Tadaham khuramadaya 408 
Tadaham puttadaram ca 512 
Tapena brahmacariyena 631 
Tameva vacam bhaseyya 1239 
Taya sudantena avatthienahi 1145 
Tava sarIram navasotam 1157 
Taveva hetu asura bhavamase 1133 
Tasma akhilo padhanava 1233 
Tasma saddhañca silañca 204, 
509 


Tasmaham dhammamaññaya 903 
Tasma hi iccheyya kule vasante 556 
Tasma hi dhammesu kareyya 

chandam 305 
Tasma hi paññava dhanena 


seyya 784 
Tassa cevam viharato 224 
Tassa tam desayantassa 1245 
Tassa tam vacanam sutva 720 
Tassa te natthi bhItattam 7O6 
Tassattha paripurenti 294 
Tassattha parihayanti 202 
Tassa dhamma ime honti 9OO 
Tassa brahma viyakasi 1210 
Tassa me appamattassa 216 


T 

Tassa mevam viharato 314, 515 
Tassa vaddhanti vedana 7Q5, 
797, 799, 

So1, 803, 805 

Tassa samma vimuttassa 642 
Tassaham vacanam sutva 561, 
639, 1267 

Tasseva tena papIyo 442 
Tam kamam ahamuJjhitva 2o8 
Tam ca disvana ayantim 300 
Tam ca disvana yacantim 463 
Tam jhayikam satatikam 1011 
Tam tatha devakayehi 1001 
Tam devadevam vandami 1201 
Tam na passami tekiecham 756 
Tam vo vadami bhaddam vo 402 


Tam savakam sakka mayampi 

sabbe 1277 
Tam sukhena sukham laddham 220 
Tadisam kammam katvana 882 
Tadisam bhikkhum ma hani 1184 
Tamatamadasanghasuppahma 310 


Taham cittakalim brumi 214 
Tittha makkata ma dhavi 126 
Tinakatthasamam lokam JAV/ 
Tinnam me talapattanam 127 
Tuccho kayo adissittha 170 
Tuvam buddho tuvam sattha 839 
Te abbhatita kalamkata 242 
Te kilesa pavaddhanta 931 
Te ca mam anukampaya 474 
TecIvar1 satatiko 846 
Te tatha sikkhita bala 976 
Tenayam desito dhammo mủa 
Te pabbajitva sugatassa sasane 725 
Te me 1jJjhimsu sañkappa 60 
Telasanthehi kesehi 96O 
Tevijjoham mahajhay1 112 
Tesam kho vata atthaya 1269 
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T 
Tvaññeva no citta karosi 

brahmano 1132 
Tvam olaggo na gacchasi 356 
Tvam ca me maggamakkhahi 168 


D 

Dandeneke damayanti 878 
Dantaponam kapittham ca 938 
Dandha mayham gatI asi 557 
Dabbam kusam potakilam 27, 233 
Dabbo cirarattasamahito 1220 
Dassanaya abhikkante 1042, 

1043 


Dayadaka tassa dhanam haranti 781 
Dittha maya dhammadhara 
upasaka 187 


Ditthigahanapakkhanno 342 
Dipadakoyam asuci 453 
Divavihara nikkhamma 1253 


Disapi me dhammakatham 
sunantu 874 


Disa hi me khantivadanam 875 
Disvana patihrani 375 
Disva pasadachayayam 48o 
Disva vinayakam aggam 426 
Digharattanusayitam 768 
Dukkhanti khandhe patipassa 

YONnISO 1121 


Dukkham dukkhasamuppadam 1271 
Dukkha kama eraka 93 
DuppabbajJjam ve duradhivasa 

geha 111 
Dumapphalanrva patanti 

manava 788 
Dumavhayaya uppanno 64 
Dumani phullãni manoramani 528 
Dummedhehi pasamsa ca 668 
Devo ca vassati devo ca 

galagalayai 189 


D 

Dvasitim buddhato ganhim 1020 
Dvinnam antaravassanam 128 

DH 
Dhanam ca puttam bhariyam ca 934 
Dhammata mama sa yassa 100 
Dhammappati hi so settho 758 
Dhammamappameyyam 383 
Dhammasenapatim viram 1088 
Dhammam ñatva sati 

muttha 804 
Dhammadasam gahetvana 395 
Dhammaramo dhammarato 1037 
Dhammena ca alabho yo 666 
Dhammo have rakkhati 


dhammacarim 303 

Dharanl ca siñcati vati 5O 
Dhitipparam kim mama citta 

kahisi 1139 


Dhiratthu pure duggandhe 279 

Dhrra ca pajJJjotakarabhavanti 1281 

Dhuvappayato maranassa 571 
N 


Na ukkhipe no ca parikkhipe 

pare 209 
Na kulani upabbaJe muni 1057 
Na ganena purakkhato care 1056 
Nagaram yatha paccantam 653, 1004 
Nagassa passe asInam 1261 
Naga nagaggesu susamvirulhã 110 
Naga samudda sarita 


vasundhara 1138 
Na cIvare na sayane 1094 
Na tathamatam satarasam 

sudhannam 91 
Na tava supitum hoti 193 
Na te idam citta yatha 

puranakam 1137 
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N 
Natthi koci bhavo niceo 121 
Natthi cetasikam dukkham 7O7 
Natthi dan punavaso 9o8 
Nadanti evam sappañña 177 


Nadanti mora susikha 
supekhuna 211 
Na dighamayum labhate 
dhanena 782 
Nanu aham citta tayamhi yacito 1113 
Nanu dubbhissasi mam 
punappunam 1134 


Na nunayam 
paramahitanukampmo 109 
Nandamanagatam cittam 213 
Na pakkhanti disa sabba 1039 
Na pañcangikena turiyena 1076 
Na parassupanidhaya 496 
Na pare vacana coro 497 
Na brahmano bahivanno 14O 
Na mayham kappate a]Ja 488 
Na me hoti ahosinti 715 
Namo te purIsaJañña 62o, 
1089, 1190 
Namo te buddhaviratthu 47 
Namo hi tassa bhagavato 94 
Nayidam anayena jIvitam 123 
Nayidam sithilamarabbha 1176 
Narassa hi sujatassa 81o 
Na vissase ekatiyesu evam 1008 
Na ve agg1 cetayatI 1215 
Na so upavade kañci 583 
Na so rajjati gandhesu 810 
Na so raJJati dhammesu 816 
Na so rajJjati phassesu 814 
Na so raJJati rasesu S12 
Na so rajJJati rupesu 806 
Na so rajjati saddesu 8o8 
Na hi Jatu so mamam himse 876 


Na hi đhammo adhammo ca 304 


N 

Na hi socati bhikkhu kadaci 1232 
Na hetadatthaya matassahotl 554 
Naheva labhe nalabhe 664 
Naganamosi bhagava 1252 
Nagam vo kittayissaml 693 
Nattano samakam kañci 424 
Nanakunapasampunno 567 
Nanajanapadam yanti xyi 
Nanuyutta tatha eke 944 
Nabhinandami maranam 196, 
6o6, 607, 654, 

655, 685, 686, 1001, 1002 

Nayam ajjatano dhammo 552 


NasIssam na pIvissaml 
Naham alakkhya 
ahirikkatayava 1128 


223, 313 


Naham bhayassa bhayami 21 
Naham etena atthiko sukhito 103 
Nahu assasapassasa 905 


Nikkhantam vata mam santam 1220 
Nikkhipitvana vyabhangim 623 


Niggayha anukampaya 241 
Nigrodhakappo 1tï tassa namam 1276 
Nidhimnamva pavattaram 993 
Ninhatasabbapapomhi 348 
Niyyaniko uttaraqo 418 
NIcam manam karitvana 579 
NIca nivittha subhara 926 
NIce kulamhi Jjatoham 620 
NIilabbhakutasadisa 1060 
Nilabbhavanna rucira 13, 1068 
Na sugiva sikhino mora 22 
Nekatikä vañcanika 94O 
Nekkhamme adhimuttassa 64O0 
Neva pubbenivasaya 996 
Nevatisitam na panat-unham 529 
NesajJjiko satatiko 856 
Neso passati saddhammam 1185 
No ce hi jatu puriso kilese 1280 
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P 
Pakkhanno maravisaye 253 
Paggahitanimittassa 584 
Pankoti hi nam avedayum 495 
Pankoti hi nam pavedayum 124, 
1058 
Paccati munino bhattam 248 
Paccavekkhim imam kayam 172 
PaJJotakaro ativijJjha 
dhammam 1256 
PaJJotikaro parittaramso 416 
Pañcakamagune hitva 1095 
Pañcakkhandha pariññata 9O, 
120, 44O 
Pañcakkhandhe pariññaya 369 
Pañcangikena turiyena 398 
Pañcangike samadhimhi 916 
Pañca chinde pañca jahe 15, 633 
PafcanIvarane yutto 573 
Pañcanrvarane hitva 171 
PañcapaññasavassanI 283, 
904 
Pañcahaham pabbajito 222 
Paññavantam tatha tadim 1082 
Paññam Imam passa 
tathagatanam 03 
Paññaparamitam patto 1014 
PaññabalI sillavatipapanno 12 


Paññaya chetva 
vipathanusarinam 1147 


Pañña sutavinicchinI 551 
Pamtam yadi va lũukham 923 
Panditam vata mam santam 252 
Pamnavisati vassanl 405, 
1044, 1045, 

104Ó, 1047, 1048 

Pattapindl satatiko 849 
Panado nama so raja 163 
Pabbajim Jrvikatthoham 311 
Pabbajim tulayitvana 107 


P 
Pabbajetvana mam sattha 477 
PamadamanuyuñJanti 883 
Pamadam bhayato disva o8o 
Pamado rajo sabbada 404 
Paricinno maya sattha 604, 
656, 687, 
702, 8o1, 918, 
1015, 1055, 1093, 1196, 
Pariccajitva saddhammam 933 
Parittam darumaruyha 147, 
265 
Paripunnakayo suruei 818 
Pariyantakatam dukkham 339 
Pare ambatakarame 466 
Pare ca na viJananti 275, 
498 
Pare ca nam garahanti 160 
Pare ca nam pasamsanti 159 
P 


Parovaram ariyadhammam 
vidiva 1285 
Parosahassam bhikkhunam 1250 


Pallankena nisinnassa 985 
Pavivittehi ariyehi 148, 
266 

Pavivitto satatiko 859 
Pasannanetto sumukho 820 
Passa cittakatam bimbam 760, 
1010, 1162 

Passa cittakatam rũpam 770, 
1020, 1163 

Passati passo passantam 61 
Passami loke sadhane manusse 776 
PassamI vItivattantam 1211 
Pahaya matapitaro 8o2 
Pahinajatimaranam asesam 1283 
Pamsukuli satatiko 944 
PacInavamsadayamhi 155 
Pato majjhantikam sayam 345 
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P 
Paduka oruhitvana 46O 
Papakanam ca dhammanam 930 
Papamitte vivaJJetva 264 
Pamojjabahulo bhikkhUu 11 
Paragu anupadano 711 
Pasadikena vattena 432 
Pasadike bahũ disva 949 
Pindapata patikkanto 896, 

1064, 1065, 1066 
Pindapati satatiko 845 
Pindikaya pavitthoham 268 
Piyavacameva bhãseyya 124O 
PilakkhuraJanam rattam 965 
Pisunena ca kodhanena ca 1017 
Pitimukhena vipulena 436 
Pitisukhena vipulena 351 


Pucchami sattharamanomapaññam 
1275 

Punappunam ceva vapanti bijam 531 

Punappunam yacanaka caranti 532 


Pubbaruhirasampunno 568 
Pubbalohitasampunnam 736 
Pubbaparaññu atthaññu 1033 
Pubbe Jatilabhutassa 377 
Pubbenivasam janami AT, 

370, 516, 

562, 913 
Pubbe yaññena santuttho 378 
Pubbe hanati attanam 139 
Purato pacchato va piï 537 
Pura agacchate etam o78 
Purimani pamuñca bandhanani 414 
Pũjito naradevena 1101 
PujJito puJaniyanam 186 
Phassam phussa sati muttha 8o2 
Phuttho damsehi makasehi 31, 

244, 684 


Phusissam catasso 
appamaññayo 386 


B 
Bahudeva rattim bhagava 366 
Bahunnam vata atthaya 1268 
Bahussutam upaseyya 1032 
Bahussutam dhammadharam 1035 
Bahussuto appassutam 1031 
Bahussuto ca medhav1 o88 
Bahussuto cittakathi 1026 
Bahussuto dhammadharo 1036, 
1052, 1053 
Bahussuto dhammadharo ca hoti 373 
Bahu adinava loke 954 
Bahuni loke citrani 674 
Bahunl vassani tayamhi yacito 1112 
Bahu sapatte labhati 153 
Buddhamappameyyam 382 
Buddhassa cankamantassa 1040 

Buddhassa puttomhi 


asayhasahino 536 
Buddhanubuddho yo thero 679, 


1258 
Buddhesu ca sagaravata 58o 
Buddho ca kho karuniko mahesi 870 
Buddho ce me varam daJja 468 
Brahmajacco pure asim 88o 
Brahmabandhu pure asim 221 
Brahmabhutam atitulam 833 
Brahmabhuto atitulo 831 
Brahmuno pekkhamanassa 182 
Brahmana tisata Ime 836 

BH 

Bhagava tattha agañchi 559 
Bhavaragahatassa me sato 180 
Bhavayitvana bojJjhange 672 
Bhavaye ca aniccanti 594 
Bhavento satipatthane 352 
Bhavento sattabojjhange 437 
Bhaveyya ca bojjhange 5095 


Bhavehi Jjhananl ca indriyan 1119 
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BH 
Bhavehi maggam amatassa 
patlya 1120 


Bhikkhavo tisata ime 841 
Bhikkhu sivathikam gantva 315 
Bhikkhu ca bhikkhuniyo ca 974 
BhuñJati anavajJjani 6o8 
BhesaJjesu yatha ve]JJja 939 
M 

Makkato pañcadvarayam 125 
Makkhena makkhita paJa 1231 
Maccunabbhahato loko 448, 

449 
Majjhesarassa titthanti 1201 
Matam va amma rodanti 44 
Mattikam telam cunnam ca 937 
Manam cetehi dhammehi 735 
ManuJassa pamattacarino 399 
Manussabhutam sambuddham 68o 
Mama sankappamaññaya 376, 

9O1 
Mama selũpamam cittam 102 


Mameva etam na hi tvam 
paresam 1115 
Maya pavattitam eakkam 827 
Mayurakoñcabhirutamhi 
kanane 1118 
Mayhindriyan1 samatham gatani 206 


Marane me bhayam natthi 2O 
Mahappabham ganacariyam 288 
Mahagini paJJalito 702 
Mahanagam mahaviram 28o 
Mahanubhavo tevijjo 1260 
Maharaso sugambhiro 421 
Mahasamuddo pathavi 1012 
Mahiccho ca asantuttho 8o8 
Ma kho tvam kappata pacalesl  20O 
Mataram pitarañcapi 425 
Manam pajJahassu gotama 1230 


M 
Manam madam cachaddetva 427 
Manuso pi ca bhavobhiradhito 259 


Manena vañcItase 102 
Mã pamadamanuyuñjetha 884 
Mã puranam amaññittho 28o 
Mã me kadaci papiccho 987 
Malute upavayante 544 
Migam nilnam kutena 454 
Migo yatha serl sucittakanane 1149 
Micchaditthi pahina me 343 
Mittam idha ca kalyanam 588 


Middhi yada hoti mahagghasoeca 17 
Mundo virupo abhisapamagato 1123 


Mettacitta karunika 970 
Mettam ca abhijanami 647 
Moha sabbe pahrna me 344 
Y 

Yajim uccavace yaññe 341 
Yaññattham va dhanatthamva 705 
Yañhi kayrra tañh1 vade 262 
Yato aham pabbajito 48, 181 
Yattha eke vihaññanti 1063 
Yatha agaram ducchannam 133 
Yatha agaram succhannam 134 
Yatha abbhani verambo 598 
Yatha idam tatha etam 396 
Yatha kantakatthanamhi 946 
Yatha kaliro susu vaddhitaggo V2 
Yatha kuñJaram adantam 357 
YathacarI yathasato satima o81 
Yatha ja]ova mũgova 582 
Yatha diva tatha rattim 397 
Yathapi udake jatam 7OO 
Yathapi ekaputtasmim 33 
Yathapi pabbato selo 651, 999 
Yathapi bhaddo aJañño 1Ó, 

45. 173, 659 


Yathapi ruciram puppham 323, 324 
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Y 

Yatha brahma tatha eko 245 
Yatha varahayadamakusalo 358 
Yathavadi tathakari 1289 
Yathasanthatiko satatiko 855 
Yathassa ghayato gandham 811 
Yathassa passato rũpam S07 
Yathassa phusato phassam 815 
Yathassa vijanato dhammam S17 
Yathassa sayato rasam 813 
Yathassa sunato saddam 8oo 
Yadatthikam brahmacariyam 

acarl 1286 
Yadatthi sangatam kiãci 713 


Yada asokam virajam 
asankhatam 521 
Yada aham pabbajito 645 
Yada ca avijananta 276 
Yada ca maggamaddakkhim 766 
Yada dukkhassavahanim 
vIisattikam 519 
Yada dukkham jaramarananti 
pandito 518 
Yada nadIinam kusumakulanam 523 
Yada nabhe gajJati 
meghadundubhi 522 
Yada navo pabbajito 429 
Yada nisithe rahitamhikanane 524 
Yada pathamamaddakkhim 510 
Yada balaka sueipandaracchada 307 
Yada balaka suvisuddhapandara 3o8 
Yada me ahu sankappo 902 
Yada vitakke uparundhiyattano 525 
Yada sivam dve 
caturangagaminam 520 
Yada sukhi 
malakhilasokanasano 526 
Yadaham dhammamassosin 131 
Yamidha pathavim ca vehasam 1226 
Yaso ca appabuddhimnam 667 


Y 
Yasmim nivattate dukkham 493 
Yasmim patitthita dhamma 1028 
Yassa catthaya pabbajito 38o, 
605, 657 
Yassatthaya pabbajito 136, 


688, 793, 1107 

Yassa papam katan kammam 872 
Yassa muhuttena sahassadha 

loko  9oo, 1102 


Yassa sakkariyamanassa 1010 
Yassa saddha tathagate 507 
Yassa sabrahmacärIsu 278, 
387, 388, 

389, 390, 301, 

392, 1083 

Yassasava parikkhma 92 
Yam apada uppatita u]ara 371 
Yam esa sahate Jammi 40O 
Yam karoti naro kammam 144 
Yam kiccam dalhaviriyena 167 
Yam kiñci sithilam kammam >4 
Yam ca aññe na rakkhanti 60O 
Yam ca atthena saññuttam 742 
Yam ca me asava khima 296 
'Yam tam saranamagamma 838 


Yam patthayano dhammesu 330 
Yam buddho bhasati vacam 1242 


Yam manussa namassanti 690 
Yam maya pakatam kammam 8o 
Yam maya pakatam papam 61, 

346 
Yam vo kiccam sarIirena 710 
Yam savakena pattabbam 1259 
Yam hi eke Jigucchanti 316 
Yam hi kayira tam hi vade 226, 

322 
Yam hi kiceam tadapaviddham 635 
Yatam me hatthigTvaya 842 
Yaya no anukampaya 176 
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Y 

Yavata buddhakhettamhi 1092 
Yuvasi tvam pabbajJito 461 
Yahu ratthe samukkattho 632 
Ye eta upasevantI 456 
Ye kecl gantha idha mohamagga 12709 
Ye kho te veghamissena 143 
Ye ca kho bala dunmedha 281 
Ye ca dukkhe sukhasmim ca 663 
Ye ca passanti sankhare 1172 
Ye cittakath1 bahussuta 234. 235 

Ye tuyha chandena vasena 
vatino 1150 
Yena yena subhikkhani 82 
Yeneva magsena gatovipassr  49O 
Ye purana atita te 1041 
Yemam kayam mamayanti 575 
Yemam kayam vivajjenti 576 
Ye mam rupena pamimsu 469 
Ye ye alabhino labham 964 
Ye ye labham labhissanti 963 
Yesam ca susamaraddha 636 
Yesam ca hiri ottappam 1084 
Yesam rago ca doso ca 282 
Yesam ve dullabho loke 830 
Yo iddhiya sarabhum atthapesl 38 
Yo imasmim dhammavinaye 257 
Yo etamabhiJanati bhikkhu 1200, 
1202, 1204, 
1206, 1208, 1212, 1214 
YogIpItikaram rammam 539 
Yo ca kho annapanassa 130 
Yo ca jatisatam gacche 1181 
Yo ca tutthena cittena 364 
Yo ca papañcam hitvana 990 
Yo ca pubbe pama]jitva 871 
Yo ca mettena cittena 238 
Yo ca vantakasavassa 970 
Yo ca sitañca unhañca 9a 
Yo ca sllena sampanno 972 


Y 

Yo ca seyyohamasmiti 1081 
Yo cetam sahatejammim 4O1 
Yo ceta parIvaJJetI 457 
Yo tam tatha paJanati 714 
Yo dandhakale tarati 201 
Yo dandhakale dandheti 293 
Yo duddamiyo damena danto O5, 
o8 
Yodha koci manussesu 237 
Yo papafñcamanuyutto o8o 
YopanudI maccuräjassa senam o7 
Yo pubbe karanyanl 225, 
261 
Yo brahmanam paripucchati 1209 
Yo mahaneruno kutam 1213 
Yo mam icchati anvetu 834 
Yo ve avidva upadhim karoti 152 

Yo ve garunam vacanaññu 
dhro 370 
Yo vejayantapasadam 1205 
Yo vejayantapasade 1207 
Yo ve buddhena codito 1203 
Yo ve samuddova thito anejo nyD 
Yo sitavanam upaga bhikkhUu O6 
Yo sukham dukkhato adda 986 
Yo so atthavimokkhani 1183 
Yohave daharobhikkhu 203, 873 

R 

RaJatam Jatarupam ca 957 
RaJjamuhatam ca vatena 675 
Rattiya pathamam yamam 627 
RamanIya araññani oo2 
RamanTyo me kutika 58 
Ramanteke mutingehi 467 
Rasam bhotva sati muttha 8oo 
Rahadehamasmi ogalho 759 
Raja arahasi bhavitum 822 
Raja ca aññe ca bahũ manussa 778 
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R 
RaJa pasayha pathavim vijetva 777 
RaJahamasmi sela 824 
Rukkhamulagahanam pasakkiya 119 
Rukkhamulamva nissaya 997 
Rukkhamulika satatika 1153, 
1154 
Rukkhamuliko satatiko 852 
Rũpam disva sati muttha 98, 
794 
Rũpa sadda rasa gandha 455. 
895 


Ropetva rukkhani yatha phalesI 1126 


L 
Lahuko vata me kayo phuttho 104 
Labhakama bhavissanti 962 
Labha anganamagadhanam 484 
Lũkhenapi ca santusse 580 
Lesakappe pariyaye 941 
Lohitapam pure asim 881 
V 
Vajjnam ve]uvagame 919 
Vadham carimha te kama 138 
Vane kusumasañchanne 545 
Vanditva satthuno pade 565, 
624 
Varaha-eneyya-vigalhasevte  114O 
Vasitam me araññesu 6o2 
Vassati devo yatha sugItam 51, 
52, 53, 
54. 325, 326, 
327, 328, 
329 
Vatarogabhinrto tvam 350, 
435 
Viecikicchakankhagathitam 752 
Vieim aggahI dhovI 897 
Vijaneyya sakam attham 587 


V 

Vinayassu mayi kañkham 82o 
Vipannasilo dummedho 971 
Vippamuttam kilesehi 438 
Vipphotito gandamnlo 306 
Virlyasataccasampanno 585 
Vivaramanupatanti vIJJuta 41, 
1178 
Vivittam appanigghosam 577 
Visallam khimmasamyogam 1188 
Visarada kho bhagini 338 
Vissajjitesu pañhesu 483 

Vihari apekkham idha va 
huramva 1O 
Vihavihabhinadite 49 
Vitatanho anadano 8oo 
Vitatanha anadana 401 
Vitarago vItadoso 704 


Viro have sattayugam puneti 533 
Vutthamhi deve 
caturanguletine 1142 


Vedananam viññapano 420 
Velam karotha bhaddante 762 
Vela ca samvaro silam 613 
S 
Sakalam samattam rogam 489 
SakkhI hi me sutam etam 1223 
SankarapuñjJa ahatva 578 
Sankhare parato passa 1236 
Sankhittenapi deseti 1244 
Sanghamappameyyam 384 
Sanghalabhassa bhandanti 943 
Sanghe pasado yassatthi 508 
Sace dhavati cittam te 446 
Sacepl ettaka bhiyyo 1222 
Saccam te patIJjanami 462 
Đaccam ve amata vaca 1241 
Saññaya vIparIyesa 1235 
Satthikandarasambandho 569 
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S 
Satalingassa atthassa 106 
Satam asi ayosanku 1199 
SatI g1va siro pañña 695 
Satl ca sampaJaññam 694 
SatipatthanagIvo so 10Q5 
Satipatthanapasadam 765 
Satima paññava bhikkhu 165 
Satiya tam nibandhissam 359 
Sato ca hoti appiccho 8oo 
Sattakkhattum manussindo 914 
Sattiya viya omattho 39, 
4O, 1173, 1174 
Satthavahe mahavire 132 
Sattham va aharissami 4O7 
Sattha ca mam patiggayha 476 
Sattha ca me lokamimam 

adhitthahi 1136 
Sattha ca paricinno me 178 
Sattha hi vijJesi maggametam 413 
Saddam sutva sati muttha 99, 
796 
Saddham viriyam samadhim ca 745 
Saddhaya abhinikkhamma 249, 
250, 251 
Saddhayaham pabbajito 46, 
59, 789 
Saddhena ca pesalena ca 1018 
Santuttho satatiko 858 
Santharitvana sañghatim 367 
Sapadanacarl satatiko 947 
Sabbakarukasippani 936 
Sabbaññu sabbadassav1 722 

Sabbattha te citta vaco katam 
MayAa 1131 
Sabbattha te na lippanti 665 
Sabbamitto sabbasakho 648 
Sabbarattim supitvana 84 
Sabbasamyojanatitam 691 
Sabbam sunati sotena 50O 


S 
Sabbasavaparikkhina 
Sabbe kama pahIna me 
Sabbe dhamma anattati 
Sabbe bhagavato putta 
Sabbe sañkhara aniccati 
Sabbe sankhara dukkhati 
Sabbo rago pahino me 
Sabbhireva samasetha 
Samanassa ahu cinta 


Samanam brahmanam va 
Samadhivijjavasiparamim gato 
Samunnamayamattanam 
Sameto naccagitehi 
Sampannaveyyakaranam 
tavedam 
Sampannasassa magadha 


Sampadethappamadena 


Sambuddho patijanasi 
Sambhava suvidita asaraka 
Sammappadhanasampanno 
Sayathapi mahasamuddavego 
Sayam samahito nago 
aranagamanam passa 
Saritva pubbake yog1 
Sare hatthehi bhañjitva 
Sallam attasamutthanam 
Savanti sabbadhi sota 
Sa vIsamvassasatiko 
Sa ve accantaruci nago 
Sahassakando satabhendu 
Sahassakkhattumattanam 
Samyojanam anum thulam 
Samsaram dighamaddhanam 
Samsaram hi nirayam 
agacchisam 
Sa gotamI kalakata ïito cuta 
Sadhu sutam sadhu caritakam 
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254 
678 
1249 
676 
677 
79 
04 
726, 
920 
751 
1105 
29 
893 


1284 
208 
658, 
1O16 
825 
260 
10O 
412 
697 
286 
947 
487 
767 
761 
108 
692 
164 
563 
699 
215 
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S 

Sadhu suvihitana dassanam 75 
Sadhu hi kira me mata 335 
SarIputta Imam passa 431 
SarIputtova paññaya 1103 
Sikkhapentapi therehi 975 
Sikkhasajvasampanno 513 
Sirim hatthehi padehi 511 
SItavataparIttanam 922 
Silakkhandhe patitthaya 865 
Silameva idha aggam 7O, 

619 
Silamevidha sikkhetha 6o8 
Silava hi bahu mitte 610 


S1lam ca bahusaccañca 
dhammanam 593 


Silam balam appatimam 614 
Silam rakkheyya medhavi 6o9 
Silam sambalamevaggam 616 
Silam setu mahesakkho 615 
Sihappamatta vihara 83 


Sukallaripo sumanassa 
Jhayatam 212 


Sukhañee jIvitum Icche 228, 

2290, 230 

Sukham ca kamamayikam 669 

Sukham sayami thayami 888 
Sukham sukhattho labhate 

tadacaram 35 

Sukham supanti munayo 187 

Sukhumam te pativij]hanti 1171 

Sucinnam brahmacariyam 7OQO, 

710 

Sunanti dhammam vimalam 1251 

Sunatha ñatayo sabbe 255 

Sunohi vacanam mayham 951 


Sutvana cora isino subhasitam 724 
Sutvana dhammam mahato 
maharasam 6o 


Sutva subhasitam vacam 26, 347 


S 
Sudesita cakkhumata 1270 
Sudesito cakkhumata 417 


Suddham dhammasamuppadam 716 
Suddhodano nãma pita 

mahesno 534 
Sunilagiva susikha supekhuna 1141 


Supupphite sitavane 54O 
Subhanyappatikulani 734 
Subhasitassa sikkhetha 239 
Sumuttiko sumuttiko sahu 43 
SuyuttavadI dvipadanamuttamo 1116 
Suyuddhena suyitthena 236 
Suvilitto suvasano 117 


Susamvutatto visikhantare 
caram 1124 


Susukham vata nibbanam >2 

263 
Susukhumanipunatthadassna 71, 

210 
Sussusa sutavaddhan1 141 
Senasanamha oruyha 1059 
Selo yatha ekaghano 643 
Sevetha pantani senasanani 142 
So atthava so dhammattho 74O, 

746 
Sojja bhaddo anutrasI 864 
Sojja bhaddo satatiko 843 
So jhay1 assasarato 696 
So dayhati sulehi tuJJamano 78O 
Sotindriyam ce saddesu 731 
So patva paramam santim 434 
Sopanam sukatam suddham 764 
So me dhammamadesesi 1266 
So me pakkena hatthena 1060 
Somhi sakyakule Jato 911 
Sosaniko satatiko 854 
Soham eko araññasmim 626 
Soham khandhe parlññaya 162 
Soham panamito bhata 558 
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S H 
Soham paripunnasankappo 546 Hatthikkhandhato oruyha 108 
Svakkhatam brahmacariyam 837 Hatthikkhandhavapatitam 194 
Svagatam na duragatam 09 Handa eko gamissami 538 
Svagatam napagatam 885, 886 Hitva gihittam anavositatto 101 
Svagatam vata me asi 287, 1273 Hitva satapalan kamsam 97, 862 
--ooOOO-- 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 


THERAGATHAPATI - TRƯỞNG LÃO KỆ 


x*xxxx*% 


SAÑÑÄANÄAMÄNUKKAMANIKA - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 


Trang 

A 
Anga (raJa) 170 
Anganika Bharadvaja 82 
Angirasa/assa 152, 280 
Angulimala 210, 212, 214 
Ajakaram (nadI) 10O 
Ajjuna 38 
Ajita 10 
AJma 54 
Añjanavana 24 
AñJjanavaniya 24 
Aññakondañña 182 
Adhimutta 48, 188 
Anupama So 
Anuruddha 128, 214, 216, 218 
Abhaya 42 
Abhibhuta 9O 
Ambavana 158 
Ambatakarama 134 
Ahimsaka Jị2 

Ẩ 
Atuma 32 
Ananda 136, 238, 24O 

1 
Inda 124, 168, 1092, 252 
Isidatta 50 
Isidinna 7O 


U 
Ukkhepakatavaccha 
Jgga 
Jjaya 
Ujjuhana 
ttara 
ttarapala 


pavana 
pasena 


ruvelakassapa 
Jsabha 
Usrra (tinamula) 


kE 
Ekadhammasavaniya 
Ekavihariya 
Ekudaniya 
Eraka 


K 
Kakusandha (buddha) 
Kankharevata 
Kanhadinna 
Kappaka 
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Trang 


28 

34 

22 

164 

52, 64 

88 

14, 24, 42 
184 

20 

7O 

16O 

88 

12 

118 

46, 74 

14, 84, 122 


30 
154 
30 
4O 


138, 268 
04 

68 

158 
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K 
Kappatakura 
Katiyana 
Karamwi 
Kã|udãy 
Kimbila 
Kutivihan 
Kutivihar! (dutiya) 
Kundadhana 
Kundala 
Kumaputta 
Kumaputtasahayaka 
Kumarakassapa 
Kulla 
Kusa (tna) 
Konagamana (buddha) 
Kosalavihan 
Kosiya 
Koliya 


KH 
Khandasumana 
Khadiravaniyarevata 
Khitaka 
KhuJjasobhita 


Gangatriya 
Gabbharatiriya 
Gaya (padesa) 
Gayakassapa 
Gavampati 
Giribbaja 


Girimananda 
Gotama (buddha) 


z4 
124 
12 

152 
5O, 6O 
24 

26 

o8 

10 

16 

18 

76 
120 
14, 84 
138 
26 
116 
152 


40 

2O, 176 
44: 72 
84 


54 

16 

96, 11O 
110 

18 

154; 
250, 252 
106 

40, 


114, 118, 138, 152, 
204, 234, 236, 248, 280 


Gotama (thera) 
Gotama (aparathera) 


56, 90 
162 


G 
Gotama (gotta) 
Godatta 
Godhika 


Cakkhupala 
Candana 

Cala 

Cittaka 
Culaka 
Culapanthaka 
Culavaccha 


CH 
Channa 


Jambuka 
jJambugamikaputta 
dJenta 


Talaputa 
Tissa 
Tekicchakani 
Telakani 


Dabba 

Dabba (tina) 

Dasaka 
Dutiyakutivihan 
Dumavhaya (ambapah) 
Devasabha (pathama) 
Devasabha (dutiya) 


DH 
Dhammapala 
Dhammasava 
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50, 276 
178 
24 


4O 
o8 
20 

12 
78 

158 

O6 


30 


96 
14 
48, 126 


250, 26O 
18, 42, 6O 
118 
194 


04 
14, 84 
10 
26 
28 
38 
42 


76 
46 
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DH 
Dhammasavapitu 46 
Dhammika 10O 
Dhaniya 94 
N 
Nadikassapa 108 
Nanda 62 
Nandaka 66, 96 
Nagasamala 94 
Nagita 36 
NÑigrodha 12 
NÑigrodhakappa 282 
NÑisabha 2 
Nita 36 
NerañjJara (nadI) 108 
Nhatakamuni 128 
P 
Pakkha 28 
Paccaya 82 
Pandaraketu (Bimbisara) 28 
Pandaragotta (s1) 224 
Pandava 2o, 266 
Panada (raJa) 64 
Panthaka 158 
Paripunnaka 4O 
Pavittha 38 
Parasariya 48, 188, 192, 222 
Pindolabharadvaja 52 
PiyañJaha 32 
Pilindavaccha O6 
Punna 30 
Punna (mantanIputta) O4 
Punnmasa O6, 66 
Potakila (tina) 14, 84 
Posiya 16 
PH 
Phussa 224, 228 


B 

Bakkula (thera) 82 
Bandhura 44 
Babbaja (tia) 14, 84 
BIrana (tina) 122 
Belatthanika 44 
Bellatthisisa o8 
Brahmadatta 130 
Brahma 8ó, 

168, 204, 270 
Brahmali 76 

BH 
Bhagu 94 
Bhadda 136 
Bhaddaj 64 
Bhaddiya (Kaligodhaputta) 208, 210 
Bhaddiya (Lakuntaka) 134 
Bharata 66 
Bhalliya 04 
BharadvaJa 68 
Bhuta 15O 
Bhesakalavana 10, 272 
M 

Malitavambha 44 
Mahakaccayana 142 
Mahakappina 156 
Mahakassapa 242, 248 
Mahakala 60 
Mahakotthita 02 
Mahacunda 58 
Mahanaga 120 
Mahanama 48 
Mahapanthaka 146 
Mahamogsallana 268, 272 
Mahavaccha o8 
Manava 32 
Matangaputta S4 
Maya 152 
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M 
Malunkyaputta 122, 202 
Migajala 126 
Migasira 7O 
MuñJa (tina) 14, 84 
Mudita 102 
Meghiya 30 
Mendasira 34 
MettaJI 4O 
Melajina 54 
Mogharaja 78 
Y 
Yasa 50 
Yasadatta 112 
Yasoja S6 
R 
Rakkhita 34 
Ratthapala 108 
RamanTyakutika 26 
Ramanryavihan 2O 
Rajadatta 104 
Radha 54 
Ramaneyyaka 5ö 
Rahula o8 
Revata (Kankha) O4 
Revata (khadiravaniya) 2O, 176 
Rohim (nadI) 152 
L 
Lakuntakabhaddiya 136 
Lomasakangiya 14 
V 
Vakkali 110 
VangIsa 286 
Vacchagotta 48 
Vacchapala 32 
Vajjita So 


V 
Vajjiputta 
Vaddha 
Vaddhamana 
Vanavaccha 
Vanavacchatthera samanera 
Vappa 
Valliya 


Vasabha 

Varana 

Vijaya 

Vijitasena 

Vipassl 

Vimala 
Vimalakondañña 
Visakha (Pañcalaputta) 
Vitasoka 

Vira 

Vebhara (pabbata) 
Vessabhu (buddha) 
Ve]uvagama 


Sankicca 
Sangharakkhita 
SañJaya 
Sandhita 
Sappaka 
Sappadasa 
Sabbakami 
Sabbamitta 
Sabhiya 
Sambulakaccana 
Sambhuta 
Samitigutta 
Samiddhi 
Sarabhanga 
Satimattiya 
Sanu 
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28, 5O 
108 
18 

o8, 48 
o8 

28 

24; 
52, 64 
56 

86 

40 
112 
138 
22,02 
28 

78 

66 

O6 
20, 266 
138 
218 


164 
46 
22 
8o 

10O 

122 

132 
6o 
94 
72 
o8 
36 
22 

138, 14O 
88 
20 
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S S 
Samidatta 38 Subhuta 
SarIputta 126, Subhuti 
204, 234, 246, Sumangala 

264, 266, 268, 278 Sumana 
Sikhl 138 Suyama 
Sigalapitu 10 Suradha 
Sirimanda 130 Susarada 
Sirima 62 Suhemanta 
Sirimitta 144 Setuccha 
Sirivaddha 2O Senaka 
SItavaniya O4 Sela 
Silava 166 Sona (Kutikanna) 
SIvaka o8, 7O Sona (Kolivisa) 
SIvali 26 Sona (Selissariyaputta) 
S1supacala 2O Sopaka 
Siha 36 Sobhita 
Sugandha 12 Sobhita (Khujja) 
Suddhodana (rãja) 152 Somacitta 
Sundarasamudda 134 
SunaAga 36 H 
Sunita 168 Hattharohaputta 
Suppiya 16 Harita 
Subahu 24 Heraññakani 

--ooOOO-- 
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104 
02 

20 

106, 128 
32 

56 

32 

44 

44 

96 

204, 206 
114 

170, 172 
72 

16, 138 
64 

84 

58 


34 
14, 9O 
58 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 


THERAGATHAPATI - TRƯỞNG LÃO KỆ 


x*xxxx% 


VISESAPADANUKKAMANIKÄ - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 


Trang 
A 

Akapurisasevitam 174 
Akiñcanassa 16 
Akutobhaya 96, 
146, 204, 218, 278 

Akuppatam 112, 128 
Aggihuttam 108 
Agacchisam 9O 
Aghagatam 104 
Aghamulam 48, 214 
Ankusaggaho 34. 112, 256, 258 
Angarakasum 126 
Angarino 152 
Accutam padam O2, 78 
Acchaya 74 
Acchisam 138 
Acchodika 48, 164, 244 
Ajjhossa 42, 20O 
Ajalo 232 
Añjanamakkhita 196, 234, 264 
AñJam 196, 234, 264 
AñJasam 16, 64, 68, 114 
Aññatamanino 224 
Atthapadakata 196, 234, 264 
Anum O4, 184 
Atthacintavasanuga 220 
Atta 62, 142 
Atibharitaya 74 
Atihita 118 


Addito 
Adutiyo 
Adhicitte 
Adhicetaso 
Adhimuttassa 
Antevasi 
Annabharo 
Anano/a 


Anayena 
Anavosttatto 
Anadano/ä 


AnadIinavadassav1 


Anasannavara 
Aniketaviharo 
Anttiho 
Anupalitto 
Anuvassiko 
Anuyuñjisam 
AneJo 


Appatimassa 


Appattamanaso 
Appamatto 


Apannakam 
Apatuka 
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Trang 


122 
24, 154, 214 
162 

30 

170 

106 

216 

56, 

108, 212 

52 

44 

14O, 214 
188, 19O 

16 

16 

106 

O6 

12 

62 

18, 

114, 216, 274 
20, 152, 266 
82,238 

20, 24, 

26, 00, 124, 
1090, 212, 228, 280 
108 

220 
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A 


Apurakkhato/a/am 


Abbhatita 
Abbhunnadita 
Abyapajjharato 
Abyaseka 
Abyositatta 
Abhinanditam 
Abhibhotvana 
Abhisattho 
Abhisambhutva 
Abhisapamagato 
Abhuñjisam 
Amataghatikayam 
Amataddaso 
Amatogadham 
Amaram tapam 
Ayogo/e 

AyonmI 

Arukayam 
Alakkhya 
Alattakakatapada 


Alameva 
Alam 


18, 

88, o8, 

126, 168, 278 
86 

244 

174 

220 

108 

120 

126 

5O 

242 

254 

242 

z4 

o8, 1o8 

6+, 68, 102 
82 

104, 16O 
82,o8 

196, 234, 264 
256 

134, 

196, 234, 264 
2O 

196, 

228, 234, 


244, 252, 258, 264 


Aviddasu/ũ 
Avidva 
Asankhatam 
Asassatam 
Asayhasahino 
Asamkuppam 
Asamhariyo 
Asamhiram 
Asita 

Asitasu 
Ahirikkataya 


108, 148, 254, 26O 


6o 

148, 188 
108 

152 

174 

114 

174 

178 

2O 

256 


Ẩ 
Agum 182 
Anim 100 
Acäragocare 162 
Adãäsam 66, 120 
Ayasasyam 98 
Ayuva 94 
Asandi 24 
Ahutnam 158 

1 
Iechadhupayito 130 
Inatto 252 
Itthabhavaññathabhavam 218 
Idamatthitam 228 
Indagopakasañchanna o8, 244 
Indasagotta 124 
Iriyam 218 

U 
Uggharantam 120 
Ujjuna 260 
Ủccavace 108 
Uñchapattagate 6o, 
208, 210, 262 
Uttamatthassa 15Ó, 17O 
Ưttasam 210 
Uddhato 62, 
180, 216, 226, 246 
Uddhatum 38 
Udagsameghena 46 
Udayabbayañña O6 
Udaravadehakam 220 
Udikkhisam 94 
Udicco 214 
Unnalo/ä/assa 170, 
224, 226 
Upakannakamhi 74 
Upaccagam 7O 
Ủpastta 68 
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U 
Ummapupphena 
Uyyame 
UlIiham 
UssitaddhaJo 


Ekattaniratam 
Ekodibhavite 
Esanam 


Oghatinno 

Oghapaso 
Otthappahatamattena 
Odariko 

Opliya 

Omattho 

Orasikam 

Ohaya 


Kankham 

Kaccl 

Kataggaho 
Katacchubhikkhahetu 
Katasim 
Kanhabhijatiko 
Kanho 

Katantam 

Katapadam 
Katindriya 
Kammayantavighatano 
Kammayantena 
Karerimalavitata 
Kalyatam 
Kalyanavakkarano 
Kali 

Kalingaram 

Kalio 


244 
142, 244 
100 
126 


22 
218 
52 


O8, 170 
180 
244 

44 
5O 

18, 264 

102 
6o 


204 
14, 284 
134 

220 
132, 158 
206 

56 

02 

z4 

188 

124 

158 

244 

46 

114 

104 

8o 

32 


K 
Kavacam 166 
Kassaka 152 
Kassami 2n8 
Kapurisena 52, 
142, 234, 242 
Kamakopappahrna 178 
Kalapabbangasankaso 8ó, 180 
Kayagatasati/1m 04, 236 
Kahami 44 
Kiñcanam 10O, 212 
Kithadam 130 
KuñjJarabhiruda 244 
KuñJaro 72, Q0, 262 
Kutika/ayam 02, 
24, 26, 52, 106 
Kundalena 196, 234, 264 
Kuddalasu 20 
Kuppanrye 72 
Kuminamukhe o8 
Kũtasakkhi 220 
Ketuha 28 
Kosarakkho 236, 238 

KH 

Khantya 236 
Khuro 122 

G 
Ganacariyam 96 
Ganika 220 
Gadhitase 274 
Gayaphagguya 9Ó, 110 
Gahakani 7O 
Galagalayati (2 
Gamanm 186 
Giddhaã 28 
Girigabbhare 02, 
68, 246, 252 
Gonangulamiga 48, 164, 244 


Kii) 
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C 
Cakkam 204 
Cakkavati 204, 278 
Candanikam 158 
Candanussada 94 
Cammakañcukasannaddho 158 
Catuddiso naro 242 
Caranikam 256 
Cittakelisa 232 
Cittadubbhakam 8o 
Citrachada 252 
Cetopariyaya iddhiya 230 
CH 
Chandikato 236 
Chavasitto 54 
jJ 
Janghabalam 88 
Jambusandassa 204, 218 
Jammi 122 
Jal|o 16O 
Jatarupena o8 
Jatimaranasamsaro 76, 108 
Jatisamsaro 30, 
38, 88, 108, 216 
Jalapacchanna 98 
Jalasankhato 56 
JigIsam 252 
JH 
Jhanasokhummasampanno 128 
Jhiyayati 134 
Ñ 
Ñãnadassanam 66, 120 
T 
Takkaro 130 
Tasathavare 212 


T 
Tadino 2O, 
3O, 76, 128, 
152, 172, 216, 244, 266 
Talapattanam 54 
Tibbanikkamo 180 
T1sso viJJa 12, 
24, 30, 4Ó, 


50, 82, 94, 96, 98, 
102, 104, 110, 122, 134, 
136, 146, 156, 170, 214, 216 


Tiragocara 224 
Tuyhapadane 22 
Telasanthehi kesehi 224 
TevIJJo 48, 


54, 82, o8, 1o8, 28o, 282 


TH 
Thamasa 266 
Thũnikã 7O 

D 
Dakkhinam 158 
Datthu 132 
Dantavannikaparuta 224 
Dadhithalakam 6O 
Dassanasampannam 20, 66 
Dalhakhilo 180 
Dalhadhammino 274 
Dalam 194 
Dathino 148 
Dathinam 02 
Ditthigahanapakkhanno 108 
Ditthisandanasanditam 96 
Ditto Z4 
Disa 154, 

156, 212, 236, 258 
DIgharattanusayitam 194 
Dukho 242 
Dutiyabhisecanam 42, 210 
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D 
Duddamiyo O4, O6 
Duppabbajjam 48 
Dubbhagalakkhanam 104 
Dumantitam O6 
Dumapattam 02, 232 
Dumavhayaya 28 
Duraccayam 122 
Duradhigama 48 
Duragatam O6 
Durubbaham 142, 242 
Devo 24, 
72, 8Ó, 106 
DosinapunnamasIya 10O, 254 
Dosina 10O 

DH 

Dhankarupa 6O 
Dhammakatamatto 74 
Dhammadassanam 76, 144 
Dhammadaso/a 276, 278 
Dhammappati 194 
Dhammasudhammatam/a 12, 
82, 94, 
9ó, 98, 104, 
122, 134, 136, 138, 238 
Dhammasenapatim 246 
Dhammadasam 66, 120 
Dhitipparam 258 
Dhurasaho 176 

N 
Naga 46, 244, 258 
Nangalavattam o8 
Nangalasu 2O 
Naccagitehi 214, 216 
Nabham 78, 94 
Namucino 110 
Naradammasarathi 254 
Nahatako 82 


Na]|asetum 
Na|agaram 
Nago 


NaJjhossa 

Natak 
Nadhimucchita 
NanaverajJjake 
Nasada 
Nikkhamitũna 
Nikanti 
Niketacariko 
Ninhatasabbapapo 
NÑippapañcapathe 
NÑippapañcarato 
Nipako 


NÑipatantesu 
Nibandhisam 
NÑibbanam 


04 
90, 262 
16, 
8ó, 180, 


182, 184, 252, 268 


200, 202 
94 

218 

238 

196, 234, 264 
32 

10 

164 

110 

230 

216 

36, 

180, 246, 276 
32 

260 

32, 

50, 5Ó, 


78,82, 00, 120, 


200, 202, 216, 230, 278 


Nibbida 


Nibbisam 


Nimmissam 
Niyamagataddasa 
Niraggalo 
Niramkatva 
Nirassada 
Niruttipadakovido 


Nivatavuttina 
Nissukko 
Nisithe 
NIilabbhavanna 
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94; 

98, 104, 

122, 134, 276 
164, 

174, 180, 232 
16 

28o 

150 

118, 136 

186 

236 

32,78 

226 

O4, 148 

o8, 224 
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N 
Nupalabbhati 94, 
120, 246 
Nekatika 220 
Nettika 10, 212 
Nerayika 28, 256 
Nesajjiko 208, 216, 254 

P 
Pakkena hatthena 242 
Pakkhanti 236 
Pakkhanno 88,108 
Pakato 94 
Pakiriya 196 
Pankapalipa 38 
Paggharantam 120 
Pacalayamano 74 
Pacalita 9O 
Pacca 108 
Paccavekkhisam 66, 
110, 194 
Paccavyadhim 12 
Paccessam 26 
Pañcadvarayam 52 
Paññabal o8 
Patisankhayantam 114 
Patisankha 226 
Pandaraketuna 28 
Panavehi 134 
Pattadando 130 
PatthaddhagIvo 244 
Patthaddhamanasam 246 
Patthaddho 12Ó, 
242, 270 
Patthayano 106, 166 
Patissato/a 10, 
20, 26, 
36, 72, 8O, 164, 
174, 1Ö2, 20O, 202, 230, 242 
Patodam 108 


P 

Paddhagu 170 
Padakkhinam 12 
Pannagindam 126 
Pannabharo 234 
Papañcamanuyutto 230 

Papañcasanghati- 
dukhadhivahnim 148 
Pabbhare 154 
Pamattabandhu/una 98, 124 
Payatatto 112 
ParacIttaññu 118 
Paricchadena 48 
Parlcarimm 82 
Pariññata 38, 
5O, 64, 128 
Parittaramso 124 
Parinito 122 
Paribandham 262 
Pariyantakatam 108 
ParIivattisam So 
Parihrrati 132 
palalacchannako 78 
Pavanagato 25O 
Pasakkiya 52, 54 
Pahitatto/a/ehi/assa 58, 
6o, 92, 108, 
110, 154, 228, 244 
Pakatindriyo 46 
PacInavamsadayamhi 6O 
Patheyyam 166 
Paduka 134 
Pamado 50 
Pamimsu 134 
Paragu 30, 
170, 18ó, 236, 266, 280 
Pavacanam 160 
PilakkhuraJanam 226 
Pilavati 44 
PuJJa 226 
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Punnamasiya 
Puthu 
Punabbhavesino 
Punabbhavo 


Punavaso 
Pupphachaddako 
Pubbapararattam 
Pubbenivasam 


Puraniya 
Petattanam 
Plavati 


Phalamasasana 
Phalesino 
Phutam 
Phusitaggalam 


Balasa 

Balaka 
Bahivanno 
Bahuttaram 
Balisena 
Bilibilika 
Boddhum 
BrahatI 
Brahmajacco 
Brahmapathe 
Brahmabandhu 
Brahma 
Brahmuno 
Brahavane 
Brahmane/ehi 


10O, 254 
36, 238, 270 
254 

30, 

34, 38, 66, 


7ö, 8o, 88, o8, 106, 
108, 128, 


132, 14O, 154, 158, 
216, 222, 240, 246 
216 

168 

124 

106, 

118, 146, 156, 218 
26 

256 

122 


PH 
150 
150 
104, 12O 
118 


260 

10O 

56 

220 

132 

5O 

64 

009) 

214 

182 

82 

8ó, 168, 204, 270 
7O 

16, 86, 180 
156, 102 


BH 
164, 174, 180, 232 


Bhatako 
Bhavanetti/1ya 


56, 


164, 174, 182, 186, 
194, 108, 212, 214, 218, 234, 268 


Bhavamase 256 
Bhastam 258 
Bhusanarato 14 
Bhotva 200, 202 
M 
Makkato 52 
Maccupasam 94, 98, 134 
Maccuhay1 54 
Macchã 98 
Majjhe sibbanim 176 
MaññIsam 108, 126 
Matasayikam 142 
Matikusalena 32,78 
Matiya 142 
Madhupayasam 12 
Mantabham 02, 232 
Mandavati 10O 
Mando 10, 44, 6O 
Manapiya 256 
Manovicare 254 
Malakhilasokanasano 15O 
Mahagghaso 10 
Mahannave 58, 92 
Mahato 30 
Mahaketum 28 
Mahakhemangamo 126 
Mahanagam 96 
Mahapurisalakkhana 204 
Mahabhisakko 254 
Maharasam 30, 18O 
Mahindaghosatthanitabhigajjino 252 
Mahindapasena 102 
Mahesi 210 
Manavidha 126 
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M 
Marapakkhe 96 
Maravisaye 88 
Marasenappamaddano 204, 206 
Malim 94 
Maluto O2, 22, 232 
Maluva 122 
Middhi 10 
Mihitapubbam 134 
Mukhanangah 44 
Mutingehi 134 
Munino 3o, 7O, 88, 216 
Mulalapuppham 248 
Muhum muhum 52, 256 
Monapathesu 30 
Monena 64 
Mora 12, 78 
Mohaparuta 96 

Y 
Yaññattham 186 
Yaññe 108 
Yatatto O6 
Yadatthiyam o8 
Yadattho 26 
Yamamase 94. 142 
Yatam 2o8 
Yavantettha 9O, 122 
Yupo 64 
Yogam 124, 266 
Yogakkhemam/assa 1Ó, 
30, 66, 230 
Yogakkhemapathesu 124 

R 
Rakkhitatto 58 
RaJojallam 96 
Ratthacariya 18 
Rattindiva/am O8, 36, 110 
Ratya vIvasane 146, 168 


R 
Rajadasi 256 
RaJadhiraJa 204 
Riãcati 142, 242, 244 
Rittapesuno 144 

L 
Labhasakkaramucchita 222 
Lepena 132 
Lesakappe pariyaye 222 
Lohitapam 212 

V 
Vaggum 1090, 284 
Vañcanika 220 
VañcItase 44 
Vatam 94, 188 
Vatacariyahi 136 
Vadharogamlam 25O 
Vandisam 138, 168 
Varam 134 
Varahayadamakusalo 112 
Vakyanusasanim 102 
Vaguram 196, 234, 264 
VanTJa 152 
Vatarogabhinito 110, 128 
Vaneyyavatamsakanam 148 
Vahasa 8o, 256 
Vijjavimuttim 26 
Vijjuta 20, 22, 266 
VIjJItavI O4, O6, 204, 218 
ViãññapamI 184 
Vitinnakankho O4, O6 
Viddesino 154 
Vidhãsu 246 
Vinayakam 96, 126 
Vipathanusarinam 260 
Vibhutanandina 234 
Vimariyadikatam 7O 
Vimuttikusumasañchanno 42 
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Vimokkho 

ViyañJana 

Vissavanto 
Visattika 


Vihagapathe 
Vihavihabhinadite 


Vihassam 


Viharakusalo 


Vinahi 
Vitasena 


Visamvassasatiko 


Vnhi 


Vuyhamano 
Veghamissena 


Vedagu 


Vepacittyasuro 
Verambo vato 


Vvyaga 


Vyabhangim 


Sakyaputta 
Sakhitam 
Sankalitam 


Sankassaram 
Sankilissamanase 


Sankhata 
Sanga 


Sangharamam 
Sacchikahisi 


Sattiya 
Satthavahe 


Satthu anvayo 


Satapalam 


Satabhendu 


Satarasam 


Satarajikam 
Sataliñgassa 
Satipatthanagocaro 


4O, 216 
204 
132 
122 
148 

22 
250 
114 
134 
56 

46 

118 
38, 96, 212 
58 

O6, 82 
102 
134 
66 
168 


6o 

234 

28 

94 

44 

9O 

o8 

156 

76 

18, 264 
54 

204 
42, 210 
64 

4O 

42, 210 
44 

42 


S 
Saddhammadharako 240 
Saddhammasesaka 220 
Saddhadeyya 26 
Sadattho 48, 106, 282 
Santam padam O6, 148, 276 
Santarabahiram 66, 

120, 174, 232 

Sannaham 154 
Sapatte 6o 
Sabbakarukasippani 220 
Sabbaññutam ñanavarena 30 
Sabbalokatikicchako 188 
Sabbasangatigatam 18 
Sabbakaravarupetam/e 220, 238 
Sambalam 166 
Sambhava 9O 
Sammatalappabodhano 214, 216 
Samavatthita 282 
Samassito 150 
Samito O6 
Samukkattho 170 
SamuJJupaññassa 284 
Samussayo/am 36, 52, 
76, 108, 110, 120, 128 
Saranagamanam 96, 212 
Sallakatto 204, 206 
Savahinim 68, 266 
Sahassakando 64 
Sahavase 58, 92 
Samvibhattesu dhammesu O6, 
212, 282 

Sakiya 152 
Sataccakarino 170 
Sadhujivi 58, 92 
Sanum 12 
Samaññam/asmim 84, 16O 
Sarattacitto 42, 20O 
Sarattaratta 7O 
Sarathina 76 
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S 

Sali 208 
Sahu 2O 
Sikhi/hi o8, 244 
Siddhi 118 
Sippikabhirutehi 22 
Siluceayam 242 
SIvanl 36 
SItavatakadditakalita 12 
Sitibhuto 34 
S1llapaññanato 30, 166 
S1lavatipapanno o8 
SIvathikam 104, 12O 
Sukhadhivaho 142 
SugItam 24, 106 
Sucimamsupasecano 208 
Sudhannam 4O 
Supekhuna 78, 258 
Subyapitambu 78 
Subhasitassa 86 
Sumuttiko 2O 
Susamahitam 02, 

22, 24,126, 


146, 262, 266, 276 


S 

Susukkadatho 204 
Susukkasukkam 78 
Susukham 82, 9o 
Susukhumanipunatthadassna 32, 
78 

Sulam So 
Senapati/1m 204, 246 
Sotthiyo 82, 266 
SvajJa 238 
Svagatam o6, 
96, 212, 214, 282 

H 

Hatthikkhandhavapatitam 72 
Hatthigivaya 74, 208 
Hatthippabhinnam 34, 256 
Haritamayo 64 
Haritokase 8o 
HIiyamanamhi 48 
Huram O6 
Hura huram 122 
Huva 276 
Hemantikasitakalarattiyo 78 


--OOOOO-- 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


THERIGATHAPATLI 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


TRƯỞNG LÃO NI KỆ 


Tan! ca suftfte otariamanani Uuinqụe sandassiUamnanani sufte ceua 
ofaranfi unque ca sandissanfi, ni††tham ettha gantabbam: “Addha tdam 
tassa bhagquafo 0uacanam, tassa ca therassqa suggahitan Ti. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 


Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đốt chiếu 
ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
Uà được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu 
nàu chắc chắn là lời giảng dạu của đức Thế Tôn uà đã được uị trưởng 
lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIỆU 


x*x% 


Therigathapal là tập thứ chín thuộc Suffantanikqua - Tạng Kinh, 
Khuddakanikquo - Tiểu Bộ. Nội dung gồm có các kệ ngôn đã được các vị 
tỳ khưu ni trưởng lão thốt lên. Được biết Therigathapdl]ï đã được sưu tập 
vào thời kỳ kết tập lần thứ nhất (ThagA. i, 2). Chúng tôi sử dụng lại tựa 
đề tiếng Việt đã có trước đây của tập Kinh này là Trưởng Lão Nỉ Kệ. 


Chú giải của tập Kinh Therigathapdli - Trưởng Lão Ni Kệ có tên là 
Paramatthadipamr tập VI, ngoài ra còn có tên gọi khác là Therigatha- 
Althakatha, và Therigathanam Atthasamnuanmana. Chú Giải Sư là Ngài 
Dhammapala sống ở thế kỷ thứ 5 theo Tây Lịch và là người đã kế tục 
công việc của Chú Giải Sư Buddhaghosa. Ngài Dhammapala đã thực hiện 
các bộ Chú Giải cho các tập Kinh thuộc Tiểu Bộ và còn là tác giả của một 
số tài liệu Phụ Chú Giải khác nữa. Ngài Dhammapala đã thực hiện Chú 
Giải này trong lúc ngụ tại tu viện Badaratitthavihara (ThigA., 273). Chú 
Giải ghi lại sơ lược tiểu sử của từng vị trưởng lão ni và còn chỉ ra phần 
trích dẫn liên quan đến vị ni ấy, nếu có, từ tập Kinh Theri1-apadana - 
Trưởng Lão Niỉ Kú Sự (tên gọi khác là Apadana - Thánh Nhân Kú Sự 
tập IIT). Tiếp theo đó là lời giải thích ý nghĩa của một số từ đã được chọn 
lọc. 


Tập Kinh 7Therigathapali - Trưởng Lão Nỉ Kệ cũng được phần chia 
thành mipata, được dịch là Nhóm. Tên gọi của Nhóm được căn cứ vào số 
lượng kệ ngôn: Nhóm Một có 1 kệ ngôn, Nhóm Hai có 2 kệ ngôn, và cứ 
thế cho đến Nhóm Chín có o kệ ngôn, rồi Nhóm Mười Một có 11 kệ ngôn 
(không có nhóm 1o kệ ngôn), Nhóm Mười Hai có 12 kệ ngôn, rồi Nhóm 
Mười Sáu có 16 kệ ngôn (không có các nhóm 13, 14, 15 kệ ngôn), ở các 
Nhóm còn lại số lượng kệ ngôn chỉ có tính cách gộp chung: Nhóm Hai 
Mươi, Nhóm Ba Mươi, Nhóm Bốn Mươi, và Nhóm Lớn gồm 75 kệ ngôn; 
tổng cộng là 16 nhóm. Điểm cần lưu ý tổng số kệ ngôn của vị trưởng lão 
ni Ambapalr chỉ là 1o kệ ngôn (252-270) nhưng vẫn được xếp vào Nhóm 
Hai Mươi thay vì được xếp riêng ở Nhóm Mười Chín. Số lượng các kệ 
ngôn ở văn bản Pali-Sinhala được ghi nhận là 521, và tổng số các vị 
trưởng lão nỉ là 73 vị. Số lượng các trưởng lão ni có thể lên đến 601 vị bởi 
vì ở các câu kệ 117-121 được ghi là của các tỳ khưu ni trưởng lão số lượng 
ba mươi vị, và ở các câu kệ 127-132 là của các tỳ khưu ni trưởng lão số 
lượng năm trăm vị. Trong số này, có hai trường hợp ở Nhóm Một (1) và 
Nhóm Năm (67-71) là không rõ danh tánh (aññatara ther1). 


1H 


Về nội dung, ngoài các kệ ngôn do đích thân các vị tỳ khưu ni đã nói 
lên, tập Kinh Thergathapd]i - Trưởng Lão Ni Kệ còn có một số kệ ngôn 
được xác định là lời của đức Phật, lời của người con trai của một vị 
trưởng lão mi, lời của vị Thiên nhân, lời của Ma Vương (Mara), lời của 
người Bà-la-môn, lời của vị tỳ khưu, lời của người vợ tên Capa với chồng 
là Upaka lúc cả hai còn là người tại gia, lời của vị hôn phu, lời của hai bậc 
sanh thành, v.v... Ngoài ra còn có một số kệ ngôn của các vị Trưởng Lão 
đã tham gia cuộc kết tập thêm vào để giải thích hoặc kết luận sự việc. 
Trong một số trường hợp, tên của vị trưởng lão ni đã được xác định ở kệ 
ngôn như tên của các vị trưởng lão ni Mutta (kệ ngôn số 2), Punna (3), 
Tissa (4, 5), Dhira (6), Vira (7), Mittä (8), Bhadra (9), v.v... 


Tương tợ như ở Theragathapali - Trưởng Lão Kệ, ở đầy cũng có 
trường hợp một số vị trưởng lão ni có tên khác nhau đã nói lên những kệ 
ngôn giống nhau: Ví dụ như câu kệ của vị ni Visakha (13) tương tự câu kệ 
của vị ni Uttara (176); câu kệ của vị ni Abhirupananda (19) giống câu kệ 
của vị ni SundarInanda (82); câu kệ của vị ni Jenta (21) giống câu kệ của 
vị ni Uttama (45), câu kệ của vị ni Jenta (22) giống câu kệ của vị nỉ 
MahapajapatigotamI (160); câu kệ của vị ni Sama (37) giống câu kệ của 
vị ni Uttama (42) và vị ni Vijaya (169); câu kệ của vị ni Ubbir1 (52) tương 
tợ câu kệ của năm trăm vị trưởng lão ni (131); câu kệ của vị ni UbbIri (53) 
giống câu kệ của năm trăm vị trưởng lão ni (132); hai câu kệ của vị nỉ 
Sela (58, 59) giống hai câu kệ của vị ni Khema (141, 142) và vị ni 
Uppalavanna (234, 235); câu kệ của vị ni Sela (59) giống câu kệ của các 
vị ni Soma (62), vị ni Cala (188), vị ni Upacala (195), và vị ni SIsupacala 
(2o3); hai câu kệ của vị trưởng lão ni nào đó (7ocd, 71) giống hai câu kệ 
của vị ni UDppalavanna (227, 228); câu kệ của của ba mươi vị trưởng lão 
ni (117) giống câu kệ của vị ni Uttara (175); câu kệ của ba mươi vị trưởng 
lão mi (120) tương tự câu kệ của vị ni ViJaya (172cd và 173) và vị ni Uttara 
(17o và 18oab); câu kệ của ba mươi vị trưởng lão ni (121) tương tự câu kệ 
của vị nI Uttara (181); cầu kệ của vị ni Cala (185) tương tự câu kệ của vị 
ni Upacala (192); câu kệ của vị ni Cala (186) giống câu kệ của vị ni 
Upacala (193), vị ni Capa (310), và vị ni Sundar1 (32ocd); câu kệ của vị n1 
Cala (187) giống câu kệ của vị ni Upaecala (194) và vị ni SIsupacala (202); 
các câu kệ của vị ni Punna (248cd-251) tương tự các câu kệ của vị ni 
Rohim (288-2oo), v.v... 


Ngược lại, cũng có những trường hợp hai vị trưởng lão n1 có cùng một 
tên: Ví dụ như hai vị trưởng lão ni có cùng tên Mutta ở Nhóm Một (kệ 
ngôn 2 và 11), Tissa ở Nhóm Một (4 và 5), Punna ở Nhóm Một (3) và 
Nhóm Mười Sáu (236-251), Sama ở Nhóm Hai (37-38) và Nhóm Ba (39- 
41), Uttama ở Nhóm Ba (42-44 và 45-47). Trường hợp các vị ni này tuy 
có tên giống nhau nhưng đã được Chú Giải xác định là có nguồn gốc xuất 
thân khác nhau. Một điểm đáng lưu ý là khó thể xác định một số động từ 
được ghi ở thể sai khiến, ngôi thứ hai số ít, là lời vị trưởng lão ni nói với 
chính mình, hoặc nói cho ai đó, hoặc ai đó nói với vị trưởng lão n1. 


Về hình thức, tập Kinh Therigathapal]i - Trưởng Lão Ni Kệ được viết 
theo thể kệ thơ (gatha), mỗi kệ ngôn gồm có bốn pada được trình bày 
thành hai dòng. Đa số các kệ ngôn của tập Kinh này làm theo thể thông 
dụng thường gặp gồm có tám âm cho mỗi pada, tuy nhiên các thể khác 
phức tạp hơn cũng được tìm thấy. Trong đa số trường hợp, hai dòng kệ 
ngôn gồm bốn pada là được hoàn chỉnh về ý nghĩa, nhưng cũng có một 
vài trường hợp ý nghĩa được nối từ kệ ngôn này sang kệ ngôn khác; trong 
trường hợp như vậy, chúng tôi sử dụng dấu ba chấm (...) ở cuối kệ ngôn 
trước và ở đầu kệ ngôn sau để báo hiệu sự tiếp nối. 


Văn bản Pali Roman trình bày ở đây đã được phiên âm lại từ văn bản 
Pa]i - Sinhala, ấn bản Buddha Jauanfi Tripitaka Series của nước quốc 
giáo SrI Lanka. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thành tâm tán dương công 
đức của Ven. Mettavihari đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn 
bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng ïnfernet. Điểm đóng 
góp của chúng tôi trong việc thực hiện văn bản Pa] Rơman này là những 
điểm khác biệt về văn tự ở Tam Tạng của các nước Thái Lan, Miến Điện, 
và Anh Quốc được ghi ở phần cước chú đã được so sánh kiểm tra lại, 
đồng thời đã bổ sung thêm một số điểm khác biệt đã phát hiện được 
trong lúc so sánh các văn bản với nhau. 


Về phương điện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi 
đã ghi nghĩa Việt của các kệ ngôn bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý 
nghĩa của văn bản gốc. Có một số từ, do việc không tìm ra được nghĩa 
Việt, như trường hợp tên các loại thảo mộc nên đã được giữ nguyên từ 
Pali. Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng 
Việt sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời 
văn tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho 
những ai có ý thích nghiên cứu Pajï thấy ra được cấu trúc của loại ngôn 
ngữ này, đồng thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương 
lai. Việc làm này của chúng tôi không hẳn đã được hoàn hảo, dẫu sao 
cũng là bước khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật 
Học của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên 
dịch đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn 
trách nhiệm về trình độ yếu kém. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Thượng Tọa Bửu Hiền - Trụ Trì Chùa Pháp Bảo Mỹ Tho, Nghiên 
cứu sinh Tiến Sĩ tại Đại Học Peradeniya - Sri Lanka, Cô Phạm Thu 
Hương (Hồng Kông), Phật tử Hoàng Thị Lựu và gia đình (Đà Nẵng). 
Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị gián đoạn, chính là 
nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình và quý báu của quý vị. Thành tâm cầu chúc 
quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết quả trong 
công việc tu tập giải thoát. 


Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ 
của Phật tử Nguyễn Tung Thiên và Phật tử Trương Hồng Hạnh đã sắp 
xếp thời gian để đọc lại bản thảo một cách kỹ lưỡng và đã đóng góp 
nhiều ý kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về 
trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy 
hỷ và tán dương công đức của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài 
chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ Päli - Việt 
được tồn tại và phát triển. Mong sao phước báu Pháp thí này luôn dẫn 
dắt quý vị vào con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh 
Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 


Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng 
Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera, tu viện trưởng tu 
viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ 
và các vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời 
g1an cho công việc thực hiện tập Kinh này. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 

Kính bút, 
ngày 12 tháng 1O năm 2011 
Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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CÁC CHỮ VIẾT TẮT: 


Văn Bản Pali: 


: Marammachatthasangrtiyehi Sodhita Theragatha 


(Tạng Miến Điện kỳ kết tập lần thứ 6). 


: ParamatthadIpani, Therigathatthakatha. 
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Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 
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Buddham saranam gacchamI. 

@®@c &Óø?)c œ€c89 

Dhammam saranam gacchamI1. 
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Sangham saranam gacchamI1. 

cSœ8 @lể6b 9o œ9 
Dutiyampl buddham saranam gaccham. 
cSØœ88 6)@c ỏø)o œc8Ð 
Dutiyamp1 dhammam saranam gacchamI. 
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Dutiyamp1 sangham saranam gacchamI1. 
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Tatiyampi buddham saranam gaccham1. 
œ8 ()Ð@oc tÓø)o @e#@Ø 
Tatiyampi dhammam saranam gaccham1. 
Ø@@8 œ6)eo t390o @c32Ð 


Tatiyampi sangham saranam gacchamI. 


©2Ø908£2%° e©@# @s3@ð0œ€o t®ƒ€@œ0® 


Panatipata veramami sikkhapadam samadiyamI. 
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Adinnadana veramamri sikkhapadam samadiyamI. 
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Kamesu micchacara veramami sikkhapadam samadiyamI. 
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Musavada veramam sikkhapadam samadiyamI. 
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SuramerayamaJJhapamadatthana veramam sikkhapadam 
samadiyamI. 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


THERIGATHAPATLI 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


TRƯỞNG LÃO NI KỆ 


SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


THERIGATHAPAII 
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 


1. EKAKANIPATO 


1. 
1... Sukham supahi therike katva colena paruta, 
upasanto hi te rago sukkhadakam va kumbhiyan ”ti. 


Ittham sudam aññatara therI apaññata bhikkhunl gatham abhasittha ”ti. 
AññatarätherIgatha. 


2. 
2. Mutte muccassu' yogehi cando rahuggaha 1va,? 
vippamuttena cittena anana bhuñJa pindakan ”ti. 


Ittham sudam bhagava muttam sikkhamanam Iimaya gathaya abhinham 
ovadatI ”ti.? 
MuttätherIgatha. 


3- 
3. Punno purassu dhammehi cando pannarasoriva,° 
paripunnaya paññaya tamokkhandham” padalaya ”ti. 


Ittham sudam punna ther1 gatham abhasittha ”ti. 


Punnäatherigatha. 
 muñcassu - Syã. * pannaraseriva - Ma, Syã; 
° rahuggaho iva - Syã, PTS. pannarase-r-iva - PTS. 
3 ovadati - Sya, PTS. ”tamokhandham - Ma. 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


TRƯỞNG LÃO NI KỆ 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


1. NHÓM MỘT 


1. 
1. “Này vị ni bé nhỏ, được trùm lên bằng mảnh vải đã tự làm, cô hãy ngủ 
an lạc, bởi vì sự luyến ái của cô đã lặng yên, ví như rau xanh (đã được nấu 
đến lúc) ráo nước ở trong nồi.” 


Một vị tỳ khưu ni trưởng lão nào đó không rõ đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của một trưởng lão nỉ nào đó. 


2. 
2. “Này Mutta, cô hãy tự thoát ra khỏi các sự ràng buộc, ví như mặt trăng 
thoát ra khỏi sự nắm giữ của Rahu (hiện tượng nguyệt thực); với tâm đã 
được giải thoát, không còn nợ nần, cô hãy thọ dụng đồ ăn khất thực.” 


Đức Thế Tôn thường xuyên giáo huấn vị ni tu tập sự Mutta bằng lời kệ 
này như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão ni Mutta. 


3- 
3. “Này Punna, cô hãy làm cho đầy đủ với các Pháp (đưa đến giác ngộ), 
tựa như mặt trăng tròn ngày rằm; với trí tuệ đã được tròn đủ, cô hãy phá tan 
khối đống tăm tối (vô minh).” 


Trưởng lão ni Punna đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão ni Punna. 


Khuddakamikque - Therigathapalhi Ekakanipato 


4- 
4. Tisse sikkhassu sikkhaya ma tam yoga upaccagum, 
sabbayogavisamyutta cara loke anasava ”LI. 


Ittham sudam tissa therI gatham abhasittha ”HI. 
TissatherTigathä. 


5: 
5. Tisse yuñJassu dhammehi khano tam ma upaccaga, 
khanatita h1 socanti nirayamhi samappIta ”ti. 


Ittham sudam tissa therI gatham abhasittha ”Hi. 
Tissatherigathä. 


6. 
6. Dhire nirodham phusseh1' saññavupasamam sukham, 
aradhayahi? nibbanam yogakkhemam anuttaran ”tI. 


Ittham sudam dhrra therI gatham abhasittha ”Li. 
DhiratherIgathaä. 


7% 
7. Vira virehi° dhammehi bhikkhun1l bhavitindriya, 
dharehI antimam deham Jetva! maram savahinin ”ti. ° 


Ittham sudam vrira therI gatham abhasittha ”ti. 


ViratherIgatha. 


8. 
8. Saddhaya pabbajitvana mitte mittarata bhava, 
bhavehi kusale đhamme yogakkhemassa pattiya ”ti. 


Ittham sudam mittatherI gatham abhasittha ”H. 


MittatherIgathä. 
' phusehi - Ma, Syã, PTS. 3 dhrrã dhirehi - Sya, PTS. 
ˆ aradhayehi - Syã. * chetvä - S1. ” savahanam - Syã, PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Ni Kệ Nhóm Một 


4- 
4. “Này Tissa, cô hãy học tập trong việc học tập, chớ để các điều ràng 
buộc ngự trị cô. Được tách rời mọi điều ràng buộc, không còn lậu hoặc, cô 
hãy sống ở thế gian.” 


Trưởng lão ni Tissa đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão ni Tissä. 


5: 
5. “Này Tissa, cô hãy gắn bó với các Pháp, chớ để thời cơ vuột khỏi cô. Bởi 
vì những kẻ để thời cơ qua đi, bị đọa vào địa ngục, chúng sầu muộn.” 


Trưởng lão ni Tissa đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão ni Tissä. 


6. 
6. “Này Dhrra, cô hãy chạm đến sự tịch diệt, sự tịnh lặng của các tưởng, sự 
an lạc; hãy thành tựu Niết Bàn vô thượng, sự lặng yên của các điều ràng 
buộc.” 


Trưởng lão ni Dhira đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão ni DhIrä. 


7% 
7. “Này Vira, vị tỳ khưu ni có các căn đã được tu tập, cô hãy tỉnh tấn với 
các Pháp, hãy duy trì thân xác cuối cùng sau khi chiến thắng Ma Vương cùng 
với quân binh.” 


Trưởng lão ni Vira đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão ni VIrä. 


S. 
8. “Này Mitta, sau khi xuất gia với niềm tin, hãy vui thích với bạn lành, 
hãy tu tập trong các thiện pháp nhằm đạt được sự an toàn khỏi các ràng 
buộc.” 


Trưởng lão ni Mitta đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Mittä. 


Khuddakamikque - Therigathapalhi Ekakanipato 


9. 
9. Saddhaya pabbajitvana bhadre bhadrarata bhava, 
bhavehi kusale dhamme yogakkhemam anuttaran ”tI. 


Ittham sudam bhadra therI gatham abhasittha ”ti. 
BhadratherIgäathaä. 


10, 
10. pasame tare ogham maccudheyyam suduttaram, 
dharehI antimam deham Jetva' maram savahinm ”ti. ? 


Ittham sudam upasama ther1I gatham abhasittha ”ti. 
UpasamatherIgatha. 


11. 
11. Sumutta sadhu muttamhi thi khuJJjehi muttiya, 
udukkhalena musalena patina khuJJakena ca, 
muttamhi Jatimarana bhavanetti samuhata ”ti. 


Ittham sudam mutta therI gatham abhasittha ”ti. 
MuttäatherIgatha. 


12. 
12. ChandaJata avasay1 manasa ca phutha' siya, 
kamesu appatibaddhacitta uddhamsotatI vuccatI ”ti.° 


Ittham sudam dhammadinna therI gatham abhasittha ”H. 


DhammadinnatherIgathä. 


13. 
13. Karotha buddhasasanam yam katva nanutappaHi, 
khippam padani dhovitva ekamante nisidatha ”ti. 


Ittham sudam visakha therI gatham abhasittha ”tI. 


VisakhatherIigathä. 
! chetvä - Sĩ. ” avasãye - PTS. 
° savahanan tỉ - Ma; * phutã - Ma, PTS; phutthã - Syã. 
savahanam - Sya, PTS. ” udđhamsotä vimueccatiti - Sĩ. 


Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Ni Kệ Nhóm Một 


9. 
9. “Này Bhadra hiền thiện, sau khi xuất gia với niềm tin, hãy vui thích với 
các việc tốt lành, hãy tu tập trong các thiện pháp (nhằm đạt được) sự an toàn 
vô thượng khỏi các trói buộc.” 


Trưởng lão ni Bhadra đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Bhadrä. 


10, 
10. “Này Upasama, nên vượt qua cơn lũ, lãnh địa của Thần Chết rất khó 
vượt qua, hãy duy trì thân xác cuối cùng sau khi chiến thắng Ma Vương cùng 
với quân binh.” 


Trưởng lão ni Upasama đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Upasama. 


11. 
11. “Lành thay tôi đã được giải thoát, đã khéo được giải thoát với sự giải 
thoát ba điều tệ hại là cái cối, cái chày, và ông chồng lưng còng. Tôi đã được 
giải thoát khỏi sanh tử, lối dẫn đi tái sanh đã được xóa sạch.” 


Trưởng lão ni Mutta đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Mutta. 


12, 
12. “Nên có lòng ước muốn sanh khởi, có sự dứt khoát, và được lan tỏa 
bằng tâm. Người có tâm không bị trói buộc ở các dục, được gọi là “người lội 
ngược dòng nước.” 


Trưởng lão ni Dhammadinna đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Dhammadinna. 


19. 
13. “Cô hãy thực hành lời dạy của đức Phật, sau khi đã làm điều ấy, không 
phải ân hận. Hãy mau chóng rửa các bàn chân rồi ngồi xuống ở một bên.” 


Trưởng lão ni Visakha đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Visakha. 


Khuddakamikque - Therigathapalhi Ekakanipato 


14. 
14. Dhatuyo dukkhato disva ma Jatim punaragam], 
bhave chandam viräJetva upasanta carIssasI ”HI. 


Ittham sudam sumana ther1 gatham abhasittha ”Li. 
SumanatherIigathä. 


15. 
15. Kayena samvuta asim vacaya uda cetasa, 
samulam tanham abbuyha sitibhuũtamhi nibbuta ”H. 


Ittham sudam uttara therI gatham abhasittha ”ti. 
Uttarätherigatha. 


16. 
16. Sukham tvam vuddhike sehi katva colena paruta, 


¬ ”. 


upasanto hi te rago sItibhutasi nibbuta ”ti. 


Ittham sudam sumana buddhapabbajJita ther1I gatham abhasittha ”Hi. 
SumanabuddghapabbajitatherIgathä. 


17. 
17. Pindapatam caritvana dandamolubbha' dubbala, 
vedhamanehi gattehI tattheva nipatim chama, 
disva adInavam kaye atha cIttam vimucci me ”tI. 


Ittham sudam dhamma therI gatham abhasittha ”HI. 
DhammaätherIgätha. 


18. 
18. Hitva ghare pabbajJita° hitva puttam pasum piyam, 
hitva ragañca dosañca aviJJañca virajiya, 
samulam tanham abbuyha upasantamhi nibbuta ”ti. 


Ittham sudam sangha therI gatham abhasittha ”Li. 
SanghatherIgäatha. 


Ekakanipäto nitthito. 


--OOOOO-- 


! đandamadãäya - Syä. ° pabbajitvä - Ma, PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Ni Kệ Nhóm Một 


14. 
14. “Sau khi nhìn thấy các giới (uẩn-xứ-giới) là khổ đau, chớ đi đến sự 
sanh lần nữa. Sau khi buông bỏ ước muốn ở hiện hữu, cô sẽ sống, được an 
tịnh.” 


Trưởng lão ni Sumana đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Sumana. 


15. 
15. “Tôi đã thu thúc về thân, vê khẩu, rồi về ý. Sau khi nhổ lên tham ái 
luôn cả gốc rễ, tôi có được trạng thái mát mẻ, chứng được Niết Bàn.” 


Trưởng lão ni Uttara đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Uttarä. 


16. 
16. “Này sư cụ n1, được trùm lên bằng mảnh vải đã tự làm, bà hãy ngủ an 
lạc. Bởi vì sự luyến ái của bà đã lặng yên, bà có được trạng thái mát mẻ, 
chứng được Niết Bàn.” 


Trưởng lão ni Sumang, vị ni xuất gia ở tuổi già, đã nói lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão ni Sumana, vị xuất gia ở tuổi già. 
17. 
17. “Sau khi đi khất thực, yếu sức, tựa vào cây gậy, với tay chân đang run 


rấy, tôi đã ngã xuống trên mặt đất ngay tại chỗ ấy. Sau khi nhìn thấy điều bất 
lợi ở thân thể, tâm của tôi đã được giải thoát.” 


Trưởng lão ni Dhamma đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão ni Dhammä. 
18. 

18. “Sau khi từ bỏ gia đình, tôi đã xuất gia. Sau khi từ bỏ con trai và gia 
súc yêu quý, sau khi từ bỏ ái dục và sân, và sau khi buông bỏ vô minh, sau khi 
nhổ lên tham ái luôn cả gốc rễ, tôi có được trạng thái an tịnh, chứng được 
Niết Bàn.” 

Trưởng lão ni Sangha đã nói lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Sanghaä. 


Nhóm Một được chấm dứt. 


--OOOOO-- 


2. DUKANIPATO 


¿ 19. 
19. Aturam asucim putim passa nande samussayam, 
asubhaya cittam bhaveh1 ekaggam susamahitam. 


20. Animittañca bhavehi mananusayamu]jaha, 
tato manabhisamaya upasanta carIssasI ”tI. 


Ittham sudam bhagava abhirupanandam' sikkhamanam Imahi gathahi 
abhinham ovadati ”ti. 


Abhiruipanandatherigatha. 


2o. 
21. Ye Ime sattaboJJ]hanga magga nibbanapattiya, 
bhavitä te maya sabbe yatha buddhena desita. 


22. Dittho hi me so bhagava antimoyam samussayo, 
vikkhmo Jatisamsaro natthi dani punabbhavo ”ti. 


Ittham sudam Jenta° therI gathayo abhasittha ”Li. 
JentatherIgatha. 


21. 
23. Sumuttike sumuttike3 sadhu muttikamhi musalassa, 
ahiriko me chattakam vap1“ ukkhalika me deddubham vati.° 


24. Ragañca aham dosañca cIccIfI ciccritIti° vihanamI, 
sa rukkhamulamupagamma aho sukhanti sukhato JhayamI ”ti. 


Ittham sudam sumangalamata ther1” gathayo abhasittha ”H. 
SumangalamäatatherIgathäa. 


' nandam - Syäã, PTS. * ahitako me vãto väti - Pu. 
° lantä - Syã; jentI - PTS. ” daliddabhäväti - Syã, PTS. 
” sumuttikã sumuttikã - Ma; ° vicchindanti - Sya, PTS. 
sumuttike sumuttika - Sya, PTS. ” aññatarä therï bhikkhun1 apaññãtã - Syã, PTS. 
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2. NHÓM HAI 


19. 

19. “Này Nanda, cô hãy nhìn thấy xác thân là bệnh hoạn, không trong 
sạch, hôi thối, hãy tu tập tâm được chuyên nhất, khéo được định tĩnh, về (đề 
mục) tử thi. 

2o. Cô hãy tu tập về vô tướng, hãy dẹp bỏ sự tiềm ẩn của ngã mạn; sau đó, 
nhờ vào sự lãnh hội về ngã mạn, cô sẽ sống, được an tịnh.” 


Đức Thế Tôn thường xuyên giáo huấn vị ni tu tập sự Abhiruipananda bằng 
những lời kệ này như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão ni Abhiripananda. 


2o. 

21. “Bảy giác chi này là các con đường đưa đến việc đạt được Niết Bàn, tất 
cả các pháp ấy đã được tôi tu tập đúng theo như (lời) đã được thuyết giảng 
bởi đức Phật. 

22. Bởi vì đức Thế Tôn ấy đã được tôi nhìn thấy, đây là xác thân sau chót 
(của tôi); việc luân hồi tái sanh đã được triệt tiêu, giờ đây không còn tái sanh 
nữa.” 


Trưởng lão ni Jenta đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ .Jentä. 


21. 

23. “Này cô ni đã khéo được giải thoát! Này cô mi đã khéo được giải thoát! 
Lành thay, tôi đã được giải thoát khỏi cái chày. Người chồng vô liêm sỉ của 
tôi và luôn cả cái dù lọng (không được tôi thích thú). Cái nồi nhỏ của tôi tỏa 
ra mùi (thối) của loài rắn nước. 

24. Tôi tiêu diệt sự luyến ái và sân hận với âm thanh “tí ta tí tách.' Sau khi 
đi đến gốc cây, nhờ vào sự an lạc, tôi đây tham thiền (nghĩ rằng:) “Ôi, an lạc 
thay!” 


Trưởng lão ni Sumangalamata đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Sumangalamata. 
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Khuddakamikque - Thertgathapdal]i Dukanipato 


22. 
25. Yava kasljanapado sunko me tattako ahu, 
tam katva negama' aggham addhenagghamˆ thapesi mam. 
26. Atha nibbindaham rupe nibbindam ca viraJJaham, 
ma puna Jatisamsaram sandhaveyyam punappunam, 
tisso v1jJJa sacchikata katam buddhassa sasanan ”t. 


Ittham sudam addhakast' therI gathayo abhasittha ”Li. 
AddhakasitherIgathäa. 


23. 
27. Kiñcap1l khomhi kisika gIlana balhadubbala, 
dandamolubbha gacchami pabbatam abhiruhiya. 
28. Sanghatim nikkhipitvana pattakam ca nikuJjiya, 
sele khambhesimattanam tamokkhandham' padaliya ”ti. 


Ittham sudam citta ther1I gathayo abhasittha ”ti. 
CittatherIigatha. 


24. 

2o. Kiãcap1 khomhi dukkhita dubbala gatayobbana, 
dandamolubbha gacchami pabbatam abhiruhiya. 

3o. Nikkhipitvana sanghatim pattakam ca niku]JJiya, 
nisinna camhi selamhi atha cittam vimucc1 me, 
tisso vijJa anuppatta katam buddhassa sasanan ”ti. 


Ittham sudam mettika ther1 gathayo abhasittha ”ti. 
MettikatherIgathä. 


25. 

31. Catuddasim pañcadasim" ya ca pakkhassa atthami, 
patihariyapakkhañca° atthangasusamagatam, 
uposatham upagañchim” devakayabhinandinI. 

32. SajjJa ekena bhattena munda sanghatiparuta, 
devakayam na pattheham vineyya hadaye daran ”Li. 


Ittham sudam metta?° therI gathayo abhasittha ”ti. 


MettatherIgathä. 
! negamo - Ma; nigamo - Sya, PTS. ° patiharikapakkhañeca - Syã; 
 apghenaggham - Syã, PTS. pãrihãrikapakkhañca - PTS. 
3 addhakãsi - Ma. “upägacchim - Ma; 
*tamokhandham - Ma. upagacchim - Syã, PTS. 
” catuddasi pañcadasi - Syãa, PTS. ° mittã - Ma, Syä, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Ni Kệ Nhóm Hai 


22. 

25. “Thu nhập của tôi đã là nhiều như (tiền thu thuế của) xứ sở Kasi. Sau 
khi quy định giá ấy, các thị dân đã xác định tôi với giá một nửa. 

26. Rồi tôi đã nhàm chán sắc đẹp, và trong khi nhàm chán tôi đã không 
còn luyến ái. Mong sao tôi khỏi phải trải qua việc luân hồi tái sanh lại nữa, 
lần này lần khác. Ba Minh đã được chứng ngộ, lời dạy của đức Phật đã được 
thực hành.” 


Trưởng lão ni Addhakasi đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ AddhakäsiI. 


23. 
27. “Mặc dầu tôi là gầy ốm, bị bệnh, vô cùng yếu sức, sau khi tựa vào cây 
gậy, tôi đi, trèo lên ngọn núi. 
28. Sau khi để y hai lớp xuống, và lập úp lại cái bình bát nhỏ, tôi đã tựa 
người vào tảng đá, sau khi đã phá tan khối đống tăm tối (vô minh).” 


Trưởng lão ni Citta đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Cittä. 


24. 
2o. “Mặc đầu tôi bị đau đớn, yếu sức, tuổi trẻ đã đi qua, sau khi tựa vào 
cây gậy, tôi đi, trèo lên ngọn núi. 
3o. Sau khi để y hai lớp xuống, và lập úp lại cái bình bát nhỏ, tôi đã ngồi 
xuống ở tảng đá, và tâm của tôi đã được giải thoát. Ba Minh đã được thành 
tựu, lời dạy của đức Phật đã được thực hành.” 


Trưởng lão ni Mettika đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Mettika. 


25. 

31. “Ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày thứ tám của nửa tháng, và (các) 
ngày phụ trội của nửa tháng,' tôi đã tham gia ngày Trai Giới khéo được hội 
đủ tám yếu tố, có sự ham thích (được sanh) về tập thể chư Thiên. 

32. Hôm nay, tôi đây, với một bữa ăn, đầu cạo, trùm lên y hai lớp, không 
còn mong mỏi tập thể chư Thiên sau khi đã dẹp bỏ sự buồn bực ở tâm.” 


Trưởng lão ni Metta đã nói những lời kệ như thế. 


Kệ ngôn của trưởng lão ni Mettä. 


! Vào mỗi nửa tháng, ba ngày Bát Quan Trai mồng tám, mười bốn, mười lăm, cộng thêm 
ngày rước và ngày đưa là các ngày bảy, ngày chín, ngày mười ba, và mồng một (ND). 
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Khuddakamikque - Thertgathapdal]i Dukanipato 


26. 
33. Uddham padatala amma adho ve' kesamatthaka, 
paccavekkhassu mam kayam asucim putigandhikam. 


34. Evam viharamanaya sabbo rago samuhato, 
parilaho samucchinno sitibhutamhi nibbuta ”ti. 


Ittham sudam abhayamata ther1 gathayo abhasittha ”H. 
Abhayamatatherigathä. 


27. 
35. Abhaye bhiduro kayo yattha satta puthujjana, 
nikkhipissamimam deham sampaJana satimatI.° 
36. Bahuhi dukkhadhammeh1l appamadarataya me, 
tanhakkhayo anuppatto katam buddhassa sasanan ”tI. 


Ittham sudam abhaya therI gathayo abhasittha ”Li. 
AbhayatherIgatha. 


28. 
37. Catukkhattum pañcakkhattum vihara upanikkhamim, 
aladdha cetaso santim citte avasavattin1. 


38. Tassa me atthamI ratti yato tanha samuhata,) 
bahuhi dukkhadhammeh1 appamadarataya me, 
tanhakkhayo anuppatto katam buddhassa sasanan ”tI. 


Ittham sudam sama ther1 gathayo abhasittha ”ti. 
Samatherigatha. 


Dukanipäato nitthito. 


--OOOOO-- 


! ađho ce - Sya, PTS. ° patisatä - Syä. tanhã mayham samnhata - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Ni Kệ Nhóm Hai 


26. 
33. “Thưa mẹ, từ lòng bàn chân trở lên, từ chóp cọng tóc trở xuống, mẹ 
hãy quán xét thân này là không trong sạch, có mùi hôi thối." 
34. Trong khi an trú như vậy, tất cả luyến ái đã được xóa sạch, sự bực bội 
đã được trừ tuyệt, tôi có được trạng thái mát mẻ, chứng được Niết Bàn.” 


Trưởng lão ni Abhayamata đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão ni Abhayamäita. 


27. 

35. “Này Abhaya, thân thể là mỏng manh, những kẻ phàm phu bị quyến 
luyến với nó.' Tôi sẽ buông bỏ thân xác này, có sự nhận biết rõ, có niệm. 

36. Do nhiều hiện tượng khổ đau, tôi đã thích thú trong sự không xao 
lãng. Sự cạn kiệt của tham ái đã được tôi thành tựu, lời dạy của đức Phật đã 
được tôi thực hành.” 


Trưởng lão ni Abhaya đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Abhayä. 


28. 
37. “Không đạt được sự an tịnh của ý, không làm chủ được việc kiểm soát 
ở tâm, tôi đã đi ra khỏi trú xá bốn Tần, năm lần. 
38. Đối với tôi đây là đêm thứ tám, kể từ lúc ấy tham ái đã được xóa sạch. 
Do nhiều hiện tượng khổ đau, tôi đã thích thú ở sự không xao lãng; sự cạn 
kiệt của tham ái đã được tôi thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được tôi thực 
hành.” 


Trưởng lão ni Sama đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Sam. 


Nhóm Hai được chấm dứt. 


--OOOOO-- 
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39. 
4O. 


41. 


42. 
43. 


44- 


45. 
46. 


47 


3. TIKANIPATO 


29. 
Pannavisati vassanI yato pabbaJitaya me, 
nabh1Janami cittassa samam laddham kudacanam. 
Aladdha cetaso santim citte avasavattini, 
tato samvegamapadim sarItva Jinasasanam. 
Bahuhi dukkhadhammehi appamadarataya me, 
tanhakkhayo anuppatto katam buddhassa sasanam, 
aJJa me sattamI ratti yato tanhã visosita ”ti. 


Ittham sudam sama' therI gathayo abhasittha ”ti. 
SamatherIgatha. 


3o. 
Catukkhattum pañcakkhattum vihara upanikkhamim, 
aladdha cetaso santim citte avasavattin1. 

Sa bhikkhunim upagañchim? ya me saddhayIka ahu, 

sa me đhammamadesesi khandhayatanadhatuyo. 

Tassa dhammam sunitvana yatha mam anusasi sa, 
sattaham ekapallanke” nisidim sukhasamappta,° 
atthamiya pade pasaresim tamokkhandham” padaliya ”ti. 


Ittham sudam uttama therI gathayo abhasittha ”ti. 
Uttamatherigatha. 


31. 
Ye ime sattaboJjhanga magga nibbanapattiya, 
bhavitä te maya sabbe yatha buddhena desita. 
Suññatassanimittassa labhinTham yadicchakam,° 
orasa đhita buddhassa nibbanabhirata sada. 
Sabbe kama samucchinna ye dibba ye ca manusa, 
vikkhmo Jatisamsaro natthidani punabbhavo ”tI. 


Ittham sudam apara uttamãa” therI gathayo abhasittha ”H. 
Uttamatherigatha. 


1 aparä sãmã - Ma; aññatara sama - Syä, PTS. 


ˆ npagacchim - Ma; upägacchim - Syä, PTS. ” tamokhandham - Ma. 
”ekapallankena - Ma. ° vad icchitam - Syã, PTS. 
* pĩisukhasamappitã - Ma, Syã, PTS. 7 aññatarã uttamã - Sya, PTS. 
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3. NHÓM BA 


29. 

3o. “Hai mươi lăm năm kể từ khi tôi đã được xuất gia, tôi không biết sự 
bình lặng của tâm đã có khi nào đạt được. 

4o. Không đạt được sự an tịnh của ý, không làm chủ được việc kiểm soát 
ở tâm, do đó, tôi đã đạt đến sự chấn động sau khi nhớ lại lời dạy của đấng 
Chiến Thắng. 

41. Do nhiều hiện tượng khổ đau, tôi đã thích thú ở sự không xao lãng; sự 
cạn kiệt của tham ái đã được tôi thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được tôi 
thực hành. Hôm nay, đối với tôi là đêm thứ bảy, kể từ lúc ấy tham ái đã được 
làm khô héo.” 


Trưởng lão ni Sama đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Sam. 


3o. 

42. “Không đạt được sự an tịnh của ý, không làm chủ được việc kiểm soát 
ở tâm, tôi đã đi ra khỏi trú xá bốn lần, năm lần.! 

43. Tôi đây đã đi đến gặp vị tỳ khưu nị, vị ni ấy đối với tôi đã là người 
đáng tin cậy. VỊ ni ấy đã thuyết giảng Giáo Pháp cho tôi về (năm) uẩn, (mười 
haI) xứ, (mười tám) giới. 

44. Sau khi lắng nghe Pháp của vị ni ấy, đúng theo như vị ni ấy đã chỉ dạy 
cho tôi, tôi đã ngồi xuống chỉ một tư thế kiết già trong bảy ngày, đạt được sự 
an lạc. Vào ngày thứ tám, tôi đã duõi ra các bàn chân, sau khi đã phá tan khối 
đống tăm tối (vô minh).” 


Trưởng lão ni Uttama đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Uttamaä. 


31. 

45. “Bảy giác chi này là các con đường đưa đến sự đạt được Niết Bàn, tất 
cả các pháp ấy đã được tôi tu tập đúng theo như (lời) đã được thuyết giảng 
bởi đức Phật. 

46. Tôi có sự đạt được không tánh và vô tướng theo như ước muốn. Tôi là 
người con gái chính thống của đức Phật, luôn luôn thỏa thích Niết Bàn. 

47. Tất cả các dục thuộc về cõi trời và thuộc về loài người đã được trừ 
tuyệt, việc luân hồi tái sanh đã được triệt tiêu, giờ đây không còn tái sanh 
nữa.” 


Trưởng lão ni Uttama khác đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Uttamaä. 


' Câu kệ 42 giống câu kệ 37. ˆ Câu kệ 45 giống câu kệ 21. 
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Khuddakamikque - Therigathapalhi Tikanipato 


32. 


nagamogahamuttinnam nadItiramhi addasam. 


49. Puriso ankusamadaya dehi padanti yacati, 
nago pasaray1' padam purIso nagamaäruhI. 


5O. Disva adantam damitam manussanam vasam gatam, 
tato eIttam samadhesim” khalu taya vanam gata ”tI. 


Ittham sudam dantika therI gathayo abhasittha ”Li. 
DantikatherIgäthaä. 


33. 
51. Amma JIvatiti vanamhi kandasi attanam adhigaccha ubbiri, 
culasitit sahassan1 sabba JIvasanamika, 
etamhalane° daddha tasam kamanusocasi. 


52. Abbahi? vata me sallam duddasam hadayanIssitam,” 
yam me sokaparetaya đhitusokam vyapanudl. 


53. Sa]Ja abbulhasallaham nicchata parinibbuta, 
buddham dhammañeca sanghañca upeml saranam munin ”ti. 


Ittham sudam ubbarl therI gathayo abhasittha ”ti. 
UbbiritherIgathäa. 


34- 
54. Kime” kata raJagahe manussa madhuprtava? acchare, 
ye sukkam na upasanti desentim buddhasasanam. 


55. Tañca appativanTyam asecanakamoJavam, 
pIvanti maññe sappañña valahakamivaddhagu. 


56. Sukka sukkehi đhammehi vitaraga samaähita, 
dhareti antimam deham Jetva maram savahinin ”ti. '° 


Ittham sudam sukka therI gathayo abhasittha ”Li. 


SukkatherIgathä. 
! Dasarayi - Sya, PTS. ° abbuhi - Syã, PTS. 
ˆ samadhemi - Syã, PTS. 7 hadayassitam - Ma. 
3 vã ti - Ma, Syã, PTS. ° kimme - MaSyã, PTS. 
* cullãsiti - Ma. ° madhum pitã va - Ma, Syã, PTS. 
” etamh' a]ahane - Ma, Syã, PTS. '° savahanan tỉ - Ma; savahanam - Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kính - Trưởng Lão Ni Kệ Nhóm Ba 


32. 

48. “Sau khi rời khỏi chỗ nghỉ ban ngày ở ngọn núi GiJJhakuta, tôi đã 
nhìn thấy con voi lội xuống rồi bước lên ở bờ sông. 

49. Người đàn ông cầm lấy cái móc câu yêu cầu rằng: “Hãy đưa bàn chân 
ra.` Con voi đã duõi bàn chân ra, người đàn ông đã trèo lên con vo. 

5O. Sau khi nhìn thấy con vật chưa được huấn luyện đã được huấn luyện, 
đã đi vào sự kiểm soát của loài người, do đó, tôi đã tập trung tâm, đã đi vào 
khu rừng đương nhiên vì việc ấy.” 


Trưởng lão ni Dantika đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Dantikä. 


33. 

51. “Bà khóc lóc ở trong rừng rằng: ÔI J1va con ơi! Này bà Ubbiri, hãy 
trấn tĩnh bản thân. Tất cả tám mươi bốn ngàn cô gái đã được thiêu đốt ở nơi 
hỏa táng này đều có tên JIva, bà buồn rầu cho cô nào trong số đó?” 

52. Quả thật, Ngài đã rút ra mũi tên khó nhìn thấy đã được cắm vào trái 
tim, là việc khi tôi bị sầu muộn chế ngự, Ngài đã xua đi nỗi sầu muộn về 
người con gái cho tôi. 

53. Hôm nay, tôi đây, có mũi tên đã được rút ra, không còn cơn đói, đã 
chứng Niết Bàn. Tôi đi đến nương nhờ đức Phật bậc Hiền Trí, Giáo Pháp, và 
Hội Chúng.” 


Trưởng lão ni UbbirI đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Ubbiri. 


34. 

54. “Những người dân này ở Rajagaha đã làm gì? Họ ngồi yên như là đã 
uống (say) mật ong, họ không đi đến vị ni Sukka đang thuyết giảng về Giáo 
Pháp của đức Phật. 

55. Và Giáo Pháp ấy là không thể cưỡng lại, không bị trộn lẫn, có dưỡng 
chất. Tôi nghĩ rằng những người có trí tuệ uống (Giáo Pháp ấy) tựa như 
những người lữ hành uống (nước từ) đám mây mưa. 

56. Với các pháp (siêu thế) trong sạch, có sự luyến ái đã được xa lìa, được 
định tĩnh, Sukka mang thân mạng cuối cùng, sau khi chiến thắng Ma Vương 
cùng với đạo quân binh.” 


Trưởng lão ni Sukka đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Sukka. 
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Khuddakamikque - Therigathapalhi Tikanipato 


35- 
57. Natthi nissaranam loke kim vivekena kahasi, 
bhuñJahi kamaratiyo mahu pacchanutapin1. 


58. Sattisulupama kama khandhasam adhikuttana, 
yam tvam kamaratim brusi aratI' dan sa mama.? 


59. Sabbattha vihata nand? tamokkhandho padalito, 
evam Janahi papIima nïhato tvamasi antaka ”tI. 


Ittham sudam sela therI gathayo abhasittha ”Li. 
Selatherigatha. 


36. 
6o. Yam tam Is1hI pattabbam thanam durabhisambhavam, 
na tam dvangulapaññaya! sakka pappotumrtthiya. 


61. Itthibhavo no kim kayTra cittamhi susamahite, 
ñanamhi vattamanamhi samma dhammam vipassato. 


62. Sabbattha vihata nandI tamokkhandho padalito, 
evam Janahi papima nïhato tvamasi antaka ”ti. 


Ittham sudam soma ther1I gathayo abhasittha ”HI. 


SomatherIgatha. 
Tikanipäto nitthito. 
--ooOOO-- 
! arati - Sya, PTS. ” nandi - Syã, PTS. 
° mamam - Syã, PTS. * dvangulipaññaya - Syã, PTS, Pa. 
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Tiểu Bộ Kính - Trưởng Lão Ni Kệ Nhóm Ba 


35- 

57. “Không có sự thoát ly ở thế gian, nàng sẽ làm gì với việc ẩn cư? Nàng 
hãy thọ hưởng các sự thích thú trong các dục, chớ có sự tiếc nuối sau này." 

58. “Các dục như là gươm giáo, các uẩấn như là cái thớt của chúng. Điều 
ngươi gọi là sự thích thú trong các dục, điều ấy giờ đây là sự không thích thú 
đối với ta. 

59. Sự vui thích đã được phá hủy ở tất cả các nơi. Khối đống tăm tối (vô 
minh) đã được phá tan. Này Ác Nhân, ngươi hãy biết như thế. Này Tử Thần, 
ngươi đã bị đánh bại.” 


Trưởng lão ni Sela đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão ni Sela. 


36. 

6o. “Vị thế ấy là có thể đạt đến bởi các bậc ẩn sĩ, là khó với tới, không thể 
đạt được bởi người nữ có sự nhận biết nhờ vào hai ngón tay. 

61. Bản thể của người nữ có thể gây ra điều gì đối với chúng tôi, đối với 
người đang nhìn thấy rõ Pháp một cách đúng đắn, khi tâm (của người ấy) đã 
khéo được định tính, khi trí đang được vận hành? 

62. Sự vui thích đã được phá hủy ở tất cả các nơi, khối đống tăm tối (vô 
minh) đã được phá tan. Này Ác Nhân, ngươi hãy biết như thế. Này Tử Thần, 
ngươi đã bị đánh bại.”' 


Trưởng lão ni Soma đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão ni Soma. 


Nhóm Ba được chấm dứt. 


--ooOOO-- 


' Câu kệ 62 giống câu kệ 59. 
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4. CATUKKANIPATO 


37. 
63. Putto buddhassa dayado kassapo susamahito, 
pubbenIvasam yo vedI' sagøapayañca passatI. 


64. Atho Jatikkhayam patto abhiññavosito munl, 


6s. Tatheva bhaddakapilanˆ tevIJJa maccuhayini, 
dhareti antimam deham Jetva? maram savahinim.ˆ 


66. Disva adInavam loke ubho pabbaJita mayam, 
tyamha? khimasava danta sitibhutamha nibbuta ”ti. 


Ittham sudam bhaddakapllan? therI gathayo abhasittha ”Li. 
BhaddäakäpilaänritherIgatha. 


Catukkanipäto nitthito. 


--ooOOO-- 
! vovedi - Ma; sovedi - Syã. 3 chetva - Sĩ. 
ˆ bhadđã kaãpilãnI - Ma; * savahanam - Ma, Syã, PTS. 
bhaddakapiläanï - Syã; bhaddã kapilänl - PTS. ”tyamha - Ma, Syä, PTS. 
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4. NHÓM BỐN 


3” 
63. “Kassapa, người con trai, người thừa tự của đức Phật, khéo được định 
tnh, là vị có sự biết được đời sống trong thời quá khứ, nhìn thấy được cõi 
trời và địa ngục. 


64. Rồi (vị ấy) đã đạt đến sự cạn kiệt của tái sanh, là vị hiền trí được hoàn 
hảo về Thắng Trí, với ba sự hiểu biết ấy trở thành vị Bà-la-môn có ba Minh. 


=1 —_ °1- -1` 


thắng Thần Chết, mang thân mạng cuối cùng, sau khi chiến thắng Ma Vương 
cùng với đạo quân bĩnh. 


66. Sau khi nhìn thấy điều bất lợi ở thế gian, cả hai chúng tôi đã xuất gia. 
Chúng tôi đây có các lậu hoặc đã được cạn kiệt, đã được huấn luyện, đã có 
được trạng thái mát mẻ, chứng được Niết Bàn.” 


Trưởng lão ni Bhaddakapilam đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ BhaddakapilänI. 


Nhóm Bốn được chấm dứt. 


--ooOOO-- 
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5. PAÑCAKANIPATO 


s8. 
67. PannavIsativassanI yato pabbajita aham, 
naccharasanghatamattampi' cittassupasamaJJhagam. 


68. Aladdha cetaso santim kamaragenavassuta, 
baha paggayha kandantI viharam pavisim aham. 


6o. Tam bhikkhunimupagañchim” ya me saddhayika ahu, 
sa me đhammamadesesi khandhayatanadhatuyo. 


7O. Tassa dhammam sunitvana ekamante upävisim, 
pubbenIvasam Janami dibbacakkhum visodhitam. 


71. Cetoparlyañanañca" sotadhatu visodhita, 
iddhipi me sacchikata patto me avakkhayo, 


~~—= 


chalabhlñña° sacchikata katam buddhassa sasanan ”I. 


Ittham sudam aññatara ther1? gathayo abhasittha ”ti. 
AññatarätherIgatha. 
39. 


72. Matta vannena rũpena sobhaggena yasena ca, 
yobbanena cupatthaddha aññasamatimaññiham. 


73. Vibhusitva° Imam kayam sucittam balalapanam,” 
atthasim vesidvaramhi luddo pasamivoddiya.? 

74. Pilandhanam vidamsentP? guyham pakasikam bahum, 
akasim vividham mayam uJJhagghanti bahum Janam. 

75. SaJja pindam caritvana mundđa sanghatiparuta, 
nisinna rukkhamulamhi avitakkassa labhinI. 


76. Sabbe yoga samucchinna ye dibba ye ca mãnusa, 
khepetva asave sabbe sItibhutamhi nibbuta ”Li. 


Ittham sudam vimalather1'° gathayo abhasittha ”ti. 


VimalatherIgathä. 


! naccharãsanghatamattampi - Ma; accharasaäghatamattampi - Syã, PTS. 
ˆ sa bhikkhunim upägacchim - Ma, Syã, PTS; sã bhikkhunI upägañchi - Simu 1, 2. 


3 cetopariccañanañca - Ma; ceto pariccañanañeca - Syã, PTS. 7 balalapanam - PTS. 

* cha me "bhiñña - Syã, PTS. ° Dãsamivottiy - Sya. 
” aññataräa bhikkhun1 apaññãtã - Syã, PTS. ° vidassenti - Sya. 

° vibhũsetvä - Ma, Syã, PTS. '° vịimalã puranaganikã - Ma, Syã, PTS. 
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5. NHÓM NĂM 


s8. 
67. “Hai mươi lăm năm kể từ khi tôi đã được xuất gia, tôi đã không chứng 
đắc sự an tịnh của tâm cho đầu chỉ bằng thời gian của một khảy móng tay. 


68. Không đạt được sự an tịnh của ý, bị đắm nhiễm bởi sự luyến ái ở các 
dục, trong khi đưa hai cánh tay lên, khóc lóc, tôi đã đi vào trú xá. 


6o. Tôi đã đi đến gặp vị tỳ khưu ni ấy; vị ni ấy đối với tôi đã là người đáng 
tin cậy. VỊ ni ấy đã thuyết giảng Giáo Pháp cho tôi về (năm) uấn, (mười hai) 
xứ, (mười tám) giới. 


7O. Sau khi lắng nghe Pháp của vị ni ấy, tôi đã ngồi xuống ở một góc. Tôi 
biết được đời sống trong thời quá khứ, Thiên nhãn đã được trong sạch. 


71. Trí biết được tâm của người khác, và nhĩ giới đã được trong sạch. 
Thần thông cũng đã được tôi chứng ngộ, sự cạn kiệt của các lậu hoặc đã được 
tôi đạt đến, sáu Thắng Trí đã được chứng ngộ, lời dạy của đức Phật đã được 
thực hành.” 


Một trưởng lão ni nào đó đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của một trưởng lão nỉ nào đó. 


39. 
72. “BỊ đắm say với màu da, dáng vóc, vẻ đẹp, và tiếng tăm, và kiêu kỳ với 
tuổi thanh xuân, tôi đã khinh khi những người đàn bà khác. 


73. Sau khi trang điểm thân này vô cùng sặc sỡ, khiến những kẻ ngu trầm 
trồ, tôi đã đứng ở cửa lớn của tiệm buôn hươngbán phấn, tựa như người thợ 
săn giăng ra bãy mồi. 

74. Trong khi phô bày sự chưng diện, bộ phận kín được bộc lộ nhiều nơi, 
tôi đã làm nhiều trò ma mãnh trong khi cười giốn với đám đông người. 


75. Hôm nay, tôi đây, sau khi đi khất thực, đầu cạo, trùm lên y hai lớp, 
ngồi xuống ở gốc cây, có sự đạt được trạng thái vô tâm (nhị thiền). 


76. Tất cả các sự ràng buộc thuộc về cõi trời và thuộc về loài người đã 
được trừ tuyệt. Sau khi quăng bỏ tất cả các lậu hoặc, tôi có được trạng thái 
mát mẻ, chứng được Niết Bàn.” 


Trưởng lão ni Vimala đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Vimala. 
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Khuddakamikque - Therigathapalhi Pañcakanipato 


4o. 
77. AyonIso manasikara kamaragena attita,' 
ahosim uddhatä? pubbe citte avasavattin. 


78. Pariyutthita kileseh1? subhasaññanuvattini,° 
samam cittassa nalabhim° ragacittavasanuga. 


7o. Kisa pandu vivanna ca sattavassani cari ham, 
naham diva va rattim va sukham vindim sudukkhita. 


8o. Tato raJ]um gahetvana pavisim vanamantaram, 
varam me I1dha ubbandham yañca hinam punacare. 


81. Da]ham pasam° karitvana rukkhasakhaya bandhiya, 
pakkhipim pasam gIvaya” atha cIttam vimucci me ”ti. 


Ittham sudam siha therI gathayo abhasittha ”ui. 
SIihãtherigätha. 


: 4t. 
82. Aturam asucim putim passa nande samussayam, 
asubhaya cittam bhavehI ekaggam susamahitam. 


83. Yatha idam tatha etam yatha etam tatha idam, 
dugsandham putikam vati balanam abhinanditam. 


84. Evametam avekkhanti rattindivamatandita, 
tato sakaya paññaya abhinTibbhiJja? dakkhisam.° 


85. Tassa me appamattaya vicInantiya yonIso, 
yathabhutam ayam kayo dittho santarabahrro. 


86. Atha nibbindaham"" kaye aJjhattañca viraJjaham, 
appamatta visamyutta upasantamhi nibbuta ”ti. 


Ittham sudam sundarinanda'"' therI gathayo abhasittha ”ti. 
SundarInandatherIgathä. 


! addhitã - Syã; additã - PTS. 7 g†vayam - Ma, Syä, PTS. 
“uddhataã - Syã, PTS. ® abhinibbijjha - Ma; 

3 klesehi - Ma. abhinibbijja - Sya, PTS, Simu. 
* sukhasaññãnuvattini - Sya, PTS. ° dikkhisim - Simu. 

” na labhim - Ma, Simu. !° nïbbindiham - Simu. 

° da[hapäasam - Ma, Syä, PTS. ' nandã - Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Nỉ Kệ Nhóm Năm 


4o. 

77. “Có sự tác ý không theo đúng đường lối, bị khổ sở vì sự luyến ái ở các 
dục, trước đây tôi đã tự kiêu, không làm chủ được việc kiểm soát ở tâm. 

78. BỊ xâm nhập bởi các phiền não, có khuynh hướng nhận biết về nét 
đẹp (tịnh tướng), có sự chiều theo tác động của tâm luyến ái, tôi đã không đạt 
được sự bình lặng của tâm. 

7o. Bị ốm o, vàng vọt, và xuống sắc, tôi đã sống bảy năm. Tôi đã không 
tìm thấy sự an lạc vào ban ngày hoặc ban đêm, vô cùng khổ sở. 

8o. Do đó, tôi đã cầm lấy sợi dây thừng rồi đã đi vào bên trong khu rừng. 
Ở đây, việc treo lên (tự vãn) đối với tôi là cao quý hơn việc tôi trở lại thực 
hành đời sống thấp kém (của người tại gia). 

81. Sau khi đã thực hiện cái thòng lọng chắc chắn, sau khi đã buộc ở cành 
cây, tôi đã quàng cái thòng lọng vào cổ, khi ấy tâm của tôi đã được giải thoát 
(khỏi các lậu hoặc).” 


Trưởng lão ni SIha đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ SThä. 


41. 

82. “Này Nanda, cô hãy nhìn thấy xác thân là bệnh hoạn, không trong 
sạch, hôi thối, hãy tu tập tâm được chuyên nhất, khéo được định tĩnh, về (đề 
mục) tử thi.! 

83. Thân này như thế nào thì xác kia như vậy, xác kia như thế nào thì 
thân này như vậy. Nó bốc mùi khó chịu, hôi thối, lại được hứng thú đối với 
những kẻ ngu. 

84. Trong khi xem xét xác thân này như thế, không biếng nhác, cả ngày 
lẫn đêm, từ đó, với trí tuệ của mình, sau khi đã phân thích thấu đáo, cô sẽ 
nhìn thấy." 

85. Tôi đây, không bị xao lãng, trong lúc đang suy xét theo đúng đường 
lối, đã nhìn thấy thân này đúng theo bản thể, cả bên trong lẫn bên ngoài. 

86. Rồi tôi đã nhàm chán xác thân, và tôi đã không còn luyến ái ở nội 
phần. Không bị xao lãng, không còn bị ràng buộc, tôi có được trạng thái an 
tịnh, chứng được Niết Bàn.” 


Trưởng lão ni SundarInanda đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão ni SundarInanda. 


' Câu kệ 82 giống câu kệ 19. 
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42. 
87. Agsim candañca suriyañca' devata ca namassiham, 
nadititthani gantvana udakam oruhamiham. 


88. Bahuvatasamadana? addham sIsassa olikhim, 
chamaya seyyam kappemi rattim bhattam? na bhuñjJiham.? 


8o. Vibhusamandanarata nahapanucchasanehi" ca, 
upakasim Imam kayam kamaragena attita.° 


9o. Tato saddham labhitvana pabbaJim anagariyam, 
disva kayam yathabhutam” kamarago samuhato. 


o1. Sabbe bhava samucchinna Iccha ca patthanapi ca, 
sabbayogavisamyutta santim papunl° cetaso ”tI. 


Ittham sudam nanduttara therI gathayo abhasittha ”Li. 
NanduttaratherIgäathä. 


43- 
o2. Saddhaya pabbajitvana agarasmanagarIiyam, 
vicariham tena tena labhasakkara ussuka. 


93. Riñcitva paramam attham hinam atthamaseviham, 
kilesanam vasam gantva samaññattham na buJJjhiham.° 


94. Tassa me ahu samvego nisinnaya viharake, 
ummaggapatipannamhi tanhãya vasamagata. 


95. Appakam jIvitam mayham jJara vyadh1 ca maddatl, 
Jaraya bhIJJate'° kayo na me kalo pama]JJitum. 


96. Yathabhutam avekkhantr'' khandhanam udayabbayam, 
vimuttacitta utthasim katam buddhassa sasanan ”ti. 


Ittham sudam mittakalï'” therI gathayo abhasittha ”ti. 
Mittakalitherigatha. 


' suriyañca - Ma, PTS. ”tathãbhutam - PTS. 

*“ bahũvatasamadänä - Ma, Syä, PTS. ° bãpunim - Syã, PTS. 

” rattibhattam - Syã, PTS. ° nirajjiham - Syã, PTS. 

* bhuñjaham - Ma. '° purayam bhijjati - Ma, Syä, PTS. 

” nhãpanucchãdanehi - Ma, PTS; ' apekkhanti - PTS. 
nhãpanacchãadanehi - Sya. 2 mittakälI - Ma; 

° addhita - Syã; addita - PTS. mittakäl - Syã, PTS. 
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42. 
87. “Tôi đã lễ bái ngọn lửa, mặt trăng, mặt trời, và chư Thiên. Sau khi đi 
đến các bến nước ở dòng sông, tôi đã lội xuống nước. 


88. Với sự thọ trì nhiều phận sự, tôi đã cạo một nửa đầu tóc, tôi sắp xếp 
việc nằm ở mặt đất, tôi đã không thọ dụng thức ăn vào ban đêm. 

8o. Ưa thích việc trang sức và tô điểm, với các việc tắm rửa và thoa bóp, 
tôi đã hầu hạ thân xác này, bị khổ sở vì sự luyến ái ở các dục. 

9o. Sau đó, khi đã đạt được niềm tin, tôi đã xuất gia sống đời không nhà, 


sau khi nhìn thấy xác thân đúng theo bản thể, sự luyến ái ở các dục đã được 
xóa sạch. 


o1. Tất cả các hữu, các sự ước muốn, và các điều mong mỏi đã được trừ 


tuyệt. Không còn bị ràng buộc bởi tất cả các điều ràng buộc, tôi đã đạt được 
sự an tịnh của tâm.” 


Trưởng lão ni Nanduttara đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Nanduttarä. 


43. 
92. “Sau khi xuất gia vì lòng tin, rời nhà sống không nhà, tôi đã đi lang 
thang đó đây, năng nổ về lợi lộc và sự tôn vinh. 


93. Sau khi đã bỏ bê mục đích tối hậu, tôi đã đeo đuổi mục đích thấp kém. 
Sau khi đi đến khu rừng của các phiền não, tôi đã không thấu hiểu được mục 
đích của đời sống Sa-môn. 

94. Khi đã ngồi xuống ở trong trú xá nhỏ, tôi đây đã có sự chấn động. Tôi 
đã thực hành đường lối sái quấy, đã đi vào sự kiểm soát của tham ái. 

95. Mạng sống của tôi là ít ỏi. Già và bệnh dẫm đạp nó. Thân thể bị tan vỡ 
bởi sự già, tôi không còn thời gian để xao lãng. 

o6. Trong khi xem xét đúng theo bản thể về sự sanh và diệt của các uẩn, 
với tâm đã được giải thoát, tôi đã đứng lên; lời dạy của đức Phật đã được thực 
hành.” 


Trưởng lão ni Mittakali đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão ni Mittaka]i. 
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44- 
97.  Agarasmim vasantiham dhammam sutvana bhikkhuno, 
addasam viraJam dhammam nibbanam padamaccutam. 


98. Saham puttam dhitarañca' dhanadhaññañca chaddiya, 
kese chedapayitvana pabbaJim anagariyam. 


9o. _Sikkhamana aham santi? bhaventI magsøamañJasam, 
pahasim ragadosañca tadekatthe ca asave. 


100. BhikkhumI upasampajja pubbe Jatimanussarim,? 
visodhitam dibbacakkhum“ vimalam sadhubhavitam. 


101. Sankhare parato disva hetuJate palokite,° 
pahasim asave sabbe sItibhutamhi nibbuta ”ti. 


Ittham sudam sakula therI gathayo abhasittha ”Li. 
SakulatherIgathaä. 


45. 
102. Dasa putte vIJay1tva asmim rupasamussaye, 
tatoham dubbala Jinna bhikkhunim upasankamim. 


103. Sa me đhammamadesesi khandhayatanadhatuyo, 
tassa dhammam sunitvana kese chetvana pabbaJim. 


104. Tassa me sikkhamanaya dibbacakkhu visodhitam, 
pubbenIvasam Janaml yattha me vusitam pure. 


105. Animittañca bhavemi ekagga susamahita, 
anantara vinokkhasim anupadaya nibbuta. 


~~—,— 


106. Pañcakkhandha parlññata titthanti chnnamulaka, 
dh1 tavatthu Jare Jamme©e° natthi dani punabbhavo ”H. 


Ittham sudam sona ther1 gathayo abhasittha ”ti. 


SonatherIgatha. 
! puttadhitarañca - PTS; đhitañca - Sĩ. " palokine - Syã, PTS. 
ˆ santim - PTS. ° đhi tavatthu jare jamme - Ma, Syã; 
3 pubbajãtimanussarim - Ma, Syä, PTS. thitivatthuj aneja ˆmhi - PTS. 


* đibbacakkhu visodhitam - Ma; dibbacakkhum visodhitam - Syã, PTS. 
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44- 
o7. “Trong khi sống tại gia, tôi đã lắng nghe Pháp của vị tỳ khưu, tôi đã 
nhìn thấy pháp xa lìa luyến ái, Niết Bàn, vị thế Bất Hoại. 


o8. Sau khi la bỏ con tral, con gái, tài sản, và lúa gạo, sau khi nhờ người 
cạo tóc, tôi đây đã xuất gia sống đời không nhà. 


oo. Trong khi là cô ni tu tập sự, trong khi tu tập Đạo Lộ thẳng tắp, tôi đã 
dứt bỏ luyến ái và sân hận, luôn cả các lậu hoặc đồng sanh với chúng. 


100. Sau khi đã được tu lên bậc trên trở thành tỳ khưu ni, tôi đã nhớ lại 
đời sống trước đây. Thiên nhãn đã được trong sạch, không vết nhơ, đã được 
tu tập tốt đẹp. 


101. Sau khi nhìn thấy các hành là vô ngã, được sanh lên do nhân, (có bản 
chất) bị tan rã, tôi đã dứt bỏ tất cả các lậu hoặc, tôi có được trạng thái mát 
mẻ, chứng được Niết Bàn.” 


Trưởng lão ni Sakula đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Sakula. 


45. 

102. “Sau khi sanh ra mười người con trai ở sắc thân này, vì thế, bị yếu 
sức, già nua, tôi đã đi đến gặp vị tỳ khưu ni. 

103. Vị ni ấy đã thuyết giảng Giáo Pháp cho tôi về (năm) uẩn, (mười hai) 
xứ, (mười tám) giới. Sau khi lắng nghe Pháp của vị ni ấy, tôi đã cạo tóc, và đã 
xuất gia. 

104. Trong khi tôi đây là cô mi tu tập sự, Thiên nhãn (của tôi) được trong 
sạch, tôi biết đời sống trước đây, nơi tôi đã sống trước đây. 


105. Và tôi tu tập về vô tướng, được chuyên nhất, khéo được định tĩnh. 
Liên khi đó, tôi đã được giải thoát, chứng được Niết Bàn, không còn chấp 
thủ. 

106. Năm uẩn đã được biết toàn diện, chúng tồn tại với gốc rễ đã được 
chặt đứt. Này bà già đáng thương, thật xấu hổ cho ngươi! Giờ đây không còn 
tái sanh nữa.” 


Trưởng lão ni Sona đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Sona. 
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46. 
107. LũnakesIl pankadharI ekasaftI pure carim, 
avaJJe vaJJamatinI vaJJe cavajJJadassinI. 
108. Divavihara nikkhamma g1JJ]hakutamhi pabbate, 
addasam viraJam buddham bhikkhusanghapurakkhatam. 


109. Nihacca Janum vanditva sammukha pañjalim' akam,? 
ehi bhaddeti mam avaca? sa me asupasampada. 


110. Cinna anga ca magadha va]JI kasi ca kosala, 
anana pannasavassanI ratthapindamabhuñjiham. 


111. Puññam vata pasav1 bahum sappañño vatayam” upasako, 
yo bhaddaya cTvaram adasi vippamuttaya° sabbaganthehI ”ui. 


Ittham sudam bhadda kundalakesa” therI gathayo abhasittha ”ti. 
BhaddaäkundalakesatherIgathäa. 


47- 
112... Nangalehi kasam khettam b1jani pavapam chama, 
puttadaranI posenta dhanam vindanti manava. 


113. Kimaham silasampanna satthusasanakarika, 
nibbanam nadhigacchamI akusita anuddhata.° 


114. Pade pakkhalayitvana udakesu karomaham, 
padodakañca disvana thalato nnnamagatam. 


115. Tato cIttam samadhesim” assam bhaddamvaJaniyam," 
tato dipam gahetvana viharam pavisim aham. 


116. Seyyam olokayitvana mañcakamhi upavisim, 
tato sueim gahetvana vattim okassayamaham, 
padIpasseva'"' nbbanam vimokkho ahu cetaso ”ti. 


Ittham sudam patacara therI gathayo abhasittha ”Li. 


PatacarätherIgatha. 
! añjalim - Ma; añjalr - Syã; pañjali - PTS. 7 bhaddã kundalã - Syä; 
? aham - Sya, PTS. bhadđã purãnaniganthi - PTS. 
3 chi bhaddeti avaca - Sya, PTS. ® anuddhata - PTS. 
* puññam vata pasavi - Ma; ° samadhemi - PTS. 
puññam ca pasavi - Syã; '! assam bhadramvajaniyam - Ma; 
puññam ca pasavim - PTS. asso bhadrova Janiyo - Sya; 
” sappaññoyam - Syã. assam bhadram va janiyam - PTS. 
° muttäya - Syã, PTS. !! pajjotasseva - Syä. 
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46. 

107. “Trước đây, tôi đã đi lang thang, tóc được cạo, mang bùn đất, mặc 
một mảnh y phục, với sự suy nghĩ là có tội ở việc không tội, và với sự nhận 
thức là không tội ở việc có tội. 

108. Sau khi rời khỏi chỗ nghỉ ban ngày ở ngọn núi Gijjhakuta, tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, được tôn vinh bởi Hội Chúng tỳ khưu. 

109. Sau khi quỳ gối xuống, đảnh lễ, tôi đã (đứng) đối diện, chắp tay lại. 
Ngài đã nói với tôi rằng: “Này Bhadda, hãy đến;' việc ấy đã là sự tu lên bậc 
trên của tôi." 

110. (Tôi đã) du hành qua (các xứ sở) Anga, Magadha, VaJjI, Kasl, và 
Kosala. Trong năm mươi năm, tôi đã thọ dụng vật thực của các quốc độ, 
không có nợ nần. 

111. Quả thật, ông ta đã tạo được nhiều phước báu! Quả thật, nam cư sĩ 
này có trí tuệ! Ông ta đã bố thí y đến Bhaddä, vị ni đã được giải thoát khỏi 
các sự cột trói.” 


Trưởng lão ni Bhaddakundalakesa đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Bhaddakundalakesaä. 


A7. 

112. “Trong khi cày thửa ruộng với những cái cày, trong khi gieo những 
hạt giống ở đất, trong khi nuôi dưỡng các con và vợ, những người thanh niên 
tìm kiếm tài sản. 

113. Được đầy đủ giới, là người thực hành lời dạy của bậc Đạo Sư, không 
biếng nhác, không loạn động, tại sao tôi không chứng đắc Niết Bàn? 

114. Sau khi rửa hai bàn chân, tôi chú ý ở những chỗ nước (đã được đổ 
xuống), và tôi đã nhìn thấy nước rửa chân từ đất cao đi đến chỗ thấp. 

115. Do đó, tôi đã khiến tâm được định, tựa như (người xa phu điều 
khiển) con ngựa hiền thiện thuần chủng. Sau đó, tôi đã cầm lấy cây đèn rồi đi 
vào trú xá. 

116. Sau khi xem xét chỗ nằm, tôi đã ngồi xuống chiếc giường nhỏ. Sau 
đó, tôi cầm lấy cây kim khều cái tim đèn. Sự giải thoát của tâm đã xảy ra, tựa 
như sự lụi tàn của cây đèn.” 


Trưởng lão ni Patacara đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Patäcära. 


! Không nên hiểu lầm đây là trường hợp tu lên bậc trên bậc trên của tỳ khưu ni, trưởng hợp 
được trở thành tỳ khưu khi được đức Phật gọi rằng: “Ehi, bhikkhu = Này tỳ khưu, hãy đến” 
chỉ áp dụng cho tỳ khưu. Chú Giải Sư Dhammapala cho biết nguyên lời của đức Phật như 
sau: “Này Bhadda, hãy đến. Cô hãy đi đến chỗ trú ngụ của tỳ khưu ni, hãy xuất gia rồi tu lên 
bậc trên trong sự chứng minh của các tỳ khưu nÏ (ThigA., 105, PTS). 
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48. 
117.  Musalani gahetvana dhaññam kottenti manava,' 
puttadarani posenta đhanam vindanti manava.' 


118. Karotha buddhasasanam yam katva nanutappatl, 
khippam padani đdhovitva ekamante nisidatha, 
cetosamathamanuyutta karotha buddhasasanam. 


119. Tassa ta vacanam sutva patacaraya sasanam, 
pade pakkhalayItvana ekamantam upavisum, 
cetosamathamanuyutta akamsu buddhasasanam. 
120. Rattiya purime yame pubbaJatim anussarum, 
rattiya majJjhime yame dibbacakkhum visodhayum, 
rattiya pacchime yame tamokkhandham padalayum. 
121. Utthaya pade vandimsu kata te anusasani, 
indamva tidasa deva? sangame aparaJItam, 
purakkhatva? vihariyama'“ teviJJjamha anasava ”tI. 


Ittham sudam timsamatta therI bhikkhuniyo gathayo abhasittha ”ti.? 
Tỉmsamattather1I bhikkhunIgathä. 


49. 
122. Duggataham pure asim vidhava ca aputtika, 
vina mittehi ñatrhi bhattacolassa nadhigam. 


123. Pattam dandañca ganhitva bhikkhamana kulakulam, 
situnhena ca dayhantI sattavassan1 cariham. 


124. Bhikkhunim puna disvana annapanassa labhinim, 
upasankammavocam pabbaJJam° anagariyam. 


125. Sa ca mam anukampaya pabbaJesi patacara, 
tato mam ovaditvana paramatthe nIyoJay1. 


126.  Tassaham vacanam sutva akasim anusasanim, 
amoghoyyaya” ovado tevIJJamhi anasava ”tI. 


Ittham sudam candã ther1 gathayo abhasittha ”ti. 
CandatherIgätha. 


Pañcakanipäto nitthito. 


--ooOOO-- 
 mãnavä - Ma, Syä. ° pabbajjim - Syã, PTS. 
? deva tidasã - Ma, Syã, PTS. ”amogho ayyäyovädo - Ma; 
3 purakkhitvä - Sya, PTS. amogho ayyaäya ovado - Sya, PTS. 


* vihassãma - Ma; viharissama - Syã; vihissãma - PTS. 
” ittham sudam timsamattä theri bhikkhuniyo patacaraya santike aññam byäkarimsu - Syã; 
et Ima timsamatta therIbhikkhuniyo PatacAraya santike aññam byakamsu - PTS. 
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48. 

117. “Sau khi cầm lấy những cái chày, những người thanh niên giã thóc. 
Trong khi nuôi dưỡng các con và vợ, những người thanh niên tìm kiếm tài 
sản. 

118. “Các cô hãy thực hành lời dạy của đức Phật, sau khi làm điều ấy thì 
không phải hối tiếc. Các cô hãy nhanh chóng rửa các bàn chân rồi hãy ngồi 
xuống ở một góc. Được gắn liền với sự bình lặng của tâm, các cô hãy thực 
hành lời dạy của đức Phật.” 

119. Sau khi lắng nghe lời nói, lời chỉ dạy của vị ni Patacara ấy, (ba mươi) 
vị ni ấy đã nhanh chóng rửa các bàn chân rồi ngồi xuống ở một góc. Được 
gắn liền với sự bình lặng của tâm, các cô đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

120. Vào canh thứ nhất của đêm, họ đã nhớ lại đời sống trước đây. Vào 
canh giữa của đêm, họ đã làm trong sạch Thiên nhãn. Vào canh cuối của 
đêm, họ đã phá tan khối đống tăm tối (vô minh). 

121. Sau khi đứng lên, họ đã (đi đến gặp và đã) đảnh lễ các bàn chân (của 
vị ni Patacara và thưa rằng): “Các lời chỉ dạy của ni sư đã được thực hành. 
Chúng tôi sẽ tôn vinh và sẽ sống (với ni sư), tựa như chư Thiên cối Ba Mươi 
đối với vị Trời Inda không bị đánh bại ở chiến trường. Chúng tôi có ba Minh, 
không còn lậu hoặc.” 


Các tỳ khưu ni trưởng lão số lượng ba mươi vị đã nói những lời kệ như 
thế. 
Kệ ngôn của ba mươi vị tỳ khưu nỉ trưởng lão. 


49. 

122. “Trước đây, tôi đã bị lâm cảnh bất hạnh, góa phụ và không con cái, 
không có các bạn bè thân quyến, tôi đã không đạt được thức ăn và y phục. 

123. Sau khi cầm lấy cái bình bát và cây gậy, trong khi xin ăn từ nhà này 
sang nhà khác, trong khi bị thiêu đốt bởi lạnh và nóng, tôi đã sống bảy năm. 

124. Về sau, tôi đã nhìn thấy vị tỳ khưu ni có sự nhận được cơm ăn và 
nước uống, tôi đã đi đến gần và đã nói rằng: “Hãy cho tôi xuất gia sống đời 
không nhà." 

125. Và vị ni Patacara ấy, vì lòng bi mãn, đã cho tôi xuất gia, sau đó đã 
giáo huấn và đã khuyến khích tôi về mục đích cao cả. 

126. Sau khi lắng nghe lời nói của vị ni ấy, tôi đã làm theo lời chỉ dạy. Lời 
giáo huấn của ni sư là không vô ích; tôi có ba Minh, không còn lậu hoặc.” 


Trưởng lão ni Canda đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão ni Candä. 


Nhóm Năm được chấm dứt. 


--OOOOO-- 


35 


6. CHAKKANIPATO 


590. 
127. YasSa maggam na Janasi agatassa gatassa va, 
tam kuto agatam sattam' mama puttoti rodasi. 
128. Maggañca khossa Janasi agatassa gatassa va, 
na nam samanusocesl evamdhamma hi panIno. 
129. Ayacito tatagacchi° ananuññato' Ito gato, 
kutoci? nũna agantva vasitva katipahakam, 
1to 'pI aññena gato? tato aññena° gacchaH1. 
130. Peto manussarupena samsaranto gamIssati, 
vathagato tatha gato ka tattha paridevana. 
131. Abbah1” vata me sallam duddasam hadayanissitam,° 
ya me sokaparetaya puttasokam vyapanudi. 
132. Sajja abbulhasallaham nicchata parinibbuta, 
buddham dhammañca sanghañca upeml saranam munin ”ti. 


Ittham sudam pañcasatamatta? therI bhikkhuniyo gathayo abhasittha ”Li. 
Pañcasatamattanam therInam gãtha. 


1. 
133. Puttasokenaham atta khitaciHE. visaññini, 
nagøa pakinnakesI ca tena'” tena vicariham. 
134. Vasim'' sankarakutesu susane rathiyasu ca, 
acarim tim vassani khuppIpasa samappIta. 
135. Athaddasasim” sugatam nagaram mithilam pati, ° 
adantanam dametaram sambuddhamakutobhayam. 
136. Sacittam' patiladdhana vanditvana upavisim, 
so me dhammamadesesi anukampaya gotamo. 
137. Tassa đhammam sunitvana pabbaJim anagariyam, 
vuñJantI satthu vacane sacchakasim padam sivam. 
138. Sabbe soka samucchinna pahIna etadantika, 


°~~—= 


Ittham sudam vasetth1” therI gathayo abhasI ”ti. 


VãsetthitherIgathä. 

! cagatam sattam - Ma; °® hadayassitam - Ma. 

agatam puttam - Sya, PTS. ° pañcasatä Patacara - Syã, PTS. 
*“tatogacchi - Sya, PTS. '° rodam - Syã. 
3 nanuññato - Ma.  vĩthi - Ma, Syä, PTS. 
* kutopi - Syã, PTS. '2athaddasämi - Syã, PTS. 
” aññenägato - Sya, PTS. ! matam - Sya, PTS. 
°tatopaññena - Ma. '3 sam cittam - Syã, PTS. 
“abbuyhi - Syã; abbuhi - PTS. ' vãsitthi - Syã, PTS. 
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6. NHÓM SÁU 


50. 

127. “Cô không biết chúng sinh ấy đã từ đâu đi đến, (không biết) con 
đường đã đi đến hoặc đã ra đi của nó, thế mà cô khóc là: Con trai tôi! 

128. Nếu cô biết con đường đã đi đến hoặc đã ra đi của nó, thì cô không 
sâu muộn cho nó, bởi vì các sinh linh có quy luật như vậy. 

12o. Không được mời mọc, từ nơi kia nó đã đi đến; không được cho phép, 
từ nơi này nó đã ra đi. Thật vậy, sau khi đã đi đến từ nơi nào đó, sau khi sống 
vài ngày, từ nơi này nó cũng đã ra đi bằng cách khác, từ nơi kia nó cũng sẽ ra 
đi bằng cách khác. 

130. Nó đã từ trần với vóc dáng con người, trong khi còn luân hồi, nó sẽ 
còn ra đi. Nó đã đi đến như thế nào, nó đã ra đi như thế ấy. Trong trường 
hợp ấy, than khóc có ý nghĩa gì?' 

131. Quả thật, vị ni ấy đã rút ra mũi tên khó nhìn thấy đã được cắm vào 
trái tim, khi tôi bị sầu muộn chế ngự, vị ni ấy đã xua đi nỗi sầu muộn về 
người con trai cho tôi." 

132. Hôm nay, tôi đây, có mũi tên đã được rút ra, không còn cơn đói, đã 
chứng Niết Bàn. Tôi đi đến nương nhờ đức Phật, bậc Hiền Trí, Giáo Pháp, và 
Hội Chúng.”? 


Các tỳ khưu ni trưởng lão số lượng 5oo vị đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của năm trăm vị trưởng lão nỉ. 


B1. 

133. “Do nỗi sầu muộn về đứa con trai, tôi bị khổ sở, có tâm bị rối loạn, 
không còn nhận biết, lõa thể, và đầu tóc rối tung, tôi đã đi lang thang đó đây. 

134. Tôi đã sống ở những đống rác, ở bãi tha ma, và ở những đường lộ. 
Tôi đã lang thang ba năm, chịu đựng sự đói khát. 

135. Về sau, tôi đã nhìn thấy đấng Thiện Thệ, bậc thuần phục những kẻ 
chưa được thuần phục, đấng Toàn Giác, không có sự sợ hãi từ bất cứ đâu, 
đang đi về hướng thành Mithila. 

136. Sau khi đạt lại được tâm của mình, tôi đã đảnh lễ, rồi đã ngồi xuống. 
VỊ Gotama ấy, vì lòng bi mãn, đã thuyết giảng Giáo Pháp cho tôi. 

137. Sau khi lắng nghe Pháp của Ngài, tôi đã xuất gia sống đời không nhà. 
Trong khi rèn luyện theo lời dạy của bậc Đạo Sư, tôi đã chứng ngộ vị thế An 
Toàn. 

138. Tất cả các nỗi sầu muộn đã được trừ tuyệt, đã được dứt bỏ, có sự tận 
cùng ở vị thế này; bởi vì tôi đã biết toàn diện các nền tảng, từ nơi ấy có sự 
sanh khởi các nỗi sầu muộn.” 


Trưởng lão ni Vasetth1 đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Väãsetthi. 


! Câu kệ 131 tương tợ câu kệ 52. ˆ Câu kệ 132 giống câu kệ 53. 
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Khuddakamikque - Therigathapalhi Chakkanipodto 


52. 
139. Dahara tvam' rupavatI ahampi daharo yuva, 
pañcangikena turiyena ehi kheme ramamase. 


140. Imina putikayena aturena pabhanguna, 
attIyamiˆ harayami kamatanha samuhata. 


141. Sattisulũpama kama khandhasam” adhikuttana, 
yam tvam kamaratim brusi arati dan] sa mama. 


142. Sabbattha vihata nandi tamokkhandho padälito, 
evam JanahI papIima nihato tvamasi antaka. 


143. Nakkhattani namassantä aggim paricaram vane, 
yathabhuccam aJananta bala suddhim amaññatha. 


144. Ahañca kho namassanti sambuddham purisuttamam, 
parimuttã° sabbadukkhehi satthusasanakarika ”tI. 


Ittham sudam khema therI gathayo abhasI ”ti. 
KhemaätherIgatha. 


145. Alankata suvasana malinI candanukkhita,° 
sabbabharanasañchanna dasIganapurakkhata. 


146. Annam panañca adaya khaJjabhoJJamanappakam,” 
gehato nikkhamitvana uyyanamabhiharayim. 


147. Tattha ramitva kilitva agacchantI sakam gharam, 
viharam datthum? pavisim? sakete añJanam vanam. 


148. Disvana lokapaJjotam vanditvana upävisim, 
so me dhammamadesesi anukampaya cakkhuma. 


149. Sutva ca kho mahesissa saccam appativiJ]haham, 
tattheva virajam dhammam phussayim'"° amatam padam. 


150. Tato viãññatasaddhamma pabbaJim anagariyam, 
tisso vIjja anuppatta amogham buddhasasanan ”tI. 


Ittham sudam suJata therI gathayo abhasI ”ti. 


SujatatherIgatha. 
'tuvam - Syã, PTS. ° candanokkhitä - Ma, Syã, PTS. 
“ addiyami - PTS. 7 khajjam bhojjam anappakam - Ma, Syä, PTS. 
 khandhãnam - PTS. ° đakkhim - Sya, PTS. 
* mamam - Syã, PTS. ° pävisim - Ma, Syã, PTS. 
” pamuttã - Ma. '° phusayim - Ma, Syä, PTS. 
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Tiểu Bộ Kính - Trưởng Lão Ni Kệ Nhóm Sáu 


52. 

139. “Nàng trẻ trung và có sắc đẹp, ta cũng trẻ trung và là thanh niên. 
Này Khema, nàng hãy đến. Chúng ta hãy vui thú với nhạc cụ gồm có năm 
loại.” 

14O. “Fa bị khổ sở, bị hổ thẹn với xác thân hôi thối, bệnh hoạn, mảnh mai 
này. Ta có tham ái trong các dục đã được xóa sạch. 

141. Các dục như là gươm giáo, các uấn như là cái thớt của chúng. Điều 
ngươi gọi là sự thích thú trong các dục, điều ấy giờ đây là sự không thích thú 
đối với ta.? 

142. Sự vui thích đã được phá hủy ở tất cả các nơi. Khối đống tăm tối (vô 
minh) đã được phá tan. Này Ác Nhân, ngươi hãy biết như thế. Này Tử Thân, 
ngươi đã bị đánh bại. 

143. Này những kẻ ngu dốt, trong khi lễ bái các vì tính tú, trong khi thờ 
phụng ngọn lửa ở trong rừng, trong khi không biết đúng theo bản thể, các 
ngươi nghĩ là sự trong sạch. 

144. Còn ta, ngay trong khi lễ bái đấng Toàn Giác, bậc Tối Thượng Nhân, 
ta đã được hoàn toàn giải thoát khỏi tất cả các khổ đau, ta là người thực hành 
Giáo Pháp của đấng Đạo Sư.” 


Trưởng lão ni Khema đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Khema. 


53- 

145. “Được trang điểm, có y phục đẹp, có tràng hoa, được bôi trầm hương, 
được che phủ với tất cả các đồ trang sức, (tôi) dẫn đầu đám nữ tỳ. 

146. Sau khi cầm lấy cơm và nước, vật thực cứng mềm không phải là ít, 
sau khi rời khỏi nhà, tôi đã cho mang đến vườn hoa. 

147. Sau khi đã vui thú và đùa giốn ở nơi ấy, trong khi đi về lại nhà của 
mình, tôi đã nhìn thấy tu viện và tôi đã đi vào khu rừng Añjana ở Saketa. 

148. Sau khi nhìn thấy đấng Quang Đăng của thế gian, tôi đã đảnh lễ và 
đã ngồi xuống. Bậc Hữu Nhãn ấy, vì lòng bi mãn, đã thuyết giảng Giáo Pháp 
cho tôi. 

__ 149. Và sau khi lắng nghe, quả nhiên tôi đã thấu triệt Chân Lý của bậc Đại 
Ấn Sĩ. Ngay tại nơi ấy, tôi đã chạm đến Giáo Pháp vô nhiễm, vị thế Bất Tử. 


150. Sau đó, nhận thức được Chánh Pháp, tôi đã xuất gia sống đời không 
nhà. Ba Minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật là không vô ích.” 
Trưởng lão ni Sujata đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão ni SuJäta. 


1 Câu kệ 13o là lời xúi giục của Ma Vương, các câu kệ còn lại là lời của vị trưởng lão ni. 
° Hai câu kệ 141, 142 giống hai câu kệ 58, 59. 
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Khuddakamkque - Therigathapalhi 


151. 


152. 


153. 


154. 


155. 


156. 


54- 
Ucce kule aham JjJata bahuvitte mahaddhane, 
vannarupena sampanna dhita meghassa' atraJa. 


Patthita raJaputtehi setthiputtehi bhiJJhita,? 
pitu me pesay1 dũtam detha mayham anopamam. 


Yattakam tulita esa tuyham đhita anupama,? 
tato atthagunam dassam hiraññam ratananl ca. 


Saham disvana sambuddham lokaJettham anuttaram, 
tassa padani vanditva ekamantam upävisim. 


So me dhammamadesesil anukampaya gotamo, 
nisinna asane tasmim phussayIm' tatiyam phalam. 


Tato kesanI chetvana pabbaJim anagariyam, 
aJJa” me sattamI ratti yato tanha visosita ”Li. 


Ittham sudam anopama ther1I gathayo abhasl ”ti. 


157. 
158. 
159. 
16O. 
161. 


162. 


Ittham sudam mahapaJapatigotami therI gathayo abhasI ”ti. 


' majjhassa - Ma, PTS; meghissa - Syä. 
° gijjhitã - Ma, Syã, PTS. 
 anopamä - Ma, Syã, PTS; 
anopamam - Sya. 
* phusayim - Ma, Syã, PTS. 


Anopamaäatherigatha. 


S5- 
Buddha vira namo tyatthu sabbasattanamuttama, 
yo mam dukkha pamoecesil aññañca bahukam jJanam. 
Sabbadukkham parIññatam hetutanha vIsosIta, 
bhavito atthangiko° maggo nirodho phusIto mayä. 


Mata putto pIta bhata ayyaka” ea pure ahum, 
yathabhuccam aJananti samsarTham anIbbisam. 


Dittho hi me so bhagava antimo *yam samussayo, 
vikkhmo Jatisamsaro natthi danI punabbhavo. 


Araddhaviriye pahitatte niccam da]haparakkame, 
samagøse savake passe esa buddhana vandana. 


Bahunnani? vata atthaya maya Janay1 gotamam, 


Chakkanipodto 


vyadhimaranatunnanam dukkhakkhandham vyapanudl ”ti. 


MahäpajäpatIgotamritherIgatha. 
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” sajja - Syã, PTS. 

° bhãvitatthangiko - Syã; 
ariyatthangiko - PTS, Simu. 

” ayyikã - Sya, PTS. 

°® bahũnam - Ma, Syã, PTS. 


Tiểu Bộ Kính - Trưởng Lão Ni Kệ Nhóm Sáu 


54- 

151. “Tôi đã được sanh ra trong gia đình cao quý, có nhiều của cải, có tài 
sản đồ sộ, được thành tựu về màu da và dáng vóc, con gái ruột của Megha. 

152. Được những người con trai của các vị vua ao ước, được những người 
con trai của các nhà triệu phú khao khát, họ đã gởi sứ giả đến gặp cha tôi: 
“Hãy gả Anopama cho chúng tôi. 

153. Cô con gái Anopama ấy của ông được cân nặng chừng nào, tôi sẽ trao 
vàng và ngọc tám lần so với chừng ấy. 

154. Tôi đây, sau khi lắng nghe đấng Toàn Giác, bậc Trưởng Thượng của 
thế gian, đấng Vô Thượng, tôi đã đảnh lễ hai bàn chân của Ngài rồi đã ngồi 
xuống một bên. 

155. Ngài Gotama ấy, vì lòng bi mãn, đã thuyết giảng Giáo Pháp cho tôi. 
Ngôi ở tại chỗ ấy, tôi đã chạm đến quả vị thứ ba. 

156. Sau đó, tôi đã cắt tóc, tôi đã xuất gia sống đời không nhà. Hôm nay, 
đối với tôi là đêm thứ bảy, kể từ lúc ấy tham ái đã được làm khô héo.” 


Trưởng lão ni Anopama đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão ni Anopamiä. 


55- 

157. “Bạch đức Phật, bậc Anh Hùng, đấng Vô Thượng của tất cả chúng 
sanh, xin kính lẽ Ngài, Ngài đã giúp cho con và nhiều người khác giải thoát 
khỏi khổ đau. 

158. Tất cả khổ đau đã được biết toàn diện, nhân tham ái đã được làm 
khô héo, Đạo Lộ tám chi phần đã được tu tập, sự Tịch Diệt đã được tôi chạm 
đến. 

159. Và trước đây, tôi đã là người mẹ, con trai, người cha, con gái, và bà 
nội (của Ngài). Trong khi không nhận biết đúng theo bản thể, tôi đã luân hồi 
không ngừng nghỉ. 

16O. Bởi vì đức Thế Tôn ấy đã được tôi nhìn thấy, đây là xác thân sau chót 
(của tôi). Việc luân hồi tái sanh đã được triệt tiêu, giờ đây không còn tái sanh 
nữa.! 

161. Tôi nhìn thấy các vị Thinh Văn, có sự nõ lực tỉnh tấn, có bản tánh 
cương quyết, thường xuyên có sự ra sức vững chãi, có sự hợp nhất; điều này 
là sự lễ bái đến chư Phật. 

162. Đúng vậy, vì lợi ích của nhiều người, (hoàng hậu) Maya đã sanh ra 
Gotama. Ngài đã xua đi khối đống khổ đau cho những người bị công kích bởi 
bệnh tật và chết chóc.” 


Trưởng lão ni MahapajapatigotamI đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão ni Mahapajäpatigotam. 


' Câu kệ 16o giống câu kệ 22. 
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Khuddakamikque - Therigathapalhi 


163. 


164. 


165. 


166. 


167, 


168. 


56 


Gutte yadattham pabbaJJa hitva puttam pasum piyam,' 


tameva anubruhehi ma cittassa vasam gam1. 


Cittena vañcita satta marassa vIsaye rata, 
anekaJatisamsaram sandhavanti aviddasu. 


Kamacchandañca vyapadam sakkayaditthimeva ca, 
silabbataparamasam vicikicchañca pañcamam. 
SaññoJananl etanI paJahitvana bhikkhuni, 
oramagamaniyani” nayidam punarehIsi. 


Ragam manam avijjañca uddhaccañca vIvaJjiya, 
saññojJananli chetvana dukkhassantam karIssasI. 


Khepetva Jatilsamsaram parIlññaya punabbhavam, 
dittheva? dhamme nicchatã upasanta carIssas1 ”tI. 


Ittham sudam gutta therI gathayo abhasI ”ti. 


169. 


170. 


171. 


172. 


173. 


174. 


GuttatherIgathä. 


bWÁ 
Catukkhattum pañcakkhattum vihara upanikkhamim, 
aladdha cetaso santim citte avasavattinI. 


Bhikkhunim upasankamma sakkaccam paripucchaham, 


sa me dhammamadesesi dhatu-ayatananI ca. 


Cattari ariyasaccani Indriyani balani ca, 
boJjhangatthangikam maggam uttamatthassa pattiya. 


Tassaham vacanam sutva karonti anusasanim, 
rattiya purIme yame pubbaJatimanussarim. 


Rattiya majjhime yame dibbacakkhum visodhayim, 
rattiya pacchime yame tamokkhandham padalayim. 


Pitisukhena ca kayam pharItva viharim tada, 


sattamiya pade pasaresim' tamokkhandham padaliya ”ti. 


22: 


Ittham sudam vijaya therI gathayo abhasI ”ti. 


VijayatherIgatha. 
Chakkanipäto nitthito. 


-OOOOO-- 


! Duttam samussayam - Sya, PTS. 
° orambhäãgamaniyäni - Ma, Syã, PTS. 
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Chakkanipodto 


” ditthe - Syä. 
* pasãremi - PTS. 


Tiểu Bộ Kính - Trưởng Lão Ni Kệ Nhóm Sáu 


56. 

163. “Này Gutta, sau khi la bỏ con trai và gia súc yêu quý, (cô có) sự xuất 
gia với mục đích nào thì cô hãy đeo đuổi chính mục đích ấy, chớ rơi vào sự 
tác động của tâm. 

164. BỊ tâm lường gạt, được thích thú ở lãnh địa của Ma Vương, chúng 
sanh trải qua sự luân hồi trong nhiều kiếp sống, không hiểu biết. 

165. Sự ham muốn về các dục, ác tâm, và luôn cả sự nhận thức sai trái về 
thân, sự bám víu vào giới và nghi thức, và hoài nghĩ là thứ năm. 

166. Này tỳ khưu n1, sau khi từ bỏ những sự ràng buộc có khả năng đưa 
đến (các cảnh giới) hạng thấp ấy, cô sẽ không trở lại nơi này nữa. 

167. Sau khi bỏ đi luyến ái, ngã mạn, vô minh, và loạn động, sau khi cắt 
đứt những sự ràng buộc, cô sẽ thực hiện việc chấm dứt khổ đau.! 

168. Sau khi tiêu trừ việc luân hồi tái sanh, sau khi biết toàn diện về việc 
hiện hữu lần nữa, ngay trong thời hiện tại, không còn cơn đói, cô sẽ sống 
được an tịnh.” 


Trưởng lão ni Gutta đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão ni Gutta. 
57. 

16o. “Không đạt được sự an tịnh của ý, không làm chủ được việc kiểm 
soát ở tâm, tôi đã đi ra khỏi trú xá bốn lần, năm lần.? 

170. Sau khi đi đến gặp vị tỳ khưu ni, tôi đã bày tỏ sự tôn kính rồi đã vấn 
hỏi. VỊ ni ấy đã thuyết giảng cho tôi về (mười tám) giới và (mười hal) xứ. 

171. Về bốn Chân Lý cao thượng, các quyền, và các lực, các yếu tố đưa đến 
giác ngộ, Đạo Lộ tám chỉ phần đưa đến sự đạt được mục đích cao thượng. 

172. Sau khi lắng nghe lời nói của vị ni ấy, trong khi làm theo lời chỉ dạy, 
vào canh thứ nhất của đêm, tôi đã nhớ lại đời sống trước đây. 

173. Vào canh giữa của đêm, tôi đã làm trong sạch Thiên nhãn. Vào canh 
cuối của đêm, tôi đã phá tan khối đống tăm tối (vô minh).? 

174. Và khi ấy, sau khi thấm nhuần cơ thể với hỷ và lạc, tôi đã an trú. Vào 
ngày thứ bảy, tôi đã duõi ra các bàn chân, sau khi đã phá tan khối đống tắm 
tối (vô minh).” 


Trưởng lão ni Vijaya đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Vijayä. 
Nhóm Sáu được chấm dứt. 


--OOOOO-- 


! Ba câu kệ 165 - 167 đề cập đến năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử (ND). 
ˆ Câu kệ 16o giống câu kệ 37. 
3172 cd (nửa sau của câu kệ 172) và câu kệ 173 tương tự câu kệ 12o. 
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”. SATTAKANIPATO 


58. 
175.  Musalani gahetvana dhaññam kottenti manava, 
puttadaranI posenta dhanam vindanti manava. 


176. Ghatetha' buddhasasane yam katva nanutappati, 
khippam padani dhovitva ekamantam nisidatha. 


177. Cittam upatthapetvana ekagsam susamahitam, 
paccavekkhatha sankhare parato no ca attato. 


178. Tassaham vacanam sutva pat{acaranusasanim, 
pade pakkhalayitvana ekamante upavisim. 


170. Rattiya purIme yame pubbaJatimanussarIm, 
rattiya maJjhime yame dibbacakkhum visodhayim. 


18o. Rattiya pacchime yame tamokkhandham padalayIm, 
tevIJja atha vutthasim” kata te anusasan1. 


181. Sakkamva deva tidasa sangame aparajita,? 
purakkhatva! viharami' teviJJamhi anasava ”tI. 


Ittham sudam uttara therI gathayo abhasI ”ti. 
Uttarätherigatha. 


59. 
182. Satim upatthapetvana bhikkhunl bhavitindriya, 
patIivIJJ]hi° padam santam sankharupasamam sukham. 


183. Kannu uddissa mundasi samann viya dissasi, 
na ca rocesil pasande kimidam carasi momuha. 


184. Ito bahiddha pasanda ditthiyo upanissIta, 
na te dhammam viJananti na te dhammassa kovida. 


185. Atthi sakyakule Jato buddho appatipuggalo, 
so me dhammamadesesi ditthinam samatikkamam. 


! phatatha - PTS. 


ˆ vutthami - Syä, PTS. ” vihassami - Ma; vihissãmi - PTS. 
3 aparãjitam - Ma, Syã, PTS. ° pativijjhim - Syã, PTS. 
* purakkhitvä - Syã, PTS. 7 kam nu - Ma; kim nu - Syã; kin nu - PTS. 


44 


;. NHÓM BẢY 


58. 

175. “Sau khi cầm lấy những cái chày, những người thanh niên giã thóc. 
Trong khi nuôi dưỡng các con và vợ, những người thanh niên tìm kiếm tài 
sản." 

176. Cô hãy nõ lực theo lời dạy của đức Phật, sau khi đã làm điều ấy, 
không phải ân hận. Hãy mau chóng rửa các bàn chân rồi ngồi xuống một 
bên.? 

177. Sau khi đã thiết lập tâm được chuyên nhất, khéo được định tĩnh, hãy 
quán xét các hành là vô ngã, và không phải là tự ngã.” 

178. Sau khi lắng nghe lời nói của vị ni ấy, lời chỉ dạy của vị ni Patacara, 
tôi đã rửa sạch hai bàn chân rồi đã ngồi xuống ở một góc. 

179. Vào canh thứ nhất của đêm, tôi đã nhớ lại đời sống trước đây. Vào 
canh giữa của đêm, tôi đã làm trong sạch Thiên nhãn. 

180. Vào canh cuối của đêm, tôi đã phá tan khối đống tăm tối (vô minh). 
Có được ba Minh, tôi đã đứng lên (sau đó đi đến gặp và đã thưa rằng): “Các 
lời chỉ dạy của ni sư đã được thực hành. 

181. Tôi sẽ tôn vinh và sống (với ni sư), tựa như chư Thiên cối Ba Mươi 
đối với vị Trời Sakka không bị đánh bại ở chiến trường. Tôi có ba Minh, 
không còn lậu hoặc.” 


&€ 


Trưởng lão ni Uttara đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Uttarä. 


59. 
182. “Sau khi thiết lập niệm, vị tỳ khưu nỉ, có các quyền đã được tu tập, đã 
thấu triệt vị thế An Tịnh, sự yên lặng của các pháp hữu vi, sự an lạc. 


183. 'Liên quan đến ai mà nàng cạo đầu? Nàng được nhìn thấy giống như 
nữ Sa-môn. Nhưng nàng không chấp nhận các tà giáo, tại sao nàng lại ngớ 
ngẩn thực hành cái này?” 


184. “Các tà giáo ở bên ngoài Giáo Pháp này thì nương theo các tà kiến, 
chúng không nhận thức được Giáo Pháp, chúng không rành rẽ về Giáo Pháp. 


185. Ở dòng họ Sakya, có đức Phật, bậc không người đối thủ, đã được 
sanh ra. Ngài đã thuyết giảng cho ta về Giáo Pháp có sự vượt qua hắn các tà 
kiến. 


1 Câu kệ 175 giống câu kệ 117. 3 Câu kệ 17o và câu kệ 18oab tương tự câu kệ 12o. 
° Câu kệ 176 tương tự câu kệ 13. * Câu kệ 181 tương tự câu kệ 121. 
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Khuddakamikque - Therigathapalhi Sattakanipato 


186. Dukkham dukkhasamuppadam dukkhassa ca atikkamam, 
arIyañcatthangikam' magsam dukkhũpasamagaminam. 


187. Tassaham vacanam sutva viharim sasane rata, 
tisso v1JJja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


188. Sabbattha vihata nandI tamokkhandho padalito. 
evam Janahi papIma nïhato tvamasi antaka ”H. 


Ittham sudam cala ther1 gathayo abhasI ”ti. 
CalatherIgathäa. 
6o. 
189. SatimatI cakkhumatI bhikkhun1l bhavitindriyä, 
pativIjJ]hi? padam santam akapurisasevitam. 


190. Kinnu Jatim na rocesl Jato kamanI bhuñJatl, 
bhuñJah1 kamaratiyo mahu pacchanutapinI. 


101. JjJatassa maranam hoti hatthapadanachedanam, 
vadhabandhapariklesam" Jjato dukkham nigacchatl. 


192. Atthi sakyakule Jato sambuddho aparaJito, 
so me dhammamadesesi Jatiya samatikkamam. 


193.  Dukkham dukkhasamuppadam dukkhassa ca atikkamam, 
ariyañcatthangikam maggam dukkhũpasamagaminam. 


194. Tassaham vacanam sutva viharim sasane rata, 
tisso v1JJja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


195. Sabbattha vihata nandi tamokkhandho padälito, 
evam Janahi papIima nihato tvamasi antaka ”H. 


Ittham sudam upacala therI gathayo abhasl ”ti. 
UpacalatherIgatha. 


Sattakanipäto nitthito. 


--OOOOO-- 


' ariyatthangikam - Syã, PTS. 
° pativijjhim - Ma, Syã, PTS. 3 vadhabandhaparikhepam - Syã. 


4G 


Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Nỉ Kệ Nhóm Bảu 


186. (Ngài đã thuyết giảng về) Khổ, sự sanh lên của Khổ, sự vượt qua Khổ, 
và Thánh Đạo tám chỉ phần đưa đến sự yên lặng của Khổ. 

187. Sau khi lắng nghe lời nói của đức Phật, được thích thú ở lời chỉ dạy, 
ta đã an trú. Ba Minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được thực 
hành. 

188. Sự vui thích đã được phá hủy ở tất cả các nơi. Khối đống tăm tối (vô 
minh) đã được phá tan. Này Ác Nhân, ngươi hãy biết như thế. Này Tử Thần, 
ngươi đã bị đánh bại.”' 


Trưởng lão ni Cala đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Cala. 


6O. 

189. “Có niệm, có nhãn quan, vị tỳ khưu ni, với các quyền đã được tu tập, 
đã thấu triệt vị thế An Tịnh, (là pháp) không được thực hành bởi những kẻ 
xấu. 

190. “Tại sao nàng không chấp nhận sự sanh? Người đã được sanh ra (sẽ) 
thọ hưởng các dục. Nàng hãy thọ hưởng các sự thích thú trong các dục, chớ 
có sự tiếc nuối sau này. 

101. “Đối với người đã được sanh ra thì có sự chết, sự chặt đứt các tay 
chân, sự hành quyết, sự giam cầm, và tai họa. Người đã được sanh ra đọa vào 
khổ đau. 

102. Ở dòng họ Sakya, có đức Phật, bậc không người đối thủ, đã được 
sanh ra. Ngài đã thuyết giảng cho ta về Giáo Pháp có sự vượt qua hắn sự 
sanh. 

193. (Ngài đã thuyết giảng về) Khổ, sự sanh lên của Khổ, sự vượt qua Khổ, 
và Thánh Đạo tám chỉ phần đưa đến sự yên lặng của Khổ. 

194. Sau khi lắng nghe lời nói của đức Phật, được thích thú ở lời chỉ dạy, 
ta đã an trú. Ba Minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được thực 
hành.ˆ 

195. Sự vui thích đã được phá hủy ở tất cả các nơi. Khối đống tăm tối (vô 
minh) đã được phá tan. Này Ác Nhân, ngươi hãy biết như thế. Này Tử Thần, 
ngươi đã bị đánh bại.” 


Trưởng lão ni Upacala đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão ni Upacala. 


Nhóm Bảy được chấm dứt. 


--ooQÒOoo-- 
' Câu kệ 188 giống câu kệ 59. 
ˆ Câu kệ 192 tương tự câu kệ 185. * Câu kệ 194 giống câu kệ 187. 
3 Câu kệ 193 giống câu kệ 186. ” Câu kệ 1o5 giống câu kệ 59. 
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8. ATTHAKANIPATO 


61. 
196. Bhikkhuni silasampanna Indriyesu susamvuta, 
adhigacche padam santam asecanakamoJavam.' 


197. Tavatimsa ca yama ca tusita cap1 devata, 
ninmanaratino deva ye deva vasavattino, 
tattha cittam panidhehi yattha te vusitam pure. 


108. Tavatimsa ca yama ca tusita cap1 devata, 
nimmanaratino deva ye deva vasavattino. 


1oo. Kalam kalam bhavabhavam? sakkayasmim purakkhata, 
avItivatta sakkayam Jatimaranasarino. 


2oo. Sabbo adIpito loko sabbo loko padTpito,? 
sabbo paJJalito loko sabbo loko pakampito. 


2o1. Akampiyam' atuliyam aputhuJJanasevitam, 
buddho ca dhammam desesi? tattha me nirato mano. 


202. Tassaham vacanam sutva viharim sasane rata, 
tisso v1JJa anuppatta katam buddhassa sasanam. 


203. Sabbattha vihata nandi tamokkhandho padälito, 
evam Janahi papima nIhato tvamasl antaka ”Li. 


Ittham sudam sIsupacäla therI gathayo abhasI ”ti. 
S1IsũpacalatherIgathaä. 


Atthakanipato nitthito. 


--ooOOO-- 
1 aseeanakamojjavam - Syã. * akampitam - Syã, PTS. 
ˆ bhavã bhavam - Syä, PTS. ” budđho đhammamadesesi - Ma; 
3 paridIpito - Syã, PTS. buddho đhammam me đesesi - Syäa, PTS. 
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8. NHÓM TÁM 


61. 
196. VỊ tỳ khưu ni, được đầy đủ về giới, khéo được thu thúc ở các giác 
quan, có thể chứng đắc vị thế An Tịnh có vị ngọt ngào toàn vẹn. 


197. “Có chư Thiên cối Đao Lợi, cõi Dạ Ma, và luôn cả cối Đấu Suất, chư 
Thiên cõi Hóa Lạc, và chư Thiên cối (Tha Hóa) Tự Tại, nàng hãy chú nguyện 
tâm ở nơi ấy, ở nơi mà nàng đã sống trước đây. 


1o8. “Có chư Thiên cối Đao Lợi, cối Dạ Ma, và luôn cả cối Đấu Suất, chư 
Thiên cối Hóa Lạc, và chư Thiên cối (Tha Hóa) Tự Tại. 


109. (Chư Thiên ấy) tôn vinh bản ngã, không vượt qua bản ngã, đều trôi 
theo sanh tử thời điểm này đến thời điểm khác, từ cối này đến cõi khác. 


2oo. Toàn bộ thế giới đều bị đốt cháy, toàn bộ thế giới đều bị rực cháy, 
toàn bộ thế giới đều bị phát cháy, toàn bộ thế giới đều bị lay động. 


201. Đức Phật đã thuyết giảng Giáo Pháp không thể lay động, không thể 
so sánh, không được thực hành bởi các phàm nhân, tâm của ta đã vô cùng 
thích thú về Giáo Pháp ấy. 

202. Sau khi lắng nghe lời nói của đức Phật, được thích thú ở lời chỉ dạy, 
ta đã an trú. Ba Minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được thực 
hành.! 

203. Sự vui thích đã được phá hủy ở tất cả các nơi. Khối đống tăm tối (vô 
minh) đã được phá tan. Này Ác Nhân, ngươi hãy biết như thế. Này Tử Thần, 
ngươi đã bị đánh bại. ””2 

Trưởng lão ni SIsupacala đã nói những lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão ni SIsupacala. 


Nhóm Tám được chấm dứt. 


--OOOOO-- 


! Câu kệ 2o2 giống câu kệ 187. ˆ Câu kệ 203 giống câu kệ 59. 


49 


204. 


2O5. 


206. 


207. 


208. 


209. 


210. 


211. 


212. 


o9. NAVAKANIPATO 


62. 
Ma su te vaddha lokamhi vanatho ahu kudacanam, 
ma puttaka punappunam ahu dukkhassa bhagima. 


Sukham hi vaddha munayo aneja chinnasamsayä, 
sitibhuta damappatta viharanti anasava. 


Tehanucinnam I1sThi maggam dassanapattiya, 
dukkhassantakiriyaya tvam vaddha anubruhaya. 


Visaradava bhanasi etamattham Janetti me, 
maññamli nuna mamike vanatho te na vIJJatI. 


Ye keci vaddha sankhara hina ukkatthamajjhima, 
anupl anumattopi vanatho me na vIJJatI. 


Sabbe me asava khina appamattassa Jhayato, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


Ularam vata me mata patodam samavassari, 
paramatthasamhita' gatha yathapI anukampika. 


Tassaham vacanam sutva anusitthim Janettiya, 
dhammasamvegamapadim yogakkhemassa pattiya. 


Soham padhanapahrtatto rattindivamatandito, 
matara codito santo aphusim santimuttaman ”ti. 


Ittham sudam vaddhamata ther1 gathayo abhasI ”ti. 


Vaddhamaätätherigäathäa. 
Navakanipäto nitthito. 


--OOOOO-- 


! paramatthasañhitã - Ma, Syã; paramatthasaññitã - PTS. 
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9. NHÓM CHÍN 


62. 
204. “Này Vaddha, con chớ có khao khát về thế gian vào bất cứ lúc nào. 
Này con trai bé bỏng, con chớ dự phần vào khổ đau Tần này lần khác. 


205. Này Vaddha, các bậc hiền trí, không còn dục vọng, có các nghi ngờ 
đã được cắt đứt, có trạng thái mát mẻ, đã đạt đến sự thuần phục, sống một 
cách thật sự an lạc, không còn lậu hoặc. 


2o6. Này Vaddha, con hãy đeo đuổi đạo lộ đã được các bậc ẩn sĩ ấy thực 
hành nhằm đạt đến sự nhận thức, nhằm thực hiện việc chấm dứt khổ đau.' 


207. “Thưa đấng sanh thành, mẹ vô cùng tự tin khi nói điều này với con. 
Thưa mẹ, con nghĩ rằng tham ái chắc chắn không còn tìm thấy ở nơi mẹ.” 


2o8. “Này Vaddha, bất cứ các hành nào là thấp thỏi, cao thượng, hay 
trung bình, tham ái đầu rất nhỏ, đầu có số lượng rất nhỏ, cũng không tìm 
thấy ở nơi mẹ.` 


2oo. Trong khi đang tham thiền không bị xao lãng, tất cả các lậu hoặc của 
tôi đã được cạn kiệt. Ba Minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã 
được thực hành." 


210. Cũng giống như người có lòng bi mãn, mẹ tôi quả thật đã vận dụng 
cây gậy thúc tuyệt vời, (đó là) những câu kệ ngôn gắn liền với mục đích tối 
hậu. 

211. Sau khi lắng nghe lời nói của mẹ, lời nhắc nhở của đấng sanh thành, 
tôi đã đạt đến sự chấn động trong Giáo Pháp, đưa đến sự an toàn khỏi các 
ràng buộc. 

212. Tôi đây, có sự ra sức, có bản tánh cương quyết, ngày và đêm không 


biếng nhác, trong khi được người mẹ khích lệ, tôi đã chạm đến sự An Tịnh tối 
thượng.” 


Trưởng lão ni Vaddhamata (mẹ của Vaddha) đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Vaddhamata. 


Nhóm Chín được chấm dứt. 


--OOOOO-- 


! Chú Giải ghi rằng câu kệ này là của người mẹ với lời giải thích văn phạm về sự thay đổi 
tánh ở nhóm từ “appamatiassa ?hauato” (ThigA., 167). 
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10. EKADASANIPATO 


63. 

213. Kalyanamittata munina lokam adissa vannIta, 
kalyanamitte bhaJamano ap1 baÌo pandito assa. 

214. BhaJitabba sappurisa pañña tatha' vaddhatiˆ bhaJantanam, 
bhaJamano sappurise sabbehipi dukkhehi pamucceyya.” 

215. Dukkhañca' vijaneyya dukkhassa ca samudayam nirodham, 
atthangIkañca° maggam cattärIp1 ariyasaccan1.° 

216. Dukkho Itthibhavo akkhato purisadammasarathina, 
sapattikamp1” dukkham appekaececä? sakim viJatayo. 

217. Galake apl kantanti° sukhumaliniyo visanI khadanti, 
JanamarakamaJjhagata ubhopI vyasanan1 anubhonHi. 

218. UpaviJjañña gacchanti addasaham patim matam, 
panthamhi" vijayItvana appattava'! sakam gharam."? 

219. Dve putta kalakata pati ca panthe mato kapanikaya, 
mata pita ca bhata dayhanti ca ekacitakayam. 

22o. Khinakulimne kapane anubhutam te dukkham aparimanam, 
assu ca te pavattam'* bahunI Jatisahassan1. 

221. Vasita” susanamajjhe athopi khaditan1 puttamamsani, 
hatakulika sabbagarahita matapatika amatam adhigacchi.'° 

222. Bhavito me magso ariyo atthangIko amatagami, 
nibbanam sacchikatam dhammadasam apekkhiham. '” 

223. Ahamamhi kantasalla ohitabhara katam hï'° karaniyam, 
kisagotamT° therI vimuttacitta” imam abhanI ”ti. °' 


Ittham sudam kisagotami therI gathayo abhasI ”ti. 
KisägotamitherTIgathä. 


Ekadasanipato nitthito. 


--ooOOO-- 

! tathãpi - Syã. ° panthe - Syã. 

° pavaddhati - PTS. ' appattaham - Syã, PTS. 

3 ceva mocaye - Syã; ° geham - Syä, PTS. 
mucceyya - PTS. 3 khinakulamhi - Syã. 

* dukkhañceva - Sya. * pavattam hi - Syã. 

” nirodhatthangikamaggam - Syã; ” passim tam - Sya, PTS. 
nirodhañ ca atthangikam - PTS. ® adhigacchim - Ma, Syã, PTS. 

° cattari ariyasaccanli ca - Syä; 7 avekkhimham - Ma; 
cattar1 arlyasaccanl - PTS. avekkhiham - Sya. 

7 sapattikampi hi - Ma, Syã. ° katam me - Syã, PTS. 

° appekacce - Simu 1, 2. ° KIisagotaml - Syã. 

° galake apakantanti - Syã; ^® suvimuttacittä - Sya, PTS. 
gale apakantanti - PTS. *' bhanl tỉ - Ma, Syã, PTS. 
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10. NHÓM MƯỜI MỘT 


63. 

213. Tư cách bạn lành đã được bậc Hiền Trí khen ngợi khi đề cập đến thế 
gian. Trong khi thân cận với các bạn lành, ngay cả kẻ ngu dốt cũng có thể trở 
thành người sáng trí. 

214. Những người tốt nên được thân cận, như thế trí tuệ tăng trưởng cho 
những người thân cận. Người thân cận những người tốt có thể thoát khỏi tất 
cả những nỗi khổ đau. 

215. (Người thân cận những người tốt) có thể nhận thức được Khổ, sự 
sanh lên của Khổ, sự Tịch Diệt, và Đạo Lộ tám chi phần, luôn cả bốn Chân Lý 
cao thượng. 

216. Bản thể người nữ là khổ, (là điều) đã được đấng Điều Ngự Trượng 
Phu nói đến. Tình trạng có chung chồng cũng là khổ, một số người nữ sanh 
đẻ lần đầu (cũng là khổ).! 

217. Những người nữ mang bào thai nghịch tử (nằm sai vị trí) thậm chí 
còn cắt ở cổ họng, những người có thân hình mảnh mai ăn vào các chất độc, 
cả hai (mẹ và con) đều gánh chịu các sự bất hạnh. 

218. Khi đã gần đến lúc sanh nở, trong khi đang đi (về nhà mẹ), tôi đã 
nhìn thấy người chồng bị chết. Tôi đã sanh đẻ ở trên đường, khi tôi còn chưa 
đạt đến căn nhà của mình.? 

219. (Patacara) người đàn bà khốn khổ có hai con trai đã qua đời, và 
người chồng đã chết trên đường đi, mẹ, cha, và em trai được thiêu đốt chung 
một giàn hỏa táng. 

22o. Này người đàn bà khốn khổ có gia tộc đã bị tiêu tán, khổ đau của 
nàng đã gánh chịu là vô ngần, và nước mắt của nàng đã được tuôn trào trong 
nhiều ngàn kiếp sống. 

221. Tôi cũng đã nhìn thấy khi ấy, ở giữa bãi tha ma, những mẩu thịt của 
con trai bị ngấu nghiến (bởi loài thú). Là người nữ có gia tộc đã bị giết chết, 
bị mọi người quở trách, là góa phụ, tôi đã chứng đắc sự Bất Tử. 

222. Thánh Đạo tám chỉ phần đưa đến sự Bất Tử đã được tôi tu tập, Niết 
Bàn đã được tôi chứng ngộ; tôi đã nhìn thấy tấm gương Giáo Pháp. 

223. Tôi có mũi tên đã được nhổ lên, có gánh nặng đã được đặt xuống, có 
việc cần làm đã được làm xong. Trưởng lão ni Kisagotamn, với tâm đã được 
giải thoát, đã nói lên điều này.” 


Trưởng lão ni KisagotamI đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Kisägotamn. 


Nhóm Mười Một được chấm dứt. 


-OOOOO-- 


1 Hai câu kệ 216, 217 là lời thuật lại của một Dạ-xoa nữ về chuyện đời trước (ThigA.., 172) 
ˆ Hai câu kệ 218, 21o đề cập đến câu chuyện của vị trưởng lão ni Patacarä (Sđd.). 
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11. DVADASANIPATO 


64. 
224. Ubho mata ca dhIta ca mayam eum" sapattiyo, 
tassa me ahu samvego abbhuto? lomahamsano. 
225. Dhiratthu kama asucI duggandha bahukantaka, 
vattha mata ca dhIta ca sabhariya mayam ahum. 
226. KamesvadInavam disva nekkhammam datthukhemato,? 
sa pabbajiˆ raJagahe agarasmanagariyam. 
227. Pubbenivasam Janami dibbacakkhum visodhitam, 
cetopariccañanañeca? sotadhatu visodhita. 
228. Iddhipi me sacchikata patto me asavakkhayo, 


~~—= 


chalabhiñña° sacchikata katam buddhassa sasanam. 
22o. Iddhiya abhinimmitva caturassaratham” aham, 
buddhassa pade vanditva lokanathassa tadino.? 
23o. Supupphitaggeam upagamma padapam 
eka tuvam titthasi salamnle,° 
na capl te dutiyo atthI koci 
na tvam bale bhayasi dhuttakanam. 
231. Satam sahassanapï'° dhuttakanam 
samagata edisaka bhaveyyum, 
lomam na IñJe napI sampavedhe 
kim me tuvam mara karissaseko. 
232. Esa antaradhayami kucchim vã pavisaml te, 
bhamukantare va'"' titthaml ti†thantim mam na dakkhasiI.'° 
233. Cittamhi vasibhutaham Iddhipada subhavita, 
cha me abhiñña” sacchikata katam buddhassa sasanam. 
234. Sattisulũpama kama khandhasam adhikuttana, 
yam tvam kamaratim brusi aratidan1 sa mama. 
235. Sabbattha vihata nandi tamokkhandho padalito, 
evam JanahI papIma nihato tvamasi antaka ”H. 


Ittham sudam uppalavanna therI gathayo abhasI ”ti. 
UppalavannätherIgätha. 


Dväadasanipäto nitthito. 


--ooOOO-- 
' ahum - Simu 1, 2. 
“abbhũto - Syã. ° sinmato - Sya, PTS. 
3 da]hakhemato - PTS. ° rukkhamnle - Syã, PTS. 
* pabbajim - Ma, Sya, PTS. 9 sahassanipi - Ma; sahassanampi - Sya, PTS. 
” cetopariyañanañca - Syä. ' vã - itisaddo Ma, Syä, PTS potthakesu natthi. 
° cha me abhiññã - Syãa, PTS. !2 đakkhisi - PTS. 
7 caturassam ratham - Ma, Syã,PTS.  '?chalabhiññã - Ma; cha mebhiññãä - Sya. 
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11. NHÓM MƯỜI HAI 


64. 

224. “Cả hai chúng tôi, mẹ và con gái, đã có chung chồng. Tôi đây đã có sự 
chấn động, có sự kỳ lạ, có sự nổi da gà. 

22s. Thật ghê tởm, các dục là không trong sạch, có mùi khó chịu, có 
nhiều phiền toái, là ở trường hợp chúng tôi, mẹ và con gái, đã là những người 
vợ có chung chồng. 

226. Sau khi nhìn thấy điều bất lợi ở các dục, sau khi nhận thấy sự xuất ly 
là an toàn, tôi đây đã xuất gia, rời nhà sống không nhà. 

227. Tôi biết được đời sống trong thời quá khứ, Thiên nhãn đã được trong 
sạch, trí biết được tâm của người khác và nhĩ giới đã được trong sạch. 

228. Thần thông cũng đã được tôi chứng ngộ, sự cạn kiệt của các lậu hoặc 
đã được tôi đạt đến, sáu Thắng Trí đã được chứng ngộ, lời dạy của đức Phật 
đã được thực hành. ' 

22o. Sau khi đã hóa hiện ra chiếc xe kéo bốn ngựa bằng thần thông, tôi đã 
đảnh lễ hai bàn chân của đức Phật, đấng Bảo Hộ Thế Gian như thế ấy. 

230. “Sau khi đi đến thân cây đã khéo trổ hoa ở trên ngọn, nàng đứng ở 
gốc cây sala, một mình, và nàng cũng không có người bạn đồng hành nào. 
Này nàng trẻ tuổi, nàng không sợ hãi bọn người vô lại sao?”? 

231. 'Cho dầu một trăm ngàn kẻ vô lại như ngươi có thể tụ tập lại, ta vẫn 
không nhúc nhích sợi lông, cũng không run rẩy. Này Ma Vương, một mình 
ngươi thì sẽ làm gì ta? 

232. Ta đây sẽ biến mất, hoặc sẽ đi vào bụng của ngươi, hoặc sẽ đứng ở 
giữa các lông mày (của ngươi), ngươi sẽ không nhìn thấy ta đang đứng (ở 
đó). 

233. Ta có được năng lực về tâm, các nền tảng của thần thông đã khéo 
được tu tập, sáu Thắng Trí đã được ta chứng ngộ, lời dạy của đức Phật đã 
được thực hành. 

234. Các dục như là gươm giáo, các uẩn như là cái thớt của chúng. Điều 
ngươi gọi là sự thích thú trong các dục, điều ấy giờ đây là sự không thích thú 
đối với ta." 

235. Sự vui thích đã được phá hủy ở tất cả các nơi. Khối đống tăm tối (vô 
minh) đã được phá tan. Này Ác Nhân, ngươi hãy biết như thế. Này Tử Thần, 
ngươi đã bị đánh bại.” 

Trưởng lão ni Uppalavanna đã nói những lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão ni Uppalavanna. 


Nhóm Mười Hai được chấm dứt. 


-OOOOO-- 


1 Hai câu kệ 227, 228 tương tợ như câu kệ 7ocd và câu kệ 71. 
ˆ Chú Giải cho biết rằng lời nói này là của Ma Vương (ThigA.., 191). 
3 Hai câu kệ 234, 235 giống hai câu kệ 58, 59. 
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236. 


237. 


238. 


239. 


24O. 


241. 


242. 


243. 


244. 


245. 


12. SOLASANIPATO 


65. 
Udakamaharim' site sada udakamotarim, 
ayyanam dandabhayabhita vacadosabhayattita.? 


Kassa brahmana tvam bhito sada udakamotarl, 
vedhamanehil gattehi sitam vedayase bhusam. 


Jananti vata mam bhoti? punnike paripucchasi, 
karontam kusalam kammam rundhantam' katapapakam.° 


Yo ca vuddho° daharo va papakammam pakubbatl, 
dakabhisecana” sopI papakamma pamuccati. 


Ko nu te Idamakkhasi aJanantassa aJanako, 
dakabhisecana” nama papakamma pamueccat. 


Saggam nũna gamissanti sabbe mandukakacchapa, 
nakkã” ca sumnsumara ca ye caññe udake cara. 


Orabbhika sukarika macchaka° migabandhaka, 
cora ca vaJJhaghata ca ye caññe papakammino, 
dakabhisecana” tepi papakamma pamuccare. 


Sace Ima nadIiyo te papam pubbe katam vahum," 
puññanimani"' vaheyyum”” tena tvam parIbahiro.” 


Yassa brahmana tvam bhito sada udakamotarli, 
tameva brahme makasi ma te sItam chavim hanI.' 


Kummagsgam patIpannam'” mam arIyamaggam samanayl, 
udakabhisecana'° bhoti Imam satam'” dadaml te. 


! udahäri aham - Ma; ° vaheyyum - Syä, PTS. 
udakahãrI aham - Syã, PTS. ' puññampimaä - Ma, Syä, PTS. 

*“°ađdita - PTS. ˆ vaheyyum te - Ma, Syã. 

” Jãnanti vata mam bhoti - Ma; „paribahiro assa - Sya, PTS. 
ca tuvam bhoti - Sya, PTS. hane - Sya, PTS. 

* rudhantam - PTS. ” kummaggapatipannam - Ma; 

„ kammapäpakam - Sya, PTS. kumaggapatipannam - Sy8; 
vuddho - Ma, Sya, PTS. kumaggam patipannam - PTS. 

7 udakãbhisecana - Syã, PTS. ° dakabhisecana - Ma; 

° ngã - Ma, Syä, PTS. udakäbhisecanam - Syã, PTS. 

° macchikã - Ma, Syã, PTS. 7 satakam - Syã. 
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12. NHÓM MƯỜI SÁU 


65. 
236. ““Tôi đã đội nước, vào lúc trời lạnh tôi đã thường xuyên lội xuống 
nước. Tôi bị sợ hãi vì nỗi lo về hình phạt của những người chủ, bị khổ sở vì 
nỗi lo về sự thô tháo của lời nói (la mắng).' 


237. Này người Bà-la-môn, ông sợ hãi điều gì khiến ông đã thường xuyên 
lội xuống nước? Với các bộ phận của cơ thể đang run rẩy, ông biết sự lạnh là 
kinh khủng." 


238. Này cô Punnika quý mến, quả nhiên trong khi cô biết lại còn chất 
vấn ta là người đang thực hiện việc tốt và đang cản ngăn điều ác đã làm. 


239. Và người nào già cả hay còn trẻ mà thực hiện việc làm ác, người ấy 
nhờ vào việc tắm gội bằng nước cũng được thoát khỏi nghiệp ác.' 


24O. “Ai đã nói cho ông điều này, kẻ không biết nói cho kẻ không biết, cái 
gọi là nhờ vào việc tắm gội bằng nước mà được thoát khỏi nghiệp ác? 


241. (Nếu vậy) chắc hắn tất cả các con ếch, các con rùa, các con ba ba, các 
con cá sấu, và các loài thủy tộc khác đều sẽ đi đến cõi Trời. 


242. Những kẻ giết cừu, những kẻ giết heo, những ngư phủ, những người 
bãy thú, những kẻ trộm cướp, những người đao phủ, và những kẻ khác có 
việc làm ác, những người ấy nhờ vào việc tắm gội bằng nước cũng được thoát 
khỏi nghiệp ác. 

243. Nếu những con sông này đã mang đi việc ác đã được ông làm trước 
đây, chúng cũng có thể mang đi những phước thiện, vì thế ông không có gì. 


244. Này người Bà-la-môn, điều nào khiến ông sợ hãi rồi đã thường 
xuyên lội xuống nước, này người Bà-la-môn, ông chớ làm chính cái điều ấy, 
chớ để cái lạnh hủy hoại thân thể của ông." 


245. Này cô gái quý mến, cô đã đưa tôi, kẻ đã thực hành đạo lộ sai trái, 
vào con đường thánh thiện khỏi việc tắm gội bằng nước, tôi biếu cô tấm vải 
choàng này." 


! Các câu kệ 236-239 tương tự như các câu kệ 1203-1206 của Theri Apadãänapäli - Thánh 
Nhân Kú Sự tập 3 (TTPV tập 41, trang 213). 
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Khuddakamkque - Therigathapalhi Solasanipato 


246. Tuyheva satako hotu naham IcchamI satakam, 
sace bhayasi dukkhassa sace te dukkhamappiyam. 


247. Makasi papakam kammam aävi vã yadi va raho, 
sace ca papakam kammam karissasi karosi va. 


248. Na te dukkha pamuttyatthi' upeccapl palayato, 
sace bhasasi? dukkhassa sace te dukkhamappryam. 


24o. Upehi saranam buddham” dhammam sanghañca tadinam, 


250. Upemi saranam buddham dhammam sanghañca tadinam, 
samadiyami sIlani tamme atthaya hehiuI.° 


251. Brahmabandhu pure asim aJJjamhi saccabrahmano,° 
tev1JJo vedasampanno sotthiyo” camh1 nahatako ”ti.° 


Ittham sudam punn3" ther1 gathayo abhasli ”LI. 
Punnätherigatha. 


Solasanipato nitthiïto. 


--ooOOO-- 
! Damutyatthi - Ma, Syä, PTS. ° saccam brahmano - PTS. 
° bhãyasi - Ma, Syä, PTS. ” sottiyo - Ma. 
3 upehi buddham saranam - Syä, PTS. ® nhãtako tỉ - Ma; 
* tante mokkhaya hessati - Syã. nhatako - Sya, PTS. 
” Ayam gãthã Syä potthake natthi. ° punnikã - Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Ni Kệ Nhóm Mười Sáu 
246. “Hãy để tấm vải choảng cho chính ông, tôi không thích tấm vải 


choàng. Nếu ông sợ khổ, nếu khổ không được ông ưa thích, ... 


247. ... Ông chớ thực hiện việc làm ác, lộ liễu hay khuất lấp. Và nếu ông sẽ 
thực hiện hoặc đang thực hiện việc làm ác, ... 


248. ... đối với ông, sự thoát khỏi khổ đau là không có, cho đầu ông đang 
cố tình chạy trốn. Nếu ông sợ khổ, nếu khổ không được ông ưa thích, ... 


249. ... ông hãy đi đến nương tựa vào đức Phật, Giáo Pháp và Hội Chúng 
của những vị như thế ấy, hãy thọ trì các giới; việc ấy sẽ đem lại lợi ích cho 


ông.” 


250. “Tôi đi đến nương tựa vào đức Phật, Giáo Pháp và Hội Chúng của 
những vị như thế ấy, tôi thọ trì các giới; việc ấy sẽ đem lại lợi ích cho tôi. 


251. Trước đây, tôi đã là thân quyến của Phạm Thiên. Hôm nay, tôi là vị 
Bà-la-môn thật sự. Có ba Minh, đã đạt được sự hiểu biết, và có các sự tốt 
lành, tôi là người đã hoàn tất việc tắm. ”” 


Trưởng lão ni Punna đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão ni Punna. 


Nhóm Mười Sáu được chấm dứt. 


--ooOOO-- 


se, 


252. 
253. 


254. 


255. 


256. 


257. 


258. 


259. 


260. 


13. VISATINIPATO 


66. 
Ka|aka bhamaravannasadisa vellitagga mama muddhaJa ahu,' 
te Jaraya sanavakasadisaˆ° saccavadivacanam anaññatha. 
Vasitova surabhIkarandako pupphapura? mama uttamangaJo,° 
tam Jaraya sasalomagandhikam" saccavadivacanam anaññatha. 


Kananam 'va sahitam suropitam 
kocchasucivicitaggasobhitam, 

tam Jaraya viralam tahim tahim 
saccavadivacanam anaññatha. 
Kanhakhandhaka°suvannamanditam 
sobhate” suvenrhi lankatam,?° 

tam Jaraya khalitam?° siram katam 
saccavadivacanam anaññatha. 


Cittakarasukatava lekhika'° 
sobhare'' subhamuka pure mama, 
ta Jaraya valihi palambita 
saccavadivacanam anaññatha. 
Bhassara surucira yatha man 
netta hesum abhimilamayata, 

te Jaray` abhihata na sobhare 
saccavadivacanam anaññatha. 


SanhatungasadisI ca nasika 
sobhate'° su abhiyobbanam patl, 
sa Jaraya uppakulita viya 
saccavadIivacanam anaññatha. 
Kankanam va sukatam sunitthitam 
sobhare su mama kannapaliyo, '“ 
ta Jaraya valihi palambita 
saccavadIivacanam anaññatha. 
Pattalmakulavannasadisa'° 
sobhare sudanta pure mama, 

te Jaraya khandita ca pItaka'° 
saccavadivacanam anaññatha. 


' ahum - Syäã, PTS. ° khalati - PTS. 

ˆ sanavakasadisã - Sya, PTS, Simu. ° lekhita - Sya, PTS. 

” pupphapiram - Syä, PTS; ' sobhate - Syã, PTS, evam sabbattha. 
pupphapũro - SImu 1, 2. ° sobhare - Simu 1, 2. 

* nttamangabhnto - Syã; uttamangabhu - PTS. '?upaknlitä - Ma, Syã, PTS. 

” tam jarayatha salomagandhikam -Ma, Syä. * kannapäliyo pure - Syä, PTS. 

° sanhagandhaka - Syã, PTS. ” pattalimakulavannassdisäa - Sya, PTS. 


7 sobhate tam - Simu. ° khanditä cãsitã - Ma; 
® alaäkatam - Syã, PTS. khandã yavapitakã - Sya, PTS. 
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13. NHÓM HAI MƯƠI 


66. 
252. “Các sợi tóc của tôi đã là màu đen giống như màu của loài ong, có 
đầu ngọn bị xoắn lại. Bởi tuổi già, chúng trở thành tương tự như những thớ 
sợi của vỏ cây gai; lời nói của bậc Tuyên Thuyết Sự Thật là không sai khác. 


253. Cái đầu của tôi, đầy những bông hoa, được tỏa hương tựa như cái 
hộp thơm. Bởi tuổi già, nó trở nên có mùi tương tự như lông của loài chó; lời 
nói của bậc Tuyên Thuyết Sự Thật là không sal khác. 


254. Tựa như khu rừng rậm khéo được trồng trọt, (đầu tóc) được trông 
tuyệt đẹp với những đầu ngọn tóc được tách rời ra nhờ vào lược và kim găm. 
Bởi tuổi già, nó trở nên lơ thơ chỗ này chỗ nọ; lời nói của bậc Tuyên Thuyết 
Sự Thật là không sai khác. 


255. Được điểm tô với vàng ở chùm tóc đen, được trang điểm với những 
bím tóc xinh, (đầu tóc) trông tuyệt đẹp. Bởi tuổi già, nó bị làm trở thành cái 
đầu bị sói; lời nói của bậc Tuyên Thuyết Sự Thật là không sai khác. 


256. Tựa như đường nét được khéo tạo ra bởi người thợ vẽ, cặp lông mày 
xinh của tôi trước đây trông tuyệt đẹp. Bởi tuổi già, chúng bị giăng ngang với 
những nếp nhăn; lời nói của bậc Tuyên Thuyết Sự Thật là không sai khác. 


257. Đôi mắt dài, có màu đen tuyền, đã là rực rỡ, vô cùng xinh xắn giống 
như ngọc ma-ni. Bởi tuổi già, chúng bị tàn phá, không còn tuyệt đẹp; lời nói 
của bậc Tuyên Thuyết Sự Thật là không sai khác. 


258. Và lỗ mũi tựa như đỉnh chóp thanh tú, trông tuyệt đẹp vào thời điểm 
còn rất trẻ. Bởi tuổi già, nó tựa như bị quắt lại; lời nói của bậc Tuyên Thuyết 
Sự Thật là không sai khác. 


25o. Hai dái tai của tôi trông tuyệt đẹp, tựa như vòng xuyến khéo được gia 
công, khéo được hoàn thành. Bởi tuổi già, chúng bị giăng ngang với những 
nếp nhăn; lời nói của bậc Tuyên Thuyết Sự Thật là không sai khác. 


26o. Những cái răng xinh xắn của tôi trước đây trông tuyệt đẹp, tựa như 
nụ hoa chuối. Bởi tuổi già, chúng bị sứt mẻ và ngả màu vàng: lời nói của bậc 
Tuyên Thuyết Sự Thật là không sai khác. 
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Khuddakamikque - Therigathapalhi Wisafimipato 


261. Kananamhi' vanasandacarini 
kokilava madhuram nikujJiham,? 
tam Jaraya khalitam tahim tahim 
saccavadivacanam anaññatha. 

262. Sanhakamburiva? suppamajJjita 
sobhateva sug1va pure mama, 
sa Jaraya bhagøa vinamita° 
saccavadivacanam anaññatha. 

263. Vattapalighasadisopama ubho 
susobhare° subaha pure mama, 
ta Jaraya yatha patalippalita” 
saccavadivacanam anaññatha. 

264. Sanhamuddikasuvannamandita 
sobhare suhattha pure mama, 
te Jaraya yatha mulamulika 
saccavadivacanam anaññatha. 

265. PInavattasahituggata? ubho?° 
sobhare suthanaka pure mama, 
thevikIva lambanti'° nodaka 
saccavadivacanam anaññatha. 


266. Kañcanassa phalakamva sumattam'" 
sobhate sukayo pure mama, 
so valThi sukhumaähi otato 
saccavadivacanam anaññatha. 
267. Nagabhogasadisopama ubho 
sobhare su-urũ pure mama, 
te'ˆ Jaraya yatha vel]unaliyo 
saccavadIivacanam anaññatha. 
268. Sanhanupurasuvannamandita sobhare suJangha pure mama, 
ta Jaraya tiladandakariva saccavadivacanam anaññatha. 
26o. Tulapunnasadisopama ubho sobhare supada pure mama, 
te Jaraya phutïita* valimata saccavadivacanam anaññatha. 
27o.  Ediso ahu ayam samussayo JaJJaro bahu dukhanamaälayo, “ 
sopalepapatito Jaragharo saccavadivacanam anaññatha ”ti. 


Ittham sudam ambapalr therI gathayo abhasI ”ti. 


Ambapaälitherigäathaä. 
! kãnanasmim - Syã, PTS. ° pinavattapahituggata - PTS. 
ˆ nïkũjitam - Syä, PTS. * ubhopi - Syã. 
3 santhakammudiva - Syã; '' therttiva lambante - Syä; 
sanhakampuri va - PTS. te rindi va lambante - PTS. 
* sobhate - Sya, PTS. 1! sumattham - Ma, Syäã, PTS. 
” vinasitä - PTS. 1ˆ tạ - Syã. 
° sobhate - Ma, Syã, PTS. '3 phutikã - Sya, PTS. 
7 patalibbalita - Ma; patal dubbalikã - PTS. '* dukkhaãnamälayo - Ma, Syä, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Nỉ Kệ Nhóm Hai Mươi 


261. Tôi đã thỏ thẻ giọng ngọt ngào tựa như con chim cu cu có sự đi 
chuyển ở trong khu rừng lớn và rừng thưa. Bởi tuổi già, giọng ấy đã bị ngập 
ngừng chỗ này chỗ nọ; lời nói của bậc Tuyên Thuyết Sự Thật là không sai 
khác. 

262. Cái cổ xinh của tôi trông vô cùng xinh đẹp, tựa như vỏ sò (có ba 
ngấn) mềm mại, khéo được chùi bóng. Bởi tuổi già, nó trở nên bị đứt đoạn và 
võng xuống: lời nói của bậc Tuyên Thuyết Sự Thật là không sai khác. 

263. Hai cánh tay xinh của tôi trông vô cùng xinh đẹp, cả hai giống y như 
thanh gài cửa tròn trịa. Bởi tuổi già, chúng trở thành giống như (những cành) 
cây hoa kèn bị khô héo; lời nói của bậc Tuyên Thuyết Sự Thật là không sai 
khác. 

264. Hai bàn tay xinh của tôi trước đây trông tuyệt đẹp, được tô điểm với 
chiếc nhãn thanh nhã làm bằng vàng. Bởi tuổi già, chúng trở thành giống 
như rễ củ (cà rốt); lời nói của bậc Tuyên Thuyết Sự Thật là không sai khác. 

265. Bộ ngực nhỏ xinh của tôi trước đây trông tuyệt đẹp, cả hai đều đầy 
đặn, tròn trịa, liền nhau, dựng đứng. Bởi tuổi già, chúng trở thành lủng lắng 
giống như hai túi da hết nước; lời nói của bậc Tuyên Thuyết Sự Thật là không 
sai khác. 

266. Thân thể xinh của tôi trước đây trông tuyệt đẹp, tựa như lát vàng 
khéo được đánh bóng. Bởi tuổi già, nó bị tràn lan với các nếp nhăn li ti; lời 
nói của bậc Tuyên Thuyết Sự Thật là không sai khác. 

267. Cặp đùi xinh của tôi trước đây trông tuyệt đẹp, cả hai tương tự như 
cái vòi của loài voi. Bởi tuổi già, chúng trở thành giống như các ống tre; lời 
nói của bậc Tuyên Thuyết Sự Thật là không sai khác. 

268. Hai ống chân xinh của tôi trước đây trông tuyệt đẹp, được điểm tô 
với các vòng kiêng thanh nhã làm bằng vàng. Bởi tuổi già, chúng trở thành 
tựa như các cọng thân của cây mè; lời nói của bậc Tuyên Thuyết Sự Thật là 
không sai khác. 

26o. Hai bàn chân xinh của tôi trước đây trông tuyệt đẹp, cả hai tương tự 
như được phủ đầy bông gòn. Bởi tuổi già, chúng bị nứt nẻ, có nếp nhăn; lời 
nói của bậc Tuyên Thuyết Sự Thật là không sal1 khác. 

27o. Thân xác này đã trở nên như thế này, già cõi, nơi chứa đựng nhiều 
khổ đau, ngôi nhà cũ kỹ bị rơi xuống các lớp vữa hồ; lời nói của bậc Tuyên 
Thuyết Sự Thật là không sai khác.” 


Trưởng lão ni Ambapalï đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão ni Ambapali. 
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Khuddakamikque - Therigathapalhi Wisafimipato 


67. 
271. Samanati bhoti tvam sayasil' samanatI patTbuJJhasi,? 
samananameva? kittesi saman nũna bhavIssasl. 


272. Vipulam annañca panañca samananam payacchasl,° 
rohim 'danI pucchamI kena te samana piya? 


273.  Akammakama alasa paradattopajrvino,° 
asamsuka sadukama kena te samana piya? 


274. Cirassam vata mam tata samananam paripucchasil, 
tesam te kittayIssamI1 paññasilaparakkamam. 


275.  Kammakama analasa kammasetthassa karaka, 
ragam dosam pajahanti tena me samana piya. 


276.  Tini papassa mulani dhunanti sucikarino, 
sabbapapam pahInesam tena me samana piya. 


277. Kayakammam suci nesam vaclkammam ca tadisam, 
manokammam suci nesam tena me samana piya. 


278. Vimala sankhamutta va suddha santarabahira, 
punna sukkehi dhammehi° tena me samana piya. 


27o. Bahussuta dhammadhara ariya đhammajIvino, 
attham dhammañca desenti tena me samana piya. 


28o. Bahussuta dhammadhara ariya dhammajJIvino, 
ekaggacitta satimanto tena me samana plya. 


281. Durangama satimanto mantabham anuddhata, 
dukkhassantam paJananti tena me samana piya. 


282. Yasma” gama pakkamanti na vilokenti kiãcanam, 
anapekkhava gacchanti tena me samana piya. 


! bhoti supi - Ma; * pavecchasi - Ma, Syã, PTS. 

bhoti mam vipassi - Sya, PTS. ” paradattipajivino - Ma, Syã. 
ˆ pabujjhasi - Ma. ° sukkãna dhammãnam - Ma, PTS. 
” samanãneva - Ma. vamhaã - Sya, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Nỉ Kệ Nhóm Hai Mươi 


67. 
271. “Này con gái quý mến, con nằm ngủ (nhắc đến): Các vị Sa-môn. Con 
thức dậy (nhắc đến): Các vị Sa-môn. Con ngợi ca (các đức tính của) chỉ riêng 
các vị Sa-môn, chắc hắn con sẽ trở thành vị nữ Sa-môn.! 


272. Con dâng cúng đến các vị Sa-môn cơm ăn và nước uống nhiều lắm. 
Này Rohinl, giờ đây cha hỏi: Vì sao các vị Sa-môn được con quý mến? 


273. Họ không ưa thích công việc, lười biếng, sống nương vào sự bố thí 
của người khác, có sự mong cầu, ưa thích đồ ngon ngọt. Vì sao các vị Sa-môn 
lại được con quý mến?" 


274. “Thưa cha, đúng là lâu nay cha hỏi con về các vị Sa-môn. Con sẽ ngợi 
ca với cha về trí tuệ, giới hạnh, và sự nỗ lực của những vị ấy. 


275. Ưa thích công việc, không lười biếng, là những người làm công việc 
tối thắng, các vị dứt bỏ luyến ái, sân hận; vì thế các vị Sa-môn được con quý 
mến. 


276. Các vị giũ bỏ ba gốc rễ của việc ác, có các việc làm trong sạch, tất cả 
các việc ác của những vị ấy đã được dứt bỏ; vì thế các vị Sa-môn được con 
quý mến. 


277. Thân nghiệp của các vị ấy là thanh tịnh, và khẩu nghiệp là tương tự 
như thế, ý nghiệp của các vị ấy là thanh tịnh; vì thế các vị Sa-môn được con 
quý mến. 


278. Không bợn nhơ, trong trắng như là vỏ sò và ngọc trai, trong trắng 
bên trong và bên ngoài, được đầy đủ với các pháp trong trắng; vì thế các vị 
Sa-môn được con quý mến. 


27o. Có sự nghe nhiều, có sự ghi nhớ về Giáo Pháp, thánh thiện, sống 
theo (đường lối của) Giáo Pháp, các vị thuyết giảng về ý nghĩa và Giáo Pháp; 
vì thế các vị Sa-môn được con quý mến. 


28o. Có sự nghe nhiều, có sự ghi nhớ về Giáo Pháp, thánh thiện, sống 
theo (đường lối của) Giáo Pháp, (các vị) có tâm chuyên nhất, có niệm; vì thế 
các vị Sa-môn được con quý mến. 


281. Có sự đi đến nơi xa vắng, có lời nói đúng đắn, không tự kiêu, các vị 
nhận biết sự chấm dứt khổ đau; vì thế các vị Sa-môn được con quý mến. 


282. Khi các vị rời khỏi ngôi làng nào, các vị không nhìn ngắm bất cứ vật 
gì; các vị ra đi hiển nhiên không có sự trông ngóng; vì thế các vị Sa-môn được 
con quý mến. 


1 Đây là cuộc đối thoại của Rohini và người cha (ThigA., 206). 
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283. Na tesam kotthe openti' na kumbhim na khalopiyam,? 
parinitthitamesana tena me samana piya. 


284. Na te hiraññam ganhanti na suvannam na rũplyam, 
paccuppannena yapenti tena me samana piya. 


285. Nanakula pabbajita nanaJanapadehi ca, 
aññamaññam pIyayanti tena me samana pIya. 


286. Atthaya vata no bhoti kule Jatasi rohim, 
saddha buddhe ca dhamme ca sanghe ca tibbagarava. 


287. Tuvam hetam paJanasi puññakkhettam anuttaram, 
amhampi ca te samana patiganhanti dakkhinam, 
patitthito hettha yañño vipulo no bhavIssat1. 


288. Sace bhayasi dukkhassa sace te dukkhamappiyam, 
upeh1 saranam buddham” dhammam sanghañca tadinam, 


28o. UpemI saranam buddham” dhammam sanghañca tadinam, 
samadiyami sIlanI tam me atthaya hehIti. 


2oo. Brahmabandhu pure asim so Idan1I mhi brahmano, 
tevIJJo sotthiyo camhi vedagu camhi nhatako ”HI. 


Ittham sudam rohim ther1 gathayo abhasI ”ti. 
Rohimitherigätha. 


68. 
2o1. Latthihattho pure as1“ so danIi migaluddako, 
asaya palipa ghora nasakkhi parametave.” 


202. Sumuttam mam maññamana capa puttamatosayl, 
capaya bandhanam chetva pabbajJissam punopaham.° 


2o3. Ma me kujJjh mahavrra ma me kujJjhi mahamuni, 
na hi kodhaparetassa suddhI atthi kuto tapo. 


294. Pakkamissam ca nalato kodha nãlaya vacchati, 
bandhanti Itthiripena samane dhammajJIvino. 


! osenti - Syã, PTS. ° pure aham - Syã; 

ˆ kalopiyam - Syã, PTS. puno-m-aham - PTS; 

3 upehi buddham saranam - Syä, PTS. punocaham - Simu. 

* ãsim - Syã, PTS. ” kujjha - Syã, PTS. 

” nãsakkhim pãrametase - Syä, PTS. ® bandhanti - PTS, Simu. 


66 


Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Ni Kệ Nhóm Hai Mươi 


283. Các vị không cất chứa vật sở hữu ở trong kho, ở trong chum, ở trong 
giỏ; các vị có sự tầm cầu vật thực đã được nấu chín; vì thế các vị Sa-môn được 
con quý mến. 

284. Các vị ấy không cất giữ vàng khối, vàng ròng, bạc nén; các vị duy trì 
sự sống với vật trong hiện tại; vì thế các vị Sa-môn được con quý mến. 

285. Đã được xuất gia từ các gia tộc khác nhau, từ các xứ sở khác nhau, 
các vị quý mến lẫn nhau; vì thế các vị Sa-môn được con quý mến. 

286. “Này con gái quý mến, quả thật là điều tốt đẹp cho chúng ta! Này 
Rohinl, con đã được sanh ra ở gia đình! Con có niềm tin và sự tôn kính sắc 
bén đối với đức Phật, Giáo Pháp, và Hội Chúng. 

287. Chính con nhận biết thửa ruộng phước vô thượng này. Và các vị Sa- 
môn ấy cũng (sẽ) nhận lãnh vật cúng dường của chúng ta, bởi vì vật hiến 
dâng đồi dào của chúng ta sẽ được thiết lập cho các vị Sa-môn.' 

288. “Nếu cha sợ khổ, nếu khổ không được cha ưa thích, cha hãy đi đến 
nương tựa vào đức Phật, Giáo Pháp và Hội Chúng của những vị như thế ấy, 
hãy thọ trì các giới; việc ấy sẽ đem lại lợi ích cho cha.'' 

28o. “Tôi đi đến nương tựa vào đức Phật, Giáo Pháp và Hội Chúng của 
những vị như thế ấy, tôi thọ trì các giới; việc ấy sẽ đem lại lợi ích cho tôi. 

2oo. Trước đây, tôi đã là thân quyến của Phạm Thiên. Bây giờ, tôi đây là 
vị Bà-la-môn. Tôi có ba Minh và có các sự tốt lành, đã đạt được sự hiểu biết, 
và tôi là người đã hoàn tất việc tắm.” 


Trưởng lão ni Rohim đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão ni Rohim. 


68. 

2o1. ““Trước đây, người ấy đã là vị (đạo sĩ) có gậy ở bàn tay. Bây giờ, 
người ấy là thợ săn thú rừng. Vì tham ái, người ấy đã không thể đi đến bờ kia 
từ đầm lầy ghê rợn. 

2o2. Trong khi nghĩ rằng tôi là vô cùng cởi mở, Capa đã chọc giỡn đứa 
con trai. Sau khi cắt đút sự trói buộc của Capa, tôi sẽ xuất gia lại lần nữa.) 

2o3. “Ôi vị đại anh hùng, xin chàng chớ giận thiếp! Ôi vị đại hiền trí, xin 
chàng chớ giận thiếp! Bởi vì sự thanh tịnh không có cho người bị sự giận dữ 
chế ngự, từ đầu mà có được sự khổ hạnh?” 

2o4. “Tôi sẽ rời khỏi Nala. Ai sẽ sống ở nơi đây, tại Nala, trong khi cô, với 
sắc đẹp nữ nhân, trói buộc các Sa-môn có cuộc sống theo Giáo Pháp?” 


1 Các câu kệ 288 - 2oo tương tự các câu kệ 248 - 251. 

° Sau khi quán xét về sự thành tựu của bản thân, trưởng lão ni Caãpã đã thốt lên lời cảm thán 
thuật lại cuộc trao đổi giữa nàng với chồng là Upaka lúc hai người vẫn còn ở đời sống tại gia. 
Upaka là vị đạo sĩ lõa thể mà đức Phật đã gặp trên đường đi đến Migadaya để hóa độ năm vị 
đạo sĩ Kondañña. Sau khi từ giã đức Phật, Upaka đã gặp và say đắm Capa. Hai người nên 
duyên vợ chồng và có một đứa con trai. Sau khi Upaka xuất gia theo đức Phật, Capa đã gởi 
con cho ông ngoại rồi cũng xuất gia trở thành tỳ khưu ni và đã chứng đắc quả vị A-la-hán. 
Trong câu chuyện trên, Upaka được vợ gọi là Ka]a, màu đen, vì màu da của Upaka sạm đen 
(ThigA., 2oo-215). Hai câu kệ 2o1 và 2o2 là lời của Upaka nói về bản thân. 
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205. 


296. 


207. 


2o8. 


2o9. 


300. 


3OI. 


302. 


303. 


304. 


305. 


306. 


307. 


308. 


Ehi ka]a nivattassu bhuñJa kame yathã pure, 
ahañca te vasIikata ye ca me santi ñataka. 


Etto cap1' catubbhagam yatha bhasasi tvam ca me,” 
tay1 rattassa posassa u]aram vata tam siya. 


Kalanginim va takkarim pupphitam girimuddhani, 
phullam da]imayatthimva? anto dipeva patalim. 


Haricandanalittangim kasikuttamadharinim, 
tam mam rupavatim santim kassa ohaya gacchasl. 


Sakuntikova sakunim' yatha bandhitumicchati, 
aharimena rupena na mam tvam badhaylIssasI. 


Imam ca me puttaphalam ka]a uppaditam taya, 
tam mam puttavatim santim kassa ohaya gacchasil. 


Jahanti putte sappañña tato ñatI tato đhanam, 
pabbajanti mahavrra nago chetvava bandhanam. 


Idani te Inam puttam dandena churikaya va, 
bhumiyam va” nisumbheyyam° puttasoka na gacchasl. 


Sace puttam sigalanam kukkuranam padah1sI, 
na mam puttakate” JammI, punaravattay1ssas1. 


Handa kho dan bhaddante kuhim kã]a gam1ssasi, 
katamam gamam nigamam nagaram raJadhaniyo. 


Ahumha pubbe ganino assamana samanamanino, 
gamena gamam vicarimha nagare raJadhaniyo. 


Eso hi bhagava buddho nadim nerañJaram pati, 
sabbadukkhappahanaya dhammam deseti paninam, 
tassaham santike? gaccham so me sattha bhavissati. 


Vandanam dan! vaJJasi lokanatham anuttaram, 
padakkhinam ca katvana adiseyyasi dakkhinam. 


Etam kho labbhamamhehi yatha bhasasi tvam ca me,” 
vandanam dan! te vaJJjam lokanatham anuttaram, 
padakkhinam ca katvana adisissami dakkhinam. 


! ceva - Syã, PTS. 


3 dalimalatthimva - Ma, Syä; dãlikalatthim va - PTS. 


va - Sya, PTS. 


puttakatte - Ma, Simu. 


5 

“tam cãpe - Syã, PTS. ° nsumbhissam - Ma. 
JẢ 
8 


* sakunikova sakunam - Syã. 


santikam - Ma. 
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2os. “Chàng Kal|a ơi, chàng hãy đến, chàng hãy quay về, chàng hãy thọ 
hưởng các dục lạc giống như trước đây. Thiếp và những người nào là thân 
quyến của thiếp sẽ chịu sự sai khiến của chàng." 


2o6. “Chỉ cần một phần tư của điều ấy, giống như lời nàng nói với ta, điều 
ấy quả thật là quý hóa cho người đàn ông đã say đắm nàng. 


2o7. Chàng Kala ơi, (thiếp) tựa như chồi non của cây fakkarr đã được 
đơm hoa ở trên đỉnh núi, tựa như giống dây leo dalima đã được nở rộ hoa, 
tựa như cây hoa kèn ở bên trong hòn đảo. 


2o8. (Thiếp) có tay chân được bôi trầm hương màu vàng, mặc loại vải 
Kasr thượng hạng, trong khi thiếp đây đang có sắc đẹp, bởi vì ai chàng nỡ bỏ 
thiếp ra đi?” 


2oo. “Giống y như người thợ bãy chim muốn bắt con chim, nàng muốn 
trói buộc ta bằng sắc đẹp hấp dẫn. Nàng sẽ không cám dõ được ta.” 


30O. “Chàng Ka]a ơi, còn kết quả đứa con trai này của thiếp là do chàng đã 
tạo ra. Trong khi thiếp đây có con trai, bởi vì ai chàng nỡ bỏ thiếp ra đi?' 


3O1. “Các bậc có trí tuệ lìa bỏ những đứa con trai, rồi các thân quyến, sau 
đến tài sản. Các bậc đại anh hùng xuất gia, tựa như con voi đã ra đi sau khi 
giật đứt sự trói buộc.” 


302. “Giờ đây, bằng cây gậy hoặc bằng con dao, thiếp có thể làm đứa con 
trai này của chàng té ngã ở trên mặt đất. Vì sự lo âu cho con trai, chàng 
không ra đi. 


303. “Này cô nàng tồi tệ, nếu nàng cho đứa con trai đến những con chó 
rừng, đến những con chó hoang, do việc đã làm đối với đứa con trai, nàng 
cũng sẽ không làm cho ta quay trở lại." 


304. “Đã thế thì thưa bậc đạo hạnh, giờ đây thì hãy như vậy đi. Này chàng 
Kal]a, chàng sẽ đi đâu? Làng mạc, thị trấn , thành phố, các kinh đô nào?” 


3O5. “Trước đây, bọn ta đã có đồ chúng, không phải là các Sa-môn, nhưng 
nghĩ là Sa-môn. Bọn ta đã lang thang từ làng này đến làng khác, đến các 
thành phố, đến các kinh đô. 


306. Bởi vì đức Phật Thế Tôn ấy, ở cạnh dòng sông Nerañjara, thuyết 
giảng Giáo Pháp nhằm việc dứt bỏ tất cả khổ đau cho các sanh lĩnh. Ta sẽ đi 
đến gặp vị ấy; vị ấy sẽ là bậc Đạo Sư của ta.' 


307. 'Chàng nên thuật lại với đấng Bảo Hộ Thế Gian vô thượng về sự kính 
lễ bây giờ (của thiếp), và sau khi đã hướng bên phải nhiễu quanh, chàng nên 
trình lên vật cúng dường (của thiếp). 

308. “Điều ấy quả là khả dĩ đối với bọn ta, giống như lời nàng nói với ta. 
Ta sẽ thuật lại với đấng Bảo Hộ Thế Gian vô thượng về sự kính lễ bây giờ 
(của nàng), và sau khi đã hướng bên phải nhiễu quanh, ta sẽ trình lên vật 
cúng dường (của nàng). 


69 


Khuddakarmikque - Therigathapdli 


309. 


310. 


311. 


Tatova' kalo pakkam1 nadim nerañJaram pati, 
so addasasi sambuddham desentam amatam padam. 


Dukkham dukkhasamuppadam dukkhassa ca atkkamam, 
arIlyañcatthangikam maggam dukkhupasamagaminam. 


Tassa padani vanditva katvana nam padakkhinam, 
capaya adisitvana pabbaJI anagariyam, 
tisso vIJJa anuppatta katam buddhassa sasanan ”ti. 


Ittham sudam capa therI gathayo abhasI ”H. 


Cãpatherigatha. 
6o. 
312. Petani bhoti puttani khadamana tuvam pure, 
tuvam diva ca ratto ca atIva paritappas1. 
313. SaJJa sabbani khaditva sataputtani? brahman, 
vasetth1 kena vannena na ba]ham paritappasI. 
314. Bahuni' puttasatani ñatisanghasatanli ca, 
khaditani atitamse mama tuyham ca brahmana. 
315. Saham nissaranam ñatva Jatiya maranassa ca, 
na socami na rodamI na cap1 parItappayIm.° 
316. Abbhutam vata vasetthi vacam bhasasl edisim,° 
kassa tvam dhammamaññaya thiram” bhasasi edisam.° 
317. Esa brahmana sambuddho nagaram mithilam pati, 
sabbadukkhappahanaya dhammam desesi paninam. 
318. Tassa brahmana?° arahato dhammam sutva nirupadhim, 
tattha viãñatasaddhamma puttasokam vyapanudim. 
319. So ahampl gamissaml nagaram mithilam patl, 
appeva mam so bhagava sabbadukkha pamocaye, 
addasa brahmano buddham vippamuttam nirupadhim. 
320. Sossa'° dhammamadesesi muni dukkhassa paragu, 
dukkham dukkhasamuppasam dukkhassa ca atkkamam, 
ariyañcatthanginam"' magsgam dukkhupasamagaminam. 
321. Tattha viãñatasaddhammo pabbaJJam samarocayim,”? 
suJato thi rattihI tisso v1JJa aphassay1. 
! tato ca - Ma, Syã, PTS. ° edisim - Ma, Syã. 


° satta puttãni - Sya, PTS. 

3 vãsitthi - Syã. 

* bahũni me - Syã, PTS. 

” na caham paritappami - Syã, PTS. 
° edisam - PTS. 

7 giram - Ma, Syã, PTS. 
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° tassa brahme - Ma; 
tassaham brahmapa - Sya, PTS. 
!9 svassa - Ma; tassa - Sya, PTS. 
! ariyam catthangikam - Ma; 
ariyatthangikam - Sya, PTS. 
'2 samarocayi - Ma, Syä, PTS. 


Wisatinipato 
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309. Ngay sau đó, Ka]a ra đi về phía dòng sông Nerañjara. VỊ ấy đã nhìn 
thấy đấng Toàn Giác đang thuyết giảng về vị thế Bất Tử, ... 

31o. ... vê Khổ, về sự sanh lên của Khổ, về sự vượt qua Khổ, và về Thánh 
Đạo tám chi phần đưa đến sự yên lặng của Khổ." 

311. Sau khi đảnh lễ hai bàn chân của Ngài, sau khi hướng bên phải nhiễu 
quanh Ngài, sau khi trình lên (vật cúng dường) của Capa, vị ấy đã xuất gia 
sống đời không nhà. Ba Minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã 
được thực hành.” 


Trưởng lão ni Capa đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Cäpä. 


6o. 

312. “Này bà quý mến, trước đây trong khi để cho các người con trai đã 
chết bị nhai ngấu nghiến (bởi loài thú), bà quả thật vô cùng buồn bực ban 
ngày lẫn ban đêm. 

313. Này nữ Bà-la-môn Vasetthi,? hôm nay sau khi đã để cho tất cả một 
trăm người con trai bị nhai ngấu nghiến, vì lý do gì mà bà đây không buồn 
bực nhiều?” 

314. Này ông Bà-la-môn, nhiều trăm đứa con trai và nhiều trăm tập thể 
thân quyến của tôi và của ông trong thời quá khứ đã bị để cho nhai ngấu 
nghiến (bởi loài thú). 

315. Sau khi biết được lối thoát ra khỏi sự sống và sự chết, tôi đây không 
sâu muộn, không khóc lóc, và cũng đã không còn buồn bực nữa.` 

316. “Này VasetthI, bà nói lời như thế quả thật là phi thường! Sau khi biết 
Giáo Pháp của ai mà bà nói lời vững chãi như thế?” 

317. Này ông Bà-la-môn, đấng Toàn Giác ấy, ở cạnh thành phố Mithila, 
đã thuyết giảng Giáo Pháp nhằm việc dứt bỏ tất cả khổ đau cho các sanh linh. 

318. Này ông Bà-la-môn, sau khi lắng nghe Giáo Pháp không có mầm 
mống tái sanh của vị A-la-hán ấy, tại nơi ấy, với Chánh Pháp đã được nhận 
thức, tôi đã xua tan nỗi sầu muộn về những đứa con trai. 

319. “Tôi đây cũng sẽ đi về phía thành phố Mithila. Có lẽ đức Thế Tôn ấy 
có thể giúp cho tôi giải thoát khỏi tất cả khổ đau. Vị Bà-la-môn đã nhìn thấy 
đức Phật, bậc đã được hoàn toàn giải thoát, không còn mầm mống tái sanh. 

32o. Đấng Hiền Trí, bậc đã đi đến bờ kia của khổ đau, đã thuyết giảng 
Giáo Pháp cho vị (Bà-la-môn) ấy về Khổ, về sự sanh lên của Khổ, về sự vượt 
qua Khổ, và về Thánh Đạo tám chi phần đưa đến sự yên lặng của Khổ.” 

321. Tại nơi ấy, với Chánh Pháp đã được nhận thức, vị ấy đã tự mình 
thích thú với việc xuất gia. Sau ba đêm, Sujata đã chạm đến ba Minh. 


! Câu kệ 310 giống câu kệ 186. 

° Chú Giải ghi rằng Vãsetthi là một vị tỳ khưu ni trưởng lão (ThigA., 216). Ở đây, được dịch 
theo nghĩa là một nữ Bà-la-môn, vợ của người đàn ông Sujata này. 

3 Hai dòng cuối của câu kệ 32o giống câu kệ 186. 
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323. 


324. 


DẦN: 


326. 


327. 


328. 


329. 


330. 


331. 


332. 


333: 


334- 


arogyam brahmanim vaJJa' pabbajJitodanI brahmano,” 
suJato thi rattihi tisso v1JJa aphassay1. 


Tato ca rathamadaya sahassam capi sarathi, 
arogyam brahmanimvoeca? pabbajJitodamI brahmano,? 
suJato thi rattrhi tisso vIJJa aphassayl. 


Etam caham assaratham sahassam capl sarathi, 
tevijjam brahmanam ñatva“ punnapattam dadami te. 


Tuyheva hotvassaratho? sahassam capi brahmann, 
ahampi pabbajJissamI varapaññassa santike. 


Hatthi gavassam manikundalañca 
phItañcimam gahavibhavam° pahaya, 

pIta pabbajito tuyham 

bhuñJa bhoganI sundarT tuvam dayadika kule. 


HatthI gavassam manikundalañca 
rammam cImam gahavibhavam? pahaya, 
pIta pabbaJIto mayham puttasokena attito” 
ahampI pabbajissami bhatusokena attita.° 


So te 1JJhatu sankappo yam tvam patthesI sundar1, 
uttitthapindo uãchã” ca pamsukulam ca cIvaram, 
etani abhisambhonti paraloke anasava. 


Sikkhamanaya me ayye dibbacakkhum" visodhitam, 
pubbenIvasam Janami yattha me vusitam pure. 


Tuvam nissaya kalyam ther1I sanghassa sobhane, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


AnuJanahi me ayye Icche savatthi'"' gantave, 
sihanadam nadissami buddhaset{thassa santike. 


Passa sundarI sattharam hemavannam harittacam, 
adantanam dametaram sambuddhamakutobhayam. 


Passa sundarimayantim vippamuttam nirupadhim, 
vitaragam visamyuttam katakiccam anasavam. 


Baranasito nikkhamma tava santikamagata, 
savika te mahavira pade vandati sundar1. 


! vaj]ja - Ma, Sya, PTS. ° sehavigatam - Syä, PTS. 

ˆ pabbaji dani brahmano - Ma. ”addhito - Syã; addito - PTS. 

3 brahmanim avoca - Syã, PTS. ® addhita - Syã; addita - PTS. 

* sutvã - Ma, Syã, PTS. ° uñcho - Ma, Syä, PTS. 

”tumheva hotu assaratho - Syã, PTS; !° đibbacakkhu - Ma. 
tumheva hotussaratho - Simu. !! savatthim - Syã, PTS. 
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322. Này người đánh xe, hãy đến. Ngươi hãy đi, hãy đưa cỗ xe này về. 
Hãy chúc bà Bà-la-môn được mạnh khỏe (và nói rằng): Giờ đây, ông Bà-la- 
môn đã xuất gia. Sau ba đêm, Sujata đã chạm đến ba Minh.” 


323. Và sau đó, người đánh xe đã nhận lấy cỗ xe và một ngàn (đồng tiền) 
rồi đã chúc bà Bà-la-môn được mạnh khỏe (và nói rằng): “Giờ đây, ông Bà-la- 
môn đã xuất gia. Sau ba đêm, Sujata đã chạm đến ba Minh.” 


324. Này người đánh xe, sau khi biết được ông Bà-la-môn có được ba 
Minh, tôi cho ông một bình bát đầy với cỗ xe đã thắng ngựa này, và luôn cả 
một ngàn (đồng tiền). 


325. “Thưa bà Bà-la-môn, hãy để cỗ xe đã thắng ngựa này và luôn cả một 
ngàn (đồng tiền) lại cho chính bà. Tôi cũng sẽ xuất gia trong sự chứng minh 
của bậc có trí tuệ cao quý. 


326. “Sau khi từ bỏ voi, bò, ngựa, ngọc ma-ni, nhãn, và tài sản gia đình đồi 
dào này, cha của con đã xuất gia. Này Sundarl, là người nữ thừa tự của gia 
đình, con hãy thọ hưởng các của cải.” 


327. “Sau khi từ bỏ vol, bò, ngựa, ngọc ma-nl, nhãn, và tài sản gia đình 
đáng yêu này, cha của con đã xuất gia, bị khổ sở vì nỗi sầu muộn về đứa con 
trai. Con cũng sẽ xuất gia, bị khổ sở vì nỗi sầu muộn về người em trai.” 


328. “Này Sundarl, mong rằng ý định ấy của con, điều mà con ước 
nguyện, được thành tựu. Đồ ăn do đã đứng (chờ đợi), sự khất thực, và y may 
bằng vải quăng bỏ, trong khi chịu đựng những điều ấy, con sẽ không còn lậu 
hoặc ở đời kế tiếp. 

32o. “Thưa ni sư, trong khi con là cô ni tu tập sự, Thiên nhãn (của con) 
được trong sạch, con biết đời sống trước đây, nơi con đã sống trước đây.? 


330. Thưa đấng tốt lành, thưa bậc chói sáng của hội chúng trưởng lão n1, 
ba Minh đã được (con) thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được thực hành. 


331. Thưa ni sư, hãy cho phép con; con muốn đi đến Savatthi. Con sẽ rống 
tiếng rống của sư tử trong sự chứng minh của đức Phật tối cao.' 


332. Này Sundarl, ngươi hãy nhìn xem bậc Đạo Sư có sắc màu vàng, có 
làn da màu vàng, bậc thuần phục những kẻ chưa được thuần phục, đấng 
Toàn Giác, không có sự sợ hãi từ bất cứ đâu. 


333. Ngài hãy nhìn SundarI đang đi đến, đã được hoàn toàn giải thoát, 
không còn mầm mống tái sanh, có sự luyến ái đã được xa lìa, không còn bị 
ràng buộc, có phận sự đã làm xong, không còn lậu hoặc. 3 


334. Bạch đấng Đại Hùng, sau khi rời khỏi Baranasl, con đã đi đến để 
gặp Ngài. Nữ đệ tử SundarI xin đảnh lễ hai bàn chân của Ngài. 


! Đây là lời của nữ Bà-la-môn, vợ của Bà-la-môn Sujãta và là mẹ của Sundar], nói với người 
đánh xe. Bình bát đầy (pummapoaftam) là vật biếu cho người đem đến tin vui (ThigA., 234). 

ˆ Câu kệ 329 tương tự câu kệ 104. 

3 Hai câu kệ 332, 333 là lời của Sundari tự nói với chính mình (Sđd., 235). 
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335. Tuvam buddho tuvam sattha tuyham dhitamhi brahmana, 
orasa mukhato Jata katakicea anasava. 


336. Tassa te svagatam bhadde tato te aduragatam, 
evam hi danta ayanti satthupadanI vandita,' 
vitaraga visamyutta katakieca anasava ”Li. 


Ittham sudam sundar1 ther1 gathayo abhasI ”H. 
SundaritherIgatha. 


7O. 
337. Dahara aham” suddhavasana yam pure dhammamassunim, 
tassa me appamattaya saccabhisamayo ahu. 


338. Tatoham sabbakamesu bhusam” aratimaJjhagam, 
sakkayasmim bhayam disva nekkhammaññeva' pIhaye.° 


339. Hitvanaham ñatiganam dasakammakaranl ca, 
gamakkhettani phItãn1 ramanTye pamodite. 


340. Pahayaham pabbajJita sapateyyamanappakam, 
evam saddhaya nikkhamma saddhamme suppavedite, 
na metam° assa patiripam akiñcaññam hi patthaye. 


341. Yo” Jatarũpam raJatam chaddetva° punaragame, 
raJatam Jatarũpam va na bodhaya? na santiya,'" 
netam samana saruppam na etam ariyam dhanam." 


342. Lobhanam madanam cetam mohanam'” raJavaddhanam,” 
sasankam bahu ayasam natthi cettha dhuvam thĩm. 


343. Ettha ratta'“ pamatta ca samkilitthamana nara, 
aññamaññena vyaruddha puthupubbanti'°? medhagam. 


344. Vadho bandho parikleso Jani sokapariddavo, 
kamesu adhipannanam dissate vyasanam bahum. 


345. Tam mam ñatI amittava kim vo'° kamesu yuñjJatha, 
Janatha mam pabbajitam kamesu bhayadassanim.'” 


! vandikã - Sya, PTS. ° natthetassapi - Syã. 

ˆ daharaham - Syã, PTS. ° santaye - PTS. 

 bhũsam - PTS. ' ariyaddhanam - Ma; 

* nekkhammameva - Ma; ariyadhanam - Syä. 
nekkhammasseva - Sy8; ° samohanam - Syã. 
nekkhammam yeva - PTS. 3 rajabandhanam - Syã. 

” pïhaye - Syã, PTS. * ettavatä - Syã. 

° netam - Ma; na me tam - Syã, PTS. ” puthu kubbanti - Ma, Syä, PTS. 

vya - Syã, PTS. ° mam - Syã, PTS. 
thapetvä - Syã, PTS. 7 bhayadassinim - Syã, PTS. 
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335. Ngài là đức Phật. Ngài là bậc Đạo Sư. Bạch đấng Bà-la-môn, con là 
người con gái chính thống của Ngài, đã được sanh ra từ miệng, có phận sự đã 
làm xong, không còn lậu hoặc.” 


336. Này vị ni hiền thiện, cô đây có việc đã đi đến tốt đẹp, do đó cô có 
việc đã đi đến không xấu xa. Bởi vì những người đã được thuần phục đi đến 
như vậy, đã được đảnh lễ hai bàn chân của bậc Đạo Sư, có luyến ái đã được 
xa lìa, không bị ràng buộc, có phận sự đã làm xong, không còn lậu hoặc.” 


Trưởng lão ni Sundar1 đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão ni Sundar1. 


7O. 
337. Tôi đã được nghe Giáo Pháp trước đây lúc còn trẻ tuổi, có y phục 
tỉnh khiết. Tôi đây, không bị xao lãng, đã có sự lãnh hội về các Sự Thật. 


338. Nhờ vậy, tôi đã đạt đến sự không thích thú lớn lao về tất cả các loại 
dục. Sau khi nhìn thấy nỗi sợ hãi về bản ngã, tôi ao ước chỉ mỗi việc xuất ly. 


339. Tôi đã lìa bỏ đám đông thân quyến, các nô lệ và những người hầu, 
các làng mạc ruộng đất phì nhiêu, các vật đáng yêu đã được vui thích. 


34O. Sau khi dứt bỏ của cải không phải là ít, tôi đã xuất gia. Với niềm tin 
như thế, tôi đã xuất ly ở trong Chánh Pháp khéo được công bố. Việc này' là 
không thích đáng đối với tôi, bởi vì tôi ước nguyện trạng thái không sở hữu. 


341. Người nào đã quăng bỏ vàng bạc không nên tiếp nhận trở lại. Bạc 
hay vàng không đưa đến sự giác ngộ, không đưa đến sự thanh tịnh. Việc này 
là không thích hợp với Sa-môn, việc này không là tài sản thánh thiện. 


342. Việc này là lòng tham, là sự say đắm, sự mê muội, sự tăng trưởng 
nhơ bẩn, có sự nguy hiểm, có nhiều phiền toái, và ở đây không có sự vững 
chắc, bền lâu. 


343. Ở đây, loài người bị tham đắm, và bị xao lãng, có tâm ý bị ô nhiễm. 
Bị đối chọi lẫn nhau, những kẻ phàm phu gây nên sự xung đột. 


344. Sự giết chóc, giam cầm, tai họa, mất mát, sầu muộn, than vãn, nhiều 
sự bất hạnh được nhìn thấy đối với những người bị đắm chìm trong các dục. 


345. Các người là thân quyến, tại sao lại lôi kéo tôi đây vào trong các dục, 
như là những kẻ thù vậy? Các người phải biết rằng tôi đã được xuất gia, có sự 
nhìn thấy nỗi sợ hãi trong các dục. 


' Việc này tức là việc thọ nhận vàng bạc (ND). 
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346. Na hiraññasuvannena parikkhryanti asava, 
amitta vadhaka kama sapatta sallabandhana. 


347. Tam mam ñatI amittava kim vo' kamesu yuñJatha, 
Janatha mam pabbajitam mundam sanghatiparutam. 


348. Uttitthapindo uãcho ca pamsukulam ca cIvaram, 
etam kho mama saruppam anagarupanIssayo. 


349. Vanta mahesihi? kama ye dibba ye ca manusa, 
khematthane vimutta te pattä te acalam sukham. 


350. Saham” kamehI sangacchim yesu tanam na vIJJat, 
amitta vadhaka kama aggIkkhandhasama' dukha. 


351. ParIpantho esa bhayo” savighato sakantako, 
gedho suvisamo lepo° mahanto mohanamukho. 


352. Upasaggo bhimarupo kama sappasirupama, 
ye bala abhinandanti andhabhuta puthujJana. 


353. Kamapankena sattahi” bahu loke aviddasu,? 
parlyantam nabh1Jananti Jatiya maranassa ca. 


354. Duggatigamanam maggam manussa kamahetukam, 
bahum ve patIpajJanti attano rogamavaham. 


355. Evam amittajanana tapana samkllesika, 
lokamisa bandhanrya” kama maranabandhana. 


356. Ummaadana ullapana kama cittappamathino,'° 
sattanam samkilesaya khipam"' marena odditam. 


357. AnantadInava kama bahudukkha mahavisa, 
appassada ranakara sukkapakkhavisosana. 


358. Saham etadisam katva'? vyasanam kamahetukam, 
na tam paccagamissami nibbanabhirata sada. 


: tháp - Syãa, PTS. ® aviddasũ - Ma, PTS; 
mahesina - PTS. avindimsu - Syã. 

 maham - Ma, Syã, PTS. ° bandhaniyã - Ma. 

* aggikkhandhũpamä - Ma, Syã, PTS. !° eittappamaddino - Ma, Pu; 

” aparisuddho eso sabhayo - Syã; cittappamadino - Sya. 
paripantho eso sabhayo - PTS. '! khippam - Ma, Syã. 

° œ eso - Ma, Syã, PTS. !2 hitvã - Sa. 


7 kamasamsaggasattä hi janã - Syã; kãamapankasatta hi jana - PTS. 
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346. Các lậu hoặc không được cạn kiệt nhờ vào vàng khối hay vàng ròng. 
Các dục là những kẻ thù, những kẻ giết người, là đối nghịch, là những sự trói 
buộc vào các mũi tên (luyến ái, sân hận, sĩ mê). 


347. Các người là thân quyến, tại sao lại lôi kéo tôi đây vào trong các dục, 
như là những kẻ thù vậy? Các người phải biết rằng tôi đã được xuất gia, đầu 
cạo, trùm lên y hai lớp. 


348. Đồ ăn do đã đứng (chờ đợi), sự khất thực, và y may bằng vải quăng 
bỏ, việc này quả là thích hợp với tôi, là (những) vật nâng đỡ cho người sống 
không nhà. 


349. Các dục, thuộc về cối trời và thuộc về loài người, đã bị chối từ bởi các 
vị đại ẩn sĩ. Ơ chốn an toàn, các vị ấy đã được hoàn toàn giải thoát, các vị ấy 
đã đạt đến sự an lạc không bị dao động. 


350. Tôi đây đã tiếp xúc với các dục, chỗ nương tựa ở nơi chúng không 
được tìm thấy. Các dục là những kẻ thù, những kẻ giết người, những sự khổ 
đau, tương tự như những đống lửa. 


351. (Các dục) ấy là sự trở ngại, là nỗi sợ hãi, có sự phá hoại, có gai nhọn. 
Sự ham muốn là vô cùng khập khiếng, là sự bôi bẩn, là nguyên nhân lớn tạo 
ra sự mê muội. 


352. Các dục là sự khuấy rối, có dáng vóc ghê rợn, tương tự cái đầu con 
rắn; những kẻ nào là ngu dốt, bị mù lòa, những kẻ phàm phu thì ưa thích. 


353. Bởi vì bị gắn bó với đám lầy của các dục, nhiều người ngu dốt ở thế 
gian không biết về việc chấm dứt sanh tử. 


354. Vì nguyên nhân các dục, nhiều người, quả nhiên bằng nhiều lối, thực 
hành con đường dẫn đến cảnh giới khổ đau, đem lại bệnh tật cho bản thân. 


355. Như vậy, các dục là sự sản sanh ra kẻ thù, là sự thiêu đốt, liên quan 
đến phiền não, là mồi nhử của thế gian cần được buộc trói lại, là sự trói buộc 
vào cái chết. 


356. Các dục là (nguyên nhân tạo ra) các sự điên cuồng, các sự tâng bốc, 
các sự kích động của tâm, là lưới bãy đã được giăng ra bởi Ma Vương, đem lại 
phiền não cho các chúng sanh. 


357. Các dục có những điều bất lợi vô hạn, có nhiều khổ đau, là các chất 
độc mạnh, có ít khoái lạc, là những yếu tố gây nên khuấy rối, có sự tiêu diệt 
các thành phần trong sạch. 


358. Sau khi đã gây nên điều bất hạnh như thế ấy, có nguyên nhân là các 
dục, tôi sẽ không quay trở lại việc ấy nữa, luôn luôn thỏa thích Niết Bàn. 
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359. Ranam taritva' kamanam sItibhavabhikankhini, 
appamatta vihassami” tesam samyoJanakkhaye. 


36o. Asokam viraJam khemam ariyañcatthangikam" uJum, 
tam magsam anugacchaml yena tinna mahesino. 


361. Imam passatha dhammattham subham kammaradhitaram, 
aneJam upasampaJJja rukkhamulamhi Jhayati. 


362. AJJatthamI pabbajita saddha saddhammasobhana, 
vimtuppalavannaya tevIJja maccuhayInI. 


363. Sayam bhujissa anana bhikkhunl bhavitindriya, 
sabbayogavisamyutta katakicca anasava. 


364. Tam sakko devasanghena upasankamma' iddhiya, 
namassati bhutapati subham kammaradhitaran ”LI. 


Ittham sudam subha kammaradhrta therI gathayo abhasli ”tI. 
Subhakammaradhrtutherigatha. 


VIsatinipato nitthito. 
--ooOOO-- 
! karitvä - Ma, Sya, PTS. 3 ariyatthagikam - Syã, PTS. 
° viharissami - Syã; vihissãmi - PTS. * npasaägamma - Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Nỉ Kệ Nhóm Hai Mươi 


359. Sau khi vượt qua sự khuấy rối của các dục, có sự mong mỏi trạng 
thái mát mẻ, không bị xao lãng, tôi sẽ an trú trong sự cạn kiệt các điều ràng 
buộc. 


36O. Tôi sẽ đi theo Đạo Lộ không có sầu muộn, xa lìa luyến ái, an toàn, 
thánh thiện, có tám chi phần, thắng tắp ấy, nhờ nó mà các bậc đại ẩn sĩ đã 
được vượt qua. 


361. “Các vị hãy nhìn xem Subha này, con gái người thợ rèn, đã đứng vững 
ở trong Giáo Pháp. Sau khi tiến đến sự không còn dục vọng, nàng tham thiền 
ở cội cây.' 

362. Đã được xuất gia đến hôm nay là ngày thứ tám, có niềm tin, có sự 


chói sáng của Chánh Pháp, được hướng dẫn bởi vị ni Uppalavanna, nàng có 
ba Minh, có sự chiến thắng Thần Chất. 


363. Nàng đây là người (nô lệ đã được) tự do, không còn nợ nần, là vị tỳ 
khưu ni, có các giác quan đã được tu tập, đã tách rời mọi điều ràng buộc, có 


phận sự đã làm xong, không còn lậu hoặc.” 


364. VỊ chúa tể của các sanh linh Sakka, cùng với hội chúng chư Thiên, 
bằng thần thông đã đi đến gặp và lễ bái Subha, con gái người thợ rèn.” 


Trưởng lão ni Subha, con gái người thợ rèn, đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão ni Subhä, con gái người thợ rèn. 


Nhóm Hai Mươi được chấm dứt. 


--OOOOO-- 


! Ba câu kệ 361 - 363 là lời của đức Phật, câu kệ 364 là của các vị kết tập (ThigA., 229). 
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14. TIMSATINIPATO 


71. 
365. J1vakambavanam rammam gacchantim bhikkhunim subham, 
dhuttako sannivaresi tamenam abravI subha. 


366. Kim te aparadhitam maya yam mam ovariyana titthasl,' 
na hi pabbaJitaya avuso puriso samphusanaya kappati. 


367. Garuke mama satthusasane ya sikkha sugatena desita, 
parisuddhapadam ananganam kim mam ovariyana titthasi.! 


368. Avilacitto anavilam sarajo vitarajam ananganam, 
sabbattha viInuttamanasam kim mam ovariyana titthasi.' 


36o. Dahara ca apapIka casi kim te pabbaJJa karissati, 
nikkhipa kasayacIvaram eh1 ramamase pupphite” vane. 


37o. Madhurañca pavanti sabbaso kusumaraJena samutthita° duma, 
pathamavasanto sukho utu ehi ramamase pupphite” vane. 


371. Kusumitasikharava padapa abhigacchantiva? maluterita, 
ka tuyham rati bhavissati yadi eka vanamotarissasi.° 


372. Valamigasanghasevitam kuñJaramattakarenulolitam,” 
asahayIka gantumicchasl rahitam bhimsanakam? mahavanam. 


373. TapanIyakatava dhiItikã vicarasi cIttaratheva° acchara, 
kasikasukhumehi vagguhi sobhasi vasanehi nupame.'° 


374. Aham tava vasanugo siyam yadi viharemase'' kananantare, 
na hi catthI'” taya pIyataro'” pano kimnarImandalocane. 


375. Yadi me vacanam karissasi sukhita eh1 agaramavasa, 
pasadanivatavasinI parikammam te karonti' nariyo. 


! ovadiyanutitthasi - Sya. 


“ ramama supupphite - Ma; ® bhisanakam - Syã, PTS. 
ramamase supupphite - Syã. ° eittalateva - Ma. 

3 samuddhatä - PTS. '° suvasanehi nũpame - Ma; 

* ca - Ma, Syã, PTS. nivasanehinopame - Syã. 

” abhigajjantiva - Ma, Syã, PTS. '! viharemasi - PTS. 

° vanam ogahissasi - Ma; ' m atthi - Ma, Syã, PTS. 
vanam ogahissasi - Sya, PTS. 3 piyattaro - Ma. 

7 ®lo]itam - Ma, Syã, PTS. '* karontu - Ma, Syã, PTS. 
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14. NHÓM BA MƯƠI 


71. 
365. “Trong khi vị tỳ khưu ni Subha đang đi đến khu vườn xoài đáng yêu 
của JI1vaka, có kẻ vô lại đã cản ngăn nàng. Subha đã nói với gã ấy điều này: 


366. “Này ông, tôi đã làm điều gì xúc phạm đến ông, mà ông đứng cản 
ngăn tôi? Bởi vì việc người nam đụng chạm đến người nữ xuất gia là không 
được phép. 


367. Điều học này đã được bậc Thiện Thệ thuyết giảng trong Giáo Pháp 
khả kính của bậc Đạo Sư. Tôi là người nữ có bản thể thanh tịnh, không nhơ 
bẩn, tại sao ông đứng cản ngăn tôi? 


368. Ông có tâm bị nhiễu loạn, còn tôi không bị nhiễu loạn, ông có sự 
luyến ái, còn tôi có sự luyến ái đã được xa lìa, không nhơ bẩn, có tâm ý đã 
được giải thoát về mọi lãnh vực, tại sao ông đứng cản ngăn tôi?' 


369. “Nàng trẻ trung và không xấu xa, việc xuất gia sẽ làm điều gì cho 
nàng? Nàng hãy quăng bỏ y ca-sa, hãy đến, chúng ta hãy vui thú ở khu rừng 
đã được trổ hoa. 


370. Các cây cối, vươn lên với bụi phấn của những bông hoa, tỏa ra khắp 
nơi mùi hương ngọt ngào. Tháng đầu xuân là mùa hoan lạc; nàng hãy đến, 
chúng ta hãy vui thú ở khu rừng đã được trổ hoa. 


371. Các cây cối với những đỉnh chóp đã được đơm bông tựa như đang di 
chuyển đến (mỗi khi) được lay động bởi gió. Sẽ có sự hứng thú gì cho nàng, 
nếu nàng một mình đi sâu vào trong khu rừng? 


372. Nàng không bạn đồng hành muốn đi vào khu rừng lớn, vắng vẻ, có 
sự kinh hoàng, được lai vãng bởi các bầy thú dữ, bị khuấy động bởi những 
con voi cái động cỡn với những con voi đực. 


373. Nàng đi tới lui tựa như con búp bê làm bằng vàng, tựa như nàng tiên 
ở vườn hoa Cittaratha.' Ôi tuyệt thế giai nhân, nàng chói sáng với các loại vải 
Kãs! tỉnh tế, bóng láng. 


374. Ôi người có đôi mắt dịu dàng của loài nhân điểu, ta có thể chiều theo 
sự sai bảo của nàng nếu chúng ta chung sống ở bên trong khu rừng, bởi vì 
không có sanh linh nào đáng yêu hơn nàng. 


375. Nếu nàng sẽ làm theo lời nói của ta, được an vui, nàng hãy đến, hãy 
ngụ ở trong nhà, với việc cư ngụ ở trong sự an toàn của tòa lâu đài, có những 
người nữ làm công việc hầu hạ nàng. 


!'Tên một vườn hoa ở cối trời Đạo Lợi. 
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Khuddakamikque - Therigathapalhi 


Từnsafmipato 


376. Kasikasukhumani dharaya' abhirohehi? ca malavannakam, 
kañcanamanimuttakam bahum vividham abharanam karoml te. 


377. Sudhotarajapacchadam subham gonakatulitasanthatam° navam, 
abhiruha“ sayanam maharaham candanamandita?saragandhikam. 


378. Uppalañca udakato uggatam° yatha tam” amanussasevitam, 
evam tuvam brahmacarInI sakesu angesu Jjaram øamissasI. 


37o. Kim te Iđha sarasammatam kunapapuramhi susanavaddhane, 
bhedanadhamme kalebare? yam disva vimano udikkhasl. 


38o. Akkhmi ca turIyariva kinnarlyariva pabbatantare, 
tava me nayananudikkhiya?° bhiyyo kamarati pavaddhati. 


381. Uppalasikharopamanl te vimale hatakasannibhe mukhe, 
tava me nayananudikkhiya° bhiyyo kamaguno pavaddhati. 


382. Api duragata saramhase'° ayatapamhe visuddhadassane, 
na hi catthi'' taya piyataro'? nayana kinnarimandalocane. 


383. Apathena payatumicchasi candam kilanakam gavessasi, ” 
merum'* langhetumicchasi yo tvam buddhasutam maggayase.'° 


384. Natthi loke sadevake rago yattha 'pi dan] me siya, 
nap1 nam Janami kiriso atha maggena hato samulako. 


385. Ingalakuyava'° uJ]hato'” visapattorIva aggato'° kato, 
napl nam passami kiriso atha maggena hato samulako. 


386. Yassa siya apaccavekkhitam sattha va anupasito siya, 
tvam tadisikam palobhaya Janantim so Imam vihaññasi. 


387. Mayham hi akkutthavandite sukhadukkhe ca sat” upatthita, 
sankhatamasubhanti Janiya sabbattheva mano na lippati.” 


! đhãrassu - Syã. 

ˆ abhiropehi - Ma, Syã, PTS. 

3 gonakatulikasanthatam - Ma, Syã; 
gonakatilikasantatam - PTS. 

* abhirnhi - Syã; abhiruha - PTS. 

” candanamanditam - Syã, PTS. 

° qppalam cudakã samuggatam - Ma; 


uppalam ca udakato ubbhatam - Sya, PTS. 


” vam - Syã, PTS. 

® kalevare - Ma, Syä, PTS. 

° nayanãni dakkhiya - Ma, Syã, PTS. 
'° saremhase - Sya, PTS. 
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! na hi m atthi - Ma, Syã, PTS. 
ˆ piyattarã - Ma; 
pIyatara - Sya, PTS. 
ở gavesasi - Ma, Syã, PTS. 
* sinerum - Syã. 
” maggayasi - Ma, PTS; 
patthesi - Sya. 
°inghalakhuyaä va - Syã, PTS. 
7 ujjhito - Ma, Syã, PTS. 
® aggito - Ma. 
° satI - Ma. 
® limpati - Ma, Syã, PTS. 


Tiểu Bộ Kính - Trưởng Lão Ni Kệ Nhóm Ba Mươi 


376. Hãy mặc vào các tấm vải Kasl tỉnh tế, hãy trưng diện tràng hoa và vật 
thoa. Ta sẽ tạo ra cho nàng nhiều nữ trang các loại làm bằng vàng, ngọc ma- 
ni, và ngọc tral. 


377. Nàng hãy ngự lên chiếc giường ngủ vô cùng quý giá, có màn che được 
giặt sạch bụi bặm, xinh đẹp, được trải lên bằng lớp nệm lông thú, mới tĩnh, 
được trang trí bằng gỗ trầm có hương thơm ngát. 


38. Giống như đóa sen xanh kia, được vươn lên từ trong nước, được thân 
cận với phi nhân, tương tự như vậy với việc thực hành Phạm hạnh, nàng sẽ đi 
đến tuổi già khi các phần thân thể còn thuộc về riêng mình." 


37o. “Đối với ông, ở đây, ở cái thân xác có bản chất tan rã, chứa đầy các 
vật ghê tởm, làm cho các bãi tha ma phát triển, vật gì được xem là cốt lõi mà 
sau khi nhìn thấy vật ấy thì ông mất hồn và nhìn đắm đuối? 


38o. “Đôi mắt (của nàng) tựa như (cặp mắt) của loài nai cái, tựa như (cặp 
mắt) của nữ nhân điểu ở trong khu rừng. Sau khi nhìn theo đôi mắt của 
nàng, niềm thích thú dục tình của ta gia tăng thêm nữa. 


381. (Đôi mắt của nàng) giống như chóp đỉnh của đóa sen xanh ở trên 
khuôn mặt tựa như vàng không vết bẩn của nàng. Sau khi nhìn theo đôi mắt 
của nàng, mức độ dục tình của ta g1a tăng thêm nữa. 


382. Hối người có lông mi dài, hỡi người có cái nhìn trong trắng, cho đầu 
nàng đi xa, ta (sẽ) nhớ (nàng). HỡiI người có đôi mắt dịu dàng của loài nhân 
điểu, bởi vì không có cặp mắt nào đáng yêu hơn cặp mắt của nàng.` 


383. 'Ông muốn đi vào con đường sái quấy, ông muốn tầm cầu mặt trăng 
làm đồ chơi, ông muốn nhảy qua ngọn núi Meru, (khi) ông đeo đuổi người 
con của đức Phật. 


384. Thậm chí ở thế gian luôn cả chư Thiên, giờ đây không có sự luyến ái 
nào có thể hiện hữu ở ta. Ta cũng không biết sự ái luyến ấy là loại nào một 
khi nó đã bị tiêu diệt tận gốc rễ bởi Đạo Lộ (thánh thiện). 


385. (Sự luyến ái) tựa như (tàn lửa) được văng ra từ chậu than hồng, tựa 
như bát chất độc đã được làm cho tiêu tán. Ta cũng không biết sự ái luyến ấy 
là loại nào một khi nó đã bị tiêu diệt tận gốc rễ bởi Đạo Lộ (thánh thiện). 


386. Đối với người nữ nào, (năm uẩn này) chưa được quán xét hay là bậc 
Đạo Sư chưa được phụng sự, ông hãy đi quyến rũ người nữ như thế ấy. (Nếu 
quyến rũ) con người đã nhận biết này, ông đây (sẽ) bị khốn khổ. 


387. Bởi vì khi bị mắng nhiếc hay được lễ bái, khi có sự an lạc hay khổ 


đau, niệm của tôi đều được thiết lập. Sau khi biết rằng: “Pháp bị tạo tác là 
không tốt đẹp, ` tâm của tôi không bám víu vào bất cứ nơi nào. 
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Khuddakamikque - Therigathapalhi Từnsatimpautfo 


388. Saham sugatassa savika maggatthangikayanayayini, 
uddhatasalla anasava suññagaragata ramamaham. 


38o. Dittha hi maya sucittita sombha darukapillakanl va,' 
tanthi ca khilakehi ca vinibaddha vividham panaccaka.? 


3oo. Tamhuddhate tantikhilake vissatthe vikale paripakkhite,? 
avinde khandaso kate kimhi tattha manam nivesaye. 


3ø1. Tathupama dehakani mam tehi dhammehi vina na vattanti, 
dhammehi vina na vattati? kimhi tattha manam nivesaye. 


392. Yatha haritalena makkhitam addasa cittikam bhittiya katam, 
tamhi te viparItadassanam sañña” manusika niratthika. 


393. Mayam viya aggato katam supInanteva suvannapadapam, 
upagacchasi° andha rittakam JanamaJjheriva rupparupakam. 


394. Vattaniriva kotarohita maJjhe bubbulaka” sa-assuka, 
pllakolikã? ettha? Jayati vividha cakkhuvidha ca"? pindita. 


395. Uppatiya'"' carudassana na ca paJJIttha asangamanasa,'? 
handa te cakkhum harassu tam tassa narassa adasi tavade. 


396. Tassa ca viramasli tavade rago tattha khamapayl1 ca nam, 
sotthi siya brahmacarim na puno edisakam bhavissasI. 


397. Asadiya' edisam janam aggim pajjalitam va lingiya, 
ganhiya'' asivisam viya apl1 nu sotthi siya khamehl no. 


398. Mutta ca tato sa bhikkhumI agamI buddhavarassa santikam, 
passiya varapuññalakkhanam cakkhu asi yatha puranakan ”ti. 


Ittham sudam subha jivakambavanika therI gathayo abhasli ”tI. 
SubhäjrvakambavanikatherIgätha. 


Tỉmsati nipato nitthito. 


--ooOOO-- 
' đarukacillakãni vã - Syã; 7 pubbulakã - Ma; bubbulakã - Syã, PTS. 
đãrukacillakã navã - PTS. ° plakolikã - Ma, Syã; pT]iko]ikã - PTS. 
ˆ panaccitã - Sya, PTS. ° e ettha - Ma, Syä, PTS. 
” parikrite - Ma; !° va - Syã, PTS. 
paripakkate - Syã, PTS. !! npadiya - Sya. 
* vattanti - Sya, PTS. 12 alaggamänasa - Syã. 
” paññã - Syä, PTS. '3 ahaniya - Syã, PTS. 
° npadhävasi - Syã, PTS. 1ˆ sanhissam - Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kính - Trưởng Lão Ni Kệ Nhóm Ba Mươi 


388. Tôi đây là nữ đệ tử của bậc Thiện Thệ, có sự di chuyển bằng chiếc xe 
Đạo Lộ tám chỉ phần, có mũi tên đã được nhổ lên, không còn lậu hoặc, đã 
được đi đến căn nhà trống vắng, tôi thỏa thích. 


38o. Bởi vì tôi đã nhìn thấy những con búp bê khéo được tô màu, hoặc 
những con rối bằng gỗ, được buộc chặt bằng những sợi dây và những thanh 
gõ, nhảy múa theo nhiều kiểu. 


3oo. Khi (những) sợi dây và thanh gỗ ấy được lấy ra, được tháo rời, được 
gỡ bỏ, được phân tán, đã được làm thành mảnh vụn, không thể tìm ra, trong 
trường hợp ấy thì tâm có thể trú vào cái gì? 


391. Tương tự như thế ấy, các phần thân thể của tôi không vận hành nếu 
thiếu đi các pháp ấy (đất, nước, v.v...); (cơ thể) không vận hành nếu thiếu đi 
các phần (tay, chân, v.v...), trong trường hợp ấy thì tâm có thể trú vào cái gì? 


392. Giống như ông đã nhìn thấy bức tranh vẽ (hình người) được bôi màu 
vàng, được tạo ra ở bức tường, cái nhìn của ông về cái (hình người) ấy đã bị 
bóp méo, cái tưởng về con người (đứng ở bức tường) là không có ý nghĩa. 


393. Tựa như ảo ảnh được tạo ra ở phía trước, tựa như cái cây bằng vàng 
ở trong giấc mơ, tựa như sự phô bày hình thức ở giữa đám người, này kẻ mù 
lòa, ông đi theo cái không thật. 


394. (Con mắt) tựa như viên bi tròn được đặt vào cái hốc, có cái bong 
bóng ở chính giữa cùng với nước mắt, chất ghèn được tiết ra ở nơi ấy, các 
phần tử của con mắt được xoay chuyển theo nhiều lối." 

395. Với tâm ý không luyến tiếc, vị ni có khuôn mặt dễ thương, đã móc 
lấy (con mắt), và đã không tiếc nuối (nói rằng): “Này, ông hãy mang đi con 
mắt cho ông đi,` đồng thời đã trao con mắt cho gã đàn ông ấy. 

396. Liền khi ấy sự luyến ái của gã ấy đã ngưng hẳn, và tại nơi ấy gã đã 
xin vị ni thứ lõi: “Thưa vi ni thực hành Phạm hạnh, có thể tốt lành được 
chăng? Việc như thế này sẽ không tái diễn. 


397. Sau khi xúc phạm con người như thế này, tựa như đã ôm lấy ngọn 
lửa cháy bùng, giống như đã cầm lấy nọc độc của con rắn. Còn có thể tốt lành 
được chăng? Xin hãy thứ lõi cho tôi.” 


3o8. Và đã được tự do lìa khỏi gã ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã đi đến gặp đức 
Phật cao quý. Sau khi nhìn thấy tướng trạng phước báu cao quý, con mắt đã 
trở nên giống như tình trạng trước đây.” 


Trưởng lão ni Subha ngụ ở vườn xoài của JIvaka đã nói những lời kệ như 

thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão ni Subhäã ngụ ở vườn xoài của .Jnvaka. 
Nhóm Ba Mươi được chấm dứt. 


--OOOOO-- 
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72, 
3oo. Nagaramhi kusumaname pataliputtamhi puthuviya' mande, 
sakyakulakulinayo dve bhikkhuniyo hi? gunavatiyo. 


40O. Isidasi tattha eka dutiya bodhitther1 silasampanna ca, 
JhanaJJhayanaratayo bahussutayo đhutakilesayo. 

401. Ta pindaya caritva" 
bhattattham kariya dhotapattayo, 
rahitamhi sukhanisinna 
ima gira abbhudiresum.”° 

402. Pasadikasl ayye 
1sidas1I vayopl te aparIh1no, 
kim disvana vyakulikam° 
athasi nekkhammamanuyutta. 

403. Evam anuyuñJiyamana” sa 
rahite dhammadesana kusala, 
1sidas1? vacanamabravIi 
suna bodhi yathamhi? pabbajta. 

404. UjJeniya puravare'° 
mayham pita silasamvuto setthi, 
tassamhi ekadhita'" 

DIya manapa ca day1ta ca. 

405. Atha me saketato varaka'? 
agacchum” uttamakulika, “ 
setthipahutaratano” 
tassa mam sunhamadasi tato. 


406. SasSuya sasurassa'° ca 
sayam patam panamamupagamma, 
sirasa karomIi pade 
vandami yathamh?? anusittha. 

407. Ya mayham samikassa 
bhaginiyo bhatuno patIJano,'” 
tamekavarakampT disva 
ubbigga asanam dadami.” 


! pathaviyä - Ma, PTS; pathaviyä - Syã. ' ekã dh1tã - Syã, PTS. 

“hi - itisaddo Syä, PTS. potthake natthi. ˆ varako - Syã, PTS. 

3 bodhi ti - Ma, Syã, PTS. 3 agacchi - Sya, PTS. 

* caritvãna - Syã. * uttamakulmaä - Ma; 

” abbhavadesum - Syä. uttamakulno - Syä, PTS. 

° byalikam - Ma; valikam - Sya, PTS. ” setthi bahutaratano - PTS. 
anuyuñjamänä - PTS. ° sassurassa - Ma, Syã, PTS. 

® isidãs1 idam - Syã, PTS. 7 parijano vã - Ma, Syã; parijano - PTS. 
° vathamhi - Ma, Syã, PTS. 3 tam ekavarakam pi - Syã, PTS. 
9 to param visajjanakathä ujjeniyä puravare - Syä. '° đemi - PTS. 
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15. NHÓM BỔN MƯƠI 


h 72. 
399. Ở thành phố có tên của loài hoa Pataliputta, nơi trong lành nhất ở 
trên trái đất, có hai vị tỳ khưu ni có đức hạnh, thuộc dòng dõi gia tộc Sakya. 


40O. Trong số đó, một vị là Isidasl, và vị thứ nhì là trưởng lão ni Bodlhi; 
(cả hai) đầy đủ giới hạnh, thích thú việc tham thiền về các loại thiền, có sự 
nghe nhiều, có các phiền não đã được giũ bỏ. 


401. Hai vị ni ấy, sau khi đi khất thực, sau khi hoàn tất bữa ăn, có các bình 
bát đã được rửa, ngồi xuống thoải mái ở nơi thanh vắng, đã nói lên những lời 
này: 


402. “Này chị Isidasi, chị là dễ mến, thậm chí tuổi trẻ của chị cũng chưa 
phai tàn, sau khi nhìn thấy điều gì xấu xa (ở cuộc sống tại gia) khiến chị gắn 
bó với việc xuất ly?' 


403. Trong khi được hỏi như vậy ở nơi thanh vắng, vị ni Isidas1 ấy, thiện 
xảo về việc thuyết giảng Giáo Pháp, đã nói lời nói rằng: “Này Bodhi, hãy lắng 
nghe tôi đã được xuất gia như thế nào. 


404. Ở tại kinh thành UjjenI, cha của tôi là thương buôn, thu thúc trong 
giới hạnh. Tôi là con gái độc nhất, đáng yêu, hợp ý, được cảm tình của ông 
ấy. 


405. Rồi những người hỏi cưới tôi thuộc gia tộc thượng lưu từ Saketa đã 
đi đến, người thương buôn có nhiều châu ngọc (đã phái họ đi đến); cha đã 
cho tôi làm con dâu của ông ấy. 


406. Đối với mẹ chồng và cha chồng, buổi tối, buổi sáng, sau khi đi đến 
gặp họ, tôi cúi đầu thể hiện sự tôn kính, rồi đảnh lễ các bàn chân theo như tôi 
đã được chỉ dạy. 


407. Sau khi nhìn thấy các chị em gái, các anh em trai, người tùy tùng của 
chồng tôi, ngay cả người yêu quý duy nhất ấy, tôi run rẩy trao cho ghế ngồi. 
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408. Annena ca panena ca khajJJena ca yam ca tattha sannihitam, 


409. 


410. 


chademi upanayamI' demi ca yam yassa patiripam. 
Kalena upatthahitva? gharam samupagamam1? ummare, 
dhovantI hatthapade* pañJalika samikam upemi ca.” 
Koccham pasadamañJaniñca° 

adasakañca ganhitva, 

parIlkammakarika viya 

sayameva patim vibhusemI. 


411. Sayameva odanam sadhayami 
sayameva bhajanam dhovanti,7 
matava ekaputtakam 
tada? bhattaram paricaramI. 
412. Evam mam bhatikatam° anurattam" 
karIikam nihatamanam,'' 
utthayikam analasam 
silavatim dussate bhatta. 
413. So matarañca pItarañca 
bhanati apucchaham gamissami, 
1sIdasiya na vaccham'? 
ekagareham sahavatthum. 
414. Ma evam putta avaca 
1sidasI pandita parivyatta, 
utthayIka analasa 
kim tuyham na rocate putta. 
415. Na ca me himsati kiãci 
na caham I1sidasiya saha vaccham, 
dessava me alam me 
apucchaham” gamissamI. 
416. Tassa vacanam sunItva 
Sassu sasuro ca mam'“ apucchimsu, 
kissa taya aparaddham 
bhana vissattha'" yathabhutam. 
417. _ Naplham aparajjham'° kiãci 
nap1 himsemi na bhanam1'” dubbacanam, 
kim sakka katuyye'° 
yam mam viddessate'” bhatta. 
! upanayami ca - Ma, PTS. ! tam nihatamänam - Syä, PTS. 
“ utthahitvä - Syã, PTS. ˆ na saha vaccham - Ma, Syã, PTS. 
3 samupagamim - Syã, PTS. 3 apucchãham - Syã, PTS. 
* ummaäradhotahatthapädã - Sya, PTS. * sassũ sassuro ca mam - Syã; 
” upemi - Ma, PTS; upemiham - Syä. SaSSU SasSuro ca me - PTS. 
° pasadam añjanañca - Syä, PTS, Simu. ” vissattha - Ma, Syä. 
7 đhovim - Syã, PTS. ° aparajjhim - Simu, Pu. 
° tathã - Ma, Syã, PTS. 7 na pi himseva na ganãmi - Sya, PTS. 
° bhattikatam - Ma, Syã, PTS. ® katuye - Syä, PTS. 
'' anuttaram - Syä, PTS. ° videssate - Syã, PTS. 
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4o8. Với cơm ăn, nước uống, thức nhai, và vật được tích trữ ở tại nơi ấy, 
tôi chiêu chuộng, đem lại, và trao vật thích hợp cho từng người. 


409. Sau khi thức dậy đúng giờ, tôi đi đến gian nhà, rửa sạch các bàn tay 
bàn chân ở ngưỡng cửa, rồi tôi đi đến bên chồng, với tay chắp lại. 


410. Sau khi cầm lấy cái lược, đồ trang điểm, thuốc thoa, và cái gương 
nhỏ, tôi tự chính mình trang điểm cho chồng tựa như người nữ tỳ. 


411. Tôi tự chính mình nấu cơm, tự chính mình rửa bát, tôi luôn luôn 
phục vụ người chồng tựa như người mẹ phục vụ đứa con trai duy nhất. 


412. Người chồng bực bội đối với tôi, (trong khi tôi là) người đã thể hiện 
sự hy sinh, một mực yêu (chồng), như là người hầu gái, có ngã mạn đã được 
đè nén, là người dậy sớm, không biếng nhác, có giới hạnh như thế ấy. 


413. Anh ta nói với mẹ và cha rằng: “Con sẽ xin phép và con sẽ ra đi. Để 
sống với nhau, con sẽ không sống với IsidasI trong cùng một căn nhà." 


414. Này con trai, chớ nói như vậy. Isidasi sáng suốt, là người dậy sớm, 
không biếng nhác. Này con trai, cô ta không làm vừa ý con điều gì?” 


415. 'Cô ta không gây hại cho con bất cứ điều gì, nhưng con sẽ không sống 
chung với IsidasI. Đối với con, cô ta thật là đáng ghét. Đối với con, là đủ rồi. 
Con sẽ không xin phép và con sẽ ra đi.” 


416. Sau khi lắng nghe lời nói ấy của con trai, mẹ chồng và cha chồng đã 
hỏi tôi rằng: “Con đã phạm tội lỗi gì? Hãy bình tĩnh nói đúng theo sự tình. 


417. 'Con cũng đã không phạm tội lỗi nào cả, con cũng không gây hại, con 
không nói lời hỗn xược. Còn có thể làm điều gì khi chồng ghét bỏ con?" 
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418. 


419. 


420. 


421. 


A22. 


423. 


424. 


425. 


426. 


427. 


Te mam pItu gharam pati nayImsu vimana dukhena' adhibhuta,? 
puttam anurakkhamana jitamhase” rũpInim lakkhim.' 

Atha mam adasi tato adđhassa gharamhi dutiyakulikassa, 

tato upaddhasunkena yena mam vindatha setth1. 


Tassap1l gharamhi masam avasI? atha sopIi mam patIcchasi,° 
dasIva upatthahanti” adusikam sIlasampannam. 
Bhikkhaya ca vicarantam 
damakam dantam me pita bhanaHi, 
hohisi? me Jamata 

nikkhipa pontiñca” ghatikañca. 
Sopl vasitva pakkhamatha'"° 

tatam bhanati dehi me pontim,'' 
ghatikañca mallakañca'? 

punap1 bhikkham carIssamI. 

Atha nam bhanati tato 

amma sabbo ca me ñataganavaggo, 
kim te na kirati” Iđha 

bhana khippam tam te'* karThIti. 
Evam bhanito bhanatI 

yadi me atta sakkoti alam mayham, 
1sidasiya na saha vaccham'° 
ekaghareham saha vatthum. 
VissaJJIto gato sO 

ahampi ekakinl vicintemI, 
apucchituna'° gaccham'” 

maritaye'° va pabbajJissam va." 
Atha ayya Jinadatta 

agacch1 gocaraya caramana, 
tatakulam vinayadharI 

bahussuta sillasampanna. 


Tam disvanamhakam 
utthayasanam tassa paññapayim, 
nisinnaya ca pade 

vanditva bhoJanam adasim. 


' dukkhena - Syã, PTS. ' pothim - Ma. 

? avibhũta - PTS, Simu 1, 2, Pa. ˆ kapallakañca - Syä. 
”Jinamhase - Ma, Syä, PTS. 3 kirati - Ma; karati - PTS. 
* lacchim - Sya, PTS. * vante - Syã, PTS. 

” avasim - Ma, Syã, PTS. ” na vaccham - PTS. 


6 
7 
8 
9 


paticcharayl - Ma; paticchati - Sya, PTS. ° apucchitũna - Ma, Syã, PTS; 
upatthahantim - Ma, Sya, PTS. apucchitvana - Sya. 

so sihi - Syã; so hi sỉ - PTS. 7 gacchãmi - Syã. 

pothiñca - Ma. ® marituye - Ma, PTS; 


'° pakkham atha - Ma, Syã, PTS; maritum - Syã. 
pakkamutha - Simu. ° pabbajitum vã - Syã. 


90 


Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Nỉ Kệ Nhóm Bốn Mươi 


418. Họ, với tâm không vui, bị chồng chất khổ đau, đã đưa tôi về lại nhà 
của cha ruột (nói rằng): “Trong khi bảo vệ đứa con trai, chúng tôi tự đánh 
mất nữ thần Lakkhi (May Mắn) xinh đẹp.` 


419. Rồi cha đã cho tôi vào căn nhà của một người giàu có thuộc gia tộc 
thứ nhì, với của hồi môn bằng một nửa so với của hồi môn mà người thương 
buôn (trước đây) đã tiếp nhận tôi. 


42o. Tôi cũng đã sống trong căn nhà của ông ấy được một tháng, rồi ông 
ấy cũng đã đuổi tôi đi, trong khi tôi phục vụ tựa như nữ tỳ, (và tôi) được đầy 
đủ giới hạnh, không phải là kẻ xấu xa. 


421. Và cha tôi nói với kẻ đang đi đó đây vì việc khất thực, là người huấn 
luyện (kẻ khác), và là người đã được rèn luyện: “Hãy trở thành con rể của ta. 
Hãy quăng bỏ mảnh vải rách và cái tô xin ăn. 


422. Người ấy cũng thế, sau khi sống (chung) nửa tháng, thì nói với cha 
rằng: “Hãy trao cho con mảnh vải rách, cái tô xin ăn, và cái chậu, con cũng sẽ 
đi khất thực trở lại.” 


423. Rồi cha, mẹ, và toàn bộ nhóm thân quyến của tôi nói với người ấy 
rằng: “Ơ đây, cái gì chưa được con hài lòng? Hãy nói mau ởi, vợ con sẽ làm 
điều ấy cho con.` 


424. Được bảo như vậy, người ấy nói rằng: “Nếu bản thân con có khả năng 
(tự quyết định), đối với con là đủ rồi. Để sống với nhau, con sẽ không sống 
với Isidas1 trong cùng một căn nhà. 


425. Được tự do, người ấy đã ra đi. Còn tôi, đơn độc một mình, suy nghĩ 
rằng: “Ta sẽ không xin phép, ta sẽ ra đi để chết hoặc ta sẽ xuất gia. 


426. Rồi ni sư Jinadatta, vị ni rành rẽ về Luật, có sự nghe nhiều, đầy đủ 
giới hạnh, trong khi đi khất thực, đã đi đến nhà của cha. 


427. Sau khi nhìn thấy vị ni ấy, tôi đã đứng dậy và sắp xếp cái ghế của 
chúng tôi cho vị ni ấy. Khi vị ni ấy đã ngồi xuống, tôi đã đảnh lễ các bàn chân 
của người và đã dâng cúng vật thực. 
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428. 


429. 


430. 


431. 


432. 


433. 


434. 


435- 


436. 


437. 


Annena ca panena ca' 

khajJena ca yam ca tattha sannThitam, 
santappayItvavocam” 

ayye Icchaml pabbajitun ti.” 

Atha mam bhanati tato 

idheva puttaka“ carah1 tvam" dhammam, 
annena ca panena ca 

santappaya° samape dvIJatI ca. 
Athaham bhanaml tatam 

rodantI añJalim panametva, 

papam hi maya” pakatam 

kammam tam n]ïJJarIssamI.° 

Atha mam bhanati tato 

papuna bodhim ca aggadhammam ca, 
nibbanam ca labhassu 

yam sacchikar1 dvipadasettho. 
Matapitu abhivadayItva 

sabbam ca ñatiganavaggam, 

sattaham pabbajita 

tisso vIJJa aphassayIm.° 

JanamI attano satta 

Jatiyo yassayam'"° phalam vipako, 

tam tava acikkhissam 

tam ekamana nisamehi1. 


Nagaramhi erakacche'" 
suvannakaro aham pahutadhano,'? 
yobbanamadena matto 

so paradaramaseviham. 


Soham tato cavitva 

nirayamhi apaccisam ciram, 

pakko tato ca utthahitva 

makkatiya kucchimhi okkamim. 

SattahaJatakam mam'”? 

mahakapi yuthapo nillacchesi, 

tassetam kammaphalam 

yathapI gantvana paradaram. 

Soham tato cavitva kalam karitva sindhavaraññe, 
kanaya ca khañJaya ca elakiya kucchimokkamim. 


 annapãanena - Syã. ” anujãnähi mam tãta maya - Sya. 

° santappayitväã avacam - Ma, PTS; * nïjjaressami - Ma, Syä, PTS. 
santappayltvana avacam - Sya. ° aphussayim - Syã. 

3 pabbajitum - Ma, Syã, PTS. '9 vassayam - Ma; yassä yam - Syã, PTS. 

* puttike - Syä. !! erakakacche - Syã, PTS. 

” tam - Syã, PTS. 12 bahutadhano - PTS. 

° tappaya - Ma, PTS. 13 sattaham jatakammam - Syã, PTS. 
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428. Sau khi làm cho (vị ni ấy) được thỏa mãn với cơm ăn, nước uống, 
thức nhai, và vật được tích trữ ở tại nơi ấy, tôi đã nói rằng: “Thưa ni sư, con 
muốn xuất gia." 


429. Rồi cha nói với tôi rằng: “Này con, con hãy thực hành Phạm hạnh 
ngay tại đây (ở căn nhà này). Con hãy làm thỏa mãn các vị Sa-môn và các vị 
có hai lần sanh (Bà-la-môn) với cơm ăn và nước uống. 


430. Khi ấy, tôi chắp hai bàn tay lại, khóc lóc, nói với cha rằng: Bởi vì việc 
ác đã được tạo ra bởi con, con sẽ thủ tiêu nghiệp ấy. 


431. Rồi cha nói với tôi rằng: “Con hãy đạt lấy quả vị Giác Ngộ và Giáo 
Pháp cao cả. Con hãy thành tựu Niết Bàn mà bậc Tối Thượng của loài người 
đã chứng đắc.” 


432. Sau khi đánh lễ mẹ, cha, và toàn bộ nhóm thân quyến, tôi đã xuất 
gia; qua bảy ngày tôi đã chạm đến ba Minh. 


433. Tôi biết bảy kiếp sống của mình; đây là quả (của nghiệp) và quả 
thành tựu của việc ấy (bị chồng hất hủi). Tôi sẽ thuật lại việc ấy cho cô. Cô 
hãy nhất tâm lắng nghe chuyện ấy. 


434. Ở thành phố Erakaccha, tôi đã là người thợ vàng, có nhiều tài sản. Bị 
đắm đuối với sự say mê của tuổi trẻ, tôi đây đã gần gũi với vợ của kẻ khác. 


435. Sau khi chết đi từ nơi ấy, tôi đây đã bị nung nấu ở địa ngục thời gian 
dài. Và sau khi bị nung nấu, từ nơi đó tôi đã được sanh lên và đã nhập thai 
vào bụng của con khỉ cái. 


436. Khi tôi được bảy ngày tuổi, con khỉ đực khổng lồ chúa bầy đã thiến 
tôi. Việc ấy là quả của nghiệp của tôi đây, bởi vì đã đi đến với vợ của kẻ khác. 


437. Sau khi chết đi từ nơi ấy, sau khi lìa đời ở khu rừng Sindhava, tôi đã 
hạ sanh vào bụng của con đê cái chột và què. 
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438. Dvadasavassani aham 
nillacchito darake parivahitva, 
kiminavatto akallo 
yathapI gantvana paradaram. 

439. Soham tato cavitva 
øovanlJakassa gaviya Jato, 
vaccho lakhatambo 
nïllacchito dvadase mase. 


44o. Vodhuna' nangalamaham 
sakatañca dharayamI, 
andho vatto akallo 
yathapI gantvana paradaram. 
441. Soham tato cavitva 
vithiya dasiya ghare Jato, 
neva mahila na purIso 
vathapi gantvana paradaram. 
442. Tmsati vassamhi mato 
sakatikakulamhi darika Jata, 
kapanamhi appabhoge 
dhanikapurisapatabahulamhi. 
443. Tam mam tato satthavaho 
ussannaya vipulaya vaddhiya, 
vikaddhati? vilapantim 
acchinditva kulagharassa.° 
444. Atha solasame vasse 
disvana mam pattayobbanam, 
kaññamorundhatassa? putto 
ø1ridaso nama namena. 
445. Tassapl añña bhariya 
silavatI gunavatl yasavati ca, 
anurattam° bhattaram 
tassaham viddesanamakasim. 


446. Tassetam kammaphalam yam mam apakiritina"” gacchanHi, 
das1va upatthahantim tassapl anto kato maya ”HI. 


Ittham sudam I1sidäsI therI gathayo abhasi ”LI. 
IsidasItherIgatha. 


Cattalisatinipato samatto. 


--ooOOO-- 
te puna - Syã, PTS. ” kaññam oruddhatassa - Syã, PTS. 
° okaddhati - Sya, PTS. ° anurattä - Ma, Syã, PTS. 
” kulagharasmaã - Ma. “apakiritũna - Ma; 
* đisvã - Ma. apakaritina - PTS. 
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438. Sau khi đã chăm sóc những đứa con trong mười hai năm, tôi đã bị 
thiến, bị khổ sở vì đòi (ăn), không còn sức khỏe, bởi vì đã đi đến với vợ của 
kẻ khác. 


439. Sau khi chết đi từ nơi ấy, tôi đây đã được sanh ra bởi con bò cái của 
người buôn trâu bò. Là con bê, có màu đỏ hung như cánh kiến, tôi đã bị thiến 
khi được mười hai tháng. 


44o. Tôi đã kéo cày, và gồng gánh cõ xe kéo, mù lòa, bị khổ sở, không còn 
sức khỏe, bởi vì đã đi đến với vợ của kẻ khác. 


441. Sau khi chết đi từ nơi ấy, tôi đây đã được sanh ra trong bụng của 
người nữ tỳ ở đường phố; tôi không phải là nữ cũng không phải là nam, bởi 
vì đã đi đến với vợ của kẻ khác. 


442. Vào năm ba mươi, tôi đã chết đi và đã được sanh làm đứa bé gái ở 
gia tộc của người kéo xe, khốn khó, có ít của cải, chịu nhiều áp chế từ những 
người giàu có. 


443. Sau đó, do số tiền lời đã được tích lũy quá nhiều, người điều khiến 


đoàn xe đã lôi kéo tôi đây, đang than khóc, sau khi đã cưỡng bức tôi lìa khỏi 
căn nhà. 


444. Rồi vào năm tôi được mười sáu tuổi, sau khi nhìn thấy tôi đã đạt tuổi 
thành niên, trở thành thiếu nữ, người con trai của ông ấy tên là Giridasa đã 
chọn tôi làm vợ. 


445. Anh ta còn có người vợ khác nữa, (cô ấy) có giới hạnh, có đức hạnh, 
và có danh tiếng. Là người yêu thương chồng, tôi đã gây thù oán với cô ấy. 

446. Việc ấy là quả của nghiệp của tôi đây, là việc họ đã ruồng rẫy tôi rồi 
ra đi, trong khi tôi phục vụ tựa như nữ tỳ. Dầu vậy, đối với điều ấy, tôi đã 
thực hiện sự chấm dứt.” 


Trưởng lão ni Isidasi đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão ni Isidäsi. 


Nhóm Bốn Mươi được chấm dứt. 


--OOOOO-- 
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73- 
447. Mantavatiya nagare 
rañño koñcassa aggamahesiya, 
dhIta asi' sumedha 
pasadita? sasanakarehi. 
448. Sllavati cittakatha? 
bahussuta buddhasasane vinIta, 
matapItaro upagamma 
bhanati ubhayo nisametha. 
449. Nibbanabhirataham 
asassatam bhavagatam yadipi dibbam, 
kimanga' pana tuccha kama 
appassada bahuvighata. 
450. Kama katuka asI- 
visupama yesu mucchita bala, 
te dipgharattam niraye 
samapplita haññante dukkhita. 


451. Socanti papakamma 
vinIpate papabuddhino,” 
sada kayena vacaya° 
manasa ca asamvuta.” 

452. Bala te duppañña 
acetana dukkhasamudayoruddha, 
desente ajananta 
na buJJhate? arlyasaccan1. 

453. Saccani amma buddhavara- 
desitani te bahutara aJananta, 
ye abhinandanti bhavagatam 
pihenti? devesu upapattim. 

454. DevesupI upapatt 
asassata bhavagate aniccamhi, 
na ca santasanti'° bala 
punappunam jJayItabbassa. 

455. Cattaro vinIpata 
dve'"' ca gatiyo kathañclI labbhanHi, 
na ca vInipatagatanam 
pabbaJJa atthi nirayesu. 


! asim - Ma, Simu 1, 2, A. ° vacaya ca - Ma, Syã, PTS. 

ˆ pãsadikã - Sya, PTS, Simu 1, A. ” asamvutä bãlã - Ma, Syã, PTS. 

” cittakathikã - Sya, PTS. ° bujjhare - Ma, Syã, PTS. 

* kimangam - Ma, Syã. ° pihanti - Syã, PTS. 

” päpavaddhino - Ma; 9 uttasanti - Syã. 
pãpãvuddhino - Simu 1, 2, A. '! đuve - Ma. 
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: 73- 
447. Ơ thành phố MantavatI, Sumedha, người con gái của hoàng hậu 
chánh cung của đức vua Koñca, đã có được đức tin nhờ vào những vị đang 
thực hành Giáo Pháp. 


448. Là người có giới hạnh, nói năng khôn khéo, có sự nghe nhiều, đã 
được dạy dõ về lời dạy của đức Phật, Sumedha đã đi đến gặp mẹ cha rồi nói 
với cả hai người rằng: “Xin mẹ cha hãy lắng nghe. 


449. Con thích thú Niết Bàn. Việc đi đến các hữu là không trường tồn, 
đầu là thuộc về cõi Trời đi nữa; vậy thì có gì với các dục rỗng không, ít khoái 
lạc, nhiều tai họa? 


450. Các dục là cay đắng, ví như nọc độc của rắn, khiến những kẻ ngu bị 
mê mẩn. Chúng bị đọa vào địa ngục thời gian dài, bị hành hạ, khổ đau. 


451. Có việc làm ác, có trí xấu xa, thường xuyên không thu thúc về thân, 
về khẩu, và về ý, (những kẻ ngu) sầu khổ ở đọa xứ. 


452. Những kẻ ngu ấy có ác tuệ, không có ý tứ, bị giam hãm bởi (tham ái) 
nguyên nhân của Khổ; trong khi (có người) đang thuyết giảng, chúng không 
hiểu, không giác ngộ các Chân Lý cao thượng. 


453. Thưa mẹ, những kẻ thích thú việc đi đến các hữu, mong mỏi việc 
sanh về các cõi Trời, những kẻ ấy là nhiều hơn, chúng không biết các Chân 
Lý đã được thuyết giảng bởi đức Phật cao quý. 


454. Khi việc đi đến các hữu là vô thường, việc sanh về thậm chí ở các cõi 
Trời cũng là không trường tồn; những kẻ ngu không sợ hãi đối với việc bị 
sanh lần này lần khác. 


455. Bốn đọa xứ và hai cảnh giới tái sanh (người và Trời) được đạt đến 
bằng cách này hay cách khác; còn đối với những kẻ đã đi đến đọa xứ thì 
không có việc xuất gia ở các địa ngục. 
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456. AnuJanatha mam ubhayo 
pabbajitum dasabalassa pavacane, 
appossukka ghatIssam 
Jatimaranappahanaya. 
457. Kim bhavagatena' abhinanditena 
kayakalina asarena, 
bhavatanhaya nirodha 
anujanatha pabbaJIssam1. 
458. Buddhanam uppado 
vivaJJito akkhano khano laddho, 
silam brahmacariyam 
yavaJIvam na duseyyam. 
459. Evam bhanati sumedha 
matapitaro na tava aharam,° 
ahariyami gahattha 
maranavasam gatava hessamI.* 
46o. Mata dukkhita rodati 
pItã ca assa sabbaso samabhihato,° 
ghatenti saññapetum°? 
pasadatale chama patitam. 
461. Utthehi puttaka” kim socitena 
dinnäsi varanavatimhi, 
raJa amIkadatto? 
abhirupo tassa tvam đinna. 
462. Aggamahesl bhavissasi 
amtkadattassa raJino bhariya, 
silam brahmacariyam 
pabbaJja dukkara puttaka.” 
463. RaJJe ana dhanamissarlyam 
bhoga sukha daharikasl,° 
bhuñJahï'° kamabhoge 
vareyyam hotu te putta. 
464. Atha ne bhanati sumedha ma 1disikanl'"' bhavagatam asaram, 
pabbajJJa va hehiti,'* maranam va me na ceva” vareyyam. 
465. Kimiva putikayamasuecim savanagandham bhayanakam kunapam, 
abhisamviseyyam bhastam' asakim paggharanam” asuecipunnam. 


! bhavagate - Ma, SImu 1, 2. 


? atha nam mãtäpitaro ahamsu - Syä. ? daharikäpi - Syã, PTS. 

3 aharissam - Ma; na mayam - Syä; ähariya - PTS. ° tasmaã bhuñjähi - Syä. 

* lahessama - Syã. ! edisikãni - Ma; 

° pitã ca dukkhito tathã sokasamabhibhuto - Syã; edisakanl - Sya, PTS. 
pltã ca assa sabbaso samabhisato - PTS. “ hohiti - Ma, PTS; hotu - Syã. 

° tam saññãpetum - Syã; vayamanti - Pu. *tena ceva - PTS. 

” puttike - Sa. * zattam - PTS. 

® anTkaratto - Ma; ” asakim paggharitam - Ma; 
anikaratto - Sya, PTS, evam sabbattha. sakipaggharitam - Sya, PTS. 
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456. Cả hai (mẹ và cha) hãy cho phép con xuất gia theo lời giáo huấn của 
đấng Thập Lực. It bị bận rộn, con sẽ cố gắng cho việc dứt bỏ sự sanh và sự 
chất. 


457. Có gì với việc đi đến các hữu, với việc được vui thú, với tội lỗi của 
thân xác không có thực chất? Vì sự diệt tận đối với tham ái ở các hữu, xin mẹ 
cha hãy cho phép, con sẽ xuất gia. 


458. Sự hiện khởi của chư Phật, lúc không phải thời cơ đã được tránh 
khỏi, thời cơ đã đạt được, con sẽ không làm hư hỏng các giới và Phạm hạnh 
cho đến trọn đời. 


459. Khi nào còn là người tại gia thì con sẽ không động đến thức ăn, con 
dứt khoát sẽ đi đến cái chết." Sumedha nói với mẹ cha như vậy. 


46o. BỊ khổ đau, mẹ khóc, và người cha của cô gái đã bị tác động toàn 
diện, (hai người) cố gắng thuyết phục đứa con đã nằm dài xuống nền nhà ở 
sân thượng của tòa lâu đài. 


461. “Này con, hãy đứng dậy. Việc gì phải bị sầu muộn? Con đã được gả về 
thành phố Varanavati. Đức vua Anikadatta đẹp trai. Con đã được gả cho ông 
ta. 


462. Con sẽ là hoàng hậu chánh cung, là vợ của đức vua Anikadatta. Này 
con, các giới cấm, sự thực hành Phạm hạnh, sự xuất gia là các việc khó làm. 


463. Ở vương quốc, có uy lực, tài sản, vương quyền, của cải, sung sướng. 
Con còn trẻ, con hãy thọ hưởng sự hưởng thụ các dục. Này con, hãy để cho 
cuộc hôn lễ của con được tiến hành.” 


464. Khi ấy, Sumedha nói với mẹ cha rằng: “Đừng có những việc như thế. 
Việc đi đến các hữu là không có thực chất. Đối với con, hoặc là sẽ có sự xuất 
gia, hoặc là cái chết, và dứt khoát không có đám cưới. 


465. Giống như loài dòi, con bám víu vào cái thân hôi thối, không trong 


sạch, có mùi mồ hôi, cái thây ma đáng kinh sợ, cái túi da có sự rò rỉ thường 
xuyên, chứa đầy các chất dơ. 
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466. 


Kimriva taham Janantii 

vikulakam mamsasonitupalittam,' 
kimikulalayam sakunabhattam 
kalebaram” kissa diyat 'ti.? 


467. Nibbuyhati susanam 
aciram kayo apetaviññano, 
chuddho kalingaram viya 
Jigucchamanehi ñatlhI. 

468. Chuddhuna nam tam susane” 
parabhattam nahayanti Jigucchanta, 
niyaka matapitaro 
kim pana sadharana Janata. 

46o. AjJjhosita asare 
kalebare atthinaharusanghate, 
khelassuccarapassava° 
paripunne putikayamhi. 

470. Yo nam vinIbbhujitva 
abbhantaramassa bahiram kay1ra, 
gandhassa asahamana 
sakapI mata Jiguccheyya. 

471. Khandhadhatu-ayatanam 
sankhatam Jatimulakam dukkham, 
YVOnISO anuvIcInant 
vareyyam kissa Iecheyyam. 

472. Divase divase tisatti 
satanl navanava pateyyum kayamhi, 
vassasatampl ca ghato” 
seyyo dukkhassa cevam'"° khayo. 

473. Ajjhapagacche ghatam 
yo viññayevam"' satthuno vacanam, 
digho' tesam samsaro 
punappunam haññamananam. 

474.  Devesu manussesu ca tiracchanayoniya asurakaye, 
petesu ca nirayesu ca aparimita dissare'? ghata. 

475. Ghata'* nirayesu bahu vinipatagatassa p1]iyamanassa, ° 
devesupi attanam nibbanasukha param natth1. 
 mamsalohitupalittam - Syã; 7 arueim bhananti - Syã, PTS. 

mamsasontapalittam - PTS. ® tisatti - PTS. 

ˆ kalevaram - Ma, Syã, PTS. ° paghãto - Syã. 

3 điyyati - Ma; diyyati tỉ - Syã, PTS. '° ceva - PTS. 

* chadđito - Syã; chuttho - PTS. ' viññũ evam - PTS. 

” chuddhuna nam susãne - Ma; !2 đigho ca - Syã. 

chaddũna nam susãne - Syã, PTS. 3 điyante - Sya, PTS; đissante - Simu. 

° khe]assuccärassava - Ma, Syã; !4 phatã - itisaddo Syä, PTS potthakesu natthi. 

khe]assumucchäãssava - PTS. !5 kilissamãnassa - Syã, PTS. 
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466. Nó tựa như cái gì? Trong khi con biết rằng xác thân là ghê tởm, bị 
lấm lem những thịt và máu, chỗ trú của nhiều loại dòi, bữa ăn của những con 
chim, tại sao thân xác lại được đem cho? 


467. Không bao lâu, khi tâm thức đã lìa, thân xác được đem ra bãi tha ma. 
Các thân quyến, trong khi ghê tởm, quăng bỏ nó giống như khúc gỗ mục. 


468. Sau khi đã quăng bỏ thân xác ấy ở bãi tha ma làm bữa ăn cho những 
loài thú khác, mẹ và cha ruột, trong khi ghê tởm, tắm rửa; còn nhóm người 
công chúng thì sao? 


46o. Họ bị dính mắc ở cái thân xác, không có thực chất, sự tập hợp các 
xương và những sợi gân, cái thân hôi thối, chứa đầy nước miếng, nước mắt, 
phân, và nước tiểu. 


470. Người nào, sau khi mổ xẻ thân ấy, có thể làm cho cái phần bên trong 
ra bên ngoài, ngay cả người mẹ ruột, trong khi không chịu nổi mùi của nó, 
cũng sẽ ghê tởm. 


471. Trong khi suy xét đúng đường lối về (năm) uẩn, (mười tám) giới, 
(mười hai) xứ là pháp tạo tác, là nền tảng của sự sanh, là khổ đau, tại sao con 
còn mong muốn đám cưới? 


472. Mõi một ngày ba trăm cây giáo mới tỉnh rơi xuống ở thân thể, và dẫu 
cho sự hành hạ trong một trăm năm cũng vẫn là tốt hơn, nếu như vậy mà có 
được sự cạn kiệt của khổ đau. 


473. Người nào có thể chấp nhận sự hành hạ sau khi nhận thức lời nói 
như vầy của bậc Đạo Sư: “Trong khi những người ấy đang bị giết chết lần này 
Tần khác, luân hồi là dài đối với họ.” 


474. Các sự hành hạ vô số kể được nhìn thấy ở chư Thiên, ở nhân loại, ở 
chủng loại các loài thú, ở tập thể của A-tu-la, ở các loài ngạ quỷ, và ở các địa 
ngục. 


475. Có nhiều sự hành hạ ở các địa ngục dành cho người đã đi đến đọa xứ, 


dành cho người đang bị áp chế, thậm chí không có sự ẩn náu ở giữa chư 
Thiên, không có gì vượt trội sự an lạc của Niết Bàn. 
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476. 


477. 


478. 


479. 


48o. 


461. 


482. 


483. 


484. 


485. 


Patta te nibbanam 

ye yutta dasabalassa pavacane, 
appossukka ghatenti 
Jatimaranappahanaya. 

AjJeva tatabhinikkhamissam' 
bhogeh1 kim asarehi, 
nibbinna” me kama 
vantasama talavatthukata. 

Sa ceva? bhanati pitaram 
amIkadatto ca yassa sa đìnna,° 
upayasi” varanavate? 
vareyyam upatthite kale. 

Atha asitanicitamuduke 

kese khaggena chindiya sumedha, 
pasadam ca pidhetva” 
pathama]Jjhanam samapa]J1. 
Sa ca tahim” samapanna 
amIkadatto ca agato nagaram, 
pasadeva° sumedha 
anIccasañña'" subhaveti. 


Sa ca manasikaroti 
amIkadatto ca aruhi turItam, 
manikanakabhusitango 
katañJalI yacati sumedham. 
RajJJe"' anadhanamissariyam 
bhoga sukha daharikasi,”? 
bhuñJahi kamabhoge 
kamasukha sudullabha' loke. 
Nissattham te raJJam 

bhoge bhuñJassu dehi danani, 
ma dummana ahosi 
matapitaro te dukkhita. 


Tam tam bhanati sumedha 

kamehi anatthika vigatamoha, 

ma kare abhinandi 

kamesvadikamam passa. 

CatuddIpo raJa mandhata asi kamabhogInamagso, 
atitto kalam kato na cassa parIpur1ta Iccha. 


' tata abhinikkhamissam - Syä, PTS. 


“ nibbinnã - Syã, PTS. ° samapatihi - Sya. 

” sã cevam - Ma, Syã, PTS. ° pãsãđe ca - Ma. 

* anikaratto ca yassa dinnã - Syã, PTS. '° aniccasaññam - Ma. 

” upayäsipi - Syã. !! a]je - PTS. 

° tarunävuto - Syã; pItarunävuto - PTS. 12 daharikäpi - Sya, PTS. 
7 päsadam pidahitväa - Ma; päsadam pidhatva - PTS. 13 đullabhã - Syã, Ma. 
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476. Những người nào gắn bó với lời giáo huấn của đấng Thập Lực, ít bị 
bận rộn, cố gắng cho việc dứt bỏ sự sanh và sự chết, những người ấy đạt được 
Niết Bàn. 


477. Thưa cha, ngay hôm nay con sẽ xuất ly. Việc gì với các của cải không 
có thực chất? Các dục đã bị con nhàm chán; chúng được xem là vật đã được 
mửa ra, đã được làm thành thân cây thốt nốt (bị cụt ngọn). 


478. Nàng ấy đã nói như thế với cha. Và Amikadatta, người mà nàng ấy 
được gả cho, đã đi đến theo nghĩ thức của việc cưới hỏi, vào thời điểm đã 
được xác định là lễ cưới. 


479. Khi ấy, Sumedha, sau khi cắt đứt đầu tóc đen nhánh, dầy, rậm, mềm 
mại bằng con dao, sau đó đã đóng lại (cánh cửa) tòa lâu đài, rồi đã thể nhập 
tâng thiền thứ nhất. 


48o. Và nàng đã thể nhập thiền ấy. Rồi Amtkadatta đã đi đến thành phố. 
Ngay tại tòa lâu đài, Sumedha (đã) khéo tu tập tưởng về vô thường. 


481. (Trong lúc) Sumedha bận chú tâm, Amikadatta đã vội vã bước lên, 
với thân hình được trang điểm với ngọc ma-ni và vàng, với tay chắp lại, thỉnh 
cầu Sumedha rằng: 


482. 'Ở vương quốc, có uy lực, tài sản, vương quyền, của cải, sung sướng. 
Nàng còn trẻ, nàng hãy thọ hưởng sự hưởng thụ các dục. Sự khoái lạc của các 
dục ở thế gian là rất khó đạt được. 


483. Vương quốc đã được trao cho nàng. Nàng hãy thọ hưởng các của cải, 
hãy bố thí các vật thí. Nàng chớ có ủ dột, (khiến) mẹ cha của nàng khổ đau." 


484. Sumedha, không có mục đích với các dục, có sự sĩ mê đã xa lìa, nói 
điều này với Anikadatta: “Chớ thích thú ở các dục. Chàng hãy nhìn thấy điều 
bất lợi ở các dục. 


485. Đức vua Mandhata của bốn châu lục đã đứng đầu trong số những 
người thọ hưởng dục lạc, (nhưng vãn) không được thỏa mãn, đã chết đi, và 
các điều mong muốn của vị ấy đã không được đầy đủ. 


103 


Khuddakamikque - Therigathapalhi Mahanipdto 


4686. 


487. 


488. 


489. 


490. 


491. 


492. 


493. 


494. 


495- 


496. 


497. 


SattaratananI vasseyya 
vutthima dasadisa samantena, 
na catthI titti kamanam 
atittava maranti nara. 


Asisunupama' kama kama sappasirupama,° 
ukkupama” anudahanti atthikankalasannibha. 


Anicca addhuva kama bahudukkha mahavisa, 
ayogulova santatto aghamula dumapphala.° 


Rukkhaphalupama kama mamsapesupama dukha, 
supinopama vañcanrya kama yacitakupama. 


Sattisulũpama kama rogo gando agham nigham, 
angarakasusadisa aghamulam bhayam vadho. 


Evam bahudukha kama akkhata antarayika, 
gacchatha na me bhavagate vissaso atth1 attano. 


Kim mama paro karissati attano sIsamhi dayhamanamihi, 
anubandhe Jaramarane tassa ghataya ghatitabbam. 


Dvaram avapuritvaham° matapitaro anikadattañca, 
disvana chamam nisinne rodante Idamavocam. 


DIgho balanam samsaro punappunañca rodatam, 
anamatagge pitu marane bhatu vadhe attano ca vadhe. 


Assu thaññam rudhiram 
Samsaram anamataggato saratam,” 
sattanam samsaratam? 

sarah1 atthIinañca sannicayam. 
Sara caturodadhi upanite 

assu thañña rudhiramhi, 

sara ekakappamatthinam 
sañcayam vipulena samam. 


Anamatagge samsarato mahim JambudIpamupanitam, 
kolatthimattagulika matamatusveva nappahonti. 


! asisũlũpamã - PTS. ° apapuritvanaham - Ma; 

° sappasiropamã - Syã, PTS. apapunTitvanayam - Syã; 
”ukkopamã - Syã, PTS. apãpunitvana 'yam - PTS. 
* atthikakala° - PTS. 7 saratha - Sya, PTS, Simu. 
” dukhapphalã - bahuisu; dukkhapphalãä - Syã, PTS. ® samsaritam - PTS. 
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486. Thần mưa có thể làm cơn mưa bảy loại châu báu ở xung quanh khắp 
cả mười phương, nhưng không có sự thỏa mãn của các dục. Loài người chết 
đi, thật sự không được thỏa mãn. 


487. Các dục ví như dao và thớt; các dục ví như đầu rắn độc; chúng thiêu 
đốt ví như các cây đuốc cỏ; chúng tương tự như bộ xương. 


488. Các dục là không thường còn, không bền vững, nhiều khổ đau, là 
những chất độc lớn lao, tựa như cục sắt đã được nung nóng, là gốc rễ của tội 
lỗi, có kết quả khổ đau. 


489. Các dục ví như trái trên cây; ví như miếng thịt, khổ đau; ví như giấc 
chiêm bao, lừa bỊp; các dục ví như vật vay mượn. 


49o. Các dục ví như gươm giáo, là bệnh tật, mụt nhọt, tội lõi, khốn khổ, 
tương tự hố than cháy rực, là gốc rễ của tội lõi, sợ hãi, giết chóc. 


491. Các dục có nhiều khổ đau như vậy, đã được nói đến là các chướng 
ngại. Quý vị hãy đi đi, bản thân tôi không có sự tin tưởng ở việc đi đến các 
hữu. 


492. Người khác sẽ làm gì cho tôi khi cái đầu của bản thân tôi đang bị 
thiêu đốt? Khi sự sống và chết đuổi theo sau, thì nên cố gắng cho việc diệt trừ 
đối với điều ấy.' 


493. Sau khi mở ra cánh cửa, nhìn thấy mẹ cha và Anikadatta ngồi ở nền 
nhà đang khóc than, tôi đã nói điều này: 


494. “Luân hồi là dài lâu cho những kẻ ngu và những kẻ đang khóc lóc lần 
này lần khác về việc không có khởi đầu và chấm dút, về cái chết của cha, về 
sự chết chóc của anh em trai, và về sự chết chóc của bản thân. 


495. Hãy nhớ rằng nước mắt, sữa, máu, sự luân hồi không có khởi đầu và 
chấm dứt. Hãy nhớ rằng sự chồng chất của những khúc xương của các chúng 
sanh đang luân hồi. 


496. Hãy nhớ rằng nước mắt, sữa, máu đã được so sánh với bốn biển. 
Hãy nhớ rằng sự chồng chất của những khúc xương trong một đại kiếp là 
sánh bằng núi Vipula. 


497. Quả địa cầu, xứ JambudIpa, được so sánh với kẻ đang luân hồi (ở sự 


luân hồi) không có khởi đầu và chấm dứt; (trái đất được làm thành) những 
viên bï nhỏ như hạt táo vẫn không sánh bằng những lần đã lần lượt làm mẹ. 
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498. Sara' tinakatthasakhapalasam upanItam anamataggato,? 
caturangulika? ghatika pItupitusveva nappahonti. 


499. Sara kanakacchapam pubbasamudde* aparato ca yugacchiddam, 
sara” tassa ca patImukkam manussalabhamhi opammam. 


5O0O. Sara rupam phenapindopamassa kayakalino asarassa, 
khandhe passa anicce sarahi niraye bahuvighate.° 


5O1. Sara katasivaddhante” punappunam tasu tasu Jatisu, 
sara kumbhrlabhayani ca sarahi cattar1 saccan1. 


502. Amatamhi viJjamane kim tava pañcakatukena pItena, 
sabba hi kamaratiyo katukatara pañcakatukena. 


503. Amatamhi viJJjamane kim tava kamehi ye saparilaha,° 
sabba hi kamaratiyo Jalita kuthita kampita santapita." 


504. Asapattamhi samane kim tava kamehi ye bahusapatta, 
raJaggIcora-udakappiyeh1 sadharana kama bahusapatta. 


505. Mokkhamhi vijJJamane kim tava kamehi yesu'"° vadhabandho, 
kamesu hi asata kama vadhabandhanadukkhani'!' anubhonti. 


506. AdIpita tinukkã ganhantam dahanti neva muñcantam,'? 
ukkopama hi kama dahanti ye te na muñcanti. 


507. Mã appakassa hetu kamasukhassa vipulam JahI sukham, 
ma puthulomova balisam gilitva paccha vihaññasi. 


508. Kamam kamesu damassu taäva” sunakhova sankhalabaddho, 
kahinti'^ khu tam kama chata sunakham va candala. 


! sara - itisaddo Machasam natthi. ° kampitä santäpitã - Ma; 

° anamataggato sara - Ma. kupita santapita - Sya, PTS. 

3 pitũsu caturagulikã - Syã, PTS. '° vesuhi - Simu, Pa. 

* pubbe samudde - Sya, PTS.  '“kãmesu hi asakama vadhabandhadukhäni - Ma; 

” siram - Ma, Syã, PTS. kamesu hi vadhabandho kamakama dukkhani - Sya, PTS. 
° bahuvighäto - Simu. '* muñcanti - Syã. 

7 katasim vaddhente - Ma, Syä, PTS. ' kãmehi mã paribbhamasi - Syã. 

° parilahã - Ma, Syã, PTS. '* kghanti - Syãa; khãhinti - PTS. 
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498. Hãy nhớ rằng cỏ, củi, cành, lá được so sánh với sự (luân hồi) không 
có khởi đầu và chấm dứt. (Cắt cỏ, củi, cành, lá thành) những mẩu bốn ngón 
tay vẫn không sánh bằng những lần đã lần lượt làm cha. 


49o. Hãy nhớ rằng con rùa mù và lỗ hổng ở cái ách (trôi dạt) ở biển đông 
sang phía tây. Và hãy nhớ rằng sự gặp gỡ của nó là ví dụ về việc đạt được bản 
thể nhân loại. 


5OO. Hãy nhớ rằng hình thể của xác thân tồi tệ, không có thực chất, ví 
như cục bong bóng nước. Hãy nhìn thấy các uấn là vô thường. Hãy nhớ rằng 
các địa ngục là có nhiều tai họa. 


501. Hãy nhớ về những kiếp sống kia kiếp sống nọ đang làm phát triển 
bãi tha ma lúc này lúc khác. Hãy nhớ đến những nỗi sợ hãi về cá sấu (sự 
tham ăn). Hãy nhớ về bốn Chân Lý. 


5O2. Trong khi Bất Tử đang được biết đến, chàng được cái gì với việc 
uống vào năm vật cay đắng? Bởi vì mọi sự thích thú ở các dục còn đắng cay 
hơn năm vật cay đắng nữa. 


5O3. Trong khi sự Bất Tử đang được biết đến, chàng được cái gì với các 
dục, là những thứ có sự nóng nực? Bởi vì mọi sự thích thú ở các dục là bị cháy 
rực, bị sôi sục, bị rung chuyển, bị thiêu đốt. 


504. Trong khi là không có kẻ thù, chàng được cái gì với các dục, là những 
thứ có nhiều kẻ thù? Các dục là có nhiều kẻ thù, ví dụ như các vị vua, ngọn 
lửa, trộm cướp, nước (lũ), người không yêu thương, v.v... 


5O5. Trong khi sự Giải Thoát đang được biết đến, chàng được cái gì với 
các dục, ở những thứ ấy có sự giết hại và trói buộc. Bởi vì do dục không tốt 
đẹp trong số các dục, chúng sanh chịu đựng những khổ đau do sự giết hại và 
trói buộc. 


506. Những cây đuốc cỏ, đã được thắp sáng, đốt nóng những người đang 
nắm lấy và không bao giờ chịu buông ra. Các dục, quả giống như cây đuốc, 
đốt nóng những người không chịu buông ra. 


507. Chớ từ bỏ sự an lạc lớn lao vì nguyên nhân khoái lạc ít ỏi của các 
dục. Chớ như con cá Puthuloma đã nuốt vào lưỡi câu về sau bị khốn khổ. 


508. Chỉ còn cách hãy hết lòng kiềm chế đối với các dục, tựa như con chó 
bị trói buộc vào sợi xích. Quả vậy, các dục sẽ đối xử với ngươi, tựa như hạng 
người hạ liệt bị đói sẽ đối xử với con chó. 
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509. 


510. 


511. 


512. 


513. 


514. 


S15- 


516. 


S17. 


518. 


519. 


520. 


Aparimitam ca dukkham bahunl ca cittadomanassani, 
anubhohisi kamesu yutto' patInissaJa° addhuve kame. 


Ajaramhi viJJjamane kim tava kamehi yesu, 
Jaramaranavyadhigahita sabba sabbattha Jatiyo. 


IdamaJaramidamamaram” idamaJaramara“padamasokam, 
asapattamasambadham akhalitamabhayam nirupatapam. 


Adhigatamidam bahuh1 amatamaJJapI ca labhaniyamidam, 
yO yonIso payuñJati na ca sakka aghatamanena. 


Evam bhanati sumedha sankharagate ratimalabhamana, 
anunentyanmikadattam" kese ca° chamam khipI” sumedha. 


Utthaya anmikadatto pañJaliko yac1 tassa pitaram so, 
VIssaJJetha sumedham pabbajitum vimokkhasaccadassa.° 


VissaJJIta? matapItuhi pabbaJI sokabhayabhita, 
cha abhiñña sacchikata aggaphalam sikkhamanaya. 


Acchariyam abbhutam tam nibbanam asi raJakaññaya, 
pubbenIvasacaritam yatha byakari pacchime kale. 


Bhagavati konagamane sangharamamhi navanivesamhi, 
sakhryo tisso'° Janiyo viharadanam adasimhase.'! 


Dasakkhattum satakkhattum dasasatakkhattum satanl ca 
satakkhattum, 
devesu upapaJJimha ko pana vado manussesu. '° 


Devesu mahiddhika ahumha manusakamhi” ko pana vado, 
sattaratanassa mahesl Itthiratanam aham asim. 


So hetu so pabhavo tam mũlam sava' sasane khanti, 
tam pathamam samodhanam tam dhammarataya nibbanam. 


' kãmayutto - Sya. ° sa vissajjitã - Syã. 

ˆ patinissara - Ma. '° tịni - PTS. 

3idamaranam - Syã. 1! ađãsimha - Ma; 

* “maram - Ma; °marana° - Syã, PTS. adasimha - Sya, PTS. 

” anunentI anikarattam - Ma, Syã, PTS. 1ˆ mãnusakesu - Syã. 

° va - Syä, PTS. 13 mãnussakamhi - PTS. 

7 chupi - PTS. ' tam mũlam ca sãsane khamam - Syã; 

® %accadassävl - Syã. tam mulam satthu sasane khanti - PTS. 
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509. Bị vướng vào ở các dục, chàng sẽ chịu đựng nhiều khổ đau vô hạn 
lượng và buồn bực ở tâm trí. Hãy buông bỏ các dục không được bền lâu. 


510. Trong khi sự không già đang được biết đến, chàng được cái gì với các 
dục, ở những thứ ấy có sự già. Ở khắp mọi nơi, tất cả các sự sanh ra đều bị 
nắm giữ bởi sự chết và bệnh tật. 

511. Cái này là không già, cái này là không chết, cái này là vị thế không già 
không chết, không sầu muộn, không kẻ thù, không chướng ngại, không lầm 
lỗi, không sợ hãi, khỏi bị nóng nảy. 


512. Sự Bất Tử này đã được chứng đắc bởi nhiều người. Ngay cả hôm nay, 
cái này vẫn còn được chứng ngộ (đối với) người nào áp dụng đúng đường lối, 
và không thể được với người không cố gắng." 


513. Trong khi không đạt được sự thích thú ở việc đi đến các sự tạo tác, 
Sumedha nói như vậy. Trong khi thuyết phục Anmikadatta, Sumedha đã ném 
nắm tóc xuống nền nhà. 


514. Sau khi đứng lên, Anikadatta ấy đã chắp tay thỉnh cầu mẹ cha của 
nàng rằng: “Quý vị hãy cho phép Sumedha được xuất gia; nàng sẽ có sự nhìn 
thấy Giải Thoát và Chân Lý.' 

515. Được mẹ cha cho phép, bị sợ hãi vì sự sầu muộn và lo sợ (luân hồi), 
nàng đã xuất gia. Trong khi còn là vị ni tu tập sự, sáu Thắng Trí và quả vị cao 
cả đã được (nàng) chứng ngộ. 


516. Niết Bàn kỳ diệu, phi thường ấy đã thuộc về người con gái của đức 
vua, như đã được nàng nói rõ về việc làm trong đời sống thuộc thời quá khứ 
ở vào thời điểm cuối cùng. 

517. Vào thời đức Thế Tôn Konagamana, chúng tôi gồm ba người bạn gái' 
đã dâng cúng trú xá ở tại chỗ cư ngụ mới là tu viện của hội chúng. 

518. Chúng tôi đã tái sanh mười lần, trăm lần, ngàn lần, mười ngàn lần ở 
các cối trời, thì ở cõi người có điều gì để nói. 

51o. Chúng tôi đã có đại thần lực ở cối trời, thì ở cối người có điều gì để 
nói. Tôi đã là hoàng hậu, là báu vật nữ nhân trong số bảy loại báu vật. 

52o. Nhân ấy, nguồn sanh khởi ấy, căn nguyên ấy, sự chăm chỉ ấy trong 


Giáo Pháp, sự liên kết đầu tiên ấy, việc Niết Bàn ấy là do sự thỏa thích trong 
Giáo Pháp.? 


! Là Sumedhã và hai người bạn gái là Dhanañjani và Khemã (ThigA., 267). 
° Bốn câu kệ 517 - 520 được trích từ Theri-Apadanapa]i - Thánh Nhân Kú Sự tập 3 (TTPV 
41, các trang 02-08). 
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Khuddakamikque - Therigathapalhi Mahanipdto 


521. Evam karonti' ye saddahanti vacanam anomapaññassa, 
nibbindanti bhavagate nibbinditva vira]JantI ”tI. 


Ittham sudam sumedha therI gathayo abhasittha ”ti. 
SumedhatherIgathä. 


Mahanipäto nitthito. 


x*xxxx*% 


Pañcasatanl gathana ekavisati sabba ta,” 
theriyekuttarasata? sabba ta asavakkhaya ”tI. 


THERIGATHA SAMATTA. 
--0oOOO-- 
! kathenti - Syã, PTS. 
° gathãsatãni cattari asiti puna cuddasa - Ma, Syã. ” theriyekuttarasattã - Syä. 
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Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Nỉ Kệ Nhóm Lớn 


521. Những người nào tin tưởng vào lời nói của bậc Trí Tuệ Cao Thượng 
thì thực hành như vậy, họ nhàm chán việc đi đến các hữu, sau khi nhàm chán 
họ ha khỏi ái luyến.” 


Trưởng lão ni Sumedha đã nói những lời kệ như thế. 
Kệ ngôn của trưởng lão nỉ Sumedhä. 


Nhóm Lớn được chấm dứt. 


x*xxxx% 


“Tất cả các câu kệ ấy là năm trăm hai mươi mốt. Các trưởng lão ni là một 
trăm lẻ một,' tất cả các vị ni ấy có sự cạn kiệt của các lậu hoặc.” 


TRƯỞNG LÃO NI KỆ ĐƯỢC ĐẦY ĐÚ. 


--OOOOO-- 


! Con số đếm được chỉ là 73. Nếu tính luôn 3o vị ni đã được trưởng lão ni Patacara chỉ dạy và 
500 vị ni ở Nhóm Sáu thì tổng số sẽ là 601 vị trưởng lão ni (ND). 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 


THERIGATHAPATI - TRƯỞNG LÃO NI KỆ 


x*xxxx% 


GATHÄADIPADASDÚCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PÄ[II: 


Câu kệ số 
A 

Akampiyam atuliyam 201 
Akammakama alasa 273 
Akkhmi ca turiyariva 380 
Agarasmim vasantham 97 
AggamahesI bhavissasi 462 
Aggim candañca suriyañca 87 
Acchariyam abbhutam tam 516 
Ajaramhi vijjamane 510 
AJjatthami pabbajita 362 
AjJeva tatabhinikkhamissam 477 
Ajjhupagacche ghatam 473 
Ajjhosita asare kalebare 469 
Atthaya vata no bhoti 286 
Atthi sakyakule jato 185, 102 
Atha ayya Jjinadatta 426 
Atha asitanicitamuduke 479 
Athaddasasim sugatam 135 
Atha nam bhanati tato 423 
Atha nibbindaham kaye 86 
Atha nibbindaham rũpe 26 
Atha ne bhanati sumedha 464 
Atha mam adasi tato 410 
Atha mam bhanati tato 429, 431 
Atha me saketato varaka 405 
Atha so]asame vasse 444 
Athaham bhanami tatam 430 
Atho Jjatikkhayam patto 64 
Adhigatamidam bahnhi 512 
AnantadInava kama 357 


Câu kệ số 


A 
Anamatagge samsarato 497 
Anicca addhuva kama 488 
Animittañca bhavemi 105 
Animittañca bhavehi 2O 
Anujanatha mam ubhayo 456 
AnuJanahi me ayye 391 
Annam panañca adaya 146 
Annena ca panena ca 408, 428 
Apathena payatumicchasi 383 
Aparimitam ca dukkham 509 
Apl duragata saramhase 382 
Appakam jIvitam mayham 95 
Abbahi vata me sallam 52,131 
Abbhutam vata vasetthi 316 
Abhaye bhiduro kayo 35 
Amatamhi vijjamane 502, 503 
Amma jvatiti vanamhi 51 
Ayacito tatagacchi 120 
Ayoniso manasikara 77 
Alankata suvasana 145 
Aladdha cetaso santim 40, 68 
Asapattamhi samane 504 
Asisunupama kama 487 
Asokam virajam khemam 360 
Assu thaññam rudhiram 495 
Ahañca kho namassanti 144 
Ahamamhi kantasalla 223 
Aham tava vasanugo siyam 374 
Ahumha pubbe ganino 305 
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A 
Aturam asucim pũtim 10, 82 
Adipita tinukkã 506 
Araddhaviriye pahitatte 161 
Avilacitto anavilam 368 
Asadiya edisam janam 397 

1 
Ingalakuyava uJJhato 385 
Ito bahiddha pasanda 184 
Itthibhavo no kim kayira 61 
Idamajaramidamamaram 511 
Idani te Imam puttam 302 
Iddhiya abhinimmitva 229 
Iddhipi me sacchikata 228 
Imam ca me puttaphalam 300 
Imam passatha dhammattham 361 
Imina pũtikayena 14O 
IsidasI tattha eka dutiya 40O 

U 
Uecce kule aham jata 151 
UJJeniya puravare 404 
Utthaya amkadatto 514 
Utthaya pade vandimsu 121 
Utthehi puttaka kim socitena 461 
Uttitthapindo uãcho ca 348 
Udakamaharim site 236 
Uddham padatalaä amma 33 
UpaviJañña gacchantI 218 
Upasaggo bhimarupo 352 
Upasame tare ogham 10 
Upemi saranam buddham 25o, 28o 
Upehi saranam buddham 249 
Uppalañca udakato uggatam 378 
Uppalasikharopamani te 381 
Uppatiya carudassana 395 
Ubho mata ca dhIta ca 224 
Ummadana ullapana 356 
U]aram vata me mata 210 


kE 
Etam kho labbhamamhehi 
Etam caham assaratham 
Etto capi catubbhagam 
Ettha ratta pamatta ca 
Ediso ahu ayam samussayo 
Evametam avekkhanti 
Evam anuyuñJiyamana sa 
Evam amittaJanana 
Evam karonti ye saddahanti 
Evam bahudukha kama 
Evam bhanati sumedha 


Evam bhanito bhanati 

Evam mam bhatikatam 
anurattam 

Evam viharamanaya 

Esa brahmana sambuddho 

Esa antaradhayami 

Eso hi bhagava buddho 

Ehi ka]a nivattassu 

Ehi sarathi gacchahi 


O 
Orabbhika sukarika 


K 

Kankanamva sukatam 

sunitthitam 
Kañcanassa phalakamva 

sumattam 
Kanhakhandhakasuvanna- 

manditam 
Kannu uddissa mundasi 
Kammakama analasa 
Karotha buddhasasanam 


Kalyanamittata munina 
Kassa brahmana tvam 
Kananamhi vanasandacarin 
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3o8 
324 
296 
343 
270 
84 
403 
355 
521 
491 
459, 
513 
424 


412 

34 
317 
232 
306 
295 
322 


242 


259 


266 


255 
183 
275 

19, 
118 
213 
237 
261 
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K 


Kananamwva sahitam suropitam 254 


Kamacchandañca vyapadam 
Kamapankena sattahi 
Kamam kamesu damassu 
Kama katuka asI- 
KamesvadInavam disva 
Kayakammam sucïi nesam 
Kayena samvuta asiIm 
Kalam kalam bhavabhavam 
Kalena upatthahitva 
Kasikasukhumanli dharaya 
Kalaka bhamaravannasadisa 
Kalanginim va takkarim 
Kiñcap1 khomhi kisika 
Kiñcapi khomhi dukkhita 
Kinnu Jatim na rocesi 
Kimaham sIlasampanna 
Kimiva taham jananti 
Kimiva pũtikayamasucim 
Kime kata rajagahe 

Kisa pandu vivanna ca 

Kim te aparadhitam maya 
Kim te idha sarasammatam 


Kim bhavagatena abhinanditena 


Kim mama paro karissatl 
Kummagsgam patipannam 
Kusumitasikharava padapa 
Koccham pasadamañjaniñca 
Ko nu te idamakkhasi 


KH 
Khandhadhatu-ayatanam 
Khimakuline kapane 
Khepetva jatisamsaram 


G 
Garuke mama satthusäasane 
Galake apI kantanti 
Gutte yadattham pabbaJja 


165 
353 
508 
450 
226 
277 
15 
109 
409 
376 
252 
297 
27 
29 
100 
113 
466 
465 
54 
79 
366 
379 
457 
492 
245 
371 
410 
240 


471 
22O 
168 


367 
217 
163 


GH 
Ghatetha buddhasasane 
Ghata nirayesu bahu 


C 


176 
475 


Catukkhattum pañcakkhattim 37, 


Cattar1 arIyasaccanl 
Cattaro vinipata 
Catuddasim pañcadasim 
CatuddTpo raja mandhata 
Cinna añga ca magadha 
Cittakarasukatava lekhika 
Cittamhi vasibhutaham 
Cittam upatthapetvana 
Cittena vañcita satta 
Cirassam vata mam tata 
Cetopariyañanañca 


CH 
ChandaJata avasay1 
Chuddhuna nam tam susane 


J 
Jahanti putte sappañña 
Jatassa maranam hoti 
Jananti vata mam bhoti 
Janami attano satta 
J1vakambavanam rammam 


T 
Tañca appativaniyam 
Tato kesani chetvana 
Tato ca rathamadaya 
Tato cittam samadhesim 
Tato rajjum gahetvana 
Tatova kalo pakkami 
Tato viññatasaddhamma 
Tato saddham labhitvana 
Tatoham sabbakamesu 
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42, 169 
171 
455 
31 
485 
110 
256 
233 
177 
164 
274 
71 


12 
468 


301 
101 
238 
433 
365 


55 
156 
323 
115 
8o 
309 
15O 
9O 
338 
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T 

Tattha ramitva kilitva 147 
Tattha viãñatasaddhammo 321 
Tathupama dehakani mam 391 
Tatheva bhaddakapilani 65 
Tapanryakatava dhitika 373 
Tamhuddhate tantikhilake 390 
Tassa ca viramasi tavade 396 
Tassa dhammam sunitvana 137 
Tassa padani vanditva 311 
Tassapl añña bhariya 445 
Tassapl gharamhi masam 420 
Tassa brahmana arahato 318 
Tassa vacanam sunItva 416 
Tassa ta vacanam sutva 110 
Tassa te svagatam bhadde 336 
Tassa dhammam sunitvana 44, 7O 
Tassa me at†thamiI ratti 38 
Tassa me appamattaya 85 
Tassa me ahu samvego 94 
Tassa me sikkhamanaya 104 
Tassaham vacanam sutva 126, 

172, 178, 


187, 104, 202, 211 
Tassetam kammaphalanyam 446 
Tam tam bhanati sumedha 484 
Tam disvanamhakam 427 
Tam bhikkhunimupagañchim 69 


Tam mam ñatI amittava 345. 347 
Tam mam tato satthavaho 443 
Tam sakko devasañghena 364 
Ta pindaya caritva 4O1 
Tavatimsa ca yama ca 107, 108 
Tisse yuñJassu dhammehi O5 
Tisse sikkhassu sikkhaya O4 
Timsati vassamhi mato 442 
Timi papassa mulanI 276 
Tuyheva satako hotu 246 
Tuyheva hotvassaratho 325 
Tuvam nissaya kalyam 330 


T 
Tuvam buddho tuvam sattha 335 
Tuvam hetam paJanasi 287 
Tulapunnasadisopama ubho 269 
Te mam pitu gharam pati 418 
Tehanucinnam isihi 206 
D 

Dasakkhattum satakkhattum 518 
Dasa putte vIJayItva 102 
Dahara aham suddhavasana 337 
Dahara ca apapikã casi 369 
Dahara tvam rupavatI 139 
Dalham pasam karitvana 81 
Dittha hi maya sucittita 389 
Dittho hi me so bhagava 22, 160 
Divase divase tisatti satani 472 
Divavihara nikkhamma 48, 108 
Disva adantam damitam 5O 
Disva adInavam loke 66 
Disvana lokapajjotam 148 
Digho balanam samsaro 494 
Dukkhañca vijaneyya 215 
Dukkham dukkhasamuppadam 186 

193, 310 
Dukkho itthibhavo akkhato 216 
Duggataham pure asim 122 
Duggatigamanam maggam 354 
Durangama satimanto 281 
DevesupI upapattI asassata 454 
Devesu manussesu ca 474 
Devesu mahiddhika ahumha 519 
Dvadasavassani aham 438 
Dvaram avapuritvaham 493 
Dve putta kalakata pati ca 219 

DH 

Dhatuyo dukkhato disva 14 
Dhiratthu kama asucI 225 
Dhrre nirodham phussehi O6 
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N 
Nakkhattani namassanta 143 
Nagaramhi erakacche 434 
Nagaramhi kusumaname 399 
Nangalehi kasam khettam 112 
Na ca me himsati kiãci 415 
Na te dukkha pamuttyatthi 248 
Na tesam kotthe openti 283 
Na te hiraññam ganhanti 284 
Natthi nissaranam loke 57 
Natthi loke sadevake 384 
NapTham aparajjham kiãcI 417 
Na hiraññasuvannena 346 
Nagabhogasadisopama ubho 267 
Nanakula pabbajita 285 
Nikkhipitvana sanghatim 30 
Nibbanabhirataham asassatam 449 
Nibbuyhati susanam aciram 467 
Nissattham te raJJam bhoge 483 
Nihacca janum vanditva 100 
P 
Pakkamissam ca nalato 294 
Pañcakkhandha pariññata 106 
Pamnavisati vassanl 39, 67 
Pattalmakulavannasadisa 26O 
Pattam dandañca ganhitva 123 
Patta te nibbanam ye yutta 476 
Patthita rajaputtehi 152 
Paripantho esa bhayo 351 
Pariyutthita kilesehi 78 
Passa sundarimayantim 333 
Passa sundar1 sattharam 332 
Pahayaham pabbajita 340 
Pade pakkhalayitvana 114 
Pasadikasi ayye isidasI 402 
Pindapatam caritvana 17 
Pilandhanam vidamsenti 74 
Pitisukhena ca kayam 174 
PImnavattasahituggata ubho 265 


P 
Puññam vata pasavI bahum 
Punno purassu dhammehi 
Puttasokenaham atta 
Putto buddhassa dayado 
Pubbenivasam janami 
Puriso ankusamadaya 
Petani bhoti puttani 
Peto manussarupena 


B 
Bahunnam vata atthaya 
Bahuvatasamadana 
Bahussuta dhammadhara 


Bahunli puttasatani 

Bahuhi dukkhadhammehi 
Baranasito nikkhamma 

Bala te duppañña acetana 
Buddha vira namo tyatthu 
Buddhanam uppado vivajjito 


111 
05 
133 
63 
227 
49 
312 
130 


162 
88 
279, 
28o 
314 
36, 41 
334 
452 
157 
458 


Brahmabandhu pureasim 251, 29O 


BH 
Bhagavati konagamane 
Bhajitabba sappurisa pañña 
Bhassara surucira yatha manl 
Bhavito me maggo ariyo 
Bhikkhaya ca vicarantam 
Bhikkhunim upasankamma 
Bhikkhunim puna disvana 
BhikkhunIi upasampajja 
Bhikkhuni silasampanna 


M 
Maggañca khossa Janasi 
Matta vannena rupena 
Madhurañca pavanti sabbaso 
Mantavatiya nagare rañño 
Mayham hi akkutthavandite 
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517 
214 
257 
222 
421 
170 
124 
10O 
196 


128 

nữ 
370 
447 
387 
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M 
Mã appakassa hetu 
Ma evam putta avaca 
Makasi papakam kammam 
Mata dukkhita rodati 
Matapitu abhivadayitva 
Mata putto pita bhata 
Mã me kujJjhi mahavira 
Mayam viya aggato katam 
Ma su te vaddha lokamhi 
Mutta ca tato sa bhikkhum 
Mutte muccassu yogehi 
Musalani gahetvana 


Mokkhamhi vijjamane 


Y 
Yattakam tulita esa 
Yatha idam tatha etam 
Yathabhutam avekkhanti 


Yatha haritalena makkhitam 


Yadi me vacanam karissasi 
Yasma gama pakkamanti 
Yassa brahmana tvam 
Yassa maggam na Janasi 
Yassa siya apaccavekkhitam 
Yam tam isThi pattabbam 
Ya mayham samikassa 
Yava kasijanapado suñko 
Ye ime sattabojjhanga 

Ye keci vaddha sankhara 
Yo ca vuddho daharo va 
Yo Jatarupam raJatam 

Yo nam vinibbhujitva 


R 
RajJje ana dhanamissariyam 


Ranam taritva kamanam 
Rattiya pacchime yame 
Rattiya purIme yame 


507 
414 
247 
460 
432 
159 
293 
393 
204 
398 
02 
117, 175 
505 


153 
83 
96 

392 

375 

282 

244 

127 

386 
6o 
407 
25 

21, 45 
2o8 
239 
341 
470 


463, 
482 
359 
180 

120, 170 


R 
Rattiya maJjhime yame 
Ragañca aham dosañca 
Ragam manam aviJJañca 
Riñcitva paramam attham 
Rukkhaphalupama kama 


L 
Latthihattho pure as1 
LũnakesI pankadhari 
Lobhanam madanam cetam 


V 
Vattaniriva kotarohita 


Vattapalighasadisopama ubho 


Vadho bandho parikleso 
Vanta mahesIhi kama 
Vandanam dan! vajjasi 
Vasita susanamajjhe athopi 
Vasim sankarakutesu 
Vasitova surabhTkarandako 
Valamigasanghasevitam 
Vipulam annañca panañca 
Vibhusamandanarata 
Vibhusitva Imam kayam 
Vimala sankhamuttava 
Visaradava bhanasi 
VissaJJita matapituhi 
VissaJJito gato so ahampi 
Vira virehi dhammehi 
Vodhuna nangalamaham 


S 
Sakkamva deva tidasa 
Saggam nuna gøgamIssanti 
Sankhare parato disva 
Sanghatim nikkhipitvana 
Sacittam patiladdhana 
Sace Ima nadiyo te 
Sace puttam sigalanam 
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178 
24 
167 
93 
489 


201 
107 
342 


394 
263 
344 
349 
307 
221 
134 
253 
372 
272 
8o 
73 
278 
207 
515 
425 
07 
440 


181 
241 
101 
28 
136 
243 
303 


Trưởng Lão Niì Kệ - Thư Mục Câu Kệ Pahi 


S 
Sace bhayasi dukkhassa 288 
Saccani amma buddhavara- 453 
SaññoJananl etanl 166 
Sanhakamburiva suppamajjita 262 
Sanhatulgasadisl ca nasika 258 
Sanhanipurasuvannamandia 268 


Sanhamuddikasuvannamandita 264 
Satam sahassanapi 
dhuttakanam 231 


SatimatI cakkhumati 189 
Satim upatthapetvana 182 
SattaratananI vasseyya 486 
Sattahajatakam mam mahakapl 436 
Sattisulipama kama 58, 
141, 234, 400 

Saddhaya pabbajitvana o8, 
09, 92 

Sabbattha vihata nandI 59, 
62, 142, 


188, 195, 203, 235 
Sabbadukkham pariññatam 158 


Sabbe kama samucchinna 47 
Sabbe bhava samucchinna 91 
Sabbe me asava khimna 209 
Sabbe yoga samucchinna 76 
Sabbe soka samucchinna 138 
Sabbo adIpito loko 20O 
Samanati bhoti tvam sayasi 271 


Sayameva odanam sadhayaml 411 


Sara katasivaddhante 5O1 
Sara kanakacchapam 499 
Sara caturodadhi upanite 496 
Sara tinakatthasakhapalasam 498 
Sara rũpam phenapindopamassa 50O 
ASSUVA SaSUTaSSa ca 406 
Sakuntikova sakunim 2oo 
Sa ca tahim samapanna 480 
Sa ca manasikaroti 481 
Sa ca mam anukampaya 125 


S 
Sa ceva bhanati pitaram 
SaJja abbulhasallaham 
Sa]ja ekena bhattena 
Sa]ja pindam caritvana 
Sa]ja sabbani khaditva 
Sa bhikkhunim upagañchim 
Sa me dhammamadesesi 
Sayam bhujissa anana 
Saham etadisam katva 
Saham kamehi sangacchim 
Saham disvana sambuddham 
Saham nissaranam ñatva 
Saham puttam đdhitarañca 
Saham sugatassa savika 
Sikkhamana aham santI 
Sikkhamanaya me ayye 
S1lavati cittakatha bahussuta 
Sukka sukkehi dhammehi 
Sukham tvam vuddhike 
Sukham supahi therike 
Sukham hi vaddha munayo 
Suññatassanimittassa 
Sutva ca kho mahesissa 
Sudhotarajapacchadam 
subham 
Supupphitaggam upagamma 
padapam 
Sumuttam mam maññamana 
Sumutta sadhu muttamhi 
Sumuttike sumuttike 
Seyyam olokayitvana 
So ahampl gamissami 
Socanti papakamma 
So te 1Jjhatu sankappo 
Sopl vasitva pakkhamatha 
So matarañca pItarañca 
So me dhammamadesesi 
Sossa dhammamadesesi 
Soham tato cavitva kalam 
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478 
53, 132 
32 
75 
313 
43 
103 
363 
358 
350 
154 
315 
o8 
388 
99 
329 
448 
56 
16 
O1 
205 
46 
149 


377 


230 
292 
11 
23 
116 
319 
451 
328 
422 
413 
155 
320 
437 
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S 
Soham tato cavitva 
govanlJakassa 
Soham tato cavitva nirayamhi 
Soham tato cavitva vithiya 
Soham padhanapahitatto 
So hetu so pabhavo tam mulam 


439 
435 
441 
212 
520 


H 
Hatth1 gavassam 


manikundalañca 326, 327 

Handa kho dani bhaddante 304 

Haricandanalittangim 2o8 

Hitva ghare pabbajJita 18 

Hitvanaham ñatiganam 339 
--ooOOO-- 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 


THERIGATHAPATI - TRƯỞNG LÃO NI KỆ 


x*xxxx*% 


SAÑÑÄANÄAMÄNUKKAMANIKA - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 


Trang 
A 
Aññatara ther 02, 24 
Addhakasi ĩ 12 
Anikadatta (raja) o8, 
102, 104, 108 
Anopama theri 40 
Abhayamata ` 14 
Abhaya ¿ 14 
Abhrupananda  ”" 10 
Ambapalh ` 62 
1 
Isidasi theri S6, 
86, 90, 94 
U 
Uttama then 16 
Uttama(apara)  ” 16 
Uttara ` o8 
Upacala l 46 
Upasama b O6 
Uppalavanna " 54, 78 
Ubbin ở 18 
E 
Erakaccha (nagara) 92 
K 
Kisagotami then 52 
Koñca (raJa) 96 


KH 
Khema then 

G 
Gutta them 

C 
Canda them 
Capa ` 
Cala k 
Citta ¿ 

J 
J1vakambavanikasubha ther1 
Jenta ° 

T 
Tissä them 
Timsamatta ° 

D 
Dantikã them 

DH 
Dhammadinna theri 
Dhamma b 
Dhrra lộ 

N 
Nanduttara then 
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Trang 


38 


42 


8o 
1O 


8o 
34 


18 


O6 
o8 
04 


28 
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P 
Pañcasatamatta ther1 
Pat{acara » 
Punna theri 

BH 
Bhaddakapilan theri 
Bhaddakundalakesa " 
Bhadra ¿ 

M 


Mantavati (nagara) 
MahapajapatigotamI theri 
Mitta k 


Mittakal Ờ 
Mutta b 
Metta - 
Mettika ` 
R 
Rohim ther 
V 
Vaddhamata ther1 


VaranavatI (nagara) 
VasetthI ` 
VasetthI (Brahmann) 


36 
32:44 
O2, 58 


22 
32 
O6 


96 
40 
04 
28 
O2, O6 
12 
12 


64, 66 


5O 
o8 
36 
7O 


V 
ViJaya them 42 
Vimala b 24 
Visakha b O6 
Vira nh O4 

S 
Sakula therI 30 
Sangha » o8 
Sama : 14, 1Ó 
Sindhavarañña (vana) 92 
SIsupacala ther1 48 
Siha ¿ 26 
Sukka nh 18 
Sujãtã Ũ 38 
Sundar1 " 7O, 
72: 74 
SundarInanda b 26 
Subha kammaradhita k 74 
Subhajvakambavanka " 84 
Sumana : o8 
Sumanabuddhapabbajita " o8 
Sumedha ¿ 9Ó, 
o8, 102, 108, 10O 
Sela š 2O 
Sona - 30 
Soma : 20 


--OOOOO-- 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 


THERIGATHAPATI - TRƯỞNG LÃO NI KỆ 


x*xxxx% 


VISESAPADANUKKAMANIKÄ - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 


Trang 
A 

Akammakama 64 
Acchara 8o 
Accharasanghatamattam 24 
Attia 26, 28, 56, 72 
Atuliyam 48 
Aduragatam 74 
Adhikuttana 2o, 38, 54 
Anagariyam 28, 
30, 34, 36, 38, 4O, 7O 

Anana O2, 32, 78 
Analasa 64, 88 
Animittam 10, 3O 
Anekajatisamsaram 42 
AneJa 5O 
Aparadhitam 8o 
AputhuJjanasevitam 48 
Appatipugsalo 44 
Appativanyam 18 
Abbuyha o8 
Abbulhasalla 18, 36 
Avasayv1 O6 
Asakim 98 
Asangamanasa 84 
Asecanakam 18, 48 

Ẩ 

Akiñcaññam 7A 
Adäsakam 88 


Aradhayähi 
Avilacitto 
Asavakkhayo 


Itthibhavo 


CC 


C 


len 


'en 


=œ 


ŒC 


=œ 


G8 


=œ 


c 


C 


ttamangaJo 
ttamatthassa 
tritthapindo 
dayabbayam 
dukkhalena 
ddhamsota 
pakulita 
paccaga 
paccagum 
pavJañña 
pasanto/a/amhi 


bbigga 
mmare 
llapana 
laram 


Ekaggacitta 


Evamdhamma 
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bị 


Trang 


04 
8o 


54 


20, 52 


6o 

42 

72, 76 
28 

O6 

O6 

6o 

04 

04 

52 

02, 
o8, 10, 26, 42 
86 

88 

76 

5O, 68 


64 
36 
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O 
Ohitabhara 
Orabbhika 


Kantasalla 
Kapanika 
Kammakama 
Kalyanamittata 
Kalaka 
Kumbhiyam 
Kummagsam 
Koccham 


Khanatra 
Khalitam siram 
Khittacitta 
Khimakuline 


Gahavibhavam 


GH 
Ghatika/am/ 


Cakkhumati 
Cakkhuvidha 
Catubbhagam 
Colena 


CH 
Chandam 
Churikaya 


jJanamarakam 
Jatisamsaro/am 


52 
56 


52 
52 
64 
52 
009) 
02 
56 
88 


04 
6o 
36 
52 


72 


9O, 1O6 


46 
84 
68 
02, O8 


o8 
68 


52 
10, 
12, 1Ó, 40, 42 


T 
Tanhakkhayo 14, 16 
Tato S6, 0o, 02 
Tidasa 34. 44 
Tibbagarava 66 
Tiladandaka 62 
TevIjJJo 22, 58, 66 
D 
Dakkhinam 66, 68 
Dayita 86 
Dalimayatthi 68 
Dayado 22 
Darukapillakani 84 
Dibbacakkhu 24, 
39, 34. 42. 44. 54; 72 
Durangama 64 
Durabhisambhavam 20 
Deva 34: 44. 48 
Dvangulapañña 2O 
Dvipadasettho 92 
DH 
Dhammajivino 64, 66 
Dhammadhara 64 
Dhuttako/anam 54, 8O 
N 
Nahatako 58 
Nanakula 66 
Niripadhim 7O, 72 
Nillacchito 94 
P 
Pankadhari T9 
Pannarasoriva 02 
Pattalmakula 6O 
Padakkhinam 68, 7o 
Parinitthitamesana 66 
Palipa ó6 


124 


Trưởng Lão Nỉ Kệ - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


P 
Patalippalita 
Patihariyapakkham 
Pavacane 
Pasande 
Pindakam 
Pillakani 
Pilakolika 
Puññakkhettam 
Punnapattam 
Puttadarani 
Punabbhavo/am 


Puno 
Pontim 


PH 
Phusito 
Phussehi 


Bahussuta 
Buddha vira 
Brahmabandhu 
Brahmano 


BH 
Bhavagatam 
Bhavanetti 
Bhastam 
Bhavitindriya 


Bhiduro 
Bhedanadhamme 


Maccudheyyam 
Maccuhayim 
Mantabham 
Maritaye 


62 

12 

o8, 102 
44 

02 

84 

84 

66 

72 

32. 34: 44 
10, 

16, 3O, 4O, 42 
66, 84 

9O 


4O 
O4 


64. 90, 96 

4O 

58, 66 

22, 66, 7O, 72 


oó, o8 

O6 

o8 

04, 

44. 46, 78 
14 

82 


O6 
22, 78 
64 
9O 


M 
Mahamuni 
Migabandhaka 
Migaluddako 
Munda 
Musalani/ena/assa 


Mulamulikã 


Yañño 
Yathabhuccam 
Yogakkhemam/assa 


R 
Ranakara 
Rathiyasu 
Rupparipakam 


Latthihattho 
Lũnakesl 
Lokapajjotam 
Lokamisa 


Vajjhaghata 

Vañcita 

Vattam 

Vaddhiya 
Vannarupena 
Vanatho 
Vanasandacarini 
Varaka 
Varapuññalakkhanam 
Vareyyam 

Vikkhio 
Viññatasaddhammo/a 
Viddesanam 

Vidhava 
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66 

56 

66 

12, 24, 44 
O6, 

10, 34; 44 
62 


ó6 
38, 40 
O4, OÓ, 5O 


76 
36 
84 


66 
32 
38 
76 


56 

42 

84 

94 

40 

50 

62 

86 

84 

o8, 100, 102 
10, 16, 4O 
38, 7O 

94 

34 
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V 
Vinipata 96 
Vuddhike o8 
Vedasampanno 58 
Vellitagga 6O 
Vyaruddha 74 
S 

Sakkayam 48 
Sankarakutesu 36 
Saccabrahmano 58 
Saññavupasamam O4 
SaññoJanani 42 
Sanhakambu 62 
Satimati 46 
Sattisulipama 2O, 38, 54, 104 
Saddhayika 16, 24 
Santarabahiro 26, 64 
Sapattikam B2 
Sabbayogavisamyutta O4, 28, 78 
Samanamanino 68 
Samana 64. 66 
Samam 44. 64 
Samussayo/am/e 10, 

26, 30, 4O, 62 


S 
Sallam 18, 36 
Savanagandham 98 
Savahinim O4, OÓ, 18, 22 
aSSU SaSUTO 88 
Sakuntiko 68 
SItibhuta o8, 
14, 22, 24, 3O, 5O 
S1lasampanna 12, 
48, 86, 9o 
SIlasamvuto 86 
Sukkapakkhavisosana 76 
Sukkhadakam 02 
Sumutta/am O6, 66 
Surabhikarandako 6O 
Suvannakaro 92 
Suvasana 38 
Susamahito/a/am/e 1O, 
20, 22, 26, 3O, 44 
Sukarika 56 
Svagatam 74 
H 
Hatakulika 52 
Handa 68, 84 


--ooOOO-- 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


PHƯƠNG DANH THÍCHỦ ô 
Công Đức Thành Lập 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 
3. Gia đình Phật tử Visakha An Trương 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 
5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 
12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 
13. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 
14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 
18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 
1o. Cô Võ Trân Châu 
2o. Cô Hồng (IL) 


Công Đức Hộ Trì 


1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
ụ (Một bộ Tam Tạng Sri Lanka ïn tại Taiwan) 


.<-Ì 


2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 


dc 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


>x<-<=S 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ , 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 31 
® THERAGATHAPAÄTII - TRƯỚNG LÃO KỆ ® 
® THERIGATHÄPAÄI I —- TRƯỞNG LÃO NI KỆ ® 


Công Đức Bảo Trợ 
Chùa Báo Ân - Australia 
Phật tử Sydney - Australia 
Nhóm Phật tử Philadelphia lo 
Phật tử Phạm thị Thu Hương Í ` 
và các Phật tử tại Hongkong \) 
Gia đình Phật tử Phan Binh \ 
Phật tử Quảng Hồng b) 
Phật tử Brian Minh Phu Duong 
Ô.Bà Võ Văn Tám - Mỹ Tín 1 
Gia đình Trương Thanh Đông & Nghiêm Liên l 
Gia đình Thiện Phước & Pháp Đăng 


Một gia đình Phật tử ẩn danh ở Australia 
Một Phật tử ẩn danh ở Australia 


Công Đức Hỗ Trợ 
Thượng Tọa Bửu Hiền (Chùa Pháp Bảo) 


Tỳ khưu Quảng Trí (Uttara) 
Gia đình Phật tử Hồ Trọng Danh 


Gia đình Phật tử Lê Thanh-Hồng ụ 
Phật tử Trần Minh - Chùa Phổ Minh À 
Phật tử Đào Thái Thùy Vân 
Phật tử Đặng Phú Cường 


Phật tử Ngô Lệ-Vân 
Km “—= œ8 MỸ `” 
sa Sex 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


S>⁄4-<s 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ , 


._x...—.. 


=4 


CNg 


C—= 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 31 
® THERAGATHAPAÄTII - TRƯỚNG LÃO KỆ ® 
® THERIGATHÄAPAÄI I —- TRƯỞNG LÃO NI KỆ ® 


Công Đức Bảo Trợ 


Ven. Thích Viên Mãn - France 
Ven. Thích Minh Hạnh - Chicago 
Ni Sư Kiều Đàm Di 
Phật tử Kiều Công Minh 
Gia đình Phật tử Phạm Hùng & Nguyễn Thanh Mai 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
Một Phật tử ẩn danh ở Australia 
(hồi hướng đến thân nhân đã quá vãng) 
Phật tử Christine Nguyễn 
Gia đình Đỗ văn Tảng & Đỗ thị Nghĩa 
và các con: - Đỗ Đình Ngữ (god son) 
- Đỗ Hoàng Anh Roselyn (daughter) 


Công Đức Hỗ Trợ 


Gia đình Phật tử Phượng Dinh và Thy Lê 
Anh chị Danh & Mai Ngô - Minisota 
(hồi hướng đến con trai là Ñgô Duy) 

Phật tử Diệu Bình và các con cháu 
Phật tử Diệu Giới 
Phật tử Diệu Đài 
Gia đình Phật tử Diệu Thiếp 
và Phật tử Huyền Lĩnh 


¬-.... —_M” 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ SYDNEY - AUSTRALIA 
(DO PHẬT TỬ NGUYÊN GIA HIẾU ĐẠI ĐIỆN) 


Chùa Báo Ân - Cabramatta, NSW - Australia 
Gia Đình Võ Quốc Hùng & Huỳnh thị Sương 
Gia Đình Chị Lan - Tuệ Tâm 

Gia đình Huệ Mãn & Thiện Tài 

Gia Đình Minh Thành & Tú Anh 

Gia Đình Diệu Ngọc 

Gia đình Trân Minh Trí 

Gia Đình Ô.Bà Võ Văn Tám - Mỹ Tín 

Gia đình Trương Thanh Đông & Nghiêm Liên 
Gia đình Thiện Phước & Pháp Đăng 

Phật tử Diệu Chơn 

Phật tử Trần Đức Thức 

Phật tử Lan Khánh 

Phật tử Phổ Khai Tuệ 

Phật tử Phan Tiến Tony 

Phật tử Phan Diệu Lily 

Phật tử Nguyễn Thanh Hùng 

Phật tử Lâm Hoàng Hoa 

Phật tử Lữ Thông Thắng 

Phật tử Thiện Hiền - Michael Bùi 

Phật tử Quảng Hồng 

Phật tử Ánh Mai 

Phật tử Brian Minh Phu Duong 

Phật tử Diệu Âm - Trần Phù Dung 

(hồi hướng Hương Linh Cụ Ông Quách Kim Thuận) 
Phật tử Nguyên Mãn - Lê Viết Lâm 

Phật tử Nguyên Ân - Ngô Thị Tứ 

Phật tử Tâm Tịnh & NÑgọc Hoan 

Phật tử Minh Lạc 

Phật tử Lưu Hán Trung 

Phật tử Trương Thị Hiếu 

Phật tử Lâm Ngọc Lê & Lâm Ngọc Thạch 
Phật tử Từ Hạnh 

Phật tử Đức & Phật tử Mai Trần 

Nhóm Phật tử thân hữu của Diệu An 

Một gia đình Phật tử ấn danh 

Một Phật tử ẩn danh 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ SYDNEY - AUSTRALIA 
(DO PHẬT TỬ ĐÀO THANH TUYỀN CHUYỂN) 


Bà Phạm Thị Trang Pd. Diệu Châu 
Bà Trần Thị Liễu 

Phật tử Tô Thị An 

Phật tử Hồ Thị Nhân 

Bà Viên Dung 

Bà Trần Ngọc Nữ 

Phật tử Lam Ngọc Bích 
Bà Viên Minh 

Bà Đào 

Bà Ngọc 

Bà Lang 

Phật tử Minh Định 

Phật tử Đào Thanh Tuyền 


DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 
Lần thứ mười - tháng 05 năm 2011 


Gđ. La Ái Hương Pd. Diệu Mãn 

Gđ. La Mỹ Anh Pd. Diệu Phú 

Gđ. La Mỹ Hạnh Pd. Diệu Quý 

Gđ. Huỳnh Bích Chi Pd. Ngọc Phúc 

Gởđ. Trương Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại 
Gđ. Ngô Châu 

Phật tử Lưu Hội Tân Pd. Ñgọc Châu 

Phật tử Nguy Hinh Pd. Nguyên Huy 

Phật tử La Song Hỷ Pd. Nguyên Tịnh 
(Cầu siêu cho Nguyên Như) 

Phật tử Nguy Trí An Pd. Nguyên Bình 
Phật tử Phạm Xuân Điệp 

Phật tử Cung Khẩu Phát 

Phật tử Ngụy Chánh Nguyệt 

Phật tử Đặng Phước Châu Pd. Tâm Nghĩa 
Phật tử Nguyễn Thị Rắt Pd. Tâm Thạnh 
Phật tử Nguyễn Thị Diễm Thúy Pd. Ñgọc Duyên 
Phật tử Đoàn văn Hiểu Pd. Thiện Phúc 
Chị Minh Thủ Quỹ chùa Giác Lâm 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 
Lần thứ mười - tháng 05 năm 2011 


Gđ. Nguy Khai Trí Pd. Nguyên Tuệ 

Gđ. Nguy Phụng Mỹ Pd. Nguyên Quang 
Gđ. Nguy Mộng Đức Pd. Nguyên Tường 
Gđ. Nguy Mỹ Anh Pd. Nguyên Văn 

Gđ. Cung Ngọc Thanh 

Gđ. Đặng Kim Phụng Pd. Tâm Trí 

Gđ. Đặng Văn Minh Pd. Quảng Phước 
Gđ. Đặng Thế Hùng 

Gđ. Đặng Kim Nga Pd.Tâm Mỹ 

Gđ. Đặng Kim Mai Pd. Tâm Đồng 

Gđ. Đặng Kim Thi Pd. Tâm Thọ 

Gđ. Đặng Thế Hòa Pd. Tâm Hiền 

Gđ. Nguyễn Kim Loan (New York) 

Gđ. Nguyễn Duy Thanh Pd. Huệ Trí 

Gđ. Nguyễn Duy Phú Pd. Huệ Đức 

Gđ. Nguyễn Diễm Thảo Pd. Huệ Nhân 
Gđ. Nguyễn Trọng Nhân 

Gđ. Nguyễn Trọng Luật 

Gđ. Nguyễn Thị Xuân Thảo 

Gđ. Nguyễn Th Ị Xuân Trinh 

Phật tử Đặng Thế Luân Pd. Tâm Pháp 
Phật tử Nguyễn Thị Trang Pd. Diệu Liên 
Phật tử Nguyễn Hồng Tuyết 

Phật tử Thiện Đăng 

Phật tử Đoàn Hiểu Junior Pd. Minh Hạnh 
Phật tử Đoàn Tommy Pd. Huệ Lành 
Phật tử Lê Thị Sinh Pd. Diệu Trí 

Phật tử Nguyễn Thị Ký Pd. Diệu Nhã 
Phật tử Nguyễn Thị Bích Thủy 

Phật tử Nguyễn Thị Bích Sơn 

Phật tử Đặng thị Hà Pd. Diệu Hương 
Phật tử Nguyễn văn Huỳnh Pd. Tâm Thiện 
Phật tử Hứa Thị Liên Pd. Diệu Bạch 

Phật tử Đặng Thị Gái Pd. Tâm Thành 
Phật tử Nguyễn Thị Thanh Hương Pd. Diệu Thanh 
Phật tử Nguyễn Bạch Cúc Pd. Thanh Đức 


Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bằng quyến thuộc: Những 
người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền được 
sống lâu. sức khỏe. an vui. và luôn luôn tỉnh tấn tu hành. 
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